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THÔNG BÁO 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI BAN CHÂP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VII) 


Hồ! nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII) đã hợp từ 


ngày 25 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 1991, tại. 


Hà Nội. Hội nghị đã thông qua những tư tương chỉ 
đạo nhiệm vụ và giải pháp ổn định và phát triển kinh 
tẾ - xã hội trong các năm 1992 - 1995 ; những quan 


điểm và phương hướng cơ bản trong việc sửa đôi. 


Hiến pháp cải cách một bước bộ máy Nhà nước và 
đôi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ; 
chương trình toàn khóa và quy chế làm việc của Ban 


Chấp hành Trung ương ; quy chế Cố vấn Ban : 


Chấp hành Trung ương. 

. Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đọc diễn 
văn khai mạc và bế mạc Hội nghi. 

1-Về nhiệm vụ *à giải pháp ôn định và phát 
triền kinh tế - xã hội trong các năm 1992 - 1995, 


Hội nghị nhận định rằng : năm 1991, mặc dù phải. 


đương đầu với nhiều khó khăn hết sức gay gất, 
nên kinh tẾ nước ta vẫn tiếp tục có một số 
chuyên Biến tích cực. Trong bối cảnh đầy thử 
thách của năm 1991, việc giữ vững sự ổn định về 
chính trị và bảo đảm cho nền kinh tế không bị 
đảo lộn lớn là kết quả có ý nghĩa rất quan trọng. 
Nó chứng minh rảng Đảng ta là người khởi 
xướng công cuộc đổi mới theo đường lối phù 
hợp với điều kiện thực tẾ nước ta, hoàn toàn có 
khả năng lãnh đạo nhân dân ta thoát ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện dân 
giàu nước mạnh theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 

Tuy nhiên, tình hình kinh tẾ và xã hội tiếp tục 
diễn biến phức tạp, có mặt rất gay gất. Quản lý 
vĩ mô của Nhà nước có những khuyết điểm và 
sơ hở, cơ chế quản lý tài chính tiền tệ có nhiều 


thiếu sói. Việc ngăn chặn tình trạng tham ô, lãng 
phí, buôn lậu, đầu cơ ít hiệu quả ; chậm sắp xếp 
lại kinh tế quốc doanh và đổi mới kinh tẾ tập ' 
thể. Việc sấp xếp tổ chức và giảm biên chế 
chậm. Tình trạng mất trật tự, kỷ cương còn 
nghiêm trọng. 

Năm 1992 và những năm tiếp theo có những khó 
khăn mới, nhưng cũng có nhiều thuận lợi mới, 
là thời điểm có ý nghĩa -cực kỳ quan trọng đối 
với đất nước ta. Để đưa đất nước ra khỏi khủng 
hoảng kinh tẾ - xã hội và phát triển nhanh hơn, 
chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới, mà nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là 


- lập lại trật tự trong kinh tẾ, làm lành mạnh các. 


quan hệ xã hội, tạo mỗi trường và điều kiện phát 
huy mạnh mẽ các tiềm năng vẻ lao động và trí 
tuệ, ruộng đất và tài nguyên, vốn và tài sản trong 
mỗi gia đình, mỗi tập thể và trong cả xã hội, đồng 
thời tận dụng có hiệu quả những khả năng mới 
trong việc mở rộng kinh tế đối ngoại, mở rộng 
thị tường, thu hút vốn và công nghệ từ bên 


ngoài, tạo chỗ đứng trên thị trường thỂ giới. 


Trong các năm 1992 - 1995 phải thực hiện 
những nhiệm vụ chủ yếu sau đây : 

- Phấn đấu đây lùi lạm phát, hình thành hệ 
thống tài chính - tiền tệ ổn định, tạo môí trường 


cho sản xuất hàng hóa phát triền. 


- Nâng dần nhịp độ tăng trưởng và hiệu quả 
kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển những ngành, 
những địa bàn và cơ sở sớm đưa lại hiệu quả và 
tạo ra nhiều việc làm. Phát huy nguồn lực của các 
thành phần kinh tế để phát triển nông nghiệp toàn 
diện, khai thác đất trống đổi trọc, phát triển mạnh 
các cơ sơ công nghiệp nhỏ và vừa ở thành thị và 


nông thôn, đây mạnh xuất khẩu, mở mang dịch 
vụ. Tập trung đầu tư của Nhà nước vào xây dựng 
kết cấu hạ tăng kinh tế, xã hội và một số công 
trình then chốt. 

- Ôn định và cải thiện từng bước đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân đi đôi với đây mạnh 
tiết kiệm và tích lũy trong nền kính tế. Triển khai 
thực hiện luật bảo vệ sức khóc, chương trình 
quốc gia vì trẻ em, chương trình kế hoạch hóa gia 
đình, giảm nhịp độ tăng dân số và các chương trình 
về y tế. 

- Sử dụng tốt lực lượng hiện có và không 
ngừng nâng cao năng lực khoa học và công nghệ 
của đất nước, đựa nhanh công nghệ mới vào sản 
xuất và quản lý. Phát triển và nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào LạO, chú trọng thực hiện 
việc phô cập giáo, dục tiểu học, mở rộng dạy 
nghề và đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ quản 
lý kinh tẾ, các nhà kinh doanh. 

- Tiếp tục đổi mới và đồng bộ hóa cơ chế quản 
lý kinh tế, trợng tâm là cơ chế quản lý vĩ mô 


của Nhà nước và cơ chế quản lý các đơn vị kinh - 


tế quốc doanh. Cải cách bộ máy Nhà nước cả về 
tÔ chức, phương thức hoạt động và cán bộ phù 
hợp với cơ chế mới, tăng cường hiệu lực quản 
lý của Nhà nước. Phát huy dân chủ đi đôi với 
thiết lập ky luật, trật tự thco pháp luật ; chống 
quan liêu, tham nhũng. 


- Tăng cường sự ôn định chính trị, giữ vững. 


an ninh, củng cố quốc phòng, để cao cảnh giác. 

- Đôi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
chỉnh đốn Đảng, xây dựng các đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh, gấn bó với quần chúng, được 


quần chúng tín nhiệm. Đôi mới tổ chức và: 


phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân 
hướng về cơ sở, sát với đoàn viên, hội viên và 
các tầng lớp nhân dân. Các cấp bộ đảng từ trung 
ương đến cơ sở phải thực sự coi trọng công tác 
xây dựng Đảng và công tác quân chúng. 

Trong việc thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, 
năm 1992 có vị trí quan tượng, phải tạo được 
bước tiến mới về ôn định kinh tẾ - xã hội. 

Trong những năm tới phải tập trung thực hiện 
Š giải pháp lớn sau đây để ôn định và phát triển 
kinh tẾ - xã hội: _ 

Một là, Ôn định tình hình tài chính - tiền tệ, đây 
lùi lạm phát bằng những biện pháp chính là : đây 


A 


mạnh sản suất, puán đấu bảo đảm cân đối cung 
cầu, cân đối tiền nàng. cân đối xuất nhập khẩu, 
cân đối thu chi ngân sách. Xóa bỏ bao cấp trong 
kinh doanh, chuyển các ngân hàng tín dụng sang 
kinh doanh thực sự ; đôi mới cơ chế quản lý 
ngoại hối, hạ cơn sốt vàng, ngoại tỆ và ngăn 
ngừa tái phát ; đổi mới một bước mạnh mẽ 
phương thức cân đối ngân sách, thực hiện chế. 
độ ngân sách thống nhất và tiến hành phân cấp 
quản lý ngân sách một cách hợp lý ; tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế quản lý giá. 3 

Hai là, phát huy mạnh mẽ tiểm năng của các 
thành phân kinh tế là giải pháp quan ượng nhất 
đề khơi dậy các nguồn lực của đất nước. Củng 
cố và phát triển kinh tẾ quốc doanh trong những 
ngành và lĩnh vực then chốt, xử lý dứt điểm 
những cơ sơ không cần duy trì hình thức quốc 
doanh ; đồemới các hợp tác xã hiện có theo 
hướng vừa bảo đảm quyền làm chủ của hộ xã 
viên vừa đôi mới để nâng cao hiệu quả quản lý 
của các ban quản trị, phát triển các hình thức hợp 
tác mới đa dạng, thực hiện chính sách giao ruộng 
đất cho hộ nông dân sử dụng ôn định, lâu dài ; tạo 
môi trường và điều kiện cho kinh tế cá thể, tư 


` nhân phát triển mạnh mẽ, kinh doanh theo pháp 


luật. 

Ba là, mỡ rộng có hiệu ` kinh tẾ đối ngoại, 
xác định chính sách thị trường phù hợp với tỉnh 
hình mới, thực hiện các chính sách khuyến khích 
thật mạnh xuất khâu đi đôi với kiểm soát chặt 
chẽ nhập khâu, tiếp tục hoàn chinh các chính sách 
đi đôi với tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư 
nước ngoài, bao gồm vốn, công nghệ.... 

Bón là, thực hiện một bước trong năm 1992 về 
giải quyết việc làm và cải cách chế độ tiên 
lương, coi đó là những vấn đề xã hội cấp thiết 
nhất, đồng thời là một khâu mấu chốt để tạo 
nên chuyền biến cả về kinh tế, xã hội và chính 
trị. Các vấn đề xã hội khác, đặc biệt là giáo dục, 
y tế, văn hóa cũng phải đạt được tiến bộ rõ rệt, 
tạo.được không khí mới trong đời sống xã hội, 
góp phân quan trọng thúc đây phát triển kinh tế. 

Năm là, cài cách hệ thống tô chức quản lý Nhà 
nước theo Hiến pháp sửa đôi. làm trong sạch bộ 
máy quan lý Nhà nước, nâng cao hiệu lực của 
pháp luật, thiết lập tật tự kỷ cương, trong hoại 
động kinh tế và đời-sống- xã hội, chống tham 


những, buôn lậu, ức hiếp dân. 

2 - Về việc sửa đôi Hiến pháp năm 1980, cải 
cách một bước bộ máy Nhà nước và đổi mới 
sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương cho rằng trong thời gian qua, chúng ta đã 
từng bước đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới kinh tế - xã hội. Tình hình hiện 
nay đòi hỏi và cho phép chúng ta tiến hành đổi 
mới hệ thống chính trị một bước căn bản hơn, 
có hệ thống hơn, làm sâu sắc thêm quá trình đổi 
mới đồng bộ và toàn diện: Trong bước đổi mới 
này, chúng ta tiến hành sửa đổi Hiến pháp năm 
1980, cải cách một bước bộ máy Nhà nước và 
đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước. Đây là những công việc rất hệ trọng, là nội 
dung lớn của việc đổi mới hệ thống chính trị mà 
Đại hội VỊI của Đảng đã đề ra. Việc sửa đổi Hiến 
pháp, cải cách một bước bộ máy Nhà nước và sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nhằm tăng 
cường hiệu lực quản Jý xã hội của Nhà nước, 
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, làm cho kiến 
trúc thượng tầng phát huy tốt vaí trò thúc đầy, mở 
đường cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Công cuộc đổi mới nói chung và cải cách bộ 
máy Nhà nước nói riêng là một quá trình phải tiến 
hành tích cực, song phải tính toán bước đi vững 
chắc, bảo đảm giữ vững và tăng cường Ổn định 
chính trị. Quá trình ấy phải dựa chắc trên cơ sở 
vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê: 


nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh, xuất phát từ thực - 


tiễn đất nước và những kinh nghiệm xây dựng 
Nhà nước Việt Nam trong hàng chục năm qua, có 
tính đến những kiến thức và kinh nghiệm tiên 
tiến trên thế giới. 

Hiến pháp sửa đổi kl-áng định mục tiêu và con 
đường xã hội chủ nghĩa ; khẳng định bản chất 
Nhà nước ta là Nhà nước cưa nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công 
nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức 
làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 
Nguyên tắc tập trung dân chủ được quán triệt 
trong tỔ chức và hoạt động chính quyền từ trung 
ương tới cơ sở ; Nhà nước Việt Nam thống nhất 
ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với sự 


phân công phân nhiệm rành mạch ba quyền. Hiến . 


pháp sửa đổi quy định các quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân ; khẳng định vai trò của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân là cơ 
SỞ chính trị vững chắc của Nhà nước ; kháng 
định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 
đối với Nhà nước và xã hội. 

HỘI nghị Trung ương nhắn mạnh răng, đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là 
điều kiện quan trọng nhất để tiến hành đổi mới 
tô chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, làm 
cho sự lãnh đạo của Đảng có chất lượng và có 
hiệu quả hơn, đồng thời làm cho sự quản lý và: 
điều hành của Nhà nước có hiệu lực, quyền làm 
chu của nhân dân được phát huy. Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng và phát huy hiệu lực của Nhà 
nước là hai mặt thống nhất. Tuy có vai trò và 
chức năng khác nhau, cần phân định rõ, nhưng cả 
Đảng và Nhà nước đều là những công cụ thực 
hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đều 
phấn đấu vì lợi ích của nhân dân. _ 

Việc sửa đổi Hiến pháp có ý nghĩa rất quan ` 
trọng, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các 
cấp ủy đảng và toàn thể đáng viên tích cực tham 
gia cùng toàn dân thảo luận và đóng góp ý kiến 
vào bản dự thảo mà Ủy ban sửa đổi Hiến pháp sẽ 
công bố ; lãnh đạo chặt chẽ với tỉnh thần thực 
sự dân chủ. 


Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng rảng, 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy ruyễn 
thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và quyền 
làm chủ đất nước thực hiện thẳng lợi nhiệm vụ - 


- kinh tế - xã hội trong các năm 1992-1995, và đóng 


góp trí tuệ của mình để xây dựng bản Hiến pháp 
sửa đối. | 

3 - Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương đã thông qua chương trình toàn khóa và quy 
chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương ; 
thông qua quy chế làm việc của ba đồng chí Cố 


- vẫn Ban Chấp hành Trung ương : Nguyễn Văn 


Linh, Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công. 

4 - Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương đã bầu đồng chí Lê Văn Kiến và đồng chí 
Nguyễn Thị Xuân Mỹ làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Trung-ương: 


Xã luận 


PHẪN ĐẦU THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ 
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 1992 


N“ 1991 chúng ta phải đương đầu với nhiều khó khăn hết sức gay gái : thiên tai xảy ra liên tiếp ở' 

hấu kháp các miền đẤt nước ; sự biến động ở các nước Đông Âu và Liên xô làm cho các hiệp định 
kinh tế đột ngột mẤt hiệu lực. Tuy nhiên, chúng ta đã phẩn đấu bảo đảm cha nên kinh tế không bị đảo 
lộn lớn, một số mặt có chuyên biến tích cực. 

Sản xuất lương thực tiếp tục phái tiễn tốt, sản lượng đại 21, 7 triệu tấn, tăng vài chục vạn tắn”. $0 
với năm 1990. Đáng chú ý là việc lưu thông lương thực có nhiều tiễn sô, do đó đã giảm bới được tình . 
(rong căng thẳng lương thực ở môi số vùng. ^ 

Sản xuất công nghiệp tuy có nhiều khó khăn về vốn và nguyên liêu, nhưng nhiều xí nghiệp, đơn vị sản 
xuất đã phát huy tỉnh thần chủ đông sáng tao, mở rông liên doanh liên kế, giữ vững sản xuất và có mặt 
' tiếp tục phái triển. Giá trị sản lượng công nghiệp tăng 5% so với năm 1990, riêng công nghiệp trung đơng 
tăng l6%. Nhiều sản phẩm quan trong như dầu thô, điện, than, thiếc, KE.4 phân lân, xi măng... đem lại 
nguồn thu lớn cho ngân sách. | 

Mộc dù quan hệ với thị trường Liên xô ã các nước Đông Âu có nMlng thay đổi đột biến, nhưng kim 
ngạch xuất khẩu của ta năm 1991 vẫn đại kế hoạch và đáp ứng nhu cầu nhập khẩu vội tư, hàng hóa cẩn 
- thiết, đánh dấu một bước tiễn nổi bột về chuyển hướng thị trường và cân đối xuất - nhập khẩu. ˆ 

Những cải tiến bước đầu về chính sách và phương thức thu thuế đã góp phẩh tăng thu cho ngân 
sách. Hệ thống ngân hàng được tổ clufc lại với sự hình thành các ngần lai; kinh doanh, đã bước đầu 
(húc đẩy ưu thông tiền lệ. 

Công tác khoa học kỹ thuộit và đỗi mới quy trình công nghệ, các mặt hoại động giáo dục, y tế, văn hóa 
xã hội có nhiều cố cắng và tiên bộ. 

. Trong hoàn cảnh đầy khó khăn và phức tạp của năm 1991], cùng với việc giữ vững ổn định chính tí, 
việc bảo đảm cho nền kinh tễ không bị đảo lộn lớn có ý nghĩa rất quan trọng làm tiền đề phát triển cho 
những năm sau. Điều đó một lần nữa khẳng định đường lối đỗixmới của Đảng ta là hết sức đúng đẩn. 

Tuy nhiên, cho đến nay tình hình kinh tế xã hôi vẫn chưa ồn định và đang có nhiều diễn biến phức 
tạp. Lạm phát còn ở mức cao ; giá vàng, đôla liên tục tăng từ nhiều tháng nay ; nan chảy máu vàng, đôla 
qua biên giới chưa chăn lại được. Sản xuất công nghiệp chưa ỗn định, tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp. 
tiếp tục giảm sút. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tễ còn thấp, tích lũy không đồng kể. Mức tăng dân 
số côn cao, số lao động không có việc làm tăng thêm. Đời sống của môt bô phân nhân dân còn nhiều khó 
khăn, đặc biệt là ở vàng bị thiên tai, đồng bào miền núi, những người hưởng lương và trợ cấp qua ngân 
sách. Tình trạng coi thường pháp luôt, phá hoại trật tự kỷ cương xã hôi diễn ra nghiêm trọng ; tê tham 
nhũng, sách nhiễu, ức hiếp quân chúng, nạn buôn lậu và làm hàng giả đang kừn hãm sản xuất (rong nước , 
thu nhập phi pháp, bắt công cùng với sự lan tràn văn hóa đôi (rụy và các tệ nạn xã hôi đang là điều nhức 
nhối, gây bất bình lớn trong nhân dân. | 

Tình hình trên đây có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ quan nỗi bột là chính sách 


Z# ˆ : ˆÓ | 

- quản l§ ví mô có nhứng thiếu sói và sơ hở, để kéo dài tình irang bao cắp qua vốn và tín dung, buông lỏng 
quản lý ngoại hối, không ngăn chăn được tình trạng buôn lâu, đầu cơ và sử dụng lãng phí ngoái tệ ; châm 
sếp xếp lại kinh tế quốc doanh và đổi mới kinh tế tập thể ; kỷ luật đảng và phép nước không nghiêm, 
thôm chí còn nhu WÀG? 'TỔ chức bộ máy và cán bộ chuyên biến quá chậm, nhiều cơ quan và cán tớ các 
ngành các cắp kém cả năng lực và phẩm chất. 


# 6... 


Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiển nay đòi .hỏi có bước chuyển biến tích cực và mạnh mẽ hơn. Có 
như vậy mới có thể đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hôi, thực hiện tốt những nhiệm vụ do 
Đại hội VII của Đảng đề ra. ˆ 

Năm 1992 có vị trí hết sức quan trong. Đó là năm có tính chất quyết định để nền kinh tế thích ứng 
với những biến động của tình hình quốc tế, giữ vững và phái huy thành tựu đổi mới, tiếp tục đưa sự 
nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu, tQo dần. sự ôn định kinh tế - xã hội. 

Trong năm 1992 phải tập trung sức hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Hội nghị lần thứ hai BCH TƯ 
Đảng (khóa VII) và kỳ họp thứ nuời Quốc hội (khóa VIII) đã đề ra. Đặc biệt là những nhiêm vụ sau đây - 

- Một là, kiên quyết đẩy lùi. và khống chế lạm phát, nhanh chóng ôn định nền Đài chính - tiền tệ 
quốc gia. Đổi mới môt bước cặn bản ngân sách nhà nước, bao gÔm việc bỗ trí lqi cơ cấu và phương 
thức cân đối ngân sách, cải diễn việc phân cấp quản lý ngân sách, xây dựng kỷ cương tài chính và tăng 
cường công tác thanh tra tài chính nhà nước. Đổi mới cơ cấu ngân sách theo hướng nhà nước thống 
nhất quản lý ngân sách phù hợp với nền kinh tế đang chuyên sang cơ chế thị trường, tiếp tục xóa bao - 
cấp. Thực hiện thu đúng, thu đủ theo các luật thuế, coi thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. ` 
Tùn thêm các nguồn thu mới, kể cả việc bán bắt động sản và các tài sản không sinh lợi, cỗ phần hóa một 
số cơ sở kinh tế có điều kiện, tính đúng tính đủ khấu hao cơ bản... để tăng nguồn thu cho ngân sách. 

Mở rộng các loại bảo hiểm và động viên cao hơn nữa sự đóng góp và khả năng lo liêu của nhân dân, 
của các thành phần kinh tế vào việc phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội. Kiên quyết không phát hành tiền 
để bù đắp thiếu hụt ngân sách. . | 

Từng bước thực hiện lãi suất dương ¡q0 điều kiện cho kuỦn hàng thực $ự ái vào hạch toán kinh doanh. 
_ Đôi mới cơ chế quản lý ngoại hi, hg cơn sốt vàng, ngoại tê, và ngăn ngùa tái phái. Hình thành các trung : 
tâm mua bán ngoại tệ với tỷ giá hợp lý, từng bước loại trừ thị trường chợ đen về ngoai lệ. 

Điều quan trong là các doảnh nghiệp thuôc mọi thành phần kinh tế phải kinh doanh theo pháp luật, 
chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tài chính và các nguyên tác, thê lệ do Nhà nước quy định... Đây là một 
điều kiện để chống lạm phái. ôn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn cho mọi hoat động kừnh doanh, đồng 
thời cũng là môi tiền đè đê chẳng đầu cơ, buôn lâu, tham những. 

Hai là, nâng dẫn nhịp độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội. Tập (rung vào những ngành then 
chốt và những sản phẩm quan trọng nhất, phát huy thể mạnh của từng vùng và huy động tối đa khả năng 
của các thành phân kinh tế vào phái triển sản xuất. 

Tiếp tục coi nông nghiệp là mới trân hàng đầu. Phần đấu đựi (3Ú) lượng lương đã? lên 22 - 22,5 
triệu tấn nắm 1992, chủ yếu bằng con đường thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất cây trồng. Phát triển . 
mạnh các cây công nghiệp, nhất là cây công nghiệp ngắn ngày theo nhu câu của thị trưởng ; khuyến khích - 
phái triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Triển khai môi bước chương trình trông rừng phú xanh đất 


trỗng, đỗi trọc, sắn việc phái triển kinh tế rừng với giải quyết việc làm, định canh định cư, xây dựng 
vàng kinh tẾ mới. 

Tâp trung bảo đảm các điều kiện để phái triển nhanh những sản phâm công nghiệp trọng " của nên 
kinh tế như dầu khí, điện, xi măng, phân bón, thép, các loại khoáng sản, các sản phẩm công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu và có nguồn thu lớn cho ngân sách. Sắp xếp lại công nghiệp 
quốc doanh để bảo đảm kinh doanh có hiệu quả, phát huy vai trò nòng cỗt trong việc thúc đây đổi mới 
công nghệ, liên kết liên doanh, hỗ trợ các thành phân kinh tế khác phát triển. Hình thành các loại xí nghiệp 
hỗn hợp bằng hình thức liên doanh, góp cô phần, bán trái phiếu. Làm thí điểm và mở rông tưng bước 
vững chắc việc cô ) phần „hóa các xí nghiệp quốc doanh, trước hết là các xí nghiệp làm ăn có lãi, có sức 
thu hút vốn ; khuyến khích phái triển công nghiệp tư nhân. : 

Đây mạnh xuất nhập khẩu và mở rông kinh tễ đối ngoại. Coi xuất khẩu là chìa khóa để phát huy lợi 
thể của nước ta về lao động, về cây công nghiệp vùng nhiệt đới, về tài nguyên khoáng sản, và là khâu 
_ quyết định tăng trưởng của nên kinh tễ, tạo thêm việc làm cho người lao động, bảo đảm nhu cầu ngoại 
tệ cho nhập khẩu vật tư nguyên liệu phục vụ sản xuất. Khâu then chỗt có ý nghia quyết định là phải chấn 
chỉnh và hoàn thiện cơ chế xuất nhập khẩu, thực hiện đây đủ Quyết định 337/HDBT của, Hội đông bộ 
trưởng về quản lý ngoại tê. Củng cỗ các lô chức kinh doanh xuất nhập khẩu, xóa bỏ Bá”: (lỗ chức [rung 
gian, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu, bảo đảm thị trường ôn định cho xuất nhập khâu. 

Tích cực xây dựng cơ sở vôi chất kỹ thuật, thực hiện đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa, đằng bô hóa - 
những cơ sở sản xuất có điều kiện phát triển, nhất là các cơ sở làm hàng xuất khẩu, đồng thời chuẩn 
bị xây dựng mới một số công trình then chốt đã được xác định trong kế hoạch $ năm 1991 - 1995. Điều 
quan (rọng là phải thực sự đổi mới việc quản lý vốn đầu tư và bố trí cơ câu đầu tư theo hướng xóa 
bao cấp, tập trung có trong điêm, có hiệu quả, đồng thời từn mọi cách khai thác các nguôn vốn đầu tư 
(rong nước và nước ngoài. 

Ba là, giải quyết một số vấn đề cấp bách về đời sống và xã hội : 

- Giải quyết việc làm là môi trong những nhiệm vụ bức bách, không chỉ là vẫn đề đời sống, mà còn 
có ý nghĩa chính trị và xã hôi rất lớn, cần được thực hiện theo một chương trình đông bâ, gắn vấn đề 
giải quyết việc làm với thực hiện các chương trình phái triên kinh tế xã hôi. 

Kết hợp hài hòa giữa Nhâ nước và người lao đông trong giải quyết việc làm. Trên cơ sở phát triên 
nên kinh tỄ hàng hóa nhiều thành phần, mỗi người lao đông tự tuo việc làm cho mình, Nhà nước sẽ sớm 
ban hành luật lao động đê mọi người tự do làm ăn, thuê mướn nhân công và hỗ trợ bằng cách mở trường 
dạy nghề, cho vay vốn, trợ giúp kỹ thuật, từn kiếm thị trường, xây dựng cơ sở hạ tẳng, v.v.. 

Hướng chủ yếu để giải quyết việc làm là thu hút lao động tai chỗ vào sản xuất nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới bằng khai hoang, tăng vụ, phát triển chăn nuôi, dịch vụ,... tạo ra nhiều ngành nghề 
_ mới trong nông thôn. Phát triên các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, thu hút lao động thành thị. Phái triển các 
tÊ chức thanh nên xung phong làm kinh tế. Tìm thị trường mới để xuất khẩu lao động và chuyên gia. Tô 
chức tốt việc thực hiện chương trình EC về tuo việc làn cho những người hồi hương. Tiếp tục phân bó 
lại dân cư giữa các vùng. Dành một phân vẫn ngân sách thích đáng để giải quyết số lao đông dôi ra của 
._ khu vực nhà nước trong quá trình giảm biên chế. 

- Về tiền lương, phải xóa dẫn các khoản bao cấp trong chính sách tiền lương và những sự chênh lệch 
vô lý trong việc trả lương. Việc cải cách tiền lương phải gắn với chống lam phái, đôi mới các chính sách - 
xã hội, giảm biên chế và tăng năng suất lao động. Trong từnh hình kinh tỄ còn nhiều khó khăn chúng ta chưa 


thể cải cách chế độ tiền lương một cách toàn diện cùng môi lúc mà phải có bước đi thích hợp. Năm 1992, 
tiếp tục bù trượt giá để tiền lương thực tế không giảm, đồng thời thực hiện môi bước tiền tệ hóa tiền 
lương ; đưa một số khoản phụ cấp, trợ cấp vào lương. Có chính sách điều tiết. hợp lý các khoản thu nhập 
của các tẳng lớp dân cư, bảo đảm mức sống lỗi thiêu của những người ăn lương. 

- Đổi mới công tác giáo đục phù hợp với phương hướng đổi mới kinh tế - xã hội nhằm phát triển 
sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo và bôi dưỡng nhân tài, xây dựng lỗi sống văn minh, lành mạnh, chống 
mê tín dị đoan. Tiếp tục thực hiện chương trình phô cập bậc tiểu học và xóa mù chứ. Mở thêm các loại 
trường bán quốc lập, dân lập, tư thục phù hợp với thực tế của từng địa phương. Phái triển mạng lưới 
dạy nghề trong tất cả các thành phần kinh tễ. Nghiên cứu cải cách chương trình đào tgo ở bậc đại học 
và (rung học chuyên nghiệp. Đa dang hóa hình thức và quy mô đào tqo, chú trọng đào tạo lại đội ngũ cán | 
bộ hiện có, nhất là cán bô giến lý sản xuất kinh doanh và cán bộ khoa học kỹ thuêi. Xây bảo: và bỗi 
dưỡng đôi ngũ giáo viên các cấp. 

- Thực hiên tốt chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu cho mọi người, đặc biệt đỗi với phụ nữ, 
(rẻ em và vùne dân tộc thiêu số. Nâng chất lượng khám và chứa bệnh. Phái triển +y tỄ trên cơ sở nhân dân 
đóng góp và khả năng của Nhà nước, chú trọng y tỄ cơ sở. Thực hiện chương trình quốc gia vê ` tiêm chủng, 
khống chế và giảm dần cắc bênh sốt rét và bướu cỗ, mở rộng diện thực hiện chế độ bảo hiểm ỷ tế, cải 
tiến việc thu viện phí. 


® cu 


*x 

ĐỂ thực hiện có kết quả những nhiệm vụ kinh tế - xã hội nói trên, các cấp ủy đảng, toàn thỄ cán bộ 
và đảng viên phải có đẩy đủ quyết tâm và tỉnh thân trách nhiệm, phát huy truyền thỗng yêu nước, yêu chủ 
nghĩa xã hội và quyên làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, cần kiệm 
xây dựng đất nước. Đặc biệt, các cơ quan nhà nước cần đỗi mới và tăng cường công tác quản lý, 
thực hiện một bước cải cách bộ máy hành chính và cán bộ, đổi mới và bỏ sung hệ thống pháp luật, 
tăng cường công tác kiếm tra, kiêm soát. Nhanh chóng ôn định tô chức bộ máy nhà nước các cấp, sắp 
xếp lại đội ngủ cán bộ quản lý, nhằm tăng cường hiệu lực điều hành Vĩ mô và quản lý kinh tế xã. hội 
của Nhà nước trong điều kiên chuyên sang cơ chế thị trưởng. Coi trọng chức năng quản lý và kiển: soái 
việc sử đụng tài sản quốc gia, công tác thanh tra, thực hiện đúng các chính sách, chế đô ; kiên quy! lập 
lại trật tự kỷ cương trong sản xuất kinh doanh và trong mọi mặt đời sống xã hội. Cần nhấn. mạnh rằng 
trọng tình hình hiện nay, lập lại trật tự kỷ cương theo cơ chế mới là môt yêu cầu rất bức bách, là khâu 
mẫu chốt quyết định sự thành công của mọi nhiệm Vụ, bảo đảm ổn định chính trị cũng như Ổn dụng và 
“phát triển kinh tế - xã hội. | 

Thiết lập trật tự kỷ cương của cơ chế mới là môt cuộc đầu tranh phúc tap, khó khăn. Nó không phải 
chỉ phụ thuộc vào điều kiện vật chất mà còn vào ý chí kiên quyết, bằn bi của Đảng và Nhà nước. Mỗi 
cán bộ, đảng viên phải nêu cao tỉnh thần tiên phong gương mẫu. trước hết là ở việc chấp hành pháp luật, 
trật tự kỷ cương xã hội. Sự lãnh đạo của các cấp phải tập :ợ:: nỗ lực cao nhất vào viậ: thiết lập trật tự 
kỷ cương. | 

Thực hiện một cách ráo riết, mạnh mẽ việc chống tham nhũng, buôn lậu, làm hàng giả. Phải có 
thái độ kiên quyết và những biên pháp cụ thể, xử lỷ nghiêm mình đối với các tÔ chức, cá nhân bắt kỳ ở 
cương vị nào mác phải những tội này, nhằm làm lành mạnh bộ máy nhà nước, trong sạch đội ngủ cán bộ 
và khôi phục lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. ¬ 


CẢI CÁCH MỘT BƯỚC BỘ MÁY 
NHÀ NƯỚC VÀ BI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO 
CỦA ĐẢNG BỒI VỚI NHÀ NƯỚC : 


è 


Thưa các đẳng chí Cố vẫn Ban Chấp hành Trung 
Ơn, 

Thưa các đẳng chí Trung ương, : 

I hưa các đồng chí, ` 


Troc thời gian qua, chúng ta đã từng hước đôi 
mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới kinh tẾ - xã hội. Tình hình hiện nay đòi hỏi và 


cho phép chúng ta tiến hành đổi mới hệ thống chính 


trị một bước căn bản hơn, có hệ thống hơn, vững 


- chắc hơn, làm sâu sắc thêm nội dung của quá trình 


_.. đổi. mới đồng bộ và toàn diện do Đảng ta khởi 


- xướng. và lãnh đạo. 


_— Để thực biện bước đổi mới đó, tại kỳ họp này, - 
Ban Chấp hành Trung ương sẽ chọ ý kiến về sửa 


' đổi Hiến pháp. Đó là công việc rất hệ trọng. Trước 


Khi Trung ương thảo luận về sửa đổi Hiến pháp, 


thay mặt Bộ Chính trị, tôi xin trình bày một số vấn 


đề về quan điểm và phương hướng cơ bản cải cách 
¬ bước bộ máy Nhà nước và đổi mới sự lãnh 

đạo của Đảng đối với Nhà nước, là hai vấn để 
quan trọng nhất trong đổi mới hệ thống chính trị, 
cần được quÊn triệt khi sửa đổi Hiến pháp cũng 


như tròng quá trình thực hiện Hiến pháp sửa đôi. 


` 


Thưa các đồng chí, 


TƯ, sau Cách mạng Tháng Tám thành tin hệ 
th 


ống chính trị mới ra đời, trong đó Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó là Nhà nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đóng vai 
trò lịch sử hết sức quan trọng trong sự ^g;iệp cách 
mạng của dân tộc. Từ đé 4. uay và mãi mãi sau 


này, Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân; do 


10 


- 


Đỗ MƯỜI 
Tổng Bí thư BCHTƯ ĐCSVN) 


nhân dân và vì nhân dân. Sự ra đời của Nhà nước 
Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài đây 
hy sinh, gian khổ của nhân dân ta, là thành quả cách 
mạng to lớn của đân !ậc mà toàn dân ta phải quyết 
tảm bảo vệ. | 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, 
chúng ta đã đạt được một số tiễn bộ trong đổi mới 
hệ thống chính tị, đổi mới tổ chức và phương 


thức hoạt động của bộ máy nhà nước và sự lãnh 


đạo của Đảng đối với Nhà nước, đáp úng yêu cầu 
của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Tuy 
nhiên, đó mới chỉ là bước đầu ; còn nhiều : 1n đề 
lý luận và thực tiễn phải được tiếp tục ¬ghi£: cứu: 
tìm tòi và dân dần hoàn thiện. Trước yêu cầu đổi 
mới toàn diện của đất nước, mà trọng tâm là đề: 
mới về kinh tế, hệ thống chính ưị đã bộc lộ nhiều 
khuyết điểm và nhược điểm ; trong đó nhược điểm 
lớn nhất là bộ máy đảng, nhà nước và các đoàn thê 
nhân dân chưa thê hiện và thực hiện đầy đủ quyền 
làm chủ của nhân dân ; chế độ trách nhiệm không rõ 
ràng, tô chức rất công kẻnh, cách làm việc thủ. 
công, thiểu trật tự, kỷ cương và kém hiệu lực. Bệnh, 
quan liêu, tệ tham nhũng khá phô biến và nặng nề. | 

Vì vậy, cải cách bộ máy nhà nước là một yêu cầu 
khách quan của công cuộc đôi mới, của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Sửa đôi hiến 
pháp, cải cách bộ máy nhà nước hoàn toàn không 
phải là thay đổi bản chất của hệ thống chính trị, của 
Nhà nước ta, mà chính là nhằm tăng cường hiệu 
lực quản lý xã hội của Nhà nước, xây dựng nền 


* Bài nói tại Hội nghị lần thứ hai BCHTƯ Đăng (kháa 
VĨI) ngày 29-] 1- ¡ 991. 


dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa, làm cho kiến trúc thượng tầng phát 
huy tốt vai trò thúc đây, mở đường cho sự phát triển 
của cơ sở hạ tầng. 

Công cuộc đổi mới nói chung và cải cách bộ máy 
nhà nước nói riêng là một quá trình phải tiến hành 
tích cực, khẩn trương sơng phải thận trọng, không 
thể nôn nóng, vội vàng. Phải tính toán từng bước đi 
vững chắc, bảo đảm giữ vững và tăng cường ồn 
định chính trị, thúc đây phát triển kinh tế - xã hội, 
nhất là trong tình hình đất nước có nhiều khó khăn, 
bối cảnh quốc tế rất phức tạp và đầy biến động 
hiện nay. Quá trình ấy phải dựa chấc trên cơ sở vận 
dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát từ thực tiễn đất 
nước và những kinh nghiệm xây dựng Nhà nước 
Việt Nam trong hàng chục năm qua, có tính đến 
những kiến thức và kinh nghiệm tiên tiến trên thế 
- giới. 


Cần nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo của Đảng đối 


với Nhà nước là điều kiện cơ bản và yêu cầu khách 
quan bảo đảm cho Nhà nước giữ đúng bản chất là 
Nhà nước củá nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, 
lấy liên minh công nhân, nông dân, trí thức làm nên 
tảng ; thực hiện ngày càng đây đủ quyền làm chủ 
của nhân dân, động viên, khai thác được tiểm năng 
mọi mặt của đất nước, phấn đấu xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 


Trong những năm trước đây, Đảng ta có một số 


khuyết điểm như lẫn lộn chức năng của Đảng với 
chức năng của Nhà nước, Đảng bao biện làm thay 
công việc Nhà nước ; thậm chí có nơi, có lúc có cả 
hiện tượng độc đoán, chuyên quyền, làm cho cơ 
quan Nhà nước mang tính hình thức, không phát huy 
được hiệu lực thực tế. Chúng ta đang sửa và quyết 
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cực đoan khác, dẫn đến buông trôi hoặc hạ thấp sự 
lãnh đạo của Đảng. Kinh nghiệm các nước cho 
thấy, chỉ cần một chút mơ hồ, buông lỏng sự lãnh 
đạo cua Đăng là lập tức tạo điều kiện cho các thế 
lực chống đối cướp lấy chính quyền, xóa bỏ thành 
quả cách mạng, đưa đất nước đi theo con đường , 
ngược với lợi ích của nhân dân. Chúng ta quyết tâm 
thực 'hiện công cuộc đổi mới, đồng thời kiên quyết 
bác bỏ những luận điệu mị dân, mượn cớ "đổi 
mới", "dân chủ" để rêu rao chiêu bài "xóa bỏ độc 
quyền lãnh đạo”, "tất cả chính quyên vẻ tay phân 
dân", Thực chất của những luận điệu đó là mưu toan 
gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng, gạt bỏ nhân dân khỏi 
chính quyên. . _ 
Lý luận và thực tiễn đều khẳng định tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng và phát huy hiệu lực của Nhà 
nước là hai mặt thống nhất. Cơ sở của tính thống. 
nhất ấy là tuy Đảng và Nhà nước có vai trò và chức 
năng khác nhau cần phân định rõ, nhưng đều là 
những công cụ thực hiện và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân, đều phấn đấu vì lợi ích của nhân dân. 
Đảng ta lãnh đạo nhân dân nấm chính quyên, được 
nhân dân thừa nhận trước sau như một. Điều đó đòi 
hỏi Đảng phải Hết sức quan tâm, làm cho những 
nguyên tắc dân chủ không chỉ là khẩu .hiệu mà được ' 
thực hiện trong thực tế. Nhân dân giao phó quyền 


_lãnh đạo cho Đảng ta, đồng thời yêu câu Đảng phải 


nâng cao tính tiền phong về lý luận cũng như về - 
tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên của Đảng phải 
nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức cách mạng. 
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nói chung và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng, đối với Nhà nước 
chính là nhằm đáp ứng yêu cầu đó. | | 


Sau đây, tôi sẽ trình bày rõ hơn về cải cách bộ No) 
Nhà nước và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với Nhà nước. 


I - NHỮNG Nguyễn TÁC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN 
CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC _ 


1 + Cải cách bộ máy Nhà nước phải đặt trong tổng 
thể công cuộc đổi mới hệ thống chính trị nhằm 


xây đựng và từng bước hoàn thiện nền đân chủ xã ˆ 
hội chủ nghĩa, bảo đảm toàn bộ quyền lực thuộc. 


về nhân dân. 
Nhân dân là người chủ đất nước. Hiến pháp là 
đạo luật cơ bản thể chế hóa quyển làm chủ đó. Nhân 


dân tổ chức ra Nhà nước của mình, ủy nhiệm 
quyền lực quản lý xã hội cho Nhà nước. Nhà nước 
ta thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân 
dân. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình 
bằng Nhà nước, bằng các tô chức và hoạt động 
của các đoàn thể, bằng các tập thể lao động, bằng 
quyền và nghĩa vụ của công dân. Hiến pháp sửa đôi 

1 


phải thể hiện tỉnh thần tôn trọng, bảo đảm quyển 
dân chủ của nhân dân ; đồng thời, không cho phép 
ai lợi dụng dân chử đề xâm phạm lợi ích của nhân 
dân và của đất nước. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân ở 
nước ta bao gồm rộng rãi các giai cấp, các tầng 
lớp, tạo thành cơ sở chính trị, chỗ dựa vững chắc 
- của Nhà nước. Vai trò, vị trí của Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân ngày càng quan trọng, càng được 


mở rộng, với nền dân chủ ngày càng phát triển, với 


nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, với nền 
văn hóa phát huy những giá trị nhân văn cao quý của 
đân tộc và của nhân loại. Nhà nước phải dựa vào 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thẻ, tôn trọng và tạo 


mọi điều kiện để nhân dân trực tiếp hoặc thông qua ` 


đoàn thể của mình tham gia xây dựng, quản lý và 
bảo vệ Nhà nước. 

Cải cách bộ máy nhà nước trên cơ sở Hiến pháp 
sửa đôi là nhằm nâng cao hiệu lực của Nhà nước, 


khắc phục chủ nghĩa quan liêu, tạo nên sức mạnh ` 


tông hợp, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh 


tẾ - xã hội, giữ vững và tăng cường ồn định chính 


trị, bảo vệ Tổ quốc, chống mọi âm mưu và hành 
động phá hoại của kẻ thù, từng bước xây Phun 
thành công chủ nghĩa xã hội. - 


2 - Cải cách bộ mấy Nhà nước phải tiến hành theo 
những nguyên tắc cơ bản sau đây : 


- Quyền lực Nhà nước là thống nhất, không 
phân chia, nhưng có phân công rành mạch. Trên 
CƠ SỞ thống nhất quyền lực, cần có Sự phân công 
_và định rõ mối quan hệ giữa ba quyền : : lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, mà quyên lực Nhà nước cao 
nhất được tập trung ở Quốc hội. Nguyên tắc này 
vừa thể hiện tính liên tục, kế thừa và phát triển của 
Nhà nước Việt Nam, vừa thê hiện sự tiếp thụ có 
-_ chợn lọc những thành tựu của thế giới về khoa học 
tổ chức và quản lý Nhà nước, vận dụng chúng một 
cách thích hợp vào hoàn cảnh thực tế nước ta. 


“Cải cách bộ máy Nhà nước “HN như sửa đổi 


Hiến pháp phải bảo đảm tính thống nhất của quyển. 


lực, khấp phục tủnh trạng lấn lộn, chồng chéo giữa 
ba quyền, làm suy yếu quyền lực tập trung cũng 

_ như chức năng, quyền hạn của các bộ phận được 

phân công theo Hiến Pháp. 

_- Xác định rõ quan hệ giữa Nhà nước và quản 

lý nhà nước với tô chức kinh tế và quan lý 

kinh doanh. Sai làm trước đây mà chúng ta đang 
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khắc phục là ở chỗ không vận dụng đúng đẩn quy 
luật khách quan nên đã tạo ra sở hữu công cộng tràn 
lan, kém hiệu quả, và ở chỗ lẫn lộn giữa chức nắng. 
quản lý nhà nước về kinh tế với chức năng trực 
tiếp quản lý sản xuất, kinh doanh. Chúng ta đã 
không xác lập quyền tự chủ kinh đoanh của các đơn 
vị kinh tẾ, đã đuy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế 
theo kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp, không 
tính đến quan hệ thị trường. Chính sự quản lý yếu 
kém của Nhà nước đã tạo cơ hội phát triển nhiều 
hiện tượng tiêu cực như buôn lộu, đầu cơ, tham 
những, xâm phạm ti sản và vốn của Nhà nước... 
gây | | 
nhân dân, làm rối loạn hoạt đông kinh tế và xã hội. | 
Khắc phục những sai lâm trên, chúng ta đang xây 
dựng một cách nhất quán cơ cấu kinh tế và cơ chế - 
quản lý mới ; thiết lập hệ thống pháp Tuật hoàn 
chính, nâng cao hiệu lực quản lý nền kinh tẾ hàng 
hóa. nhiều thành phần ; điều chỉnh, sấp xếp lại để - 
quản lý tốt hơn thành phần kinh tế quốc doanh và | 
tạo điều kiện phát triển đúng hướng các thành phần | 
kinh tế khác. Đồng thời chúng ta kiên quyết chống 
những quan điểm cực đoan, lệch lạc như từ chỗ | 
quốc doanh hóa tràn lan nay lại chuyền sang tự nhân 
hóa tràn lan, thả nổi thị trường, buồng trôi quản lý | 
Nhà nước. 

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền, tổ chức và: : 
quản lý theo nguyên tác tập trung dân chủ, cả 
nước là một chỉnh thể, thống nhất quốc gia, thống 
nhất thị trường. 


Nhà nước ta phải được xây dựng với đầy đủ tính 
pháp quyên cả trên ba mặt lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Cần sớm khắc phục sự yếu kém về pháp 
luật hiện hành như tình trạng thiếu hệ thống, không 
đầy đủ và lạc hậu so với cuộc sống. Đặc biệt là: 
phải kiên quyết xóa bỏ tình trạng vô tổ chức, vô 
chính phủ, thiếu trật tự, kỷ cương, không chấp hành 
nghiêm chỉnh và đây đủ các đạo luật đã ban hành. 


Đề thể hiện đúng nguyên tắc đó, nhất là trong hệ 
thống quản lý hành chính Nhà nước, Hiến pháp 
sửa đổi cản tính đến cơ cấu và hình thức tổ chức 
hợp lý để vừa giữ vững sự thống nhất quyển lực 
Nhà nước, vừa phát huy đây đủ tính chủ động, sáng 
tạo của địa phương, cơ sở và của toàn dân ; vừa 
chống tập trung quan liêu, vừa chống phân tán, cục. 
bộ, "cát cứ” địa phương và vô chính phủ. 


Từ những nguyên tắc trên đây, tôi muốn đề cập 


một vài vấn đề về cải cách bộ máy Nhà nước, liên 
quan đến nội dung Hiến pháp sửa đổi. 


Trước hết, Hiến pháp sửa đổi phải định ra được 
cơ sở cho việc đổi mới tổ chức và phương thức. 


hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
các cấp, bảo đảm cho các cơ quan này có thực 
quyền, hoạt động có hiệu quả theo đúng chức năng 
do Hiến pháp và pháp luật quy định, khắc phục chủ 
nghĩa hình thức. 


Quốc hội ta là cơ quan đại biểu cao nhất của. 


nhân dân và là cơ quan quyên lực Nhà nước cao 
nhất . Thay mặt nhân dân cả nước thực thi quyền 
_ lực mà nhân dân giao cho, Quốc hội lä cơ quan duy 
nhất có quyển lộp hiến và lập pháp ; quyết định 
các vấn đề trọng đại của đất nước ; bầu và bãi 
miễn những người đứng đầu các cơ quan cao nhất 
của Nhà nước, giám sát tối cao hoạt động củá bộ 
máy Nhà nước. Với tư cách là cơ quan quyền lực 
Nhà nước tối cao, Quốc hội vừa quyết định luật, 
vừa giám sát các cơ quan nhà nước thi hành luật, 
nhưng không lẫn lộn với quyền hành pháp của 
Chính phủ, = như quyền độc lập x xét xử của tòa 


Đẻ hoàn thành được nhiệm vụ Của cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội phải gồm những 
đại biểu có đủ năng lực và phẩm chất, được bầu 
. một cách thực sự dân chủ, không vì cơ cấu mà hạ 
- thấp tiêu chuẩn, không nên có nhiều người kiêm 


nhiệm-công tác chủ chốt của ngành hành pháp và tư 


pháp. Trong điều kiện nước ta hiện nay, tất cả hoặc 
ít nhất là phần lớn các ủy viên thường trực của 
Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội phải 
làm việc chuyên trách, còn các đại biểu khác cũng 
cân dành nhiều thời gian, tập trứng trí tuệ làm 
nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Hướng lâu dài là 
Quốc hội chuyển dẫn Si hoạt động thường 
xuyên. 


Việc cải ¡ cách hệ thống hành pháp có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả quản-lý của Nhà nước. Hiện nay, mặc dù đã có 
những tiến bộ đáng kế trong lĩnh vực lập pháp cũng 
như hành pháp, song những tiến bộ đó vẫn còn thấp 
xa so với yêu cầu của tình hình thực tế. Chỗ yếu 
nổi bật của hệ thống các cơ quan hành pháp lâu nay 
_ vẫn là tình trạng vừa tập trung quan liêu và trì trệ, 
vừa phân tán, thiếu thống nhất ; bộ máy rất công 


kềnh, hoạt động kém hiệu lực và hiệu quả. Phải 


nhanh chóng khắc phục chỗ yếu đó trong thời gian - 
tới. _ | 
Để tăng cường hệ thống hành pháp, trước hết 


_phải đổi mới tô chức và cơ chế hoạt động của 


Chính phủ. Chính phủ là cơ quan chấp hành của 
Quốc hội, đồng thời là cơ quan hành chính nhà 
nước cao nhất. Điều đó phù hợp với yêu cầu đề - 
cao hành pháp mà không vi phạm nguyên tắc thống 
nhất quyên lực vào Quốc hội ; tạo điều kiện để cơ „ 
quan hành-pháp có đủ thâm quyền ứng xử linh hoạt 
và nhanh nhạy trước diễn biến phức tạp của tình 
hình... 


Để tránh sự lẫn lộn giữa quyển lập pháp của: 
Quốc hội và quyền lập quy của Chính phủ, đòi hỏi 


Chính phủ phải rất chủ động, năng động thực hiện - 


những quyền hạn của mình. Bản thân Chính ph và 
các Bộ phải quản lý Nhà nước về mọi mặt. Trong 
quản lý`Nhà nước về kinh tế, trên cơ sở phân biệt 
chức năng quản lý hành chính nhà nước với chức. 
năng quản lý sản xuất, kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế, cân xem xét loại bỏ các quy định; quy chế 
và cách tô chức không phủ hợp, bảo đảm cho Chính 

phủ thực sự đi vào quản lý vĩ mô, thực hiện quản | 
lý Nhà nước bằng pháp luật, không can thiệp trực 
tiếp vào hoạt động của các 4ô chức kinh tẾ, các đơn. 
vị sản xuất, kinh doanh và quyển tự quản của các | 
cơ sở văn hóa, xã hội: l 


Thco tỉnh thần đó, Ủy ban sửa đôi Hiến pháp kiến 
nghị lập thiết chế Chính phủ và Thủ tướng . 


_ Chính phu thay cho Hội đồng. Bộ trưởng. Hiến. 


pháp trao cho Thủ tướng đủ quyển hạn để thực thi - 
nhiệm vụ, trong đó có quyền lựa chọn Bộ trưởng 
đề đề nghị Quốc hội phê chuẩn ; bổ nhiệm người 
đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới trực tiếp 
theo đề nghị của Hội đồng nhân dân cùng cấp và: 
thống nhất điều hành bộ máy hành chính nhà nước 
thông suốt từ trung ương đến cơ sở. ˆ 

Đề khấc phục ủnh trạng thiếu trách nhiệm, dựa 
dẫm, chờ. đợi nhau, làm giảm hiệu lực và sự nhạy 
bén trong quản lý; điều hành, các Bộ trưởng vừa 
phải phát huy cao trách nhiệm cá nhân, tích cực tham - 
gia vào hoạt động của tập thể Chính phủ, vừa chịu 
sự chỉ huy, điều hòa, phối hợp của Thủ tướng. 
Trong việc điều hành, Thủ tướng cần lắng nghẹ, 
tôn trọng ý kiến của tập thể Hội đồng Chính'phủ. 

Bộ trưởng có thảm quyền và có tách nhiệm trong 
phạm vi cả nước đố: với nành “hay lĩnh vực được 


"mi 


è 


phân công. Các quyết định của Bộ trưởng về nội 
dung quản lý ngành hay lĩnh vực có hiệu lực bất 
buộc thi hành đối với tất cả các Bộ khác, các cơ 
quan chính quyền địa phương, các đơn vị và công 
dân trong cả nước. 

Cải cách hệ thống tư pháp là một bộ phận tà 
quan trọng trong cải cách bộ máy Nhà nước. Cải 
cách hệ thống tư pháp phải tiến hành đồng bộ với 
cải cách lập pháp và hành pháp. Các cơ quan tư pháp 
của ta hiện nay còn yếu trên nhiễu mặt, từ phòng 
ngừa, phát hiện, điều tra, đến truy tố, xét xử. Từ 
tỖ chức đến phương pháp hoạt động, trách nhiệm 
và chất lượng cán bộ ngành trr pháp đều còn những 
mặt hạn chế, chưa bao quát được các lĩnh vực của 
xã hội đang phát triển, nhất là về kinh tẾ và hành 
chính. Đề khắc phục những non yếu và hạn chế đó, 
chúng ta phải quan tâm đầy đủ đến lĩnh vực tư pháp, 
_ là lĩnh vực liên quan mật thiết nhất với việc xây 
dựng một Nhà nước pháp quyền. 


Quyền tư pháp bao quát một phạm vi rất rộng, - 


trong đó phải bảo đảm nguyên tắc thẩm phán được 
độc lập, chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử. 

Cần làm rõ chức năng kiểm tra, thanh tra, kiểm 
sát để bảo đảm giữ gìn trật tự, kỷ cương trong toàn 
xã hội cũng như trong bản thân bộ máy Nhà nước 
theo đúng Hiến pháp và pháp luật ; trong đó có nhiệm 
vụ kiểm sát chung về tính hợp pháp của các văn bản 
thuộc quyền hành pháp. 

Để thực hiện dân chủ, tăng cường pháp chế, phải 
tích cực nghiên cứu, sửa đổi, từng bước hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật, chuẩn bị cán bộ, có bước 
đi và cách làm thích hợp để thực hiện cải cách tư 


pháp phù hợp với yêu cầu đổi mới kinh tế, xã hội . 


cũng như với yêu cầu mở rộng quan hệ quốc tế. 

Việc cải cách các cơ quan chính quyền địa 
phương phải theo nguyên tắc quyền lực nhà nước 
là thống nhất, bảo đảm một hệ thống hành chính 


nhà nước thống nhất, thông suốt và có hiệu lực - 


cao. - 

Cải cách bộ máy nhà nước còn bao hàm một nội 
dung quan trọng là tắng cường mối quan hệ mật 
thiết giữa Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể 


tham gia xây dựng quản lý, giám sát và bảo vệ Nhà 
nước. Nhà nước đựa vào Mặt trận và các đoàn thể 
để phát huy quyển làm chủ và sức mạnh có tô chức 
của nhân dân. Đó cũng chính là sức mạnh của bản 
thân Nhà nước. 

Mặt trận và các đoàn thể phải vận động các tằng 
lớp nhân dân thực hiện quyển làm chủ xây dựng 
nhà nước, trước hết là bầu ra các cơ quan dân cử 
(Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp), một cách 
thực sự dân chủ, thông qua việc giới thiệu người 
ứng cử, tổ chức hiệp thương dân chủ, tuyên truyền 
vận động bầu cử, kiên quyết khắc phục lối dân 
chủ hình thức, làm thay nhân dân. Tổ chức và vận 
động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia xây 
dựng pháp luật và chính sách, đóng góp ý kiến với 
cơ quan Nhà nước các cấp, vận động nhân dân xây 
dựng các quy chế, quy ước trên địa bàn mà mình cư 
trú về các vấn để liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích 
của công dân phù hợp với pháp luật và chủ trương, 
chính sách của Nhà nước ; tham gia việc phổ biến 
pháp luật trong nhân dân và tổ chức phong trào hành 
động của quần chúng, làm cho pháp luật và các 
quyết định của Nhà nước được thực hiện có hiệu ˆ 
quả. ` | 

Mặt trận và các đoàn thể phải tích cực tham gia 
cuộc đấu tranh chống hai tệ nạn, đó là bệnh quan 
liêu, cửa quyển, gây phiền hà cho dân, xâm phạm 
quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tệ tham 
nhũng đang làm giảm niềm tin của nhân đân vào 
Đảng vàNh  ýc. 


Trong quá trình ra quyết định và quản lý, điều 
hành, Quốc hội.và Hội đồng nhân dân, Chính phủ 
và Ủy ban hành chính các cấp cần lắng nghe những 
kiến nghị của Mặt trận và các đoàn thể. Nhà nước: 
cần có quy chế tổ chức và cơ chế hoạt động giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước với Mặt 
trận và các đoàn thể nhân đân. 


Mặt trận và các đoàn thể phải đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt động để có thê làm tròn trách 
nhiệm của mình, góp phân tăng sức mạnh và hiệu 
lực quản lý của nhà nước, hết sức tránh cách làm 
hình thức lâu nay. | 


II - ĐÔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 


_Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu 


1A 


lịch sử đối với một nước xã hội chủ nghĩa. Đó là 


Lả 


một luận điểm cực kỳ quán trọng của học thuyết 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo 
đó bao quát toàn bộ công cuộc cách mạng, với 


nhữn:z trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, - 


phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tế. 
Trên sáu mươi năm qua, từ ngày thành lập, Đảng 


ta đã đảm nhiệm .vai trò lãnh đạo cách mạng Việt | 


Nam, động viên sức mạnh của toàn dân trong cuộc 
chiến tranh giải phóng, giành độc lập, tự do, thống 
nhất Tổ quốc. Ngày nay, tiếp tục sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang đó, Đảng ta phải đảm nhiệm vai trò 


lãnh đạo của mình, động viên nhân dân cả nước xây. 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đó là việc vô cùng - 


trọng đại, rất nặng nề, với nhiều phức tạp, khó 
khăn, đồng thời cũng rất vẻ vang. 
_ Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, Đảng 
. ta phải phấn đấu vươn lên ngang tầm với sứ mệnh 
lịch sử, với đòi hỏi của cách mạng, của nhân dân, 
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng chính là nhằm đáp 
ứng đòi hỏi đó. 

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đối với Nhà 


nước là điều kiện quan trọng nhất đề tiến hành cải. 


cách bộ l: nhà nước, làm cho sự lãnh đạo của 
Đảng có chất lượng và có hiệu quả hơn, đồng thời 
làm cho sự quản lý và điều hành của Nhà nước có 
hiệu lực hơn, pháp luật được tôn trọng hơn, quyền 
làm chủ của nhân dân được phát huy hơn. Đảng là 
người lãnh đạo hệ thống chính trị, hoạt động thco 
Hiến pháp và pháp luật ; Đảng lãnh đạo Nhà nước 
chứ không làm thay Nhà nước. Vì vậy, điều hết 
sức quan trọng là phải phân định rõ chức năng, 
nhiệm vụ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng 
và Nhà nước, sao cho cả Đảng, cả Nhà nước đều 
làm đúng chức lu và phát huy =.. đủ vai trò của 
mình. _„, 

- Các văn kiện của Đại hội Đảng toàn q quốc lần thứ 
VII đã nêu rõ những quan điểm và nguyên tắc ' CE 
về vấn để này. Ở đây tôi xin nói thêm một số điểm. 

Ì - Trong việc lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa 
đường lối của Đảng, điều quan trọng nhất là phải 
bảo đảm sao cho các quá trình lập pháp, lập quy, 
chuẩn bị các kế hoạch, chính sách của Nhà nước 
thể hiện đúng tư tưởng, quan điểm của Đảng và bảo 
đảm thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương 
của Đảng. Các cấp, các ngành, nhân dân thực hiện 
các chính sách, pháp luật, kế hoạch của Nhà nước 
cũng tức là thực hiện đường lối của Đảng. 

Đối với những công việc thuộc chức nãng, 


trị kinh tế, xã hội... 


nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Chính phủ, 
Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua 
việc xác định quan điểm, phương hướng, nguyên 
tắc giải quyết các vấn đề lớn, có ý kiến chỉ đạo 
việc giải quyết một số vấn đề cụ thể quan trọng, 
song không quyết định thay cơ quan nhà nước. 
Theo tỉnh thân đó, Ban Chấp hành Trung ương, 
Bộ Chính trị chỉ ra những định hướng lớn về chính 
xác định những nhiệm vụ và 
mục tiêu cơ bạn, những cân đối lớn trong kế hoạch 
phát triển, những giải pháp chính. Căn cứ vào những 
nguyên tắc, mục tiêu và định hướng lớn đó, Quốc 
hội, Chính phủ thể chế hóa dưới hình thức các văn - 
bản pháp quy và quyết định những vấn đề về kế 
hoạch, chính sách, biện pháp tô chức thực hiện theo. 
chức năng, nhiệm vụ của mình. _ | 
Đối với công tác quốc phòng, an ninh, đối ngọại,. 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đề ra 


- đường lối, chiến lược, chính sách, những vấn đề. 


đặc biệt hệ trọng liên quan đến vận mệnh của đất - 
nước như chiến tranh và hòa bình, biên giới và lãnh „ 
thô quốc gia, bố trí chiến lược... Chính phủ trình _ 


"để Quốc hội quyết định về mặt Nhà nước. VỀ. 


những vấn đề như xây dựng lực lượng, xây dựng ` 
công nghiệp quốc phòng, thực hiện nghĩa vụ quân. 
sự, chính sách hậu phương quân đội, trật tự an toàn ' 
xã hội... Chính phủ chỉ đạo các bộ Quốc phòng, Nội - 
vụ, Ngoại giao và các ngành có liên quan chuẩn bị 
đề án để Quốc hội xem xét, quyết định. "¬ 
Trong việc xây dựng pháp luật, Bán Chấp hành ` 
Trung ương, Bộ Chính trị nêu những quan điểm tr, 
tưởng, nguyện tắc chỉ đạo, những vấn để quan. 
trọng và phức tạp, phương hướng và đường lối 
xét xử để các cơ quan nhà nước có trách nhiệm 


_ chuẩn bị trình ra Quốc hội xem xét, quyết định và 


ban hành các văn bản luật. 

Tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước chủ 
động tổ chức. việc chuẩn bị các đề án, đề xuất các , 
chính sách, chủ trương để Trung ương bàn. Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị lắng nghệ ý. 
kiến của các đại biểu Quốc hội, các thành viên trong 


hội đổng Chính phủ, các đoàn thể nhân dân để bổ... 


sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương cửa mình. 
Các ban của Đảng là cơ quan tham mưu giúp việc . 
cấp ủ ủy, có nhiệm vụ chuẩn bị định hướng' nghiên ˆ 
cứu, theo đõi và tham gia ý kiến trong quá trÌnh -- 
chuẩn bị các đề án của các cơ quan nhà nước, phất ` 
biểu ý kiến của mình về các để án đó trước khũ: 
| _` 15. 


Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận và quyết định. - 


Ở các địa phương, cấp ủy đảng có trách nhiệm . 


quán triệt đường lối, chủ trương của Trung ương 
và các quyết định của Nhà nước và căn cứ vào tình 


hình éụ thể của địa phương mình mà xác định các „ 
mục tiêu kinh tẾ - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng: 


khác của địa phương, không trực tiếp ra lệnh cho 
chính quyền hoặc quyết định những nhiệm vụ 
thuộc chức năng của chính quyền ; lãnh đạo chính 
quyền thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng 


và của cơ quan nhà nước cấp trên cũng như của cấp. 


ủy đảng địa phương phù hợp với pháp luật Nhà 
nước. - h# 


Đối với hoạt động của ngành kiểm sát và tòa 
án, cấp ủy định kỳ nghe báo cáo tình hình và nêu ý 
kiến về phương hướng chỉ đạo, bảo đảm thực hiện 
đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước, không 
can thiệp trực tiếp, nhất là vào công tác xét xử ; 
không quyết định tội danh và các mức án. Khi xét 
xử, tòa án phải theo đúng pháp luật và chỉ tuân thco 
pháp luật. Đối với những vụ án có ảnh hưởng chính 
_ trị rộng, có liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại,“hoặc liên quan đến những cán bộ thuộc diện 
cấp ủy quản lý, cấp ủy cần tham gia ý kiến về 
quan điểm xét xử, làm cơ sở cho việc xét xử, quyết 
định của cơ quan kiểm sát và tòa án. Cần kiên quyết 
- khẤc phục tình trạng một số đồng chí trong cấp ủy 
can thiệp vào công tác xét xử, thậm chí thô bạo đến 
mức quyết định cả các bản án, mức án. Phải ngăn 
chặn tệ bao che, ô dù và nhiều tiêu cực khác, làm suy 
giảm hiệu lực của pháp luật, gây bất bình tong nhân 
dân. 


-2 -Trong việc lãnh đạo xây dựng bộ máy nhà 
nước và bồ trí cán bộ nhà nước, Đảng đưa ra các 
quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo 
việc tổ chức bộ máy nhà nước ; xem xét góp ý kiến 
về các đề xuất của nhà nước, để Nhà nước quyết 
định. 


L¿ 


Trơng công tác cán bộ, cấp ủy đảng đề ra tiêu 


chuẩn, chính sách, nhà nước thể chế hóa thành luật, 
quy chế. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng của 


Đảng và Nhà nước lựa chọn, đề xuất cấp Ủy đáng ' 


xem xét và có ý kiến đối với các chức danh cán 
bộ chủ chốt trước khi trình để cơ quan Nhà nước 
có thắm quyền quyết định bổ nhiệm. Khắc phục 
tình trạng cấp ủy đảng, ban tô chức đảng bao biện, 
làm thay mọi việc về nhân sự của bộ máy nhà nước. 


l6 


Một biện pháp rất quan trọng bảo đảm hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, đồng thời tắng cường 
được sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước là 
cần giới thiệu những cán bộ chủ chốt có uy tín và 
có năng lực quản lí giữ: các chức vụ chủ chốt trong 
bộ máy nhà nước. Ví dụ, bí thư hoặc phó bí thư cấp 
ủy đảng có thê ứng cử làm chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, một số cán bộ tham mưu có năng lực có thể 
ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng nhân đân 
và tham gia các ủy ban của Quốc hội, Hội đồng nhân . 
dân để tiện kết hợp công tác, thẩm tra các để án và. 
giám sát việc thực hiện. 


3 - Tăng cường vai trò và trách nhiệm của tỏ 
chức đảng và đảng viên hoạt động trong các cơ 
quan nhà nước. Đảng lãnh đạo, Nhà nước thông 
qua các tô chức đảng và đảng viên làm việc tròng 
các cơ quan nhà nước, chứ không trực tiếp ra lệnh 
cho cơ quan nhà nước. Thông qua những tÔ chức 
đảng và đảng viên đó, Đảng đưa tư tưởng, quan điểm 
và đường lối của mình vào hoạt động của bộ máy 
nhà nước, đồng thời lắng nghe ý kiến của các 
thành viên khác thuộc bộ máy nhà nước trong quá 
trình thể chế hóa đường lối của Đảng thành pháp 


"luật, chính sách của Nhà nước, tổ chức vận động 


các thành viên trong bộ máy nhà nước chấp hành 
đường lối, chủ trương của Đảng. Vì vậy, phải nâng 
cao yêu cầu đối với đảng viên. Mọi đảng viên công 
tác trong bộ máy nhà nước, trước hết là đảng viên 
giữ những trách nhiệm chủ chốt, phải không ngừng 
học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ, phát huy vai trò tiên phong gương ˆ 
mẫu, chấp hành nghị quyết và phục tùng kỷ luật 
của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, phát 
huy ảnh hưởng chính trị và đạo đức của mình trong 
các cơ quan nhà nước. Phải làm cho toàn thể đảng 
viên hiểu rõ rằng chấp hành pháp luật, chính sách 
của Nhà nước cũng chính dà thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đảng. 


Trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 
số đại biêu là đảng viên chiếm tỷ lệ khá cao, nhưng 
tiếng nói của Đảng ở các tổ chức đó hiện đang phân 
tán ; có trường hợp đảng viên nói ngược lại nghị 
quyết của đảng.,Phải kiên đuyết khắc phục tình 
hình không bình thường đó. Cần lập lại và tăng 
cường hoạt động của đảng đoàn hoặc ban cán sự 
trong một số cơ quan nhà nước theo quy định của 


Điều lệ Đảng. Ở những nơi không có đảng đoàn thì 


\ 
ˆ_ đồng chí đảng viên là thủ trưởng cơ quan làm nhiệm 
vụ của đảng đoàn. Không buông lỏng trách nhiệm 
đảng viên, đồng thời không được lạm dụng uy tín 
của Đảng để áp đặt ý kiến của mình lên cơ quan 
_ nhà nước. Phải sớm nghiên cứu tổ chức bộ máy 
của Đảng một cách hợp lý, xác định rõ chức năng 
của các cơ quan trong bộ máy đảng, từ đó mà sắp 
xếp tổ chức cán bộ theo hướng tỉnh giản, thiết 
thực, có hiệu quả, 

Các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan nhà 
nước có trách nhiệm giáo dục, quản lý tốt đảng 


viên; kể cả những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo - 


chủ chốt. Chú trọng kiểm tra việc đảng viên chấp 
hành đường lối, chính sách và Điều lệ Đảng, bảo 
đảm cho đảng viên nêu cao tính tiên phong gương 
mẫu, giữ vững quan điểm, đường lối của Đảng khi 


bàn bạc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, phục ' 


tùng kỷ luật Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng phải làm 
tốt việc vận động quân chúng tham ø1a xây dựng 
chủ trương, chính sách. - 


4 - Trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của 
bộ máy Nhà nước, Đảng tập trung chủ yếu vào 
việc xem xót về mặt quan điểm, phương hướng 
chính trị, bảo đảm thực hiện đúng đường lối của 
Đảng, giữ vững bản chất của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Đảng không tiến hành việc kiểm tra trùng lấp 
với việc kiểm tra, thanh tra, giám sát của Nhà nước. 

Công tác kiểm tra của Đảng được tiến hành chủ 
yếu thông qua các đảng viên, các tô chức đảng, 
- đồng thời tổ chức vận động quần chúng giám sát, 
kiểm tra. Qua đó kịp thời phát hiện các vấn đề và 
kiến nghị với Nhà nước những giải pháp uốn nắn 
lệch lạc hoặc tập trung chỉ đạo bệ ng khâu công tác 
-_ trọng yếu : rút kinh nghiệm đề bổ sung, hoàn chỉnh 
đường lột của Đảng. 


Tóm lại, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng hoi ` 
không phải là buông lỏng hoặc hạ thấp vai trò lãnh 
đạo của Đảng mà chính là nhằm tăng cường sự lãnh 
đạo đó một cách có hiệu quả hơn, bảo đảm cho Nhà, 
nước hoạt động đúng hướng và nâng cao hiệu lực 
quản lý, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nhân 

dân thông qua Nhà nước. 


Đương nhiên, đề đổi mới có hiệu quả sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước, vấn đề quyết định 
là bản thân Đảng ta phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, 
nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của 
mình. Đảng chỉ có thể thực hiện tốt vai trò lãnh đạo 


Nhà nước khi bản thân Đảng có đủ trình độ, năng 


lực và kiến thức về tô chức và hoạt động của bộ 


_ máy Nhà nước, về pháp luật... Đảng phải xây dựng 


được một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm 


chất, thành thạo về công tác nhà nước. 


Thưa các đồng chí, 


CAI cách bộ máy Nhà nước vừa là yêu câu cơ 

bản phải tiến hành trong một thời gian dài, lại 
vừa là đòi hỏi cấp bách phải thực hiện sớm với 
bước đi thích hợp. Vì vậy, trên cơ sở mục tiêu tông 
quát, cân định rõ những mục tiêu cụ thể cho từng 


bước, trước hết là cho những năm 1992.- 1993 : 


+ Lãnh đạo việc sửa đổi Hiến pháp, coi đó là một 
công tác trọng tâm. Cần tập trung trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân đề nghiên cứu, thảo luận và tham gia 


—Ý kiến. Lãnh đạo chặt chẽ các phương tiện thông 


tin đại chúng trong quá trình lấy ý kiến đóng góp 

vào dự thảo Hiến pháp sửa đổi. | 
+ Trên cơ sở Hiến pháp sửa đổi, ban hành các đạo 

luật về sửa đổi cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt 


-_ động ; định ra kế hoạch và trình tự giải quyết các 


vấn để, tiến hành từng bước và bảo đảm tính 
đồng bộ trong mỗi bước, không làm tràn lan. 

+ Cải cách bộ máy Nhà nước đụng chạm đến mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, đề g1ữỮ vững 
ôn định chính trị, chúng ta cần tiến hành cải cách 
một cách thận trọng và vững chắc, có điều tra, 
nghiên cứu, định phương án, có văn bản pháp quy 
cần thiết, thử nghiệm đối với những vấn đề cần 
thử nghiệm ; có sơ kết, tổng duÀa rút kinh nghiệm 
đề mở rộng dân. 


- Đưa Hiến pháp sửa đổi và chủ trương cải cách 


một bước bộ máy Nhà nước vào cuộc sống là một 
việc phức tạp, đòi hỏi không chỉ ý chí cách mạng 
mà cả những kiến thức khoa học, lý luận và năng 
lực thực tiễn. Ban Chấp hành Trung ương và Đảng 
bộ các cấp cần nâng cao năng lực lãnh đạo, động 
viên sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn 
dân để làm tốt công việc này, tạo ra động lực mới 
thúc đây sự nghiệp cách mạng phát triển. - 


Xin cảm ơn các đồng chí. 
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Chủ nghĩœ xö hội - 


Lý luận vò thực tiễn 


h c ^ Âm... : Â 
“ĐÊ GÓP PHẦN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIÊN. 


CHỦ NGHĨA MÁC - 


Ù hơn 70 năm nay, chủ nghĩa đế quốc không 

lúc nào ngừng phản kích chủ nghĩa xã hội hiện 
thực. Có một thời kỳ dài, nó dùng hình thức xâm 
lược vũ trang và gây bạo loạn lật đỗ là chủ yếu. 
Nhưng từ sau đại chiến thế giới thứ hai, nhất là 
từ những năm 80, "diễn biến hòa bình" được chủ 
_ nghĩa đế quốc coi là phương thức cơ bản để xóa 
bỏ chủ nghĩa xã hội. : 


Chiến lược diễn biến hòa bình cũng là một kiểu 
“chiến tranh tông lực", tuy không phải là chiến tranh 


nóng, cũng chẳng phải là chiến tranh lạnh. Cổ súy., 


làn gió tư duy mới, xóa bỏ chiến tranh lạnh, tạo. ra 
sự nồng ấm ngày càng tăng trong quan hệ Đông - 
Tây, chủ nghĩa đế quốc đã triển khai một cuộc tiến 
công toàn diện, kết hợp tất cả sức mạnh kinh tế, 
khoa học và công nghệ, văn hóa và tư tưởng...., trong 
đó mặt trận chủ yếu là chính trị tư tưởng. Nó hướng 
mọi đòn tấn công vào đảng cộng sản, hạt nhân của 
hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Nó cố độ: phá 
khâu chủ yếu, ra sức bôi nhọ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, mưu toan làm cho chúng ta hoài nghỉ rôi bác 
bỏ toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lâ-nin, thay thể hệ tư 
tưởng của giai cắp công nhân bằng hệ tư tưởng 
của giai cấp tư sản. Đó là quá trình tạo ra sự hỗn 
loạn về tư tưởng ngày càng tăng trong đảng cộng 
sản và trong tầng lớp trí thức lâu nay vẫn đóng vai 
trò chủ c›.ốt trong hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa. Sự hỗn loạn đó đạt đết một mức độ nào 
đấy, sẽ tạo ra sự tan rä về tổ chức trong đảng cũng 
như trong hệ thống chính trị, tạo ra trạng thái mất 
phương hướng chính trị trong nhân dân, làm cho các 
công cụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bị vô hiệu 
hóa, bị "tưới tay, trói chân", còn mạnh mà bất lực. 


Chính điều trên cất nghĩa một phần v: sao sự thay 
đổi chính quyền ở Đông Â» và Liên xô giễn ra nhanh 
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LE-NIN 
TEẦN XUÂN TRƯỞNG ° 


đến như vậy. Những kẻ ủng hộ sự thay đổi trên cho ' 
đó là những "cuộc cách mạnz nhân dân" vì dân chủ 
và tự do. Quả thật, trong những diễn biến ở Đông 
Âu và Liên xô, có hiện tượng đông đảo dân chúng 
xuống đường. Nhưng đó đâu phải là những “cuộc 
cách mạng nhân dân". Nó chỉ chứng tỏ cuộc tiến 
công của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị 
tư tưởng là cực kỳ nguy hiểm ! Chủ nghĩa đế quốc 
đã lựa chọn đúng và biết !ập trung "hỏa lực” vào 
khâu đột phá chủ yếu. Nhờ vậy nó đã lung lạc được 
một bộ phận nhân dân, làm thay đổi toàn bệ thế trận, 
làm được cái điều mà hơn bảy mươi năm qua tốn 
bao công sức mà không làm được. 

Bài học có thể rút ra từ đó là : muốn đánh bại 
chiến lược diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế 
quốc, thì phải đánh bại chiến lược đó ở hướng đột 
phá chủ yếu của nó. Phải bảo vệ vứng cúc hệ tư 
tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-hún. 


Trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vấn 
đề trước hết là phải bảo vệ những nguyên lý cơ 
bản của nó, khẳng định tính chân lý và giá trị chỉ 
đạo thực tiễn của những nguyên lý đó, chống lại 
những xuyên tạc của chủ nghĩa cơ hội. Nhựng không 
thể dừng lại ở đấy. Ngày nay, muốn bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin một cách có hiệu quả thì phải 
phát triển và đổi mới chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chứ 
không thể chỉ đơn giản tái khẳng định ñhững điều 
mà các nhà kinh điền đã đưa ra. Đó là vì thực tiễn vộ 
cùng phong phú và phức tạp đang đặt ra hàng loạt 
vấn đề mới mẻ mà muốn lý giải thì phải có những 
khái quát lý luận mới, chứ không thể dựa vào 
những câu trả lời có sẵn trong các sách kinh điển. 


Mặt khác, chủ nghĩa cơ hội đang để cao ý tưởng 


* Giáo sư - Học viện chính trị quân sự 


về sự sáng tạo, đưa ra hàng loạt khái quát lý luận 
mới theo cách của nó và những khái quát sai làm 


này đang hằng ngày tác động đến ý thức quản. 


chúng. Nếu chúng ta không phê phán, vạch trần tính 
chất vô căn cứ và có hại của những luận điểm cơ 
hội đó thì hệ tư tưởng Mác - Lê-nin không thể không 
'bị xói mòn và một bộ phận nhân dân không thể không 
bị đao động. Chúng ta chỉ có thể giành thắng lợi trên 
mặt trận lý luận tư tưởng bằng chính sự hoàn thiện 
hơn của vũ khí lý luận của chúng ta mà thôi I 


— Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của chủ 

nghĩa Mác - Lê-nin không thẻ không gấn liền với 
quá trình tử phê phán và đánh giá lại của chính những 
người mác xít - lê nin nít đối với các di sản lý luận 
của các nhà kinh điển. Cái gì đúng và vẫn giữ nguyên 
giá trị chỉ đạo thực tiễn ? Cái gì đúng vào thời các 
ông nhưng bây giờ không còn phù hợp 2 Cái gì không 
đúng hoặc chưa đây đủ, còn thiếu cần phải được 
bổ sung ? Như vậy, những người mác xít - lê nin nít 
phải làm một sự phê phán "kép", vừa phê phán bản 
thân mình, vừa phê phán những kẻ phê phán mình. 
- Cả hai quá trình phê phán đó phải được tiến hành 
đồng thời và đan xen vào nhau, tác động và phụ 
thuộc lẫn nhau. Điều đó làm tăng thêm sự phức tạp 
và khó khăn cho việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Thực ra, hiện tượng phê phán "kép" 
không phải bây giờ mới diễn ra. Lê-nin trước đây, 
trong khi phê phán chủ nghĩa cơ hội Quốc tế 2, đã 


từng vừa phải đánh giá lại luận điểm này hay luận - 


điểm khác của Mác, vừa phải khẳng định hoặc phát 
- triển, bổ sung Mác. Chỉ có điều khác là : ngày nay, 
chủ nghĩa cơ hội bác bỏ (odn bộ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, do đó, làm cho đối tượng và quy mô phê phán 
tăng lên, làm cho diện những vấn đề đấu tranh lý 
luận mở ra cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 


Giữa sự phê phán của những người mác xít - lê 
_ nin nít và sự phê phán của chủ nghĩa cơ hội đối với 
chủ nghĩa Mác - Lê nin có sự khác biệt cơ bản. Một 
bên là phê phán để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin ; bên kia là phê phán để đánh đồ nó. Một 
bên là đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, 


nấm vững thế giới quan và phương pháp luận 


Mác - Lê-nin, dựa trên những hiểu biết mới để tự 
đổi mới, tự phát triển ; bên kia là đứng trên lập 


trường của giai cấp tư sản, sử dụng các vũ khí lý ` 


\ 


Chủ nghĩa xö hội - lý luộn vò thực liên 


luận của thế giới quản tự sản để phủ định chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin. Không xác định rõ ràng mục đích và 


M4... 11... 


hướng và hỗn loạn về tư tưởng. 


_ Có thể có người băn khoăn rằng : đã xác định phải 
bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà điều cốt yếu là 
đứng vững trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
thì phải chăng như vậy đã tự giả thiết trước rằng 
1411... 1.119. thì 
còn gì là tính khách quan khoa học ? ? 


Muốn thẳm định lại giá trị của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin dưới ánh sáng của những thực tiễn mới, 
những học trò của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin phải bỏ 
công dốc sức nghiên cứu lại những tư tưởng cơ 
bản của các ông một cách-có hệ thống và sâu sắc, 
thực sự nghiêm túc và khách quan, khoa học. Cân 
phải hiểu thấu đáo cả hệ thống cũng như từng luận 
điểm của các ông, bảo vệ những giá trị tư tưởng 


"khoa học, đồng thời phát hiện những khiếm 
khuyết và bất cập, đứng vững trên cơ sở học 


thuyết của các ông để phát triển học thuyết đó trong 
những điều kiện mới. Chỉ có như vậy, mới hy 


.vọng tiếp cận được chân lý đích thực. Ngày nay, 
- nguyên lý về sự thống nhất giữa tính đảng và tính 
-_ khách quan khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn 
- còn nguyên giá trị. _ 


Có thể đặt lại một câu hỏi đối với những người 
còn băn khoăn nói trên : nếu không đặt vấn để như 
vậy thì chúng ta sẽ đặt vấn để như thế nào ? Chẳng 
lẽ chúng ta phi lập trường hóa quá trình phê phán, 


_ hoài nghi tất cả và cần phải giả thiết là chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin có thể sai tất. Nhưng đấy lại chính là 
thái độ và lập trường của chủ nghĩa cơ hội đối với 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin ! Cần chú ý rắng : quá trình 
tìm tòi và khẳng định tính đúng đắn, khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong bối cảnh lịch sử mới, 


cũng đồng thời là quá tình phải chiến đấu quyết - 


liệt với những cuộc tấn công hiểm ác của chủ 
nghĩa cơ hội trên mặt trận lý luận và tư trưởng. Bất 
cứ một sơ suất thiếu cẩn trọng nào, một thái độ tự _. 
do chủ nghĩa nào, cũng đều có thể làm cho những 
người tìm tòi, dù có động cơ trong sáng, bị lạc 
hướng. Trên mặt trận tư tưởng hiện nay, không thể _ 
có một chỗ đứng trung lập nào hết I 
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Chủ nghĩa xö hội - lý luộn vò Thực liên . 


Việc giả thiết chủ nghĩa Mác - Lê-nin có thể có 
những khiếm khuyết nhưng về cơ bản là đúng, 
không phải là một giả thiết mang tính tiên nghiệm. 
Thực ra, dựa theo giả thiết đó để nghiên cứu và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, là con đường có triển 
vọng nhất để tiếp cận chân lý khoa học. Còn như 
bị lôi cuốn bởi những khâu hiệu my dân, nhân danh 
sự ” vô tư khoa học”, "vượt qua cái khung tư duy thiên 
kiến và giáo điều", "giải phóng tư trởng cá nhân 
khỏi sự sùng bái các thần tượng", v.v. và v.v. thì như 
kinh nghiệm đấu tranh lý luận tư tưởng trên thế 
giới cho thấy, không tránh khỏi rơi vào thái độ hư 
vô chủ nghĩa tệ hại nhất là sự phủ định sạch trơn 
phản động. Phản động, bởi vì nó Tạo ra một khoảng 
trống về ý thức hệ, khoảng trống này sẽ nhanh 
chóng được lấp đầy bởi những tr tưởng cực kỳ 
xa lạ với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chẳng phải đã có 


- sự phê phán chủ nghĩa Lê-nin như là một trào lưu tả - 


khuynh sai lầm, để rồi đi đến tâng bốc chủ nghĩa 
Béc-xtanh, biến nó thành một thân tượng mới đó 
sao 2? 


Không nhải chỉ đến ngày nay chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin mới bị công kích dữ dội. Điều đáng nói là 
ngày nay việc bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin dưới 
hình thái cực đoan nhất, lại nảy sinh chính từ nơi 
mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đã tôn tại lâu đời 
nhất. Dưới hình thức tự sám hối của những 

"nguyên học giả Mác - Lê-nin”, tư trào đó có cái vẻ 
dễ lừa người, đạt đến một tác dụng phá hoại tư 
tưởng mà cả mấy chục năm công sức của chủ nghĩa 
chống cộng, của tuyên truyền tư sản, cũng không 
thể đạt được. 


Trào lưu của chủ nghĩa cơ hội phê phán lý luận 
Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội hiện thực có nhiều 
luận điểm với nhiều bộ điệu khác nhau. Tuy nhiên, 
có hai điểm mà những kẻ cơ hội thường xoáy vào : 
thứ nhất, phê phán lý luận mác xít về trực tiếp 
điều khiển sản xuất và phân phối sản phẩm, từ bỏ 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ ; thứ hai, phê phán chủ 
nghĩa xã hội tất yếu đẻ ra chủ nghĩa cực quyền. 
Hai hướng phê phán chủ yếu đó trùng hợp với, hay 
nói đúng hơn, đáp ứng được đơn đặt hàng của chính 
trị tư.sản : các quốc gia xã hội chủ nghĩa phải 
chuyên sang nền kinh tế thị trườrig kiểu tư bản chủ 
nghĩa và thực hiện đâần chủ, đa nguyên. 
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Thco hai hướng này, chủ nghĩa cơ hội hy vọng dễ 
dàng bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, dễ đàng bác 
bỏ toàn bộ những nội dung cơ bản của chủ. nghĩa 
Mác - Lê-nin. Chế giễu, coi là ngây ngô ý tưởng của 
Mác về đo lao động trực tiếp bằng thời gian, không - 
cần qua hình thức giá trị mà dùng "phiếu lao động" 
mang đến kho xã hội để nhận sản phẩm, chủ nghĩa, 
cơ hội đã đi đến một kết luận hiểm độc rằng : chủ 
nghĩa Mác cũng chỉ là một hệ không tưởng, thay ˆ 
những không tưởng này bằng những không tưởng 
khác. Xuyên tạc nội dung khái niệm chuyên chính vô 
sản và bản chất giai cấp của các nền dân chủ, 
những người cợ hội chủ nghĩa đã đưa ra những luận 
điệu mị dân về khát vọng vĩnh hằng của con người, 
về dân chủ và tự đo ; cho rằng tư tưởng về chuyên 
chính vô sản là sự thủ tiêu nền dân chủ, chà đạp lên 
quyền sơ đẳng của con người, sản sinh ra cái gọi là 
chủ nghĩa cực quyền. 


'Những người cơ hội chủ nghĩa không chỉ luận 
chứng lý luận, mà còn sử dụng các phương pháp 
chiến tranh tâm lý của chủ nghĩa chống cộng. Dựa 
vào một số thiếu sót có thật của chủ nghĩa xã hội 
mà ai cũng biết và đang được sửa, họ thổi phồng 
sự việc, thêm thất, dựng chuyện, bình luận một cách 
xuyên tạc... Theo cách trình bày của họ, chủ nghĩa xã 
hội thế giới trong hơn bảy mươi năm qua chỉ là một 
chế độ phản động phải bị lên án ; các nước xã hội 
chủ nghĩa là các nước mà ở đó sền kinh tế mất 
hết sức sống do cơ chế quản lý quái gở, đời sống 
_ nhân dân ngày càng sa sút, xã hội không có dân chủ, 
giống như một "trại lính" trong đó tầng lớp quan 
lại có mọi thứ đặc quyển đặc lợi, còn người dân 
thì bị bóc lột, bị đàn áp về tự tưởng, luôn luôn sống 
ưong cảnh bị đe dọa, bất bớ, tù đày, v.v. và v.v.. 
Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, 
hằng ngày, hằng giờ họ gầy ra không ít tâm lý 


_ chính trị - xã hội tiêu cực : từ bi quan, đao động, 


giảm sút lòng tỉn đối với lý tưởng xã hội mà bao 
lâu nay vẫn là lẽ sống của hàng tăm triệu người, 
đến chỗ chán ghét chế độ xã hội chủ nghĩa, ảo 
tưởng trông chờ một tương lai khá hơn nhờ sự thay 
đổi hướng phát triển xã hội. 


Với một không khí xã hội như vậy, những người 


_cơ hội chủ nghĩa dễ dàng ném thẳng ra công luận 


những tuyên bố có tính chất phủ định chủ nghĩa 


Mác - Lê-nin. Họ cho rằng học thuyết về phân chia 
-_ giai cấp, về đối kháng và đấu tranh giai cấp, về 
sự đối lập chế độ tư bản chủ nghĩa với chế độ xã 
hội chủ nghĩa, là đã lỗi thời, không còn phù hợp với 
thực tế đời sống các xã hội hiện đại. Ở các xã hội 
phương Tây hiện nay, không thê phân biệt ai là như 
tư bản, ai là người lao động làm thuê, bởi vì ai cũng 
có thể là ông chủ có cô phần trong xí nghiệp, và cũng 
do đó, không còn có bóc lột giá trị thăng dư ( !). Hiện 
nay, ở phương Tây, sự phát triển của văn minh đã 
dẫn đến chỗ : sự chênh lệch của các tầng lớp dân 


cư về mức sống đã thu hẹp, đại bộ phận dân cư có, 


đủ thu nhập để thỏa mãn mọi nhu câu, sự đối lập 
giữa lao động trí óc và lao động chân tay, giữa thành 
_ thị và nông thôn đang biến mất, như vậy mơ ước 


của Mác, Ăng-ghcn, Lê-nin về xã hội cộng sản 


tương lai đang trở thành thực tẾ (!)... Và cũng do đó, 
sự phát triển xã hội ngày nay không cần đến cách 
mạng, không cần đến đánh đồ chế độ tư bản, mà 
“chỉ cần thực hiện những cải cách trong khuôn khổ 
nhà nước và nên văn minh hiện đại, chỉ cần mở 


rộng hơn nữa dân chủ và tự do cho mọi người, v.v. - 


và v.v.. 

- Có thể nói gì về những luận điệu đó của chủ nghĩa 
cơ hội mới ? Thứ nhất, những người cơ hội chủ 
nghĩa đã đi xa hơn cả những nhà tư tưởng tư sản 
chuyên nghề bào chữa cho chế độ tư bản. Họ đã tỏ 
ra "bảo hoàng hơn cả vua", âu cũng là điều tất yếu 
đối với mọi kẻ phản bội ! Chính các nhà tư sản và 
bọn bồi bút ăn lương của họ cũng chưa dám phủ 
nhận những mâu thuẫn giữa giai cấp các nhà tư bản 
và những người lao động làm thuê, sự phân biệt giàu 
nghèo cùng những tệ nạn trong xã hội tư bản, vì miột 
lẽ rất đơn giản : không thê phủ nhận cái hiển nhiên 
đang tỒn tại trong thực tế. Họ chỉ che đậy bớt và 
giải thích sự thật đó sao cho có lợi cho việc bảo vệ 


trật tự tư bản chủ nghĩa mà thôi. 7 hai, những ` 
người cơ hội chủ nghĩa đã dùng những thủ đoạn - 


không trung thực trên mặt trận lý luận. Đáng lý 
những kết luận của họ về sự biến đôi của các xã 
hội hiện đại còn cần phải đưược chứng minh và luận 
giải, thì chúng đã được ấn vào xã hội một cách gian 
đơn bằng những xảo thuật k:ích động tâm lý, bằng 
cách vay mượn các ý niệm của hệ tư tưởng tư sản 
ca ngợi chu nghĩa tư bản đã nảy sinh từ vài thập kỷ 


Chủ nghĩa xð hội - lý luộn vả thực tiên 


nay, những ý niệm về "xã hội tiêu thụ","xã hội hậu 
công nghiệp", "chủ nghĩa tr bản nhân dân”, "nhà 
nước phúc lợi chung", "thuyết hội tụ"... Họ chỉ là 
những học trò với những hiểu biết sách vở so với 
những người cộng sản sống trong lòng xã hội tư 
bản. Những người cơ hội chủ nghĩa giỏi lắm cũng 
chỉ có thể bán rao cái thiên đường xã hội phương 
Tây cho chính những đồng bào của họ, những 
người cũng chỉ biết phương Tây qua sách báo mà 
thôi ! Sách báo có một thời đã mô tả phương Tây 
toàn màu đen thì ngày nay, dưới sự chỉ đạo của chủ 
nghĩa cơ hội, lại được mô tả toàn màu hồng, gây ra 
những ảo tưởng tai hại về một miễn "đất hứa" 
mỚiI. 


Như vậy, những sự phê phán của những người 
cơ hội chủ nghĩa đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
chẳng có gì sâu sắc về lý luận. Họ chỉ giỏi sử dụng 
ngôn ngữ my dân và thuật ngụy biện khi đề cập đến 


một số thực tiễn của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 


xã hội. Đương nhiên, nói như vậy, chúng ta không hè 
giảm nhẹ chút nào vai trò của công tác lý luận và 
những khó khăn trong nhiệm vụ bảo vệ và phát triển 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Khó khăn là ở chỗ : thực 
tiễn đời sống xã hội phát triển nhanh chóng, phong 
phú và đa dạng trên khắp hành tỉnh chúng ta, đang 


_ đặt ra cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin nhiều câu hỏi mà . | 


việc trả lời không đơn giản chút nào. Trong khi đó, 


_ việc trả lời các câu hỏi đó sao có sức thuyết phục - 


đối với nhân loại cần lao lại quyết định số phận 


lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Chúng La tin rằng, với bản chất cách mạng và 
khoa học sáng ngời chính nghĩa của bản thân chủ 


. nghĩa Mác - Lê-nin, với sự gắng sức và hợp tác 


của những học trò của Mác, Ăng-ghen, Lê-jn trên 
toàn thế giới, chủ nghĩa Mác - Lê-nin sẽ vượt qua 
được thử thách, sẽ bước vào một giai đoạn phát 
triển mới. Trong giai đoạn mới này, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin không chỉ giải quyết những vấn đề 
có tính quy luật phố biến cho sự vận động xã hội 
trên toàn thế giới, mà còn phải đồng thời giải 
quyết những vấn đề có tính quy luật lịch sử đặc 
thù của từng vùng, từng quốc gia, từng dân tộc. 
Điều đó có thể là một hướng phát ưiển mới làm 
tăng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, làm cho 
nó trở thành vô địch. 


Chủ nghĩo xö hội - Lý luộn và thực tiễn 


__ Về tính chỉnhthê _ 
CUA Chủ nghĩa Móc - Lê -nin 


1 - Chỉ có thể phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin nói chung và từng bộ phận cấu thành của nó 
nói riêng trên cơ sở nấm vững học thuyết này 
như một chỉnh thể. 


Sự lạc hậu về lý luận ở nước ta trong thời gian ˆ 
_ qua có một nguyên nhân là đã không chú ý đây đủ 


đến tính chỉnh thể và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 
các yếu tố cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
đã chia cắt nó thành những mảnh tách rời nhau, và 
_ hậu quả không tránh khỏi là sự xa rời bản thân học 
thuyết ấy. Những nhà kinh tế học nếu coi thường 
hoặc không nắm vững phép biện chứng duy vật, lý 


luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp, lý luận về. 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, thì sẽ không tránh khỏi : 


rơi vào chủ nghĩa cải lương. Đối với các nhà triết 
"học cũng vậy, nếu không nắm vững lý luận về 
. kinh tế chính trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
thì nhiều lắm cũng chỉ đưa ra được những kết luận 
trừu tượng, chưng chung, ít có giá trị thực tiễn. Còn 


những nhà lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa học, 


. thì chắc chấn cững sẽ trở thành những người 
không tưởng, một khi coi nhẹ các môn triết học mác 
xít và kinh tế chính trị 


- "Tính chỉnh thể của học thuyết mác xít đồi hỏi phải 
đổi mới cấu trúc và nội dung các bộ môn lý luận ; 
phải xây dựng những chuyên đề tổng quái về các 


hình thái kinh tế - xã hôi, đặc biệt là phải chú ý tới ` 


hình thái tư bản chủ nghĩa và hình thái cộng sản chủ 
_ nghĩa. Mỗi hình thái này cần được nghiên cứu như 
một hệ thống lịch sử năng động, tự phát triển, tự 


điều chỉnh, với toàn bộ các yếu tố cấu thành : kinh. 


tế, chính trị, văn hóa, xã hội v.v.. CẤp bách nhất ở 
nước ta hiện nay là xây dựng cho được lý luôi tổng 
quái về sự phái triển phú tư bản chủ nghĩa ở Việt 
nam. Lý luận ấy bao gồm không chỉ phép biện 
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LÊ TPUNG NGUYỆT ° 


chứng về sự phát triển xã hội nói chung, mà cả nội 
dung kinh tế, cơ cấu giai cấp xã hội, đời sống văn 


. hóa tỉnh thần, hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa 


mm. 11... 56. n6. 
hiện nay; v.v.. 

'Ăng-ghen đã phê phán nghiêm VỆ những ai coi 
các luận điểm của Máe đầu là tuyệt đối, nhất thành 
bất biến. Tai hại của cách nhìn đó là đã biến những 


luận điểm của Mác thành kinh thánh, tước bỏ khả 


năng tự phát triển của lý luận. Có không ít người. 
đã cố bám lấy một số kết luận của Mác khi điều 
kiện lịch sử đã thay đổi, để rêu rao rằng học thuyết 
của Mác đã lỗi thời. Những người này đã quên, 
hoặc cố ý quên một luận điểm nổi tiếng của 
Lê-nin : “Không có chân lý trừu tượng. Chân lý bao - 
giờ cũng cụ thể” (1). Chỉ có thể nhận thức được 
cái cụ thể bằng tổng số vô hạn những định nghĩa, 
khái niệm. Lê-nin còn khẳng định : Toàn bộ tinh thần - 
của chủ nghĩa M:, .àn bộ hệ thống của chủ nghĩa 
Mác đòi hỏi mỗi nguyên lý phải được xem xét theo 
quan điểm lịch sử, gấn liền với những nguyên lý 
khác, gấn liền với kinh nghiệm lịch sử. 


_2-Sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn 
là một nét đặc trưng thể hiện tính chỉnh thể của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Sự thống nhất này không phải là sự trùng hợp 
giản đơn, máy móc, cũng không có nghĩa là sự đồng ` 
nhất hiểu theo nghĩa bình thường của từ này. Đó 
là sự thống nhất biện chứng mang tính mâu thuẫn 


_ nỘI tại, 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không thể phát triển được 
nếu chỉ nhờ vào các “nguồn dự trữ bên trong” của 


* Phó tiến sĩ triế học, Học viện Nguyễn Ái 


Quốc. 
(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, HH, 
ư 9%, 


nó, nếu -hỉ đựa vào cơ sở “tự phát triển của tư 
_ tưởng” theo kiểu Hê-ghen, nếu chỉ dùng suy luận lô 
gic để từ những phạm trù này rút ra phạm trù khác... 


_ Chủ nghĩa Mác-Lê-nin tiến lên phía trước trước 
hết bằng con đường nghiên cứu chính xác bản thân 


cuộc sống trên Cơ SỞ tổng kết kinh nghiệm thực 


tiễn. Hơn nữa, đây không chỉ là kiuh nghiệm của mội 
nước riêng biệt nào đó, mà là khái quát những bài 
học của lịch sử thế giới, của nhiều nước, khái quất 
thực tiễn đấu tranh của các lực lượng xã hội khác 
nhau. Lê-nin đã nhiều lần nói rằng : căn cứ theo 
- kinh nghiệm của một nước thì khó mà xét đoán được 
về chủ nghĩa xã hội. Chỉ qua nhiều cuộc làm thử ở 
nhiều nước mới có thể có được quan niệm " đủ 
về chủ nghĩa xã hội. 


Mâu thuẫn giữa thực tiễn mới với các Săn thức 


lý luận cũ, đó chính là nguồn. gốc khách quan làm 
nảy sinh những tư trởng mới, là cơ sở cho quá trình 
phát triển sáng tạo lý luận mác xít Tuy nhiên, việc 
xác định đúng các mâu thuẫn không phải là một công 
việc đơn giản. Cái mới nhất thiết phải trải qua quá 
trình thứ nghiêm BÉ MÊm) ngớt. 

Lê-nin đã khẳng định, chủ nghĩa Mác không nảy 


sinh ở ngoài cọn đường phát triển vĩ đại của văn 
minh thế giới.. 


Nửa cuối thế kỷ XX đã và đang đặt ra những vấn . 


để mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trước đây không thể tiên đoán. Chẳng hạn, trong 
khoa học tự nhiên, đó là sự thâm nhập của con người 
vào thế giới vĩ mô và vi mô, vào cấu trúc của cơ 
thể sống và những bí mật của tính di truyền, v.v.. 
Trong khoa học kỹ thuột, đó là sự triển khai cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật, cuộc chỉnh phục 
khoảng không vũ trụ,vác công nghệ la de, plasma, 


luyện kim bột, tổng hợp nhiệt độ cao tự lan truyền, 
. công nghệ hạt nhân, công nghệ sinh học, v.v.. Những 


nhà sáng lập học thuyết mác xít cho rằng, một khi 
xuất hiện xã hội công nghiệp thì tạo được những 
tiền đề cho chủ nghĩa xã hội. Hỏi đó, các ông khó 
mà tiên đoán được các cuộc cách mạng về điện tử, 
computer v.v. và ngày nay, vừa mới bùng nỗ cách 
mạng về chất siêu dẫn... 


Chủ nghĩa xð hội - Lý luộn vò thực tiễn 


_ Theo Ăng-ghen, trước mỗi phát minh vạch thời 


đại, chủ nghĩa duy vật phải thay đổi hình thức của 
mình. Vậy hình thức của chủ nghĩa duy vật hiện nay 


là gì khi thế giới đã bước vào ngưỡng cửa của nền 


văn minh tin học ? 

_Do ảnh hưởng của việc áp dụng các tiến bộ kỹ 
thuật, ở các nước tư bản chủ nghĩa, công nhân thuộc - 
các ngành công nghiệp và nghề nghiệp truyền 
thống đang giảm dẫn. Họ là bộ phận có tính chiến 
đấu và tổ.chức nhất của giai cấp công nhân, nhưng 
khả năng đấu tranh tích cực và thực hiện vai trò tiên 
phong của họ trong đấu tranh giai cấp đang bị hạn 
chế bởi nguy cơ thất nghiệp và bị hắt ra ngoài lề 
đường đang đè nặng lên họ. Còn những thành phần 
lao động làm thuê như viên chức, những người làm 
việc trong lĩnh vực dịch vụ, thì đúng là đang đóng 
vai trò ngày càng tăng trong tổng lực lao động và có 
sự bất mãn nhất định về khía cạnh này hay khía ` 


.cạnh khác trong vị trí của mình, nhưng thường lại 


an phận, ít đám đi chệch khỏi những khuôn phép đã - 


_ quy định, vì sợ mất đi vị trí đã có do những biến 


đổi về công nghệ và cơ cấu gây ra. Nhìn chung, trong 


phong trào công nhân các nước tư bản chủ nghĩa, 


đang phát triển một cách tự phát cái mà Lê-nin gọi là 
“ý thức công liên chủ nghĩa”, mà với nó, nhiều khi 
người ta không cảm thấy trực tiếp ách áp bức của 


chế độ tư bản. Xu hướng đó lại được “cuộc cách ˆ 
mạng tin học” tiếp sức thêm bằng cách trao vào tay 


giai cấp tư sản những phương tiện hết sức mạnh 
mẽ nhằm -hủ hóa giai cấp công nhân về mặt tư 
tưởng. (Riêng Mỹ kiểm soát 35% các phương tiện 
thông tin đại chúng trên toàn hành tỉnh, 75% các 
chương trình truyền hình, 50% số phim phát hành, _ 
90% chương trình truyển hình thời sự, 89% ngân 

hàng tin qua máy bay trên thế giới). 


Khác với quá khứ, không thể coi trí thức ngày 
nay chỉ là một tằng lớp trung gian dễ đao động giữa 
các giai cấp đối lập. Thực tế, bộ phận có xu hướng 
dân chủ của giới trí thức đang đóng vai trò đhột lực 
lượng xã hội độc lập. Họ ngày càng quan tâm tới 
những vấn để nhân đạo chung và những vấn đề 


-toàn cầu, tới việc nhân đạo hóa lối sống. Họ đang 
“ở thành trung tâm hấp dẫn những tgười có xụ 
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Chủ nghĩg xö hội - Lý luộn vỏ thực tiễn 


hướng phản kháng xã hội và chính trị trong các nhóm 
xã hội khác ở các nước tr bản chủ nghĩa. - 


Có thể kể ra nhiều nét mới nữa của xã hội hiện 
đại, đặc biệt là những vấn đề toàn cầu, so với thời 
Mác, Ăng-phen và Lê-nin. Những biến đổi sâu sắc 
diễn ra trên toàn thế giới, đòi hỏi và bất buộc 
những người mác xít chân chính phải nghiên cứu 
kỹ lưỡng, phân tích có phê phán và khoa học toàn bô 
học thuyết Mác - Lê-nin để phát triển nó lên môi 
trình độ mới. | 


Những người làm công tác lý luận đều biết rất 
rõ bản thân các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
thường xcm lại những quan điểm của mình về các 
vấn đề căn bản, khi tình hình kinh tế, chính trị, xã 
hội đã thay đổi. Chẳng hạn, tư tưởng của Lê-nin về 
chính sách kinh tế mới (NEP) đã làm thay đôi sâu 
sắc toàn bộ quan niệm về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Ở đây, cần phân biệt phương pháp của Lê-nin 
với phương pháp của những người theo chủ nghĩa 
xét lại. Phương pháp xem xét, đánh giá của Lê-nin là 
phương pháp biện chứng duy vật. Chỉ có phương 
pháp này mới bảo đảm phát tiên chủ nghĩa Mác 
một cách thật sự khoa học, thoát khỏi sự bỗ sung 
mang tính ghép nối máy móc, cơ học. 


3 - Sự thống nhất giữa lý luận và phương 
pháp cũng là một đặc trưng của tính chỉnh thê của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


Phương pháp mác xít là lý luận hướng vào mục 
tiêu của nhận thức là cải tạo thực tại, một lý luân 
luôn vận động, biến thành phương tiện nhận thức 
và hành động thực tiên. Lý luận đến lượt nó lại là 
điểm tựa, cơ sở và kết quả tác động của phương 
pháp. Không thể tách rời lý luận với phương pháp 
được. : 


Trong chủ nghĩa Mác - Lê-nin, sự tống nhất 
giữa lý luận và phương pháp không phải là sự đồng 
nhất hoàn toàn, mà luôn mang tính mâu thuẫn. Mâu 
thuẫn này không ngừng được giải quyết ưong tiến 
trình nhận thức khoa học và thục tiễn. Ở đâu sự 
thống nhất mang tính mâu thuẫn giữa lý luận và 
phương pháp bị đút đoạn, thì ở đó chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin trở nên chết cứng, biến thành giáo điều, 
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mất đi sức sống. Việc giải quyết mâu thuẫn giữa 
lý luận và phương pháp là muội trong những yếu tỖ 
quan (rong đê phái triển sáng tqo chú nghĩa Mác - 
Lê-nin. | | 

- Tính chưa hoàn chỉnh của lý luận về một phương. 
diện nào đó (một điều tất yếu xảy ra đối với mọi 
khoa học) luôn được bọn xét lại trước kia và hiện 
nay dùng làm cái cớ để tuyên bố về sự hấp hối 
của học thuyết Mác - Lê-nin. Họ cố tủnh không biết 
đến điều là chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải chỉ 


- là lý luận mà còn là phương pháp. Toàn bộ thế giới 


quan của Mác, như Ăng-ghcn thường nhấn mạnh, 
là phương pháp chứ không phải là học thuyếL Thế 
giới quan này không phải là những giáo điều có sẵn, 
mà là điểm xuất phát để tiếp tục nghiên cứu, là một 
phương pháp đề nghiên cứu. Cần: xem phương pháp 
mắc xít như một công cụ nhận thức để tìm câu tả 
lời cho những vấn đề do cuộc sống đặt ra, chứ 
không phải tì nó như một đơn thuốc có sẵn trong 


lý luận mác xít. Hiện nay, trong công cuộc đổi mới, 


nếu không nắm vững và biết sử dụng thành thạo 
phương pháp mác xít để phân tích hình hình cụ thể 
trong nước và trên thế giới, mà cứ say mê chạy 
theo những “giáo điều mới” như đa nguyên chính 
trị, đa đảng đối lập, dân chủ hóa, phi tập trung hóa 
tất cả, v.v.. thì như vậy nhất định sẽ rơi vào một 


- thảm họa kiểu khác. Đừng nhấm mất trước những 


sự biến đau xót đã và đang diễn ra ở Đông Âu và 
Liên xô. 


Tuy nhiên, cũng cần ưánh một thái cực khác là quá 


nhấn mạnh đến phương pháp mác xít, coi nó như cái 


duy nhất ngày nay còn giữ được ý nghĩa trong toàn 
bộ học thuyết mác xíL Đừng quên rằng phép biện 
chứng mà tách khỏi cơ sở duy vật, thì cũng sẽ dẫn _ 
tới chủ nghĩa chủ quan, chiết trung, tùy tiện trong 
nhận thức. Phép biện chứng mác xít luôn đòi hỏi 
một sự phát triển xà làm phong phú thêm cho phương 
pháp trên cơ sở lý luận. Cũng vì vậy, chỉ chú ý tới 
phương pháp thôi thì chưa đủ. Cần đặt vấn đề rộng 
hơn : phải có một học thuyết về phương pháp mác 
xứ. Rất tiếc là về vấn đề này, cũng như về nhiều: 
vấn đề khác, tới nay chưa có sự phát triển gì mới. 
Trong khi đó, thời đại hiện nay trên mọi lĩnh vực 


của đời sống xã hội đã có biết bao biến đổi sâu 
._ sắc khác xa thời Mác và Lê-nin. Cũng có ý kiến 
cho phương pháp tiếp cận hệ thống là một trong 
những thành tựu mới của sự phát triển khoa học về 
tư duy. Thực ra, phương pháp này chỉ là một khía 
cạnh, một phương diện của phép biện chứng duy 
vật. Nó đã được Mác sử dụng khi phân tích và khái 
quát những quy luật phát triển của xã hội tư bản. Còn 
Lê-nin thì cũng đã vận dụng tài tình phương pháp này 
để phân tích nhiều vấn để của NEP. Nếu hiện nay 
có gì mới, thì đó cũng chỉ là sự ứng dụng tiếp 
phương pháp đó vào những lĩnh vực cụ thể như điều 
kHiên học, tin học, v.v. 

4 - Tính chỉnh thê của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
còn thê hiện ở sự kết hợp nhuằn nhuyễn, khoa 
học giữa khách thể và chủ thể. 

Đề phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-ni, cần 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng với tư cách 
là chủ thể, là khâu nối lý luận với thực tiễn. Cụ 
thể, Đảng (chủ thể)'cần phát triển sáng tạo chủ 
_nghĩá Mác - Lê-nin cả về lý luận và phương pháp 
để tìm lời giải đáp đúng cho những vấn đề do thực 
tiễn cách mạng (khách thể) đặt ra. Chỉ có như vậy 


Chủ nghĩo xã hội - Lý luận và thực liễn 


chúng ta mới thoát ra khỏi trạng thái khủng hoảng 
hiện nay và tìm được biện pháp hữu hiệu để xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội hiện thực trên 


mảnh đất Việt nam. 


Vậy bản chất phương pháp luận phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin là gì ? Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin vốn bao hàm ngay trong hệ thống lý luận 
của nó tư tưởng không ngừng tự phủ định biện 
chứng. Căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể mới 
để xem xét lại, phê phán những gì không còn phù. 
hợp, bổ sung thêm những gì cần thiết để đi tới 
những điều khẳng định mới, đó là yếu tố tuyệt 


- đối trong học thuyết mác. xít, còn bảo toàn chỉ là 


yếu tố tương đối. 

Từ luận điểm của Mác đến luận điểm của Lê-nin 
về khả năng thắng lợi của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, từ chính sách cộng sản thời chiến đến chính 
sách kinh tế mới, đó là những ví dụ sinh động về 
sự phát triển sáng tạo lý luận mác xít bằng con 
đường phủ định biện chứng duy vật Đó cũng là 
những ví dụ sinh động về sự kết hợp nhuần 
nhuyễn, khoa học giữa chủ thể và khách thể. 


Hoan nghênh bạn đọc 


phê bình Tạp chí - 
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Con người - vân đề trung tâm 


‹© 


của chính sách xã hội 


CÔNG cuộc đổi mới ở nước là một quá trình 

giải phóng : giải phóng sức sản xuất và giải 
phóng tỉnh thần, ý thức xã hội. Đổi mới đã khách 
quan hóa vai trò to lớn và tầm quan trọng không thể 
thiếu của các chính sách xã hội (CSXH) trong sự 
nghiệp xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa và giải 
quyết các vấn đề xã hội của con người. 


Với đường lối đổi mới, Đại hội VI của Đảng 
lần đầu tiên đã xác định tầm quan trọng và những 
ảnh hưởng thực tế của CSXH đối với toàn bộ Sự 
nghiệp đổi mới ở nước ta. Vấn đề lợi ích và quan 
tâm tới lợi ích của người lao động được Đảng ta 
xem như cốt lõi của mọi chính sách ; giải quyết các 
vấn đề xã hội là thực hiện giải phóng sức sản 
xuất, hướng tới phục vụ con người làm chủ xã 
hội. Văn kiện Đại hội đã ghi rõ : "Mục tiêu ồn định 
_tình hình, giải phóng năng lực sản xuất không chỉ là 
phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ 
thuột mới mà còn là giải quyết các vấn đề xã hội, 
từ công việc làm đến đời sống vật chất và văn hóa, 
bồi đưỡng sức dân, xây đựng các quan hệ xã hội 
tốt đẹp, lối sống lành mạnh, thực hiện công bằng 
xã hội, với ý thức người lao động là lực lượng 
sản xuất lớn nhất, là chủ thể của xã hội" f, Với 
hướng tiếp cận mới mẻ này, chúng ta có thẻ thấy 
bản chất và động lực phát triển của chủ nghĩa xã 
hội nằm ngay ở tiềm năng vốn có của chủ nghĩa 
xã hội là người lao động được giải phóng, ở điểm 
nhạy cảm nhất trong hoạt động sống của người Ìao 
động là /ợi ích (trước hết là fợi ích vật chất) và ở 
cơ chế thực hiện lợi ích đó. Đấy cũng là nét tổng 


26 


HOẢNG CHÍ BẢO ° ' 


quát nhất trong lý luận về CSXH và quản lý xã hội 
theo quan điểm đổi mới. 

Thành tựu bước đầu trong thực tiễn đổi mới 5 
năm qua đã xác nhận tính đúng đắn và triển vọng của 
lý luận đó. Và cũng từ việc phân tích và tổng kết 
các bài học kinh nghiệm và các vấn đề mới phát 
sinh, Đại hội VII của Đảng đã đề ra lý luận về đổi 
mới xã hội và CSXH. Đó cũng chính là lý luận về 


- đổi mới nhận thức chủ nghĩa xã hội và mô hình xây 


dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những quan điểm 
của Đại hội VI về CSXH đã được Đại hội VII của 
Đảng tiếp tục phát triển, tập trung ở những điểm 
sau đây : 


Một : Xác định vai trò và ý nghía to lớn của 
CSXII là động lực phát triển của xã hội 


Cương lĩnh ghi rõ : “Chính sách xã hôi đúng đắn 
vì hạnh phúc con người là động lực to lớn phát huy 
mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội" (2). Để phát triển 
và đạt trình độ ngày càng cao của tiến bộ và văn 
minh, xã hội phải phát hiện và khai thác được những 
động lực bên trong. Là một trong những động lực 
ấy, CSXH với hiệu quả của nó trong việc giải 
quyết các vấn đề xã hội, không chỉ tạo nên sự ổn 
định và phát triển lành mạnh của các quan hệ xã hội, 
mà còn thúc đẩy sản xuất phát triển, làm cho đất 


* Phó tiền sĩ triết học, Viện trưởng Viện chủ nghĩa xã hội khoa 
học thuộc Viện Mác - Lê-nin. : 

(1) Ván kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lẳn thứ VĨ, Nxb Sự 
thật, Hà Nội, 1987, tr 185 

(2) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghữ xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 13 


nước phổn vinh. Lê đĩ nhiên, CSXH chỉ đóng được 
vai trò động lực phát triển xã hội, nếu nó đúng đắn, 


thể hiện được các nguyên tắc công bằng, dân chủ . 


và nhân đạo là những nguyên tắc cho thấy trung tâm 
chú ý của xã hội và đối tượng phục vụ của CSXH 
là người lao động. Ngược lại, nếu CSXH sai lầm, 


lạc hậu với thực tiễn đã biến đổi, hoặc không phù ` 


hợp với trình độ thực tế của nỀn kinh tế, thì có thể 
gây ra những hiện tượng tiêu cực, kìm hãm sản xuất 
phát triển, làm mai một các tiểm năng xã hội. Thực 
tế cho thấy, chính sách bao cấp tràn lan và kéo đài 
đã dẫn tới sự thụ động, trì tệ trong sản xuất, gây 
ra sự lăng phí, tham ô tài sản xã hội, nuôi dưỡng và 
phát triển tính ỷ lại và thói vô trách nhiệm. Cũng hệt 
như chủ nghĩa bình quân trong phân phối chẳng 


những không giúp gì cho việc bảo đảm công bằng ˆ 


xã hội, mà thực tẾ còn làm tăng lên tình trạng bất 


công, làm mất đi ý nghĩa của lợi ích là động lực. 


kích thích tính tích cực của người lao động. Cũng 
sẽ là không đúng, nếu từ chỗ xóa bỏ bao cấp trong 
_ sản xuất đi đến áp dụng máy móc nguyên tắc hạch 
toán, kinh doanh có lãi cả trong các lĩnh vực như giáo 
dục, y tế, văn hóa và nghiên cứu khoa học, để mặc 
cho cạnh tranh và xu hdớng thương mại hóa trên thị 
trường chỉ phối cả các lĩnh vực này. Đừng bao giờ 
quên rắng những lĩnh vực này gắn liên với nhu 
cầu thiết yếu của nhân dân, và hoạt động lành mạnh 
của những lĩnh vực này tạo nên tiểm năng phát triển 
của xã hội. Đây là những lĩnh vực mà nhà nước phải 
không ngừng quan tâm đầu tư trên cơ sở phát triển 
sản xuất và tăng trưởng kinh tế, coi đó như một thứ 
đầu tư cho tái sản xuất, đầu tư theo chiều sâu. 
Hai : Với tư tưởng đổi mới, giải phóng để phát 
triển, CSXH đặt con người vào vị (rÍ-trung tâm, xem 
con người là nguồn lực quan trọng nhất, nguẫn 
lực của mọi nguồn lực để phái triển kinh tế - xã 
hội. Bước vào thập kỷ 90, nước ta có 66 triệu dân 
với 33 triệu người trong độ tuổi lao động. Đến năm 
2000, đất nước có khoảng 80 triệu dân với hơn 40 
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triệu người trong độ tuổi lao động. Đó là thế mạnh 
của đất nước. Để khai thác được thế mạnh này, các 
chính sách như bồi dưỡng sức dân, nâng cao dân trí, 


. đào tạo chuyên môn - kỹ thuật và tạo việc làm, phải 


trở thành những chính sách ưu tiên trong hệ thống 
các CSXH. Xét theo quan điểm phát triển, những 
chính sách này nằm trong chiến lược con người 
nhằm đổi mới xã hội và hiện đại hóa đất nước. 
Để chiến lược này được thực hiện, cần phải thừa 
nhận và Chứng minh bằng kết quả thực tế rằng, 
lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp của sự phát 
triển xã hội, là điều kiện để mỗi cá nhân gắn bó tự 
nhiên với xã hội bằng các mối liên hệ vật chất và 


tỉnh thần, —* 


Giữa cá nhân với xã hội, giữa công dân với nhà. 
nước, luôn luôn tồn tại mối liên hệ và tác động lẫn 
nhau bởi quyền và nghĩa vụ, lợi ích và trách nhiệm. : 
Chính sách cũng như luột pháp, trong khi thể hiện và 
quy định việc thực hiện những quyển và nghĩa vụ 
công dân, cũng đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm 
của nhà nước, sự bảo đảm của xã hội đối với con 
người để họ có thể sống và làm việc tốt hơn trong 
hiện tại, thấy được triển vọng phát triển trong tương 
lại (điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với thế hệ 
trẻ) ; hoặc tạo cho cơn người tâm trạng yên tâm, 
phấn khởi về tính ổn định của các điều kiện sống, 
mức sống, về sự an toàn, an ninh cá nhân trong cuộc 
sống công dân. Các CSXH tiếp cận và giải quyết 
các vấn đề xã hội phải thể hiện được sự thống 
nhất hữu cơ giữa các tư cách sau đây của con 
người : là người lao động, là người công dân và là 
người chủ xã hội. Do đó, con người cần được bảo 
vệ bằng pháp luật, có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, 
cũng như được tham gia và có điều kiện tham gia có 
hiệu quả vào công việc quản lý xã hội với tư cách 
người chủ xã hội. 


Các chính sách kinh tẾ của Nhà nước trong thời 
kỳ đổi mới có ý nghĩa tiến bộ rất lớn và tác động 
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tích cực tới các CSXH. Các chính sách đó từng 
bước thể nghiệm phương hướng đổi mới như tách 
công việc nhà nước ra khỏi công việc doanh nghiệp, 
tách hành chính ra khỏi kinh doanh. Chế độ tự chủ 
của các doanh nghiệp (như tự chủ sản xuất, kinh 
doanh, tự trang trải tài chính, tự phân phối thu nhập 


và tự quản xã hội chủ nghĩa) được tôn trọng. Nhà - 


nước quản lý kinh tế bằng chính sách và pháp luật. 
Tương ứng với những đổi mới đó trong chính sách 
kinh tế, chúng ta đang cố gắng đổi mới và thực 
hiện tốt CSXH vì mục tiêu phát ưiễn con người. 
Hướng nỗ lực lâu dài của chúng ta trong các lĩnh 
vực xã hội (nhự văn kiện Đại hội VII của Đảng đã 
khẳng định) là : đảm bảo các quyền cơ bản của công 
đân, quyền con người. Tự do cá nhân được bảo đảm 


¿ ° 
bằng pháp luật, được thực hiện trong khuôn khô . 


pháp luật và bị ràng buộc bởi pháp luậi. 


Da : Đảng ta đã đề ra những phương hướng lớn, 
nội dung toàn diện, cụ thê của các CSXI. 


Hơn bất cứ lĩnh vực nào, nguyên tắc "phân tích 


cụ thể tình hình cụ thể" của Lê-nin cần được quán - 


triệt trong nghiên cứu xã hội và xây dựng CSXH. 
Đảng ta xuất phát từ thực tế là hiện nay cuộc khủng 
hoảng kinh tẾ - xã hội chưa chấm dút, khó khăn và 
mâu thuẫn kinh tế - xã hội ở nước ta còn rất lớn, 
trong đó vấn đề gay gắt nhất là ôn định việc làm 
cho người lao động và nâng cao mức sống đân cư. 
Cùng với nó là sự bức xúc phải dập tất bệnh tham 
những, quan liêu và nhiều tệ nạn xã hội khác. Nói 
cách khác : phải vượt qua tình trạng đói nghèo và lạc 
hậu, lập lại trật tự, kỷ cương và làm lành mạnh xã 
hội. Xã hội nước ta đang vận động thco xu hướng 
đổi mới và hòa nhập với thế giới thông qua phát 
triển kính tế hàng hóa và áp dụng cơ chế thị trường. 
Con đường phát triển này là sự lựa chọn cần thiết, 
vừa đón thời cơ, vừa chủ động chấp nhận những 
thách thức của hoàn cảnh và tình thế. Do đó, từ 
phương diện xã hội của chiến lược phát triển, Đảng 
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ta đã định rõ : 


Trước hết, chính sách phát ưiển kinh tế và xã hội 
đều phải nhằm phát huy nhân tố con người trên cơ 
sở bảo đảm công bằng, bình đăng về quyền lợi và 
nghĩa vự công dân. Trên thực tế, không có chính sách 
hoặc giải pháp nào mà nội dung chỉ thuần túy mang 
tính chất kinh tế hoặc xã hội. Mỗi biến đổi kinh tế 
đều có thể đưa lại kết quả tích cực hoặc hậu quả 
tiêu cực về mặt xã hội. Về điểm này, phát triển kinh 
tế hàng hóa và áp dụng cơ chế thị trường là một ví 
dụ điển hình. Nó vừa đem lại sự năng động cho sản 
xuất, lưu thông và phân phối, vừa tạo ra sự đa dạng 
về nhu cầu, phát tiền năng lực về lao động và quản 
lý ; nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh không ít 
hiện tượng tiêu cực, như thói vụ lợi, tâm lý thực 
dụng, nạn làm hàng giả, tệ trốn thuế, buôn lậu, lừa 
đảo. Thêm vào đó, các giá trị văn hóa, tỉnh thần, các 
truyền thống đạo đức có nguy cơ bị xem nhẹ, cơi 


„thường. Vì vậy, CSXH và luật pháp phải chủ động 
. khắc phục và hạn chế những mặt tiêu cực đó. 


_ CSXH muốn mang tính hiện thực đẩy đủ, phải 
tính đến sự ràng buộc của kinh tẾ, phải góp phần 
thúc đây sự bhát triển lành mạnh của kinh tế, chỉ có 
như vậy mới có cơ sở kinh tế - vật chất để thực 
hiện. Ngoài ra, còn phải bảo đảm kết hợp tốt giữa 
tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã 
hội, với phát triển văn hóa và bảo vệ môi trường. 
Đây không phải là một yêu cầu dễ thực hiện khi xã ˆ 
hội đang còn khủng hoảng, lạm phát, khi kinh tế còn 
vận động trong điều kiện cơ chế cũ chưa bị phá bỏ 
hoàn toàn và cơ chế mới chỉ mới hình thành, chưa 
đầy đủ và vững chắc. Tuy vậy, chỉ có bảo đảm thực 
hiện tốt yêu cầu trên, thì mới có thể làm rõ tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội. 


Tăng trưởng kinh tế không tự động dẫn tới tiến 
bộ xã hội. Do đó, có thê và cần phải thông qua các 
CSXH góp phần định hướng cho các mục tiêu, biện 
pháp của các kế hoạch phát triển sản xuất, tăng 


trưởng kinh tế. Ví dụ : Nhà nước cần khuyến 
khích sản xuất kinh đoanh, thừa nhận thu nhập cao 
bằng lao động, tức chấp nhận có sự phân hóa giàu 
nghèo do có chênh lệch về thu nhập, song Nhà nước 
lại phải có chính sách điều tiết thu nhập bằng thuế 
và giá, để có thêm nguồn thu cho phúc lợi, xã hội, 
đảm bảo công bằng xã hội. Nhà nước cũng cần có 
chính sách chống nhập khẩu tùy tiện và tràn lan các 
hàng tiêu dùng xa xỉ, nhằm tiết BẠN ngoại tệ phục 
*ụ sản xuất. 


CSXH phải góp phần ngăn chặn các nhu cầu tiêu _ 


dùng giả tạo, vượt quá khả năng hiện có của nền 
kinh tế. Đó là cách tiếp cận vấn đề xã hội từ thực 
trạng kinh tế. _ 


Một phương diện tiếp cận khác cho thấy : muốn 
thúc đẩy kinh tế phát triển, phải chú ưọng bồi 
dưỡng sức dân, đầu tư thêm tiền của, sức lực vào 
đào tạo nghề nghiệp, phát triển giáo dục, khoa học, 
. công nghệ và văn hóa nói chung. Cụ thể là Nhà nước 
cần có chính sách coi trọng chất xám, trọng dụng 
nhân tài. Đồng thời, có chính sách !bảo trợ xã hội 
hợp lý đối với các đối tượng ưu tiên, đối với 
người về hưu ; một phần cũng để động viên những 
người đang làm việc về mặt tâm lý - đạo đức. 
Cũng hệt như muốn khắc phục sự lạc hậu về kinh 
tế và xã hội ở các vùng cao, hẻo lánh, Nhà nước 
cần có chính sách đầu tư thỏa đáng cho các chương 
trình phát triển giao thông, bưu điện, giáo dục, y tế, 
văn hóa, tập trung cán bộ cho miễn núi... 

“Tất cả những điều vừa trình bày trên cho thấy 


nội dụng toàn diện, tỉ mỉ, tỉnh tỄ, cụ (hệ củazelp 
CSXH. _ 


x.“° 
` 


Có được nhận thức đúng về các vấn đề xã hội 
-để vạch ra cơ sở lý luận và phương phájp- xây dựng 
CSXH, là một việc không đơn giản. Việiz giải quyết 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vò thực tiên 


CSXH trong thực uiễn lại càng khó khăn, phức tạp 
hơn. Hiện nay ở nước ta, hàng loạt yêu cầu liên 
quan tới cuộc sống của người lao động đang rất 
bức xúc. Vấn đề việc làm cho người lao động, 
nhất là cho thanh niên, đang là một trọng điểm phải 
giải quyết để ổn định xã hội. Số người không có 
việc làm thực sự đã lên tới con số 1,7 - 1,§ triệu. 
Nếu tính thêm số người có việc làm nhưng chưa 
thật ổn định và chắc chấn, thì phải tới con số 7,5 
triệu người (khoảng 5 triệu trong khu vực nông 
nghiệp, 60 vạn trong các khu vực kinh tế không phải 
nông nghiệp và 50 vạn trong các khu vực khác). 
Trong vòng 15 năm tới, đội quân lao động nước ta 
sẽ được bố sung thêm khoảng 23 triệu thanh niên, 
đồng thời giảm khoảng 7 triệu người do nghỉ hưu. 


- Đề giải quyết việc làm cho số người mới, Nhà 


nước cần chỉ khoảng 18 - 21 tỷ đô la. Đó thực sự. 
là một gánh nặng trong nhiều gánh nặng mà chúng 
ta đang phải lo giải quyết. Hiện nay, số người mù 
chữ ở nước ta lên tới 8,5 triệu người. 80% số hộ 
nông dân đang còn là những hộ nghèo. Tình trạng suy 
dinh đưỡng trong trẻ em rất nghiêm trọng : số suy 
dinh dưỡng từ trong bụng mẹ là 22%, dưới 5 tuổi 
là 50%. Nhà ở cho mọi người cũng không kém phần 
gay gắt : diện tích ở bình quân đầu người ở đô thị. 
chưa tới 4m” ; tới 60% số nhà đang cần sửa chữa, ˆ 
cải tạo gấp , 30 triệu người đáng phải sống dưới 
mức tiện nghi cần thiết Hàng chục triệu người ở 
nông thôn còn thiếu nước sạch để dùng. Tệ nạn xã 


hội và tội phạm tiếp tục răng. Trong khi nhà hước. 


không đủ tiền để chỉ những vấn để xã hội cấp bách 
thì hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng tài sản của nhà 
nước và nhân dân vẫn tiếp tục bị thất thoát do các 
tệ nạn buôn lậu, trốn thuế, tham ô, hối lộ, tham 
những. Giải quyết các vấn đề của người lao động 
và của xã hội, đương nhiên không thể không khắc 


_ phục những hiện tượng nêu trên, đảm bảo cho xã 


hội lành mạnh, công bằng và dân chủ. 


- 
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PHẠM TRÙ CÁ NHÂN 


I hình dung lịch sử nói chung là một điển trình 
phát triển tự nhiên theo như quan điểm của các 
tác giả quen thuộc - Hê-ghen và Mác. 

Muốn mô tả chính xác tiến trình ấy phải chỉ ra 
nguyên nhân đích thực của sự phát triển, tức là 
bước chuyển hóa từ phạm trù này sang phạm trù 
khác. Nếu chưa thể làm được việc đó, thì đành phải 
mô tả những biểu hiện trực quan của nó. Theo cách 
này, tôi bất đầu từ khâu thứ nhất của tiến trình 
tạo ra CÁI MỚI với tư cách là MỤC ĐÍCH, khâu 
tiếp theo là biến thành tựu (mục đích) ấy thành 
PHƯƠNG TIỆN, ĐIỀU KIỆN để hình thành mục 
đích mới, cái mới. Lùi về phía quá khứ, tôi coi thế 
giới vô cơ là điểm xuất phát của tiến trình về sau. 
Nếu nó từng là mục đích của lịch sử, thì bây giờ 
nó phải trở thành phương tiện (điều kiện, cơ sở) đề 
tạo ra mục đích mới, cái mới : Ấy là sự sống. 


Sự sống xuất hiện dưới hình thức trừu tượng 
nhất còn là một thể đồng nhất (sự đồng nhất trừu 
tượng), mà hình thức phân hóa đầu tiên là thực vột, 
với tư cách là mục đích của lịch sử tiến hóa. Sau 
đó, thực vật lại trở thành phương tiện - điều kiện 
cho sự hình thành cái mới - mục đích mới: động 
vật (1). Sự tiến hóa của động vật đã hoàn thiện cái 
cơ thê vật chất, đưa nó đến hình thái chính thức, 
nghĩa là sau đó, không cần tiến hóa nữa về chất 
sinh học. 


Thế là toàn bộ tiến trình lịch sử trước người, cơ. 


hồ như có mục đích cuối cùng là tạo ra cơ thê vật 
chất cùng với quy luật tồn tại của nó về mặt sinh 
học, hoàn thiện việc chuẩn bị điều kiện tự nhiên để 
sáng tạo ra sự sống của con người, như một mục 
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đích mới. Đó là đinh chân, đời sống tỉnh thần, - 


Trước đây, tỉnh thần chỉ mới lấp ló đâu đó biểu 
hiện ở trí khôn kinh nghiệm trong sự sống của động 
vật cẤp cao. Nay tỉnh thần bứt khỏi điểm guất phát, 
thực hiện sự phát triển của bản thân mình. Vậy khi 
xét về lịch sử phát triển người nên coi cơ thể về 
mặt sinh học như cái đã hoàn thiện. Từ nay, “cơ thể 
vật chất” chỉ là hình thái vật chất tương ứng với 
tính thần. Cơ thể này phải được sáng tạo cho phù 
hợp với trình độ phát triển của tỉnh thần. Hiện nay, 
từ cách nhìn đó, ta thấy có ba “cơ thể” tương ứng 
cho ba phạm trù : Cá nhđn - gia đình - cộng đồng 
(xã hội). Nói rõ ra, cá nhân có tinh thẲn và “cơ thể” 
của nó ; gia đình cé ° thần và “cơ thể” của nó ; xã 
hội (cộng đồng) co tỉnh thần và “cơ thể” của nó. - 


Lịch sử tập trung chú ý vào phạm trù (inh thắn, 
coi như mực đích mới. Nó sẽ nhanh chóng phát triển 
theo phương thức của chính nó. Mỗi trình độ phát 
triển tỉnh thần tạo ra trình độ phát triển “cơ thể” 
tương ứng. Ví dụ rõ nhất là gia đình. : 


Thoạt đầu, gia đình còn ở trạng thái đồng nhất 
với loài. Bất cứ người đàn ông nào cũng có thể 
kết hợp với bất cứ người đàn bà nào để làm thành 
loài, theo quy luật loài. Cái “cơ thê” ấy còn chưa định 
hình, tương ứng với tỉnh thần gia đình. Tiếp đó, 
quan hệ “cơ thể” ấy thu hợp lại trong một quần thể, 
và mỗi người đàn ông chỉ có thể là chồng của 
những người đàn bà ở quần thê xác định thứ hai. 

* Giáo sư, tiến sĩ tâm lý học 

(1Cơ thể của thực vật được tạo thành từ ánh sáng, muối 


khoáng, các chất vô cơ. Cơ thê động vật được tạo ra từ những 
vật liệu “cổ truyền” ấy và ca thực vật nữa. 


⁄# 
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Như vậy, cái “cơ thể” của tỉnh thần gia đình đã định 
hình ơn trước, và đã có sự phân hóa giữa những 
người đàn ông và đàn bà trước kia vốn chỉ có một 
giới hạn của phạm trù loài. Quá trình phân hóa và 
định hình hóa ấy trải qua nhiều giai đoạn trung gian, 
để đạt đến cái cơ thể “một vợ - một chồng” của 


tỉnh thần gia đình hiện đại. Chắc chắn rằng, tnh: 


thần gia đình còn phát triển, rồi nó sẽ phải có các 
hình thái “cơ thể” thích hợp hơn. 


Phạm trù cộng đồng (xã hội) cũng trải qua những 
giai đoạn phát triển kế tiếp nhau, theo quy luật (lô 
gích) của chính nó và đã được Mác mô tả bằng các 
hình thái xã hội : xã hội nô lệ, phong kiến, tư bản. 

| *$ 

Sự phát triển của tỉnh thần, dù lý giải theo phép 
biện chứng duy tâm (Hê-ghen) hay theo phép biện 
chứng duy vật (Mác), thì cái cốt lõi vẫn là sự thống 
nhất biện chứng (đó mới là điều quan trọng nhất, 
còn duy tâm hay duy vật sẽ bàn sau) giữa sự phát 
triển vật chất (cơ thẻ) và tỉnh thần. 


Nhưng khi nói đến thành tựu vật chất thì vấn để 
quan trọng không phải ở CÁI được tạo ra, mà là 
'CÁCH tạo ra. Sự khác biệt dứt khoát giữa người 
và động vật cũng như giữa các trình độ phát triển 
khác nhau của người thể hiện ở CÁCH tạo ra thế 
giới vật chất, phù hợp với trình độ đạt được trong 
tỉnh thần. Vì vậy, cái CÁCH ấy được lấy làm 
thước đo một trình độ phát triển (cả vật chất lẫn 
tỉnh thần) của lịch sử. Nó cũng là thước đo trình độ 
phát triển của cả ba phạm trù, cá nhân - gia đình - 
cộng đồng 


Thuở hái lượm, CÁCH “tạo ra” sản phẩm hết sức 
thô sơ, chỉ nhặt lấy của sẵn có giữa thiên nhiên. Cái 
CÁCH ấy là sự kéo dài tự nhiên phương thức sống 
của động vật, do đó, các phạm trù cá nhân - gia đình - 
cộng đồng còn ở trạng thái đồng nhất, thuộc phạm 


đù loài và biểu hiện rõ hơn ở phạm trù gia đình có 


tính bây đàn. 
Sang thời kỳ biết chăn nuôi, trồng trọi, nhất là 


khi đã bước qua sự phân công lao động thco “giới 
tính”, thì lịch sử càng diễn biến nhanh hơn. Hoàn 
cảnh này chắc chấn tạo ra sự phát triển mới của cả 
ba phạm trù, nhưng biểu hiện tập trung hơn ở phạm 
trù cộng đồng. Sự trao đổi hàng hóa (hiện vật) thực 
hiện giữa các “cộng đông” có tính dòng họ (gia đình) 
đã làm mềm đi cái biên giới địa vực tự nhiên ban 
đầu, để tạo ra những không gian mới, dù chỉ là sự 
liên kết tự nhiên những gì vốn có. Tôi đặc biệt coi 
trọng thời kỳ này, vì hai lẽ : 1) Con người không 
còn trông chờ hoàn toàn vào ân huệ sẵn có một cách 
tự nhiên và ngẫu nhiên (của bất được) của thiên 
nhiên, mà tự mình tạo ra nguồn sống thường xuyên, 
chủ động hơn ; và 2) những đặc điểm xã hội ngày 
càng chiếm vai trò chủ đạo. Thời kỳ này kéo dài 
hàng ngàn năm và định hình (ở hình thái chính thức) 
bằng nền sản xuất tiểu nông - thủ công nghiệp. 
Trong suốt thời kỳ Ấy, các “cơ thể” của các phạm 
trù gia đình và cộng đồng đã tiến dân đến hình thái 
phù hợp với tỉnh thân của chúng, là gia đình gia 
trưởng và xã hội phong kiến tập quyền. 


* 


Cá nhân là một sự kiện có ñgay từ đầu, nhưng - 
hồi ấy nó tổn tại với tư cách là một nhân tố cấu 
thành của phạm trù khác (gia đình hay cộng đồng) 
dưới BẠN thức c thể. 


Mỗi phạm trù có “cơ thể ” và tỉnh thần của nó. 
Nhìn một cách trực quan, ta thấy mỗi cá thể có một ˆ 
cơ thể. Nhưng đó chưa phải là cơ thể của phạm trù. 
Lịch sử còn phải chuẩn bị cho cơ thể Ấy biển thành 


. cơ thê của phạm (rà cá nhân. 


Ở trên, về mặt sinh học, tôi đã loại bỏ sự vn, 
triển về chất. Từ nay, nếu có sự tiến hóa nào đó 
về cơ thể, thì sự tiến hóa ấy sẽ không theo quy luật 
sinh học, mà theo quy luật khác, tôi gọi ước lệ là văn 
hóa (bao gồm cả tính thần lẫn vật chất trơng ứng). 
Điều này dễ nhìn thấy, nếu đem so sánh cái tai thô 
lỗ với cái tai âm nhạc, con mắt thô lỗ với con mắt 


cảm nhận được vẻ đẹp. Hai giác quan “lý thuyết” 
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này đã từng bước trở thành các giác quan nghệ thuật 
và khoa học. Vậy nên sự tiến bộ của “cơ thể” đuực 
quyết định bởi những nguyên nhân ở bên ngoài cơ 
thê trời sinh, tức là ở trong đời sống gia đình, rong 
đời sống xã hội. ` 


Nhưng như vậy là câu chuyện đã lân sang một lĩnh 
vực khác. Chỉ cần một ví dụ này cũng đủ minh họa : 
thế kỷ trước, trở em 6 tuổi, thậm chí 4 tuổi đã có 
thê tham gia lao động sản xuất, kiếm miếng ăn nuôi 
thân, tức là đã' “trưởng thành” về mặt xã hội (2), 
trong khi còn lâu mới trưởng thành về cơ thể sinh 
học. Còn ngày nay, ngược lại, rất nhiều thanh niên 
đã trưởng thành về cơ thê sinh học, nhưng chưa đủ 
“trưởng thành” về mặt xã hội với tư cách là nguời 
lao động sản xuất Nên lý giải sự lệch pha ấy theo 
tiêu chuẩn nào ? Rõ ràng là không thẻ theo tiêu chuẩn 
sinh học được, mà phải căn cứ vào trình độ phát 
triển của các phạm trù do con người sáng tạo ra : gia 
đình và cộng đồng (xã hội). Qua hai phạm trù này dễ 
nhìn thấy trình độ phát triển văn hóa mà cốt lõi là 
trình độ sản xuất vật chất đạt được lúc ấy. Lấy 
nên sản xuất vật chất làm chuân để lý giải sự phát 
triển lịch sử, đó là cơ sở không thể đánh đồ được, 
đồng thời là vấn đề mấu chốt nhất về mặt 
phương pháp luận, để xem xét một phạm trù, dù là 
về cơ thê hay tinh thần, 


Với phạm `'rù cá nhân, bản thân cơ thê của nó 
không còn là cơ thể ười sinh thuần túy vật chất sinh 
học, mà đã thấm đượm “chất” tinh thần. Do đó, mô 


tả sự hình thành phạm trù cá nhân chủ yếu là mô tả 


sự hình thành tỉnh thần của nó. Chẳng hạn, Mác đã 
mô tả các cá nhân của nền sản xuất tiêu nông hao 
hao nhau, như những củ khoai. Nhiều cá nhân ấy 
hợp lại thành gia đình, nhiều gia đình họp thành làng, 
nhiều làng họp thành huyện, nhiều huyện họp thành 
tỉnh... “Như vậy, - Mác viết, - cái khối to lớn đân 
tộc Pháp được hình thành bằng cách giản đơn công 
những đại lượng cùng tên lại, đại khái cũng piống 
như một cái bao tài đựng những củ khoai tây hình 


thành một bao tải khoai tây vậy” (3). 
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Từ ví dụ của Mác, ít nhất có thể thấy được hai 
điều. Aô:, mục đích của lịch sử là tạo ra các cộng 
đồng, thì phải coi các cá nhân là đồng nhất, và tính 
thần của họ thì đồng nhất với tỉnh thần của các 
phạm trù khác. //a¡, “cơ thê” các cộng đồng lớn nhỏ 
chỉ là tông số cơ thể của các nhân tố cấu thành. Vì 
là đòng chất, nên chúng không ràng buộc lẫn nhau. 
theo nhu câu nội tại. Cần có một sức mạnh ở bên 
ngoài, xa lạ với bản chất các nhân tố cấu thành (cái 
bao tải trong câu của Mác) đề đặt chúng bên cạnh 
nhau. Như vậy, nhiều cá nhân gộp lại chi tạo ra sự 
khác biệt về lượng, chứ không phải về chất. Trong. 
hoàn cảnh ấy, gia đình tiểu nông sớm định hình 
nhất và trở thành phạm trù chủ đạo. Tinh thần gia 
trưởng của nó cũng lấn át tỉnh thần của các phạm 
trù còn lại. Nó giữ cá nhân trong khuôn khổ là nhân - 
tố của gia đình, đồng thời nó cũng bắt cộng đồng, 
xã hội phải thco tỉnh thần gia trưởng của nó : vua là 
ông gia trưởng của cả nước (cả nước được ví như 
một đại gia đình). Muốn thoát khỏi tình trạng Ấy thì 
chỉ có cách là phát triên sản xuất, làm biến đổi về 
chất nên sản xuất, tạo ra sức mạnh vật chất làm 
tan vỡ cơ cấu cuộc sống hiện có. 


Chuẩn bị trong suốt ba trăm năm, nền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa từng bước một, từ hợp tác giản 
đơn, qua công trường thủ công, đến đại công nghiệp 
cơ khí, đã bứt các cá nhân ra khỏi dòng họ, địa vực, 
bát mỗi cá nhân giữ một chức năng riêng trong quá 
trình sản xuất xã hội, theo cơ chế phân công - hiệp 
tác với các cá nhần khác, xét rong phạm vi toàn xã 
hội. Như vậy, sự ràng buộc lẫn nhau trở thành nhu 
cầu sống còn ở ngay trong bản thân sự- sống của 
các cá nhân. Người này cân đến người khác như 
cần đến các yếu tố hữu cơ làm nên sự sống của 
chính mình. Từ đó, tạo ra một xã hội không theo mẫu 
của gia đình nữa ! Đến đây, cái “bao tải” (quyền lực 


gia trưởng) phải biến thành phương tiện đảm bảo 
(2)Xem C.Mác. : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà nội, 1975, quyền thứ 
nhất, tÏI. tr.290. 
(3⁄.Mác - Ph.Ăng-phen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, [là nội, 1980, 
tH,tr S15 


cho, sự liên hệ giữa các cá nhân tự do (tự do sử dụng 
sức lao động của mình). Một khi sức lao động đã 
thuộc về cá nhân (chứ không phải gia đình, dòng họ) 
thì sức mạnh vật chất ấy SẼ tạo ra tỉnh thân của 
nó, đó là (ự do cá nhân. Cảm nhận được rhu cầu đó 
của lịch sử, cuộc cách mạng tư sản đã phi trên lá cờ 


của mình : Tự“do - Bình đăng - Bác ái. Tinh thần đó. 


tạo mọi điều kiện vật chất (bằng chính quá trình 
sản xuất) để cho cá nhân trở thành một phạm trù độc 
lập. Đó “là một Hong những công trình chủ yếu nhất 
của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa" (4). 


Xét theo tiến trình lịch sử hiện thực, sự tan rã tủa 
xã hội tiểu nông và sự thiết lập xã hội trên cơ sở 
nền sản xuất đại công nghiệp là bước ngoạt lớn 
nhất, căn bản nhất của toàn bộ lịch sử trước đó, 
Bước ngoặt ấy đã đưa nhân loại đến tận phạm trù 
cá nhân. | 


*x 


Kể ra, cá nhân đã có ngay từ đầu và tham gia vào 
toàn bộ quá trình lịch sử. Nhưng lúc đó nó chỉ có tư 
cách là một nhân tố thuộc các phạm trù khác (gia 
đình và xã hội), chưa đủ sức thành một phạm trù độc 
lập. Phải chờ cho sản xuất vật chất đạt đến một 
trình độ nhất định, phạm trù cá nhân mới ra đời 
một cách tự nhiên, tất nhiên. 


Phạm trù cá nhân là con đẻ rứt ruột từ một quá 
trình thai nghén lâu đài của toàn bộ lịch sử người. 
Tinh thần cá nhân bắt đầu định hình rõ nét, muộn 
nhất cũng là ở chế độ nô lệ. Chủ nô là một thực 
thể, lần đầu tiên khẳng định tinh thần cá nhân. Trớ 
trêu thay, đê khẳng định mình là cá nhân tự do, chủ 
nô Bất những người khác trở thành nô lệ. 


Tự đo và nô lệ, hai mặt đối lập nhau, tổn tại vì 
nhaù và cho nhau. Phương thức biểu hiện chỉ là tính 

đối lập. Để chứng tỏ mình là cá nhân tự do thì đây 
_ số còn lại sang phía đối lập, là nô lệ. Thậm chí 
muốn khẳng định mình là người thì bất nô lệ ở phía 
phủ định - không phải người. Sự kiện này chứng 
tỏ mỗi bước tiến tới phạm trù cá nhân cũng là s‹ột 
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cuộc đấu tranh quyết liệt, theo cơ chế “đây lùi để 


"tiến lên”, làm cho phạm trù cá nhân nhích dần đến 


giới hạn lô gích : một số rất ít cá nhân vượt lên trên 
đồng loại, làm nên gia đình gia trưởng và xã hội 
phong kiến tập quyền. Vua là người duy nhất vượt 
lên, tự xưng là thiên tử, đứng trên mọi người. 
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Cơ chế: “đây lùi để tiến lên tiếp tục phân đã 
dân cư và kết quả là hình thành các đẳng cấp. TÙy 
vậy, cá nhân trong đăng cấp vẫn còn “hao hao” nhau. 


Nền sản xuất càng phát triển, càng có khả năng 
giải phóng sức lao ¿ng cá nhân từng bước xóa bỏ 
kiến, phủ định tính thần gia 
cho tỉnh thân cá nhân hình thành 
-, tỉnh thần cá nhân cần có 


đăng cấp phor¿ 
trưởng, tạo cơ bôi 
và phát triển, Ta»! 
một cơ thê c¡a chính nó, tương ứng với sức lao 
động cá nhân. | 


Sự khác biệt trong quá trình sản xuất vật chất tạo 
ra sự khác biệt về sức lao động cá nhân, do đó cũng 
tạo ra sự khác biệt giữa cá nhân. Họ không tòn “hao 
-kau nữa. Và chính sự khác biệt ấy buộc họ 
cần đến nhau, bỗ sung cho nhau. Mỗi người được 


hao” 


lợi nhờ có mặt mạnh của người khác. Cơ chế phân 
công - hiệp tác được hình thành. Cơ chế này tạo ra 
một xã hội và cũng tạo ra 6*)¿ p1a định thích hợp - 
hơn. 


x 


Phạm trù cá nhân hình thành muộn nhất, mặc dù 
cá nhân là sự kiện có đầu tiên. Đây không phải là 
hiện tượng cá biệt. Tựa như hàng hóa có từ lâu trong 
lịch sử, nhưng hàng hóa chỉ trở thành một phạm trù 
chính cống khi hình thành nên sản xuất tư bản chủ 
nphĩa. | 


Về phần mình, phạm trù cá nhân sẽ vượt qua thể 
đồng nhất ban đầu, mà tự phân hóa, “tách ra” trong 
mỗi cá nhân những chức năng lịch sử của nó. Môi, 
nó là một nhân tố của phạm: trù gia đình. //z¡, nó là 
một nhân tố của phạm trù xã hội. 8a, nó là một thực 


(4)S4⁄4,tVI, tr 126. 


s 
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thể của chính nó như một cơ cấu độc lập, có cơ thể 
_ và tỉnh thần của chính nó. Thực thể này lần đầu tiên 
hình thành trong lịch sử và có sức mạnh chỉ phối 
các phạm trù khác, do vai trò lịch sử của nó quy định, 
tức là nó giành lấy cái vai trò mà xưa kia ở trong tay 
các phạm trù gia đình và xã hội. Sự phân hóa này rõ 
ràng là lấy tứnh thần làm chuẩn. Lúc ấy cơ thẻ bị 
uy định bởi tỉnh thần của nó. Chẳng hạn, nếu cá 
nhân chỉ là một nhân tố của phạm trù gia đình, thì 
cái cơ thể của cá nhân Ấy chịu sự chỉ phối của tỉnh 
thần gia đình (chứ không phải của cá nhân). Trước 
đây, khi chưa trở thành một phạm trù độc lập, tỉnh 
thần của cá nhân vẫn thuộc phạm vi chỉ phối của 
tỉnh thần gia trưởng. Bây giờ, khi đã là một phạm 
Wù độc lập, thì tỉnh thần gia trưởng không thể giữ 
nguyên vẹn vị trí và quyền uy như xưa, mà phải biẾn 
đổi, cho phù hợp với tỉnh thần của phạm trù cá nhân. 
Nhưng dù biến đổi như thế nào thì tỉnh thần gia đình 
vẫn cứ là tỉnh thần gia đình, trong thế đối lập với 
tỉnh thẳn cá nhân (thuộc phạm trù cá nhân). 


Ngày nay, trên thực tẾ lịch sử nhân loại, đang tồn 
tại bên cạnh nhan ba phạm trù : cá nhân - gia đình - 
xã hội. Một cách trực quan, “cơ thể” gia đình bao 
gồm các cá nhân, “cơ thể” xã hội bao gồm nhiều 


gia đình và các cá nhân. Ba phạm trù ấy như ba “cơ - 


thể” trơng đương nhau, không lớn hơn nhau, không 
nhỏ hơn nhau, không bao hàm nhau. Còn về tỉnh 
thần, phạm trù cá nhân chẳng những độc lập với 
hai phạm trù kia, mà còn đóng vai trò chủ đạo với tư 
cách anh hùng thời đại, chỉ phối hai phạm trù ấy, 
biến chúng thành các phạm trù hiện đại, cho ngang 
tầm với sự phát triển của phạm trù cá nhân. Nói rõ 
hơn, cơ thể về tỉnh thần của gia đình hiện đại phải 
phù hợp với trình độ phát triển hiện đại của phạm 
trù cá nhân ; cơ thể và tỉnh thần của phạm trù xã hội 
hiện đại phải phù hợp với trình độ phát triển hiện 


đại của phạm trù cá nhân. Ngày nay, ai cũng nhận. 


thấy những biểu hiện thực tiễn của những biến đổi 
đó, như cá nhân đòi thỏa mãn các yêu cầu về nhân 
quyên, về dân chủ, về tự do, v.v.. Tầng lớp thanh 


+4 


niên thường đi đầu trong những cuộc “nổi loạn” 


chống lại quá khứ (tức là chống lại sự chỉ phối 
của các phạm trù gia đình và xã hội cô truyền), chỉ 
vì họ là con đẻ của thời đại, nhạy cảm với những 
nhu cầu của thời đại, nhạy cảm hơn nhiều so với 
các thế hệ ông cha vốn là con đẻ của thời đại 
mình. _ 


* 


Trong lịch sử nhân loại, các phạm trù gia đình - xã 


hội - cá nhân xuất hiện một cách ( phát, mà ý ˆ 


thức chỉ nhận ra chúng khi cñúng đã tôn tại trên thực 


tế, sừng sững như các thực thể đã khá phất triển. - 


Vì vậy, theo tiến trình tự nhiên, về mặt lịch sử, 
phạm trù cá nhân còn phải trải qua một chặng đường 
phát triển khá dài. Còn ở nước ta, vì sản xuất nhỏ 
vẫn là đặc điểm cơ bản, có ý nghĩa quyết định nhất 
đối với hiện trạng lịch sử, nên phạm trù “cá nhân” 
chấc chấn còn phải có quá trình ra đời, tồn tại và 
phát tiên. | 


Chừng nào còn sản xuất nhỏ, còn là (iểu nông - 
thủ công nghiệp, thì tinh thân gia trưởng còn chèn 
ép cá nhân, và bản thân cá nhân còn chưa đủ bản lĩnh 
để có được một tỉnh thần cao hơn tỉnh thắn gia 
trưởng để trở thành một phạm trù độc lập. Tuy 
nhiên, tính chất của thời đại có ảnh hưởng rất lớn 
đến trạng thái tỉnh thàn mỗi nước như Mác nói, 
“bản thân hiện thực cũng phải cố gắng hướng tới 
tư tưởng” (5), tức là hiện thực hiện: đại sẽ là hiện 
thực tự giác. Xu hướng cơ bản hiện nay của lịch sử 
không phải là chống lại, mà là ủng hộ, kích thích sự 
hình thành phạm trù cá nhân, “đỡ đề” cho nó và nuôi 
lớn nó một cách khoa học. Ở nước ta, cùng với sự 
phát triển của xã hội, phạm trù cá nhân đang trong 
quá trình hình thành. Chúng ta phải tỉnh táo, chủ 


động, có kế hoạch đón nhận nó một cách tự giác. 


(5)S44, tÏ, tr 27 


Lãi suât ngân hàng 
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! 


DÒ: CƠ chê thị trường 


liểm suất là một trong những công cụ kinh tẾ cực 
kỳ quan trọng để điều tiết nền kinh tẾ hàng 
hóa. Mức lãi suất trong từng thời kỳ cao hay thấp 
phải đáp ứng yêu cầu của chính sách tiền tệ nhằm 
góp phần kiểm chế, *% lùi lam phát và ổn định 
- tiền tỆ. 
—— Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy, việc xử lý 
vấn để lãi suất phải hết sức linh hoạt, vừa mang 
tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật':Trên diễn 
đàn kinh tế, trong nhiều cuộc hội thảo khoa học, 
vấn đề lãi suất ngân hàng đã được để cập, và gần 
như đã có tếng nói tương đối thống nhất về các 
chuẩn mực của lãi suất là : | 

- Mi suất phải đựa trên cơ sở lợi nhuận bình quân 
của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong các. ngành 
kinh tẾ ; 

- lãi suất bình quân đầu vào phải nhỏ hơn lãi suất 
bình quân đầu ra, _ 

- lãi suất không nhỏ hơn tỷ lệ trượt giá để bảo toàn 
vốn của người cho vay (cần căn cứ vào tỷ lệ trượt 
giá dự kiến trong thời gian tới để xác định mức 

lãi suất phù hợp) ; 

- khi xác định mức lãi suất, cần xuất phát từ tình 

hình cung - cầu tín dụng từng nơi và từng lúc. 
“ Trong thực tế vận hành, phải xử lý đồng bộ và 
hài hòa các chuẩn mực trên, không thể nhấn mạnh 
- một chuẩn mực nào mà không tính đến yêu cầu của 
những chuẩn mực khác. 

Với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nhất 


là sau hai năm đổi mới căn bản hoạt động ngân hàng, _ 


chính sách lãi suất ngân hàng đã từng bước được 


PHẠM NGỌC PHONG " 


_ đổi mới và mang lại kết quả tích cực. Lãi suất ngân 


hàng đã và đang trở thành một công cụ giúp nhà = 
nước điều hành nền kinh tế ở tầm vĩ mô, đặc biệt 
là trong việc thực hiện chương trình đồng bộ chống 
lạm phát. Lãi suất đã tác động mạnh đến hoạt động 
của nên kinh tế theo hướng xóa dần bao cấp của 
nhà nước qua giá và tín đụng. Cùng với việc đổi 
mới về tổ chức và các cơ chế hoạt động khác, việc 
đổi mới cơ chế lãi suất đã giúp ngân hàng bước 
đầu giành thế chủ động trong thực hiện chính sách 
tiền tệ - tín dụng, buộc các chủ thể sản xuất, kinh 
doanh phải quan tâm sử dụng tốt hơn nguồn vốn 
tự có của mình và cân nhắc, tính toán hiệu quả khi 
vay vốn ngân hàng. | 

Thực tế cho thấy, chỉ có thực hiện tốt các chuẩn 


mực nói trên về chính sách lãi suất, ngân hàng mới 


có thể thực sự chuyển sang kinh đoanh tiền tệ, và 
lãi suất ngân hàng mới thực sự trở thành một công 
cụ giúp nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. 
Trong bước đầu thực hiện chính sách lãi suất tín 
dụng, chúng ta đã gặp không ít khó khăn và các loại 
ý kiến khác nhau : 
1 - Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, các xí nghiệp 


quốc doanh hiện nay sở dĩ làm ăn thua lỗ, thậm chí 


lâm vào tình trạng phá sản, là vì "phải vay vốn của 
ngân hàng với lãi suất quá cao". 

Thực tế thế. nào ? Ngân hàng đang phải "mua 
tiền" theo mức lãi suất 4%/tháng và (từ 11-7-1991) 


* Phó tiến sĩ kinh tế học, Phó viện trưởng Viện tiền tệ - tín 
dụng ' : 
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3,5%/tháng (tức theo mức lãi suất tiền gửi tiết 
kiệm có kỳ hạn 3 tháng) trong khi phải "bán tiên" 
theo múc lãi suất bình quân 2,4%/tháng (có nghĩa 
ngân hàng chịu lỗ do lãi suất chênh lệch : trước 
11-7-1991 là 1,6%/và sau ngày đó là 1,1%/tháng). 


“Thực ra lỗ hay lãi của các xí nghiệp quốc doanh : 


không chỉ do múc lãi suất ngân hàng cao hay thấp, 
mà còn do một loạt các yếu tố khác ảnh hưởng sâu 
sắc đến kết quả kinh doanh của các đơn vị kinh tế 
như : năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, giá 


Ỷ ` H '"” ^ ` té - f ` £ 
thành, giá cả "đầu vào" và "đâu ra", cơ chế quản - 


lý, nguồn vốn và hiệu quả sử dụng vốn, chi phí 
bất hợp lý... Do vậy, khắc phục tình: trạng sản 
xuất, kinh doanh thua lỗ là kết quả của việc xử lý 
đồng bộ các mặt trên, chứ không đơn giản đồ lỗi 
hết cho lãi suất ngân hàng và chỉ xử lý mặt này. 

2 - Loại ý kiến thứ hai cho răng, các xí nghiệp 
sở đĩ thiếu vốn gay gắt là vì "ngân hàng không đáp 
ứng đủ vốn cho họ". 

Sự thực thế nào ? Khi chuyền sang cơ chế mới, 
các xí nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về tài chính 
của mình. Vì vậy, nguồn vốn đi vay chỉ nên là 
"nguồn bố sung", là phần phụ thêm vào vốn tự có 
của mỗi đơn vị. Thế nhưng, ở nhiều xí nghiệp 
quốc doanh hiện nay, vốn lưu động tự có chỉ đạt 
khoảng trên đưới 10% tông số vốn luu động xí 
nghiệp cần có: Vốn lưu động đi vay như vậy là rất 
lớn, nhưng hiệu quả sinh lời lại chưa có xí nghiệp 
nào đạt tới mức 2% tháng. Do đó, nhiều xí nghiệp 
dù thiếu vốn cũng không dám vay ngân hàng và ngân 
hàng cũng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn 
cho các xí nghiệp này vì hiệu quả kinh doanh quá 
thấp. : 

3- Loại ý kiến thứ ba cho rằng, lãi suất 
tiền gửi tiết kiệm cần được nâng thêm hoặc không 
nên giảm (mặc đà tỷ lệ lạm phát có giảm) đề "kích 
thích người gửi tiền, thu hút nguồn vốn ngoài xã 


hội" ; hơn nữa, đây "cũng là một cách bao đàm đời 


sống cho một bộ phận nhân dân, trước hết là cho 

những người về hưu có đồng vốn gửi quỹ tiết 

kiệm”. | 
Hiện nay, do huy động vốn với lãi suất cao, cho 


vay với lãi suất thấp, nhà nước mỗi tháng phải bù 
lỗ khoảng trên 20 tỷ đồng. Không ít đơn vị kinh tế 
đã vay vốn không phải để sản xuất mà đề đem gửi 
tiết kiệm lấy lãi chênh lệch chia nhau, như đài báo 
đã nêu. | : 

Khi nâng lãi suất "đầu vào" phải tính đến lãi suất 
"đầu ra". Trong thực tế, rất ít người nói đến việc 
nâng lãi suất "đầu ra" tương ứng với việc nâng lãi 
suất "đầu vào". Kết quả là không thu hẹp mà lại mở 
rộng hơn nữa mức chênh lệch giữa lãi suất "đầu 
vào" và lãi suất "đầu ra". Như vậy, ngân sách nhà 
nước sẽ thâm hụt hơn nữa, và ngân hàng tránh sao 
khoi bị phá sản. 

4 - Loại ý kiến thứ :(w cho răng, lãi suất tiền gửi 
tả cho các tổ chức kinh tế hiện nay với mức 
0,9%/tháng loại không kỳ hạn và 1,8%/tháng loại có 
kỳ hạn 3 tháng, là quá thấp, dẫn đến chỗ "làm cạn 
kiệt nguồn huy động vốn chủ yếu cho mọi hoạt. 
động kinh doanh ngân hàng", "đây một phần lớn các 
giao dịch thanh toán và vay mượn trong nên kinh tẾ 
ra ngoài ngân hàng". Hiện nay ngân hàng chỉ huy 
động được từ nguồn vốn này khoảng "1/25 vốn 
lưu động của các tô chức kinh tế quốc doanh"), 

Thông thường ở các nước, loại tiền gửi vào ngân 
hàng để thanh toán cho các bạn hàng, nhất là loại 
tiền gửi không kỳ hạn, đều không được ngân hàng 
ưả lãi, và ngân hàng cũng không yêu cầu khách hàng 
phải trả lệ phí dịch vụ cho các khoản thanh toán này. 
Cũng không nên dùng biện pháp kinh tế qua lãi suất 
để thu hút nguồn vốn này vào tài khoản tiền gửi 
thanh toán ở ngân hàng. Các tô chức kinh tế cần 
mở rộng kinh doanh đề sử dụng và quay nhanh đồng 
vốn của mình, đây mới là biện pháp chính thiết 
thực mang lại hiệu quả sinh lời có ý nghĩa nhất. 

5 - Loại ý kiến thứ năm cho răng, lãi suất ngân 


hàng phải thể hiện chính sách ưu đãi đối với các ` 


thành phần kinh tế và các ngành kinh tế, phải gắn 
với các chính sách xã hội khác. 

Với quan điểm chống bao cấp nhằm tạo điều 
kiện cho ngân hàng đi vào hạch toán kinh doanh, ngân 


(1) Xem : "Giá cả, vốn và tiền”, báo Nhân dân, ngày 16-11-1990 
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hàng chỉ có chính sách ưu đãi lãi suất và vốn vay 
đối với những đơn vị (không phân biệt quốc doanh 
hay ngoài quốc doanh) quay vòng vốn nhanh, làm ăn 
có hiệu quả. Cụ thể là tả được nợ, cả gốc lẫn lãi, 
đúng hạn cho ngân hàng. 
— Một vấn đề gần như mang tính quy luật là nước 
nào cũng có chính sách ưu đãi cần thiết đối với 
một số ngành và lĩnh vực kinh tế, nhất là đối với 
nông nghiệp (bằng chính sách thuế, giá, đầu tư tín 
dụng và lãi suất. Nhà nước sẽ lấy các nguồn vốn 
khác để bù vào các khoản đầu tư tín dụng "mua cao 
- bán hạ". Thực tế cho thấy, chính sách ưu đãi bằng 
phương thức tín dụng, có'lợi cho cả nhà nước và 


người sản xuất kinh doanh. Với tính năng động - 


cần thiết, ngân hàng chỉ có thể thực hiện chính sách 


lãi suất ưu đãi có mức độ đối với một số mặt hàng, 


_ ngành hàng và vùng kinh tế cần khuyến khích. 

Đối với những quan điểm nói trên, tùy thco 
chỗ đứng và góc nhìn khác nhau, người này có thể 
cho là "đúng”, người khác lại "chưa hắn đã đồng 
tình". 

Nếu là người đi vay thì ai chẳng muốn được vay 
với lãi suất thấp, bởi vì ai chăng muốn được ượ 
cấp nhiều hơn. Đúng là có không ít xí nghiệp quốc 
doanh hiện nay nếu không được trợ cấp, sẽ không 
thể hoạt động bình thường. Vấn đề đặt ra là nhà 

nước cân lựa chọn xí nghiệp nào cần được ượ cấp 
và trợ cấp như thế nào, chứ không thê trợ cấp tràn 
'lan qua lãi suất tín dụng. Bởi vì, như trên đã nói, có 
không ít đơn vị tìm cách vay ngân hàng với lãi suất 
ưu đãi, rồi đem vốn cho vay lại, hoặc phân tín cho 
cán bộ công nhân viên của mình gửi tiết kiệm kiếm 
lãi chênh lệch. | 

Người gửi tiền bao giờ cũng muốn có lãi suất 
tiền gửi cao nhằm thu nhiều lãi. Họ ít quan tâm đến 
"đầu ra" của lãi suất, vì họ cho đó là việc của nhà 
nước và ngân hàng. 

Nếu là nhà kinh doanh tiền tệ thì điều quan tâm 
trước hết là "giá mua và giá bán quyền sử dụng 
vốn". Hơn ai hết, họ thấy rõ "càng mua nhiều thco 
giá cao và bán nhiều theo giá hạ", thì họ càng có nguy 
cơ bị phá sản. 


Còn có những quan điểm và cách hiểu khác nhau 
như trên là vì : 

- Chúng ta tiến hành cải tổ hệ thống ngân hàng nói 
chung và đôi mới cơ chế lãi suất nói riêng trong lúc 
chính sách tài chính quốc gia, các chính sách về vốn, 
về thuế, về giá chưa hoàn chỉnh, tư đuy bao cấp 
qua tứn dụng còn khá nặng nễ troàg xã hội. Việc cai 
tiến cơ chế lãi suất theo hướng chuyền sang cơ 
chế thị trường diễn ra trong điều kiện thị trường 
tiền tệ giữa các vùng chưa đồng nhất, bị chia cắt, 


' thị tường vốn giữa các ngân hàng chưa hình thành, 
-_ và việc luân chuyên vốn trong từng ngân hàng chưa 


thông suốt. Mặc dù nhà nước đã cho phép mở nhiều 
hình thức gọi vốn khác nhau, nhỚng: trên thực tế, 
vốn ngân hàng vẫn là chủ yếu ai số lượng Í ít Ỏi, 
ngày càng teo đi). | 

- GẦn đây Quốc hội đã ban hành Pháp lệñh về 
ngân hàng, nhưng nhiều văn bản dưới luật, liên 
quan trực tiếp đến việc thi hành pháp lệnh trên, lại 
chưa được nhà nước ban hành. Một số mặt hoạt 
động của ngân hàng vẫn mang chất "lưỡng tính", 
thể hiện chức năng chưa rạch ròi giữa ngân hàng và 
tài chính. 

- Việc đổi mới đội ngũ cán bộ và cơ chế hoạt 
động của hệ thống ngân hàng nói chung còn chậm 
chạp, chưa đáp ứng được yêu cầu về thực hiện 
chức năng quản lý vĩ mô nên kỉnh tế và thực hiện 
kinh doanh có hiệu quả. 

Để lãi suất ngân hàng từng bước vận hành theo 
cơ chế thị trường, thco tôi, cần giải quyết những 
vấn để sau : | 

1 - Để phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính trong 
sản xuất kinh doanh, cần xử lý vấn đề vốn lưu 
động theo nguyên tắc : đã kinh doanh thì trước hết 
phải tự lo vốn. Nhà nước chỉ điều hòa và bổ sung 
vốn lưu động cho các xí nghiệp quốc doanh then 


_ chốt, bảo đảm sao cho các đơn vị này có được ít 


nhất trên 50% vốn lưu động cần có. Vốn vay ngân 
hàng là nguồn VỐn quan trọng, nhưng chỉ là nguồn 
vốn bô sung. Có như ' vậy, các đơn vị kinh tế quốc 
doanh mới chịu đựng được mức lãi SUất Vây ngân 
hàng theo cơ chế thị trường, và ngân hàng mới có 


«+ 
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thể thực sự chuyển sang kinh doanh. VỀ phía ngân 


hàng, với ưách nhiệm và sứ mệnh của mình, phải ˆ 


lo tăng cường nguồn vốn bằng mọi cách để đáp 
ứng (trên nguyên tắc kinh doanh tiền tệ) nhu cầu 
vốn của nên kinh tế, : 

2 - Xác định rõ chính sách tài chính quốc gia đối 
với một số ngành và lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, 
đối với nông nghiệp, nhà nước cần tó những chủ 


trương, chính sách ưu đãi cho thích hợp. Việc tài trợ. 


đó có thể được thực hiện qua phương thức đầu tư 
tín dụng với chính sách ưu đãi về lãi suất tín=dụng. 
_ Để thực hiện chính sách đó và bảo đảm cho ngân 
hàng kinh doanh không bị Jỗ, nhà nước cần dành 
một số vốn chuyển qua ngần hàng để làm nguồn 
vốn cho vay. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần lập 
quỹ để cho nông dân vay với cơ cấu nguồn vốn 
như sau : 

- Bằng mọi cách, huy động vốn - vay trong nhân 
dân để cho vay, nhà nước bù lỗ kịp thời cho ngân 
_ hàng do phải huy động vốn theo lãi suất cao và còn 
cho vay theo lãi suất thấp. . 

- Cân có quỹ tài trợ phát tiển nông nghiệp, trích 
từ ngân sách nhà nước hằng năm, chuyển cho ngân 
hàng phát triển nông nghiệp để cho nông dân vay. 
Quỹ. tài trợ này cần được ghi vào cân đối ngân sách, 
và xem việc tài ượ cho nông nghiệp như một quốc 
sách. 

, - Cân tập trung mọi nguồn vốn được nước ngoài 
viện trợ hoặc cho vay với lãi suất ưu đãi, để cho 
nông dân vay với lãi suất thấp. 

- Cần thành lập quỹ bảo hiểm cho nông nghiệp. 
Quỹ này cũng nằm trong cơ cấu quỹ cho nông dân 
vay. s. 

- Tạo vốn ban đầu cho ngân hàng phát triển nông 
| nghiệp có đủ sức tối thiểu cần thiết để hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều rủi 
ro, năng suất lao động thấp, chu kỳ sản xuất dài và 
vòng quay vốn chậm hơn so với các lĩnh vực khác. 

3 - Phân định rõ các giải pháp của ngành tài chính 
và ngân hàng trong thực thi chính sách tiền tệ. Trước 
mắt, nên tách riêng hai giải pháp huy động tiết kiệm 
đề chống lạm phát với huy động tiết kiệm làm 
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nguồn vốn kinh doanh bình thường của ngân hàng. 

Để chống lạm phát, cần thực hiện hình thức zrái 
phiểu. kho bạc, hoặc ngành tài chính vay lại của các 
ngân hàng thương mại nguồn vốn đã huy động 
được trong dân. Còn việc huy động tiết kiệm làm 
nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng, thì cần căn 
cứ vào nhu cầu sử dụng vốn để huy động. 


4 - Không gắn chính sách bảo đảm ổn định đời. 


sống và cứu tế xã hội với chính sách đầu tư tín 
dụng và lãi suất ngân hàng. 

5 - Mức lãi suất của ngân hàng cần được xử lý 
dẫn theo nguyên tắc : nâng hoặc giảm "đầu vào" 
thế nào thì cũng nâng hoặc giảm "đầu ra" thế ấy. 
Thu hẹp dẫn khoảng cách lãi suất "đầu vào" lớ:: 
hơn lãi suất "đầu ra", tiến tới thực hiện lãi sui 
"đầu vào" nhỏ hơn lãi suất "đầu ra". Đương nhiên, 
việc này cần được thực hiện đồng bộ với việc 
điều hòa, bổ sung vốn lưu động tự có cho các xí 
nghiệp: quốc doanh và việc sắp xếp, chuyển Sở 
cơ cấu sản xuất trong nền kinh tế. 

6 - Thống đốc Ngân hàng nhà nước, tổng giám 
đốc các ngân hàng thương mại quốc doanh được 
quyên chủ động hơn trong công bố các mức lãi 
suất tiền gửi và tiên vay phù hợp với sự biến 
động của thị trường, của quan hệ cung cầu về vốn 
tín dụng. Tính chủ động này nằm trong khuôn khổ 


điều. hành chính sách tiên ‡ ở tầm vĩ mô đã được. 


nhà nước xác định. 

T- Không hạch toán lãi vay ngân hàng đào giá thành 
sản phẩm hoặc phí lưu thông, mà hạch toán nó vào 
lợi nhuận của xí nghiệp. Nếu để hạch toán lãi vay 
ngân hàng vào giá thành và phí lưu thông, thì các xí 


-_ nghiệp sẽ có cớ để đầy giá hàng lên, và lãi suất ngân 


hàng không còn là đòn bây thật sự thúc đây các xí 
nghiệp sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả hơn. 
Hãy tưở về với luận điểm có tính nguyên tắc của 
Các Mác : "... lợi tức chỉ là một phần của lợi nhuận 
mà nhà tư bản công nghiệp... phải trả cho nhà tư bản 
kinh doanh tiền tệ, nên giới hạn tối đa của lợi tức 
chỉ có thể là bản thân lợi nhuận" (, 


s 


(2) C.Mác : Tư bán, Nxb Sự thật, Hà nội, 1978, quyển 3, tập H, ˆ 
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VỀ HIỄN PHÁP_ £ 


1 - Hiến pháp trong hệ thống pháp luật của Nhà 
nước ta 


Trong hệ thống pháp luật của bất kỳ một quốc: 


gia nào thì hiến pháp, thành văn hay không thành văn, 
cũng đều có ý nghĩa chính trị to lớn và có hiệu lực 
pháp lý cao nhất. 


Toàn bộ quy định của hiến pháp là một khối 
thống nhất, trong đó các nhóm vấn đề gần với 
nhau bởi tính chất của các quan hệ được điều chỉnh 
tạo thành những chế định. Hiến pháp nước ta có 
những chế định cơ bản như sau : 


a) Quy định về bản chất quyền lực chính trị trong 
xã hội và đặc điểm của chế độ xã hội và nhà nước. 
Các chế định về chế độ chính trị (chương ]), về 
chế độ kinh tẾ (chương II), về các chính sách xã hội 
và các chính sách trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, 


° 


khoa học, công nghệ (chương III), về bảo vệ Tô : 


quốc xã hội chủ nghĩa (chương IV) ; 

b) Xác định địa vị pháp lý của con người trong 
xã hội, mối liên hệ pháp lý qua lại về quyền, nghĩa 
vụ và trách nhiệm giữa xã hội, nhà nước và công 
dân (chương V) ; 

c) Quy định cơ cấu tổ chức nhà nước, về hệ 
thống các cơ quan nhà nước và mối liên hệ pháp 
lý giữa các loại cơ quan đó trong một cơ chế quyền 
lực thống nhất (các chương VI - X). 

Hiến pháp sở đĩ có vai trò chính trị quan trọng và 
có vị trí.pháp lý cao, vì đó là xương sống của toàn 
bộ hệ thống pháp luật, là “bộ khung” pháp lý xác 
định mô hình xã hội, chế độ nhà nước, với những 
nguyên tắc, cơ chế và chuẩn mực nhằm xây dựng 
và vận hành bộ máy nhà nước ; khẳng định, bảo 
đảm và bảo vệ quyền lợi của công dân, quyền tự 
do của con người trên các mặt kinh tế, chính trị, xã 
hội, văn hóa... Xây dựng và không ngừng hoàn thiện 
hiến pháp là bước quan trọng hàng đầu trong tiến 
trình xây dựng một nhà nước pháp quyền. Bởi vì, 
xây dựng nhà nước pháp quyền, điều kiện tiên 


ĐẢO TRÍ ÚC ° 


quyết là phải có một hệ thống pháp luột, trong đó 
hiến pháp chiếm vị trí chủ đạo, có tác dụng thúc đầy 
sự phát triển và tiến bộ xã hội. 

2- Nhu cầu và những quan điểm cơ bản của việc 
sửa đổi hiến pháp. ˆ 

Nghị quyết ngày 30-6-1989 của Quốc hội đã xác 
định sự cần thiết phải sửa đổi hiến pháp một cách. 
cơ bản và toàn diện. Hội nghị lần thứ hai BCH TƯ 
Đảng (khóa VII) một lần nữa khẳng định nhu cầu 
đó, và chỉ ra những quan điểm và phương hướng cơ 
bản về sửa đổi hiến pháp, về cải cách một bước: 
bộ máy nhà nước và đổi mới sự kănh đạo của Đẳng 
đối với nhà nước. : 

Việc sửa đổi bổ sung hiến pháp nói chung cũng 
như các chế định hay quy định cụ thể của nó không | 
thể là việc làm tùy tiện, mang mục đích tự thân, mà 
phải được đặt trong toàn bộ quá trình đổi mới sâu 
sắc và toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. 
Hiến pháp ghi nhận những thành quả, tạo ra những 


_ cơ sở pháp lý vững chắc cho quá trình đổi mới các | 


mặt của đời sống xã hội. 

Hiến pháp có hai khả năng biểu hiện : hiến pháp 
thực tế và hiến pháp pháp lý. Sẽ là hiến pháp thực 
iế khi những quy định của nó phản ánh đúng hiện 
thực xã hội. Những quy định của hiến pháp có thể 
đúng về mặt pháp lý (de jure)nhưng không đúng trên 
thực tế (dc facto), và ngược lại. Cả hai trường hợp 
đều dẫn đến những hộu quả tai hại. 

Trước đây, không phải Nhà nước ta chưa có 


- những quy định pháp lý và những chủ trương về 


kinh tẾ - xã hội. Nhưng những quy định đó trong 
nhiều trường hợp nặng về tính chất tuyên bó, 
chưa có đây đủ cơ sở khoa học, không gính hết các 
điều kiện thực hiện. Chẳng hạn, Hiến pháp năm 
1959 (điều 9) và Hiến pháp năm 1980 (điều 15) đều 


* Tiết + luật bê Viện trưởng Viện NI) 2222600 
thuộc Viện khoa học xã hội. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


xác định “xây đựng một xã hội có kinh tế công - 
nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ thuật 
tên tiến” ; điều 11 Hiến pháp 1959 và điều 18 
Hiến pháp 1980 ghi nhiệm vụ “thiết lập và củng 
cố chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất nhằm thực hiện một nên kinh tế quốc dân 
chủ yếu có hai thành phần : thành phần kinh tế 
quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành phần 
kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể của nhân 
dần lao động”. 

Thực tiễn mấy năm qua cho thấy, cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phản, đá dạng hóa về sở hữu vẫn là 
cơ sở tổn tại lâu dài trong quá trình phát triển xã hội 
ta. Vì vậy, Hiến pháp, và sau đó là các luật khác, phải 
phi nhận tính chất đó của nên kinh tẾ nước ta ; xác 
định rõ địa vị pháp lý và có chính sách thỏa đáng 
đối với từng thành phân trong một cơ cấu kinh tế 
thống nhất. 

Trong các lĩnh vực khác, nhất là các thiết chế về 
chính trị, về bộ máy nhà nước, việc sửa đổi hiến 
pháp cũng không ngoài mục đích thúc đây sự nghiệp 
phát triển kinh tẾ - xã hội. Cần dựa trên cơ sở : a) 
đánh giá đúng những thành tựu trong tổ chức thực 
hiện quyền lực nhân dân, trong tô chức nhà nước 
và việc sử dụng các thiết chế chính trị của ta ; b) 
khác phục những khiếm khuyết trong các thiết chễ 
đó. | 

Thành tựu nỗi bật nhất trong hơn 45 năm qua của 
Nhà nước ta là sự khẳng định trên thực tế “chính 
quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân”, là sự 
lãnh đạo và uy tín của Đảng được nhân dân tự 
nguyện thừa nhận. Đó còn là sự hiểu biết ngày càng 
đây đủ của người dân về vị trí và quyền làm chủ 
của mình ; sự tham gia ở những mức độ khác nhau 
của người lao động vào việc quản lý nhà nước, 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội ; sự hiện diện một 
hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến 
địa phương và toàn bộ kinh nghiệm tổ chức và hoạt 
động thực tiễn của các cơ quan đó; sự hiện diện của 
một đội ngũ cán bộ chính trị, quan lý, chuyên môn 
nghiệp vụ đông đảo và giàu kinh nghiệm. 

Sửa đổi hiến pháp phản ánh bước phát tiên mới 
của thực tiễn xây dựng nhà nước, đồng thời thê 
hiện những nhận thức mới, thành tựu mới của 
khoa học, trước hết của các khoa học chính trị, pháp 
lý, quản lý và các khoa học khác. Chẳng hạn, trong 
khoa học pháp lý (nhà nước học và luật học), chúng 
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_tốt hàng loạt mốt liên hệ : 


ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn vai trò của nhà 
nước như một tô chức thực hiện quyền lực công 
khai mà chủ thể thống nhất là nhân dân với sự phân ' 
công rành mạch chức năng và hoạt động của các hình 
thức thực hiện quyền lực và sự phối hợp với nhau 
giữa các hình thức đó. Những sự hiểu biết đó cho 
phép chúng ta khác phục được ảnh hưởng của quan 
niệm ấu trĩ về sự “tiêu vong nhanh chóng” của nhà 
nước ; về sự chuyên giao Ö ạt các chức năng vốn 
của nhà nước sang cho các tô chức kinh tế và đoàn 
thê quần chúng ; uốn nắn lại quan niệm lệch lạc 
“phi nhà nước hóa” nhiều lĩnh vực quản lý mà thực 
chất chỉ có thể và phải là chức năng của nhà nước, 
v.v.. Tiến tới xây dựng cho được một hệ thống 
quản lý về mặt nhà nước, quản lý hành chính 
thống nhất, đầy đủ trên mọi hoạt động xã hội. Một 
hệ thống hành chính thống nhất hoàn toàn không 
đỏng nghĩa với phương thức và phong cách quản 
lý quan liệu, hành chính hóa, mà ngược lại, sẽ cho 
phép khác phục được sự quan liêu và hành chính, 
tùy tiện, lạm quyên. 

Trong lĩnh vực luật học, những hiệu biết mới về 
các thuộc tính, chức năng và cơ chế điều chỉnh, các 
giá trị xã hội của pháp luật cho phép chúng ta thấy 
rõ nét hơn nhu cầu từng bước tô chức nhà nước 
trên những cơ sơ pháp luật, xây dựng các quan hệ 
pháp lý qua lại giữa các thiết chế nhà nước, thực 
hiện dân chủ hóa quá trình làm luật, xây dựng một 
cơ chế làm luật và giám sát việc tuân thủ pháp luật 
hoàn chinh. 

Tìm ra và khắc phục những khiếm khuyết trong 
các khâu tô chức và Roạt động của bộ máy nhà nước 
còn là một trong những mục tiêu cần đạt được của 
việc sửa đôi hiến pháp. Cùng với các biện pháp kinh 
tế - xã hội, tư tường, giáo dục, kỹ thuật, V.V., sửa 
đôi hiến pháp tác động vào các khâu về cơ chế, về 
tô chức, thâm quyền, chức năng, nhiệm vụ và do 
đó có tác dụng làm cho bộ máy nhà nước ưở thành 
công cụ tiến hành đôi mới về kinh tế, xã hội có 
hiệu lực và có hiệu quả hơn. 

Đề làm được việc đó, Hiến pháp cần giải quyết 
Giữa quyền lực tập 
trung, thống nhất với sự phân công, phối hợp giữa 
các cơ quan quyền lực nhà nước ; giữa tính chuyên 
nghiệp (chuyên trách) với tính đại diện trong hệ 
thống các cơ quan quyền lực nhà nước ; giữa 
cá nhân và tập thể; giửa tập trung, hành chính 


với tự quản, giữa tập quyền và tản quyền. 


Xác định đúng đắn những mối liên hệ trên đây, 


tìm cho được điểm hợp lý trong các cặp phạm trù 
nói trên là ủm kiếm “sự thống nhất trong mâu 
thuẫn”. Việc xác định cái hợp lý chỉ có thể đạt được 
khi biết đựa vào các nguyên tắc thuộc về bản chất 
của Nhà nước ta, đặc điểm của chế độ chính trị và 
chế độ kinh tẾ của nước ta. Chăng hạn, khi nói đến 
mối liên hệ giữa tập quyền và phân quyền thì không 
thể không nếu vấn đè bản chất quyền lực : ai là 
chủ thể quyền lực nhà nước, và chủ thê đó thực thi 
quyền lực của mình bằng cách nào ? 

Hiến pháp nước ta khẳng định : “Ở nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, tất cả quyên lực 
thuộc về nhân dân” (điều 6). Xã hội ta không có các 
đẳng. cấp để “chia” quyền như ở châu Âu khi học 
thuyết phân quyền ra đời, cũng không có các thế 
lực chính trị ở “chính trường” và ở “hậu trường” 
như ở Mỹ, ở Nhật bản đề khống chế lẫn nhau về 
mặt quyền lực và thông qua các thiết chế quyên 
lực ! _ 

Quyên lực chính trị của nhân dân ta được thực 
hiện trong khuôn khổ nhà nước và ngoài phạm vi 
nhà nước thông qua Đảng, các tô chức xã hội và 
đoàn thê quần chúng, các hình thức dân chủ trục 
tiếp và tự quản, Trong khuôn khổ nhà nước, “nhân 
dân thực hiện quyền lực của mình thông qua Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu 
ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân” (điều 6 Hiến 

pháp 1980). 

— Do vậy, sự “phân quyền” của ta sẽ không thê như 
sự: “phân quyền” ở các nước khác. Nhà nước ta 
vẫn có ba phạm vi hoạt động, ba chúc năng chủ yếu 
là lập pháp, hành pháp và Xét Xử, nhưng cả ba quyền 
đó (tập trung lại) đều trong tay Quốc hội, cơ quan 
đại diện cao nhất của nhân dân - chủ thê thống nhất 
và duy nhất của quyền lực nhà nước. Học thuyết 
và thực tiễn “tam quyền phân lập” tư sản sở đĩ 
không thê đem áp dụng ở nước ta, trước hết là vì 
thco nó, sự “phân quyền” đạt đến mức “phân chia”, 
“phân biệt” : cơ quan lập pháp thì bị tước đi quyền 
can thiệp vào chức năng quản lý và điều hành ; còn 
cơ quan hành pháp thì không có những khả năng lớn 
để tác động một cách chủ động vào quá trình làm 
luật. 

Chính vì thế, khi xác định vị trí pháp lý của các 
cơ quan và các thiết chế như Quốc hội, cơ quan thay 


- Việt nam 


dân, tính pháp quvên Ý; 
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mặt cho Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa 
án tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, chúng 
ta không thê áp dụng máy móc những thiết chế 
tương tự như ở các nước có chế độ khác, bởi vì, 


khi nguyên tắc phân quyền đã khác nhau thì những 


mối liên hệ pháp lý và vị trí pháp lý của các cơ quan 
và thiết chế đó cũng sẽ khác nhau. Nói như vậy, 
hoàn toàn không có nghĩa loại trừ khả năng áp dụng 
những yếu tố hợp lý trong tổ chức và hoạt động 
của các cơ quan nhà nước tư sản. Lê-nin từng nhắc 
đến nhu cầu kết hợp cho được những “cái lợp của 
chế độ đại nghị, như kinh nghiệm xây dựng pháp 
luật, tô chức tranh luận tại nghị viện, sự kiếm tra, 
giám sát lẫn nhau, tổ chức thông tin phục vụ các nghị 
SĨ, V.V.. 

_ Sưa đôi hiến pháp, cũng như đổi mới hệ thống 
chính trị nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng ở 
nước t.. khc¿¿ cai nhằm mục đích tăng cường sức 
mạnh của nhà nước và bộ máy của nó, mà còn nhăm 
tạo ra những cơ sở mới về mặt pháp luật để tăng 
cường những tiền đề và những giá trị dân chủ và 
nhân đạo của xã hội ta. Đó là con đường mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ ra và nhân dân 
đã đi theo từ những ngày đầu thành lập Nhà nước 
:con đường tỰ mình làm chủ, học 
làm chủ, hình thành. và phát triển bản lĩnh công 
đãân. 

Hiến pháp sẽ khăng định rõ nét hơn bản chất nhân 
-aa Nhà nước ta. Trước 
hết, hiến pháp quy dịah Z2 nơa và đầy đủ hơn các 
quyền và các nghĩa vụ.” 3ng dan. Các quyền cơ 
bàn của con hgười được ¡x2 nước ta trịnh trọng 
cam kết tôn trọng và được pháp luật bảo đảm. Ngoài 
pháp luật, không ai được tùy tiện quy định thêm cho 
mình hoặc cho người khác những đặc quyên ; cũng 
không ai được quy định thêm nghĩa vụ công dân, tự 
tiện đặt ra những hạn chế hoặc đóng góp bất hợp 


- pháp ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân. Đạt được 


một mối quan hệ qua lại vẻ quyền lợi và nghĩa vụ 
như vậy giữa nhà nước với công dân và giữa công 
dân với nhau, cũng như xác định được cơ sở pháp 
luật cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà 
nước và của các tô chức xã hội, cho mối liên hệ 
qua lại giữa các cơ quan và các tô chức đó, Hiến 
pháp sẽ đặt được nên tảng pháp luật vững chắc cho 
sự phát triển ôn định và lành mạnh của xã hội. 
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QUA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẬP 
: VÒNG. HAI 


Đ£ tháng 12-1991, về cơ bản, toàn quốc đã 


hoàn thành đại hội ở cấp cơ sở, huyện, thị xã, 
và nhiều tỉnh đã kết thúc đại hội vòng hai ở cả ba 
cấp. Đối chiếu với yêu cầu và phương châm 


hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vòng - 


hai của Ban bí thư, bước đầu chúng ta có thể rút ra 
một số nhận xét. 

1- Để nâng cao và thống nhất nhận thức, góp 
phần làm cơ sở cho việc thảo luận nhiệm vụ chính 
trị và lựa chọn ban chấp hành đảng bộ mới đủ năng 
lực, phẩm chất, trí tuệ, trước khi bước vào đại hội, 
các cấp ủy từ tỉnh xuống cơ sở đã tô chức quán 


triệt những quan điểm cơ bản của Nghị quyết Đại. 


hội VI của Đảng cho cán bộ, đẳng viên. Các cấp ủy 


đều chủ trương tiến hành kiểm tra lại công tác củng. 
cố, chỉnh đốn đảng, tiếp tục xem xét, kết luận, xử . 


lý những việc còn tổn đọng trong nội bộ đảng. Một 
số tỉnh, thành, quận, huyện ủy đã kiên quyết chưa 
cho mở đại hội đối với những cơ sở chưa kết luận 
và xử lý những vấn để tiêu cực và mất đoàn kết 
trong nội bộ đảng. Các báo cáo trình trước đại hội 


được chuẩn bị kỹ, nhất là ở cấp tỉnh, thành phố.. 


Đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt cấp mình và các cơ quan trung ương, cán bộ 
cũ, cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý các 
đoàn thể... 


— Nội dung báo cáo tại nhiều đ đại hội, đặc biệt ở d 

quận, huyện và tỉnh, ngoài vấn để toàn diện trong 
công tác lãnh đạo, đã xác định rö hơn phượng hướng 
cơ bản, những mũi nhọn cần tập trung chỉ đạo. Là 
tỉnh công - nông nghiệp hay nông - công nghiệp, 
nông- lâm hay nông - lêm - ngư nghiệp, hoặc công 
nghiệp - thương mại - dịch vụ, xác định điều đó 
không phải theo cảm tính, mà dựa trên sự tổng kết 
công phu, phân tích các uễm năng, dự đoán phát triển 


42 


MAI TIỆP"° 


trong những năm tới bằng huy động sức mạnh tổng 
thể của các thành phần kinh tế, của các điều kiện 
cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng, đội ngũ 
cán bộ. Trên cơ sở khẳng định giữ vững định 
hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự lãnh đạo của 
Đảng, công tác xây dựng đảng được để cập khá cụ 
thê và sâu sắc. Công tác tư tưởng được đề cập với 
nhiều khía cạnh và biện pháp phong phú khác nhau. 
Công tác tô chức và kiểm tra tập trung vào các định 
hướng : kiên quyết chỉnh đốn. đảng, tích cực củng 
cố cơ sở đảng, tích cực đổi mới phong cách lãnh 
đạo, làm tốt công tác cán bộ và đảng viên, xây dựng 
bằng được đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính 
trị, có năng lực và giàu trÍ tuệ. 

Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy mới được thực 
hiện dân chủ, lấy phiếu tín nhiệm trước trong cấp 
ủy cùng cấp, cấp dưới, các cơ quan trực thuộc. Ra 


_ đại hội, việc đề cử, ứng cử được tiến hành công 


khai, dân chủ, nên phiếu bầu tập trung. Lần đầu 
tiên thực hiện bầu cử cấp ủy theo Điều lệ mới, 
nhưng các đại hội đều thi hành đúng, nghiêm túc, ít 
có trường hợp không hợp lệ. Nhìn chung các cấp 
ủy được bầu ở đại hội lần này thực sự tiêu biểu 
cho mọi hoạt động của từng đảng bộ, với số lượng 
vừa phải, phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của 


từng địa phương, đơn vị. Qua thống kê ở nhiều. 


tỉnh đã tập hợp được, thì số đồng chí mới tham gia. 
cấp ủ uy tỉnh, thành phố chiếm khoảng 40% (mơi ít 
nhất : 27% ; nơi nhiều : 55%). Số cấp ủy viên có 
trình độ đại học, cao đẳng nghiệp vụ, kỹ thuật đạt 
bình quân 61% (nơi ít: 13,3% ; nơi nhiều : 98%). 


` Việc thảo luận các vấn kiện ở nhiều đại hội 
được tiến hành tốt, thể hiện rõ không khí dân chủ, 


* Chuyên viên Văn phòng Trung ương Đảng. 


đổi mới ở trong đảng. Các đại biểu được nghiên 


cứu trước : dự thảo báo cáo đã được sửa chữa sau 
khi tiếp thu ý kiến đại hội cấp dưới ; báo cáo tổng 


-hợp ý kiến đóng góp của đại hội cấp dưới và của 
nhân dân, của các ngành, giới. Ra đại hội, đại biểu 
có điều kiện, có thời gian chủ động suy nghĩ phát 
biểu đóng gớp trí tuệ vào các vấn đề chính của đại 
. hội. Ý kiến phát biểu ở các đại hội khá phong phú 
và có tranh luận sôi nổi, trong đó có hai chủ đề được 


phát biểu nhiều. Về kinh ¿ế, nhiều ý kiến tập trung: 


vào việc xác định mũi nhọn, nhấn mạnh dù cơ cấu 


kinh tế của tỉnh là nông nghiệp thì sản xuất vẫn phải 


là sản xuất hàng hóa. Công nghiệp chế biến được 


nhiều đại hội coi là nhiệm vụ quan trọng để nâng: 


giá trị sản phẩm, tạo thị trường tiêu uụ. Đối với 
các thành phố, thị xã và quận nội thành, ngoài việc 
xác định cơ cấu kinh fẾ là công nghiệp, dịch vụ và 
thương mại, các đại biểu đề cập khá độm nét vấn 


._ đề quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý giao thông, 


giữ gìn trật tự vỉa hè, quản lý việc cấp đất, sửa 
chữa và cơi nới nhà ở. Ở các tỉnh miễn núi, ý kiến 
tập trung vào việc xác định quyết tâm hòa nhập kinh 
_tế miễn núi vào kinh tế thị trường, cải thiện các 
vấn đề xã hội cho ;ùng vùng dân tộc, dân cư. Về 
xây dựng đảng, nhiều đại biểu phát biểu về đấu 
tranh chống tham những, chống sách nhiễu, chống 
. phong cách làm việc độc đoán, chống lơi lỏng trong 
thực biện phê bình và ty phê bình, chống rời rạc 
trong sinh hoạt đảng, coi không khắc phục được 
những tệ hại đó sẽ dẫn đến làm tha hóa đảng, làm 

mắt lòng in của quần chứng đối với đẳng. Nhiều 
đồng chí khẳng định : đỂ quần chúng mất lòng tin 
nơi đẳng do những biểu hiện không gương mẫu, 


biến chất của đảng viên, có nghĩa là mất tất cả !_ 


- Đại hội các cấp vòng hai lần này có đổi mới, có 


tiến bộ, và nhìn chưng đạt hiệu quả cao về các mục - 


-tiêu : mí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết. Điều đó 
chứng tỏ Trung ương Đảng chỉ đạo cụ thể, kịp 
thời. Các cấp ủy thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu, 
phương châm tiến hành đại hội của cấp rên. Và 


điều khẳng định là trình độ mọi mặt của đẳng viên | 


-_ ở cơ sở được nâng lên một bước. Ý thức chính trị 
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và tỉnh thần trách nhiệm của các cấp ủy và các đại 


biểu dự đại hội được để cao. 
2-:Đại hội đảng bộ các cấp vòng hai bộc lộ một 
số vấn để cần được xem xét và rút kinh nghiệm : 
- Một số đảng bộ chưa bám sát Nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng để vận dụng cụ thể vào đảng bộ 
mình. Báo cáo chính trị trình trước đại hội của một 


số đảng bộ còn khá chung chung, sao chép gần như - 


hết những quan điểm, nhiệm vụ của Nghị quyết 


trên, không nêu rõ được nhiệm vụ cụ thể và cách làm ˆ 


cụ thể của đảng bộ mình. Báo cáo đó thường nói 


nhiều đến cơ cấu kinh tế. nhiều thành phần, đến - 
_ sấp xếp và tô chức lại sản xuất, đến chuyển đổi 


hình thức sở hữu, nhưng chính sách, biện pháp, 
bước đi để thực hiện ra sao, lại rất sơ lược hoặc 


. không cụ thể. Trên địa bàn một tỉnh, một quận, 


huyện, thường có nhiều thành phần kinh tế, nhiều 


„hình thức sở hữu hoạt động, đặc biệt trong kinh tế 
quốc doanh có cả các cơ sở kinh tẾ của trung ương - 


và địa phương, và những cơ sở này đều trực thuộc 


sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương, thế nhưng, khi - 


đề cập đến thành phần kinh tế này, nhiều nơi chỉ 
nói các cơ sở kinh tế của địa phương, còn nếu có 


nói đến các cơ sở kinh tế của trung ương thì cũng ˆ 


chỉ là nêu lên các con số. Tình hình trên dẫn đến chia 
cất kinh tế trên lãnh thố, không phát huy được sức 
mạnh của các loại hình kinh tẾ, càng không thể. tiến 
hành sắp xếp lại sản xuất theo ngành để có điều 


kiện tập trung đầu tư, nâng hiệu quả sản xuất. Vì ' 


vậy, nhà nước cần sớm cớ cơ chế quản lý ngành 
cho rõ, xóa bỏ tình trạng quản lý chia cất, thiếu sự 
phối hợp giữa các bộ và địa phương. Sự chuyển 


_ dịch cơ cấu kinh tẾ, sự hình thành nền kinh tế hàng 


hóa nhiều thành phần được khẳng định, nhưng lại 
rất ít được đề cập và thảo luận vấn đề về tổ chức 


các loại hình hợp tác đa dạng với những quy mô, 


mức độ khác nhau của các thành phần kinh tế, nhất 


_là trong lĩnh vực dịch vụ. Về các vấn đề ruộng đất, 


quản lý sản xuất, dân chủ và dân trí là những vấn 
đề nổi cộm ở nông thôn, ít có các giải pháp cụ thể. 


- Trong xây dựng đảng, các vấn đề về công tác 
tư tưởng, chỉnh đốn đảng, chống tiêu cực được để 
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cập khá nhiều, nhưng các vấn để về sinh hoạt chỉ 
bộ, đảng viên, nắm và lãnh đạo quần chúng, còn ít 
được thảo luận. Ở một số đại hội có đồng chí thẳng 
thấn nhận xét, họp chỉ bộ thường kỳ chỉ là để làm 


trách nhiệm thco quy định, còn nội GH thì nghèo 


nàn tẻ nihạt, những: vướng mắc về tư tưởng, tÔ 


chức, phong cách làm việc của đảng viên, đoàn kết: 


nội bộ không được đấu tranh, giải quyết kịp thời. 
Vấn đề tham nhũng, gia trưởng, bè phái được nêu 
lên nhiều, nhưng chỉ là phát biểu chung chung, còn 
cụ thê. các biểu hiện đó ở đảng bộ, chỉ bộ mình như 
thế nào thì lại không được chỉ ra. 

- Ở một số nơi, kê cả cấp tỉnh, huyện, do có tình 
trạng mất đoàn kết nội bộ, cấp ủy chuẩn bị nhân 
sự chưa tốt, nên VIỆC bầu cử cấp ủy diễn ra không 
được như mong muốn, làm cho việc phân công trong 
ban chấp hành mới có khó khăn. Cá biệt ở một số 
đáng bộ xã, cơ quan, xí nghiệp, có đảng viên ngại 
tham gia cấp ủy. 

- Việc tổ chức lấy ý kiến quần chúng ngoài 
đảng về nhiệm vụ chính trị, về nhân sự cấp ủy, 
nhất là ở cấp cơ sở, có nơi không được thực hiện 
'nphiêm túc. 


—= Sau khi có thông báo số 2 của Ban bí thư, việc 
thảo luận ở nhiều đại hội có tiến bộ, nhưng có nơi 


` việc thảo luận vẫn chỉ thiên về đánh giá từnh hình, ít 


đề xuất biện pháp giải quyết, lại càng ít có sự tranh 
luận làm rõ và thống nhất quan điểm trên một số 
vấn đề quan trọng. Tình trạng đọc tham luận chung 
chung vẫn còn trong nhiều đại hội. 

Những thiếu sót trên có phần do các cấp ủy nhận 
thức chưa sâu sắc các quan điểm và đường lối 
chung của Đại hội VII của Đảng, nhưng cũng có 
phân do tâm lý ỷ lại, ngại khó, làm cho xong việc, 
chưa quán triệt hướng dẫn của Ban bí thư. 

3- Đại hội đảng bộ các cấp vòng hai ở các tnh, 
thành phố đã cơ bản kết thúc. Tuy còn những tồn 
tại và thiếu sót, song thành công bước đầu của đại 
hội các cấp vòng hai có ý nghĩa rất quan ưọng. 
Nghị quyết của đại hội mới là những định hướng 
và biện pháp chung. Muốn nghị quyết đi vào cuộc 
sống, xoay chuyên được tình hình trong một số năm 
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-tới, vấn để quan trọng là từ nhân sự cấp ủy đã 


được bảu tong các đại hội, phải có sự phân công 
hợp lý, đúng năng lực, sở tường, và xác định rÕ 
tách nhiệm. Tiếp đó, cấp ủy và chính quyền các 
cấp phải từ nghị quyết đại hội, từ những thực tế 
ở địa phương, cơ sở, mà cụ thể hóa bằng chương 
trình hành động, chương trình toàn khóa và ngắn hạn. 
Trong quá trình điều hành thực hiện nghị quyết đại 
hội, phải khắc phục một khuyết tật cơ bản lâu nay 
là thiếu sơ kết, tổng kết, để có biện pháp kịp thời 
phát huy mặt tốt và khắc phục mặt yếu kém. Nghị 
quyết đi nhanh vào cuộc sống hay không, điều đó 
phụ thuộc rất nhiều vào vai trò lãnh đạo của cấp 
ủy và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng 
viên. Vì lẽ đó, từng cấp ủy mới phải làm ngay, làm 
tốt công tác chỉnh đốn đảng, đổi mới phong cách 
lãnh đạo và lễ lối làm việc. 

4- Đại hội đảng bộ các cấp là sinh hoạt chính trị 
quan ưọng của Đảng và nhân dân ta. Thành công và - 
hạn chế của đại hội đảng bộ các cấp vòng hai cho 
ta những bài học bô ích. 

Đại hội đẳng đạt được tầm trí tuệ, có bầu không 
khí dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, tác động rất lớn 
tới tâm lý toàn đảng, toàn dân, tạo ra niềm tin và 
khí thế cách mạng của quần chúng. Vì lẽ đó, rất 
cần có sự chỉ đạo kịp thời, đúng hướng của đảng 
bộ cấp trên, có sự chủ động và giữ vững các nguyên 
tắc xây dựng đảng của từng cấp ủy. 

Từ các ý kiến đóng góp của nhân dân, của các 
đại biêu trong các đại hội, chúng tả thấy nhân dân 


tin ở đường lối lãnh đạo của Trung ương Đảng, tin 
vào con đường đi lên của dân tộc, nhưng nhân dân 


_ cũng còn băn khoăn, ưăn trở nhiều trước những non 


kém, khuyết điềm ưong lãnh đạo của từng đảng bộ 

cụ thể. Nhân dân đã hiến kế xử lý nhiều vấn đề, 
” £ ° " À PW.KY LˆA Ø - Ẩ 

các cấp uy đang cần chú ý nghiên cứu tiếp thu 


những ý kiến đúng đắn, áp dụng những biện pháp 


tích cực, sớm làm cho các nghị quyết của Đảng thật 
SỰ Ớđi vào Cuộc sống, đáp ứng CUỢC yêu cầu và 
nguyện vọng của nhân dân. 


Vẫn đề dân số và 


Ý kiến vỏ kinh nghiệm 


` 


. «+ _ : ^^ £ 
giáo dục đân số È 
¬ Việt nam 


1 - Năm 1991 dân số nước ta là 67,5 triệu người, 
đông dân thứ 13 trên thế giới, thứ 7 ở châu Á. Như 
vậy chỉ sau 60 năm (1931 - 191), dân số tăng thêm 
50 triệu người, gấp gần 4 lần. Xét về thời gian 
cần thiết để dân số tăng gấp đôi, ta thấy khoảng 
cách cứ rút dần : từ 17 triệu người (1931) lên 34 
triệu (1965) mắt 34 năm, nhưng từ 20 triệu (1940) 
lên 40 triệu (1970) chỉ mất 30 năm, và từ 30 triệu 
(1960) lên 60 triệu (1985) chỉ còn 25 năm. Trong vòng 
20 năm trở lại đây (1970 - 1990), mỗi năm dân số 


tăng trên 1,2 triệu người - bằng số dân hiện nay của 


một tỉnh trung bình. 

Thật khó mà đưa ra được một kế hoạch phát triên 
kinh tế có kết quả trong điều kiện mật độ dân số 
cao và không ngừng tăng như ở nước ta hiện. nay. 
Các nhà kinh tế học và dân số học đã đưa ra-tiêu 
chuẩn để đảm bảo cho con người tỒn tại trong điều 


kiện khoa học kỹ thuật hiện nay là, mỗi người cần. 


2,5 - 3 ha, túc mật độ dân số Không 35.- 40 
người/km ?. Năm 1990, mật độ dân số trên thể giới 
là 39 người km. ở các nước phát triển là 21 
ngườikm ` , Ở các nước kém phát tiên là 51 
người/km Ý, và ở nước ta là 199 người/km?. Với 
tốc độ phát triển dân số như hiện nay, mật độ dân 
số nước ta còn cao hơn nữa vào những năm tiếp 
theo (dự đoán năm 1995 : 220 người/km” ; năm 
2000 : 240 người/km” ; năm 2025 : 326 người/km?). 

2 - Về mặt kinh tẾ, sự gia tăng dân số đem lại kết 
quả tích cực trên một số mặt. Mội là, cho phép thực 
hiện phân công lao động tốt hơn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư lớn, 


VÙ NGỌC BÌNH ` 


cần nhiều lao động. //z¡ là, tạo ra thị trường tiêu 
dùng lớn, kích thích phát triển hàng hóa và hạ giá 
thành sản phẩm. Những quốc gia có số dân từ 20 
triệu trở lên, là những thị trường.lý tưởng. Ba ià, 
góp phần tăng tính linh hoạt của nên kinh tẾ đo tỷ 
lệ lao động trẻ tăng, mở ra khả năng thuận lợi cho 
cải cách kinh tẾ, áp dụng khoa học - kỹ thuật, mở 
mang các ngành nghề mới... 

3 - Trong hoàn cảnh Việt nam, số dân tăng nhanh 
và phân bố không đồng đều trong mấy thập kỷ trở 
lại đây, đã vượt quá khả năng chịu đựng của nền 
kinh tế quốc dân, trở thành gánh nặng, gây sức ép | 
ghê gớm đối với mọi mặt của cuộc sống : ăn, ở, 
đi lại, bảo vệ môi trường, vui chơi giải trí, chăm sóc 
sức khỏe, an ninh - trật tự..., cẩn trở việc thực hiện 
chương trình phát triển kinh tẾ - xã hội, góp phần. 
làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng cuộc sống 
vật chất và tỉnh thần của nhân dân. Dân số tăng 
nhanh đã gây nhiều khó khăn cho việc phát triển và 
phổ cập giáo dục, cho công tác xóa mù chữ, mặc dù 
về mặt này, gần nửa thế kỷ qua, chúng ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn. Cứ mỗi năm tăng 
thêm 1,7 triệu trẻ em, là mỗi năm phải có thêm 5,2 
triệu mét vuông nhà ở, 6 triệu mét vải, 36 vạn tấn 
lương thực, 3 vạn lớp học với 4,5 vạn giáo viên, 
0,36 vạn giường bệnh, và việc làm cho 1 triệu. 
người đến tuổi lao động. Thu nhập quốc dân tăng 
chậm, hiện nay, như chúng ta đã biết, là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe trẻ 


* Cán bộ nghiên cứu, Viện khoa học giáo dục Việt nam. 
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Ÿ kiến và kinh nghiệm. 


em nước ta giảm sút đến mức báo động : trẻ sơ sinh 
cân nặng dưới 2500 gam chiếm tới 14,21% (ong 
khi tỷ lệ cho phép là 10%) ; rẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy: đinh dưỡng và trẻ em mù do thiếu vi ta min A 
chiếm tới 50%. Số dân tăng quá nhanh đã và đang 
làm khó khăn thêm cho việc cải thiện đời sống và 
giải quyết công ăn việc làm, làm trằm trọng thêm 
các tệ nạn xã hội, làm cho diện tích canh tác bị thu 
hẹp, môi trường và tài nguyên thiên gà phá hoại 
nghiêm trọng... 

4 - Nhận thức rõ tác động tiêu cực của tình trạng 
số dân tăng quá nhanh, từ những năm 80, Đảng và 
Nhà nước ta đã đặt mục tiệu phấn đấu hạ tỷ lệ tăng 
dân số xuống mức 1,7%, nhưng rồi không thực 


hiện được, phải lùi sang năm 1990. Nhưng rồi một - 


lần nữa, chúng ta lại "vỡ kế hoạch". Nguyên nhân 


không đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ tăng dân số 


có nhiều, nhưng trước hết là do khi định kế hoạch, 
không thấy hết tình hình kinh tế - xã hội và quy luật 
vận động nội tại của sự tăng giảm dân số. Thực tẾ 
cho thấy, muốn hạ tỷ lệ tăng dân số, khi định kế 
hoạch, không thể bỏ qua các nhân tố chủ yếu sau : 

Một, do lịch sử để lại, quan niệm về sức mạnh 
của một gia đình, dòng họ, vẫn được đo bằng số 
_ người, đặc biệt là số con trai. Kết quả điều tra cho 
biết : ở nông thôn, 78,6% số gia đình muốn có 3 con 
trở lên ; không có gia đình nào chỉ muốn có một con ; 
79,8% số gia đình cho là nhất thiết phải có con trai ; 
80% cho rằng tuyệt tự là nỗi bất hạnh lớn nhất. 


Tình trạng chèn ép giữa các hộ, chỉ, họ, thôn, xã... ở „ 


nông thôn, chựa giảm đáng kể.. 

Hai, dân số có quy luật tắng bù sau chiến tranh. 
Đây là biểu hiện bù đấp sự mất mát của mỗi gia 
đình. Nếu chiến tranh là sự chia sẻ các gia đình, thì 
_ hòa bình lại là sự sum họp ; sau chiến tranh, sự kết 
hôn tăng lên, và dò vậy, khả năng sinh đẻ cũng tăng 


theo. Ở Trung quốc, sau cách mạng 1949, là cao - 


điểm bùng nổ -dân số (trong thời gian 1950 - 1957, 
bình quân mỗi năm tăng 11,1 triệu). Sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, ở Nhật bản, số dân cũng tăng rất 
nhanh (tỷ lệ 3,1%), buộc chính phủ phải chấp nhận 
chương trình kế hoạch hóa gia đình. Ở nước ta, từ 
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năm 1931 trở lại đây, thời kỳ 1955 - 1960 có tỷ lệ 
tăng dân số cao nhất (3,77%). Trẻ em gái sinh vào 
thời kỳ này, đến giai đoạn 1986 - 1990, trở thành 
lực lượng chủ yếu tạo nên sự tăng trưởng dân SỐ, ˆ 
vì họ nằm trong độ tuổi sinh đẻ cao. Tính đến năm 
1989, lớp nữ này ở vào tuôi 26 - 34, với tổng số 
4,7 triệu người, trong đó trên 4 triệu đã kết hôn, và 
họ đã sinh ra gần 12 triệu trẻ em. Sự tham gia sinh 
đẻ của nữ ở lứa tuổi này sẽ còn ảnh hưởng đến tỷ 
F69960 0080 1m 1995, thậm chí đến 
năm 2000. 

“ờH TT đó là 
đa số sống ở nông thôn, với nghề chủ yếu là độc 
canh lúa nước. Trong tổng số gần 13 triệu hộ ở 
nước ta thì trên 10,5 triệu hộ sống ở nông thôn. Do 
việc bảo dưỡng tuổi già hiện nay ở nước ta chủ yếu 
vẫn trông cậy ở con cái, xã hội chưa trở thành chỗ 
dựa tin cậy của những người già cả neo đơn, cho 
nên các gia đình ở nông thôn thường có nhiều con. 
Mặt khác, các gia đình ở nông thôn sinh hoạt trong 
cộng đồng nhỏ bé, kinh tế tự cấp tự túc, biệt lập 
sau lũy tre làng, nên trình độ hiểu biết hạn chế, nhu 


cầu về đời sống chưa cao, chi phí cho sinh đẻ và 


nuôi đạy con cái không tốn kém nhiều, do đó, có thể ` 
có nhiều con, tạo khả năng tăng dân số rất lớn. 
Bốn , đi đôi với chính sách dân số - kế hoạch hóa 
gia đình, chúng ta còn thiếu những chính sách kinh 
tế - xã hội thích hợp. Thậm chí, có nơi còn dùng các 
biện pháp hành chính cứng nhắc, gây tác động 
ngược lại. Ngoài ra, việc cung cấp các dụng cụ tránh 
thai còn thiếu sót, không thường xuyên và thiếu: tính - 
đa dạng. Sự tuyên truyền, cung cấp thông tin, hiểu 
biết và nhận thức về kế hoạch hóa gia đình chưa 
sâu rộng. Khuynh hướng ở nước ta là y tế hóa vấn 
để kế hoạch hóa gia đình, trong khi thực chất vấn 


để này mang tính xã hội hóa. 


Để chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình - 
hoạt động có hiệu quả, cần có sự đầu tư thỏa đáng 
về tài chính. Ở nước ta, trong những năm vừa qua, 
hoạt động này chỉ dựa vào kinh phí ít ỏi cung cấp 
cho ngành y tế và một khoản tài trợ của Quỹ hoạt 
động dân số của Liên hợp quốc (UNFPA), khoảng 


trên 50 triệu đô la từ năm 1978 - 1991 phân cho nhiều 
dự án khác nhau. Với mức độ dân số như nước ta 
hiện nay, muốn giảm tỷ lệ tăng mỗi năm 0,1%, cần 


khoảng 40 - 50 triệu đô la/ năm tức 0,5 - 1,0 đô la/đầu: 


người/năm (trong khi ta mới đạt 0,1 đô la/đầu 
người/năm}. | 

5 - Kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình ở nước ta cho thấy : 
những Điện pháp hành chính, kinh tẾ và y tế đều 
rất quan trọng, song chúng chỉ thực sự phát huy tác 
dụng trên cơ sở làm tốt công tác giáo dục dân số 
trong nhà trường và ngoài xã hội. Giáo dục dân số 
có vị trí số một trong năm biện pháp lớn để thực 
hiện công tác dân số - kế hoạch hóa giá đình ở cả 
ba môi trường : nhà trường, gia đình và xã hội. 

Đây là một lĩnh vực tri thức liên ngành tổng hợp 
mới mẻ, gồm những kiến thức cơ bản về dân số 
học, sinh học, địa lý, xã hội học, tâm lý học, kinh 
tế học, giáo dục môi trường... Nó không chỉ là việc 
thuyết phục người học thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình, không chỉ là việc giáo dục giới tính, mặc dù 
thông tin về mặt này có trong nội dung giáo dục dân 
_ số. Mục tiêu chung của chương trình giáo dục dân 
số là dùng biện pháp giáo dục để góp phần thục hiện 
chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, cụ thể là 
cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về dân số và về chính sách dân số, 
trước mắt cũng như lâu dài, qua đó làm chuyền biến 
nhận thức và hành vi của người học trong việc thực 
hiện chính sách dân số. 


$ 


_ Giáo dục dân số là một yêu chữ của việc điều 


_ chỉnh cải cách giáo dục lần này, là biểu hiện cụ thê 
của sự đổi mới tư duy vỀ giáo dục, góp phần làm 
cho hệ thống giáo dục quốc dân gắn bó mật thiết 
hơn nữa với đời sống xã hội, thực hiện nguyên lý 
giáo dục của Đảng. | 


Thực tiễn gần 10 năm thí điểm - thựẻ nghiệm và 


triển khai việc giảng dạy giáo dục dân số ở nhiều 

- tỉnh thành trong phạm vị cả nước cho thấy : 

__- Đưa giáo dục dân số vào trường học là đúng đắn 
và cần thiết, phục vụ thiết thực việc thi hành chính 

sách đân số của Đảng và Nhà nước. Nó được các 


Ý kiến vô kinh nghiệm 


địa phương hoan nghênh, được cán bộ quản lý giáo 
dục và giáo viên các cấp hưởng ứng tích cực. | 

- Nội dung giáo đục dân số và các con đường đưa 
kiến thức dân số học tới học sinh là phù hợp, . 
không làm quá tải các chương trình học, mà giúp kích 
thích hứng thú của học sinh, làm cho nội dung học 
tập thêm phong phú, đa dạng, gấn liền với việc 
phục vụ đời sống. 

S0lÁ dụ lu v lM áo Y0 dd sáu Nỏ 
vực kiến thức, và bước đầu học sinh đã có những 
chuyển biến tích cực về thái độ đối với vấn đề 
dân số và thực hiện chính sách dân số. Trong giải ˆ 
đoqn tới, việc giáo dục dân số phải được thực ,hiện 
ở tất cả các trường đại học và trung học chuyên 


_ nghiệp, dạy nghề, như đã quy định trong Chỉ thị 


74/CT - TW của Ban bí thư Trung ương Đảng. 

- Bên cạnh những thuận lợi, công tác giáo dục dân 
số và kế hoạch hóa gia đình còn gặp những khó 
khăn, trở ngại nhất định, chủ yếu là những nhận 
thức, tư tưởng lạc hậu, tập tục lỗi thời về vấn để 
dân số đã có từ bao đời nay trong xã hội. Vì vậy, 
giáo dục dân số. và kế hoạch hóa gia đình là cống 
việc lâu dài, thường xuyên và liên tục. : 

“Giáo dục dân số trong trường học, trước hết là 
công việc và trách nhiệm của ngành giáo dục và đào 
tạo, trong đó. đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và 
giáo viên các cấp đóng vai trò quan trọng. Song, 
muốn đạt kết quả mong muốn, góp phần xứng 


_ đáng vào việc thực hiện chính sách dân số của Đảng 


và Nhà nước, cần có sự phối hợp của các ngành và 
các đoàn thể, cần được các cấpủy đảng và chính 
quyền quan tâm đầu tư và tạo mọi điều kiện để 
thực hiện, _ 

Các phương tiện thông tin đại chúng và các loại 


- hình sinh hoạt như câu lạc bộ, nhà văn hóa, các hoạt 


động văn hóa - văn nghệ... cũng cần có những hình 
thức giáo dục thích hợp để lôi cuốn sự tham gia của 


toàn dân. 
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Cạnh tranh hàng nội 


hàng Hooqi 


ở thị fỜHg HƯỚC fa 


Tc tế ở một số địa phương cho thấy, hiện 
nay không ít xí nghiệp sản xuất kinh doanh hàng 
nội địa vẫn lo ngại bị “sập tiệm” trước súc mạnh 
cạnh tranh của hàng ngoại. Hàng ngoại đang lưu 
thông ở thị trưởng nước ta hiện nay phân lớn là 
hàng của Trung quốc, Nhật bản, Thái lan, Ấn độ và 
một số nước khác. Nhiều địa phương, nhất là ở 
các tỉnh vùng biên, có số hàng ngoại lưu thông 
_ chiếm hơn 50% tổng số hàng lưu thông trên thị 
trường. Không phải tất cả, nhưng thực sự đã có 
nhiều mặt hàng ngoại có sức cạnh tranh lớn đối 
với hàng nội đang lưu thông ở thị trường và gây ra 
nhiều khó khăn trong việc phát triển sản xuất, bê: 
thông hàng nội cũng như việc giải quyết một số 
vấn đề xã hội như thất nghiệp, thiếu việc làm của 
người lao động. 

Ờ Hà nội trước đây có tới 100 ngành nghề sản 
xuất hàng thủ công truyền thống cung cấp sản 
: phẩm tiêu dùng cho cả nước, nay trước sự lấn át 
cạnh tranh của hàng ngoại đã bị mai một khá nhiều. 
Thợ thủ công ở các tỉnh phía bắc và phía nam trước 
đây có việc làm và cung cấp cho xã hội một lượng 
hàng hóa đáng kể nay phần lớn đã bị bó tay vì sự 
lấn át của hàng ngoại. Ngành đệt thủ công của nước 
ta đã có thời kỳ phát triên khá mạnh, cung cấp phần 
lớn nhu cầu tiêu dùng của xã hội và còn xuất ra thị 
ưường thế giới ; nhưng nay gần như bị xóa sỐ 
trước sự lan tràn của nhiều loại vải từ nước ngoài 
vào bằng nhiều con đường khác nhau. 

Nhìn chung, đội ngũ lao động thủ công ở nước ta 
hiện nay gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm, thiếu 
mức thu nhập tối thiểu để sinh sống. Không phải 
vì họ không muốn làm việc mà cái chính là vì họ 
không cạnh tranh nổi với hàng ngoại. Công bằng 
mà xét, hàng ngoại tràn vào nước ta mấy năm qua 
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cũng đem lại một số tác động tích cực như : tăng 
lượng cung, làm phong phú thêm mặt hàng lưu thông 
ở thị ưường, làm giảm bớt mâu thuẫn gay gất giữa 
cung và cầu ; thúc đầy nhiều nhà sản xuất kinh 


-doanh đổi mới cung cách làm ăn nếu không sẽ mất 


chỗ đứng ở thị ưường... Tuy nhiên, những mặt tích 
cực trên không bù đắp được những mất mát của 
sản xuất nội địa do hàng ngoại lấn át ; nhưng không 
vì thế mà triệt tiêu hết hàng ngoại lưu thông ở thị 
trường nước ta. Vấn đề là chúng ta phải có biện 
pháp điều chỉnh mối quan hệ cả về số lượng và tỷ 
trọng giữa hàng nội và hàng ngoại lưu thông trên thị 
trường hiện nay sao cho hợp lý với mục đích giành 
lại ưu thế cạnh tranh cho hàng nội địa. Muốn vậy, 
phải giải quyết mâu thuẫn cạnh tranh giữa hàng 
nội - hàng ngoại hiện nay. 

Vì sao có tủủnh trạng một số hàng ngoại có sức 
cạnh tranh lớn với hàng nội ? Qua nghiên cứu tôi 
thấy có mấy nguyên nhân chủ yếu sau đây : 

Một là, năng suất lao động của những nước có 
hàng xuất sang thị trường nước ta cao hơn năng ' 
suất của chúng ta ; vì vậy, giá bán rẻ hơn hàng nội, 
kế cả trường hợp đã nộp thuế đây đủ. Theo quy 
luật thị trường thì giá rẻ là nguyên nhân quan trọng 
tạo ra thế mạnh cho cạnh tranh thị trường. Đúng 
như người ta đã nhận xét : giá hàng rẻ đo đại công 
nghiệp ở các nước tư bản tạo ra là những quả đại 
bác hạng nặng có sức công phá lớn chọc thủng bức 
tường thành ngăn cách của xã hội phong kiến ngày 
xưa. Vì vậy, mỗi nước phải có những chính sách 


"thuế quan khôn ngoan, hợp lý để vừa bảo hộ cho 


hàng nội có sức cạnh tranh với hàng ngoại, vừa sử 
dụng được những hàng ngoại có giá rẻ đề phục vụ 
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nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước. 
Hai là, hàng nhập vào nước ta hiện nay, theo-con 
đường lậu thuế, trốn thuế khá nhiều. Theo báo cáo 


của một số tỉnh vùng biên thì chỉ thu thuế được từ: 


40% đến 50% tổng số hàng nhập ; phần lớn hàng 
nhập theo con đường phi mậu dịch không thu: được 
thuế. Số hàng nhập lậu này tốt có, xấu có, rởm 
cũng có ; do trốn được thuế nên giá bán khá rẻ mà 
_ họ vẫn thu được lợi nhuận cao. 

Ba là, tâm lý của nhiều người tiêu dùng ở nước 
ta là “sính” mua hàng ngoại. Nhiều khi do kiểu mốt, 
mẫu mã, hình dáng bề ngoài làm cho họ “choáng 
mắt” coi hàng ngoại là tốt hơn hàng nội, lao vào mua 
hàng ngoại, không muốn mua hàng nội dù chất 
lượng hàng nội có thể tốt hơn. Tâm lý “sính” tiêu 
dùng hàng ngoại đã làm tăng thêm SỨC cạnh tranh 
cho hàng ngoại. 


Bốn là, sự quản lý kém của các cơ quan hành 


chính và*pháp luật ở các cấp và sự hám lời của một. 


số tô chức thương nghiệp, đã để ngỏ cửa cho hàng 
ngoại nhập vào bửa bãi, không có nguyên ức, không 
- tính đến nhu cầu xã hội và bảo hộ sản xuất trong 
nước. | 


Năm là, bản thân một số xí nghiệp sản xuất, kinh 
doanh hàng nội địa không chịu vươn lên tích cực đôi: 


mới để thích ứng với thị trường. Trong điều kiện 
mới, nhiều đơn vị vẫn làm ăn theo kiểu cũ, hàng 
sản xuất ra so với hàng ngoại chất lượng thua kém, 
kiểu mốt, mẫử mã đơn điệu, giá thành cao, giá bán 
: đất hơn, nên không thu hút được người tiêu dùng 
về phía mình. 


. Đề khắc phục mâu thuẫn ti? tranh giữa hàng 


nội và hàng ngoại hiện nay, giành ưu thế cạnh tranh .. 


cho hàng nội, tôi thấy cần phải làm đồng bộ nhiều 
việc, nhưng có ba vấn để cơ bản nhất cần phải giải 
quyết kịp thời : 

Thứ nhất, thực hiện quản lý hành chính T 
ngặt đối với hàng nhập khẩu. Chỉ nhập những hàng 
trong nước không tự sản xuất được mà xã hội lại 
có nhu cầu tiêu dùng thật sự không thể bỏ qua. 


Những mặt hàng trong nước sản xuất được và đã: 


cố gắng khai thác tới mức tối đa song vẫn chưa 
đủ để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng hợp lý của xã hội 
thì có thể nhập thêm phản thiếu hụt ; nhưng nếu 
điều tiết được phần nhu cầu thiếu hụt này sang 
mặt hàng khác thì kiên quyết làm mà không nhập 
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thêm. Những hàng hóa trong nước có đủ khả năng 
sản xuất đẺ thỏa mãn nhu cầu xã hội thì kiên quyết 
không nhập để kích thích sản xuất trong nước phát 
triển và tiết kiệm chi tiêu ngoại tệ. 

Tập trung đầu mối nhiệm vụ nhập khẩu hàng: 
ngoại để thuận lợi trong việc quản lý hướng dẫn 
nhập đúng hướng và kiểm tra phát hiện kịp thời các 
lệch lạc. Xử phạt nghiêm minh cả về kinh tế và hành 
chính bất cứ cơ quan, đoàn phẻ, cá nhân nào nhập 
lậu hàng ngoại hoặc nhập không đúng quy định của 
nhà nước. 


Thứ hai, các xí nghiệp sản xuất hàng nội địa phải 


tích Cực cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hàng 


hóa, cái tiền mẫu mã đề đa : dạng hóa và phong phú 
kiểu mốt, đáp ứng thị hiếu nhiều vẻ của người 
tiêu “dùng ; đòn: thời phải phấn đấu hạ giá thành 
để có giá bán hợp lý thu hút xà đi đông đảo người 


tiêu dùng. 


Đề nâng cao chất lượng hàng hóa, điều mẫu chốt _ 
đối với đa số các xí nghiệp sản xuất ở nước ta 
hiện nay là phải đổi mới quy trình công nghệ, thay 
đổi thiết bị, máy móc công cụ đã cũ kỹ, lạc hậu. Dĩ 
nhiên, vấn đề này đòi hỏi xí nghiệp phải có vốn lớn 
để đầu tư, và không dễ gì đối với tất cả các xí 
nghiệp, vì hiện nay có tới 80% xí nghiệp sản xuất 
kinh doanh đang bị thiếu vốn. Các đơn vị phải ủm ` 
mọi 'biện pháp để có thể thu hút vốn đầu tư từ các 
nguồn khác nhau như : vốn _+y ngân hàng, vốn cô 
phân, vốn liên kết, vốn của +t4h hàng, vốn nước 
ngoài,... để đổi mới công nøhÊ, kỹ thuật, 

Bên cạnh đó, các xí nghiệp pnai xây dựng đội ngũ 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ 
ngang tầm với yêu cầu của quy trình công nghệ và 
thiết bị kỹ thuật mới. 

Thực hiện hạch toán giá thành chính xác nhằm tiết 
kiệm chi phí lao động (cả lao động quá khứ và lao 
động sống), bảo đảm sản phẩm làm ra có chất 
lượng tốt, giá thành hạ, bán rẻ hơn hàng ngoại. Đây 
là biện pháp số một để tạo sức mạnh cho hàng nội 
có thê cạnh trạnh được với hàng ngoại. 

Có thể khẳng định rằng : hàng hóa vừa tốt, vừa 
đẹp, vừa rẻ, đó là sức mạnh vô song cho sự cạnh 
tranh giành phần thắng trên thị trường. Ở nước ta 
hiện nay, nhiều mặt hàng nếu không đi vào nâng cao 
chất lượng và thường xuyên cải ®iến "kiểu mốt, 
mẫu mã để đáp ứng nhu câu tiêu lở đa dạng và 
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không ngừng phát triển, thì sẽ khổng cạnh tranh nỗi 
với hàng ngoại. Ví dụ : mặt hàng thuốc lá ngoại, 
mặc đù các cơ quan quản lý hành chính và luật pháp 


- đã tốn nhiều công sức, song nó vẫn lưu thông trên 


thị trường ; người tiêu dùng vẫn cứ: săn m mua 
thuốc lá ngoại mà không muốn mua thuốc lá nội. 
Điều dễ hiểu là vì thuốc lá nội chất lượng còn kém, 
giá bán lại quá cao (trong vòng hơn một năm qua giá 
thuốc lá nội tăng đến chóng mặt). Trong khi đó 
thuốc lá ngoại chất lượng tốt hơn, giá cả vừa phải 
(do trốn thuế). Ngược lại, trên thị trường, quạt bàn 
Trung quốc rất nhiều, kiểu, mốt cũng lòe loẹt, 
nhưng tiêu thụ lại rất chậm, vì chất lượng xấu, sử 
dụng mau hỏng. Trong khi đó, quạt bàn nội do Nhà 
máy điện cơ Hà nội sản xuất giá bán cao hơn quạt 
bàn Trung quốc nhiều, nhưng tiểu thụ rất mạnh 
không chỉ ở thành thị mà cả ở nông thôn, vì qua thực 
tế tiêu dùng người ta thấy chất lượng tốt hơn, tạo 
dáng thích hợp với thị hiểu người Việt nam. 

Rõ ràng, chất lượng sản phẩm và giá cả là những 
nhân tố quyết định đẻ giành ưu thế trong cạnh tranh 
thị trường. Sự bảó hộ của nhà nước bằng các chính 
sách thuế quan và xuất, nhập khẩu tuy rất quan 
trọng, song không thê tạo ra sức mạnh tuyệt đối cho 
hàng nội cạnh tranh với hàng ngoại. 


Để cạnh tranh lành mạnh thúc đây kinh tế hàng 


hóa phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng, 
còn phải khắc phục sự xuất hiện độc quyền trong 
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_sản xuất và tiêu thụ. Độc quyển ở đâu cũng kìm 


hãm sự tiến bộ kỹ thuật và gây thiệt hại đối với 
người tiêu dùng, đưa lại lợi nhuận béo bở cho 
người giữ độc quyền sản xuất hoặc tiêu thụ. _ 
_ Thứ ba, các tổ chức thương nghiệp, nhất là 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán, 
làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa phải tổ chức phục 
vụ kịp thời, tận tình và văn minh đối với người 
tiêu dùng. Qua đó cổ động, tuyên truyền, hướng dẫn 
nhân dân tiêu dùng hàng nội có chất lượng tốt, giá 
cả phải chăng. Đồng thời chỉ nhận của nơi sản xuất 
những hàng hóa có chất lượng bảo đảm, hợp thị 
hiểu người tiêu dùng ; kiên quyết không đưa vào: 
lưu thông hàng hóa kém phẩm chất và chống lưu 
thông hàng giả. Bảo đảm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa 
sản xuất và tiêu dùng ; gắn sản xuất với tiêu dùng. 
Điều quan trọng nữa là phải làm cho những - 
người tiêu dùng thấy được lợi ích trước, mất và 
lợi ích lâu dài của việc tiêu dùng hàng nội. Trước . 
mắt, nếu mọi người tiêu dùng đều hướng vào tiêu 
dùng hàng nội, không tiêu dùng hoặc tiêu dùng ít hàng . 
ngoại thì sẽ tạo điều kiện cho sản xuất trong nước 
phát triển, có thêm việc làm cho người lao động. Về 
lâu dài, đất nước ta sẽ có được nền kinh tŠ hàng 
hóa phát triển, không bị lệ thuộc vào nước ngoài, và 
có thê tham gia có hiệu quả vào sự phân công kinh 
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NHỮNG VẬN ĐỀ. 


_KINH TẾ - 


H% mốt năm qua, tôi đã đi 
hầu khấp các vùng rừng núi 


ở nước ta, từ cổng ười Đỏng 
văn, qua Quan hóa, Trà my, Trà 
bồng đến Tây nguyên. Mỗi vùng 
một vẻ, với phong cảnh thiên 
nhiên, nền văn hóa bản địa và 
những thuận lợi, khó khăn, mỗi 
nơi một khác, rất phong phú, đa 
dạng. Nhưng, ở đâu, dù mức độ 
khác nhau, vẫn có những nét nỗi 
bật : 
- Đông bào đã định cư nhưng 
_ vẫn còn du canh, phá rừng làm 
nương rấy. Lỗi canh tác lạc hậu 
này đã làm đất đai ngày càng xói 
mòn ; lũ lụt, hạn hán xảy ra ngày 
càng nghiêm trọng. Người đẻ ra 
càng đông, càng “phải phá rừng 
nhiều. Như vậy đói nghèo sẽ 
truyền kiếp từ đời này sang 
đời khác như một định mệnh.' 

- Giao thông chưa phát triển, 
đường sá xa xôi hiểm trở, cho 
. nên đồng bào miễn núi thường 


phải chịu cảnh mua đắt, bán rẻ. 


Thậm chí, còn không bán được 
nông sản, vật nuôi. Sản xuất 
không đi đôi với tiêu thụ nên sản 
xuất trì trệ, đời sống không thể 
khá lên được. 

Khoa học, kỹ thuật chưa lên 
được miền núi. Đồng bào vẫn 
phải dùng con dao phát, cái gậy 


XÃ HỘI Ở MIỄN NÚI. 


H+ ĐIỀN. 


chọc lỗ, giống lúa nương cũ, do 
đó lao động vất vả, khó nhọc, mà 
hiệu quả không cao. 


- Thiên nhiên khắc nghiệt, khí 
nạu độc hại, đồng bào lại vẫn 
giữ những tập quán lạc hậu như 
uống nước lã, ngủ không màn. 
Thêm vào đó là các tệ nạn nghiện 
rượu, nghiện thuốc - phiện. 
Nhiều dịch bệnh xảy ra, phổ 
biến là bệnh sốt rét và bệnh 
bướu cổ. Nhà có người ốm vừa 
tốn sức, vừa tốn của, coi như 


'năm ấy “gia đình mất mùa riêng”. 


- Miễn núi ít bão nhưng thường 


hay bị lũ, bị hạn, bị sương muối 
phá hoại mùa màng. Ngoài những. 


loại sâu bệnh như ở miễn xuôi, 
lúa và hoa màu còn bị. “giặc 


chuột”,. “giặc" châu châu, bọ xít 


| phá hoại, do đó năng suất vốn đã 


thấp, lại càng thấp. 
- Tỷ lệ sinh đẻ vẫn còn quá cao : 
3,2%. Ruộng đất đã ít và ngày 


càng bạc màu, lại đẻ nhiều như 


vậy, nên khó có thể no ấm được. 

Thực hiện Nghị quyết 22 của 
Bộ chính trị Trung ương Đảng về 
miễn núi, tôi xin có mãy để nghị 
cụ thể 


1 - Có thê và cẳn phải điện khí: 


hóa sớm nông thôn miền nút. 


Các đồng chí lãnh đạo miễn 
núi đều nói : “Chỉ có làm đường 


giao thông và đưa điện lên miễn 
núi thì miền núi mới có thể đôi 
mới, nếu không miền nủi vẫn 
muôn đời lạc hậu”. Ngay sau 
ngày miền Bắc giải phóng, 
huyện Bình liêu, tỉnh Quảng ninh, 
đã chú trọng kết hợp thủy lợi hóa 
với điện khí hóa. Từ năm 1961 
đến những năm 1980 tỉnh đã xây 
dựng được 10 .trạm thủy điện 
nhỏ. Hiện nay đang xây dựng 


trạm thủy điện 375 ki lô oát. Từ 


ngày mở cửa biên giới, phong: 
trào điện khí hóa nông thôn phát 
triên lên một bước mới. Nhân 
dân đã mua gần 1000 máy thủy 


- điện cực nhỏ của Trụng quốc. 


Đến nay toàn huyện đã có hơn - 
50% số hộ có điện 'thấp sáng, 
nghe đài thu thanh. Xã nào cũng có 
bốn, năm máy xay xáL Sớm, 
chiều qua làng bản ở Bình liêu, 
không còn nghe thấy tiếng giã 
gao thình thịch buôn tẻ nữa. 
Buổi tối, nhiều thôn xóm lấp 
lánh ánh điện, xóm ban vui tươi, 
văn minh hắn lên. Điện tạo điều 
kiện nâng cao dân trí và đưa khoa 
học, kỹ thuật vào sản xuất. Điện 
cần cho miện núi như thế, miễn 
núi lại có tiềm năng lớn về thủy 
điện. Tôi thiết nghĩ nhà nước tạ 
nên chỉ đạo, giúp đỡ các nhà máy 
cơ khí lớn của ta nghiên cứu chế 
tạo các loại máy thủy điện cực 
nhỏ thích hợp với hoàn cảnh 
miễn núi, bán với giá phải chăng 
đề đồng bào có thể mua được, thì 
chăng những có lợi cho sự phát 
triển kinh tế, cải thiện đời sống 
đổng bào các dân tộc thiểu số, 
mà còn tạo thêm việc làm cho 
công nhân cơ khí. Đông thời, Bộ 
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năng lượng cần cử cán bộ điều 
tra, xác minh tiềm năng thủy điện 
Ở từng vùng rừng núi, các công 
ưình phát minh sáng chế của các 
nhà khoa học, xây dựng một đề 
- án về điện khí hóa miền núi đề 
-_ nhân dân và các ngành cùng chung 
sức thực hiện. | 

2- Xây dựng hệ thống trường 
phô thông dân tộc nội trú. 

Ở vùng cao, các chòm bản ở rất 


phân tán. Từ những bản xa đến. 


trung tâm xã phải trèo đèo, lội 
suối nửa ngày, có khi cả ngày. 
Nhiễu nơi đã xây dựng trường 
phố thông cấp 1 ngay tại địa 
phương, nhưng có nhà vì tham 
việc, có nhà vì nghèo túng, vẫn 
không cho con đi học ; hoặc có cho 
con đi học thì cũng chỉ được đến 
hết lớp hai, lớp ba, rồi gọi về. 
Nguyên nhân sâu xa là do học văn 
hóa chưa thành một nhu cầu cấp 
bách của nhân dân miễn núi. Vì 
vậy, số trẻ em trong độ tuôi đi 
học rất thấp. Số người trở lại 
mù chữ ngày càng nhiều. 
_ Trước tình trạng này, nhiều xã 
vùng cao đã có sáng kiến mở 
trường phổ thông nội trú ngay tại 
xã. Nhân dân góp ngô, góp gạo 
nuôi con em mình. Huyện, xã bỏ 
tên xây dựng trường lớp, nơi 
ăn, chốn ở cho các cháu. Trường 
Súng thài ở Hà tuyên và trường 
Pù nhi ở Thanh hóz là những 
trường nội trú có nhiễu em tốt 
— nghiệp phổ thông cơ sở ; một số 
_em đi học tuếp ở trường phố 
thông trung học, trường trung 
học chuyên nghiệp, trường đại 
học, trở thành cán bộ, giáo viên, 
bác sĩ. 


_ Để tạo điều kiện cho con em 
đồng bào miễn núi được đi học, 
chuẩn bị cho công tác đào tạo cán 
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bộ tại chỗ, nhà nước hên chủ 
trương xây dựng trường phổ 
thông nội trú ở tất cả các xã vùng 
cao bằng cách nhân dân và nhà 
nước (bao gồm cả tỉnh và 
huyện) cùng góp ngân sách để xây 
dựng trường sở, nhà ăn, nhà ở, 
mua sắm đô dùng giảng dạy, 
sách giáo khoa và chi phí dầu 
đèn. .. 

Huyện nào ở miễn núi hiện nay 
cững nên có trường phổ thông 
trung học và trường phổ thông 
dân tộc nội trú. Nên sáp nhập hai 
ưường này làm một, thành 
trường phô thông trung học nội 
trú. Nhà nước có biện pháp bảo 
đảm nuôi các em ăn học đến khi 
tốt nghiệp phố thông * trung 
học. | 

Các vùng cao và huyện miền 
núi không nhiều. Nếu nhà nước 


dành ra một khoản ngân sách xây . 


dựng được một hệ thống trường 
phô thông nội tú thì sẽ có lợi rất 
lớn và lâu dài cho đất nước. 

3 - Thực hiện sinh đẻ có kẾ 
hoạch. | 

Nhiều nơi ở miễn núi, đồng 
bào vẫn sinh đẻ một cách tự 
nhiên. Có tình trạng này là do quan 


niệm trọng nam khinh nữ ở đây 
còn rất nặng nẻ. Nạn tảo hôn còn - 


phổ biến. Con gái hơn mười tuổi 
đã đi lấy chông. Nạn hữu sinh vô 
dưỡng gây tâm lý phải đẻ nhiều 


để đề phòng nếu dịch bệnh xảy 


ra vẫn còn có con cái “nói dõi tông 
đường”. Bên cạnh đó là quan 
niệm cho răng dân tộc mình ít 
người, cần phải đẻ nhiều để 
phát triển nòi giống, v,v.. 

Để có thể giảm tỷ lệ tăng dân 
số, việc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch phải tiến hành bên bì 


nhiều năm với sự phối hợp của 
nhiều ngành, nhiều giới. Ví dụ : 

- Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, 
Hội chữ thập đỏ tổ chức nhiều 
buổi nói chuyện, mở các lớp học 
ngấn ngày phô biến cách nuôi 
con khỏe, dạy con ngoan, cách ăn 
ở.vệ sinh, nằm màn để tránh bệnh 
sốt rét, uống nước đun sôi, 
không uống nước lä, không 
nghện rượu, nghiện thuốc 
phiên. _ 

- Ngành thông tin văn hóa phủ 
nhanh sóng truyền thanh rộng 
khấp miền núi, tắng giờ phát 
thanh bằng tiếng các dân tộc 
thiểu số, bước đầu đưa truyền 
hình vào những nơi có điều kiện. 
Các đội chiếu bóng đưa phim lên 
chiếu ở những xã vùng cao. Các 
đội thông tin lưu động lấy miễn 
núi làm trọng điểm hoạt động của 
mình. 

- Ngành y tế đào tạo nhiều nữ 
bác sĩ, nữ y sĩ cho miễn núi, mở 
các trung tâm sinh đẻ có kế hoạch 
ở các huyện miền núi. 

- Mỗi thầy giáo, cô giáo ở 
miễn núi là một người vận động 
tích cực cho việc sinh đẻ có kế 
hoạch. 

- Cán bộ là người dân tộc thiểu 
số từ tỉnh đến huyện, xã, đều 
nêu gương về sinh đẻ có kế 
hoạch, nuôi con khỏe, dạy con 
ngoan. 

- Mỗi tỉnh xây dựng một huyện 
và mỗi huyện xây dựng một xã 
điền hình về sinh đẻ có kế hoạch, 
từ đó mà nhân rộng ra. 

Tôi nghĩ, nếu làm được như. 
vậy, nhất định việc vận động 
sinh để có kế hoạch ở miễn núi 
sẽ đạt hiệu quả mong muốn. 

Đề giải quyết những vấn đề 
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nói trên, ai cũng biết khó khăn 
lớn nhất đối với chúng ta hiện 
nay là thiếu vốn. Nhưng tôi nghĩ, 


nếu biết dựa vào dân, tranh thủ. 


sự viện trợ của nước ngoài, giảm 
bớt những chỉ phí chưa cần 
thiết, thì cũng có thể có đủ tiền 
để làm đường sá, đưa điện, đưa 
khoa học, văn hóa lên miền núi. 
Vì vậy, cái khó khăn, điều trở 
ngại lớn nhất lại là lối tính toán 


hiệu quả kinh tẾ đơn thuần, cách ˆ 


Tranh : ĐĂNG NHÂN 


PHE. BÌNH... 


suy nghĩ thực dụng của nhiều 
cán bộ các ngành. Họ nêu phương 
châm “dễ làm trước, khó làm sau, 
gần làm trước, xa làm sau” ; 
miễn núi vừa khó vừa ở xa, thì 
bao giờ mới đến lượt ? 

Làm kinh tế phải tính toán hiệu 
quả kính tế là điều hoàn toàn 


đúng. Nhưng trong chế độ xã hội . 


chủ nghĩa, kinh tẾ bao giờ cũng 
phải gắn liền với xã hội. Có 
những trường hợp phải đặt vấn 


để đời sống nhân dân, lợi ích về 


„ mặt xã hội lên trên lợi ích kinh tế, 


không thể chạy theo lợi ích kinh 
tế đơn thuần. Đồng bào miễn 
núi ở nhiễu vùng còn nghèo khổ, 
hoàn cảnh ở đây còn nhiều khó 
khăn. Trong trường hợp này, 
phải đặt vấn đề đời sống đồng 
bào các dân tộc thiểu số, lợi ích 
xã hội lên trên hiệu quả kinh tế 
mới đúng. 


.„„VA TỰ PW£. Ì 
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THỂ GIỚI 


: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


.ò_ THÊ GIỚI NĂM 1991 - - 


` 


PHAN DOÀN NAM 


Lời BBT : Năm ¡991 thế giới có những diễn biễn lớn, nhanh và hết sức phức tạp, đòi. 
hỏi phải có sự nghiên cứu công phu, thảo luân tập (hễ, thận trong, mới có thể có những 
"nhận định và kết luận chính xác, đúng đấn. Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu vẫn đề 
_ này, chúng tôi đăng bài Thế giới năm 1991 của đồng chí Phan Doãn bướu Tổng biên tập báo 


Việt nam Courier, để bạn đọc tham khảo. 


NA toàn cảnh sự phát triển của xã hội loài 
4 Xngười, ta thấy năm 1991 tiếp tục có những 
chuyên biến rất to lớn, phức tạp và đầy mâu thuẫn 
giữa đâu tranh và hợp tác, giữa hòa hoãn và đối 
đầu, đan lu giữa các yếu tổ tích cực và tiêu cực. 

Điều muốn nói trước tiên là năm qua thế giới 
tiếp tục có sự phát tiên của làm thế hòa bình, giảm 
căng thắng trong quan hệ quốc tẾ, giải trừ quân bị 
kế cả vũ khí hạt nhân, giải quyết bằng thương 
lượng các cuộc xung đột khu vực. Có thể thấy điều 
này qua một loạt sự việc : sự phản đối mạnh mẽ 
của nhân dân thế giới đối với cuộc chiến tranh 
TÙNG Vịnh, việc lần đầu tiên có sự cắt giảm đáng 
kê kho vũ khí hạt nhân của Liên xô và Mỹ, việc giải 
quyết hòa bình vấn đề Cam-pu-chia, đối thoại 
Bắc › Nam Triều tiên, Hội nghị hòa bình Trung 
Đóng lần đầu tiên sau hơn 40 năm xung đột A-rập - 
l-xra- €n, V.V.. 

Điểm thứ hai : 1" đôi với sự tăng mạnh xu thế 
-_ qnốc tế hóa kinh tế thế giới và sự phụ thuộc lẫn 
nhau trong sinh hoạt quốc tế, người ta cũng chúng 
kiến sự phát triển về ý thức độc lập tự chủ và nh 
_thân tự lực tự KHUNG cửa các dân tộc. Nhân dân 
nước nào cũng muốn đất nước mình phát triên và 
phôn vinh, trở bài anh một thành viên xúng đáng 
trong nền kinh tế và chính trị thế giới. Những yếu 
tố nói trên đã làm cho quan hệ quốc tẾ thay đôi sâu 
sắc. Ngày nay, bất cứ sự vi phạm của bất cứ 
nước nào đối với nền độc lập và chủ quyền của 
một nước khác, đều bị lên án nghiêm khắc. Mọi 
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_ hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước 


khác đều không tránh khỏi sự lên án và trừng phạt - 
của cộng đồng thế giới. Tuy còn nhiều khiếm 


khuyết, sơ hơ, và trong không Ít trường hợp còn bị 


sự thao túng của mộ số, thậm chí của một siêu 


_ cường, Liên hợp quốc đang có xu hướng trở thành 


diễn đàn thực sự của các dân tộc. Rất nhiều nước, 


' đù nhỏ, đang góp tiếng nói của mình vào việc hình 


thành một trật tự thế giới mới. 

Điểm thứ ba : cuộc đấu tranh của các dân tộc cho 
một. xã hội tiến bộ, không có áp súc bóc lột, được 
quyền có công ăn việc làm và quyên nghỉ ngơi, tiếp 
tục phát triển mạnh mẽ ngay cả ở các nước tư bản. 
chủ nghĩa có nền kinh tế phát triển nhất. Kết quả 
là các chính khách, các chính đảng, dù thuộc màu sắc ` 
chính trị nào, đều phải tính đến lợi ích của nhân dân 
lao động trong chính sách hoặc trong cương lĩnh 
tranh cử. 

Điểm thứ tư : tuy nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
đã bị sụp đồ hoặc đang khủng hoảng sâu sắc, nhưng - 
chủ nghĩa xã hội vẫn là ước mơ và mục tiêu phấn 
đấu của hàng tỷ người. Trên thực tế, chủ nghĩa xã 
hội vẫn đạng được xây dựng bằng bàn tay, trái tìm 
và khối óc sáng tạo của trên một tỷ người. Tại đây, 
chủ nghĩa xã hội đang được nhận thức lại và đổi 


mới theo những màu sác và hình thái phong phú và 


đa dạng hơn, phù hợp hơn với truyền thống và đặc 
tính của mỗi dân tộc. Ở Trung quốc, Việt nam, công 
cuộc cải cách và đổi mới bước đầu đạt được 
những thành tích rất quan trọng. Những người 


công sản và các lực lượng tiến bộ trên thế giới 


đang tập hợp lại, rút ra bài học trong thất bại, tiếp ` 


tục đấu tranh cho một xã hội xã hội chủ nghĩa thật 
sự dân chủ và công bằng. 


Những mặt tích cực nói trên là cơ sở ;iöï niễm tn- 


không hề bị đánh mất của các lực lượng tiến bộ 
và cách mạng trong cuộc đấu tranh cho một lý 
tưởng cao đẹp nhất của loài người. Tuy nhiên, bên 
cạnh đó, năm 1991 đã diễn ra những biến động to 
lớn chưa tùng có và hết sức phức tạp. Sự thay 
đổi đột ngột ở Liên xô đã làm cho tất cả các dân tộc 
hết sức băn khoăn, lo lắng. Người ta đặt câu hỏi : 
rồi đây, nền hòa bình, an ninh, sự phát triển và chủ 
nghĩa xã hội trên hành tỉnh chúng ta sẽ ra sao ?, 

Trong lúc các nước tiếp tục giành những thành 
tựu mới nhất của khoa học và công nghệ, thì kinh 
tế thế giới năm 1991 lại xấu đi một cách nghiêm 
trọng. Ngoài việc Liên xô (cũ) đang trên bờ sụp đồ 
về kinh tế do khủng hoảng chính trị, thì kinh tẾ và 
tài chính các nước tư bản chính như Mỹ, Nhật bản 
và CHLB Đức đang có, dấu hiệu rơi vào một cuộc 
- suy thoái mới. Đó là một lý do quan trọng, khiến uy 


tín của tổng thống Bu-sơ sụp hẳn đi trước năm bầu Í 


cử mới, thủ tướng Nhật bản Cai-phu phải ra đi, và 

chính phủ Hen-mút Côn ở CHLB Đức gặp không ít 

khó khăn. 

— Trong lúc toàn thế giới chưa kịp thở phào nhẹ 
nhõm do sự kết thúc của chiến tranh lạnh, thì chiến 

tranh vùng Vịnh đã nỗ ra. Đó là cuộc chiến tranh quy 

mồ lớn nhất từ sau chiến tranh thể giới thứ hai, 


với sự tham gia của 23.nước do Mỹ đứng đầu. - 


Đến nay hậu quả của cuộc chiến tranh này vẫn tiếp 
tục tấc động tiêu cục đến hòa bình và an ninh ở 
Trung Đông và thế giới, thậm chí đến toàn bộ kinh 
tế thế giới. 

Tuy nhiên, sự kiện lớn nhất, làm thay đổi hoàn 
toàn cục diện và trật tự chính trị thế giới thiết lập 


từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, là sự- 


biến động ở Liên xô, Cách đây không lâu, chúng ta 
ai có thể tưởng tượng được sự sụp đồ nhanh chóng 
của chủ nghĩa xã hội ở ngay quê hương của Cách 
mạng Tháng Mười và của Lê-nin, sự tan rã của 
Đảng công sản Liên xô và của Liên bang cộng hòa 


xã hội chủ nghĩa xô viết với tư cách là một siêu 


cường thế giới ? Sự sụp đồ nhanh chóng của Liên 
xô - một nước vốn là chỗ dựa của các lực lượng 


Thế giới : Vốn đề, sự kiện 


hòa bình và tiến bộ trong hơn 70 năm qua - đã làm 
cho phong trào công nhân và cộng sản quốc tế bị 


-tổnethất nghiêm trọng, các. nước đang phát triển và 


không liên kết mất đi chỗ dựa chủ yếu, đồng thời 
làm cả châu Âu mất ổn định. Một loạt nước trong 
Liên bạng xô viết trước đây đã trở thành những 
nước độc lập, có quân đội riêng, kế cả vũ khí hạt 
nhân. Xung đột dân tộc và sắc tộc giữa các nước 
cộng hòa ở đây đang bùng nỗ hoặc âm ỉ bùng nổ. 
Nội chiến ở Nam-tư diễn ra rất bi thảm. Tình hình 


. kinh tế xã hội ở các nước Đông Âu vẫn không Ổn 


định như mong muốn. Tất cả những điều đó đe dọa 


_SỰ ồn định không chỉ của châu Âu mà của toàn thế 


giới. Khó có thể nghĩ rằng trong vài ba năm tới có 
thể văn hồi sự ôn định và phát triển ở phẩn ' đất 
chiếm một phần tr quả địa cầu này. 

Một sự kiện nữa không kém phần nghiêm trọng : 
sự phát triển ngày càng tăng của các bệnh thời đại, 
sự ô.nhiễm môi trường mà năm 1991 đã đạt đến 


mức báo động. Điều này đang phá hoại sự an toàn - 


của cả xã hội loài người, 

Diễn biến phức tạp của tình hình thả giới năm 
1991 cho thấy chưa thể đưa ra những kết luận vội 
vã. Nhận định thiếu cơ sở thực tế và khoa học sẽ 
khó tránh khỏi dẫn đến sai lắm. Tôi xin nêu lên một 
số nhận xét sơ bộ: _ 

Trước hết, có thê nhất trí rằng, thế giới hai cực 


hình thành sau chiến tranh đã hoàn toàn sựp đỗ trong 


năm 1991. Ngày nay, chỉ còn một siêu cường. Nhưng 
điều,này không có nghĩa thế giới ngày nay là đơn 
cực. Bản thân tổng thống Mỹ cũng đã buộc phải 
thừa nhận điều này trong diễn văn vừa rồi tại khóa 
46 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Một mặt ông ta nói 
răng Mỹ muốn "chìa bàn tay hữu nghị và lãnh đạo" 
đối với thế giới, nhưng mặt khác ông ta lại khẳng 


_ định rằng, trật tự thế giới mới không phải là Pax 


Americana mà là Pax Universalis. Thực tế, một trật 
tự thế giới mới đa cực đang hình thành thay thế 
cho. trật tự thế giới hai cực. Việc thay thế này diễn 


ra trong một quá trình. Có thể gọi đây là một thời 


kỳ quá độ, cái cũ chưa biến Mơ hẳn, cái mới chưa 
định hình. 

Hai là , qua tình hình thế giới năm `1991, ta thấy 
nôi lên một điều nghịch lý vn Trong 46 năm qua, 


(Xem ứ trang 60) 
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Một nóc Mỹymà - 
nhiều người không biệt đến 


ŒS người chỉ nghĩ rằng nước Mỹ là “thiên 
đường”, giàu có, kiếm tiên dễ như chơi, cuộc 
sống hoàn toàn thoải mái... 


Nhưng có một nước Mỹ mà nhiều người không 
biết đến, Trện thực tẾ, sau cuộc chiến tranh vùng 
Vịnh, và sau cả cái gọi là “không đánh mà thắng” ở 
Đông Âu và Liên xô, người ta có phân hỗ nghỉ cái 
sức mạnh của đất nước này. Tôi đang thấy một 
nước Mỹ lực bất tòng tâm. Có nhiều lẽ đê chứng 
minh điều đó. ' 

Chiến tranh vùng Vịnh cho thấy, đây là lần đầu 
tiên trong thế kỷ này, Mỹ đã không đủ khả năng tự 
trang trải một cuộc hành quân của mình. Nếu không 
có sự đóng góp 50 tỷ đô la từ bên ngoài, thì chính 
phủ Mỹ đã phải tăng thêm thuế hoặc vay thêm tiễn 
như vẫn làm trong các cuộc chiến tranh trước. Điều 
đó sẽ làm trầm trọng thêm nên kinh tẾ đang -suy 
thoái. Những biện pháp thất nhân tâm như thế biết 
đâu sẽ chẳng tác động vào mội số phiều trong Quốc 
"hội Mỹ, đủ đề phủ định quyền của tổng thống 
được sử dụng vũ lực trong chiến. tranh vùng Vịnh. 
Trong tương lai chắc gì Mỹ sẽ tiếp tục nhận được 
sự hưởng ứng của đồng minh như vừa qua. 


Cường quốc Mỹ là môt nước “nợ như chúa 
chỗm”. Thâm) hụt ngân sách năm H92 sẽ đạt mức 
H› lục mới. Con số đó lên tới 348,3 ty đô la, cao 
_ hơn gần 70 tỷ so với mức dự kiến ban đầu là 280,2 
tỷ, tương đương 5% tổng sản phẩm quốc dân của 
Mỹ. Số thâm hụt ngân sách mới này diễn ra trong 
lúc Mỹ đang tìm cách cắt chỉ phí và tăng thuế đề 
- thực hiện chương trình Š năm giảm 482 tỷ đô la thâm 
hụt ngân sách được đưa ra từ năm ngoái. Điều này 
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không thể không làm tăng thêm tâm trạng lo ngại và 
bất an trong quần chúng và bến kinh doanh 
Mỹ. 

Những tin tức từ Mỹ si đây cho thấy, kế từ - 
quý 4-1990 kinh tế Mỹ lại lâm vào đợt suy thoái 
mới. Đây là cuộc suy thoái thứ 8 kể từ sau đại 
chiến thứ hai. Chính quyền Mỹ thừa nhận trọng . 
giai đoạn suy thoái này, sản xuất đang giảm sút, chất | 
lượng sản phẩm kém đi, số xí nghiệp phá sản tăng 
lên, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 
các ngành thương nghiệp, ngân hàng, tiền tệ đều bị 
tác động sâu sắc. The một cuộc điều tra được công 
bố ngày 4-9, trong tài khóa kết thúc vào ngày 
30-6-1991, số vụ phá sản ở Mỹ là 880 399, tăng 21% 
so với tài khóa trước đó. Con số này có thể lên đến 
trên một triệu vào cuối năm 1991. Thêm vào đó, cơn 
sốt đầu cơ và mấy vụ bê bối nỗi cộm của giới tư 
bản tài chính ở phố U-ôn, khiến cho thu nhập do 
đầu cơ phát lên, lợi nhuận 4à tỷ suất tăng, trong khi 
thu nhập do lao động và sáng tạo lại giảm xuống. 
Điều này làm cho người ta hoài nghi về giá trị của 
đồng đô la Mỹ, vốn được coi là “thước đo lao KG 
và tài năng”. 


Nước Mỹ mà tôi đã từng có thời gian sống cho 
thấy xã hội Hiệp chủng quốc Hoa kỳ bao gồm hai 
giai cấp lớn, giai cấp tư sản lũng đoạn rất hùng 
mạnh và giai cấp công nhân rất đông đảo. Hai giai 
cấp này vừa gấn bó với nhau, vừa đối lập nhau. 
Có người nói sau đại chiến thứ hai, chủ nghĩa tư 
bản đã thay đổi về chất, nhiều xí nghiệp vừa và 


® Luật sư, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội 


nhỏ đã ra đời ; chủ nghĩa tư bản không còn là chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nữa. Nói như vậy là trái với 
thực tế ở Mỹ. Hoa kỳ là nơi mà tư bản lũng đoqn 
nhà nước và tứ bản lũng đoan tư nhân kết hợp với 
nhau. Nhờ đó, chúng càng củng cô vai trò thống trị 
của mình, bảo đảm bóc lôt được lợi nhuận cao và 
ổn định. Sự bảo trợ của nhà nước đã tăng thêm khả 
năng tích lũy cho tư bản lũng đoạn, thúc đây áp dụng 
kỹ thuật mới, nâng cao năng suất lao động, tăng 
cường việc tạo ra và chiếm hữu giá trị thặng dư. 
Trong xu hướng độ dài ngày làm việc ngắn hơn, tỷ 
suất giá trị thặng dư cao lên. Ở Mỹ, tỷ suất giá trị 
thặng dư trong ngành sản xuất vật chất năm 1948 là 
236,7% ; 1950 : 241,2% ; 1960 : 247,6%. ; 1970 : 
255% ; 1977 : 280,9%. Đúng là Mỹ rất giàu có và 
phúc lợi cao. Nhưng nên hiêu vẫn đề “phúc lợi cao" 
ở Mỹ như thế nào ? Trước kia, từ giữa thế kỷ này 
trở về trước, chủ nghĩa tư bản bóc lột tàn khốc và 
trắng trợn. Quan hệ chủ thợ luôn căng thắng. Từ 
giữa thập kỷ 50 trở lại đây, giai cấp tư bản lũng 
đoạn các nước thi hành chính sách cải lương, nhằm 
xoa dịu mâu thuẫn chủ thợ, mâu thuẫn cơ bản trong 
xã hội tư bản. Có người nói quan hệ chủ thợ đã 
chuyển sang quan hệ hợp tác. Đó chỉ là hình thức 
bên ngoài. Thực chất, chính sách cải lương thể hiện 
trên ba mặt : “nhà nước phúc lợi”, “công nhân tham 
gia quản lý xí nghiệp”, “công nhân mua cô phần của 
công ty”. ¬ 
“Nhà nước phúc lợi” thể hiện ở tiền lương cao, 
phúc lợi dôi dào, tiêu dùng phong phú. Giai cấp tư 
sản gọi hiện tượng bẻ ngoài đó là “chủ nghĩa tư bản 
phúc lợi”, “chủ nghĩa tư bản nhân dân”. Họ nói rằng 
chủ nghĩa tr bản đã xóa bỏ bóc lột. Thực ra, hất cứ 
ở xã hội nào, của cải xã hội đều do người lao động 
tạo ra, phúc lợi xã hội cũng vậy. Đối với người 
lao động làm thuê, bất cứ loại đãi ngộ phúc lợi nào, 
đều là một phần trong thành quả lao động do họ trực 


tiếp hoặc gián tiếp tạo ra và họ xứng đáng được. 


quyền hưởng thụ. 


Sản xuất tăng, đời sống công nhân có được cải 
thiện. Song công nhân không thoát khỏi địa vị làm 
thuê và bị bóc lột. Khi sản xuất đình đốn và suy 
thoái, người lao động là tầng lớp bị thiệt hại đầu 


“xc chở tt 


Thế giới : Vốn để, sự kiện 


tiên. Quỹ phúc lợi và trợ cấp thất nghiệp dù có tăng 
đến đâu, cũng không thể giảm bớt và giải thoát 
được nỗi khốn khổ của người thất nghiệp. Tiền 
trợ cấp thất nghiệp chỉ bằng khoảng 40% tiền 
lương ; và chỉ có 1/3 số người thất nghiệp được 
nhận tiền trợ cấp. Nhiều người thất nghiệp vì 
không có chỗ ở, nên không nh by hưởng trợ cấp. 
Họ phải sống bằng tiền cứu tế, có khi cả nhà phải 
lang thang đầu đường xó chợ, gia nhập đội quân 
“vô gia cư”, mùa rét phải chui vào các cầu tiêu công 
cộng chung quanh các công viên. Tại thành phố Niu 
Oóc, vào buải sá:¿ mùa đông tuyết phủ, mỗi ngày 
của b¿nh viện Bellevue đi thu lượm 
xác chết cóng của loại công đân mà dư luận Mỹ rất 
quen thuộc ;‹¡ ¡à “dân sống ở vỉa hè”, chủ yếu 
kiếm ăn trong cá: vñủng rác của thành phố tiêu biểu 
cho ngọn đuốc “nhân quyên” của “Nữ thân tự 
do” ! | 

Sự tôn tại của đội quân thất nghiệp đông đảo, 
trong đó “công nhân cô trắng” chiếm tới 60% tông 
sở thất nghiệp năm 1990 (tăng 10% so với 1982), 
cô. them lạm phát và giá cả tăng vọt, khiến tiền 
lương thực tế của công nhân giảm sút.. | 
- Do những nguyên nhân nói trên, số người sống 
đưới mức nghèo khô (U;co tiên =huận của Mỹ), năm 
1969 là 24,1 triệu ; năm ì3523 - 15.3 triệu ; 1988 vẫn 
còn 31,9 triệu. Phản cực giàu nshèo ngay càng tăng. 
1/5 số gia đình Mỹ thuộc loại ;::u có nhất, số thu 
nhập của họ năm 1970 chiếm 40,9% tổng thu nhập 
cả nước, năm 1987 tăng lên tới 13,7%. Trong khi đó 
1/5 số gia đình thuộc loại nghèo khổ, thu nhập của 
họ chỉ chiếm 5,4%, năm 1987 giảm xuống còn 
4,6%. Theo một tài liệu của Hạ nghị viện Mỹ, 1/5 
số gia đình loại giàu có nhất, thu nhập của họ từ - 
1973 đến 1983 đã tăng 24%, còn của 1/5 số gia đình 
nghèo giảm 11%. Như vậy, mặc dù ở Mỹ, số công 
nhân mua cổ phần rất đông, nhưng người nghèo 
vẫn nghèo, ngày càng nghèo thêm ; còn người giàu 
thì ngược lại. 

Rõ ràng, Lại các nước được gọi là “Nhà nước 
phúc lợi”, vẫn còn hàng triệu người nghèo khô và 
thất nghiệp. Điều đó chứng tỏ chủ nghĩa :ư bản 
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không thê giải quyết được vấn đề nghèo khổ, vẫn 


đề xã hội lớn nhất và bức bách nhất của mọi chế 
độ. Nếu như trước kia chủ nghĩa tư bản là “roi vọt 
+ nghèo khổ”, thì nay nó là “phúc lợi + nghèo khổ”. 
Xem ra chủ nghĩa ur bản là một xã hội không bao 
giờ có đầy đủ việc làm cho người lao động. Một 
khi hàng triệu người không có cơ may ủm được công 


việc ở xí nghiệp, họ không đơn thuần là người thất.. 


nghiệp nữa. Ở Mỹ cũng như ở các nước tư bản 
phát tiên, người thất nghiệp là một lực lượng xã 
đội đông đảo có khả năng phủ nhận xã hội tư 
,bản, 

Vấn để người da đen, tưởng như đã giải quyết 
được đến nơi rồi, thì lại căng thẳng trở lại. Đằng 


sau sự thành công của một giai tầng tư sản da đen, 


là thế giới kinh khủng của những khu nhà ô chuột, 
bị ma túy và bệnh sỉ đa tàn phá và nạn gia tăng tội 
phạm làm tê liệ. Và chưa bao giờ các nhà tù ở Mỹ 
lại đông kẻ phạm tội thuộc đủ màu da và sắc tộc 
như hiện nay : từ những người Mỹ da đỏ đã bỏ 
trốn khỏi các vùng đất dành riêng cho họ, nơi có 


tới 50% thất nghiệp, cho đến người nô lệ da đen : 


gốc châu Phi... Họ bị bóc lột thậm tệ, bị lăng nhục, 


khinh rẻ, phân biệt đối xử, bị xã hội ruồng bỏ. Họ 


- buộc phải vùng lên đòi quyền sống bảng con 


đường phạm pháp triển miên đang gây sợ hãi trên, 


cả nước Mỹ. 


Riêng về vấn đề phụ nữ, có thể nói, cho đến hôm 
_ nay, trong tẤt cả các nước tư bản phát triển, Mỹ là 
nước kỳ thị phụ nữ nhất Điều tôi tệ này còn 
được nâng lên thành thể chế hợp pháp, hợp 
hiến. 


Có người nói giai cấp công nhân Mỹ n nay 
' không đấu tranh chống nhà nước Mỹ nữa. Đông 
_ thời, nhà nước Mỹ đã thật sự trở thành “nhà nước 
mưu cầu phúc lợi chung”. Đây là vấn đề rất cơ bản 
liên quan đến nguyên lý về nhà nước. Các học giả 
tư sản thường trình bày nhà nước là một cái gì tôn 
tại mãi mãi bên trên xã hội, và phải luôn luôn ở bên 
trêt mợi lực lượng hoạt động xã hội. Như thế nhà 
. nước có thể cầm cân nây mực mội cách công bằng, 
nghiêm minh và vô tư, làm dịu sự xung đột 
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không thể tránh được, làm đúng vai trò người 
trọng tài “điều hòa mọi mâu thuẫn ”. 

Thực ra, .hẹ đang che giấu vai trò và chức năng 
đích thực của nhà rước ur sản, một công cụ đắc 


_ lực của chuyên chính tư sản. Hiến pháp tư sản trưng 


bày những món hàng “đạo đức thuần túy” và “lý 
tính thuần túy” của nó. Dựa trên quan điểm duy tâm 
và phương pháp siêu hình, có người nghĩ rằng có 
thể có một kiểu hiến pháp “lý trởng” nào đó làm 
mẫu mực chung cho bất kỳ nước nào, trong bất 
kỳ hoàn cảnh lịch sử và xã hội nào. 

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin cũng như thực tiễn lịch sử 
cho thấy rõ ràng không có, không thể có hiến pháp 
nào như thế. Là luật cơ bản của một nhà nước nhất 
định và là vũ khí của một kiểu chuyên chính nhất 
định, hiến pháp nào cũng ở trong khuôn khổ của một 
kiểu nhà nước nhất định, một kiểu chuyên chính 
nhất định. Mỗi loại hiến pháp đều mang nội dung 
giai cấp của nó. Không nhìn thấy rõ ranh giới này, 
mà đi đến chỗ nhập cục tất cả mọi hiến pháp theo 
một mẫu mực tưởng tượng chung nào đó, để mong ˆ 
có một kiểu -hiến pháp “lý tưởng, muôn đời”, là 
hoàn toàn mơ hô và sai lầm, 


Hiến pháp tư sản chỉ chú trọng về mặt tỗ chức 
chính quyên nhà nước sao cho chặt chẽ, nhằm bảo 
đảm quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp tư sản, 
và cho giai cấp này được sử dụng quyển lực ấy để 
phục vụ lợi ích của giai cấp mình. Còn đối với công 
nhân, nông dân và đông đảo nhân dân lao động, thì 
“dân chủ” chỉ là cái màn khói che đậy mọi thủ đoạn 
áp bức, bóc lột, bóp nghẹt tự do dân chủ. Ở Mỹ mà 
nói đến chuyện công nhân được quyển tham gia 
quản lý xí nghiệp là hoàn toàn hươu vượn. 


Nhân quyền là quyền cơ bản của con người trong 
một xã hội. Xã hội có giai cấp không thể có con . 
người đứng trên các giai cấp. Vì vậy, không thể nói 
đến con người chung chung siêu giai cấp, và quyền 
con người chung chung siêu giai cấp 

"Chiếc gậy “ngoại giao nhân quyền” đang được 
chính quyền Oa-sinh-tơn dùng để giương đông kích 
tây, nhằm can thiệp thô bạo vào. nội bộ các nước. 


Câu hỏi cần được Oa-sinh-tơn giải đáp là : Tại sao 


một nước lại có quyền tự cho mình thiên chức Ìà 
“hiệp sĩ nhân quyền” đi dạy “bài học nhân quyền” 
cho cả thế giới ? Tại sao họ đi rao giảng đạo lý 
nhân quyền khấp thế giới, nhưng không biết thế 
giới đó nằm ngay ở cổng nhà mình ? Cớ gì họ 
“quan tâm sâu sắc” đến sự phân biệt sắc tộc và một 
thiểu số bị kỳ thị ở tận đâu đâu, mà không thấy địa 
ngục những khu nhà Ổ chuột kiểu Hác-lem ở Niu 
Oóc và khấp nước Mỹ ? VI lẽ gì họ coi việc “bảo 
vệ nhấn quyển” là cơ sở chủ yếu của chính sách đối 
ngoại, nhưng lại tránh né, không coi nó là cơ sở chủ 
yếu của chính sách đối nội ? Thực tế cho thấy 
chính ở nước Mỹ, tình trạng vi phạm nhân quyên 
là nghiêm trọng và tệ hại nhất trong các nước tư bản 
chủ nghĩa. 


Lịch sử nước Mỹ từ chiến tranh Nam - Bắc Mỹ 
cho nay, là cả một thời kỳ giai cấp người lao 
động Mỹ bị đàn áp khủng bố liên tục, đẫm máu. 
Trong thời kỳ chiến tranh Nam - Bắc, năm 1863, 
Quốc hội liên bang thông qua một đạo luật quân sự, 
trong đó quy định ai đáng phải đi lính nhưng không 
muốn đi, có thể thuê người khác thay mình. Giá cả 
híc ấy thường là 300 đô la một người. Các vị 
Morgan, Rockefelier mỗi người bỏ ra 300 đô la thuê 
người ra trận thay minh. Họ ở lại hậu phương và 


nhờ chiến tranh mà chẳng bao lâu trở ở thành vua thép _ 


và vua đầu mỏ. 


: ^~ 

Trong thời kỳ chiến tranh Nam - Bắc, ở miền 
Bắc, do ảnh hưởng của Mác, đã xuất hiện những 
người mác xít, họ trở thành đồng minh của giai cấp 
. tr sản miền Bắc, cùng nhau đấu tranh. Sau chiến 
tranh Nam - Bắc, chủ nghĩa tư bản Mỹ mạnh lên, 
tiến tới lũng đoạn, cuộc đấu tranh giữa vô sản và 
tư bản trong nước gia tăng kịch liệt. Lực lượng của 
những người mát xít bị tất nhiều hạn chế, không 
phát triển được, mặc dù họ đã ra đời rất sớm, sớm 
hơn cả ở Nga, Đức... Đó là vì giai cấp nhà ur bản ở 
Mỹ, ý thức được rất sớm và ri sâu sắc việc bảo 
vệ lợi ích giai cấp của họ và quyết liệt chống lại 
chủ nghĩa xã hội, chống lại phong trào công nhân. 
Họ vu cáo cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ của 
người lao động là “bạo động cộng sản”, là “âm mưu 
cộng sản lật đổ chính quyển”. Có thể nói, giai cấp 
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nhà tư bản Mỹ có “truyền thống” chống cộng, mặc 
dù ở đó trong một thời kỳ lâu dài, không có một 
chính đảng cộng sản theo đũng nghĩa của từ này. 
Suốt 30 năm cuối thế kỷ 19, giai cấp nhà ur bản 
Mỹ đã huy động quân đội, cảnh sát, nhà tù tiến hành 
đàn áp với quy mô to lớn phong trào công nhân. Năm 
1873, nỗ ra khủng hoảng kinh tế, công nhân bãi công 
rằm rộ nhằm bảo vệ quyền sống. Chính phủ liên 
bang bèn điều động quân đội lúc ấy đang đóng ở 


:miễn Nam, đưa họ ra miễn Bắc đàn áp cống nhân. : 


Năm 1877, công nhân đường sắt bãi công trong toàn 
quốc chống giới chủ giảm tiền lương. Chính phủ 
đem 10 vạn quân đội.và cảnh sát khủng bố kháp nơi. 
Ngày 1-5-I886,-chính quyền đã đàn áp đẫm máu 


_ cuộc đấu tranh của công nhân đòi ngày làm § giờ, 


vu cáo công nhân “âm mưu bạo động để lột đổ chính - 
quyền liên bang”, xử nử nhiều người. Cũng có thể 
gọi thập kỷ 90 thế kỷ 19 là những hăm đầy máu và 
nước mất của người lao động Mỹ. Từ năm 1900 
đến 1917, vẫn xảy ra liên tiếp những cuộc đàn áp 
công nhân. Thời kỳ từ cách mạng Tháng Mười 
Nga (1917) đến sau đại chiến thứ hai, chính quyền 
Oa-sinh-tơn thường vin cớ “âm mưu bôn sẽ vích” 
để khủng bố phong trào công nhân rất tàn khốc với 
quy mô lớn. | 

Như vậy, giai cấp nhà tư bản Mỹ đã thuần hóa 
đội ngũ những người công nhân Mỹ bằng hai thủ 
đoạn. Một là mua chuộc tầng lớp trên của công 


- nhân, biến họ thành lớp người trung thành với tư 


bản. Hai là đàn áp số còn lại một cách khốc liệt, liên 
tục, thăng tay. Chính vì vậy mà ở Mỹ, phong trào _ 


_ công nhân rất yếu và công đoàn dẫn dẫn mắt hết 


tính chất tiến bộ. Công đoàn không còn đấu tranh 
cho lợi ích thật sự của giai cấp công nhân nữa. Họ 
bất lữc trong việc chống nạn thất nghiệp. Thậm 
chí, đúng như một học giả Pháp đã nói : Ở Mỹ, 
“Công đoàn đã tham gia guỗng máy chiến tranh, nó 
có mục đích duy nhất là hù dọa hủy diệt toàn thể loài 
người. Công đoàn tạo ra và duy trì bộ máy đó nên 
cùng danh nghĩa với giới quân sự”. “Công đoàn trở 
thành hội- viên của các tập đoàn các ông chủ”(1). 
_ (1) Xem J.P.PALMIER : S Marcwse, Union généralke d' Ediuon, 


Pans, 19%8, tr l41. 
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Những tư liệu trên thật là quá ít öi. Song cũng đủ nói 

lên rằng vì sao chủ nghĩa để quốc Mỹ là dinh lũy 

của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội, chống các 

lực lượng tiến bộ trên thế giới. Cũng khỏi phải 

nói rằng điều đó có mối liên hệ khăng khít nhường 

nào với mưu đồ bá quyền - một cực hiện nay của 
-_ Oa-sinh-tơm. 


* 


Nêu lèn những sự thật trên đây, tôi muốn đi đến 
một nhận định : giữa lúc thế giới đang đôi thay, 
chúng ta chớ vội ngộ nhận về nước Mỹ như là một 
thiên đường. Nước Mỹ mà nhiều người không 
biết đến, là một xã hội đang mang trong mình nó 
những ung nhọt vốn có của chủ nghĩa tư bản. Ở đó, 
- một bộ phận đông đảo dân cư đang đau khổ, nhân 
phẩm bị chà đạp, không cơm ăn áo mặc, không nhà 
ở, không việc làm, đứng ngoài lễ “xã hội tiêu thụ”. 
Xã hội Mỹ đang chứa đựng mầm mống của những 
cuộc nổi dậy đòi quyền làm người, thách thức trực 


tiếp những giá trị, những lý tưởng đạo đức Mỹ. 
Với trật tự thế giới mới, xã hội tư bản Mỹ không 
thê nào là mô hình cho thế giới, đặc biệt là cho thế 
giới thứ ba dang thức từnh. 


Đành răng những mâu thuẫn chồng chất trong xã 
hội Mỹ chưa đi đến chỗ bùng nô. Vẻ chính trị, xã 
hội Mỹ đang thoát ra khỏi hội chứng Việt nam và 
đang trên đà hỏi sức. Họ vấn nấm trong tay những 
chủ bài hùng mạnh, không gian rộng lớn, tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, khoa học kỹ thuật và công 
nghệ hiện đại. Cái đang thiếu nhất ở-Mỹ, như trên 
đã nói, là họ cứ muốn phiêu lưu trong giắc mông 
bá quyền làm chủ thiên ha, điều khiển cả hành tỉnh, 
mà không ý thức thật rõ vẻ những căn bệnh của 


_ mình. Dù có giàu có đến đâu, chủ nghĩa tư bản vẫn 


không giải quyết được hai vẫn đề nóng bỏng nhất ˆ 
của loài người : đó là vấn đề xã hội và vấn đề dân 
chủ. 


Sứ mệnh này thuộc vệ chủ nghĩa xã hội. 


Thê giới... (Tiếp theo trang 54) | 


châu Âu trơng đối ổn định và yên tĩnh, mặc dù 
ở đó có hai khối quân sự đối lập lớn nhất thế 
giới. Trong lúc ở châu Á - Thái bình dương, chiến 
tranh và căng thăng nối tiếp nhau diễn ra. Nay là 
điều ngược lại. Châu Âu chỉ còn một khối quân sự 
và: một cộng đồng kinh tế, nhưng cuộc biến động 
ở Liên xô và Đông Âu đã chấm dút thời kỳ ôn 
định của châu Âu. Trước mắt, châu Âu có khả 
năng trở thành một lục địa có nhiều mâu thuẫn 
nhất và mất ôn định nhất thế giới, và không loại 
trừ các cuộc nội chiến mang tính chất quốc tế. 
Trái lại, châu Á, nhất là khu vực Đông Á - Thái bình 
dương, giờ đây trở thành khu vực kinh tế phát 
tiễn năng động nhất thế giới. Tại châu Á, đặc 
biệt là tại Đông- Nam Á và Đông-Bắc Á, các lò lửa 
căng thăng và xung đột đã và đang được đập tắt 
Khu vực này đang có cơ sở để đi vào ôn định và 
phát triên. Do sự có mặt về lợi ích của tất cả các 
nước lớn, trật tự thế giới đa cực về căn bản đã 
hình thành ở khu vực này. Ở đây, Mỹ có mâu thuẫn 
với hầu hết với các nước ưong khu vực cả vẻ 
kinh tế lẫn chính trị và quân sự. cho nên Mỹ khó 


lòng thực hiện được bá quyền ở địa bàn này. 

Ba là, Đông-Nam Á sau 45 năm chiến tranh và đối 
đầu nay đang đứng trước một triển vọng sáng sủa 
về hòa bình, hợp tác và hữu nghị. Đây là hệ quả trực 
tiếp của việc ký hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia, 
đặc biệt là việc bình thường hóa quan hệ Việt - 
Trung, quan hệ Việt nam - ASEAN, các cuộc đàm 
phán về bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, việc 
tiếp cận hơn nữa giữa các nước lớn với từng 
nước trong khu vực... 

Tóm lại, có thê thấy năm 1991 tình hình thế giới 
cực kỳ phức tạp, là năm quá độ từ một trật tự cũ 
đã bị phá vỡ nhưng trật tự mới chưa hình thành, các 
lực lượng tiến bộ và chủ nghĩa xã hội bị một tổn 
thất nghiêm trọng. Điều này tuy có gầy ra những 
khó khăn to lớn cho phong trào cộng sản và công 
nhân thể giới, nhưng nó không quay ngược được 
xu thế chung của nhân loại là luôn luôn hướng về 
một thế giới hòa bình, ổn định, phỏn vinh, công 
bằng, dân chủ và tiễn bộ xã hội. 


........L..._..  .  ...ẽ........ 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


KHÔNG CÓ SỮA VÀ MẬT ONG 
TRONG TƯƠNG LAI CỦA LIÊN XÔ 


ÌNH cảm của tôi thật hỗn độn 
khi chứng kiến một trong 
những sự kiện quan trọng nhất 
diễn ra trong đời mình - sự sụp 


đồ của Liên xô. Tôi hoan nghênh _ 


các lực lượng dân chủ đã dũng 
cảm xuống đường. Nhân dân 
phải được tự do quyết định số 
phận của mình. 

Nhưng tôi cũng cảm thấy kinh 
hoàng về vấn đề này. Thật 
giống như cho một bệnh nhân thở 
ô xy nguyên chất. Cơn sốc có thê 
giết chết bệnh nhân. 

Đáng buôn là những cải cách 
lẽ ra phải được thực hiện cách 
đây 25 năm đã không diễn ra, 
và bây giờ chúng ta phải đương 
đầu với hai sự lựa chọn : hoặc 
là một thể chế xơ cứng, mất 
lòng tuun, tì trệ, chỉ nhận ra sự 
cần thiết phải cải cách khi đã 
quá muộn ì khoác là một cuộc 
cách mạng chẳng ngon lành gì 
đang tuột ra khỏi mọi SỰ kiểm 
soát, không có người cầm lái, 
không có một cương lĩnh hoặc 
một hệ tư tưởng chỉ đạo ngoài 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ 
nghĩa bè phái và một sự say đấm 
chủ nghĩa tư bản ngây thơ và 
không thực tẾ một cách đáng 
ngạc nhiên. 

Một đất nước có 27000 vũ khí 


hạt nhân (15% bên ngoài biên giới 
nước Nga) đang -tan vỡ từng 
mảnh. 

Đùng chờ đợi ở En-xin, 
những câu trả lời. Đáng tiếc 
thay, En-xin chỉ là một khẩu đại 
bác nha đạn bừa bãi... 

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, 
tôi thấy điều đáng buôn là nhiều 
công dân Liên xô đã quá ảo tưởng 
đối với phương Tây. Có những 
người hình như nghĩ răng chủ 
nghĩa tư bàn toàn là sữa và mật 
ong. Họ choáng ngợp ưưức vẻ 
hào nhoáng cua đại lộ Ma-đi-xơn. 


- Ai cũng muốn có ngay những 


hàng tiêu dùng mà họ thấy trên 
máy thu hình hay tên phim ảnh. 
Điểm lại thì thấy Hô-li-út là lực 
lượng phá hoại hiệu nghiệm hơn 
cả CIA. Họ không thấy những 
chỗ nguy hiểm : bất công tăng 
vọt thất nghiệp tràn lan, tệ phân 
biệt chúng tộc, tình canh không 
nhà ở, những cuộc khủng hoảng 
liên tục, như đang diễn ra ở Ba- 
lan. 

Không côn sức đối trọng với 
Mỹ 
_ Triển vợng hòa bình ra sao 2 
Những sự kiện diễn ra ở Liên xô 
vừa hứa hẹn, vừa đây rẫy nguy 
cờ. 

Nhưng điều lo lắng lớn nhất 


của tôi là bây giờ Liên xô không 
còn sức đối trọng với Mỹ nữa. 
Dù chúng ta đánh giá Liên xô thế 
nào về những năm qua, chúng ta 
cũng không thể phủ nhận một 
điều là Liên xô đã có tác dụng 
ngăn chặn, thậm chí vô hiệu hóa 
chủ nghĩa phiêu lưu của Lầu năm 
góc. Chiến tháng của nhân dân 
Việt nam hẳn đã phải đẫm máu 
hơn, khủng khiếp hơn, nếu 
không có sự giúp đỡ của Liên xô: 
Những ti liệu giai mật đã lộ ra 
những kế hoạch dùng vũ khí hạt 
nhân chống lại nhân dân Việt nam 
(kế hoạch "Chim kên kên" năm 
1954 và cuộc hành quân "Săn vịt" 
năm 1969). Chỉ vì sợ Liên xô trả 
đũa, nên người ta đã phải từ bỏ 
các kế hoạch đó. p 

Người ta có thể lý luận rằng 
vũ khí mạnh nhất từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai là khẩn 
súng trường AK - 47 do Liên xô 
chế tạo chứ không phải bom 
nguyên tử. Sự tổn tại của Liên xô 
đây nhanh tốc độ phát triển các 
phong trào chiến tranh du kích ở 
châu Á, châu Phi và quá trình phi 
thực dân hóa cho phần lớn loài 
người. Theo một nghĩa nào đó, 

(*)Bài của Michứo Kakx, giáo sư vật lý 
Trường đại học tổng hợp Niu Oóc, đăng 


trên tuần báo Mỹ The Gardian(Ngưởi 
bảo vệ), số ra ngày 11-9-1991 
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Quế sócch bóo nước ngoỏi 


đấy mới là biến động xã hội vĩ 
đại nhất trong thời kỳ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai chứ 
không phải cuộc chiến tranh lạnh, 
vì những phong trào đó tác động 
đến số dân đông đảo hơn. 

Thế mà nay không còn đối 
trọng nữa, hẳn là CIA sẽ đối xử 
với cả thế giới như nó đang đối 
xử với châu Mỹ la tỉnh, nơi 
không có sức đối trọng. Nếu 
bạn mướn hình dung trật tự thế 
giới ra sao, hãy đến xem những 
khu nhà ổ chuột tỗi tệ ở Ri-ôđê 
Ha-nê-rô, những đội hành quyết 
.ở Xan-va-đo, những hố chôn 
người bí mật ở Chi-lê. Học 
thuyết Mơn-râu đã từng đây đọa 
nhân dân Mỹ la tinh vào cảnh cơ 
cực suốt hai trăm năm, bây giờ 
sẽ mở rộng ra toàn thế giới. 

Thể cân bằng - một trò chơi húi 
máu 

“Tôi cầu mong cho nhân dân 
Liên xô được mọi sự tốt lành. 
Nhân dân thế giới mang một nợ 
máu lớn đối với họ. Sau những 
tổn thất choáng váng, họ đã 
chiến đấu anh đũng và bẻ.gãy 
xương sống quân đội quốc xã tại 
Xu-lin-grá Sau cuộc khủng 

khoảng ai cũng nêu câu hỏi : cái 
gì đã xảy ra thể ? Rð ràng là Goóc- 
ba-ưốp đã đánh giá thấp súc 
mạnh của chủ nghĩa dân tộc. Có 
lẽ phải cải tổ trước, rồi hãy thực 
hiện sự công khai. 

Liên xô đã phạm sai lầm gì ? 
Nhiều sai lầm. Về chính trị, một 
chính sách đầy nhanh Liên xô đến 
sự sa sút là chính sách sai làm 
giành lấy thế cân bằng chiến 
lược. Với giá trị tổng sản phẩm 
quốc dân chỉ bằng một phần của 


——:__ #2 


Mỹ (1), Liên xô lại muốn đối 
chọi với Mỹ về từng hệ thống 
tên lửa đất tiên, do đó Liên xô 
phải cố gấng gấp ba lần 
phương Tây để theo kịp họ. Thế 
cân bằng tạo ra ảo tưởng về sức 


mạnh trong khi nền kinh tế bị - 


chảy máu đến kiệt quệ và những 


cải cách tối cần thiết thì bị ưì 


hoãn không thực hiện được. 

Kiểm điểm lại, thế cân bằng là 
một trò chơi hút máu, và hiển 
nhiên là Brê-giơ-nép đã mắc lừa 
lao vào trò chơi đó. 

Một lần, có một phóng viên hỏi 
cựu tông thống Mỹ Ri-gân : liệu 
chính sách của ông làm cho nước 
Nga chỉ phí đến suy sụp có quật 
lại ông khi mà 1200 tỷ đô la chỉ 
vào việc tắng cường vũ trang sẽ 
làm cho chính nước Mỹ suy sụp. 
Ri-gân đã có câu trả lời sáng suốt 
hiểm thấy : "Đúng thế. Nhưng 
họ sẽ suy sụp trước". Điều đó 
quả đã xảy ra đến chừng mực 
nào rồi. 

Về ý thức hệ, Goóc-ba-ưốp 
đã tạo ra một sự trồng rỗng một 
cách vô ý thức. Người ta, nhất 
là những người nghèo, rất cần 
bám lấy một niềm uún nào đó. 
Một lý do khiến cho công nhân 
Mỹ dễ bảo đến thế; chính là 
nhiều người còn tin ở "giấc mơ 
Mỹ", rắng một tương lai tốt đẹp 
hơn chờ đón họ, nếu họ chịu khó 
làm ăn cần cù. Tôi tin rằng phân 
đông nông dân và nông tang viên 
ở Liên xô tin tưởng ở chế độ của 


_ họ, và thực tế đã hy sinh anh dũng 


vì tin răng việc giúp đỡ cả loài 
người và bảo vệ đất nước họ là 
sự nghiệp chính nghĩa. Họ tự 
nguyện hy sinh để ủng hộ và giúp 


đỡ người Trung quốc, người 
Việt nam, người Cu-ba và những 
người khác vì đó là chính nghĩa. 
Họ nghèo, nhưng họ chấp nhận 
số phận đó, vì họ hiểu rằng đấy 
là vì lợi ích chung. | 
Thế rồi Goóc-batrốp bỗng 
nói tất cả đều là vô ích; là lừa 
bịp, rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ 
là sự lừa đối, họ hy sinh chẳng 
để làm gì cả. Các bạn sẽ cảm ngh7 
ra sao nếu như chính các bạn đã 
tự nguyện chấp nhận khổ sở 


suốt 50 năm vì một sự nghiệp để 


rồi sau đó nghc người ta phán 

bảo rằng : tất cả những cái đó 

chi là mộ ưò đùa tàn ác, một sự 
lừa đảo hoàn hoàn ? Tất nhiên 

các bạn tức điên lên chứ ? Đó 

chính là điều đang xảy ra ở Liên. 
xô. Là một nhà trí thức của Mát- 

xcơ-va mà Goóc-ba-ưốp không 

hiểu nổi điều đó. 

Nhân dân Liên xô từng chịu 
nhiều đau khổ, đã bị cướp mất 
ngôi sao chỉ đường, cướp mất 
lý tưởng về một xã hội công 
bằng không có giai cấp. Và chỗ 
trống rỗng về tr tưởng đó đang 
bị lấp liếm đi bằng đủ các thứ 
chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa địa 
phương, chủ nghĩa bè phái, chủ 
nghĩa vị chủng và sự thù hẳn. 

Chủ nghĩa xã hội có chết thật 
không ? Tôi không ún như thế. 
Khát vọng và đấu tranh vì chủ 
nghĩa xã hội chỉ chết khi trên trái 
đất đã có công bằng xã hội thực 
SỰ. 


LA CÔN lược thuật 


(1)ÿTổng thu nhập quốc dân Liên xô năm 
1990 ước tính hơn 1500 tỷ đô la, so với 
Mỹ 4500 tỷ đó la. Năm 1978, Liên xô 047 
tỷ đô la, My 2106 tỷ đô la 
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"|QUẢNG CÁO 


__ BOÀN.XÂY DỰNG KINH TẾ. 
_ ĐỒNG THÁP 4. TỈNH LONG AN 


Đồng chí LÊ ĐÔNG 
Đoàn trưởng Đoàn XDKT Đồng Tháp 


dựng và thuy lợi theo vẻu càu cua khách hàng, 


Địa chỉ : Ấp 4 
Xã Lương Hòa 
Huyện Bến Lức 
Tỉnh Long an 


- 


- Thành lập : 2-1985 

- Diện tích khai hoang tỉnh giao : 
7300 ha. 

- Có lực lượng lao động tại chỏ 
và nơi khá: đến ; có lực lượng cơ 
mới đẻ thị công các công trình xây 
dựng và thủy lợi như máy cày, xáng 
cạp, Kober, xe ủi đất, v.v... 

- Đã khai hoang được trên 3000 ha 
và giao cho nhân dân các tỉnh như 
Long an, Hà sơn bình, Hải hưng v.v... 
san xuấi. Đang khai hoàng tiếp số 
diện -tích còn lại và sẽ giao cho các 
cá nhãn, đơn vị và các địa phương 
nào ưung nước có yêu cầu sử dụng 
đề sàn xuất các loại cây lương thực, 
cây công nghiệp ngắn ngày, v.v... 

- Nhận thi công các công trình xây 


Các cá nhân, đơn vị ưcng và Rưoài HƯỚC Có các nhu cầu trên, xin mời đến liên hệ tại cơ sở Đoàn 


xây dựng kinh tế Dòng Tháp 3. 
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TAITTH KOHTHIAH NP I-1992 


Coo6ØInenne ÏÌ nnenyMa LIK KIIB (VI CO3bIBA) ® [IEPEAOBAf4- 3a nhirnonHciinc 


COIHANbHO-2KOHOMHwCCKMX 3anaqw 1992 rona AO MbiOH- Tlpco6pa3osaime 
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KỲ NIỆM. LẦN THỨ 62 NGÀY THÀNH LẬP 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM @-2- 1930 - kỆ 2-1992) 


Xã luận 
ĐỘC LẬP TỰ' CHỦ, TỰ LỰC TỰ CƯỜNG 
XÂY ĐỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC 


Pu) học quý báu được rút ra từ quá trình đấu tranh cách mạng hơn sáu thập kỳ qua của Đảng ta, nhân 
dân ta là phải luôn luôn kiên định cách mạng, nêu cao tỉnh thần độc lập tự chu, ý chí tự lực tự 
cường xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi nào không quán triệt đầy đủ những tư tưởng đó thì cách mạng ˆ 
gấp khó khăn, ngả nghiêng, thậm chí thất bại. 

Lịch sử có nhiều thí dụ sinh động vệ điều đó. Chẳng hạn : | | 

- Những năm đầu thành lập Đảng, do chịu ảnh ,hưởng đường lỗi “tả” khuynh của Quốc tễ công sản 
cho nên có lúc chúng ta đã quá nhẫn mạnh tới _yếu tỖ giai cấp, xem nhẹ yếu tÕ dân tộc, nhìn nhận các 
giai cấp trong xã hội không phù hợp với thực tiễn Việt nam. Từ đó dẫn đến trong mát trận dân tộc thống 
nhất chỉ tập hợp công nông và. những người lao khô, sút bỏ mọi nhân tô dân tộc và yêu nước (rong các, 
giai cấp và tẳng lớp xã hồi khúc... 

Ong, những thiếu sót nêu (trên không kéo dài. Thực tễ đã giúp Đảng ta. nhìn nhận vẫn đề một cách đúng 
dân, sát thực hơn. Năm 1936, khi nguy cơ phát xít và chiến tranh thế giới đến gân. Đảng ta đã kịp thời 
chuyên hướng chỉ đạo chiến lược, tập hợp tắt cả các lực lượng yêu nước, các tẳng lớp nhân dân vào 
mỗi trận đẫu tranh đòi tự do dân chủ. cải thiên đời sống và hòa bình, chống phản động thuộc địa và chủ 
nghĩa phát xứ, chống chiến tranh. Năm 1241 Đảng lập Mặt trận Việt mình, xây dựng lực lượng vũ trang, 
kết hợp đấu tranh quân sự với sự nổi dậy của quần chúng. Nhờ thế, tháng Tám năm 1945, khi thời cơ 
đến, nhân dân ta từ Bắc chí Nam đã đẳng loạt vùng lên lông khởi nghĩa, và trong vòng thông đây hai 
tuân lễ đã giải phóng toàn bộ đất nước, giành chính quyền vê tay nhân dân. 

Tiếp sau đó, khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, Đảng đã chủ động vạch ra đường lỗi 
_ kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính ; vừa huy động, vừa bồi dưỡng 
sức dân ; tranh thủ sự ủng hộ của bè bạn quốc tế. Nhờ đó, lực lượng mọi mặt của kháng chiỗn ngày 
càng phái triển, ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng, làm thất bại nhiều chiến lược và chiến - 
thuật của đễ quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ, cuối cùng giảnh chiến thẳng quyết định, niền Bác nước 
ta sạch bóng quân thù. 

- Ngay sau khi cuộc kháng chiến chỗng Pháp thắng lợi, Đảng ta chủ trương tiễn hành cải cách ruông 
đất kết hợp với chỉnh đốn tô chức. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng và cần thiết. Song, do áp dụng 
kinh nghiêm của nước ngoài môi cách giáo điều, máy móc, cho nên chúng ta đã mắc phái sai lẫm nghiêm 
trọng. Sai lầm nghiêm trọng nhất là đã đánh. vào chính nội bộ Đảng, làm cho Đảng suy yếu. 

Kịp thời nhận ra sai lầm đó, Đảng đã khẩn rướng tiễn hành sửa sai, phong trào quân chúng đã dẫn 
dân được khôi phục. các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh tiếp tục được giữ vững và phái triển 
mạnh. Miền Bắc thật sự giữ được vai trò là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn niền Nam trong những 
. năm kháng chiến chống Mỹ sau này. | 

- Khi lliệp nghị Gig-ne-vơ được ký kết, nước ta tạm chia làm hai miễn. Dễ quốc Mỹ thay chân để 
quốc Pháp ra sức phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, quảng lên cô đồng bào ta ở miễn Nam ách thống trị 
thực dân mới. Nêu cao tỉnh thân độc lập tự chủ, Đảng ta đã không châu sức ép từ bên ngoài, kiên quyết 
vạch ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương giải phóng miễn Nam, thông nhất đất nước. 

Đảng ta đã phái huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, nêu cao tỉnh thần độc lập tự 
chủ, ý chí tự lực tự cường, động thời tranh thui sự ủng hộ tích cực của các nước xã hải chủ nghĩa và 
nhân dân tiễn bộ lrên thể giới. Nhờ đó, nhân dân ta đã đánh bại chiến tranh xâm lược của đê” quốc Mỹ, 
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một cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất và ác liệt nhất kế từ sau chiến tranh thể giới 
thứ hai. 

- $aw tháng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta tập trung sức lực để lãnh đgo 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hôi. Đảng cỗ sáng nghiên cứu, từn tòi, xây dựng đường lỗi cách 
mạng xa hội chủ nghĩa. Nhưng Đảng cũng phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm qty luật khách quan, 
gây ra nhiêu hậu qua tai hai. Tại Bơi hội lần thứ VI, Đảng ta đã nghiêm khác tự phê bình về những 
khuyết điểm nêu trên và đè ra đường lỗi đôi mới. Đường lối đôi mới của ta không theo mô hình và khuôn 
mẫu của bất cứ nước nào. Đó là đường lỗi đổi: mới mang màu sắc Việt nam, phù hơn với thực tế Việt 
nam. Đổi mới toàn điện, đồng bộ và triệt để, nhưng có nguyên tác và bước đi phù hợp. Đăng ta luôn luôn 
khẳng định đôi mới nhưng phải giữ vững định hướng xã hôi chủ ngha ; đổi mới không phai là thay đổi 
mục tiêu mà là làm cho mục tiêu Ấy được thực hiện có kết quả bằng những quan niêm đúng đân về chủ 
nghĩa xã hội. Chính vì vậy, công cuộc đổi rới của chúng ta đã đại được những thành tựu bước đầu rất 
quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội có chuyên biến tích cực, tao thể đi lên, kháng định con đường chúng 
ta đang đi và cách chúng ta đang làm là đúng đấn. 


| 


* 


ONG tình hình hiện nay, thế cán có những diễn biến hết sức Biữẽ tạp. Chủ nghĩa xã hôi hiện thực 
dã sụp đồ ở Liên xô và Đông Au ; bọn đề quốc và phản động đang ra sức bao vậy, cô lập, phá hoại 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi trên đất nước ta ; nên kinh tế - xã hội của chúng ta còn rất nhiều 
khó khăn, chưa ra khỏi khủng hoảng. Trong từnh hình Ấy, không có cách nào khác là chúng ta phải tiẾp tục 
nêu cao tỉnh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực tự cường, cân kiêm xây dựng đất hước. Trước kia đã 
nhự vây, bây giờ càng phải như vậy. Không ai nghĩ thay và làm thay cho chúng ta. Không thê ngôi chờ viên 
trợ cho không từ bên ngoài. Trong. thời buổi bây giờ, viện trợ. hợp tác làm ăn là “có đi có lại”, “hai bên 
cùng có lợi". Đi vay tất nhiên là cần, nhưng Vay Cũng phải lo trả nợ, cả vốn và lãi. Càng không thể trông 
chờ vào "lòng tỗt” của chủ nghĩa đế quốc để xây dựng chủ nghĩa xã hôi ! 

Tóm lại, chúng ta phải xây dựng và bảo vệ đất nước bằng chính sức lực và (rí thông mủnh của mình, 
cũng giỗng như Irước đây Bác Ilô đã căn dăn phải đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đại hâi VII của 
Đảng đã chỉ rõ phương châm chỉ đạo công cuộc đổi mới ở nước ta là tăng cưởng đoàn kết toàn dân, phát 
huy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, cần kiêm xây dựng đất nước. 

Đương nhiên, chúng ta cần hiểu đúng nôi dung tỉnh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường. Độc lập tự 
chủ, tự lực tự cường không phải là co mình lại, khép kín của, không quan hệ với ai, hẹp hòi, biệt phái. 
Trong thời đại ngày nay không có một quốc gia dân tộc nào phái triên được mà không mở của với bên _- 
ngoài, đoàn kết và hợp tác quốc tế. Đảng ta trước sau nhự môi, luôn luôn chủ trương độc lập tự chủ, tự ` 
lực tự cường phải gắn liền với đoàn kết và hợp tác ,quốc tễ ; coi kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại là môt bài học quý, là quy luật phái triển của cách mạng Việt nam. 

Trong tình hình hiện nay, Đảng ta càng đặc biệt nhấn mạnh phải kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, độc lập tự chủ kết hợp với mở rộng đoàn kết và hợp tác quốc tỄ. Tại Đại hội 
VH, Đảng ta đã trịnh trọng tuyên bồ : Với chính sách đối ngoại rộng mở, Việt nam muốn bọn với 
lẾt cả các nưỨc trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển (2) Šàngh ta 
chủ trương hợp tác bình đăng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị - 
hội khác nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng tôn tại hòa bình. 

Nhưng càng mở rộng quan hệ đoàn kết và hợp tác quốc tế, chúng ta càng phải giữ vững tính thần độc 
lập tự chủ, tự lực tự cường ; không ÿ lại và lệ thuộc bên ngoài. Thực tẾ cho thẫy chỉ có độc lập tự chu, 
tự lực tự cường thì mở rông đoàn kết hợp tác quốc tế mới có hiệu quả, vừa phái triển nhanh vừa giữ 
gìn được bản sắc dân tộc. 

Đảng ta là môi đảng được tôi luyện và thứ thách trong muôn vàn gian khổ khó khăn, từng trải và dày dạn 
trong đấu tranh cách mạng. Nhân dân ta, dân tộc ta có ý thức tự lực tự cường và tự tôn dân tộc rất cao, 
đã từng gan góc chống lại những thể lực xâm lược lớn hơn mình gấp bôi đệ giữ gìn đất nước và bản 
sắc văn hóa dân tộc màùnh. Đỏ là những điều kiện rất thuận lợi để chúng ta giữ vững và nêu cao tỉnh thần 
độc lập tự chủ, ý chí tự kối tự Cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nước Việt nam yêu quý của 
chúng ¡a. 


(I) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VỊI, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 147 


Chủ nghĩa xö hội 


Lý luận và thực tiễn 


BÀI HỌC THỜI ĐẠI 


# 


THÁNG 11 năm 1917, "mười ngày rung chuyển 

thể giới". 
lộn toàn cầu" (19 - 24/8/1991). Cái sau đã phủ định 
thực thể của cái rước, nhưng không bao giờ phủ 
định được ý nghĩa vĩnh cửu, ý nghĩa thời đại 
của Cách mạng Tháng Mười. Cờ đỏ trên điện 
Crem-li đã hạ xuống trong đêm Nô<~n 1991. 


Nhưng ánh sáng của ngọn cờ đỏ ấy đã đi khấp , 


năm châu và vĩnh viễn sống trong lòng nhân loại 
.. tiến bộ. Tuy nhiên, tại sao thành trì vĩ đại của cách: 
mạng thế giới lại sụp đỗ nhanh chóng như vậy ? 
Đây là vấn đề cần được nghiên cứu rất nghiêm 
túc. 


Cách mạng "một ngày bảng 20 năm". Còn sự: 


sụp đỗ của Liên bang xô viết tồn tại suốt gần 70 
năm chỉ trong 6 ngày ! Điều đó gây rên bàng hoàng 
là điều dễ hiểu. Cái gì cũng có nguyên nhân của 
nó và nguyên nhân ở đây quả là phức tạp. Nhưng 
có thể hình dung như sau : một là "mối xông nhà” 
Ai đã biết mối xông nhà sẽ hiểu rằng khi mối đã 
xông hết cột kèo lên đến nóc thì đồ sụp là điều 
tất yếu. Hai là sai mội ly đi mội dặm. Một khi đã 
sai về đường lối cơ bản thì hậu quả là khôn 
lường. Và ba là, một khi có sự lộn xôn, phá hoại, 
phản bội từ bên trong thì tình hình vô cùng nguy 


hiểm. Tất cả những yếu tố đó cộng lại, đã nhân 


tai hại lên gấp bội. 


Còn sự sụp đỗ ở trung tâm cách mạng ? Cũng | 


không phải cái gì khó hiểu. Về phía chủ nghĩa đế 
quốc, trước đây đã có lúc Anh tuyên bố "mặt ười 
không bao giờ lặn trên để quốc Anh". Hít-le cũng 
đã từng cao giợng nói rằng "Giéc-manh là giống 


Tháng 8 năm 1991, "sáu ngày đảo - 


ĐOẢN CHƯƠNG ° 


người thượng đẳng". Còn Nhật có thuyết Đại: 
Đông Á. Nhưng trung tâm phản cách mạng ngày 
nay lại ở Mỹ. Còn cách mạng, trước kia, Đức đã 
từng là trung tâm. Nhưng với sự phản bội của 
Béc-xtanh, Cao-xky trong Quốc tế II, trung tâm 
cách mạng đã chuyển về nước Nga với Lê-nin, 


'người thầy của cách mạng thế giới. Ngày nay, 


vị trí trung tâm ấy bị mất cũng không phải điều 
gì phi lịch sử. Cách mạng có lúc cao trào, có lúc 
thoái trào, là lẽ tự nhiên. 


Thành công có bài học của thành công, thất bại 
có bài học của thất bại. BẤt kỳ trường hợp nào, 
nếu biết rút ra bài học, thì có ý nghĩa lớn lao, 
góp phần hoàn thiện "bách khoa toàn thư" của cách 
mạng. Sự sụp đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu và Liên xô là thất bại lớn của cách 
mạng, và tất nhiên mang lại bài học lớn của thời - 
đại. Côn lâu mới khai thác hết mọi khía cạnh, 


nhưng có thể rút ra những bài học cấp thiết sau 


đầy : 

1 - Rõ ràng, cuộc đấu banh "ai thắng ai" là quy 
luật tất yếu của thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Khi chế độ xã hội 
chủ nghĩa sụp đồ ở Đông Âu và Liên xô, bọn đế 
quốc và phản động lớn tiếng rêu tao rằng "chủ 
nghĩa xã hội đã hết thời". Và có người hoài nghỉ 
răng : thời đại này có còn là thời đại quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội nữa không ? Sự thật, thời đại là 
tiến trình khách quan của xã hội loài người, đâu 
phải tùy thuộc ý muốn chủ quan của con người. 


* Trung tướng, Phó viện ưrưởng Viện nghiên cứu chiến lược 
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Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vỏ Ihực liền 


N . 


Những biến động chính trị - xã hội ở Đông Âu và 
Liên xô càng chứng tỏ rằng đấu tranh "ai thắng 
ai" vẫn là quy luật tất yếu của thời kỳ quá độ. 
Sự chuyển hóa giữa hai mặt đối lập trong cuộc 
đấu tranh này chỉ phản ánh sự thay đôi cán cân so 
sánh lực lượng nhất thời, chứ chưa phải: là tiếng 
, nói cuối cùng, chưa phải là tiếng còi kết thúc trận 
đấu. Cách mạng đâu phải là con đường thẳng tấp 

_ mà lắm chông gai, khúc khuỷu. 

Thời đại ngày nay mở đầu bằng cột mốc lịch 
sử Tháng Mười 1917. Lần đầu tiên, giai cấp 
công nhân và các dân tộc bị áp bức đứng lên tự 
giải phóng và xây dựng xã hội mới : xã hội xã hội 


chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế quốc mất một vị trí. 


quan trọng. Mười bốn nước đế quốc hợp sức 
can thiệp hòng bóp chết chủ nghĩa xã hội trong 
trứng nước, nhưng chúng đã thất bại. Đó là thất 
_ bại kép lần đầu tiên của chúng. Đến chiến tranh 
. thế giới thứ hai, lúc đầu chủ nghĩa đế quốc 
đánh diệt lẫn nhau, sau hòng diệt nốt chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng kết cục, chủ nghĩa xã hội phát triển 
thành một hệ thống thế giới. Chúng lại bị thất 
bại kép một lần nữa. Bị thất bại sâu cay, chúng 
đã biết rút kinh nghiệm, nên lần này giành được 
thẳng lợi nhất định. Còn phía cách mạng, do liên 


tiếp thắng lợi, nên dễ sinh ra chủ quan, mất cảnh. 


giác. Ngay từ năm 1959 đã có luận điểm cho rằng 
chủ nghĩa xã hội không chỉ thắng lợi hoàn toàn 
mà đã thắng lợi triệt để ; rằng chủ nghĩa cộng 
sản có thể được thiết lập ngay tưong thế hệ 
những người đang sống lúc đó. Nghĩa là không 
còn nguy cơ phục hồi chủ nghĩa tư bản ! Chủ quan 
mất cảnh giác là một nguyên nhân sâư xa dẫn đến 
thất bại lần này.. 

Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội là lẽ sống còn, là mục 
tiêu bất đi bất dịch của chủ nghĩa để quốc. Bọn 
đế quốc thực Hiện điều này khi bằng quân sự; 
khi dùng hòa bình, và thường kết hợp cả hai, tuy 
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¬ 
nặng nhẹ có khác nhau. Khi còn chiếm ưu thế về 
quân sự, chúng chủ yếu dùng quân sự, dùng chiến 


- tranh, cố nhiên không coi nhẹ kết hợp các mặt 


khác. Nhưng chúng đã thất bại về quân sự, và tất 
nhiên các mặt khác cũng kém hiệu lực. Khi đã mất 
ưu thế về quân sự, trong điều kiện của sự cân 
bằn; về chiến lược, đặc biệt là khi đã lợi dụng 
được khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, thì 
bọn đế quốc chủ yếu chuyển sang áp dụng chiến 
lược diễn biến hòa bình. Chúng phá chủ nghĩa xã 
hội từ trong phá ra, kết hợp với bao vậy, cấm 
vận kinh tẾ, răn đe về quân sự, gây áp lực từ bên 
ngoài. Cố nhiên, không bao giờ chúng buông lơi 
mặt quân sự, vì hiếu chiến là bản tính cố hữu 
của chủ nghĩa đế quốc. 


Trong cuộc đấu trạnh lâu dài giành độc lập tự 
do, chúng ta đã quen đối phó với chiến tranh và 
íL nhiều có kinh nghiệm về mặt này, nhưng đối 
với diễn biến hòa bình thì còn là mới mẻ. 


_ Trong khi đó, chúng ta lại thiếu những đối sách 
cụ thể và có hiệu lực. Qua thực tiễn Đông Âu và 
Liên xô, có thể thấy công thức chủ yếu của diễn 
biến hòa bình là đa nguyên chính trị công với kinh 
tế thị trường tự đo, trong đó đa nguyên chính trị 
là khâu đột phá. Diễn biến hòa bình thực chất là 
một cuộc phản cách mạng hòa bình. Mục tiêu của 
nó vẫn là giành chính quyền. Nên thấy rằng bọn 
đế quốc theo đuôi mưu đồ này rất lâu dài theo 
kiểu "mưa dầm thấm lâu". Chúng tiến hành dai 
đẳng, thế hệ này chưa được thì tiếp tục tác động 
vào thế hệ sau của đội ngũ cán bộ và nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa. Trong diễn biến hòa bình, 
thị đa nguyên chính trị là ngón đòn lợi hại nhất. 
Thực chất đây là con đường nhằm hạ bệ đảng 


ộng sản, không cho đảng cộng sản cầm quyên. 


Thủ đoạn diễn biến hòa bình khá tinh vi, phức 
tạp. Mộ mi, bọn để quốc bao vây cấm vận kinh 
tế, không chuyển nhượng vốn và kỹ thuật tiên 


‹ 


tiến, gây trở ngại chơ các nước xã hội chủ nghĩa 
tong việc phát triển kinh tẾế xã hội. Đồng thời, 


chúng không ngừng đc dọa về quân sự, buộc các. 


nước xã hội chủ nghĩa phải chỉ phí rất lớn cho 


quốc phòng. Khi cần thiết, chúng can thiệp vũ. 
trang, tiến hành xâm lược trắng tượn. Mớt khác, - 


thâm độc hơn, chúng tiến công phối hợp trên 
nhiều mặt : tư tưởng, chính trị, văn hóa, thông tin. 
Trong thời đại bùng nồ thông tin, cuộc tiến công 
tông lực vừa nói càng có hiệu lực. Qua mợi 


phương tiên thông tin hiện đại, chúng tuyên truyền ˆ 


tư tưởng tự do dân chủ tư sàn, lối sông thục dụng 
phương Tây. Chúng bơm to những khuyết điểm, 
sai lầm của chủ nghĩa xã hội, kích động những 
bất mãn và mâu thuẫn nội bộ các nước xã hội 
chủ nghĩa xoay quanh các vấn để tự do dân chủ, 
kinh tế, đời sống, dân tộc và tôn giáo... Từ đó, 
chúng tạo dựng ngọn cờ và lực lượng đối lập 
trong xã hội, chúa rẽ nội bộ đảng, làm cho đảng 


tự diễn biến, thay màu đôi sắc, vô hiệu hóa các 


công cụ chuyên chính, làm rồi loạn an ninh, gây 
mất lòng tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo 
của đảng và nhà nước. Trong khi đó, các lực 
lượng đối lập nỗi lên gây sức ép buộc đảng cộng 
sản cầm quyền chấp nhận đa nguyên chính tị, 
đòi thực hiện cái gọi là "tuyển cử tự do", từ đó 
hạ bệ bằng được đảng cộng sản, nắm lấy chính 
quyền, dùng nó làm công cụ để phục hồi chủ 
nghĩa tư bản. 


2 - Xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước 
tạ vững mạnh và ưu vIiỆt đề giành thẳng lợi trong 
_ CUỘC đấu tranh "ai thắng ai". Chủ nghĩa xã hội 
không phải là một sai làm của lịch sử: như bọn để 
quốc và phản động rêu rao, mà là một sản phầm 
tất yếu của lịch sử. là kết quả của quá tình vận 
động hợp quy luật của xã hội loại người, là nấc 
thang cuối cùng mà con người rốt cuộc đã nắm 


bắt được trên hành trình trải đài nhiều nghìn năm.. 


Chủ nghĩa xã hội có sứ mệnh lịch sử giải phóng 
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xã hội, giải phóng con người một cách tiệt đề. 
Nhưng thiết kế Và thi công xây dựng được một 
xã hội như thế -không phải dễ. Từ một lý tưởng 
khoa học'và cách mạng, chủ nghĩa xã hội đã trở 
thành hiện thực hơn 70 năm nay và trở thành một 
hệ thống thế giới hơn 40 năm nay. Nó đã biến 
nhiều nước nói chung vốn lạc hậu thành tiên 
tiến, có nước trở thành siêu cường như Liên xô. 
(rước đây). Nó tỏ rõ sức sống mãnh liệt. drong 
mọi thử thách của lịch sử. Nó cổ vũ và mở đường 
cho sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân 
và các dân tộc bị áp bức. Với thực lực của nó, 
với hệ thống thế giới của nó, chủ nghĩa xã hội 
đã có tác động tích cực đến nền chính ưị thế 
giới. Những đổi thay tiến bộ của thời đại đều 
có dấu ấn tác dụng và ảnh hưởng của chủ nghĩa 
xã hội. Có thể khẳng định lại Tắng chủ nghĩa xã 
hội đã từng là nhân tố quyết định xu hướng phát 
triển của xã hội loài người. 


i 

Tính tập trung cao và chủ nghĩa 'quốc tế đã 
từng là những thế mạnh của chủ nghĩa xã hội. 
Những yếu tố này đã phát huy tác dụng tích cực 
rong điều kiện lịch sử khi chủ nghĩa đế quốc 
Nhưng biện 
chứng của sự vật là từ ưu diễm đến khuyết 


bao vây và đối địch quyết liệt. 


điểm chỉ trong gang tắc. Tính tập trung cao bị 
tuyệt đối hóa và vận dụng không đúng nơi, đúng 
lúc, đã hạn chế dân chủ và vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dân. Hiểu và vận dụng tỉnh thần 
quốc tế vô sản một cách máy móc, xơ cứng đã 
đi đến gạt bỏ việc xuất phát từ đặc điểm cụ thể. 
của từng nước. Chủ nghĩa quốc tế bị lạm dụng 
ảnh hưởng đến quyền tự quyết dân tộc, tạo nên. 
phan tác dụng là chủ nghĩa dân tộc âm ÿ và nảy 
nơ, cũng như ảnh hưởng đến tính tự lực, tự | 
cường, sinh ra tâm lý ÿ lại. Một số người đã quá 
nhấn mạnh đấu tranh giai cấp trong điều kiện bị 
bao vây và đối địch - mặc dầu chưa phải đã cảnh 
giác đây đủ - nhưng lạt coi nhẹ việc xây dựng lực 


Ầ 
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lượng kinh tế, phát triển lực lượng sản xuat, 
quên mất rằng, xét đến cùng, sức mạnh kinh tế 
là yếu tố cơ bản nhất bảo đảm giành thắng lợi 
_ trong cuộc đấu tranh "ai thắng ai". 


_Xây dựng chủ nghĩa xã hội nói cho cùng là xây - 


dựng chế độ làm chủ của nhân dân lao động, và 
chế độ đó phải tạo nên năng suất lao động cao 
hơn mới chiến thấng được chế độ cũ. Chủ 
nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng từ những 
nước có trình độ xuất phát thấp và thời gian 
chưa dài, nên không dễ gì tạo nên năng suất lao 
động cao hơn chế độ cũ. Đó là sự hạn chế của 
điều kiện khách quan. Tuy nhiên, chỉ xét về mặt 


chủ quan, và nói một cách nghiêm khắc, chế độ 


xã hội chủ nghĩa hiện thực còn nhiều khuyết 
điểm và nhược điểm trên cả hai lĩnh vực : làm chủ 
và s„ấng suất lao động. Dân chủ và đời sống vật 


chất và tỉnh thần là hai điểm yếu của chế độ ta, 


mà kẻ địch chư tâm khai thác. Chúng ta thừa nhận 
rằng, một khi nhân dân lao động chưa thực sự làm 
chủ, đời sống còn nhiều khó khăn, thì khó n¡› tha 
thiết với chế độ và quyết tâm xây dựng nó và 
bảo vệ nó. Ý nghĩa sâu xa của điều mà ông cha 
ta nói : "đây thuyền là dân mà lật thuyền cũng là 
dân", là ở chỗ đó. Việc thực hiện không tốt hai 
lĩnh vực làm chủ và đời sống không chỉ là điểm 
_ yếu mà kẻ địch thường lợi dụng, mà còn là môi 
trường khách quan làm nảy nở tệ quan liêu, nạn 
tham nhũng rong bộ máy đáng và nhà nước. Vì 
vậy, để chống diễn biến hòa bình, xây dựng chế 
độ ta vững mạnh, Đảng và Nhà nước ta không thẻ 
_ không quan tâm đến ghai vấn đề cốt tử ấy. 


3 - Bài học của mọi bài học là vấn đề xây dựng 
Đảng. Đảng cộng sản có sứ mệnh lịch sử lãnh 
đạo xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Để đảm đương sứ mệnh lịch sử ấy, Đảng phải 
vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Khi ưở thành đảng lãnh đạo chính quyền, nếu 
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không quan tâm xây dựng tốt, dễ sinh ra những 
tật bệnh nguy hiểm. Một !à, ở đâu, lúc nào, chủ 
nghĩa cá nhân xen vào quyền lực thì nhất định sẽ 
đẻ ra những tệ hại cửa quyền, gia trưởng, độc 
đoán, chuyên quyên và tệ sùn¿ bái cá nhân. Nguyên 
tắc tÔ chức của Đảng là tập trung dân chủ, tập 
thể lãnh đạđ) phê bình, tự phê bình. Những nguyên 
tắc ấy không được chấp 'hành nghiêm chỉnh. Đó 
là kẽ hở cho chủ nghĩa cơ hội phát sinh, phát triển. 
Bọn cơ hội thừa dịp chui sâu, leo cao, tác oai, tác 
quái. Hai là, quan liêu xa rời quần chúng ; bộ máy 
đang, nhà nước và cả các đoàn thể quần chúng sẽ 
bị "hành chính hóa", đẻ ra những chế độ, thứ bậc, 
đẳng cấp, ảnh hưởng rất lớn đến dân chủ nội 
bộ, vị phạm quyền làm chủ của quần chúng đảng 


.viên và nhân dân lao động. Những hiện tượng | 


mệnh lệnh, cửa quyền, ức hiếp quần chúng diễn 
ra làm cho một bộ phận quần chúng ngày càng xa 
rời Đảng. Nhiều đảng viên thậm chí không biết 
cách vận động quần chúng để bảo vệ kỹ cương 
đấu tranh cho lẽ phải, cho việc thực hiện đường 
lối của Đảng. Ba ià, khi chuyền sang cơ chế thị 
trường, do buông lỏng quản lý, nên đặc quyền, 
đặc lợi (gần với quyền lực) và tệ tham những : 
càng có điều kiện phát triển. Từ đó, một bộ phận 
cán bộ thoái hóa, biến chất, làm hại rất lớn đến 
thanh danh của Đảng và lòng tin của nhân dân. 
Chính những tật bệnh ấy làm mòn mỏi năng lực 
lãnh đạo. sức chiến đấu và uy tín chính trị của 
Đảng. 

Mặt khác, cuộc sống thực tẾ ngày càng đặt ra 
gay gất những vấn, đề về đời sống và dân chủ, 
trong khi những thông tin về thành tựu khoa học 
kỹ thuật và sự phát tiên về kinh tế và đời sống 
của các nước tư bản đội đến, do thiếu nhận thức 
đúng đấn, nên đã sinh ra những mơ hỖỒ và ảo 
tương. Tâm lý hoài nghi dao động nảy nở chính 
là miếng đất ươm cho sự trỗi dậy của trào lưu xã 
hội dân chủ. Khắc phục bảo thủ trì tệ, kiên quyết 


cải cách, đổi mới, là tất yếu khách quan, là vấn 
đề cấp thiết và sống còn. Nhưng không thể cải 
cách, đổi mới mà đổi hướng : từ bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, từ bỏ đảng 
cộng sản, điều hòa với chủ nghĩa tư bản, thỏa 


hiệp với chủ nghĩa đế quốc. Chính trào lưu cơ. 


hội mới này là thủ phạm chủ yếu gây ra sự sụp 
đồ của chủ nghĩa xã hội vừa qua. Trào lưu này là 
đồng minh tự nhiên của chủ nghĩa đế quốc, 


được chủ nghĩa đế quốc nuôi đưỡng và lợi dụng. 
Vì vậy, chống chủ nghĩa đế quốc phải gắn liền 


với chống chủ nghĩa cơ hội và ngược lại. 
Thực tế cho thấy mặt trận chính tị, tư tưởng, 
văn hóa đang là mặt trận nóng bỏng ; kẻ địch rất 
kiên định về ý thức hệ. Chúng bảo vệ bằng mọi 
giá những giá trị của chúng. Chúng tiến công chủ 


nghĩa xã hội bằng mọi cách, rất quyết liệt và điên - 


cuỗng, mặc dầu chúng vẫn công khai lừa bịp. 
Trong khi đó không ít người cộng sản lại dao 
động, thỏa hiệp và nhượng bộ. Họ lùi hết bước 
này đến bước khác. Cuối cùng họ bị chúng dồn 
đến chân tường và bị "nốc ao". Về mặt này, 
chúng ta phải kiên quyết chống khuynh hướng 
tự do dân chủ tư sản, lối sống thực dụng và mọi 
biểu hiện cơ hội chủ nghĩa. Đối với những 


khuynh hướng này, nhất quyết phải tiến công, 


tiến công bằng sức mạnh tổng hợp, không lơi 
lỏng và thỏa hiệp. 


Để làm tốt những công việc nói ưên,rước hết, 
Đảng phải không ngừng nâng cao trí tuệ, luôn luôn 
nhạy bén với cái mới và kiên định nguyên tắc 


trong đấu tranh. fiai là, phải kiên quyết chỉnh đốn. 


Đảng, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, 
tham những, thoái hóa, biến chất, xóa bỏ mọi đặc 
quyền, đặc lợi. Bằng cách đó mà khôi phục lòng 
tin của quần chúng và lấy lại sức sống cho Đảng. 
Ba là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tÔ chức và 
sinh hoạt của Đảng : tập trung dân chủ, tập thể 
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lãnh đạo ; phê bình, tự phê bình, phát huy tính tích 
cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng 


-viên. Duy trì nghiêm kỷ cương của Đảng, bảo vệ 


sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chống mọi 
biểu hiện cơ hội, bè phái, gia trưởng, độc đoán, 
cục bộ địa phương, tự do tùy tiện, vô kỷ luật. Bốn 
là, đổi mới thực sự công tác cán bộ, phát huy dân 
chủ trong lựa chợn và sử dụng cán bộ, kiểm tra và ˆ 
đánh giá cán bộ qua hành động thực tế của cán bộ. 
Nấm chắc đội ngũ cán bộ chủ trì các.cấp và cán 
bộ tham mưu chiến lược. Đồng thời, chúng ta 
cần kịp thờï phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhiều 


_ nhân tài cho công cuộc xây dựng và phát triển, Năm 


là, đặc biệt.coi trọng xây dựng cơ sở đảng vững 
mạnh toàn diện. TỔ chức cơ sở đảng là nơi chấp 
hành mọi đường lối chính sách của Đảng, là cầu 
nối liên Đảng với, quần chúng. Cơ sở có vững 
mạnh mới tạo nên sức mạnh đồng bộ cho toàn 
đảng, mới làm thất bại các ngón đòn tấn công 
của các thế lực xa lạ với Đảng. Mọi vấn đề đều _ 
tùy thuộc ở lòng tin của dân. Chúng ta cần nghiên 
cứu, xây dựng một chế độ tín nhiệm và kiểm tra 
của quần chúng đối với đảng viên và „ chức cơ 
sở đảng. 


Để phát huy sức mạnh lãnh đạo của Đảng, 
trước mắt phải làm tốt việc cải cách bộ máy nhà 
nước, cải tiến sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ 
quan nhà nước. Mục đích của công tác này là 
nhằm làm cho Đảng ta, Nhà nước ta nắm chắc. 
nhiệm vụ trung tâm là lãnh đạo xây dựng kinh tế, 
phát triển lực lượng sản xuất theo đúng định 
hướng xã hội chủ nghĩa, như đã nêu trong Cương 
lĩnh và Chiến lược của Đảng. Trong đó chú ý kết 
hợp chặt chẽ việc tăng trưởng kinh tế với việc 
thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo cỡng bằng 
và tiến bộ xã hội ; kết hợp chặt chẽ xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, duy trì sự ổn định về chính trì, 
tư tưởng và tô chức của Đảng và Nhà nước ta. 


g 


Chủ nghĩa xð hội - Lý luộn vỏ thực tiền 


VÌ SAO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC' 
Ở ĐÔNG ÂU VÀ LIÊN XÔ SỤP ĐỒ ? 


|fyng người đang chứng kiến những giờ phút 
vô cùng nghiêm trọng : một mảng lớn của thế 
giới xã hội chủ nghĩa bị sụp đỗ ! Chủ nghĩa để 


quốc đang hí hửng vui mừng tước sự tan rã của 


các đảng cộng sản ở Đông Âu, Liên xô. Chúng đang 
tiên đoán ngày diệt vong của chủ nghĩa xã hội trên 
toàn thế giới (!). Trong hàng ngũ những người cách 
mạng, không phải không có những dao động vẻ tư 
tưởng. Nhân löại tiến bộ đang bàng hoàng : con 
đường tiến lên phải sao đây 2 

Đứng trước tình hình đó, thái độ của những 

người cộng sản chỉ có thể là : dám nhìn thắng vào 
sự thật, phân tích tình hình một cách biện chứng, 
khách quan, xác định chân lý, kiên trì chân lý, đấu 
tranh để thực hiện chân lý đến cùng. Khẳng định 
tương lai chỉ bằng tình cảm và ý chí chủ quan thì 
không đủ. 

Chỉ có thái độ khoa học như vậy mới giúp chúng 
ta tìm ra những nguyên nhân thực sự của các sự kiện 
diễn ra ở Đông Âu và Liên xô, rút ra được những bài 
học và những biện pháp đúng đắn đề tiếp tục đi lên. 


*x 


'Vậy nguyên nhân sâu xa, cơ bản của sự sụp đô 
- của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô là gì ? 

Có người cho đó là kết quả của những âm mưu 
của chủ nghĩa để quốc. Điều đó đúng, nhưng chưa 
đủ, bởi vì như thế là gán cho chủ nghĩa để quốc 
một sức mạnh mà nó không có. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa ra đời sau Cách mạng 
Tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra một thời kỳ 
mới trong lịch sử loài người, tạo ra một trật tự xã 
hội mới tiến bộ. Đó không chỉ là thắng lợi của nhân 
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SÓNG TÙNG " 


dân Liên xô mà còn là thắng lợi của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong sự 
nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, là một 
đóng góp to lớn cho cách mạng giải phóng các dân 
tộc b-áp bức, chống lại các thế lực gây chiến và 
xâm lược, bảo vệ hòa bình thế giới. 

Chủ nghĩa xã hội bất đầu thắng lợi ở nước Nga 
có nền kinh tẾ lạc hậu, dần dần phát triển thành 
một hệ thống thế giới, tuy luôn luôn nằm trong 
vòng bao vây nghiệt ngã của chủ nghĩa đế quốc 
mạnh hơn về quân sự, kinh tế và khoa học kỹ thuật, 
nhưng cả hệ thống xã hội chủ nghĩa đã có một thời 
kỳ phát triển rực rỡ, đã từng cứu Joài người khỏi 
họa phát xít, trở thành niềm tin và hy vọng của tất 
cả các dân tộc mong muốn độc lập, tự do và tiến 
bộ xã hội. 

Hơn bảy thập kỷ qua, chủ nghĩa đế quốc không 
ngừng tìm đủ mọi mưu ma chước quỷ, kẻ cả chiến 


tranh, hòng tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, nhưng nó đã 


không thành công. Điều đó nói lên sức sống mãnh 
liệt và sự phát triên hợp quy luật của chủ nghĩa xã 
hội, không một lực lượng thù địch bên ngoài nào có 


-thê tiêu diệt nồi. 


Như vậy, phải tìm nguyên nhân chủ yếu của sự 
đồ vỡ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô 


_ từ bên trong, tức là từ chính sự “! vận động” của 


bản thân phong trào đó. Nếu những nhân tố nội tại 
khi vận động theo đúng quy luật, đã thúc đầy phong: 
trào cách mạng phát triển như vũ bão, thì cũng chính 
những nhân tố nội tại ấy, trong những điều kiện 
lịch sử cụ thể, vận động trái quy luật, đã làm biến 
dạng phong trào và nhanh chóng đưa nó vào bế tác 


* Thành phố Hồ Chí Minh 


`-Ö 
¬ M . 


- | | ` Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn và thực liên 


và thất bội, tạo sơ hở cho kế thù bên trong và bên 


ngoài lợi dụng để tiến công. 


Những người cộng sản tin rằng thất bại vừa qua_ 


của chủ nghĩa xã hội chỉ là tạm thời, và họ phải trả 
giá quá đất cho sự vi phạm quy luật Nhưng quy luật 
là một tồn tại khách quan ; không phải vì có những 
thế lực không muốn có chủ nghĩa xã hội mà chủ 
nghĩa xã hội-không tiếp tục tỔn tại và phát triển, Vả 
lại, ngay cả ở những nước mà chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã tạm thời thất bại, thì tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa đã thấm sâu trong quần chúng nhân dân hàng 
mấy chục năm vẫn tiếp tục con đường phát triển 
tất yếu của nó, không có một lực lượng nào có thẻ 
xóa bỏ được. Vấn để là những người cộng sản có 
dũng cảm nhận rõ sai lầm, nhận thức và vận dụng 
“đúng quy luật khách quan để tiếp tục tiến lên hay 
không. 

Muốn vậy, không thể không trở về với những 
vấn để cơ bản của học thuyết Mác - Lê-nin. Nhưng 
khi trở về như vậy, để xác định chân lý, chúng ta 
cũng cần ghi nhớ lời căn dặn của Lê-nin : "Chúng 
ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì 
xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm ; trái lại, chúng 
ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn 
khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cản 
phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ¿không 
gqmuốn trở thành lạc hậu với cuộc sống" (1). 

Lâu nay, người ta đi tìm mô hình của chủ nghĩa xã 
hội, nhưng có thể nói là chưa có mô hình nào đầy đủ 
cả. Trên thế giới chỉ mới có những thử nghiệm về 
mô hình những con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, 
có những giai đoạn mà những thử nghiệm thành 
công, cũng có những giai đoạn với những thử 
nghiệm đã thất bại. 

—_ Ngày nay, hơn bao giờ hết, những người cộng 
sản cần đúc rút các kinh nghiệm của phong trào, 


nghiên cứu các nguyên nhân thành công và thất bại, . 


để chỉ ra hướng đi đúng đến của con đường dẫn 
đến chủ nghĩa xã hội. Chỉ ra hướng đi, chứ không 
phải vạch ra con đường cụ thể một cách cứng 
nhắc, chủ duan ; trong quá trình đi lên, cuộc sống sẽ 
đào thải những tẾ bào già cỗi và sản sinh những tế 
bào mới trơng những môi trường mới. Đó là nhiệm 
vụ những người cộng sản góp phần phát triển 


~- 


không ngừng học thuyết Mác - Lê-nin, làm cho`nó 
sống mãi với thời gian.. - 

Vậy thì, sau khi đã khẳng định mục tiêu là đạt đến 
một xã hội tương lai tốt đẹp, đất nước độc lập và 
phổn vinh, xã hội nhân ái và công bằng, con người 
tự do và hạnh phúc, sau khi đã xác định mục tiêu 
chung như vậy, vấn đề cốt tử cần bất tay nghiên 


cứu và làm, là vấn để : làm thế nào để đạt mục. 


tiêu ? 
Học thuyết Mác - Lê-nin chỉ rõ : muốn từ xã hội 
tư bản chủ nghĩa đi đến chủ nghĩa xã hội, có một 


con đường phải đi qua, đó là (hởi kỳ quá đô. 


Sau khi cách mạng thắng lợi mở đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội, nhiệm vụ quan trọng nhất, cấp bách - 
nhất của những người cộng sản là xác định tính 


chất, đặc điểm, nội dung, quy luật của thời kỳ quá . 


độ từ một chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa hay tiền 
tư bản chủ nghĩa ở nước mình đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Có như vậy mới đề ra được những đường lối 
chiến lược, sách lược đúng đắn, những chủ trương 
chính sách và biện pháp cụ thể phù hợp cho đất 


nước mình, mới tập hợp được lực lượng để đi đến 


mục tiêu. 

_ Chính Lê-nin, bằng.lý luận và bằng hành động 
thực tiến, đã phát triển học thuyết Mác, vận dụng ` 
sáng tạo học thuyết đó vào phong trào cách mạng 
Nga, và đã chỉ ra được cái hướng cần phải đi cho 
nước Nga, nêu lên một tấm gương sáng chói cho 
cách mạng thế giới. | 


* 


Học thuyết Mác - Lê-nin về "hình thái kinh tẾ - 
xã hội” giúp chúng ta nhận thức được quá trình phát 
triển tự nhiên của xã hội loài người, nhận thức 
được sự chuyển tiếp của một xã hội từ hình thái 
này sang hình thái khác cao hơn. 

Mác đã xác định quy luật cơ bản nhất của sự phát 
triển xã hội là quy luật quan hệ sản xuất phải phù 
hợp với trình độ và tính chất của lực lượng sản 
xuất (sau đây gọi tất là "quy luật của sự phù hợp"). 
Chính quy luật đó đã quy định : xã hội tr bản chủ 
nghĩa sẽ bị xã hội xã hội chủ nghĩa thay thế, một 


(1)V. LLê-nin : Tuyển rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tr 30 
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Chủ nghĩa xở hội - Lý luộn vỏ thực tiên 


khi lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa đạt tới 
trình độ phát triển rất cao, đòi hỏi phải phá vỡ quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không còn phù hợp. 

_ Lê-nin đã phát triển lý luận của Mác. Người chỉ 
ra răng trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, cách 
mạng xã bà chủ nghĩa có thể thắng lợi ở nơi nào 
là khâu yếu nhất trong dây chuyền chủ nghĩa để 
quốc, dù ở đó chủ nghĩa tư.bản chưa phát triển cao 
về kinh tế. 

Thực tiễn đã chứng minh luận điểm trên của 
Lê-nin là đúng : Cách mạng Tháng Mười Nga đã 
thắng lợi, và sau đó, một loạt các nước kinh tế chưa 
phát triển cũng đã làm cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thành công. 

Cách mạng Tháng Mười Nga tháng lợi, nhưng 
chủ nghĩa xã hội (đầy đủ) chưa có ở Nga, vì ở đây 
"quy luật của sự phù hợp" vẫn chi phối. Chưa thể 
có một quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đây đủ, 
nếu chưa có một lực lượng sản xuất có trình độ và 
tính xã hội hóa cao. Do tác động của quy luật nói trên, 
với sự thúc đây của nhân tố chủ quan, của giai cấp 
cách mạng đã nắm được chính quyền, sự vận động 
nội tại của hai mặt đối lập - quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất - còn tiếp diễn cho đến khi đạt 
được một lực lượng sản xuất có trình độ và tính xã 
hội hóa cao với một quan hệ sản xuất tiên tiến phù 
hợp. Chỉ đến lúc ấy, "quy luật cửa sự phù hợp" 


mới coi như được thực hiện, và thời kỳ quá độ: 


chấm dứt, phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa 
ra đời. 


Về vấn đề thời kỳ quá đô, Mác và Ăng-phen . 


thời còn sống chưa có đủ thực tiễn để bàn nhiều, 
nhưng các ông cũng đã nêu lên tính chất quan trọng 
của nó. Mác viết : "Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, là một thời kỳ cải biến 
cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng 
với thời kỳ ấy, là một thời kỳ quá độ chính trị, 
và nhà nước của thời kỳ ấy không thê là cái gì khác 
hơn là nên chuyên chính cách mạng của giai cấp vô 
sản " (2). 

Đến thời Lê-nin, với thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước Nga, Lê-nin đã có điều 
kiện để nghiên cứu cụ thể hơn về thời kỳ quá độ. 
Lê-nin viết : "Về lý luận, không thể nghỉ ngờ gì 
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được răng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng 
sản, có một thời kỳ quá độ nhất định. Thời kỳ đó 
không thê không bao gồm những đặc điểm hoặc đặc 
trưng của cả hai kết cấu kinh tế xã hội ấy. Thời 
kỳ quá độ ấy không thể nào lại không phải là một 
thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy 
chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh, hay nói 
một cách khác, giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại 
nhưng chưa bị tiêu diệt hắn, và chủ nghĩa cộng sản ` 
đã phát sinh nhưng vẫn còn rất non yếu" (3). 

Ở một chỗ khác, Lê-nin lại viết : "Muốn chiến 
thắng, muốn thiết lập và củng cố chủ nghĩa xã hội, 
giai cấp vô sản phải hoàn thành hai nhiệm vụ nhưng 
chỉ là môt (tôi nhân mạng - ST) : một là, dùng tỉnh 
thần anh dũng quên mình của bản thân ánh 7 cuộc 
đấu tranh cách mạng chống tư bản để lôi cuốn tất 
cả quần chúng lao động và bị bóc lột, lôi cuốn, tổ 
chức lãnh đạo họ nhằm đánh đồ giai cấp tư sản và 
hoàn toàn đè bẹp mọi sự phản kháng của giai cấp 
đó : hai là, làm cho hết thảy quần chúng lao động và - 
bị bóc lột, cùng với tất cả mọi tầng lớp tiểu tư 
sản, đi theo mình vào con đường kiến thiết kinh tế 
mới, vào con đường tạo ra những quan hệ xã hội“ 
mới, một kỷ luật lao động mới, một tổ chức lao 
động mới có khả năng phối hợp những thành tựu 
mới nhất của khoa học và kỹ thuật tư bản với sự 
tập hợp đông đảo những người lao động tự giác 
những người tạo ra nên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa" (4). - _ 

Và Lê-nin đã lãnh đạo nhân dân Nga hoàn thành về 
cơ bản nhiệm vụ (h# nhất, đánh bại giai cấp tư sản 
trong cuộc đấu tranh chống can thiệp vũ Sc và 
nội chiến võ cùng ác liệt, 

Về nhiệm vụ (thứ hai, nhiệm. vụ xây dựng kinh 
tế, sự lãnh đạo của Lê-nin đã biểu lộ một tỉnh thần 
dũng cảm và sáng tạo phi thường mà ngày nay chúng 
ta cần học hỏi. 

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, nước 
Nga muốn trực tiếp xây dựng ngay chủ nghĩa cộng 


(2)C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1981, 
t. IV, tr 491 

(3) V.I. Lê-nin : Toàn :ập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -Vã, 19, t39, 
tư 30 

(4) V.I. Lê-nin : S4d, ư 20 


sản : một xã hội điều tiết bằng kế hoạch hóa tập 
trung, với chế độ tự quản gắn với cơ chế phi hàng 
hóa, phi tiền tệ, dựa trên sở hữu công cộng về tư 
liệu sản xuất (bỏ thương nghiệp, quốc hữu hóa tiểu 
thủ công nghiệp, lập chế độ trưng thu lương thực, 
chuẩn bị bỏ tiền tệ v.v.). Kết quả là khủng hoảng 
kinh tế kéo theo khủng hoảng chính trị Nhưng 
Lê-nin đã kịp thời nhận ra sai lâm, và nhanh chóng 
sửa chữa. Người viết : "Trên mặt trận kinh tế, vì 
định chuyển lên chủ nghĩa cộng sản, nên mùa xuân 
1921, chúng ta đã vấp phải một thất bại nặng nễ... 
Thất bại đó đã biêu hiện ở chỗ là chính sách kinh tế 
của ta lâm vào tình trạng, ở phía thượng tâng của 
nó, bị tách rời cơ sở và không dẫn đến việc phát 
triển lực lượng sản xuất mà cương lĩnh đảng ta coi 
là nhiệm vụ cơ bản và bức thiết nhất" (5). Sau đó, 
Người chỉ rõ : "Cái thời kỳ cần phải bày tỏ những 
nhiệm vụ chính trị lớn lao nay đã qua rồi, và đã đến 
lúc cần phải thực hiện những nhiệm vụ ấy trong 
thực tiễn... Hoặc là tất cả những thành tựu vẻ mặt 
chính trị của Chính quyền xô viết sẽ tiêu tan mất, 
hoặc là phải làm cho những thành tựu ấy đứng 
vững trên một cơ sở kinh tế. Cơ sở này hiện này 
chưa có. Đấy chính là công việc mà chúng ta cần 
bất tay vào làm" (6). ` 

Chính sách kinh tẾế mới ra đời. Đó là một hệ 
thống các quan điểm, tư tưởng mới, bao quát các 
mặt, cả những vấn đề thuộc về nguyên tắc đến 
những biện pháp rất cụ thể mà nước Nga cần tiến 
hành trong thời kỳ quá độ. Lê-nin đã phân tích cụ 
thể đặc trưng của nền kinh tẾ nước Nga lúc bấy 
giờ, rút ra những kết luận về các quan điểm mới 
trong vấn để quan hệ sản xuất, như về các thành 
phần kinh tế (chế độ sở hữu), vấn đề sản xuất 
và lưu thông hàng hóa, vấn đề quan hệ kinh tế giữa 
các giai cấp, đặc biệt giữa giai cấp vồ sản với đông 
đảo người sản xuất nhỏ (tiêu nông), giữa giai cấp 
vô sản với giai cấp tư sản trong nước và giai cấp 
tư sản quốc tế ; nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa 
tư bản nhà nước, sự cần thiết phải đổi mới cơ chế 
quản lý theo hướng hạch toán kinh tế, cải tổ tài 
chính, thuế, tín dụng, tiền tệ v.v.. 

Nhấn mạnh sự cần thiết thay đổi về kinh tế, 
nhưng Lê-nin không coi nhẹ những vấn đề chính trị. 
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Người đã để ra những việc cần chấn chỉnh về mặt 
cấu trúc thượng tầng, tạo điều kiện để phát triển 
cơ sở kinh tế, đặc biệt việc cải tổ b máy của đảng 
và của nhà nước, chỉnh đốn những tư tưởng sai trái 


về chính sách dân tộc (phê phán tư tưởng sô vanh 


nước lớn và tư tưởng dân tộc tư sản), nêu những 
yêu cầu về giáo dục cán bộ, đấu tranh chống 
những tư tưởng hữu và "tả", tư tưởng kiêu ngạo, 
chủ quan duy ý chí, xa rời quần chúng v.v.. 

Có thể nói, bằng hệ thống chính sách kinh tế 


- mới, Lê-nin đã chủ trương nước Nga phải (rải qua 


thời kỳ quá độ lâu dài, trong thời kỳ đó, cần quán 
triệt các quy luật cơ bản đề giải quyết các mâu thuẫn 
gay gấL trong xã hội, đặc biệt cần điều chỉnh quan 
hệ sản xuất sao cho 4P hợp với JêU, cầu phái triển 
của lực lượng sản xuất, làm cho cầu trúc thượng 
tầng phù hợp và thúc đây sự phát triển của cơ sở 
kinh (Ế. 


Chính sách kinh tế mới đã đem lại h6 kết quả 
tốt đẹp cho xã hội nước Nga nhiều năm về sau. 


Tiếc rằng sau khi Lê-nin mất, chính sách kinh tế. 
mới dần bị lăng quên, công cuộc tập thể hóa diễn 
ra theo kiểu cưỡng bức, cơ chế quản lý trở thành 
hành chính quan liêu, hệ thống chính trị xã hội chủ 
nghĩa bị biến dạng, nền dân chủ và pháp chế xã hội 
chủ nghĩa bị vi phạm, chính sách dân tộc có những 
lệch lạc... Những khuyết điểm đó ngày càng tích tụ 
làm trầm trọng thêm những sai lầm đi ngược với 
các quy luật cơ bản. 


Trước tình hình đó, Đảng cộng sản Liên xô đã chủ 
trương phải cải tổ, cải cách. Nhưng trong quá trình 
tiến hành cải tô, cải cách, Đảng lại phạm một loạt 
sai lầm, rơi vào chủ quan duy ý chí mới, giáo điều 
mới, cực đoan, vi phạm nhiều nguyên tắc cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, để cho chủ nghĩa cơ hội 
lũng đoạn, dẫn đến rối loạn trong kinh tế, chính trị, 
xã hội, đảng cộng sản bị bôi nhọ và mất uy tín, mất 
vai trò lãnh đạo đối với chính quyền và toàn xã hội, 
chuyên chính vô sản mất tác dụng, khối đoàn kết 


(Xem tiếp trang l7) 


—— 


(Š) S44, t44, tr 198 - 199 
(6) S44, tr 212. 
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Cơ chế thị trường 


1Ù kinh nghiệm của các nước và thực tiễn của 
Việt nam, Đại hội VII của Đảng đã khẳng định 
nền kinh tế của Việt nam trong những năm tới là 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động 
thco “cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước”. Đây là một luận điểm hoàn toàn đúng đắn 
. và phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. 

1 - Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước phù hợp với xu hướng cải t của các 
nước trên thế giới. 

Trong thời kỳ tự do cạnh tranh, các nước tư bản 
áp dụng cơ chế thị trường để quản lý nền kinh tế. 


Đây là cơ chế khách quan và người ta còn gọi là kinh ` 


tế thị trường. Thực hiện cơ chế thị trường tự do 
cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản đã gặp phải cuộc đấu 


tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân và nhân dân - 


lao động về các chính sách xã hội. Đề làm dịu tình 
hình đấu tranh của giai cấp công nhân và thích nghỉ 
được trong điều kiện phát triển của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại, các nhà nước tư bản đã buộc phải thực 
hiện một số chính sách xã hội để điều tiết sự phát 


triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Cơ chế thị. 


trường có sự điều tiết của nhà nước tư bản (cơ 
chế hỗn hợp) đang thay thế cơ chế thị trường của 
thời kỳ tự đo cạnh tranh, và người ta gọi đó là nền 
kinh tế thị trường chuyển sang nền kinh tế hỗn 
hợp. Cơ chế này thích hợp và là xu hướng tất yếu 
_trong điều kiện phát triển kinh tẾ của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại. Bởi vì, cơ chế thị trường có điều tiết 
của nhà nước tư bản là cơ chế kết hợp giữa khách 
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có sự quản lý của nhà nước 


NGỘ ĐNH GIAO° 


quan và chủ quan, nó vừa đáp ứng được mục đích 


của nhà tư bản là bóc lột giai cấp công nhân, vừa 
làm dịu được mâu thuẫn gay gất giữa tư bản và công 
nhân. Nhưng do đặc điểm phát triển kinh tẾ - xã hội _ 
khác nhau trong các nước tư bản, nên mức độ, 
phương pháp, công cụ điều tiết của nhà nước tư 
bản cũng khác nhau. Thậm chí ngay trong cơ chế thị 
trường, mức độ sử dụng thị trường tự. do cạnh 
trạnh và thị trường có tổ chức cũng khác nhau. 
Đối với các nước xã hội chủ nghĩa mà trước 
hết là Liên xô, trong một thời kỳ dài đã áp dụng cơ 
chế chỉ huy - kế hoạch hóa tập trung cao độ, đó là 
cơ chế chủ quan để quản lý nền kinh tế, Người ta 
còn gọi nền kinh tế ở đây là nền kinh tế kế hoạch 
hóa. Cơ chế này cho phép nhà nước xã hội chủ 
nghĩa điều khiển nền kinh tế bằng việc quy định 
hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh đối với 
các ngành, các địa phương và các tổ-chức sản xuất 
kinh doanh. Thực tế phát triển kinh tế theo cơ chế 
chỉ huy - kế hoạch hóa tập trung cho thấy : tuy nó 
thực hiện được những nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội và giải quyết được không ít vấn đề xã hội 
của người lao động, nhưng vì cơ bản là cơ chế hành 
chính, tập trung quan liêu, bao cấp, nên đã cản trở 
tính chủ động sáng tạo và tỉnh thần trách nhiệm của 
người lao động, gây nhiều lãng phí và tổn thất cho 
nền kinh tế. Kết quả là hiệu quả kinh tẾ - xã hội 


* Giáo sư, tiến sĩ kinh tế học, Trường đại học kinh tế quốc 


dân 


và hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, kinh tẾ khủng 
hoảng, lạm phát, đời sống nhân dân ngày càng khó 
khăn. Trước tình hình đó, các nước xã hội chủ nghĩa 
đã tự tìm kiếm cho mình một cơ chế quản lý kinh 
tế thích hợp : đó là cơ chế thị trường có sự điều 
tiết của nhà nước xã hội chủ nghĩa (cơ chế kết 
hợp khách quan và chủ quan) để thay thế cơ chế chỉ 
huy bằng kế hoạch hóa, tập trung. Tuy nhiên, nội 
dung của cơ chế này như thế nào, tới nay vẫn chưa 
được. xác định thật đầy đủ, và đang còn ưong quá 
trình thử nghiệm, gặp không ít khó khăn và lúng túng. 
Nhưng nói chung, cơ chế thị trường có điều tiết 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa đang thích ứng với 
yêu cầu phát tiên kinh tế hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa. 

2 - Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước phù hợp với yêu cầu phát triêd kinh tế 
hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa của 
Việt nam. ` 

Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ 


nghĩa đều dựa tên cơ sở phát tiên của quá trình ti: 


sản xuất xã hội. Quá trình đó có mục tiêu là phát triển 
.sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa hay sản xuất 


hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Xét về bản chất của kinh . 


tế thì nền kinh tế hàng hóa tất yếu và trước hết 
phải được quản lý theo cơ chế thị trường... Nhưng 
bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực, cơ chế thị 
trường có những mặt tiêu cực (tự phát vô chính phủ, 
phân hóa giàu nghèo, bất công xã hội, lãng phí tài 
nguyên và của cải) không đáp ứng được mục tiêu xã 
hội của người lao động... Bơi vậy, việc áp dụng cơ 
chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng 
pháp luật, kế hoạch và các công cụ khác, lầ một yêu 
cầu khách quan. _ 

Một : Nên kinh tế hàng hóa ở Việt naưH tắt yếu 
và trước hết phải được quản lý theo cơ chế thị 
Irưởng . 

Nền kinh tế hàng hóa ở Việt nam muốn phát tiên 
có hiệu quả phải tạo điều kiện cho các quy luật kinh 
tế của sản xuất hàng hóa hoạt động và phát huy tác 
dụng một cách có hiệu quả. Những quy luật đó là : 
quy luật giá trị, quy luật quan hệ cung câu, quy luật 
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cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ. Bảo đảm cho 
các quan hệ mua và bán trên thị trường, quan hệ hàng 
hóa và tiền tệ, quan hệ cung và cầu được thực hiện 
trên thị rường theo giá cả thị trường, mà giá ca thị 
trường là do quan hệ cung và cầu về hàng hóa, dịch 
vụ và vốn quyết định. 

Muốn phát triển kinh tế hàng hóa ở Việt nam có 
hiệu quả phải xây dựng được thị ưường ồn định 
(rong nước và nước ngoài). Điều đó đòi hỏi nhà 
nước phải nhận thức đúng vai trò của thị ưường 
trong việc phát triển kinh tế hàng hóa và tạo ra những 
điều kiện cần thiết cho việc hình thành và phát triển 
thị rường. Không vì những tiêu cực của thị trường 
mà vội áp dụng các biện phẩp chủ quan làm “thui 
chột” thị trường mới hình thành. Trái lại, phải coi 
thị trường là nơi bảo đam việc tự do mua và bán 
hàng hóa, dịch vụ giữa người sản xuất và tiêu dùng 
theo giá cả thị trường. Giá cả thị rường do quan. 
hệ cung cầu về hàng hóa, dịch vụ quyết định ; 
người mua được tự do chọn người bán, bảo đạm 
tự do cạnh tranh giữa người mua và người bán, 
giữa người mua với nhau, và giữa người bán với 
nhau. Thị ưường quyết định sản xuất, người sản. 
xuất chỉ sản xuất và bán những sản phẩm và dịch 


vụ mà thị ưường cần theo chủng loại, số lượng, 


chất lượng và thời gian. 

Thị rường ở Việt nam phải được hình thành theo 
yêu cầu phát triển kinh tẾ hàng hóa và dịch vụ. Khi 
thị trường hàng hóa dịch vụ đã hình thành và phát 
triển thì phải tạo điều kiện cho các thị trường vật 
tư thiết bị, công nghệ, thị rường lao động và tiền 
vốn hình thành và phát triển đồng bộ. Điều đáng 
quan tâm ở đây là thị trường hình thành có tổ chức 
(bạo gồm cả tô chức của quốc doanh lẫn của ur 
nhân) ; phải coi thị trường có tô chức là thị trường 
chiếm ưu thế trong việc phát triển kinh tế hàng hóa 
ở nước ta. Đó chính là vai trò nhận thức chủ quan 
của con người đối với sự tổn tại khách quan của 
thị trường. 

Cơ chế thị trường bảo đảm cho các quan hệ hàng 
hóa và tiên tệ, quan hệ cung cầu và cạnh tranh hoạt 
động nhằm thức đây nền kinh tế hàng hóa phát 
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triển. Nếu cung lớn hơn cầu thì giá thấp, nếu cầu 


lớn hơn cung thì giá cao. Cạnh tranh làm cho quan . 


hệ cung cầu thay đôi và giá cả cũng thay đổi ; cạnh 
tranh đòi hỏi người sản xuất phải tìm biện pháp đẻ 
giảm chỉ phí sản xuất, nâng cao chất” lượng sản 
phẩm, nắm bất nhanh nhu cầử thị trường đề quyết 
định đúng việc sản xuất. Muốn cạnh tranh thắng 
lợi, người sản xuất phải có đủ hàng hóa với chất 
lượng đáp ứng được yêu cầu của thị trường và bảo 
đảm lưu thông kịp thời, thuận tiện. 

Hai : Nền kinh tế hàng hóa ở Việt nam cẳần có sự 
quản lý vĩ mô của nhà nước. 

Thực chất của quản lý là điều khiển. Sự điều 
khiển kinh tế vĩ mô của nhà nước là biện pháp hạn 
chế và khắc phục những mặt tiêu cực vốn có của 
cơ chế thị trường. Đối với nước ta, việc nâng cao 
trình độ điều khiển vĩ mô của nhà nước đang trở 
thành vấn đề cấp bách nhằm bảo đảm yêu cầu và 
mục tiêu phát triển kinh tẾ xã hội. Nếu chỉ sử dụng 
cơ chế thị trường thì không đáp ứng được đòi hỏi 
của thực tiễn khách quan đang tỐn tại, như yêu cầu 
bảo vệ an ninh quốc gia, giải quyết hậu quả của 
chiến tranh kéo dài, giải quyết các nhu cầu chung 
của việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhà nước ta có khả năng điều khiển kinh tế 
mô, quản lý và điều tiết thị ưường, bởi vì Mã 
nước là chủ sở hữu về tư liệu sản xuất quan trọng 
nhất trong nền kinh tế quốc dân, đang quản lý các 
tổ chức kinh tế quốc doanh - bộ phận nòng cốt của 
nền kịnh tẾ nhiều thành phần. Chính nhà nước 


đang tạo ra các tiền đề và điều kiện cần thiết cho. 


sự hình thành và phát triển đúng hướng của thị 
trường trong nước và nước ngoài. Nhà nước có 
khả năng nhận thức và đáp ứng đúng yêu cầu các 
quy luật kinh tẾ của sản xuất hàng hóa, các quan hệ 
kinh tế hoạt động trên thị trường để điều khiển 
(quản lý và điều tiết). các hoạt động của thị trường 

ở tầm vĩ mô. Như vậy, nền kinh tẾ hàng hóa ở 
xu dường quản lý theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước. Đó là cơ chế phù hợp 
với đặc điểm phát triển kinh tẾ hàng hóa ở nước 
ta, và có khả năng đem lại sự phát triển nhanh và có 
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hiệu quả cao của nền kinh tế hẳng hóa ở nước ta. 
Chúng ta hoàn toàn có khả năng thực hiện cơ chế 
này đẻ phát triền sản xuất và lưu thông theo nhu cầu 
của thị trường (rước hết là thị trường có tổ 
chức) ; nhà nước định hướng, hướng dẫn, tạo 
điều kiện, quản lý và điều tiết thị trường phát 
triển theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

3 - Thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước là cơ chế quản lý kinh doanh hợp 
lý và có hiệu quả nhất ở Việt nam hiện nay. 

Cơ chế quản lý kinh tế tối ưu ở: Việt nam hiện 
nay phải là cơ chế vừa phát huy được những mặt 
tích cực của cơ chế thị trường, vừa sử dụng được 
những ưu điểm của cơ chế tập trung trong việc quản 
lý nền kinh tế, Cơ chế đó : 

+ Đòi hỏi và khuyến khích nền kinh tế hàng hóa 
phát triển theo các quy luật của sản: xuất hàng hóa 
(như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu 
thông tiền tệ, quy luật cạnh tranh) với sự điều 
khiển vĩ mô của nhà nước. 

+ Khắc phục được hậu quả về kinh tế xã hội c của 
cơ chế thị trường hoàn toàn tự do cạnh tranh, hoặc 
cơ chế chỉ huy bằng kế hoạch hóa tập trung cao độ. 

+ Cho phép tạo khả năng và môi trường để vừa 
phát huy tính chủ động sáng tạo của các tổ chức sản 


xuất kinh doanh, vừa tắng cường trách nhiệm quản 


lý kinh tế ở tầm vĩ mộ của các cơ quan quản lý 
nhà nước. 

+ Tạo khả năng phát triển tới mức cao nhất quan 
hệ hợp tác kinh tẾ của nước ta với các nước khác 
trên thế giới theo những nguyên tắc chung của cơ 
chế thị trường và sự điều khiển kinh tẾ vĩ mô của 
nhà nước. 

4 - Những biện pháp chủ yếu để thực hiện đổi 
mới cơ chế quản lý kinh tế. 

Để thực hiện cơ chế thị trường và điều khiển 
kinh tế vĩ mô của nhà nước, cần áp dụng những 
biện pháp chủ yếu sau đây : 

- Nhanh chóng xây dựng khoa học về thị trường 


và dự đoán thị tường trong nước và ngoài nước, 


xây dựng các tô chức thực hiện chức năng dự đoắn 
thị trường và tranh thủ các tô chức trung gian làm 


môi giới để sớm tạo được thị trường nước ngoài 
ổn định. 

- Căn cứ vào dự đoán thị trường để xây dựng các 
định hướng đúng về phát triển sản xuất và lưu 
thông hàng hóa trong nước và ngoài nước. 

- Xây dựng đồng bộ các loại thị trường trong 
nước và ngoài nước, đặc biệt là thị trường dịch 
vụ, thị trường vẻ các yếu tố cơ bản của sản xuất 
hàng hóa ; thị trường có tô chức của nhà nước và 
tư nhân. | 
_~ Xây dựng các điều kiện để đủ sức chiếm lĩnh 
và ôn định được thị ưường ở nước ngoài, Điều 
kiện đó là lực lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa, 
điều kiện lưu thông (thương nghiệp, ngân hàng, giao 
thông vận tải, thông tin, liên lạc...). 

- Tổ chức lại các lực lượng sản xuất và lưu thông 
hàng hóa của quốc doanh để đủ sức cạnh tranh trên 


Chủ nghĩg xở hội - Lý luộn vỏ thực liên 


_ thị trường với các thành phần kinh tế khác trong 


nước và nước ngoài. Nâng cao hàm lượng chất xám 
đối với một số mặt hàng thuộc thế mạnh của nền 
kinh tẾ nước ta. 

- Hoàn chỉnh hệ thống chính sách kinh tẾ xã hội, 
nhất là chính sách tài chính - tín dụng, hệ thống luật 
pháp kinh doanh để điều khiển, điều chỉnh và điều 
tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước. 

- Xây dựng lực lượng dự tưữ quốc gia đủ mạnh 
để có khả năng ổn định nền kinh tế hàng hóa theo 
cơ chế thị trường. 

- Khẩn trương đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ quản lý kinh tế hiện có để có khả năng thực hiện 
được chức năng quản. lý sản xuất kinh doanh và 
quản lý nhà nước về kinh tế. Đồng thời, tiến 
hành đào tạo mới đội ngũ cán bộ làm cơ sở cho việc . 
phát triển kinh tẾ lâu dài. 


VÏ SAO... 


( Tiếp theo trang Ìl 3) 


thống nhất rã rời, tình hình khủng hoảng ngày càng 
nghiêm trọng... Nguy cơ sụp đô chờ: hết và chủ 
yếu rõ ràng là từ bên trong, bất nguồn từ sự sai 
lâm chủ quan. Kẻ lun: các loại từ mọi phía đã lợi 
dụng cơ hội này tiến công mạnh mẽ bằng mọi biện 
pháp, làm cho chủ nghĩa xã bàn) nhanh chóng sụp đô 
. ở Liên xô. 


Các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đi theo 


vết xe của Liên xô cũng đã phạm những sai lâm - 


tương tự và chịu hậu quả tương tự. 
* 


Tình hình quốc tế đang biến chuyển một cách 
nhanh chóng và ngày càng phức tạp. Chủ nghĩa xã 
hội đang ở vào một thời kỳ khủng hoảng nghiêm 
trọng ; chủ nghĩa đế quốc đang lợi dụng thời cơ 
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đề mong áp đặt “một trật tự thể g!ớ1 mới” theo Ý 
muốn độc đoán của chúng. 

Song, với những người cộng sản chân chính, SỰ 
sụp đồ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và 
Đông Âu sau hơn mấy mươi năm tôn tại rực rỡ, chỉ 
chứng minh một điều : cuộc đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội là gian khổ, phức tạp và lâu dài, không 
thể tránh mò mẫm, sai lầm và thất bại. Nhưng với 
tính thân dũng cảm, chiến đấu không mệt mỏi, 
không giáo điều, không bi quan, không chủ quan duy 
ý chí, những người cộng sản thừa kế và phát triển 
học thuyết Mác - Lê-nin, không ngừng tự đổi mới 
chính mình, tin tưởng rằng chân lý cuối cùng sẽ 


thắng. 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luôn và thực tiên 


Quán triệt các quan điêm cơ bản của Đảng 
irong công lác báo chí, xuât bản 


Í MÉY' năm qua, cùng với những đôi mới quan 

trọng và có ý tụng lớn tên các lĩnh vực, 
công tác báo chí, xuất bản ở nước ta đã có nhiều 
tiến bộ đáng kể. Thoát dần khỏi cơ chế bao cấp, 
thị trường sách báo trở nên sôi động. Nội dung 
thông tin qua sách báo đa dạng, phong phú và kịp 
thời hơn trước. Hình thức trình bày luôn được 
cải tiến, Việc mở rộng đề tài, chủ đề, đổi mới 
-_ công nghệ in và cách thức tạo vốn, phát hành, đã 
khơi dậy tiểm năng sáng tạo của các văn nghệ sĩ, 
người viết báo, và huy động được nhiều nguồn 
lực khác trong xã hội vào sự nghiệp báo chí, xuất 
bản. 

Hoạt động báo chí, xuất bản đã tích cực góp 
phần tuyên truyền, phố biến và động viên nhân 
dân thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng 
và Nhà nước, tạo bầu không khí cởi mở, tùng 
bước nâng cao dân trí và dân chủ hóa đời sống 
xã hội. Báo chí đã tham gia tích cục vào việc chống 
tham nhũng và các hiện tượng tiêu cục, tuyên 
truyền mạnh mẽ cho các chương trình kinh tẾ xã 
hội. Đặc biệt, ưong dịp kỷ niệm những ngày lễ 
lớn năm 1990 và Đại hội lần thứ VII của Đảng 
năm 1991, báo chí, xuất bản đã phản ánh những 
ý kiến đóng góp của nhân dân vào công tác xây 
dựng Đảng, vào dự thảo Cương lĩnh chính trị và 
Chiến lược phát triển kinh tẾ - xã hội, đấu tranh 
với những quan điểm sai trái. Sau Đại hội VII của 
Đảng, báo chí, xuất bản đã tích cực đưa các quan 
điểm, tư tưởng của Đại hội vào cuộc sống. 

Tuy nhiên, do những biến động phức tạp trên 
thế giới ; do những khó khăn về kinh tế - xã hội 
trong bước chuyển đổi cơ chế quản lý, những 
tác động xấu - mặt trái của kinh tế thị trường - 
vào thị hiếu thầm mỹ, đạo đức lối sống của một 
bộ phận công chúng ; và trực tiếp nhất, do sự yếu 
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kém trong công tác quản lý của nhà nước đối với 
sự nghiệp báo chí xuất bản, nên bên cạnh những - 
ưu điểm là cơ bản, công tác báo chí, xuất bản, in - 
và phát hành, thời gian qua cũng đã mắc những 
khuyết điểm, lệch lạc, bị dư luận xã hội phê phán. 

Một số tờ báo đã vi phạm quan điểm và kỷ luật 
tuyên truyền, vi phạm Luật báo chí : đưa tin thiếu 


_ điều tra chính xác, thiếu phân tích bình luận khách 


quan, gây dư luận không tốt trong người đọc, 
người nghe, người xem. Nơi này nơi kia vẫn còn 
những bài báo nói bóng gió, kích động, hoặc chì 
chiết thiếu xây dựng đối với công tác lãnh đạo 
và quản lý. Một số tờ báo đã lạm dụng việc ra 
phụ trương, dồn nhiều công sức vào việc ra số 
phụ, đạc san, để kiếm lãi, đến mức xa rời tôn 
chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi 
phát hành của mình. Một số tờ báo thiếu đầu tư 
cho việc nâng cao chất lượng những bài chính 
diện, bài điều tra phát hiện những điển hình tốt, 
mà chỉ chú ý khai thác những chuyện vụ án, tình 
dục để câu khách, v.v.. 

Không ít nhà xuất bản đã in và phát hành tràn lan 
các loại sách chuyên đề, nhiều cuốn thực chất là 
tạp chí, nội dung không phù hợp với tôn chỉ mục 
đích, chức năng, nhiệm vụ của mình. Sau những 
đợt phát hành Š ạt các loại sách đen năm 1988 - 
1989, bị Quốc hội và nhân dân lên án, gần đây 
một số nhà xuất bản lại phát hành nhiều chuyện 
dã sử, võ hiệp, trong đó có cả sách kiếm hiệp, sách 
xuất bản ở miễn Nam thời Mỹ - ngụy không 
đúng với giấy phép đã cấp. 

Trong việc in và phát hành cũng có những vi 
phạm và tiêu cực. Cơ sở ¡n và phương tiện in phát 
triển nhanh, vượt ra ngoài sự kiểm soát của nhà 
nước. Có nơi đã nhận ¡n cả những sách báo chưa 
được cấp giấy phép, hoặc nội dung in không đúng 


với quy định trong giấy phép. Những năm gần 
đây, một số cơ quan báo chí, xuất bản, đã cho tư 
nhân trực tiếp tham gia đầu tư vốn in và phát 
hành ; có người đã lợi dụng đồng vốn đầu tư 
của mình để uốn cong nội dung ấn phẩm và tổ 
chức phát hành kiểu đầu nậu. Phần lớn sách báo 
chỉ đến với những người có tiền, người nhiều 
tiền, sống tập trung ở các thành phố và thị xã, 
mà ít về nông thôn và không tới được các vùng 
cao, vùng xa. Sách báo của một số tỉnh thành lại 
đề cập, có khi không đúng, những sự việc của các 
địa phương khác trong cả nước và phát hành rộng 
rãi, gầy lộn xôn trong thông tin và dư luận xã hội. 

Rõ ràng, công tác quản lý báo chí, xuất bản 
thời gian qua còn nhiều sơ hở và hữu khuynh. 
Việc cấp giấy pháp xuất bản chưa thận trọng và 
chính xác. Việc phát hiện, ngăn chặn và xư lý các 
vỉ phạm cũng chưa kịp thời và kiên quyết. Tình 
hình đó đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước trên tất 
cả ga HD từ hoàn chỉnh hệ thống pháp luật 
đến sắp xếp lại hợp lý.hệ thống báo chí, xuất 
bản ; từ việc nâng cao phẩm chất chính trị và năng 
lực nghiệp vụ của đội ngữ những người làm báo 
đến việc nâng cao chất lượng bài vở, các chuyên 
mục báo viết và các chương trình phát thanh, 
truyền hình ; từ việc đổi mới phương tiện và 
quản lý tất cả các cơ sở in, đến việc tổ chức 


quản lý tốt hệ thống phát hành, hệ thống phủ" 


sóng để sách báo và các chương trình phát thanh 
truyền hình đến với mọi người, mọi nhà, mọi 
địa phương trong cả nước. 

Các cấp ủy đảng phải thực sự lãnh đạo cơ quan 
báo chí và nhà xuất bản của cấp mình, ngành 


mình, địa phương mình cả về phương hướng, nội. 


dung và bố trí đội ngũ cán bộ chủ chốt, kịp thời 
phát hiện uốn nắn những lệch lạc. Các cơ quan 
nhà nước phải đề cao trách nhiệm quản lý, tạo 
điều kiện cho các cơ quan báo chí xuất bản hoạt 
động đúng chức năng, nhiệm vụ và kịp thời xử 
lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật. 

Đề công tác lãnh đạo và quản lý sự nghiệp này 
ngày càng đi vào nên nếp theo tỉnh thần Chỉ thị 
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63/BBT của Ban bí thư và Nghị quyết 384/HĐBT 
của Hội đồng bộ trưởng, các cấp các ngành cân 
quán triệt các quan điểm cơ bản của Đảng về báo 
chí và xuất bản. Đặc biệt, cần quan niệm đúng và 
xử lý tốt các mối quan hệ sau đây : 

1- VỀ vai trò, chức năng, báo chí, xuất bản là 
cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước đề 
tuyên truyền, giáo dục, cô vũ nhân dân xây dựng 
chế độ mới, nền kinh tẾ mới và con người 
mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời cũng là diễn đàn của nhân dân. Thông qua 
báo chí và xuất bản phẩm, nhân dân có thể bày tỏ 
nguyện vọng và ý kiến của mình về tất cả mọi 
vấn để liên quan đến xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đến sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước, đến hoạt động của các tổ chức kinh 
(Ế - xã hội. 

Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng 
đại biểu trực tiếp hoặc gián tiếp cho lợi ích của 
những giai cấp, tập đoàn nhất định. Giai cấp tư 
sản đã từng sử dụng rất thành công báo chí và 
xuất bản phẩm để chống phong kiến và tiến 
công các nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư 
tưởng, thực hiện diễn biến hòa bình, bảo vệ lợi 
ích và khuếch trương ảnh hưởng của các tập đoàn 
tư bản. Ở nước ta, sách báo tiến bộ đã được 
Đảng và Bác Hồ sử dụng như một vũ khí tư 
tưởng sắc bén để giác ngộ quần chúng, đấu tranh 
giành chính quyền. Trong hai cuộc kháng chiến 
chống xâm lược và xây dựng cuộc sống mới, 
báo chí đã thực sự là người "tuyên truyền tập thể, 
cô động tập thê và tô chức tập thể" các phong trào 
cách mạng của nhân dân, góp phần xứng đáng vào 
thắng lợi vẻ vang của dân tộc. 

Ngày nay, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một 
công việc rất lớn lao và mới mẻ, chưa hề có sẵn 


' mô hình. Chúng ta phải vừa tiến hành vừa rút 


kinh nghiệm để chọn bước đi thích hợp. Đảng và 
Nhà nước ta mong muốn thông qua báo chí, xuất 
bản, các tầng lớp nhân dân chân thành đóng góp 
nhiều ý kiến hay, nhiều giải pháp tốt, để phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời thông 
qua báo chí, nhân dân phê phán, đấu tranh với tệ 
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tham những, cửa quyên, và các tiêu cực xã hội 
khác, giúp Đảng và Nhà nước loại trừ phần tử 
thoái hóa biến chất, phát hiện nhân tài. Nhưng 
chúng ta cũng kiên quyết không chấp nhận những 
kẻ lợi dụng báo chí, xuất bản để đăng tải truyền 
thông những tín, bài và tác phẩm chống lại sự lãnh 
đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chống 
lại con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân 
đần ta đã lựa chọn. 
Trong nền kinh tẾ nhiều thành phần, lợi ích 
của bộ phận này với bộ phận nọ có thể khác nhau, 
nhưng Nhà nước do Đảng lãnh đạo, là người đại 
diện cho quyền làm chủ và lợi ích chung của nhân 
dân ca nước. Ngoài việc lo cho dân giàu nước 
mạnh, tiến kịp các nước văn minh, Đảng và Nhà 
nước ta không có mục đích và lợi ích nào khác. 
Không nắm vững quan điềm báo chí, xuất bản 
vừa là cơ quan ngôn luận của Đang và Nhà nước, 
vừa là diễn đàn của nhân dân, sẽ không tạo được 


thông tin hai chiều, không khơi dậy được trí tuệ 


của nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát 
tiên đất nước, làm cho thông tin trên mặt báo 


nghèo nàn. Nhưng ngược lại, hiểu sai ý nghĩa của _ 


diễn đàn, đây diễn đàn đi quá đà, sẽ rơi vào tự do 
vô chính phủ, làm mất ôn định xã hội, và như vậy 
về khách quan, sẽ làm lợi cho các thế lục thù 
địch. Đó là điều mà Luật báo chí nước ta không 
cho phép. | 

2- Về hạch toán kinh doanh với việc chạy theo 
lợi nhuận đơn thuần. Chuyên từ cơ chế cũ sang 
cơ chế mới, chúng ta khuyến khích các cơ quan 


báo chí, xuất bản tự: hạch toán, tự trang trải về tài - 


chính để giảm dần, hoặc giảm hản sự: bao cấp từ 
_ ngân sách, phát huy tỉnh thân tự chủ và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của từng đơn vị. Trên bình 
điện lớn, hạch toán kinh doanh là sự tính toán yêu 
cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất 
lượng nội dung xuất bản phẩm, đi sát đối tượng, 
tạo điều kiện duy trì và phát triển sự: nghiệp. Đi 
sâu vào từng đơn vị, Rậch toán kinh doanh thúc 
đây việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng 
"suất lao động và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm, 
hạ giá thành, phát huy hiệu quả của tùng đồng 
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Song hạch toán kinh doanh ưong báo chí xuất 
bản không có nghĩa là chạy theo lợi nhuận đơn 
thuần. Ở lĩnh vực này, vẫn phải tính toán lỗ lãi 
nhưng không phải nhằm thu lãi cao rong bất kể 
tình hình nào, kể cả việc đưa ra những tin tức, 
sách báo giật gân nhằm câu khách. Trong chế độ 
ta, đề đảm bảo quyền được thông tin theo định 
hướng lành mạnh của nhân dân, không nhất thiết 
tát cả sách báo đều phải có lãi, và nhất là không 
được chạy theo tiễn lãi đơn thuần để ra những 
sách báo đánh vào thị hiếu thấp kém, có hại. Đảng 
và Nhà nước cân có chủ trương chính sách đúng 
với các loại sản phẩm vấn hóa khác nhau. Cơ quan 
chủ quản cần đầu tư cho báo chí, nhà xuất bản 
theo hướng : có loại sách báo được trợ giá, có loại. 
được giảm hoặc miễn thuế. Các cơ quan báo chí 
xuất bản cần tính toán đối với từng loại ấn 
phẩm, có loại chịu lỗ, có loại có lãi, để có. thể tự 
trang trải về tài chính, nhưng dù tình huống nào 
cũng không đáng hoặc ¡in những bài báo, quyền 
sách xấu, có hại. 

Do không nắm vững quan điểm uên đây, thời 
gian qua nhiều nơi đã xóa trợ cấp cho xuất bản 
phẩm một cách tràn lan, hoặc khoán trắng cho các 
cơ quan xuất bản, báo chí tự xoay xở, thậm chí 
còn giao cho các cơ quan này phải bằng mọi cách 


. thu lãi để nạp vào ngân sách địa phương. Tình 


trạng đó đã thúc đây một số cơ quan báo chí xuất 
bản chạy theo kinh doanh đơn thuần, coi nhẹ nội 
dung ấn phẩm. Một số nơi, cơ quan báo chí xuất 
bản còn khoán trắng việc biên tập cho một vài 
người ; có nơi giao việc chọn lựa đề tài, chủ đề, 
tÔ chức in và phát hành cho đầu nậu, còn mình 
ngồi thu lãi. Hình thức "khoán gọn" này thực 
chất là bán giấy phép xuất bản, để mặc cho cá 
nhân thao túng về cả nội dung lẫn hình thức, gây 
ra nhiều tác hại ; các cơ quan lãnh đạo, quản lý 
cần kiểm tra và kiên quyết chấm dứt. 

3 - Về mỗi quan hệ giữa tính giáo dục và giải - 
trí. | 

Sách báo là sản phẩm của trí tuệ, là món ăn tỉnh 
thần của người đọc, người nghe, người xem. 


~ 


Các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổng biên tập, 
phóng viên, biên tập viên là những người được 
Đảng và Nhà nước giao trách nhiệm chọn lựa 
những sản phẩm tốt, những món ăn ngon, bổ ích, 
đem đến cho nhân dân những thông tin cần thiết 
và có chất lượng tốt để giúp người tiếp nhận nó 
mở mang kiến thức mọi mặt, nâng cao ý chí, phát 
triển tình cảm, hoàn thiện nhân cách và i:ỏa mãn 
nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu nhận biết thế giới 
chung quanh. Coi nhẹ tính giáo dục của sách báo 
là coi nhẹ ý nghĩa đặc biệt của loại hàng hóa đặc 
biệt này. Nhưng chỉ chú ý đến mặt giáo dục mà 


_ không quan tâm đến nhu cầu giải trí lành mạnh 


thì tác dụng giáo dục cũng bị hạn chế. 

Nhiều năm trước đây ta chỉ chú ý nhiều đến 
tính giáo dục mà xem nhẹ phần giải trí, nên sách 
báo nói chung còn khô khan, nặng nẻ, không hấp 
dẫn được người đọc, người xem. Nhưng mấy 
năm gần đây, trong nỗ lực đổi mới, một số nhà 
xuất bản, cơ quan báo chí lại chỉ chú ý nhiều đến 
mặt giải trí, đầy yếu tố này lên quá mức, hạn chế 
nội dung giáo dục. Một số tờ báo đề cập những 
chuyện quá vụn vặt trong đời thường, khai thác 
quá nhiều những chuyện phiếm hoặc chuyện 
đời tư của người nầy người nọ, và coi đây là hình 


thức có giá để câu khách kiếm lời, gây nhằm chán - 


trong bạn đọc. Nhiều tờ báo và tạp chí trưng lên 


quá nhiều hình ảnh phụ nữ hở hang, những mảng ` 


màu và lối trình bày thiếu hài hòa, trang nhã, đã 
gây nên phản ứng âm tính trong đông đảo người 
đọc, người xem. 

Quan điểm đúng đắn là không bao giờ xem nhẹ 
tính giáo dục của sách báo, đồng thời chú ý đúng 
mức đến yếu tố giải trí, và, xem giải trí lành 
mạnh trong sách báo cũng đồng thời mang ý 
nghĩa giáo dục. Để cho yếu tố lợi nhuận trong 
nên kinh tẾế thị trường tác động xấu đến yếu 
tố giải trí, để cho phần giải trí lấn át nội dụng 
giáo dục là một sai lâm cần uốn nấn, khắc phục. 

4 - Về quan hệ giữa hợp tác và cạnh tranh trong 
các cơ quan báo chí, xuất bản. Trong chế độ ta, 
báo chí, xuất bản có mục tiêu chung là phục vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước theo đường lối của 
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Đảng. Các cơ quan báo chí, xuất bản được phân 
công theo chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích 
và có phạm vi hoạt động riêng. Việc hợp tác, phối 
hợp kế hoạch, giúp đỡ nhau để làm tốt nhiệm vụ 
chung là yêu cầu khách quan rất tự nhiên và rất 
cần thiết. 

Báo chí không lấn sân làm những phần việc của 
sách, các nhà xuất bản cũng khồng nên biến các 
sách chuyên đề thành báo chí. Về nội dung, có 
những đề tài rộng, nhiều ngành, nhiều địa 
phương tổ chức viết, nhưng phải thể hiện được 
bản sắc riêng của ngành mình, địa phương mình, 
phải phù hợp với đối tượng bạn đọc. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, 
phạm vi đã được xác định cho từng loại báo và 
nhà xuất bản, chúng ta chủ trương đẻ cho các báo 
và nhà xuất bản cạnh tranh nhầm thu hút nhiều 
cộng tác viên giỏi, có sản phẩm chất lượng cao, 
giá thành hạ, phát hành được nhiều sách báo tới 
đối tượng và cơ sở. Khuyến khích cạnh tranh 
lành mạnh, đồng thời chúng ta cũng phê phán lối 
cạnh tranh mạnh ai nấy được, quay lưng, bất hợp 
tác, chụp giật tin bài, tranh ảnh, công kích, bêu riếu 
nhau trên mặt báo, trong cộng tác viên, gây hiểm 
khích bất hòa trong đồng nghiệp. | 

Để vừa hợp tác tốt, vừa cạnh tranh lành mạnh, 
các cơ quan lãnh đạo và quản lý nhà nước về lĩnh 
vực này cần hướng dẫn sự phối hợp trong việc 
tuyên truyền, ra sách, nhất là việc xuất bản các 
bộ sách văn học, sách dịch, việc in lịch hằng năm 
v.v. để tránh trùng lấp, gây lãng phí và vi phạm 
luật xuất bản. | 

Nắm vững các quan điểm cơ bản trên đây, tăng 
cường sự lãnh đao của các cấp ủy đảng và trách 
nhiệm quản lý của nhà nước đối với báo chí, 
xuất bản, chác chấn sự nghiệp này sẽ phát triển . 
mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực và xứng 
đáng hơn vào công cuộc đổi mới đất nước ta. ˆ 
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VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 


2 nước ta hiện nay, xây dựng nhà nước pháp 
quyền đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng 
của công cuộc đôi mới đất nước trên con 

đường đi tới chủ nghĩa xã hội ?), Bởi vậy, việc 
nghiên cứu nghiêm túc nội dung và những giá trị 
tiến bộ trong tư tưởng về nhà nước pháp quyền là 
hết sức cần thiết và cấp bách. 

Qua kết quả nghiên cứu của các môn khoa học 
như triết học, lịch sử các học thuyết chính trị, lịch 
sử nhà nước và pháp luật các nước trên thế giới, 
chúng ta biết rằng tư tưởng về nhà nước pháp 
quyền được hình thành chủ yếu trong thế kỷ XIX 
do các học giả tư sản (như D.Locke, I.Kant...) có tư 
tưởng tự do đề xướng. Tuy vậy trước đó, trong 
cuộc đấu tranh của các dân tộc châu Âu chống bộ 
máy nhà nước chuyên chế ở thế kỷ XVII - XVIII 
vì các quyền tự do dân chủ và tiến bộ xã hội, những 
nguyên tắc về nhà nước pháp quyền đã được xác 
lập. Có thê nêu một số nội dung cơ bản trong tư 
tưởng về nhà nước pháp quyền như sau : 


- Chính quyển nhà nước tự giới hạn hoạt động 
của mình trong khuôn khổ luật pháp. Đây là một trong 
những nguyên tắc cơ bảr của nhà nước pháp 
quyển. Nguyên ắc này không chỉ là yêu cầu của 
các học giả tư sản tự do, mà còn là đòi hỏi của quảng 
đại quần chúng trong cuộc đấu tranh vì các quyền 
tự đo dân chủ. 


- Các quyền tự đo dân chủ của công dân phải được . 


nhà nước tôn trọng và bảo vệ toàn vẹn. Trong Phép 
siêu hình của đạo đức, I. Kant cho rằng "nhà nước 
là khối liên hiệp của nhiều người dưới sự điều 
tiết của luật pháp ; không khi nào được coi con 


người là phương tiện để đạt mục đích, mà ngược 


P2) 


NGUYÊN VĂN ĐỘNG 


lại, phải coi con người là mục đích cần đạt ; mỗi cá 


nhân và cả xã hội cân tôn trọng và bảo vệ pháp luật; 


mỗi công dân có các quyền, đồng thời có khả năng 
buộc người nắm quyên lực phải tôn trọng và thực 
hiện đúng luật pháp đã ban hành" f2), 


- Quyền lực nhà nước cần được phân chia ; để 
bảo đảm trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và công 
dân thì hình thức tốt nhất trong tô chức nhà nước 
là cộng hòa dân chủ. Song để chống tệ độc đoán, 
chuyên quyên, thì quyền lực của nhà nước cộng 
hòa ấy phải được phân chia thành quyền lập pháp, 
quyền hành pháp và quyền tr pháp, trong đó quyền 
lập pháp giữ vai trò chủ đạo. Các luật gia ở Nga thế 
kỷ XIX cũng coi thuyết phân quyển của : 
Mông-tc-xki-ơ là cơ sở để để ra tư tưởng về nhà 
nước pháp quyền. 


- Trong khi đề xuất nguyên tắc tối cao của luật, 
các nhà khoa học cũng đồng thời nhấn mạnh vai - 
trò và tác dụng của cơ quan đại diện (nghị viện) ; cơ 
quan đại diện có quyền lập hiến và lập pháp, thực 
hiện sự giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động 
của bộ máy nhà nước. 


- Các cơ quan tư pháp phải tôn trọng và thực hành 
nguyên tắc độc lập khi xét xử các vi phạm pháp luật. 
Theo các đại biêu cho tư tưởng về nhà nước pháp 
quyền, thì muốn trở thành nhà nước pháp quyền, 
nhà nước phải quan tâm tới hệ thống tr pháp, tới 
các thẩm phám và luật sư. Nguyên tắc chỉ tuân theo 


(1) Xem các diễn văn của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười và 
đồng chí Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt tại kỳ hợp thứ 9, Quốc 
hội khóa VI. 

(2) Xem Chemilovski J.M. : "Nhà nước pháp quyền : Kinh 
nghiệm lịch sử”, tạp chí Nhà nước và pháp luật xô viết, số 4-1989, 


pháp luật trong xét xử, không những bảo đảm tính 
khách quan,.vô tr và công bằng khi giải quyết các 
vụ án, mà còn có tác dụng ngăn ngừa những ý đỗ 
và hành vi sử dụng luật pháp vì động cơ cá nhân. Các 
cơ quan tòa án không chỉ có chức năng xét xử mà 
còn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành 
pháp luật trong hoạt động của các cơ quan hành pháp. 
I. Kant cho rằng : việc thành lập tòa án hiến pháp và 
trao cho nó quyển giám sát tính hợp hiến và hợp 
pháp trong các văn bản pháp quy và trong hoạt động 
của cơ quan hành pháp, là điều hết sức cần thiết 
và mang lại nhiều lợi ích. 


Những yêu cầu có tính nguyên tíc của những 
người theo chủ nghĩa uy do đối với nhà nước tư 
sản, về thực chất là nhằm gạt bỏ nhân dân lao động, 
tạo cơ hội cho các tầng lớp quý tộc, các chủ sở 
hữu tư liệu sản xuất trong xã hội tham gia vào công 
việc quản lý nhà nước và đời sống chính trị. Họ 
_ đòi hỏi nhà nước tư sản phải tôn trọng và bảo đảm 
quyền tự do cá nhân, trước hết vì những lợi ích và 
quyền tự do của giai cấp tư sản. Họ yêu cầu nhà 
nước tư sản phải được tổ chức theo lối nghị viện, 
song nghị viện đó chỉ gồm những người có thế lực, 
có nhiều tiễn và tài sản. Họ điều hòa mâu thuẫn 
giữa nhà nước với công dân bằng thủ đoạn mập 
mờ "phúc lợi chung", v.v.. Rõ ràng, tư tưởng về nhà 
nước pháp quyền mang tính giai cấp sâu sắc và thể 
hiện tính tương đối về mặt lịch sử. 


Dĩ nhiên, những mặt tiến bộ và khoa học trong 
các luận điểm của tư tưởng về nhà nước pháp 
quyền được lịch sử thừa nhận và được áp dụng 
với cấp độ khác nhau ở các quốc gia trên thế giới. 

* 

Những năm gần đây, nhiều nhà khoa học và chính 
trị nhất trí cho rằng, xây dựng nhà nước pháp 
quyền ở những nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa là yêu cầu khách quan, do quy mô và tính phức 
tạp của những nhiệm vụ mà nhà nước giải quyết, 
do thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội và tủnh hình 
thực hiện pháp luật trong xã hội đòi hoi. 
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Ở nước ta, những năm trước đây Đảng không đặt 
thắng vấn để xây dựng nhà nước pháp quyên. Tuy 
vậy, mọi chủ trương, chính sách của Đảng về tổ 
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, đều không ngoài mục đích 
xây dựng nhà nước ta thật sự trở thành nhà nước 
của dân, đo dân và vì dân, bảo đảm xã hội có kỷ 
cương, dân chủ, mọi công dân đều được hưởng các 
quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình. Điều đó được 
thể hiện rất rõ trong nhiều văn kiện của Đảng, Yrong 
các hiến pháp đã ban hành (Hiến pháp 1946, 1959 và 
1980). Do nhiều nguyên nhân, tổ chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước ta còn nhiều khuyết điểm và 


nhược điểm, còn không ít biểu hiện tiêu cực. Để 


khắc phục tình trạng đó, Đại hội VII của Đảng đã 
để ra những biện pháp thiết thực nhằm xây dựng 
và hoàn thiện về mọi mặt bộ máy nhà nước, xây 
dựng kỷ cương xã hội và thực hiện các quyền dân 
chủ của nhân dân. 


Trước mất, về mặt nhận thức, cần làm cho mọi 
người hiểu được ý nghía của việc xây dựng nhà 
nước pháp quyền : tôn trọng, bảo vệ và thực hiện 
đầy đủ các quyền của con người, của công dân ; 
nhà nước và công dân đều có quyên, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của mình ; bảo vệ và tăng cường trật tự pháp 
luật ; tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp chế. 
xã hội chủ nghĩa ; bộ máy nhà nước được tổ chức 
và hoạt động trên cơ sở pháp luật, với sự phân định 
rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quyển - 
lực nhà nước,:hành chính và bảo vệ pháp luật (có sự 
bảo đảm bằng cơ chế pháp lý) ; thống nhất và tuân 
thủ nghiêm ngặt hệ thống các văn bản pháp luật (mà 
Hiến pháp là luật cơ bản). Văn bản pháp quy do các 
cơ quan hành chính, các tô chức kinh tế ban hành, 
phải phù hợp và nhằm thi hành Hiến pháp và các 
đạo luật. 


Ở nước ta hiện nay, trong nhận thức và vận dụng 
tư tưởng nhà nước pháp quyền, có mấy điểm đáng 
chú ý sau đây : 

Thứ nhất, nhà nước pháp quyển không phải là 
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một kiểu nhà nước đặc biệt. Theo lý luận Mác - 
Lê-nin về nhà nước và như thực tế đã chứng minh : 
chỉ có bốn kiểu nhà nước trong lịch sử là nhà nước 
chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước 
tư sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nói "pháp 
quyền" là nhấn mạnh tính pháp lý của nhà nước ; 
nói "xã hội chủ nghĩa" là chỉ tính chất, nội dung và 
mục tiêu phấn đấu của nhà nước. 


Thứ hai, cần phân biệt phạm vi tác động của hai 
nguyên tắc trong nhà nước pháp quyền : sự thông 

trị của luật pháp trong đời sống xã hội và tính tối 
_ cao của các đạo luật. Nguyên tấc thứ nhất có phạm 
vi tác động rộng trên toàn xã hội, liên quan tới cả 
chủ thê và khách thể quản lý. Còn nguyên tắc thứ 
hai có phạm vi tác động hẹp hơn, chủ yếu trong hệ 
thống các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành 
với mục đích buộc các cơ quan hành pháp và tư pháp 
_ phải tuân thủ nghiêm ngặt tính thứ bậc giá trị pháp 
lý của các đạo luật và các văn bản dưới luật. 


Hiểu một cách máy móc và phiến diện về sự 
thống trị của pháp luật trong đời sống xã hội sẽ 
dẫn đến hai trạng thái tâm lý không đúng. Một là, 
tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật, dẫn đến ý muốn 
"pháp luật hóa toàn bộ sinh hoạt xã hội”, coi nhẹ các 
công cụ và biện pháp khác trong quản lý và trong 
đời sống, như : đạo đức, tập quán, truyền thống 
dân tộc, các công cụ tư tưởng, kinh tẾ, v.v. /!4¡ là, 
thụ động, ưông chờ, ỷ lại vào quyết định, chỉ thị ở 
cấp trên, không chịu suy nghĩ tìm kiếm các giải pháp 
tối ưu, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của 
ngành, địa phương hay cơ sơ mình. | 


Thứ ba, nhà nước phải được tô chức và hoạt 
động trong khuôn khổ pháp luật..Có người băn 
khoăn : đối với nhà nước bóc lột thì đòi hỏi như 
vậy là đúng, còn rong nhà nước của dân, do dân và 
vì dân thì luật pháp có thê đứng cao hơn chính quyền 
nhà nước không ? Đề trả lời cầu hỏi này, lại phải 
đi từ các định nghĩa : nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
gì, pháp luật xã hội chủ nghĩa là gì, bản chất, chức 
năng và mục tiêu hoạt động của nhà nước, v.v.. Ở 
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đây, chỉ xin nêu một ý là : nhà nước với luật pháp 
có quan hệ gắn bó với nhau nhưng không thể đồng 
nhất. Nhà nước ta được sinh ra không phải bằng 
pháp luật mà bằng kết quả đấu tranh đầy hy sinh 
gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
và sau đó, nhà nước xây dựng luật pháp để quản lý 
đất nước. Nếu hiểu theo nghĩa này, thì chính quyền 
nhà nước đứng trên luật pháp. Song vấn để lại ở 
chỗ : luật pháp không phải của nhà nước, mà là của 
toàn thể nhân dân lao động ; nó là ý chí, lợi ích và 
nguyện vọng chung của nhân dân được quy phạm 
hóa thành những chuẩn mực và nguyên tắc trong 
hoạt dộng của các tổ chức chính trị - xã hội và mọi 
công dân. Nhà nước chỉ là người thay mặt nhân dân 
thể chế hóa ý chí và lợi ích của nhân dân thành luật 
pháp và thực thi luật pháp ấy. Với tư cách là một 
bộ phận của xã hội, nhà nước cũng phải tuân thủ và 
chấp hành luật pháp. Mọi vấn để về tô chức và 
hoạt động của nhà nước đều phải được luật pháp 
quy định. Như vậy, tính phái sinh của pháp luật trong 
quan hệ với chính quyền không có nghĩa là luật 
pháp không được can thiệp vào tổ chức và hoạt động 
của nhà nước và nhà nước có quyên đứng trên 
pháp luật Nhà nước chỉ ưở thành nhà nước pháp 
quyền khi nó được tô chức và hoạt động trong 
khuôn khô pháp luật và nhằm thi hành pháp luật. 


Thứ: tư, phân định chức năng, nhiệm vụ giữa ba 
cơ quan thực hiện ba quyền : lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Thực chất của thuyết phân chia quyền lực 
của Mông-tc-xki-ơ là dùng quyền lực để hạn chế 
quyên lực. Ba cơ quan thực hiện ba quyền chế ước 
nhau nhằm loại trừ khả năng độc quyền và tính tự 
do tùy tiện của mỗi cơ quan. Có thể trong thuyết này 
có những hạt nhân hợp lý cần được tiếp tục nghiên 
cứu ứng dụng trong tô chức và hoạt động của bộ 
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Song một điều cần 
thấy là : trong điều kiện quyển lực nhà nước ur 
sản bị cất ra từng phần, tương ứng với ý chí và 
lợi ích của các phe nhóm chống đối nhau kịch liệt, 
thì sự phân chia quyền lực như vậy là cần thiết và 
thích hợp. Đối với xã hội xã hội chủ nghĩa, quyền 
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lực nhà nước là thống nhất trên cơ sở quyền lực 
chính trị hoàn toàn thuộc về nhân dân (điều 6 Hiến 
pháp 1980). Để bảo đảm cho quyền lực của nhân 


dân được thực hiện một cách thống nhất, đây đủ. 


và có hiệu quả, thì phải có sự phân định rõ chức 
_ năng, nhiệm vụ giữa cơ quan dân cử, cơ quan hành 
'chính, tòa án và viện kiểm sát nhân dân (theo Hiến 
pháp 1980), trong đó các cơ quan quyên lực nhà 
nước, đặc biệt là Quốc hội, có vị trí và vai trò vô 
cùng quan trọng. Quốc hội có quyền lập hiến và 
lập pháp, quyết định những vấn để quan trọng 
nhất trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà 
nước, thực hiện quyền giám sát cao nhất đối với 
toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước. Như vậy, 


chỉ có sự phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các - 


cơ quan nhà nước, chứ không có sự phân chia 
quyền lực. Đương nhiên, sự phân định chức năng, 
nhiệm vụ nói trên cũng không phải tùy tiện, mà dựa 
trên cơ sở luật pháp và được bảo đảm bằng luật 
pháp. - 

+ 


Í 


Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta không 
có mục đích tự thân, mà nhằm thực hiện các mục 
tiêu của công cuộc đổi mới do Đảng đề ra. Tuy 
nhiên, trong hoàn cảnh và điều kiện nước ta hiện 
nay, quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền là 
tương đối lâu dài và không tránh khỏi những khó 
khăn, vấp váp. Bởi vậy, Đảng và Nhà nước cần chỉ 
đạo các cơ quan chức năng xúc tiến soạn thảo một 
chương trình toàn diện, đồng bộ (từ tư tưởng, mục 
tiêu đến các biện pháp, bước đi cụ thể) về xây dựng 
nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


_ Để có căn cứ lý luận, trước hết có hai việc 
chính : _ 


a) Tổng kết toàn bộ sự nghiệp xây dựng nhà nước 
và pháp luột từ năm 1945 đến nay, trên cơ sở đó rút 
ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới bộ 
máy nhà nước và hệ thống pháp luật trong thời gian 
tới) + 


b) Tổ chức và đầu tư cho việc nghiên cứu những 
vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước 
ta. Ở đây có ba nhóm vấn đề : 


+ Nhóm 1, liên quan đến (ư tưởng về nhà nước 
pháp quyên. Ví dụ : nguồn gốc lý luận và những 


nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự ra đời của tư 


tưởng về nhà nước pháp quyền ; nội dung cơ bản 
của tư tưởng về nhà nước pháp quyền ; nhà nước 
pháp quyên : khái niệm, các nguyên tắc cơ bản. và 
những tiêu chuẩn chủ yếu ; những giá trị tiến bộ 


_và các mặt hạn chế trong tư tưởng về nhà nước 


pháp quyền v.e.. 


+ Nhóm 2, liên quan đến sự vận dụng tứ tưởng 
về nhà nước pháp quyền ở các nước có chế độ 


. Chính trị - xã hội khác nhau thuộc các khu vực khác 
nhau trên thế giới ; những cái chung và cái riêng _ 


trong sự vận dụng đó ở tất cả các nước... 


+ Nhóm 3, liên quan đến thực tiễn xây dựng nhà 
nước pháp quyền ở Việt nam. Ví đụ : cơ sở khoa 
học, những điều kiện cần và đủ cho việc xây dựng _ 
nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa ; những đặc 
điểm chung và riêng của quá trình thiết lập nhà nước 
pháp quyền ở Việt nam ; những yếu tố (tích cực 
và tiêu cực) ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng 
nhà nước pháp quyền hiện nay ; những biện pháp. 
chủ yếu để xây dựng nhà nước pháp quyền ; con 
người trong nhà nước pháp quyền và những bảo 
đảm pháp lý cho các quyền con người ở ,Việt 
nam, v.v.. 


Nhà nước cần thành lập một trung tâm chuyên 


trách chỉ đạo và điều phối hoạt động của các cơ . 


quan hữu quan, các viện nghiên cứu, các trường đại 
học và học viện về các mặt : tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu lý luận, tông hợp các kết quả nghiên. 
cứu và soạn thảo chương trình. | 


Những việc làm nói trên chính là cụ thể hóa những 
quan điểm, tư tưởng của Đảng về đổi mới nhà 
nước và pháp luật ở nước ta. 
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Uy fín chính trị của Đảng 


⁄ 


1 - Uy tín chính trị của một đang không thể do ước 
muốn chủ quan mà được, không thể tự nhận mà có. 
Nó được xác lập bởi các nhân tố chủ quan của bản 
thân đẳng phù hợp với những điều kiện khách quan 
của sự phát triển xã hội. Một khi những mâu thuẫn 


của xã hội phát triển tới mức gay gắt, nhủ cầu của ` 
đời sống, của tiến bộ xã hội đòi hỏi phải giải 


quyết, tHì ưong xã hội tất yếu sớm muộn sẽ xuất 
hiện những cá nhân - đi liền với những cá nhân ấy 
- là những lực lượng chính trị - có khả năng đáp ứng. 
Tùy theo tầm vóc của những mâu thuẫn xã hội và 
- khả năng đáp ứng mà những cá nhân và những lực 
lượng chính trị Ấy, có uy tín xã hội cao hay thấp. 
Hồ Chí Minh là người có uy tín chính trị lớn ở Việt 
- nam và trên thế giới ưong thế kỷ XX, bởi Người- 
và cùné với Người, là Đảng cộng sản Việt nam - 
đã đáp ứng được yêu cầu sống còn của dân tộc Việt 
_nam và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới là 
đập tan chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho 
dân tộc. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã 
tưở thành biểu tượng của ý chí con người trong 
thời đại chúng ta. Cách mạng Tháng Tám 1945, 
những giải pháp hòa bình thương lượng năm 1946, 
cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi uếp theo là cuộc 


kháng chiến chống Mỹ... suốt nửa thế kỷ đấu 
tranh, Đảng cộng sản Việt nam đã xây dựng và củng. 


cố được uy tín chính trị của mình và đã thực sự là 
“đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, đạo đức và danh dự 
của dân tộc Việt nam” (Hỗ Chí Minh). 

2 - Uy tín chính trị của một đảng do nhiều nhân tố 
cấu thành, những nhân tố đó gắn bó hữu cơ với 
nhau, cái này làm tiên đề cho cái kia, hợp thành một 
hệ chuân mực thống nhất 

Trước hết, uy tín chính trị của mộf đảng tiên 
phong lãnh đạo cách mạng được quyết định bởi 
trình độ lý luận của đảng đó. V.I. Lê-nin hoàn toàn 

có lý khi khẳng định rằng chỉ đảng nào có được 
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một lý luận tiên phong hướng dẫn mới làm tròn 
được nhiệm vụ của một chiến sĩ tiên phong. Hỗ 
Chí Minh nhận thức sâu sắc chỉ dẫn đó và nói lại 
một cách dung dị, nhưng chính xác, bao quát được 
tính quyết định của lý luận tiên phong đối với toàn 
bộ hoạt động, thực tiễn của đảng. Người coi lý 
luận như là “ưí khôn” của đảng. Trí khôn ấy đạt tới 
đâu thì toàn bộ hành động của đảng sẽ thành đạt tới 
đó, và do vậy mà uy tín của đảng nợc xác lập và 
được nhân dân thâm đỉnh. 

“Trí khôn” - trình độ lý luận của đáng - không thể 
có một cách dễ dàng. Nó được xây dựng nên trước 
tiên bởi những ứr( thức tiên tiễn, những nhà khoa 
học uyên bác, có khả năng thâu thái kho tàng kiến 
thức mà nhân loại đã tạo ra, để từ cái nên tảng ấy 
suy lý và sáng (go. Tư duy lý luận không thê hình 
thành ngay một lần, trong một khoảnh khắc của ¡lịch ` 
sử ; nó thường được xác lập một cách lâu dài, được 
kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn, được bố Sung 
và sáng tạo liên tục. Thế giới khách quan vận động, 
biến đổi và phát tiên tiến lên theo những con 
đường quanh co, khúc khuỷu ; cái tất yếu, cái bản 
chất bị che khuất bởi vô số những cái ngẫu nhiên, 
những hiện tượng bề ngoài lắm khi rối ren và 
phức tạp. Những con người riêng lề lao động và. 
mưu sinh trong những hoàn cảnh kinh tẾ - xã hội 
nhất định, họ bị chi phối bởi những điều kiện cụ 
thể của thời đại, của dân tộc, đẳng cấp và giai cấp 
đã sản sinh ra họ và qua đó họ góp phần đây bánh xe 
lịch sử tiến lên. Người tí thức tiên tiến biết phân 
tích và tổng hợp tất cả những hành động sáng tạo 
của các phong trào nhân dân để hoàn chỉnh dần hệ 
thống lý luận của mình. Màu xám của lý thuyết 


* Phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Viện Mác - Lê-nin 
: Ũ 


bx 


nếu thâm nhập được vào đời sống xã hội, trở thành 
một lực lượng vật chất, thành sức mạnh biến đôi 
xã hội, thúc đây lịch sử tiến lên, thì đó chính là sự 
chính xác của những chân lý khoa học được thực 
tiễn kiểm tra và thâm định. Khi đó, chính lý luận 
khoa học tiên tiến giữ vai trò nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của đảng, làm cho đảng 
trở thành người chỉ đường, dẫn lối cho hành động 
của quần chúng. Khi đó, vai trò của đảng cần thiết 
cho sự sống còn của nhân dân, dân tộc ; đảng nhự 
người cầm lái con thuyên cách mạng vượt đại 
dương mà trong tay đã có la bàn chỉ lối. 
Trong những bước ngoặt của lịch sử, vào những 
thời khắc dường như “bước chân của nhân dân” 
đang ngập ngừng giữa ngã ba đường đòi hỏi “trí 
khôn” phải lên tiếng trả lời, phải quyết định, thì khi 
ấy, vai trò của lý luận cách mạng, của tư tưởng tiên 
tiến của đảng cách mạng đi tiên phong, giữ vai trò 


quyết định. Sự chính xác của những quyết định do . 


có lý luận soi sáng, đã xác lập uy tín chính trị của 
đảng. 

Thứ hai, uy tín chính trị của một đảng được 
quyết định bởi những nhiệm vụ chính trị mà đẳng 
đó thực. hiện. Nói cách khác, uy tín chính trị của một 
đang là do khả năng vận dụng lý luận một cách 
thông mình vào hoàn cảnh thực tiễn đê định ra 
cương lĩnh, chủ (rương, chính sách đúng. 

Cương lĩnh là biểu hiện năng lực trí tuệ của đảng, 
thể hiện trình độ lý luận của đảng. Lý luận tiên 
phong, thê hiện ra trước hết ở Cương lĩnh chính trị 
của đảng. Cương lĩnh là cần thiết, thiếu nó đảng 
sẽ mất phương hướng, song dù sao nó cũng mới 
chỉ như là ngọn cờ vẫy gọi, là khẩu hiệu kêu gọi 
hành động. Vì vậy, chủ trương, chính sách lớn có tác 
động trực tiếp đến toàn bộ đời sống xã hội sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến uy tr hính trị của đảng. Quân 
chúng, nhất là quần chúng nhân dân ở một nước 
nông nghiệp lạc hậu, trình độ dân trí thấp như nước 
ta, thì thường đánh giá sự lãnh đạo của đảng thông 
qua những cảm nhận trực tiếp, những chính sách và 
kết quả tác động trực tiếp đến cuộc sống hằng 
ngày của họ. Do đó, mỗi bước tiến trên thực tế, tác 
động đến lòng tin của quân chúng mạnh gấp nhiều 
lân so với những luận lý trừu tượng của cương 
lĩnh. C.Mác có lý khi ông nói đăng người nông dân 
Pháp “ngửi mùi vị” cửa chính phủ qua chính sách 
thuế đánh vào việc sản xuất rượu nho. Còn ở Việt 
nam, chúng ta có thể nhận thấy sự suy giảm lòng tin 
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của nông dân Việt nam đối với Đảng cộng sản Việt 
nam qua chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp một 
cách vội vã, duy ý chí, kèm theo hàng loạt những 


chính sách không đúng đắn đối với nông nghiệp, 


nông dân và nông thôn. 

Uy tín chính trị của đảng tăng hay giảm cùng với 
những chủ trương, chính sách của đảng thể hiện 
trong cuộc sống. Mỗi bước tiến về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, về quan hệ quốc 
tế... đem lại lợi ích cho Tổ quốc, cho mỗi người 
dân, sẽ là mỗi bước củng cố thêm uy tín của đảng. 
Nói cách khác, uy tín chính trị của đảng tỷ lệ thuận 
với những lợi ích chính đáng của nhân dân do chính 


sách của đảng đem lại. 


Thứ ba,uy tín chính trị của đảng đo chính bản thân 
tổ chức của đảng quyết định. 

Giữ gìn và nâng cao tư cách của một đảng chân 
chính cách mạng, luôn luôn là vấn đề có ý nghĩa - 
quyết định đối với sinh mệnh của đảng. “Đảng 
không phải là một tô chức để làm quan, phát tài” (1). 
Đất nước t4, nhân dân ta cần tó Đảng, bởi vì qua 


kinh nghiệm bản thân, nhân dân thừa nhận chỉ có 


Đảng mới có thể đáp ứng được những yêu cầu cơ 
bản nhất của đất nước là làm tròn nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc, làm cho Tô quốc giàu mạnh, đồng 


. bào sung sướng. Tự do, hạnh phúc của nhân dân, đó 


là mục tiêu của những người cộng sản. Độc lập mà 
nhân dân không được hưởng tự do, hạnh phúc, thì 
độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những người 
cộng sản quan niệm chủ nghĩa xã hội là con đường 
đi tới mục tiêu đó. Nhưng muốn có chủ nghĩa xã 
hội, thì phải có những con người xã hội chủ nghĩa, 
và càng cần phải có những con người đủ phẩm chất : 
và năng lực để lãnh đạo sự nghiệp giáo dục, đào tạo 
những con người xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo 
xã hội, phải đủ uy tín và năng lực đề làm tròn nhiệm 
vụ đó. Trong Đảng ta, do nhiều nguyên nhân khác 
nhau mà có không ít đảng viên không xứng đáng. Bên 
cạnh những người tốt, làm tròn nhiệm vụ, “cũng 
còn những người hủ hóa”. Do vậy, đảng luôn luôn 
phải tự chỉnh đốn bản thân mình, phải “có. trách 
nhiệm: gột rửa cho các đồng chí đó” (Lời Hỗ Chí 


Minh). 


Tổ chức đảng phải biết làm cho mình trong sạch, 


(1) Hồ Chí Minh : Về xây dựng Đảng, Nab Sự thật, Hà nội, 
1980, tr 35. 
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vững mạnh. Điều quan trọng nhất là danh hiệu 
người đảng viên phải được bảo vệ và chứng minh 
trên thực tế, chứ không phải trên lời nói. Đồng chí 
"Nguyễn Văn Linh đã nói rất đúng rằng : “quần 
chúng quan niệm về đảng, thường là những đẳng 
viên cụ thê ở nơi làm việc và trong Ì khu dân cư. Không 
có đảng trừu tượng, vô hình, nằm ngoài con mất 
của quần chúng” (2). 

Do vậy mà nắng lực trí tuệ, khả năng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đúc, không tham Ô 
hủ hóa, sống trung thực, có tác phong sâu sát quản 
chúng, được quân chúng tin yêu... ở mỗi đảng viên, 
là điều kiện cơ bản nhất quyết định uy tín chính tị 
- của đáng. 

Thứ tư, uy tín chính trị của đảng được bảo đảm 
bằng việc đảng biết sống trong lòng quân chúng, 
thấu hiểu tâm tư, nguyên vọng, những khó khán, 
nhọc nhẳn và cả những oan trái, đau khổ của quân 
chúng, có ý thức trách niêm, dũng cam và kiên trì 
tìm cách giải quyết có hiệu quả những tình trạng đó. 

Khi Đảng ta dã lãnh đạo nhân dân giành được chính 
quyền rồi thì vấn đề nỗi lên là làm sao để Nhà 
nước ta thực sự là của dân, do dân mà có, biết vì 
- nhân dân mà làm việc ; làm sao từ người đứng đầu 
nhà nước cho đến người dân thường, ai cũng 
“hiểu rằng các cơ quan của chính phủ từ tóàn quốc 
cho đến các làng đều là đảy tớ của dân, nghĩa là 


để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè - 


đầu dân như trong thời kỳ dưới quyên thống trị 
của Pháp, Nhật @). 

Dù cuộc sống còn thiếu thốn, khó khăn, nhưng 
Đang phải làm sao để đa số nhân dân thấy rõ rằng 
Đảng là trí tuệ, là văn minh, là “quang minh chính đại” 
người dân thấy có Đảng là có lẽ công bình; đến với 
Đảng là đến với chân lý và lòng nhân ái ; nhìn vào 
những người cộng sản - nhất là các cán bộ lãnh đạo 
của Đảng - là thấy sự hiện diện của những nhân 
cách đáng noi theo, đáng hướng vào đề hoàn lương, 
_ để tin yêu và nỗ lực vì con người, vì cuộc đời. Đó 
là uy tín chính trị đích thực của một đảng cách mạng 
chân chính, một đảng đủ khả năng đi tên phong 
hướng dẫn nhân dân trong công cuộc phấn đấu lao 
động, xây dựng cuộc' sống mới. 

3 - Thực trạng uy tín chính trị của Đảng ta có mặt 
đáng lo ngại. Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng 
đã chỉ ra những yếu kém, bất cập và sự chưa ngang 
tâm của Đảng ta so với nhiệm vụ cách mạng ở giai 
đoạn mới. Do vậy, vấn đề chỉnh đốn đảng được 
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đặt ra như một giải pháp cơ bản nhất, như một thứ 


biệt dược có sức đề kháng mạnh nhất đối với 
mọợi tình trạng suy thoái của xã hội. | 
Qua mấy năm thực hiện chủ trương đổi mới, tuy 


tình hình có nhiều chuyền biến đáng khích lệ, song 


nói chung, kinh tế xã hội vẫn trong tình trạng không 
ổn định, vấn đề chỉnh đốn đảng chưa có tiến bộ 
cơ bản, có mặt còn đáng quan tâm hơn. Trong LỄ kỷ 


_ niệm lần thứ 60Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt 


nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thắng thắn chỉ 
ra răng : “một số không ít đảng viên, cán bộ chúng 
ta còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Tâm lý thụ động, bàng 


quan, thái độ vô trách nhiệm, tác phong làm việc theo 


kiểu bàn giấy còn ngự trị ở nhiều nơi. Có những. 
người không chút động lòng, day dứt trước tiếng 


'kêu oan ức, nỗi bất công của người dân. Mối quan 


tâm hằng ngày của những người này không vượt ra 
khỏi bản thân và gia đình. Thậm chí ở một số nơi 
vừa qua, có những đảng viên, cán bộ đi đầu trong 


việc tập họp lừa mị một số quần chúng nhẹ dạ để 


gây rối trong các vụ tranh chấp ruộng đất, chống 
đối lại chính quyền... Tôi không muốn kể thêm 
nhiều biêu hiện tiêu cực khác. Chỉ muốn lưu ý một 
hiện tượng là gần đây tình trạng xâm phạm tài sản . 
xã hội chủ nghĩa, tham ô hối lộ, phung phí của cải 
của nhân dân, ăn chơi sa đọa trong một bộ phận cán 
bộ, đảng viên - nhất là ở các ngành kinh tế - tăng lên 
đến mức báo động, gây phẫn nộ chính đáng trong 


_ các tầng lớp nhân dân. Đây thật sự là tội ác dù xết 


theo khía cạnh đạo đức cá nhân hay hành vi xã hội”. 
Với cách nhìn sáng suốt, đông chí Nguyễn Văn 
Linh đã nói một cách đầy tâm huyết rằng, nếu kéo 
= những khuyết điểm trên thì nguy cơ mất dẫn ' 


quần chúng sẽ tăng lên. 


Tới Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung 


. ương Đảng (khóa VII) như Thông báo đã chỉ rõ : tình 


hình kinh tế và xã hội vẫn “tiếp tục diễn biến phức 
Lạp, có mặt rất gay gất Quản lý vĩ mô của Nhà“ 
nước có những khuyết điểm và sơ hở, cơ chế quản 
lý, tài chính, tiền tệ có nhiều thiếu sót. Việc ngăn 
chặn tình trạng tham ô lãng phí, buôn lậu, đầu cơ ít 

(2) Nguyễn Văn Lình : Diễn văn đọc tại LỄ kỷ niệm 60 năm 
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam. 


(3 ) Hỗ Chí Minh : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, t1, 
tr 370. 


(Xem tiếp trang 33) 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Thực trạng và xu hướng biên đôi của. 
.©ơ câu xã hội, dân cư 


`. thực hiện chủ trương đổi mới của 

Đảng, bộ mặt kinh tế - xã hội nước ta đã có 
những chuyển biến tích cực theo hướng dân chủ 
hóa mọi miặt đời sống xã hội, phát triển nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước và mở cửa, 
giao lưu quốc tế. Sự thay đổi của cơ cấu và tính 
‹© chất nhiều thành phần của nên kinh tế đã dẫn đến 
sự phân hóa trong cơ cấu xã hội dân cư thể hiện ở 
sự phân công lao động, nghề nghiệp, mức sống, 
trình độ học vấn, dân trí... và chính điều đó phản ánh 
xu thế phát triển kinh tế hàng hóa theo các tầng lớp 
dân cư với các nghề nghiệp khác nhau. Sự biến đôi 
của cơ cấu xã hội dân cự và cơ cấu lao động - nghề 
nghiệp còn đang tiếp diễn ; cờ cấu đó chưa ồn định, 


vững chắc, nhưng cũng đã cho thấy một số đặc' 


điểm sau đây : 


Cơ cấu các tầng lớp xã hội dân cư hiện nay rất. 


đa dạng, phức tạp. Trong đó vừa có các giai cấp, 
từng lớp, nhóm xã hội dân cư do chế độ cũ đề lại ; 
vừa có các giai cấp, tầng lớp xuất hiện trong chế 
độ xã hội chủ nghĩa, phát triển cùng với kinh tế 
quốc doanh và tập thể ; vừa có những nhóm xã hội 
mới xuất hiện, gắn liền với quá trình đổi mới và 
chuyển đổi cơ chế kinh tế, như nhóm kinh doanh tư 
nhân, những người thất nghiệp ; lại có cả những 
nhóm hình thành sau chiến tranh giải phóng dân tộc, 
như nhóm "chính sách" bao gồm thương, bệnh binh, 
gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. 


Do tác động của kinh tẾ thị trường, những bộ 


phận dân cư như bộ đội xuất ngũ, người lao động 


từ nước ngoài về, công nhân không có việc làm 
hoặc nghỉ theo chế độ, thanh niên mới bước vào 


- LÊ VĂN TUẦN * 


tuổi lao động, có xu hướng bổ sung vào nhóm kinh 


doanh tư nhân, làm dịch vụ độ thị, hoặc về nông . 


thôn, hoặc trở thành người thất nghiệp. Trong mỗi 


nhóm xã hội, cũng có biến động và đi chuyển theo 
cơ chế "tự thích ứng" để tự tạo việc làm, để có thu 
nhập mS hơn cho bản thân. Chính từ đây mà ngành 
kinh tế dịch vụ đã xuất hiện, nổi bật hẳn lên. Xét 
về phương diện cơ cấu lao động nghề nghiệp, 
những di chuyên đó thể hiện sự phá vỡ khung nghề 


. nghiệp lao động cũ vừa eo hẹp vừa nhỏ bé, để tiến 


tới sự đa dạng, phong phú trong các loại hình lao 
động, nghề nghiệp. 

Về thu nhập và mức sống, trong xã hội, nào là 
ở các đô thị, vẫn còn có sự cách biệt lớn giữa những 
người kinh doanh, buôn bán với những người làm 
công ăn lương; những người thuộc diện chính sách, 
hưu trí... Ngay trong công nhân, thu nhập cũng chênh 
lệch nhau khá lớn giữa các khu vực, các ngành và 
các xí nghiệp khác nhau ; lại không phải do năng suất 
lao động quyết định, nên gây ra sự bất công, bất 
bình đẳng. Ở nông thôn, sự chênh lệch về thu nhập 


| giữa hộ giàu và hộ nghèo tuy chưa thật lớn, nhưng 


trong bầu không khí làng xã, lại có tác động khá 
mạnh. Sự năng động, tự thích ứng với cơ chế thị 


_ trưởng, sự phân công lại lao động - nghề nghiệp, 


sự chuyên môn hóa và phát triển ngành nghề mới, 


` đã làm cho sự phân hóa về thu nhập trở nên sâu sắc 


hơn. Do đó, cần có các chính sách xã hội để giúp đỡ 
người nghèo, điều tiết thu nhập của người giàu 
trên cơ sở khuyến khích tất cả mọi người làm giàu. 
Sự biến đôi của cơ cấu dân cư, cơ cầu lao động 
(*) Cán bộ Viện chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Mác - Lê-nin. 


KóS) 


_ Nghiên cứu - Trgo đồi ã : : 


nghề nghiệp, tác động không nhỏ đến công tác vận. 


động quần chúng, đến việc giải quyết các vấn để 
xã hội và đòi hỏi phải xây dựng, bổ sung các chính 
sách kinh tế - xã hội sao cho phù hợp với tình hình 


mới. Để làm rõ hơn thực trạng và xu hướng biến. 


đổi -này, chúng ta đi sâu phân tích một số nhóm xã 
hội - nghề nghiệp và nhóm xã hội dân cư trên cơ SỞ 
điều tra, khảo sát thực tế. 


Nông dân nước ta hiện chiếm 80% dân số, 75%_ 


lực lượng lao động. Trong những năm qua, với số 
vốn. đầu tư khoảng 15 - 19% tổng số vốn đầu tư 
trong nên kinh tế quốc dân, nông dân đã sản xuất 
trên dưới 40% tổng sản phẩm xã hội và 50% thu 
nhập quốc dân (Ì), Thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ 
chính: tưị (khóa VŨ), nông nghiệp nước ta đang 
chuyển dần từ tự cấp tự túc sang sản xuất hàng 
hóa, trên cơ-sở hộ nông dân là một đơn vị kinh !Ế tự 
chủ. Những chuyền biến đó đã tác động và làm biến 
đổi cơ cấu dân cư, cơ cấu lao động - nghề nghiệp 
ở nông thôn. Trong cơ cấu dân cư, ngoài nông dân 
tập thể, còn có nông dân cá thẻ, thợ thủ công, công 
nhân phục vụ nông nghiệp, cán bộ quản lý, giáo 
viên, đối tượng chính sách, đặc biệt là sự xuất hiện 
tầng lớp người kinh doanh, buôn bán, làm dịch vụ 


với các mức đầu tư vốn to nhỏ khác nhau. Theo 
thống kê, ở nông thôn, số người làm nộng - lâm -, 


ngư nghiệp chiếm 84,3% ; công nghiệp, xây dựng, 
vận tải - 8,67% ; thương nghiệp, dịch vụ - 3,5% ; văn 
hóa, xã hội - 2,8% ; quản lý nhà nước - 0,68% 2), 
Sự phân công lại lao động xã hội ở nông thôn, sự 
phát triển các ngành nghề mới và dịch vụ đã dẫn 
đến sự biến đổi trong cơ cấu lao động nghề 
nghiệp. Ở những nơi kinh tế hàng hóa phát triển, 
nhất là ở miền Nam, nhiễu hộ nông dân đang dần 
dần đi vào chuyên môn hóa. Bên cạnh đó, đã xuất 


hiện nhiều hộ kinh doanh tông hợp : làm ruộng, chăn - 


nuôi, làm nghề thủ công, làm dịch vụ, để tận dụng 
mọi nguồn vốn. Kinh tế gia đình với mô hình VAC 
đã mở ra khả năng làm giàu cho hàng triệu gia đình 
nông dân. Tựu trung lại, sự phân tầng xã hội theo 
nghề nghiệp diễn ra theo hướng hình thành các 
nhóm xã hội nghề nghiệp bao gồm các loại hộ nông 
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dân: 1) hộ chuyên kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ; 2) 
hộ chuyên ngành nghề ; 3} hộ kiêm ngành nghề, 
buôn bán với nông nghiệp ; 4) hộ thuần nông. 

Cơ cấu thu nhập giữa các hộ nông dân có tương 
quan khá chặt chẽ với cơ cấu nghề nghiệp. Số hộ 
giàu (thu nhập trên 40 nghìn/người/tháng) là 8,06%, 
thường tập trung ở các hộ chuyên môn hóa hoặc 
kinh doanh tổng hợp„ Ở những nơi kinh tẾ hàng hóa 
phát ưiễn, có sự chuyên môn hóa cao, thì số hộ giàu 
cũng nhiều hơn (Hậu giang : 15,7%). Ngược lại, số 
hộ nghèo (dưới 10 nghìn/người/tháng) còn 9,44%, 
thường tập trung ở nhóm các hộ thuần nông hoặc 
hộ già cả, neo đơn. Đương nhiên, cũng có những hộ 
thuần nông có vốn, đông lao động, có kỹ thuật trở 
thành những hộ giàu. Mức chênh lệch giàu - nghèo 
giữa hộ có thu nhập cao nhất và hộ có thu nhập thấp 
nhất vào khoảng 6 - 8 lần °, 

Qua các số liệu điều tra trên đây có thể thấy rằng, 
quá trình đổi mới cơ chế kinh tế, phân công lao 
động xã hội đã tạo ra những chuyên biến tích cực 
ở nông thôn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chia ruộng. 
đất bình quân theo định suất đã làm cho ruộng đất 
trở nên manh mún và quá trình phân công lại lao động 
theo hướng "ai giỏi nghề gì làm nghề Ấy" bị chậm 
lại và gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng ruộng đất 
ít, thừa lao động, thiếu việc làm, thu nhập thấp, đời 
sống nông dân còn nhiều khó khăn, vẫn là một thực 
tế ở nông thôn. Do đó, đây nhanh và 4o ra sự 
chuyên biến sâu sắc trong phân công lao động xã 
hội, phát triển ngành nghề và dịch vụ, không đơn 
thuần là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội ; 
là việc làm, thu nhập và đời sống của hàng chục 
triệu người. Bên cạnh việc giúp đỡ người nghèo, . 
nhất là về vốn và kinh nghiệm, các chính sách của 
Đảng và Nhà nước cần khuyến khích mọi người 
làm giàu trên cơ sở chuyên môn hóa kinh doanh (làm 
dịch vụ, làm chủ thầu, chủ xưởng, chủ trang trại...). 


(1) Những vấn đề kinh tế và đời sống qua ba cuộc điều tra 


nông nghiệp, công nghiệp, nhà ở, Nxb Thống kê, Hà nội, 1991, tr 
25 R 


(2) Báo Nhân dân, ngày 16-8-1990. 
(3) $dd : "Những vẫn đề...", tr 38 - 39 


Công nhân là những người lao động công nghiệp 
hoặc có tính chất công nghiệp, trực tiếp sử dụng tư 
liệu lao động trong các thành phần kinh tế. Trong 
khu vực quốc doanh, theo số liệu thống kê năm 
1990 có 2,7 triệu người ; gồm 3 bộ phận chia theo 
cơ cấu lao động - nghề nghiệp như sau : công nhân 
công nghiệp (chiếm khoảng 60%) là hạt nhân của 


giai cấp công nhân, bao gồm những người tiên. 


-tiến, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tay nghề cao 
hơn so với các bộ phận khác ; công nhân nông nghiệp 
trong các nông, lâm trường quốc doanh (khoảng hơn 


60 vạn } : và công nhân địch vự gôm những người ¬ 


sản xuất ra các phương tiện phục vụ công cộng, 
thương nghiệp, ăn uống. Bộ phận lao động công 
nghiệp ngoài quốc doanh năm 1989 có 1749,3 nghìn 
người, làm việc trong các xí nghiệp tư doanh, hộ tiểu 
công nghiệp và cá thể, trong các tỔ, hợp tác xã 
chuyên. Riêng trong 1284 xí nghiệp tư doanh đã có 21 


nghìn lao động ), Gần đây, giai cấp công nhân cớ 


thêm một bộ phận mới xuất hiện : đó là công nhân 
trong các xí nghiệp liên doanh, đầu tư của nước 
ngoài, nhất là trong ngành dầu khí.. 

'Bên cạnh những bản chất tốt đẹp đã được khẳng 
định, giai cấp công nhân cũng đã bộc lộ những 
nhược điểm, như trình độ văn hóa thấp, chưa phổ 
cập hết cấp II, trình độ tay nghề thấp, số thợ bậc 
cao và công nhân kỹ thuật còri quá ít, chưa được tiếp 
xúc nhiều với nên công nghiệp hiện đại, công nghệ 
tiên tiến. Đặc biệt, đời sống công nhân còn gặp rất 


nhiều khó khăn ; thú nhập vừa không đủ sống, vừa - 
bấp bênh, vừa bất bình đăng, đã làm phát sinh trong ` 


công nhân nhiều hiện tượng tiêu cực, tha hóa. Nhiều 
,người tỏ ra chán nghề, muốn bỏ nghề hoặc chuyên 
sang làm nghề khác, sang thành phần kinh tế khác. 

Chuyển sang cơ chế thị trường, nhiều xí nghiệp 
đứng trước tình trạng thừa lao động, thiếu việc 
làm. Một bộ phận công nhân dôi thừa phải nghỉ việc 
theo chế độ, buộc phải tự thích ứng, uy xoay xở để 
bảo đảm cuộc sống, do đó làm thay đôi ct cấu giai 
cấp công nhân. Công nhân quốc doanh có xu hướng 
giảm ; công nhân ngoài quốc doanh tăng lên cùng 


Nghiên cứu - Trao đổi ˆ 


với việc phát triển các hình thức kinh doanh, dịch 
vụ đô thị. Hiện nay, 25% công nhân trong các xí 
nghiệp tr doanh là từ các xí nghiệp quốc doanh 


_ chuyển sang 50 - 66% tư thương là cán bộ, công 


nhân nhà nước đang làm việc hoặc đã nghỉ ?, và 
một số lượng lớn công nhân quốc doanh nghỉ việc 
đã tìm được việc làm mới, chủ yếu trong lĩnh vực 
dịch vụ đô thị. - 


Tuy nhiên, việc làm và đời sống vẫn là những 
vấn để lớn và cấp bách trong các chính sách đối 
với giai cấp công nhân. Giải quyết vấn đề trên 
phải bất đầu từ việc bố trí lại cơ cấu kinh tễ, cơ 
cấu ngành công nghiệp, tổ chức, lại các xí nghiệp 
quốc doanh, đa dạng hóa các hình thức sở hữu 
trong công nghiệp... Đối với số lao động dôi ra, cần 
giải quyết đúng chế độ của nhà nước, đào tạo lại 
nghệ theo nhu cầu của thị trường lao động, giới 
thiệu việc làm, £4o ra cơ chế, chính sách để người 
lao động tự tạo việc làm. Đối với số công nhân 
trong các xí nghiệp quốc doanh sau khi đã tổ chức 
lại, cần từng bước tiền tệ hóa tiền lương, nâng 
cao thu nhập trên cơ sở tắng năng suất lao động, 
nhằm gắn bó người công nhân với xí nghiệp và 
nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật. 


Trí thức là những người lao động trí óc phức 
tạp, có trình độ học vấn cầẦn thiết cho từng lĩnh 
vực lao động của mình. Trong cơ cấu đội ngũ trí 
thức, bộ phận quan trọng nhất là trí thức khoa học 
kỹ thuật - những người sản xuất, truyền bá và ứng 
dụng tri thức khoa học trong các trường đại học, 
viện nghiên cứu, các ngành kinh tế quốc dân. Trí 
thức khoa học - kỹ thuật phân bố trong các ngành 
khoa học như sau : khoa học tự nhiên - 33,1%, khoa 
học kỹ thuật - 34,0%, khoả học y dược - 5,6%, khoá 
học nông nghiệp - 6,5%, khoa học xã hội - 21% 8). 
và thường tập trung ở các thành phố, thị xã. Trong 
những năm qua, tầng lớp trí thức khoa học kỹ thuật 


(4) Báo Nhân dân, ngày 29-2- 1988. 

(5) S44 : "Những v đề...", tr 121 

{6) Báo Hà nội mới, ngày 20-2- 1990 

(7) Tạp chí Nội thương, số 5-1990, tr 24 

(8) Thông tia công tác khoa giáo, số 3-1988, tư 15 
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là lực lượng chủ yếu thúc đây sự phát triển của khoa 


học và công nghệ, hướng vào nghiên cứu ứng dụng 
nhằm phát triển sản xuất, nâng cao trình độ công 
nghệ của: một số lĩnh vực sản xuất ; đã góp phần 
xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương phát 
triển kinh tế, đóng góp vào việc soạn thảo cương 
lĩnh, chiến lược kinh tế - xã hội. Cơ chế quản lý 
khoa học đã bước đầu được đổi mới nhằm gắn 
khoa học với sản xuất và đời sống, mở rộng 


quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các nhà khoa 


học, các tập thể khoa học ; sản phẩm trí tuệ bất đầu 


được coi là một loại sản phẩm hàng hóa đặc biệt. 


Tuy nhiên, việc chậm đổi mới chính sách sử dụng 
và đãi ngô đối với trí thức, đầu tư ít cho nghiên 
cứu, đã gây lãng phí nguồn chất xám, làm hạn chế 
ểm lực khoa học - công nghệ quốc gia. 

Giáo viên và văn nghệ sĩ cũng là một lực lượng 


_ đông đảo trong đội ngũ trí thức, nhưng họ đã "lao. 


đao” nhiều nhất khi chúng ta chuyển sang cơ chế 
thị trường. Hiện tượng bỏ nghề là khá phố biến, 


_ nhất là đối với giáo viên. Vì vậy, cần rà soát cụ 


thể vấn đề hạch toán kinh tế tại các đơn vị khoa 
học, văn hóa, giáo dục, cũng như chính sách đầu tư 
vào các lĩnh vực này ; làm sao bảo đảm điều kiện 
vật chất cho trí thức sống, làm việc và đóng góp 


hết sức mình cho xã hội bằng chất xám của mình. 


Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng 
bầu không khí tự do sáng tạo cho trí thức và đặc biệt 
là cho lực lượng văn học nghệ thuật để phá: triển 
tài năng. 


Thợ thủ công là những người lao động trong các ' 


ngành nghề thủ công truyền thống ; tập trung lẻ tẻ 
ở các vùng, làng nghề như đệt vải, đệt chiếu, cói, 
thảm, làm đồ gốm, mỹ nghệ và phân tán ở các vùng 


_ nông thôn dưới dạng các hộ chuyên và hộ kiêm. Lao 
động của người thợ thủ công chủ yếu bằng tay,. 


với các công cụ thô sơ, năng suất thấp. Theo số 
liệu thống kê năm 1989, số lao động tiểu thủ công 
nghiệp là 2142,8 nghìn người ; trong đó có 661,9 


nghìn người ở khu vực tập.thể, 1481,9 nghìn người 


lao động cá thể `), 


Chuyển sang cơ chế kinh tế mới, người thợ thủ 
công đứng trước những khó khăn, thử thách lớn: 
sản phẩm ứ đọng, thiếu việc làm, đời sống khó 
khăn. Khoảng 20% số hợp tắc xã thích nghi được 
với thị trường, 20% đã phải giải thể hoặc chuyển 
sang hoạt động dưới dạng tư nhân. Bộ phận còn 
lại đang rất khó khăn !?_ Do đó, người thợ thủ công 
ở nông thôn lại quay về với đồng ruộng, ở thành 
thị thì gia nhập đội quân buôn bán, dịch vụ. 


Như trên đã nói, phát triển các ngành nghề thủ công 


__ là một trong những điều kiện đề đây nhanh quá trình: 


phân công lại lao động xã hội, giải quyết việc làm 
cả ở nông thôn và thành thị. Do đó, sự giúp đỡ của 
nhà nước về vốn, nguyên liêu, thị trưởng tiêu thụ 
là nguyện vọng chính đáng của người thợ thủ công. 
Phát triển các nghề thủ công tỉnh xảo phục vụ xuất 
khẩu, ưu đãi nghệ nhân, bảo hiểm xã hội đối với 
thợ thủ công,... là những chính sách kinh tẾ - xã hội 
cần được nghiên cứu và giải quyết. n4 


Nhà kinh doanh là những người thực hiện quá _ 
trình đầu tư hoặc làm dịch vụ trên thị trường nhằm 
mục đích kiếm lời. Kinh doanh là một nghề lao 
động phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết, nhanh nhạy, 
đòi hỏi cả nghệ thuật, năng khiếu, cả sự mạo hiểm, 
dám chấp nhận rủi ro. Nhóm kinh doanh ở nước ta ˆ 
(chủ yếu xuất hiện trong đổi mới) tăng nhanh trong 
2 năm gần -đây. Cơ cấu nhóm này đa dạng, phức 
tạp, trong đó có cả những người đã (và đang) là cán 
bộ, công nhân nhà nước, trí thức, đảng viên... 
Những người thuộc dòng dõi các nhà kinh doanh có 
tiếng ngày xưa, những "ông vua” các ngành hàng thì 
vẫn chưa xuất hiện. Giới kinh doanh hiện nay đang 
có mặt ở 1284 xí nghiệp tư doanh, ở 333,3 nghìn hộ 
tiểu công nghiệp và cá thể f!) 714,5 nghìn hộ tr 
thương và dịch vụ † Ngoài ra, còn một số lớn 


(9) Số liệu lẫn điều tra dân số! 1-4.1989 
(10) Vấn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ VỊỊ, 


. Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 26. 


(11) %4 : "Những vấn đề..." tư 121. 
(12) "Thực ưạng kinh tế xã hội Việt nam giai đoạn 1986 - 19907, 
tạp chí Thống kế số 4-1990. 
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những người buôn bán nhỏ, những hợp tác xã và tô 
sản xuất - thực chất là của một ông chủ. 

Bên cạnh những đóng góp ch cực cho sự nghiệp 
đổi mới đất nước, giới kinh doanh cũng bộc lộ 
nhiều nhược điểm : khả năng hạn chế, tâm lý dè 
chừng, chưa dám đâu tư lớn vào sản xuất, làm ăn 
thực dụng thco kiểu "phi vụ”, trốn, lậu thuế... Do 
đó, việc tăng Cường quản lý bằng luật pháp vừa 
là yêu cầu cấp bách để định hướng phát triển cho 
các thành phần kính tế cá thể, tư nhân : : vừa là 
nguyện vọng của giới kinh doanh chân chính đề làm 


ăn có trật tự, có luật pháp, bảo đảm quyền lợi của. 


người có vốn và người góp vốn. Thông qua sự hỗ 
trợ về thuế, tín dụng, nhà nước khuyến khích các 
nhà kinh doanh đầu tư lớn vào sản xuất, tạo ra 
nhiều chỗ làm việc mới. 


Trong cơ câu xã hội nước ta hiện nay còn có một 
số nhóm xã hội - nghề nghiệp, xã hội - dân cư (như 
cán bộ quản lý ; học sinh, sinh viên ; người được 
xã hội bảo trợ~ thương binh, bệnh -binh, gia đình iệ 
sĩ, có công với cách mạng, hưu trí, mất sức... ; và 
nhóm những người thất nghiệp) mà trong di: vi 
bài này chưa thể để cập hết. 


Dưới tác động của cơ chế thị tường và quá tình 
dân chủ hóa, các nhóm xã hội, các bộ phận dân cử 


.khác nhau trong xã hội đang từng bước vận động 
và trưởng thành. Cơ cấu lao động - nghề nghiệp 


cũng đang phát triển theo hướng đa dạng hóa lao 
động, việc làm và thu nhập. Vị trí, vai trò của các 
chính sách kinh tẾ - xã hội và chính sách xã hội là 
thúc đây sự vận động, phát triển ấy một cách nhanh 
hơn và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. - 


UY TÍN CHÍNH TRỊ... 
(Tiếp theo trang 28) 
kết quả ; chậm sắp xếp lại kinh tế quốc doanh và 
đổi mới kinh tế tập thể. Việc sắp xếp tô chức và 
giảm biên chế chậm. Tình trạng mất trật tự, kỷ 
cương còn nghiêm trọng @). 


Với những nhận định tổng quát tui trên đủ thấy 


uy tín chính trị của Đảng ta đang là vấn để cần phải 
được quan tâm nhiều nhất trong tất cả các chương 
trình, kế hoạch hoạt động của toàn đảng. Nguy cơ 


mất dẫn quản chúng vẫn gay gắt bởi nguyên nhân. 
phát sinh của nó không, những chưa giảm mà có nơi, - 


có mặt lại nặng nẻ, trằm trọng hơn: 

Chỉnh đốn đảng đang là vấn đề liên quan mật 
thiết đến sinh mệnh Đảng ta và đến sự sống còn 
của chế độ ta. 


4 - Để củng cố và nâng cao uy tín của Đảng, cần 


phải làm nhiều việc, phải có những giải pháp đồng 
bộ, kiên quyết và cũng phải có thời gian không thể 
sốt ruột, bởi vì, muốn biến đôi cơ bản tình hình thì 
phải hướng toàn bộ trọng tâm công tác của Đảng 
vào việc giải quyết những vấn đề cơ bản của kinh 
tế - xã hội... tạo ra thế ổn định để bước vào thời 
kỳ phát triển. Một khi những dấu hiệu hưng thịnh 


và phôn vinh xuất hiện thì lòng dân sẽ yên, và uy tín - 
chính trị của đảng lãnh đạo sẽ được xác lập một cách 


- vững chắc. 


Nhưng để tiến tới mục tiêu đó, theo tôi, cần tập 
trung sức chống tham nhũng và buôn lậu, coi đây là 
một trong những nhiệm vụ trong tâm hàng đầu của _ 
công tác xây dựng Đảng trong môi số ¡ nắm (rước 
mắt. 

Báo cáo của các cơ quan chức năng cho thấy : rất 


. nhiều vụ buôn lậu và tham những mà công luận đã 


lên án và cần được xét xử, là do đẳng viên có chức 
quyền gây ra. Cần phải xét xử công minh: mọi 
trường hợp phạm tội, chấm đứt sự vị nể cá nhân, 
“ô đù” che.chấn. Đảng lãnh đạo các cơ quan tư pháp 


_xết xử đúng pháp luật, đảm bảo cho mọi công dân 


đều bình đẳng trước pháp luật, nghiêm cấm việc 
dùng uy quyên cá nhân can thiệp vào công việc xét 
xử của cơ quan pháp luật. Trong tình hình hiện nay, 
nếu không chặn đứng được tệ tham những, thì mọi 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dù 
đúng, vẫn cứ như lơ lửng trên không, như những 
khẩu hiệu không có sức sống, và uy tín chính trị của 
Đảng càng bị suy giảm. - - " 


_ (4) Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hình tung ương 
Đảng (khóa VI), Tạp chí Cộng sản, số 1-1992, tư 3 
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——„ Thông tin 
trong nên kinh tê thị trường 


ỀN kinh tế là tập hợp các doanh nghiệp và các 
Xhộ gia đình. Cũng có thê nói, nên kinh tế là tập 
hợp những cá nhân hoặc những nhóm người 


sản xuất (hàng hóa và dịch vụ) và tiêu dùng. Mỗi. 


người hoặc mỗi tập thể đó trong cộng đồng xã hội, 
với những điều kiện hạn chế về tài nguyên, với 
những ràng buộc về luật pháp, về phong tục, tập 
quán v.v. đều có những nhu câu, những: mong 
muốn, và hình thành ở mức độ khác nhau những 
kế hoạch, dự án, về sản xuất hoặc tiêu dùng. 
Những mong muốn đó càng được kích thích và được 
thê hiện bằng hành động trong nền kinh tế thị 
trường. Sản xuất cái gì, bằng cách nào và bán cho 
ai, với giá nào ; hoặc mua loại hàng gì, ở đâu, với 
giá nào mà túi tiền có thê chịu được ? Căn cứ vào 
đâu đề lập dự án đó ? Có nhiều yếu tố để hình thành 
dự án của nhà doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng, 
nhưng quan trợng hàng đầu là yếu ¿ó thông tin, đặc 
biệt là thông tn trên thị trường. : 

Nhân đây, cần nhắc lại định nghĩa về thị trường. 
Thị trường là nơi gặp gỡ giữa những người mua 
_và những người bán (hàng hóa và dịch vụ). Tuy 
nhiên, trên thị trường không chỉ lưu hành hàng hóa, 
dịch vụ, mà quan trọng hơn là thông tín, nghĩa là : 
hàng hóa loại gì, số lượng bao nhiêu, chất lượng 
thể nào, và - đặc biệt quan trọng - giá cả thế nào. 
Điều mà nhà doanh nghiệp cần biết rước tiên là 
tình hình thị trường, mức cung và câu loại hàng nào 
đó mà người đó muốn sản xuất, và giá cả loại hàng 


đó mà những người sản xuất khác đã bán. Như vậy, _. 


muốn giành thắng lợi trong kinh doanh, phải sản 
xuất loại hàng mà thị trường đang cần với chất 
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lượng tốt hơn và giá không cao hơn những người 
sản xuất khác ; có nghĩa là : thực hiện cơ chế cạnh 
tranh. Khái niệm thị trường gắn liền với khái niệm 
cạnh tranh. Không thể có thị trường nếu không có 
cạnh tranh (điều mà trước đây trong cơ chế bao cấp 


_ gọi là “thị rường có tô chức”, nghĩa là nhà nước 


buộc các xí nghiệp phải sản xuất những mặt hàng 
nhất định và bán với giá nhà nước quy định, còn 
người mua, dù muốn hay không, cũng phải mua vì 
không có nguồn cung cấp nào khác, thì đấy không 
thê gọi là thị trường theo đúng nghĩa của nó). 
Đương nhiên, không thể cạnh tranh nếu không nấm 
được thông tin. 

Hiện nay, có lẽ không có quốc gia nào không thực 
hiện kế hoạch hóa ở hai quy mô : kế hoạch của 
doanh nghiệp (dù lớn hay nhỏ) và kế hoạch của nhà 
nước. Chỗ khác nhau là ở mục tiêu và phương pháp 
lập kế hoạch. 

Lập kế hoạch dù ở tầm vĩ mô hay vi mô, chung 


quy cũng là chọn quyết định trên cơ sở xử lý thông 


tin có được. Thật là sai lầm nếu đi từ cực này sang 
cực khác : trước đây, chúng ta thực hiện cơ chế kế, . 
hoạch hóa tập trung cao, thì nay, có người lại phủ _ 
nhận cả công tác kế hoạch hóa ở tầm vĩ mô. › 
Thực ra, vấn để là ở chỗ : lập kế hoạch, chọn 
quyết định như thế nào, đề đem lại hiệu quả cao cho 
nèn kinh tế. Điều đáng nói trong cơ chế kế hoạch 
hóa tập trung cao trước đây ở Liên xô, Việt nam 
cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa khác là ở 
chỗ : mọi nhu cầu của nền kinh tế, kể cả nhu cầu 


* Tiến sĩ kinh tế học 
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thiết yếu cho tiêu đùng của nhân dân, đều do một 
trung tâm là ủy ban kế hoạch nhà nước quyết định. 
Ví dụ : nhu câu về vải người ta thường tính theo 
kiểu : lấy bình quân nhu cầu của một người dân là 
5m/năm nhân với số dân cả nước, rồi căn cứ vào 
công suất các nhà máy dệt hiện có, số nguyên liệu 
trong nước có thể cung cấp, từ đó biết được số 
nguyên liệu cần nhập, số mét vải cần sản xuất, và 
tính được giá bán mỗi mét vải. Cách tính đó thật là 
thô thiển, và hoàn toàn xa rời thực tế cuộc sống. 
Hàng triệu hộ gia đình, hàng chục triệu người dần 
có nhu cầu hết sức khác nhau về các loại vải dệt 


bằng những nguyên liệu khác nhau, chưa nói đến: 


kiêu, dáng hàng may mặc. 

Thực tẾ cho thấy, dù trung ương có bộ máy kế 
hoạch không lỗ với những chuyên gia lập kế hoạch 
tài giởi nhất, được trang bị bằng hệ thống máy tính 
hiện đại nhất, thì cũng không thể thu thập đầy đủ 
và xử lý đúng, kịp thời một khối lượng thông tin 
vô cùng to lớn và đa dạng như thông tin về thị hiểu 
người tiêu dùng, về tình hình nhu cầu, về giá cả 
trong phạm vì cả nước. Hãy đề công việc đó cho 
hàng vạn nhà doanh nghiệp ở khắp nơi ưong nước. 
Chỉ họ mới có điều kiện tìm hiểu trực tiếp người 
tiêu dùng, bám sát thị trường, thu thập những thông 
tin vô cùng tản mạn và thiếu chính xác, nhưng họ lại 
có cách xử lý riêng để chọn quyết định cho việc 
'kinh đoanh của mình. Nếu xem thông tin là một loại 


tài nguyên quý giá, thì cách thu thập và xư lý thông 


tin như trên rõ ràng là cách sử dụng tài nguyên xã hội 
duy nhất có hiệu quả cao. - 

- Như vậy, chúng ta có thể kết luận hãy ph tập 
trung hóa các quyết định về sản xuất, lập kế hoạch 
sản xuất. Nhà nước trụng ương chỉ nên có kế hoạch 
hướng dẫn người sản xuất, cho họ biết những 
thông tin về các loại hàng cần sản xuất, nhất là trên 


thị trường thế giới. Chẳng hạn, cho người trồng ' 


cà phê ở Đắc lắc biết được giá cà phê trong vòng 
vài năm tới hoặc lâu hơn nữa. Dự báo dài hạn về 
giá cả là thuộc chức năng thông tin của các cơ quan 
nhà nước. Kế hoạch hướng dẫn không phải là điều 
_gì mới, nhiều nước có nền kinh tế phát triển đã 
thực biện nó từ đầu thế kỷ. Đương nhiên, nhà 
nước cũng cần có quyết định trực tiếp đối với 
những vấn đề quan trọng nhất. Chẳng hạn, có xây 
dựng nhà máy điện nguyên tử không, nên bắc những 


cầu nào qua các sông lớn, khai thác khoáng sản với 
quy mô nào, v.v.. Đó là những vẫn đề ngoài tầm các 
nhà doanh nghiệp nước ta hiện nay. 


__ Vai trò của nhà nước còn quan trọng ở chỗ : hoạch 


định các chính sách, đặc biệt chính sách vẻ tài chính 
và tiên tệ, trong đó có chính sách thuế, 

Đề tạo ra một nền kinh tế hàng hóa phát triển mà 
hiện nay nước ta chưa có, cần thực hiện trong thực 
tế chế độ do kinh doanh. Cơ chế mới đã thừa 
nhận nên kinh tế nhiều thành phân, bên cạnh quốc 
doanh còn có các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, 


trên thực tế, các thành phần kinh tẾ tư nhân, cá thể - 


còn bị nhiều hạn chế, và hậu quả là nguồn vốn 
trong dân chưa được huy động đúng mức trong khi 


nước ta rất cần vốn. Sự hạn chế đó thể hiện ở 


nhiều mặt :. quyền vay ngân hàng, quyền xuất nhập 
khẩu trực tiếp, chính sách thuế, thủ tục khó khăn 
khi thành lập công ty, sự - ĐHẬN), hỏi” của các cơ quan 
công an, thuế vụ, ủy ban các cấp ở địa phương, các 
chính sách thường thay đổi, v.v.. 
thận: trọng, muốn tránh rủi ro lớn, thưởng, không 
dám bỏ vốn ra kinh đoanh. Các nhà kinh tế nước 
ngoài khi nghiên cứu tình hình kinh tế Việt nam 
cũng thừa nhận răng nguồn vốn trong nhân dân 
còn rất lớn và chưa được huy động. Chắc chắn lỗi 
không phải ở bản thân họ - người có vốn, mà ở cơ 
chế, Ở các cơ quan hoạch định chính sách của nhà 
nước. 

Như vậy, đi đôi với việc phi tập trung hóa các 
quyết định vẻ quản lý, cần: phát triển không hạn 
chế các doanh nghiệp với quy mô khác nhau, đặc 


Những người - 


biệt trong khu vực tư nhân. Về nguyên lý, cơn - 


người bao giờ cũng hành động theo hướng có lợi 


nhất cho bản thân mình, trong khuôn khổ luật pháp. 


Có được hàng vạn, hàng chục vạn doanh nghiệp lớn — 


nhỏ, đủ các thành phân, thì sẽ một mới, sử dụng 
được hàng triệu lao động dư thừa, mới khác, làm 
cho thị trường trở nên năng động, tạo ra không khí 


cạnh tranh. Về phía nhà nước, không những không. 


hạn chế, mà còn khuyến khích cạnh tranh. Chỉ trong 
điều kiện đó, trong cơ chế được tự do hoạch định 
dự án của mình, người kinh doanh mới tìm kiếm 
môi trường, thu thập mọi thông tin cần thiết cho 
kinh doanh của họ, cho dù những thông tin đó vô cùng 


/ 


(Xem tiếp trang 39) 
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. Chính trị học lò gÌì?2- Ề 


( bá rất lâu, chính trị đã là một đối tượng được 
nghiên cứu. So với các môn khoa học xã hội 


khác như kinh tế học, dân tộc học, xã hội học v.v. 


thì lý luận về chính trị có sớm hơn nhiều, vì hoạt 
động chính trị là một trong những lĩnh vực hoạt 
động thực tiễn hằng ngày của con người từ khi xã 
hội phân chia thành giai cấp và xuất hiện nhà nước. 
Ăng-ghen nói : lịch-sử loài người từ khi thành văn 
cho đến nay là lịch sử đấu ưanh giai cấp. Chính trị 


gắn liền với nhà nước, với vấn đề quyền lực 


trong xã hội... Từ thế kỷ thứ V trước Công nguyên, 
nhà triết học Hy-lạp Pla-tông đã xây dựng lý luận 
riêng về vấn đề nhà nước và chính trị. Cũng thời 
gian đó, ở Trung quốc cổ đại, Không Tử đã xây 
dựng học thuyết Nho giáo, mà thực chất là học 
thuyết chính trị, đạo đức và có ảnh hưởng lớn tới 
sự phát triển xã hội Việt nam. Nhiều học thuyết 
triết học về xã hội đều đã trục tiếp hay gián tiếp 


dựa vào việc nghiên cứu về chính ưi. Ở nhiều 
nước, chính trị học được coi như môn khoa học | 


chuyên nghiên cứu lĩnh vực hoạt động chính trị của 
con người, cũng giống như kinh tế học chuyên 
nghiên cứu lĩnh vực hoạt động kinh sâu của con 
người. 

Ở nước ta và một số nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây, chưa có bộ môn chính tì học đích thực, 
mặc dù chính trị đã là đối tượng của nhiều bộ môn 
khoa học. Triết học Mác - Lê-nin chỉ nghiên cứu 
chính trị như một bộ phận của cấu trúc thượng tầng 
do cơ sở hạ tầng quy định, như cuộc đấu tranh giai 
cấp ở mỗi chế độ xã hội do phương thúc sản xuất 
xã hội quy định... hoặc như một hình thái ý thức xã 
hội (ý thức chính trị) do tồn tại xã hội quy định. 
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HOÀNG CÔNG. 
Nói tóm lại, triết học Mác - Lê-nin chỉ để cập chính 
trị trong khuôn khô vạch quy luật chung nhất diễn 
ra trong đời sống xã hội của con người, tức làm 
sáng tÓ quan điểm duy vật về lịch sử. | 

Môn chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa 
cộng sản khoa học) thì lại chỉ để cập riêng chính trị 
của giai cấp vô sản : bản chất, sứ mệnh của giai 
cấp vô sản ; cách mạng vô sản và chuyên chính vô 
sản ; các vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình... trong 
chủ nghĩa xã hội. 

Môn lý luận về nhà nước và pháp luật cũng chỉ 
để cập các hình thức nhà nước và bản chất giai 
cấp của các nhà nước trong lịch sử. Môn lịch sử 
đảng chỉ đề cập lịch sử và kinh nghiệm đấu tranh 
chính trị của đảng. Các môn lịch sử và lịch sử quan 
hệ quốc tế chủ yếu mô tả chính trị quốc gia và 
quốc tế theo lịch sử diễn biến. Môn phong trào 
cộng sản và công nhân cũng chỉ đề cập không ngoài 
lịch SỬ, diễn biến của phong trào đó... 

Tóm lại, lý luận vê chính trị ở nước ta cho 
đến nay chưa được nghiên cứu như một bộ 
môn khoa học riêng biệt với đầy đủ khía cạnh cần 
thiết, từ triết học tới các khía cạnh đặc thù 
khác. 

Thực tiễn chính tị hiện nay đòi hỏi có sự phân tích 
đúng đắn mọi quá trình, sự kiện đang diễn ra, phân 
biệt được những gì là tất yếu và không tất yếu, 
những gì là tích cực và tiêu cực. Từ đó mà đề ra 
được chính sách đúng đấn. Muốn vậy thì không thể 
chỉ cần triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, không 
thể chỉ cần những kinh (A2 hoạt động chính trị, 
mà còn cân kiến thức về những quy luật của chính 


‡# 


Nghiên cứu - Trdo đổi 


““¬=........'... 1. .......-..... 


_trị nói chung, cần những vấn đề thuộc đối tượng 

nghiên cứu của môn chính trị học. | 

— Về mặt thực hành đường lối chính trị, thông qua 
_ và thực hiện các chủ trương chính trị, cũng rất cần 


sự hỗ trợ của kiến thức chính trị học. Đường lối 


chính trị đúng, nhưng không có phương pháp đúng và 


không có những con người với phẩm chất phù hợp | 


với hoạt động chính trị, thì đường lối đó cũng 
không có hiệu quả. — - | 


* 


_ Xuất phát từ yêu cầu nhận thức cũng như hoạt 
động thực tiễn, việc đưa lý luận về chính trị lên 


thành một bộ môn khoa học đích thực, là cần thiết. 


Nó là một môn khoa học mang tính tông hợp. Chính 
trị học vừa dựa vào các quan điểm cơ bản của triết 
học duy vật lịch sử như là nguyên tắc phương pháp 
luận của mình ; vừa đựa vào việc nghiên cứu lịch 
sử nhà nước, lịch: sử Đảng, lịch sử các phong trào 
_ chính trị, v.v., coi đó như là cơ sở thực uiễn cho 


những kết luận lý luận, như là những bộ phận hợp ` 


thành nội dung của mình. Nhưng không có nghĩa cứ 
gộp nguyên xi nội dung các môn học trên là thành 
chính trị học. Chính trị .học phải là môn khoa học 
chuyên nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động chính trị 
nói chung của con ggười. Nó phải vạch ra được 
những quy luật chung, những quan hệ đặc thù cua 
lĩnh vực chính trị nói chung, nghĩa là phải xây dựng 
được hệ thống khái niệm riêng của mình, phản ánh 
những quan hệ, những quy luật phô. biến của thực 
tiễn chính trị. _ 

Chính trị học trước hết phải tết: ra được đặc 
trưng của chính trị với tư cách là một lĩnh vực hoạt 
_ động thực tiễn của con người ; vạch ra được những 
quan hệ chính trị chủ yếu (như quan hệ giai cấp, 
qứan hệ dân tộc - quốc gia...), những vấn đề cơ bản 
của chính trị (như nhà nước và quyên lực nhà 
nước, quyền lực chính trị...), những công cụ chính 
trị và phương pháp chính trị (đấu tranh bạo lực, đấu 
tranh hòa bình, bầu cử và nghị trường...), quan hệ 
của lãnh tụ chính trị và quần chúng. Chính trị học 


_nghiên cứu lĩnh vực hoạt động chính trị thực tiễn, 
, nhưng không thể bỏ qua vấn để ý thức và tâm lý 


chính trị như là sự phản ánh của thực tiễn chính trị 
vào ý thức và tâm lý của những tầng lớp giai cấp 
khánhau — - i _ 

Chính trị học với tư cách lý luận, phản ánh thực 
tiễn chính trị băng khái niệm, mà thực tiễn chính trị 
lại là tổng hợp nhiều hoạt động xoay quanh vấn đề 
quyền lực chính trị. 

Quyền lực chính trị là vấn để (hay đòi hỏi, nhu 
cầu) nảy sinh một cách khách quan trong điều kiện 
xã hội phân chia thành các giai cấp có những lợi ích 
và vai trò khác nhau. Đó là quyền lãnh đạơ và tổ 
chức xã hội (trong đó có quyền chỉ phối, điều khiển 
các giai cấp, các bộ phận dân cư khác) phù hợp với 
lợi ích kinh tế cơ bản của mình, là những lợi ích 
xuất phát từ chính sự phát triên của trình độ sản 
xuất của xã hội. 

Có thê nói quyền lực là đặc trưng của chính trị, vì 
các quan hệ nảy sinh trong xã hội, nếu không bao 
hàm vấn đề quyển lực thì không thể là quan hệ 
chính trị, mà chỉ là quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội 
giữa các công dân, các cá nhân, gia đình, v.v.. Nhưng 
nếu chỉ nói quyền lực chung chung thì chưa đủ ; 
quyền lực phải là quyền lực nảy sinh trọng mối 
quan hệ giữa các giai cấp, dân tộc, hay giữa các 
quốc gia, nảy sinh trên cơ sở lợi ích kinh tế cơ bản 
do phương thức sản xuất tạo ra. Nói chính xác, đó 
là quyền lực chính trị..Quyền lực chính trị là khái 
niệm cơ bản của chính trị học. | 

Về cơ cấu của môn chính trị học, theo tôi, đại thể 
có thể bao gồm những vấn đề như sau : 

1- Các vấn đề lý luận cơ: bản của chính trị 


“học : 


_1- Vấn đề cơ bản của chính trị (quyền lực chính 
JJN" _ _ ' 
2 - Các chủ thể của quan hệ chính trị : giai cấp,› 


. quốc gia, đân tộc, tôn giáo. 


3 - Các đại diện chính trị. - 

4 - Quan hệ của kinh tế và chính trị (quan điểm 
triết học duy vật lịch sử (...) ; quan hệ của chính trị 
với quân sự và ngoại giao. 
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5 - Hệ thống chính trị, nhà nước và tô chức chính 
trị : | 

+ bản chất nhà nước, kiểu nhà nước, các đảng 
và = hội chính tục của các giai cấp, tầng lớp, tôn 
- ĐIáoO... 

+ vai trò chính trị và hành chính của nhà nước ; 
quyền lực chính tị và quyền lực nhà nước ; 

+ các vấn đề của chế độ dân chủ (kể cả vấn đề 
đa nguyên, đa đăng và dân chủ). 

6 - Công cụ của quyên lực chính trị và quyền 
lực nhà nước (quân đội, cảnh sát, tòa án, pháp 
luật...). 

7 - Phương pháp đấu tranh giành quyền lực chính 
trị (đấu tranh nghị trường, đấu tranh bạo lực, bạo 
lực chính trị và bạo lực quân sự, cách mạng, đảo 
chính và phản đao chính, v.v.). Các thủ đoạn ĐI 
trị cá nhân. 

8 - Chiến lược và sách, lược ; lực lượng chính 
trị ; liên minh ; mâu thuần và thời cơ chính trị. 

9 - Ý thức chính trị và tâm lý chính trị. Các trạng 
thái tâm lý xã hội và các hậu quả xã hội kèm theo 
các sự kiện chính trị. 

10 - Lãnh tụ chính: +rị (phẩm chất chính trị cá 
nhân). 

11 - Lô gíc kinh tế và lô gic chính trị hay là vấn 
đề tính: tương đối của chính trị với kinh tế ; vấn 
đề truyền thống chính trị. | | 

12 - Đạo đức và văn hóa trong chính trị. 

II - Chính trị quốc tế : 

13 - Quan hệ giữa vấn đề quốc gia, dân tộc, giai 
cấp trong chính trị quốc tế. 

14 - Vai trò các siêu cường. 

-15 -.Liên hợp quốc, các tô chức chính trị quốc 
tế, các liên minh quốc tế. 


.16 - Công pháp quốc !Ế trong quan hệ quốc tế. tt 


II - Các phong trào chính trị : | 

17 - Lịch sử các phong trào giải phóng dân tộc. 

18 - Các phong trào tôn giáo. 

l9- Các phong trào cộng sản và xã hội chủ 
nghĩa. 

IV - Vai trò chính trị của các tôn giáo thế giới 
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\ 


(hiên chúa giáo, hồi giáo và các tôn giáo khác). 

V-Tác động của các tô hợp công nghiệp -' 
quân sự và các tập đoàn tư bản xuyên 
quốc gia, tác động của các tô chức maphia, v.v. 
đến chính trị. 


\ 


* 


Chính trị học đẻ cập những mặt khác nhau trên 
lĩnh vực hoạt động chính trị, rút ra những quy luật, 
những biểu hiện phổ biến, lặp đi lặp lại của hoạt 
động chính trị. Điều này làm cho lý luận về chính 
trị, dù có mang lập trường giai cấp khác nhau, ở 
mức độ nào đó, vẫn có những nét chung không thể 
bác bỏ. Chính nó làm cho chính trị học trở thành một 
khoa học. | _ 

Giống như nhiều môn khoa học xã hội khác, 
phương pháp nghiên cứu của chính trị học là sự quan 
sát thực tiễn và khái quát hóa. Nhưng nó cũng có 


. điểm khác. Thứ nhất, bản thân thực tiễn chính trị 


là sự tông hợp những quan hệ đan xen giữa lợi ích 
kinh tế của giai cấp với lợi ích kinh tế của dân tộc, 
quốc gia ; giữa lợi ích kinh tế với quyển tự chủ 
của dân tộc ; giữa kinh tế với hệ tư 7 tưởng, v,v..Mặc 
đù, Ni cho cùng, lợi ích kinh tế của giai cấp là 
quyết định, song điều đó không phải diễn ra một 


_cách đơn giản và trực tiếp. Do đó, khi nghiên cứu 


về chính tị, phải đặc biệt chú ý tới việc phân tích 
một cách /(oàn điện và có hệ thống toàn bộ các quan 
hệ đan xen nói trên. 7# hai, chính trị phụ thuộc rất 
lớn vào vai trò cá nhân của người đại diện chính trị, 
mặc dù chúng ta không phủ nhận, xu hướng phát 
triển xã hội xét đến cùng, là do sự phát triển của lực 
lượng sản xuất quyết định. Điều này làm tăng thêm 
tính ngẫu nhiên của chính trị, hay nói cách khác : làm 
cho tính tất yếu của lịch sử bị những yếu tố ngẫu 
nhiên che lấp. Cũng vì vậy, khi nghiên cứu chính trị 
không thể bỏ qua việc phân tích yếu tố con người, 
đặc biệt là vai trò cá nhân lãnh tụ. Tứ ba, hoạt động 
chính trị không chỉ mang tính khoa học, nghĩa là dựa 
vào các quy luật của xã hội, của riêng chính trị, mà 
còn là nghệ thuật - nghệ thuật biến khả năng thành 
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hiện thực. Trong đó, vai trò của ý thức, của những 
thủ đoạn tuyên truyền... không thể xem thường. Do 
vậy, không giống như kinh tế học và nhiều khoa 
học xã hội khác chỉ dựa vào những con số thục tế, 
chính trị học chú ý cả những tuyên bố, những dự 


định, những ý đề... nghĩa là tất cả những gì chưa: 


trở thành thực tÈ ế, đặc biệt rất quan tâm tìm hiểu 


hoạt động của các chính khách, các nhân vật có thế _ 


lực, các hoạt động ngoại -giao bí mật. 
* 


Chính tưị học là môn học còn mới mẻ đối với 
chúng ta. Không thể đơn giản coi chính trị chỉ như 


một lĩn vực hoạt động đã được nhiều bộ môn lý 
luận nghiên cứu kỹ, do đó không cần có thêm một 


THÔNG TIN... 
Š« _ (Tiếp theo trang 35) 


đa dạng, phân tín và thiếu chính xác. Chỉ trong cơ 
chế cạnh tranh, uy do kinh ho 1), mới tó thể sử 
dụng được một cách tối ưu nguồn tài nguyên quý 
giá : thông tin. 
Mặc khác, có một hệ thống thông tin phát triển, thì 
_ mới tạo được sự phát triên của thị trường. Một 
chuyên gia trong tổ chức tín dụng Pháp (Crcdit 
Lyonnais), trong một cuộc hội thảo tổ chức ở Viện 
nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, đã nhân 
mạnh rằng : thông tin là yếu tố quan trọng hàng đầu 
_ của việc hình thành và phát triên thị trường vốn. 
Thật vậy, một công ty phát hành cô phiếu mà người 
ta không biết công ty đó làm ăn ra sao, tương lai thế 
nào, thì ai đám mua cổ phiếu của công ty đó. Sự đỗ 
vỡ hàng loạt tín dụng trên quy mô lớn ở nước ta 
trong thời gian qua, ngoài nguyên nhân về mặt luật 
pháp, còn có nguyên hhân quan trọng vẻ thông tin. 
Người gửi tiền không biết đích xác, cơ sở tín dụng 


thế nào ; thậm chí có nơi thực chất đấy không phải - 


là cơ sở kinh doanh tiền tệ mà là tổ chức lừa bịp. 
Một khía cạnh liên quan đến thông tin cần được 
lưu ý : không thể x xem một sản phẩm của một doanh 


hì 


bộ môn nghiên cứu riêng về nó. Cũng không thể 
đơn giản coi nghiên cứu chính trị chỉ là nghiên cứu 
đường lối, 'chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. 
Chính trị học có nội dung phong phú, sinh động hơn 
nhiều Có thể nói, muốn hoạt động chính trị có 
hiệu quả, nhất thiết phải có trí thức về chính trị 
học. - 

Ở nước ta, đã đến lúc phải xây dựng môn chính 


'trị học. Muốn vậy, về mặt tổ chức, cần có một 
. trung tâm nghiên cứu chính trị, hay một trung tầm 


chính trị học theo đúng nghĩa. Trung tâm này sẽ 
nghiên cứu các vấn đề lý luận của chính trị học, 
mặt khác sẽ góp phần nghiên cứu thực tiễn chính. 
trị hiện nay, góp phần xây dựng chiến lược, sách 
lược và các chính sách trong lĩnh vực hoạt động 


chính trị của Đảng và Nhà nước ta. 


. nghiệp nào đó như một tổn tại về kính tế, nếu 
_ người tiêu dùng không biết sản phẩm đó. Vì vậy, 


hàng hóa, dịch vụ cần được thông tin đến người 
cần hàng hóa, dịch vụ đó. Lâu nay, trong xã hội ta, 
có mộí số người chuyên. làm môi giới giữa người 
bán và người nàua (giới thiệu hàng, chất lượng, giá 
cả...), và họ bị những thành kiến bất công, xem là 
người “buôn nước bọt”. Thật ra, công việc đó rất 
cần thiết, không kém phần quan trọng như chính 
việc sản xuất ra hàng hóa đó. Trong nền kinh tế thị 
trường, các công việc như chào hàng, môi giới, 
quảng cáo, marketing, v.v.. được xem là những công 
việc tạo ra “giá trị gia tăng” cho hàng hóa.. 

Tóm lại, ĐONE nên kinh tế thị trường, với thông 
tin đa dạng và rất tản mạn như đã nói ở trên, hàng - 
chục vạn doanh nghiệp lớn, nhỏ không phải hoạt 
động một cách lộn xộn, mà tuân theo các quỷ luật 
nhất định của thị trường : quy luật giá trị, quy luật. 
cung cầu, phản ứng kịp thời với những biến động 
về giá cả, tiên tệ, v.v.. Hoạt động đó, đương nhiên, 


'đựa vào thông tin trên thị trường và từ các cơ quan . 


nhà nước. Hệ thống thông tin đó tạo ra cơ chế tự 
điều chỉnh của hệ thống kinh tế bao gồm hàng vạn 
doanh nghiệp, bảo đảm sự tôn tại và phát sua của 
thị trường. - 
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SÁT VIỆC TUÂN. THEO 


PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỤC KINH TẾ 


TRONG: những năm qua, cùng với thành tựu quan 

trọng của việc đổi mới quản lý kinh tế, cũng 
đã bộc lộ nhiều vấn đề cần đấu tranh, khắc phục. 
Một số người bi quan, rụt rè, không đủ dũng khí đề 
kiên quyết từ bỏ cơ chế cũ. Ngược lại, một số 
người có tâm lý nôn nóng, nhấn mạnh một chiều 
tính tự chủ, tính năng động, bỏ qua các nguyên tác. 
Cả hai xu hướng lệch lạc đó đều đem lại hậu quả 
_ tai hại là : nghị quyết, chỉ thị của đảng không được 
thực hiện, pháp luật của nhà nước không được 
chấp hành nghiêm chỉnh ; vi phạm, tội phạm có điều 
kiện phát triển, tham những trở thành tệ nạn nặng 
nẻ. Năm 1989, các cơ quan công an, Viện kiểm sát, 


Tòa án đã giải quyết trên 4000 vụ án kinh tế, trong ` 


đó có hàng chục vụ gây thiệt hại „ sản của nhà 
nước từ 20 triệu đồng đến hàng tỉ đồng. Năm 
1990, số vụ án kinh tế tắng 22% so với năm 1989, 
tính chất và hậu quả vật chất nghiêm trọng hơn 
nhiều lần so với các năm trước. Chỉ Yiêng ở một 
thành phố đã có 42 vụ án kinh tế lớn, mỗi vụ thiệt 
hại từ 500 triệu đồng đến 150 tỷ đồng. Sáu tháng 
đầu năm 1991, tội phạm kinh tẾ được phát hiện và 
xử lý tiếp tục tăng. Hàng ngàn người, trong đó có 
nhiễu người có chức, có quyên đã bị truy lÓ, xét 
xử Ưước pháp luật. 

Tình hình đó đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản 
của nhà nước và của nhân dân, làm giảm sút hiệu 
lực quản lý của nhà nước, xói mòn niềm tin trong 
nhân dân, nếu không sớm được khắc phục thì 
chẳng những có hại cho việc thực hiện đường lối 
đổi mới kinh tế, mà còn cỏ thể dẫn đến hậu quả 
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khôn lường về chính trị. 
Đề khắc phục tình phe: trên đây, cần tăng cường 


công tíc quản lý kinh tế bằng pháp luật và tăng 


- cường hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật 


trong công cuộc đôi mới, Lắng cường kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. 

Điều 138 Hiến pháp năm 1980 và điều 1 Luật tổ 
chức Viện kiểm sát nhân dân quy định : Viện kiểm 


_ sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật, bảo 


đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và 
thống nhất. THUC hiện chức nắng đó, ngành kiểm 
sát nhân dân mấy năm gần đây đã có nhiều cố gắng 
về kiêm sát việc tuân thoo pháp luật trong các ngành 
kinh tế, và đã thu được những kết quả tích cực, góp 
phần vào việc thực là, đường lối đôi mới của 
Đang. 


Năm 1989, ngành kiểm sát nhân dân tập trung ;kiểm 
sát hệ thống ngân hàng nhà nước. Qua kiểm sát các 
ngàn hàng chuyên doanh trung ương và hàng trăm 
ngân hàng địa phương, đã phát hiện những vị phạm 
pháp luật nghiêm trọng của hệ thống ngân hàng 
trong công tác quản lý và kinh doanh tiền tệ : cho 
vay không có thế chấp, quản lý séc lỏng lẻo và sử 
dụng lợi nhuận thu được vào những mục đích cục 
bộ của ngành. Một số đáng kể cán bộ ngân hàng vi 
phạm pháp luật đã bị xử lý, kỷ luật, trong đó hàng ˆ 
trăm người bị ưruy tỐ, xét xử trước tòa án nhân dân. 
Tình trạng đó làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng tài 
sản nhà nước. Qua kiểm sát, viện kiểm sát nhân dân 


_* Phó viện tưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 


các cấp đã kiến nghị thu hồi số tài sản bị thất thoát 
và đã thu hồi được trên 40 tỷ đồng về cho ngân 
sách. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã 
kiến nghị Tổng giám đốc Ngân hàng nhà nước 
khắc phục vi phạm, chắn chỉnh công tác quản lý và 
kinh doanh tiền tệ ; kiến nghị với cơ quan nhà 
nước có thâm quyền ban hành những quy định phù 
hợp, khôi phục trật tự pháp luật trong quản lý kinh 
doanh tiên tệ. 

Năm 1990, ngành kiểm sát tập trung kiểm sát lĩnh 
vực kinh doanh thương mại, thuế và quản lý thị 
trường, nhằm góp phần lập lại trật tự pháp luật 
trong kinh doanh thương mại, chống thất thu thuế. 
Cả ba cấp kiểm sát đã kiểm sát gần một nghìn đơn 
vị thương nghiệp quốc doanh, gàn ba nghìn đơn vị 
làm kinh tẾ của các cơ quan đảng, đoàn thê, lực 
lượng vũ trang, hành chính sự nghiệp, và trên sáu 
nghìn hộ tư thương. Qua kiểm sát đã phát hiện các vi 
phạm pháp luật nghiêm trọng trong kinh doanh 
thương mại, các hành vi trốn thuế dưới nhiều hình 
thức của các cơ quan, đơn vị có kinh doanh thương 
mại và các hộ tư thương ; nhiều cơ quan thuế buông 
lỏng quản lý và ở một số nơi có biểu hiện tiêu cực, 
gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế xuất nhập 
khâu. Viện kiểm sát các cấp đã kiến nghị khắc 
phục các vi phạm pháp luật, thu hồi cho ngân sách 
48 tỷ đồng. 


Năm 1991, tắng cường việc quan lý ngoại tệ trở 
thành một yêu cầu cấp bách của nên kinh tế quốc 
dân. Toàn ngành kiểm sát đã tập trung kiểm sát việc 
quản lý và sử dụng ngoại tệ, vàng... Từ tháng 4 đến 
hết tháng 8-1991 tại 29 tỉnh, thành phố, các viện 
kiểm sát nhân dân đã kiểm sát trên 200 cơ sở kinh tế 
có nguôn thu ngoại tỆ trong 2 năm 1989 - 1990 gần 
600 triệu USD. Trong đó có các đơn vị đem bán và 
cho vay lãi vượt tỷ giá hối đoái trên 100 triệu USD. 
Ngoài ra, có hiện tượng các đơn vị tùy tiện thanh toán 
với nhau bằng ngoạ! tệ, không thực hiện bán ngoại 
tệ cho quỹ tập trung của nhà nước. Hậu quả của tủnh 
trạng đó là ngoại tệ không được quản lý thống nhất 


để nhập khẩu vật tư, thiết bị thiết yếu cho nền kinh 
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tế. Nhiều cơ sở kinh tẾ đã tùy tiện sử dụng nguồn 
thu ngoại tỆ vào những mục đích cục bộ, gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, làm rối 
loạn thị trường, đây giá ngoại tỆ lên ngày một cao. 
Nửa đầu năm 1991, viện kiếm sát các cấp đã có 
nhiều kiến nghị đối với các cơ quan đơn vị khắc 
phục các ví phạm trong quản lý và sử dụng ngoại 
tệ. Toàn ngành đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách 
gàn 80 tỷ đồng Việt nam và trên 14 triệu USD, trong 
đó đã thu hồi được gần 20 tỷ đồng Việt nam và 
gần 500 ngàn USD. 


Từ năm 1989 đến nay, ngành kiểm sát nhân dân 
còn đi vào kiểm sát lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm 
cho Nghị quyết 10 của Bộ Chính tư, Luật đất đai 
và Pháp lệnh thuế nông nghiệp được nhận thức và 
thực hiện đúng. Việc kiểm sát cho thấy hầu hết các 
địa phương đã áp dụng khoán ruộng đất một cách 
tùy tiện, chủ yếu là khoán trắng. Đất đai bị cấp, 
bán bừa bãi ; tài sản, tư liệu sản xuất của tập thể bị. 
thanh lý, sử dụng vô nguyên tắc, gây thiệt hại rất 
nghiêm trọng. Tình hình kinh tế - xã hội ở nhiều nơi 
diễn biến phức tạp. - 


Ngoài các lĩnh vực trên, ưong hai năm 1989 và 
1990, viện kiểm sát các cấp còn đi vào kiểm sát các 
đơn vị kinh tế của ngành giao thông vận tải, năng 
lượng... và đã truy thu nộp ngân sách trên 10 tỷ đồng. 


Thông qua việc kiểm sát các ngành kinh tẾ trọng 
điểm trên đây, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao đã báo cáo với Quốc hội, Hội đồng nhà 
nước về thực trạng chấp hành pháp luật tại các 
ngành này, đề xuất các biện pháp giải quyết, và 
kiến nghị với Hội đồng bộ ưưởng một số vấn đề 


^À k Ø ^ 
-_ VỆ quan lý vĩ mô. 


Tuy nhiên, trong quá tình tiến hành công tác kiếm 
sát đối với lĩnh vực quản lý kinh tẾ, ngành kiểm 
sát nhân dân chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ như 
Hiến pháp và Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 
quy định. Điều này, ưước Hết do bản thân ngành 
kiểm sát còn nhiều khuyết, nhược điểm trong quá 
trình tiến hành công tác. Một bộ phận không nhỏ cán 
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bộ kiểm sát thiếu kiến thức quản lý kinh tế, thiếu 
nhạy bén trước thực tiễn, nên tiến hành công tác 
kém hiệu quả, không phát hiện đúng các vi phạm để 
có kiến nghị xử lý kiên quyết, bảo vệ tài sản xã hội 
chủ nghĩa, làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Viện kiêm 
sát các cấp cũng chưa chú trọng kiểm sát các văn bản 
pháp luật về quản lý kinh tế của các bộ và cơ quan 
chức năng, do vậy chưa có tác dụng ngăn chấn vi 
phạm ngay từ các văn bản. 


Mặt khác, về khách quan, công tác kiểm sát gặp 


những khó khăn, ưở ngại không nhỏ. Khó khăn 


trước hết là thiếu pháp luật về quản lý kinh tế. 
Các văn bản pháp luật cần thiết, chưa được ban 
hành kịp thời. Một số văn bản vừa ban hành đã lạc 
hậu so với thực tiễn, hoặc chồng chéo nhau. Do 
vậy, công tác kiểm sát thiếu căn cứ pháp lý để xác 
định vi phạm và mức độ xử lý. Khó khăn nữa là 
một số ngành và địa phương chưa hiểu rõ chức năng 
của ngành kiểm sát, không muốn viện kiểm sát kiểm 
sát công việc của mình. Có trường hợp khi bị viện 
kiểm sát phát hiện vi phạm và kiến nghị sửa chữa, 
. họ không những không nghiêm túc nghiên cứu sửa 
chữa, mà còn "chạy chọt" các cấp có thảm quyển, 
để nghị "can thiệp", "giúp đỡ", nhằm lần tránh trách 
nhiệm. Có người còn cho rằng, ưrong cơ chế thị 
trường hiện nay, khi quyền tự chủ đã được mở 
rộng, thì việc viện kiểm sát tiến hành kiểm sát lĩnh 
vực kinh tế là không phù hợp. Đó là quan điểm sai 
lâm. Chúng ta còn nhớ, cách đây 70 năm, chính vào 
thời kỳ thực hiện chính sách kinh tẾ mới ở Liên 
xô (rước đây), Lê-nin đã vạch rõ phải tăng cường 
công tác của viện kiểm sát như một công cụ quan 
trọng của nhà nước để bảo vệ pháp chế thống 
nhất, tức là bảo vệ sự quản lý của nhà nước bằng 
pháp luật. Lê-nin khẳng định : "Pháp chế thì phải 
thống nhất ; và mối nguy hại to lớn nhất trong đời 
sống của chúng ta, cũng như trong tình trạng kém 
văn hóa của chúng ta là ở chỗ chúng ta dung túng 
quan điểm muôn thuở của nước Nga và những tập 
quán nửa man rợ muốn duy trì pháp chế của tỉnh 
Ca-lu-ga cho khác với pháp chế của nh Ca-dan" 
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Œ), Lâ-nin nhấn mạnh, viện kiểm sát có quyền và có 
bôn phận chỉ làm một công việc mà thôi, tức là : 
"làm thế nào cho trong toàn nước cộng hòa có một 
sự nhận thức thật sự nhất trí về pháp chế, dù là ở 
các địa phương có những đặc điểm và những ảnh 
hưởng như thế nào chăng nữa" Ẳ?), 


Ngày nay, dù ở đâu đó, người ta không muốn viện 
dẫn Lê-nin, thậm chí phủ định sự nghiệp vĩ đại của 
Lê-nin, nhưng những quan điểm của Người về pháp 
chế vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi 
mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta. Báo cáo chính trị tại Đại hội VII của Đảng đã chỉ 
rõ, nên kinh tế của nước ta hiện nay là nền kinh tẾ 
nhiều thành phần, và khẳng định : "Cơ chế vận 
hành nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa là cơ chế thị trường 
có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế 
hoạch, chính sách và các công cụ khác” Ö), 


Như vậy, trong cơ chế mới, nhà nước vẫn phải 
quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, nhằm phát huy 
đầy đủ tính năng động của địa phương và cơ sở, 
đồng thời bảo đảm cho hoạt động kinh tế đúng quy 
định của nhà nước để xây dựng nền kinh tế phát 
triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Muốn vậy, cần phải tăng cường công tác kiểm 


' sát đối với lĩnh vực kinh tế, trước hết là đối với 


các ngành kinh tế then chốt, bảo đảm cho pháp luật 
được nhận thức và thi hành nghiêm chỉnh, thống 
nhất, theo đúng đường lối đổi mới của Đảng. 
Trong quá trình kiểm sát, viện kiểm sát nhân dân các 
cấp lấy đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước làm chuẩn mực để đánh giá hoạt động 
của các ngành và các địa phương, các đơn vị kinh tế. 
Trên cơ sở đó, ủng hộ những việc làm năng động, 
sáng tạo vì lợi ích của đất nước, của nền kinh tế, 
kịp thời kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có 


1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t45, 
tr 232 r 

(2) S41: tr 233 : 

(3) Vấn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1991, tr 6 


thâm quyền sửa đổi, bô sung những quy định pháp 
luật cho phù hợp với thực uiễn, giúp các đơn vị kinh 
tế tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. 


Thông qua công tác kiểm sát, thăng thắn chỉ ra 
những việc làm vi phạm pháp luật, trái với đường 
lối chính sách của Đảng, xâm hại lợi ích của nhà 
nước và nhân dân. Có thể nói tóm tất rằng : mục 
đích của công tác kiểm sát lĩnh vực kinh tế là góp 
phần thực hiện thắng lợi đường lối kinh tế mới 
của Đảng, nhằm làm ra nhiều của cải vật chất phục 
vụ cho tiêu dùng trong nước và cho xuất khẩu, vì 
lợi ích của đất nước và nhân dân. 


Hiện nay, có ý kiến đề nghị xem lại chức năng 
và quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân trong việc 
kiểm sát lĩnh vực kinh tế, nên ø1ao cho cơ quan thanh 
tra đảm nhiệm chức năng này. Đó là ý kiến không 
đúng. Viện kiểm sát là cơ quan chấp hành quyền lực 
của Quốc hội, hoạt động theo nguyên tắc tập trung 
thống nhất trong ngành dưới sự lãnh đạo thông 
nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao do Quốc hội bầu ra và chịu trách nhiệm trước 
Quốc hội. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho viện 
kiểm sát không phụ thuộc và không chịu áp lực của 
cơ quan chính quyền địa phương, do đó có thê thực 
hiện chức năng như Hiến pháp quy định, nhằm bảo 
đảm cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và 
thống nhất, tăng cường hiệu lực quản lý của nhà 
nước. á 


Riêng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hành 
chính và kinh tế, công tác kiểm sát bảo đảm cho các 
văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (các bộ và các cơ quan thuộc chính phủ, các 
cơ quan chính quyền địa phương) ban hành, phù hợp 
với Hiến pháp và pháp luật, với các nghị quyết của 
Quốc hội và pháp lệnh của Hội đồng nhà nước, 
với các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, 
thông tư của chính phủ ; bảo đảm cho việc chấp hành 
pháp luật của các nhân viên nhà nước và mọi công 
dân được nghiêm chỉnh và thống nhất. 


Với hệ thống tổ chú tập trung thống nhất, viện 
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kiểm sát có điều kiện bảo đảm cho pháp luật được 
thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất ; chống lại các 
hành vi cục bộ, bản vị, làm phương hại tới tính 
thống nhất của pháp chế, cũng là phương hại đến 
lợi ích chung của đất nước và lợi ích chính đáng 
của các ngành, các địa phương và đơn vị. 


Đề nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của viện 
kiểm sát nhân dân ương lĩnh vực kinh tế, chúng tôi 
thấy cần giải quyết tốt một số vấn để sau đây : 

Thứ nhất : Mỗi cán bộ kiểm sát phải nấm vững 
hơn nữa chức năng nhiệm vụ của ngành, thường 


, xuyên tự bồi dưỡng về đường lối chính sách của 


Đảng, pháp luật của Nhà nước, về kiến thức khoa 
học, nhất là kiến thức về quản lý nhà nước, quản 
lý kinh tế. Phải đi sâu đi sát thực tế để có sự hiểu 
biết về thực tiễn hoạt động kinh tế. Chỉ có nhận 
thức đầy đủ những vấn để trên đây và có tinh thần 
dũng cảm bảo vệ chân lý, người cán bộ kiểm sát 
mới có thê tiến hành công tác kiểm sát lĩnh vực kinh 
tế có kết quả. 


Thứ hai : Đề nghị các cấp ủy đảng từ trung ương 
đến địa phương quan tâm đây đủ hơn nữa tới công 
tác của viện kiểm sát. Sự quan tâm của các cấp ủy 
đảng thể hiện ở chỗ : nghe viện kiểm sát báo cáo kế 
hoạch về kiểm sát trong lĩnh vực kinh tế và cho ý 
kiến để kế hoạch đó vừa thống nhất với kế 
hoạch của cả ngành kiểm sát phục vụ nhiệm vụ kinh 
tế chung của cả nước, vừa phù hợp với nhiệm vụ 
kinh tế của địa phương. Mặt khác, định kỳ nghe 
viện kiêm sát báo cáo về tình hình chấp hành pháp 
luật và hoạt động của ngành kiểm sát, bồi dưỡng 
cho cán bộ kiểm sát về đường lối, chính sách của 
Đảng. Thông qua đó, các cấp ủy đảng có thể cho ý 
kiến về hoạt động kiểm sát, uốn nắn sai sót trong 
công tác của viện kiểm sát, đồng thời từ kết quả 
công tác kiểm sát, yêu cầu các ngành kinh tẾ khắc 
phục những vi phạm pháp luật đo viện kiểm sát phát 


' hiện. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng không có 


(Xem tiếp trang 52) 
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Xây dựng kinh tê hộ gia đình 
thành đơn vị sản xuât hàng hóa 


HƯƠNG thức sản xuất phong kiến đã tạo ra 
kiêu kinh tế hộ gia đình tự cung tự cấp. Đó là 
kiểu kinh tế hộ gia đình dựa trên trình độ sản xuất 


lạc hậu, lao động thủ công, sức kéo chủ yếu là ưâu ˆ 


bò ; có nơi còn phải dùng đến sức người cày kéo, 
công cụ cằm tay thô sơ và thiếu thốn. Kiểu kiun tế 
hộ này, tất yếu dẫn đến năng suất rất thấp, và cái 
bóng của nó là sự nghèo đói về vật chất và tỉnh thần. 
Lợi ích kinh tế của nông dân không có cơ sở bảo 
đảm. Với loại hình kinh tế này, nông thôn về cơ 
bản là sản xuất tự cung tự cấp. Ngành nghề có thê 
có ở một số làng, nhưng gắn chặt với nền nông 
nghiệp và đóng kín trong làng quê cô truyền. 

Biêu hiện rõ nét của những làng quê có nghề cô 
- truyền là xu hướng làng trở nên cô kính hơn, khó 
lòng thoát ra và hòa nhập vào không khí kinh tẾ hiện 
_ đại, 

Phương thức ưao đổi nhỏ hẹp và đơn điệu ở trình 
độ =hợ làng, chợ huyện thực chất là mua bán tự sản 
tự tiêu. Thương nghiệp chợ làng chăng những không 
đủ sức làm 1an rã kinh tẾ tiêu nông, mà còn góp phần 
duy trì và củng cố nền kinh tẾ tiêu nông. 

Kinh tế hộ gia đình miễn núi mang nặng tính tự 
nhiên - chọc lỗ và tra hạt còn chủ yếu. Ở miền Nam 
kinh tế hộ gia đình đạt trình độ hàng hóa cao hơn ở 
miền Bắc. Nông thôn Nam bộ đại bộ phận là kinh 
tế hộ nông dân, đã xuất hiện không ít thị trấn, thị 
tứ và các cụm dân cư xen kẽ. Một số gia đình vừa 
có diện tích canh tác lớn vừa nhiều lao động ; thậm 
chí có máy cày, máy xát cho thuê, v.v... 
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VƯƠNG CƯỜNG ° 


Ở nước ta hiện nay, kinh tế hộ gia đình có trình 
độ khác nhau khá xa. Sự khác nhau đó cho phép chúng 
ta có thê xây dựng kinh tế hộ gia đình thành đơn vị 
kinh tế hàng hóa. 

Lợi ích kinh tế của nông dân gắn chặt với hộ 
kinh tế hàng hóa. Các phạm trù kinh tẾ hàng hóa là 
những công cụ, những phương tiện để thực hiện 
một cách hợp lý lợi ích kinh tế của nông dân mà 
đến nay chưa có hình thức kinh tế nào khác thay 
thế được. Lợi ích kinh tẾ của nông dân là động lực 
mạnh mẽ, kích thích nông dân hoạt động kinh tế. 
Nông dân đới lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa phải 
thông qua kinh tế hàng hóa mà thực hiện lợi ích kinh 
tẾ. | 

Vấn đề đặt ra là cần có những biện pháp thúc đẩy 
kinh tế hộ gia đình nông dân phát triển sản xuất hàng 


. hóa. 
. Biện pháp đầu tiên mà Đảng và Nhà nước ta đã 
khẳng định, là chuyển toàn bộ nên kinh tế Sang cơ 


chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. 


Cơ chế thị ưường là động lực, là môi (trường đẻ 
kinh tế hộ gia đình gắn với thị trường, phát triển 
sản xuất hướng tới thị ưường. Nếu chuyên được 
toàn bộ kinh tế hộ gia đình nông dân thành kinh tế 
thị ưường, La sẽ có một thị trường rộng lớn với 
sự tham gia của 80% dân số và 73% lao động của 
toàn xã hội. 


* Học viện Nguyễn Ái Quốc. 


Hiện nay, kinh tế hộ gia đình chiếm tới 48% giá 
trị tổng sản lượng nông nghiệp, 95% sản lượng 
chăn nuôi và 93% sản lượng rau quả của cả 
nước (]). 


Vài năm gần đây chúng ta xuất khâu hàng triệu 
tấn gạo, nhưng lương thực hiện có vẫn chưa đủ đề 
phát triển nông nphiệp toàn diện. _ 

Vì sản xuất lương thực hiện nay chủ yếu vẫn do 
hộ nông dân thực hiện, nên chuyên kinh tế hộ nông 
dân thành hộ sản xuất lương thực hàng hóa là rất 
quan trọng. Nhà nước. qua các bộ, các ngành, cần tô 
- chức tốt các dịch vụ để hộ gia đình có thê phát triển 
hàng hóa lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu trên. 


Khi ưrở thành hộ sản xuất hàng hóa, hộ nông dân 


sẽ chủ động và năng động hơn trong sản xuất. Cụ - 


thể nông dân Nam bộ đã tự ủm đến giống mới như 
-TR 64, IR 68. Đôi mới kỹ thuật trở thành đòi hỏi của 
chính họ. Ở Tiền giang, các hộ nông đân dám dành 
100% diện tích để trồng lúa xuất khẩu, sau đó bán 
toàn bộ sản phâm thu hoạch được cho xuất khẩu, 
còn mình thì mua gạo nội địa để tiêu dùng. Nông dân 
dám làm điều đó, bởi vì chuyên môn hóa tưồng lúa 
xuất khẩu ở đây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 
Vùng lúa xuất khẩu ở tứ giác Long xuyên, ở vùng 
Đông tháp mười và ở một số nơi khác thực tế đã 
- được hình thành trên cơ sở hộ gia đình, hơn nữa, hộ 
gia đình sản xuất và kinh doanh hàng hóa. Trong điều 
kiện đó, nhiều hợp tác xã đã chuyên sang làm dịch 
vụ cho các hộ gia đình chuyên sản xuất hàng hóa 
lương thực và chắn nuôi. Ở Tiền giang, không chỉ 
có việc hợp tác xã làm dịch vụ cho hộ gia đình, mà 
còn có chính sách trợ giá cho nông đân. Điều đáng 
chú ý là không có khoản nông dân phải đóng góp nuôi 
bộ máy gián tiếp, điều đó tạo điều kiện cho họ tăng 
tích lũy, phát ưiên kinh tế hàng hóa. 

HỆ kim ngạch xuất khâu hiện nay, nông ayLfệg 
vẫn chiếm tới 50%. Điều đó càng cho thấy lấy hộ 
gia đình nông dân làm hạt nhân phát triển kinh tế thị 
trường quan trọng như thế nào. 

Biện pháp thứ hai để thúc đây kinh tế hộ gia đình 
phát triển sản xuất hàng hóa là kết hợp nông - lâm 
- ngư nghiệp với công nghiệp chế biến. 


Ÿ kiến vở kinh nghiệm 


Sản phẩm nông nghiệp ở nước ta hiện nay chủ 
yếu còn ở dạng thô như thóc, gạo, ngô, khoai, sẵn... 
Thâm canh, tíng vụ mới làm tăng sản lượng, chứ 
chưa hẳn đã làm tăng năng suất lao động. Mỗi năm 
người nông dân mới làm việc không đến 200 ngày. 
Thời gian nông nhàn còn quá nhiều. Nông dân chưa 
thoát khỏi trình độ sản xuất giản đơn. 

Muốn vượt ra khỏi tình trạng tự cấp, tự túc, nông 


thôn cần phát triển công nghiệp chế biến. Công 


nghiệp chế biến sẽ mang lại cho nông dân hai điều 
lợi sau đây : môi là, lao động cụ thể mở rộng, chủng 
loại hàng hóa tăng lên, giải quyết được lao động dư 
thừa trong nông nghiệp ; h¿¿ là, thông qua công 
nghiệp chế biến, giá trị hàng nông sản sẽ tăng lên. 


Trên thế giới, như ở Liên xô trước đây, một 
người nông dân sản xuất ra lương thực có thể nuôi 
được 20 người ; ở Mỹ - 60 người ; ở Hà lan - 120 
người ; ở Đan mạch - 166 người. Trong khi đó, ở 
Việt nam - chỉ nuôi được 3, 4 người. Sự chênh lệch 
trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan 
trọng nhất là ở các nước này công nghiệp chế biến. 
phát triển. Đan mạch không xuất khâu hàng nông sản 
dưới dạng thô mà dưới dạng tỉnh (ty lương thực 
qua chăn nuôi thành thịt, sữa... xuất khẩu). Hiệu quả` 
kinh tế như vậy sẽ tăng gấp nhiều lần. 


Ở Việt nam, trong doanh thu của No: ty kinh 
doanh lương thực TP Hỗ Chí Minh, theo số liệu của 
Sở tài chính thành phố năm 1987, tiên lãi ở khâu 
chế biến bằng 14,7%, còn ở khâu phân phối lưu 
thông chỉ bằng 6,6%. 


Công nghiệp chế biến phát triển sẽ tác động tích 
cực vào quá tình sản xuất, trước hết là cơ cấu sản 
xuất. Sau khoán 10 đến nay, tổng sản lượng lương 
thực tăng lên, song các loại màu có chiều hướng 
giam, cả về diện tích và sản lượng. Sự mất cân đối 
này dẫn đến khâu phần lương thực tăng chủ yếu 
là gạo, còn rau, đậu thì giảm. Ty trọng chăn nuôi 
thấp. Phát triển công nghiệp chế biến sẽ làm cho 
sản xuất nông nghiệp phát triển cân đối giữa lúa và 


q) Xem Báo cáo về nên “kinh tế Việt nam, chương trình phát 
triển của Liên hợp quốc, Ủy ban kế hoạch Nhà nước, tháng 
12-1990, tr.110 
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màu, giữa sản xuất và chăn nuôi. Tỷ suất hàng hóa 
sẽ tăng, thị ưường nông nghiệp mở rộng phạm vi 
hoạt động ra ngoài nước. Tầm sản xuất mở rộng 
làm cho người nông dân tiến lên với nền văn minh 
công nghiệp, quá trình sản xuất được xã hội hóa cao 
dần, tiễn dần đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 

Biện pháp thứ ba đề thúc đây kinh tế hộ gia đình 
phát triển sản xuất hàng hóa, là phát triển, đa dạng 
hóa ngành nuhề, đa dạng hóa thu nhập để tắng sức 
mua của nông dân, / 

Hiện nay tuyệt đại bộ phận lao động nông thôn tập 
trung vào sản xuất nông,nghiệp. Cơ cấu lao động 
ngành nghề hiện nay như sau : nông nghiệp 84,3% ; 
công nghiệp 8,6% ; thương nghiệp và dịch vụ 3,5% ; 
văn hóa - xã hội 28% ; quản lý nhà nước 
0,68%... (2) Về cơ cầu thu nhập, điều ưa 6457 hộ 
trên địa bàn 5 tỉnh (Hà nam ninh, Đắc lắc, Hoàng 
liên sơn, Bình định và Hậu giang) cho ta số liệu sau : 
thu nhập từ nông nghiệp - 73,31%, lâm nghiệp - 
4,73%, ngành nghề khác - 21,96% (3). Như vậy, thu 
nhập chủ yếu vẫn là đựa vào nông nghiệp (73,31%) ; 
thu nhập từ ngành nghề khác nói chung rất thấp 
(21,9%, trong đó thu từ sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp - ¡6,6%, và từ buôn bán - 5,3%). Thu nhập 
của nông dân vừa đơn điệu, vừa thấp. Số hộ có 
thu nhập cao (bình quân từ 30.000 đ/ngườVtháng 
ưở lên) chỉ chiếm f#,4% ; còn số hộ có thu nhập 
thấp, dưới 20 000 đ/ngườiAtháng là 55,06%, và 
dưới 10 000 đ/người/tháng là 9,44%. Thu nhập 
thấp làm cho sức mua của nông dân thấp, thị 
trường nông thôn không phát triển' được. Điều này 
ảnh hưởng đến quá trình đưa nông dân thoát ra khỏi 
tình trạng tự cung, tự cấp: 

Khắc phục ủnh trạng số lao động nông nghiệp dư 
thừa rong điều kiện công nghiệp chưa thu hút được 
số lao động này, chỉ có thê là đa dạng hóa cây ưồng, 
vật nuôi và đa đạng hóa ngành nghề phi nông nghiệp 
ngay tại nông thôn. Một khi sử đụng hết lao động 
trong nông nghiệp, thu nhập và đời sống của nông 
dân sẽ được nâng cao. Đa dạng hóa ngành nghề sẽ 
làm phong phú thu nhập của nông dân. Sức mua của 
nông dân sẽ tăng, thị ưường công nghiệp được mở 
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rộng. Hàng công nghệ phâm phát triển sẽ tác động 
trở lại, thúc đây sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Sản 
xuất hàng hóa đòi hỏi nông dân phải sản xuất cho 
người khác. Vấn đề số lượng, chất lượng và 
chủng loại ưở thành thước đo trình độ sản xuất 
hàng hóa. Muốn có số lượng hàng hóa lớn phải có 
năng suất lao động cao. Muốn có chất lượng hàng 
hóa cao phải có tay nghẻ và kỹ thuật tỉnh xảo. Muốn 
có nhiều chủng loại hàng hóa phải đa dạng hóa ngành 
nghề. Đó là những bài toán khó hiện nay ở nông thủn 
nước ta cần được giải quyết 

Hiện nay, ngành nghề thủ công ở nông thôn hình 
thành tự phát, không ôn định, đang có xu hướng thu 
hẹp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt : lao động dư 
thừa xin nhận ruộng tăng lên, công cụ sản xuất thô 
sơ vẫn thiếu, chế biến nông sản lạc hậu làm giảm 
giá trị các nguyên liệu quý... Nguyên nhân của ủnh 
hình trên là do giá cả sản phẩm nguyên liệu thấp hơn 
giá trị, không đủ kích thích nông dân đầu tư tự sản 
xuất. Cụ thể là có mặt hàng thuế còn cao, lưu thông 
hàng hóa còn ách tác. Điều này có nguyên nhân kết 
cấu hạ tầng như giao thông, vận tải, trạm trại... yếu 
kém. Hệ quả tất yếu của ngành nghề kém phát triển 
là các tụ điểm dân cư theo kiêu thị trấn, thị tứ ch 
hinh thành. | 

Con đường đề khắc phục tình trạng ngành nghề 
chậm phát triển là nhà nước đầu tr cho nông thôn 
về kết cấu hạ tầng, về công nghiệp chế biến, và 
cho hộ nông dân vay vốn. Về phía nông dân, bên 
cạnh ruộng khoán, phải mở rộng mô hình VAC. Phát 
triên ngành nghề, tạo việc làm ngay trong mỗi hộ, - 
mỗi địa phương. Có thê khôi phục lại ngành nghề 
thủ công truyền thống, phát triển dịch vụ đơn giản 


_ (như mộc, nề, buôn bán, và cả làm thuê). Mở rộng 


được việc làm sẽ giúp nông dân có thêm thu nhập, 
đề nông dân bước qua ngưỡng cửa tự cấp tự túc, 
đến với sản xuất hàng hóa. 


(2) Xem Kinh tế - xã hội nông thôn Việt nam ngày nay. Nxb tư 
tương - văn hóa, Hà nội, 1991, t 1, tr S7. 

(3) Những vấn đề kinh tế và đời sống qua ba cuộc điều tra 
nông nghiệp công nghiệp nhà ở. Nxb Thống kê, Hà nội, 1991, 
tr 28. 


Ÿ kiến vỏ kinh nghiêm 


Quan hệ giữa đảng bộ, chính quyền 


và đoàn thê ở xã Đông thạnh 


ý la nhiều năm nay, vấn đề quan hệ giữa đảng 
ộ, chính quyền và đoàn thể phải như thế nào 
để lãnh đạo, quản lý tốt mọi mặt của đời sống ở 
địa phương, luôn là một câu hỏi cần giải đáp. Sự trì 
ưệ hay khởi sắc ở mỗi địa phương có nhiều nguyên 
nhân, nhưng có một nguyên nhân bất nguồn từ việc 
giải quyết tốt hay không mối quan hệ này. 

Xã Đông thạnh, huyện Châu thành tình Hậu 
_ giang là một trong nhiều ví dụ về vấn đề này. 


Giống như hàng nghìn xã trên đất nước ta, 
Đông thạnh là xã đất chật, người đông (921 
người/km ˆ, 500m” /1 nhân khẩu), nhưng lại có 
thuận lợi hơn nhiều xã khác ở chỗ : là một xã ở 
Nam bộ, đất đai, khí hậu tốt, có thể trồng lúa, 
trồng cây ăn trái và nuôi tôm cá thuận lợi. Hơn 
nữa, Đông thạnh có tới hơn 1/3 số hộ (856/3125) 
có nghề phụ : đan lát, mộc, dệt chiếu, trồng sấy 


£ 
nam... 


Những tiềm năng ấy trong nhiều năm không 
phát huy được. Đời sống nhân dân trong xã không 
được cải thiện mấy. Nguyên nhân có nhiều, 
nhưng phải nói trước hết là do nhiều chính sách 
kinh tẾ của nhà nước, do sự quản lý không hợp 
lý của chính quyển đối với lưu thông, v.v. Đông 
thạnh chưa có điều kiện biến sản phẩm nông 
nghiệp và . ngành nghề khác thành hàng hóa, 
thành nguồn lợi lớn của mình. 


Giống như ở nhiều địa phương khác, sự hoạt 
động của đảng bộ Đông thạnh trong nhiều năm 
- không những không giúp cho xã khắc phục khó 
khăn, phát huy thuận lợi, mà còn làm cho tình hình 


PHƯƠNG HẠNH ” 


xã thêm trì trệ. Cả xã có 78 đảng viên thì nhiều 
người không đủ tiêu chuân, tính gương mẫu, nêu 
gương kém ; có hiện tượng mất đoàn kết nghiêm 
trọng. Chính quyền xã ít có hiệu lực, vì cán bộ 
không đủ năng lực, vì sự bao biện, lấn sân của 
đảng bộ. Xã có tới 60% số dân (9300 người) là 
đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nhưng không có 
tiếng nói đáng kê. 

Nhận thức rõ như vậy, Đang ủy Đông thạnh đi 
tới quyết định là, trước hết phải chấn chỉnh lại 
các tô chức, phải phân định rõ chức năng của 


- từng tÔ chức, tránh sự lấn sân, bao biện của đảng 


bộ đối với công việc của chính quyền. Đảng bộ 
và chính quyền làm đúng chức năng của mình ; 
cán bộ chủ chốt trong đảng ủy, trong chính quyền 
làm đúng ưách nhiệm, quyền hạn được giao. 


Tháng 1-1989, bản quy chế thống nhất về hoạt 
động, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức và các 
cán. bộ chủ chốt của xã đã được xây dựng. Tiếp 
đó, tháng 3-1989, văn bản đó được tu chỉnh một 
bước ; rồi đến tháng 4-1989, xã lại sơ kết bước 
đầu việc áp dụng quy chế đó. Tháng 1-1991, sau 
một năm thực hiện bản-quy chế, Đồng thạnh lại 
sơ kết bước hai, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn 
chính thêm. 


Với bản quy chế ngày càng được hoàn thiện, 
chức năng, nhiệm vụ của các tỔ chức đảng, chính 
quyền và các đoàn thể cũng như chức trách, 
nhiệm vụ của mỗi cán bộ chủ chốt ở xã, ở ấp 


* Cán bộ Ban tuyên giáo, tỉnh ủy Hiậu giang 
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ngày càng rõ và cụ thể. Bản quy chế chỉ rõ chức 
năng lãnh đạo của đảng bộ là chuẩn bị và ra các 
nghị quyết, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp 
với tình hình cụ thể mỗi lúc ; chú trọng xây dựng 
và bố trí đội ngũ đảng viên trong các cơ quan chính 
quyền, đoàn thể. Đảng ủy thật sự tôn trọng vai trò 
quản lý kinh tế, hành chính của chính quyền theo 
luật định. Còn ủy ban nhân dân thì "phải phân đấu 
vươn lên làm tốt chức năng của chính quyền nhà 
nước cấp xã như Quy định 112/HĐBT, bảo đảm 
nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, khắc 
phục tình tạng vi phạm quyền làm chủ tập thể 
của nhân đân hoặc có thái độ buông lỏng pháp luật, 
cố thủ, e đè trước các hiện tượng tiêu cực". Điều 
đáng nói ở đây không phải ở nội dung công việc 
của mỗi tÔ chức, mỗi cán bộ có gì mới, mà chính 
là ở chỗ : mỗi chức trách được quy định tương 
đối cụ thể trong một thể thống nhất, phù hợp 
_với một đơn vị cơ sở ở nông thôn. Có thể nói, 
trong khi ở nông thôn nước ta, nhất là ở miễn 
Nam, nhiều chính quyền xã còn làm việc theo kiểu 
kinh nghiệm, dựa trên thói quen, cán bộ xã ít được 
học hành, chưa qucn với nền nếp quản lý chính 
quyền, thì việc Đông thạnh cố gắng xây dựng và 
thực hiện quy chế làm việc cho các cơ quan chính 
quyền như trên là một kinh nghiệm tốt. 


Nhờ có quy chế, hoạt động của đảng bộ, chính 
quyền, đoàn thể ở Đông thạnh dần đi vào nền 
nếp, có quy củ và hiệu quả hơn. Cùng với việc 
tích cực làm trong sạch nội bộ (vừa qua xử lý kỷ 
luật 26 đảng viên, trong đó khai trừ 18), đang bộ 
đã kết nạp thêm được 14 đảng viên mới. Phần 
lớn đảng viên đã được đưa xuống các ấp công 
tác. Một số đảng viên đã được cử đi học, bồi 
dưỡng ở tỉnh, ở huyện. Đảng bộ đã chú ý quản 
lý, giáo dục đảng viên ở cả ba khối, kiểm tra các 
đảng viên thực hiện các nghị quyết của đảng bộ... 
Chính quyền xã mỗi việc giờ đây đều có cán bộ 
theo dõi và chịu trách nhiệm giải quyết. Các đoàn 
thể cũng hoạt động ngày một thiết thực hơn, do 
đó có đông người tham gia hơn. Đoàn thanh niên 
đã có cán bộ và điều kiện để giải quyết những 
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- thực hiện sinh đẻ có kế hoạch" ; 
"học thì trao đôi về vấn đề làm sao để trẻ khỏi bỏ 


vấn đề cụ thể. Hội phụ nữ đã có 3 cán bộ chuyên 
trách, hội viên sinh hoạt thường kỳ theo nhóm, 
phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và vấn đề quan 
tâm. Chẳng hạn, nhóm phụ nữ có con nhỏ thì trao 
đổi về vấn đề "nuôi con khỏe", "đề phòng suy 
"; nhóm nữ thanh niên thì 
xây dựng tô ấm, hạnh phúc gia đình, 
nhóm có con đi 


dinh dưỡng các trẻ em 


trao đổi về " 


học, v.v.. 

Nhờ đảng bộ, chính quyền, đoàn thể làm việc 
tốt, tình hình Đông thạnh đã có những chuyển 
biến đáng kể. Từ tháng 7-1990, điện quốc gia đã 
về tới xã : 3 trong số 7 ấp đã có điện, số còn lại 
đang tiếp tục được mắc điện. Năm 1989 Đông 
thạnh thu thuế nông nghiệp vượt 60 tấn so với 
năm 1988 ; năm 1990 lại hơn so với 1989. Xã đã 


_ giải quyết xong nợ với huyện, trong khi vẫn đành 
ra 30 triệu đồng trợ cấp cho các gia đình thuộc 


diện chính sách ở xã. Năm 1990 xã còn xây dựng 
được 12 cây cầu trị giá 15 triệu đồng, 9 căn nhà 
tình nghĩa. Đông thạnh đã rút được ty lệ phát triển 
dân số xuống còn 0,82%. Đã thực hiện tốt phong 
trào "5 dứt điểm" do Bộ y tế đề ra. Vừa phát 
triển lúa cao sản, vừa đây mạnh kinh tế vườn, 
các hộ nông dân trong xã đã có điều kiện để cải 
thiện hơn đời sống của mình. Hiện nay, 1/3 số 
hộ đã có nhà kiên cố và bán kiên cố. Số đông gia 
đình có đài thu thanh, máy cát xét hoặc tỉ vi. Cứ 10 
hộ thì có một hộ có đầu máy nỗ. 

Cho đến nay, sự đi lên của Đông thạnh mới chỉ 


là bước đầu, tương lai còn nhiều hứa hẹn. Điều 


quan trọng là ở chỗ : đảng bộ, chính quyền, đoàn 
thể ở đây không tự bằng lòng với cách làm việc 
cũ, đám tìm tòi, không ngừng đổi mới cách làm 
việc của mình để có thể biến cơ chế "Đảng lãnh 
đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý" thành 
hiện thực sinh động ở quê hương mình. 


Sản xuất hàng hóa 


Ý kiến và kinh nghiệm 


ở đông bang sông Cửu long 


Củnc, ta đều biết, muốn đầy mạnh sản xuất 

hàng hóa, phải có thị trường. Thị trường hấp 
dẫn là một nhân tố quan trọng để thúc đây sản xuất 
phát triển. Một nguyên nhân chính làm cho sản xuất 
-_ hàng hóa của nông dân chưa phát triển là vì chưa có 
thị trường hoặc thị trường chưa hoàn chỉnh. 

Ở đồng bằng sông Cửu long, nhờ có thiên nhiên 
ưu đãi nên đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, bốn mùa 
cây trái xanh tốt. Diện tích tự nhiên gần 4 triệu ha, 
bằng 12% so với cả nước. Trong đó, đất nông lâm 


nghiệp có khả năng khai thác là 3,3 triệu ha, bằng. 


25% đất nông lâm nghiệp cả nước và chiếm 82,5% 
đất tự nhiên toàn vùng. Đất nông nghiệp đang sử 
dụng khoảng 2,44 triệu ha, bằng 35% đất nông 
nghiệp cả nước. Riêng đất trồng lúa hiện nay là 1,9 
triệu ha, bằng 46% đất tưòng lúa cả nước. Vẻ khí 
hậu, đồng bằng sông Cửu long có độ bức xạ mặt 
trời đổi dào và ổn định, tổng lượng bức xạ dao 
động khoảng 370 - 490 cal/cm /ngày, 10,2 - 15,4 
ˆ kcal/cm tháng, 144 - 154 kcal/cm/năm. Một vùng 
_ trong nước có số giờ nắng lớn nhất : 2260 - 2700 
giờ trong năm ; có nhiệt độ trung bình từ 25 - 28C. 
Về dân số, có 14,2 triệu người, bằng 21% số dân 
_ cả nước ; trong đó có 11,9 triệu người sống ở nông 


thôn (với 5,36 triệu lao động). Đây là lực lượng lao. 


động hùng hậu so với quỹ đất và tài nguyên đang 
khai thác ở đồng bằng sông Cửu long. Ngoài ra, 
đồng bằng sông Củu long còn có hệ thống kênh 
rạch chẳng chịt và các cơ sở công nghiệp chế biến 
bảo đảm cho việc phát triên nông sản hàng hóa cung 
cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài. 
Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến 
nay, đồng bằng sông Cửu long đã đạt được những 


quả làm thước đo, 


'ĐOÄN HUỀ 


thành tích đáng phấn khởi về sản xuất hàng hóa. 
Sản lượng lúa từ 4,6 triệu tắn năm 1976 tăng lên 9 
triệu tấn năm 1989, bằng 48% sản lượng lúa của cả 
nước. Riêng năm 1989, đã góp phần cùng cả nước 
xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo. Về chăn nuôi gia súc, 
sản lượng thịt các loại chiếm tỷ trọng 40% so với, 
cả nước. Các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây 
ăn trái ở đồng bằng sông Cửu long.so với các vùng 
khác, có cơ cấu phong phú và quy mô khá lớn. So 
với cả nước, tỷ trọng sản lượng hàng hóa về mía 
là 48%, dừa là 80%, và về các loại cây trái khác : 
khoảng 50 - 60%. Đồng bằng sông Cửu long đóng: 
góp khoảng 40% sản lượng đánh bất cá, tôm và 60%: 
sản lượng hàng xuất khâu của cả nước. 

Với một thế mạnh và tiềm năng như vậy, đồng 
bằng sông Cửu long là một thị trường rộng lớn 
trong nên kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước ở nước ta. Đây là một thị trường có khả năng 
tạo lập các quan hệ mua bán rất phong phú, có khả 
năng mở rộng liên doanh liên kết, thu hút vốn đầu 
tư trong nước và nước ngoài. 

Một vấn đề lớn đặt ra cho các nhà quản lý và 
các nhà doanh nghiệp, kế cả các nhà khoa học kinh 
tế, là việc khai thác những tiềm năng to lớn và t4o 
ra môi thị trường phát triển mạnh cả về chiều rộng 
và chiều sâu ở động bằng sông Cửu long, và làm 
thế nào để vùng đất này sản xuất được ngày càng 
nhiều hàng nông sản xuất khẩu. 

_'*# 

Để đồng bằng sông Cửu long chuyển sang 
nông nghiệp hàng hóa Jheo hướng phát triển 
toàn diện lấy năng suất, chất lượng và hiệu 
theo tôi, cần tập trung giải 

\ 
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quyết mấy vấn đề chủ yếu sau đây : 

1 - Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa theo 
hướng phát triển toàn diện. 

Trong Chiến lược ổn định và phát triển kinh tẾ 
đến năm 2000 có chỉ ra: “Đồng bằng giữ vị ưí hàng 
đầu trong sản xuất lương thực, thực phẩm, cây công 
nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, chăn nuôi, phát triển 
công nghiệp nông thôn, mở mang dịch vụ. Tập trung 
sức phát triển lương thực, thực phẩm ở đồng bằng 
sông Cửu long và sông Hồng" f, . 

Như vậy, đồng bằng sông Củu long là trung tâm 
số một của cả nước về sản xuẤt lúa hàng hóa. Mục 
tiêu phấn đấu là 12 triệu tấn thóc bình quân mỗi 
năm trong thời gian 1991 - 1995, và 15 triệu tấn thóc 
vào năm 2000. Để đạt mục tiêu này, nhà nước đã 
dành cho đồng bằng sông Cửu long 1/3 tổng ngân 
sách đầu ur cho nông nghiệp. Vấn đề quan trọng là 
đầu ur có trọng điểm, ưánh dàn đều, bình quân, 
hướng vào trọng tâm là cây lúa... 

Để đạt được mục tiêu như đã nói ở trên, nguồn 
vốn ngân sách cho xây dựng cơ bản và cải to, trước 

_ hết nên tập trung vào xây dựng : 

- Hệ thống thủy lợi (là chủ yếu) : kênh, mương, 
cống... 

- Hệ thống bảo quản lương thực : sân phơi, kho 
chứa. _ 


- Hệ thống chế biến : các loại máy xay xát, chế ' 


biến lương thực. 

- Các cơ sở hạ tầng khác phục vụ cho quá trình 
sản xuất nông sản hàng hóa. 

Đầu tư về thủy lợi cho đồng bằng sông Cửu long 
là cần thiết nhằm biến vùng đất canh tác một vụ 
thành luân canh nhiều vụ. Nước là yếu tố quan 
trọng, quyết định sự thành bại trong khai thác uềm 
năng nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu long. Ở 
đây nguồn nước rất dồi dào, mỗi năm sông Mê 
kông đồ ra biển khoảng 47500 triệu mét khối nước. 
Nhưng nguồn nước phân bố không đều ưong năm. 
Mùa nước lên là từ tháng 5, cao nhất vào tháng 8, 
tháng 9 (1,2 - 1,4 triệu ha bị ngập từ 2 đến 6 tháng). 
Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau 
(1/7 - 2 triệu ha bị ngập nước mặn từ ! đến 8 
tháng). Vì vậy, việc cải tạo đất mặn, đất phèn ở 


30 


đòng bằng sông Cửu long đã trở thành một trong 
những yếu tố quyết định đối với việc nâng cao 
năng suất, sản lượng lúa và các loại cây công nghiệp, 
cây ăn trái. Thực tế cho thấy, tát dụng của hệ thống 
kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu long đã mang lại 
hiệu quả rõ rệt. Huyện Cai lậy (Tiên giang) do làm 
tốt hệ thống kênh rạch tưới tiêu và nâng trình độ 
thâm canh đã đạt năng suất lúa bình quân 13 
tán/ha/năm. Mô hình vườn cây ăn trái tập trung ở 
các xã ven sông: Tiền như Hội xuận, Hiệp đức, Long 
trung, Tam bình, Cẩm sơn... với các loại cây như 
dừa, chuối, cam, xoài, sầu riêng, vú sữa... cũng đạt 
kết quả tốt. Những năm gần đây, việc mở rộng thị 
trường tiêu tụ chuối và cam sang khu vực II đã kích 
thích nông dân phát triền mạnh các sản phẩm này. 
Đương nhiên, để giải quyết khó khăn thiếu nước 
vào mùa khô, chúng ta còn phải chờ kết quả hoạt 
động của Ủy bạn lâm thời Mê kông quốc tế. Về 


'phía ta, từ nay đến năm 2000, sẽ có 13 dự án xây 


dựng các công tình thủy lợi nhằm chống lũ tiểu 
mãn, ngăn mặn, cải tạo đất chua phèn và dẫn nước 
ngọt vào ruộng, vườn... Các dự án nói trên sau khi | 
hoàn thành sẽ bảo đảm nước tưới cho 300 ngàn ha 
lúa từ 1 vụ thành 2 vụ (có thể tăng thu 1,5 triệu tấn 
thóc và tạo công ăn việc làm cho khoảng 300 nghìn 
người). _ 

Đi đôi với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
thủy lợi là việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật nhằm tạo ra các giống lúa có năng suất cao, 
chống được sâu rày, chống được bệnh đạo ôn, 
chịu phèn, chịu mặn... thích hợp với các loại đất ; 
là việc nghiên cứu tìm ra các giống lúa có năng suất 
và chất lượng cao (hạt dài, có độ bóng) phục vụ nhu 
cầu xuất khẩu. 

Cùng với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về lai 
t)O giống, việc hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, 
phòng từ sâu bệnh tổng hợp,-sử dụng phân vô vơ, 
hữu cơ, bón đúng lúc, bón đủ lướng, cần được tiến 
hành nhanh chóng và rộng khắp trong nông dân. Đây 
mạnh chăn nuôi sẽ góp phần tăng sản phẩm cho xã. 


(1) Chiến lược ốn định và phát triển kinh tế - xã hội đến nắm 
20), Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 21. 
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hội, cải thiện đời sống người nông dân, và có thêm 
phân bón cho cây trồng. 

Thực hiện Chỉ thị 202/TC ngày 28-6-1991 của 
HĐBT “Về việc cho vay vốn sản xuất nông nghiệp, 
ngư nghiệp đến hộ sản xuất” đang được dư luận xã 
hội quan tâm. Nhìn chung, ở đồng bằng sông Cửu 
long, nhất là ở vùng tứ giác Long xuyên, còn nhiều 
hộ nghèo, thiếu vốn đầu tư để mở rộng sản xuẤt. 
Vì vậy, phương thức cho hộ nông dân vay vốn để 
sản xuất hàng hóa nông sản, là cách làm mang lại 
hiệu quả kinh tế cao ở nhiều địa phương. Kinh 


nghiệm ở một số địa phương cho thấy, muón làm 


tốt vấn đề này cần : 
+ Xác định đúng các vùng và các đối tượng, cân 


- đầu tur phát triển. 


+ Đầu tư trực tiếp vào các khâu của quá trình tái 
sản xuất như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và tư 
liệu sản xuất (máy nông cụ...) chủ yếu. 

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết và thuận lợi, 
bảo đảm cho vay đúng đối tượng, có chính sách 
khuyến khích hộ nông dân làm ăn giỏi, thu hồi vốn 
nhanh. Hình thức thu hồi nợ có thể bằng tiền „” 


_ nông sản (lúa), tùy theo thỏa thuận. 


+ Xử lý thất thu vốn tín dụng cho nông dân vay, 
ngân hàng và trạm khuyến nông có thể kiểm tra 
thường xuyên quá trình sử dụng vốn của nông dân, 
hạn chế và sử dụng kịp thời những hiện tượng tiêu 
cực. 

2 - Hoàn thiện cất công cụ quản lý vĩ mô và vỉ 
mô nhằm phát triển sản xuất hàng hóa. 


Công cụ quản lý vĩ mô bao gồm các luật và quy 


định dưới luật như thuế, lãi suất ngân hàng, giá và 


tỷ giá... đều phải hướng vào việc khuyến khích các ' 


hộ nông dân sản xuất hàng hóa. Các luật thuế ở 
nước ta hiện nay chưa đây đủ và đông bộ. Một số 
luật thuế ban hành nhưng thục. tiễn cuộc sống 
không chấp nhận nên phải sửa lại. Nhiều sắc thuế 


còn gây bất bình đối với nhiều cơ sở, đơn vị, tổ, 


chức sản xuất kinh doanh (chẳng hạn, cùng một đơn 
vị diện tích, nhưng thường ở những nơi có trình độ 
thâm canh và năng suất cao¿ lại chịu tỷ suất thuế 
cao...). Theo tôi, cách định mức thuế nên dựa trên 
các nguyên tắc sau : 


£ 


——.___Ử___=.. 


- Phân hạng theo mục đích sử dụng : đất dùng để 
trồng cây gì, nuôi con gì thì tính mức thuế theo mục 
đích đó. Ở đồng bằng sông Cửu long có rất nhiễu 
loại cây trồng, cho nên cũng chỉ có khả năng phân 
hạng đất theo mục đích sử dụng đối với các loại 
cây trồng chính như lúa, màu. Đối với các loại cây 
hằng năm (như cây ăn quả) và cây lâu năm, có thể 
nhân với một hệ số nhất định. | 

- Điều tra các yếu tố có ảnh hưởng quyết định 
đến các quá trình sử dụng đất, như : khí hậu, thủy 
văn, địa hình, loại đất, để có thêm cơ sở đánh giá 
khách quan trong việc điều chỉnh mức thuế giữa 
các vùng. Đối với cây lúa, cần xem xét chế độ tưới 
tiêu, điều kiện sản xuất khắc nghiệt ở một số vùng 
để xác định mức thuế hợp lý, bảo đảm cho người 
sản xuất không bị thua thiệt. 

VỀ lãi suất ngân hàng. Trong điều kiện chuyển 
sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, giá cả kinh doanh tiên tệ cũng như các loại 
hàng hóa khác phải do thị ưường quyết định. Áp 
dụng lãi suất thị ưường sẽ bảo đảm được quyền 
lợi, sự bình đẳng cho cả người đi vay và người cho 
vay, ngăn ngừa được những Liêu cực trong hoạt 
động tín dụng, góp phần cân đối tiền - hàng, cân 
đối giữa sản xuất và tiêu dùng. Ngân hàng chỉ có 
thể có chính sách ưu đãi về lãi suất và vốn vay cho 
những đơn vị nào (không phân biệt là quốc doanh 
hay ngoài quốc doanh) biết quay vòng vốn nhanh, 
làm ăn có hiệu quả, trả được gốc và lãi tiên vay đúng 
hạn cho ngân hàng. Đương nhiên, ngân hàng chỉ có 
chính sách ưu đãi “có mức độ” đối với một số mặt 
hàng, ngành hàng và vùng kinh tế cần khuyến khích. 

VỀ giá và tỷ giá. Để chủ động việc thu mua nông 
sản của nông dân trong mọi tình huống, nhà nước 
xây dựng một thị trường vốn vừa có tính tập trung 


_ cao, vừa có khả năng tạo sức mua (nhất là sức mua 


của 80% số dân hiện ở nông thôn) đối với các loại 
hàng công nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản. Việc 
điều tiết tỷ giá giữa sản phẩm nông nghiệp và công 
nghiệp trong vùng một cách hợp lý, là yếu tố quan 
trọng để có thể khai thác các tiềm năng về vốn ở 
đồng bằng sông Cửu long. Đương nhiên, việc điều 
chỉnh giá cả thu mua hàng nông sản phải tuân theo 
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cơ chế thị trường, tránh sò bó, cứng nhắc, mang 
tính áp đất. 

Về vấn đề ruộng đất. Ruộng đất là tài sản vô 
cùng quý báu trong nông nghiệp. Nếu có chính sách 
đúng đắn về ruộng đất sẽ đưa nông nghiệp từng 
bước đi lên. Sau “khoán 10” đã tạo cho người nông 
dân một động lực hăng say sản xuất trong nông 
nghiệp. Đề bảo tổn đất nông nghiệp, cần thực hiện 
tốt hai nội dung sau : mộ: là, hạn chế tới mức thấp 
nhất việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích 
phi nông nghiệp ; hai là, giao quyền sử dụng đất ôn 
định, lâu dài (khoảng vài chục năm 'hoặc có thể lâu 
hơn) cho hộ nông dân. Có như vậy, họ mới thực sự 
yên tâm đầu tư thâm canh, phát triển sản xuất. 

VỀ đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuậi. Hiện nay, ở 
đồng bằng sông Cửu long còn thiếu nhiều cơ sở 
vật chất kỹ thuật như cơ sở chế biến nông sản thực 
phẩm, máy xay xát các loại máy cày, máy bơm 
nước, phương tiện vận tải, kho tàng, bến bãi... Vì 
vậy, việc xuất khâu hàng nông sản phải nhằm 
trước hết vào việc nhập khẩu các tư liệu sản xuất 
cân thiết này. 


VỀ chính sách cán bộ. Chiến lược kinh tế xã hội 
đặt con người vào vị trí trung tâm, giải phóng sức 
sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân, 
mỗi tập thể lao động ra sức làm giàu cho bản thân 
mình và cho đất nước. Đáng suy nghĩ là, ở đồng 
bằng sông Cửu long, cán bộ có trình độ đại học và 
tên đại học chưa nhiều. Việc bố trí cán bộ cũng 
như việc tắng cường những cán bộ có năng lực cho 
đồng bằng sông Cửu long chưa được chính quyển 
các cấp quan tâm đúng mức. Do chính sách đãi ngộ 
chưa thỏa đáng, một số cán bộ đang công tác 


trong vùng không an tâm gắn bó với công việc, phần 


lớn cán bộ được điệu động không muốn về đây 
(nhất là ở nhưng vùng nông thôn hẻo lánh) nhận 
công tác. Muốn khai thác thế mạnh của đồng bằng 
sông Cửu long, nhà nước cần có chính sách đầu tư 
về khoa học kỹ thuật, về tăng cường cán bộ, đào 
tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh doanh, 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 


- "ước. 


TĂNG CƯỜNG... 


(Tiếp theo trang 43) 


nghĩa là cấp ủy can thiệp vào hoạt động nghiệp vụ 
Mi thể của ngành kiểm sát như yêu cầu viện kiểm 
sát không được kiểm sát cơ quan này, cơ quan khác, 
hoặc tự đặt ra những "vùng cảm”, những biện pháp 
xử lý thay viện kiểm sát, 


Thứ ba : Đề nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa 
đến công tác xây đựng pháp luật, nhất là pháp luật 
về quản lý kinh tẾ, giám sát các văn bản pháp quy 
do chính phủ ban hành nhằm bảo đảm cho các văn 
bản đó phù hợp với Hiến pháp. Để nghị Quốc hội 
và đại biểu quốc hội tăng cường giám sát đối với 
chính phủ, các cơ quan chính quyền địa phương 
trong 'việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội 
về kinh tế và những vấn đề đang nỗi lên hiện nay : 
52 


quản lý, sử dụng ngoại tệ, chống tham những, 
chống buôn lộu, tông thanh toán công nợ, v.v.. 


Thứ tư : Cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần 
tăng cường công tác thanh tra nội bộ nhằm chấn 
chỉnh công tác quản lý hành chính, kinh tế, xử lý 
nghiêm minh đối với những người vi phạm. Viện 
kiểm sát nhân đân đề nghị các đoàn thể và nhân dân 
tăng cường phối hợp với viện kiểm sát, thông tin 
kịp thời cho viện kiểm sát những vấn đề về chấp 
hành pháp luật như pháp luật đã quy định. Mặt khác, 
các cơ quan, các nhân viên nhà nước và công dân cần 
thực hiện nghiêm chỉnh các kiến nghị, kháng nghị 
của viện kiểm sát có liên quan đến mình, nhằm bảo 
đảm hiệu lực của công tác kiểm sát. 


Sinh hoạt vò tư tưởng 


Phu... suy ! 


Ó lẽ việc khen, chê là một trong 
những việc khó vào bậc nhất 
xưa nay ở đời. 

Ở cơ quan nọ, có một vị thủ 
ưrưởng được khen rất nhiều, và 
khen là đáng lắm, vì theo tôi, ông 
thật sự là người đức độ, tài nặng. 
Anh em khen, bạn bè đồng nghiệp 
khen. Tôi cũng khen. - 


Song có những lời khen, cách 


khcn lạ lắm. Có người khen công 
khai, ngay trước mặt thủ trưởng 
mình như khen phò mã tốt áo, khen 
không tiếc lời, khen không ngớt 
miệng. Rằng, “thủ trưởng là 
người sáng suốt, tài ba”, “là người 
sâu sát anh em” ; rằng “cơ quan có 
ăn lên làm ra là cậy trông vào thủ 
trưởng cả”... 

Chẳng biết ông thủ trưởng có 
khoái không, có sướng vì họ khcn 
không. Nhưng bạn tôi thì bảo : Đấy 
là người ta phù thịnh đấy ! 

Đến khi ông thủ trưởng ấy về 
nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu, và 
một ông thủ trưởng mới về nhận 
chức, trong khi đông đáo anh em 
còn nghe ngóng, chờ đợi thì ba anh 
có “truyền thống” khcn kiêu nọ lại 
lên tiếng ầm âm khen thủ trưởng 
mới, chê thủ trưởng cũ. Họ phê 
phán ông thủ trưởng cũ là “cỗ hủ, 
trì trệ”, là “cố chấp, nhà quê một 
cục”... Và dữ dội hơm : “Tôi đã bảo 
mà, có sai đâu, phải thay sớm hơn 
mới phải”, “may mà ông ấy nghỉ 
sớm, không thì cơ quan còn nát, còn 
gay"... | 

Tất nhiên, phê thủ trưởng cũ để 
làm đà họ tâng bốc ông thủ trưởng 
mới lên tận mây xanh. Bao nhiêu 
mỹ từ hay ho nhất trước kia họ 
dành cho ông thủ trưởng cũ, giờ 
được “đồ” lại, và “gắn” vào ông 
thủ trưởng mới : “thủ trưởng anh 


—— 
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minh”, "thủ trưởng sáng suốt", 
“thủ trưởng trông rộng nhìn xa”. 
Anh em nghe đến phát... ngượng 
lên được. 


Bạn tôi lại bảo : Đấy là phù thịnh. 


đấy ! 

Ấy thế mà, có một người, suốt 
mấy chục năm sống và làm việc ở 
cơ quan, chẳng biết nói một câu 
“phù thịnh” - một câu nịnh ai bao 
giờ (có thể nói đúng ra là nhữ vậy). 
Trong lúc người ta khch, người ta 
chê rầm rĩ, anh ấy chỉ ngồi nghe 


thôi, và sau đó lao vào công việc. ` 
Thủ trưởng mấy lần mời anh phát ' 


biểu, anh chỉ cười và nói : - Xin để 
tôi nói sau. Anh em giục có ý kiến, 
anh chỉ khẽ gật đầu : - Tớ còn suy 
nghĩ đã. Và anh cứ lặng yên làm 
công việc của mình. 

Được một thời gian, ông thủ 
trưởng mới có lệnh tạm bàn giao 
công việc cho người khác đễ cấp 
trên tiến hành kiểm tra, vì có dấu 
hiệu che chấn cho một số kẻ làm 
điều xảng bậy. Anh em vẫn chưa 
hết ngạc nhiên và ngơ ngác, thì lại 
mấy anh kia toáng lên : “Đã nói rồi, 
có sai đâu, nhân bảo như thần bảo, 
thế nào trước sau cũng phải thay 
mà. Cấp trên tỉnh lắm”. - “Ông ấy 
nghỉ là đúng rồi, mà còn hơi muộn 
đấy”... 

Ông thủ trưởng buồn lắm. Mấy 
người “thân tín” hát bài tụng ca, 
chẳng ai bảo ai, lánh xa ông như bèo 
gấp bão. Khi vui thì vỗ tay vào mà ! 


Duy chỉ có một người - người 


vẫn lặng yên ấy - lúc đó mới lặng 
lẽ tìm đến ông : “Anh ạ, tôi nghĩ, 
đó là chuyện thường ở đời, buồn 
mà làm gì”. Ông thủ trưởng gắng 
gượng nói : - Suốt từ độ tôi nghỉ 
đến giờ, duy nhất có ,anh gặp mà 
động viên tôi. Tôi xin thành thực 


cảm ơn anh. Giờ gặp tôi, có ích gì 
đâu, mà lại thêm phiền lụy. Thế 
mới biết -kẻ hay nói xấu người, 
thật đáng khinh ; kẻ gặp ai cũng 
khen chưa chấc đã là người hay, 


“anh ạ! 


Anh ấy mới nhẹ nhàng rằng : - 
Anh lúc đương chức đương quyền, 
tôi đến anh e sao tiện, mà để làm gì 
cơ chứ, tính tôi không thích thế. 
Lúc này anh cần người hiểu anh, 
cần người an ủi, tôi đến với anh, 
tuy có chậm, thong anh thứ lỗi và 
bỏ quá cho tôi ! Sống lâu mới biết 


_đêm đài. Biết người, biết mặt, ai 


dễ biết được lòng người, hở anh ? 

Bạn tôi bảo : Đấy là phù suy 
đấy ! Anh ấy là người phù suy ! 

Đùng một cái, ông thủ trưởng cơ 
quan trở lại với cương vị công tác 
cũ, sau khi đoàn kiểm tra làm rõ - 
mọi vấn để và cấp trên có kết 
luận. Chẳng hiểu có đúng không, 
mấy lần ông thủ trưởng thuyết 
phục mời người “phù suy” cộng 
tác, và có ý xếp anh làm công tắc 
tổ chức cán bộ. Nhưng dù thuyết 
phục thế nào, anh bạn “phù suy” ấy 
vẫn nhất quyết không nhận. Anh 
giãi bày với thủ trưởng : 

- Anh ạ ! Tôi xin cảm ơn sự quan 
tâm và lòng tốt của anh. Tôi tài hèn, 
đức kém, lại chậm chạp, việc tôi ˆ 
đang làm hiện nay hợp với tôi hơn. 
Các cụ ta thường nói, người biết 
“đạo” tất không khoe ; người biết 
“nghĩa” tất không tham ; người 
biết “đức” tất không thích tiếng 
tấm lừng lẫy. Tôi không dám thế, 
nhưng mình phải biết mình, biết 
người chứ. Bởi vậy, anh nên mời 
và bố trí những người năng động, 
tháo vát, nhạy bén. Chỉ mong sao, 
các anh thật công minh, chính trực 
mà thôi, nhất là chuyện sắp xếp, 


. bố trí con “người. 


Và, anh cứ làm công việc cũ của 
mình, rất. tận tụy, thầm lặng... 


\ 
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CÂN QUAN TÂM HƠN NỮA 
ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢNG Ở NGOÀI NƯỚC 


TỪ sau Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945, Đảng và 
Nhà nước ta đã cử một số cán 
bộ, đảng viên ra công tác ở 
ngoài nước. Sau chiến tháng 
biên giới năm 1950, số cán bộ, 
đàng viên được cử ra công tác, 
học tập tại Liên xô, Trung quốc 
và một số nước xã hội chủ nghĩa 
ngày càng đông. Tuy nhiên, công 
tác đảng ở ngoài nước lúc bấy 
giờ đều do những cán bộ chủ 
chốt ở các cơ quan đại diện kiêm 
nhiệm. 


Những năm sau đó, tô chức đảng 
ở ngoài nước ngày càng phát triên, 


nhiệm vụ chính trị của các đối 


tượng ở ngoài nước cũng rất khác 
nhau. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có 
sự lãnh đạo và chỉ đạo thống nhất 
tổ chức đảng ở ngoài nước. Đâu 
năm 196, Ban bí thư Trung ương 
Đảng đã ra Nghị quyết 16 (ngày 
31-3-1961) thành lập Ban cán sự 
đảng ngoài nước để làm nhiệm vụ 
này. 
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30 năm qua, dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp, cụ thể của Ban cán sự 
đảng ngoài nước, các đảng bộ, 
chi bộ ở ngoài nước đã luôn luôn 
quán triệt quan điểm và đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta trong từng giai đoạn 
cách mạng, bảo đảm việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của các 
đối tượng ở ngoài nước ; không 
ngừng tăng cường công tác giáo 
dục chính trị tư trưởng cho cán bộ, 
đảrg viên và quản chúng không 
phải đảng viên, củng cố niềm tin 
và sự nhất trí của họ đối với 
quan, điểm, đường lối của 
Đảng ; thường xuyên củng cố tô 
chức đảng và các tổ chức quần 
chúng ; quản lý tốt cán bộ, đảng 
viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đoàn 
kết thống nhất trong cộng đồng 
người Việt nam ở ngoài nước ; 
xây dựng tình hữu nghị và sự hợp 
tác quốc tế với nhân dân các 
nước sở tại. 


Hiện nay, tình hình quốc tế 


diễn biến rất phức tạp. Những. 


chức những cuộc hội 


THANH CAO ° 


diễn biến ở Liên ‡ô và Đông Âu 
thường xuyên tác động xấu đến 
tư trởng cán bộ, đảng viên và 
quân chúng không phải đảng viên 
ở ngoài nước. Lợi dụng tình hình 
đó, một số phần tử phản động 
lưu vong và các thế lực thù địch 
bên ngoài ra sức hoạt động 
chống phá cách mạng nước ta. 
Chúng tấng cường các hoạt động 
phá hoại tư tưởng nhằm gây mất 
ổn định các tổ chức của ta ở 
ngoài nước. Những phần tử 
phản động thường đến các 
nước có đông người Việt nam 
móc nối với mội số kể xấu 
trong cộng đồng người Việt tô 
thảo 
chống chủ nghĩa xã hội. Chúng 
lập ra các đảng phái chống đối, 
với sự giúp đỡ về tài chính và 
phương tiện in ấn của tổ chức 
phản động lưu vong để tuyên 
truyền chống đối ta. Chúng ra 


* Chuyên viên nghiên cứu Ban cấn sự 
đảng ngoài nước 


các bản tin, tạp chí, đăng tải các 
tài liệu phản động của nước 
ngoài và những tài liệu chống 
lại những quan điểm và đường 
lối của Đảng ta do những phần 
tử bất mãn, chống đối từ trong 
nước đưa ra. Chúng âm mưu 
chia rẽ và làm giảm lòng uún của 
quần chúng đối với -cơ quan 
đại diện và các tô chức của ta ở 
ngoài nước ; thậm chí còn tìm 
mọi cách vô hiệu hóa và xóa bỏ 
vai trò lãnh đạo của: các tô chúc 
đảng ở ngoài nước dưới các 
khẩu hiệu như đòi đa nguyên, đa 
đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 

Trước tình hình trên, tổ chức 
đảng ở ngoài nước vẫn bảo đảm 
được vai trò lãnh đạo, hoàn thành 
được nhiệm vụ, ôn định được 
tình hình chính trị trong cộng 
đồng người Việt Tuy nhiên, 
công tác đảng ở ngoài nước cũng 
còn có nhiều thiếu sót, chưa đáp 
ứng được đây đủ những yêu 
cầu mới của nhiệm vụ chính trị. 
Đã có một số cán bộ, đảng viên 
và quân chúng không phải đảng 
viên giảm sút lòng tin, băn khoăn 
về `con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Một số 
hoang mang, dao động. Một số tổ 
chức cơ sở đảng buông lỏng lãnh 
đạo, đáng viên giảm sút ý chí 
chiến đấu ; các tổ chức quần 
chúng hầu như bỏ sinh hoạt. Một 
số đảng viên thoái hóa, chạy theo 
lối sống thực dụng, buôn bán 
kiếm tiền bằng mọi cách, làm 


ảnh hưởng đến uy tín của người 
Việt nam ở ngoài nước. 


Hiện nay, ta có hơn bốn mươi 
ca quao đại diện và các tổ chức 
quốc tế ở ngoài nước, với hàng 
vạn cán bộ, đảng viên trực thuộc 
Ban cán sự đảng ngoài nước. Ta 
còn có hàng chục vạn người Việt 
nam đang công tác, học tập và lao 
động ở ngoài nước. 


Với chính sách đối ngoại rộng 
mở, Đảng và Nhà nước ta đã nêu 
rõ : “... chúng ta chủ trương hợp 
tác bình đẳng và cùng có lợi với 
tất cả các nước, không phân biệt 
chế độ chính trị xã hội khác nhau 


ˆ + Ø ˆ ớ ` : 
trên cơ sơ các nguyên tíc cùng 


tồn tại hòa bình” Ở? Giải pháp 
hòa bình về Cam-pu-chia và quan 
hệ giữa Việt nam với các nước 
Ưưong khu vực và thế giới sẽ phát 
ưiên. Số người Việt nam ra 
nước ngoài công tíc, học tập và 
hợp tác tên mọi lĩnh vực chắc 
sẽ ngày càng đông. Do đó, công tác 
đảng ở ngoài nước cân được 
tăng cường và đổi mới, đặc biệt 
là đôi mới về phương thức hoạt 
động cho phù hợp với tình hình 
mới. Cụ thê là : 


- Công tíc tư tưởng cần được 
tiến hành thường xuyên, kịp 
thời, sinh động và sắc bén nhằm 
làm cho cán bộ, đảng viên và 
quần chúng không phải đảng viên 
ở ngoài nước hiểu rõ tình hình 
khó khăn của đất nước trong bối 
cảnh quốc tẾ hiện nay, hiểu rõ 
những thành tựu mà nhân dân ta 


Thư gửi Bộ biên tộp 


đã đạt được dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Từ đó, vững tỉn vào 
con đường mà Đảng ta và nhân 
dân ta đã lựa chọn, có dũng khí 
đấu tranh chống lại những luận 
điệu tuyên truyền xuyên tạc của 
các thế lực thù địch ở ngoài 
nước. Muốn đạt yêu cầu đó, 
công tác tư tưởng chính trị phải 
được tô chức một cách khua học, 
chặt chẽ và thiết thực. Coi trọng 
việc giáo dục chính trị, việc học 
tập đường lối chính sách của 
Đảng, trước hết là tổ chức 
nghiên cứu quán triệt và thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VII của 
Đảng, giáo dục truyền thống, 
lịch sử văn hóa của dân tộc. Xây 
dựng trong mỗi người tình yêu 
gia đình, quê hương, đất nước. 
Công tác thông tin tuyên truyền 
phải thật sự đổi mới ; thông tin 
phải kịp thời, đa dạng, đây đủ, 
phân tích có ủnh, có lý, có định 
hướng, phù hợp với mọi tầng 
lớp và lứa tuổi. 

- Tô chức cơ sở đảng cần tỉnh 
gọn, chủ động trong mọi tình. 
huống, bảo đảm kỷ luật chặt 
chẽ, công tác phù hợp với từng 
địa bàn. Giữ vững các nguyên 
tắc sinh hoạt đảng ; thực hiện 
tốt chế độ tự phê bình và phê 
bình. 


- Thực hiện nghiêm ngặt quy chế 
quan lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ 
an toàn chính trị nội bộ. Thực hiện 


(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc ˆ 


lần thứ VI!, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, 
tr.88 Ø 


kh) 


Thư gửi Bộ biên lộp 


tốt chế độ phản công công tác 
cho mỗi đảng viên.. 

- Tăng cường tập hợp quân 
chúng bằng nhiều hình thức 
như : hội Việt kiểu, hội đồng 
hương, hội sinh viên, hội nghề 
nghiệp, v.v. nhắm bảo đảm sự 
đoàn kết nhất trí trong cộng 
-_ đồng người Việt, bảo vệ quyền 
lợi chính đáng, cuộc sống an 
toàn, nhân phẩm và danh dự của 
người Việt nam, giúp đỡ nhau 
trong học tập, tìm kiếm việc làm, 
trong sản xuất, kinh doanh theo 
pháp luật của nước sở tại. 


Nông 


N="S nghiệp Việt nam thế kỷ 
sau sẽ ra sao ? Đây không 
phải là chuyện khoa học viễn 
tưởng mà là vấn để hết sức 
nghiêm túc đang đặt ra trước dân 
tộc. Tôi xin nêu một số ý kiến 
nhỏ trước vấn đề lớn này. 


Tổ tiên ta đã sáng tạo nền văn 
minh lúa nước từ đồng bằng 
sông Hồng tới đồng bằng sông 
Cửu long. Đấy là một khái quát 
mang tính lịch sử. Hệ thống đê 
điều, các loại cây trồng, vật nuôi, 
nhiều loại công cụ lao động, 
những biện phán canh tác độc 
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- Đầu tranh kịp thời và có hiệu 
quả với những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc về quê hương, 
đất nước ta. 


Công tác đảng ở ngoài nước là 
một bộ phận của công tác đảng, 
nhưng nó có những nét riêng. 


Tổ chức đảng ở ngoài nước 


luôn luôn biến động, lại phải 
lãnh đạo nhiều đối tượng có 
nhiệm vụ chính trị khác nhau. 
Đặc biệt, phải lãnh đạo góp phân 
vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật, kinh tế cho 
đất nước. Vì vậy, cần tăng 


đáo... là những minh chứng cho 
nhận định tên. | 

Đặc điểm của nền nông nghiệp 
này là con người không đối 
kháng mà hòa hợp với thiên 
nhiên, sử dụng những điều kiện 
thuận lợi của thiên nhiên. Từ 


lưỡi cày bằng đồng của văn hóa ` 


Hòa bình tới cày sắt Bắc bộ là 
một bước tiến. Đẩy là loại nông 
cụ phù hợp với hệ thống canh 
z ˆ „Ấ£ P « £ 
tác gôm giỏng lúa năng suât 
thấp, ít phân bón, và hầu như 
khống phải từ dịch hại. Chiếc 
cày trâu đôi ở Nam bộ là một sáng 


cường phối hợp giữa tổ chức 
đảng ở ngoài nước với đại sứ 
và các cơ quan quản lý của nhà 
nước ở ngoài nước. Phối hợp 
giữa Ban cán sự đáng ngoài 
nước với các ban, ngành ở trung 
ương, phối hợp giữa các cấp ủy 
đáng ở trong nước với Ban cán 


sự đang ngoài nước. Sự quan tâm 


của các ban, ngành ở trung ương 


sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 


Ban cán sự đảng ngoài nước hoàn 
thành tốt 
hình mới. 


nhiệm vụ trong tình 


nghiệp của thế kỷ 21 


HÀ VĂN THÙY ° 


tạo phù hợp với điều kiện vùng 


đất mới : đất rộng, tầng canh 


tác dày, màu mỡ và điều kiện 


chăn nuôi trâu bò thuận lợi. 


Đúng là nên nông nghiệp 
truyền thống ở nước ta có đặc 
điểm là năng suất thấp, nhưng nó 
lại có ưu điểm là chỉ phí ít và chất 
lượng sản phẩm cao. Nền nông 
nghiệp đó có công lớn là nuôi 
được một dân tộc có tỷ lệ sinh đẻ 
cao, và cung cấp lương thực cho 
những cuộc kháng chiến lâu dài 


* Rạch giá, Kiên giang 


chống ngoại xâm. Nét ưu việt của 
nên nông nghiệp đó là không tàn 
phá thiên nhiên, ngược lại, luôn 
bồi đưỡng độ phì của đất 

Trong nhiều nắm qua, thco tôi, 
chúng ta đã đánh giá chưa đúng vai 
trò của nền nông nghiệp truyền 
thống. Thường quá nhấn mạnh 
mặt bảo thủ, trì trệ, gần như phủ 
định sạch trơn nên nông nghiệp 
đó. Từ đó, chỉ nhấn mạnh một 
chiều việc áp dụng chiến lược 
nông nghiệp mới : tập thê hóa đi 
đôi thủy lợi hớa, cơ giới hóa, hóa 
học hóa. Những hệ thống thủy 
lợi lớn được xây dựng, máy kéo 
đưa vào đông: ruộng. Những 
giống lai được nhập nội, và từ 
đó nhập theo phân hóa học và 
thuốc trừ sâu. Hệ thống nông 
nghiệp mới có đặc điểm là năng 
suất cây trông cao, nhưng chỉ phí 


sản xuất lại lớn và chất lượng ` 


sản phẩm thấp. Nhược điểm lớn 
của nó là đất bị bòn rút liên tục 
"chất định dưỡng, ưở nên bạc 
màu. Đồng thời, phân hóa học và 
thuốc trừ sâu sử dụng ngày một 
nhiều làm tăng chỉ phí sản xuất 
và gây ô nhiễm môi tường. Hậu 
quả là thiên nhiên bị phá hoại ngày 
càng nghiêm trọng, đc dọa chính 
sự tỒn tại của con người. Mặt 
khác, sản phẩm nông nghiệp giảm 
dần chất dinh đưỡng, làm cho 
con người ăn nhiều hơn mà vẫn 
suy dinh đưỡng. Chưa nói dùng 
nhiều hóa chất, nông sản có thể 


nhiễm độc, làm hại sức khỏc, 


\ : 


: phẩm có chất lượng tối 


thậm chí gây bệnh hiểm nghèo. 


Một sự thực hiện nay là, chỉ phí. 


sản xuất nông nghiệp về xăng, 
dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, đã 
lên tới mức mà nhiều người 
sản xuất không chịu nổi. Sản 
xuất không có lợi, người nông 
dân ất bỏ bê đồng ruộng. Dòng 
người ty động di cư vào miễn 
Đông Nam bộ, Tây nguyên là hiện 


tượng không bình thường. Cân 


nghiên cứu xem nó có gì liên quan 
đến hệ nông nghiệp tàn phá thiên 
nhiên nói trên không 2? 

Đã đến lúc phải có một hệ 
thống sản xuất nông nghiệp khác 
thay thế, với những đặc trưng : 

- Bảo đảm cân bằng sinh thái. 
Nói cách khác : ưở lại với đặc 


điểm của nông nghiệp truyền 


thống là sản xuất không đối 


nghịch mà hòa hợp với Ìự nhiên. 


theo quan hệ “hai bên cùng có 
lợi”. Cố nhiên, trong điều kiện 
của khoa học kỹ thuật hiện nay, 
phải xử lý quan hệ này một cách 
thông minh có hiệu quả hơn. 


- Bảo đảm lôi? n có chất. 


lượng cao. Nông nghiệp tương lai 
phải giải quyết hai nhiệm vụ 
nặng nề : không chỉ có năng suất 


cao để có thê đáp ứng nhu cầu. 


về cái ăn của số dân ngày .càng 
đông, mà còn phải pe đảm sản 
tốt nhất để 
thỏa mãn yẻu cầu ngày Càng c¿ cao 
Của người tiêu dùng. - 


- Bảo đảm sản phẩm không 


độc. Do tai họa của nông nghiệp 
hóa học hóa, các nước ngày càng 
đòi hỏi khất khe tiêu chuẩn vệ 


sinh thực phẩm. Quốc gia nào 


không đáp ứng được điều này sẽ 
không có chỗ đứng trên thị 
trường quốc t.  - 


Đề có thể đáp ứng những yêu ˆ 


cầu trên, nẻn' nông nghiệp mới 


cần có những điều kiện sau : 


1 - Tân dụng tỗi đa kinh nghiệm 
nông nghiệp truyền thống. Bây: 
giờ tính chuyện trở lại áp dụng 
nguyên xi hệ nông nghiệp truyền 
thống là không đúng. Vấn đề đặt 
ra là : nghiên cứu nghiêm túc tính 
hợp lý, hợp quy luật của hệ 
thống nông nghiệp đó. Nông 
nghiệp truyền thống có vô vàn 
kinh nghiệm hay mà ta có thể khai 
thác phục vụ cho nên .nông 
nghiệp mới. Với kinh nghiệm 
của nên nông nghiệp truyền 
thống, người sản xuất có thể 
phát huy hết năng lực sáng tạo 
trên mảnh đất của mình = ˆ 


2 - Thay phân hóa học bằng 
một loại phân bón khác không độc 
hại. Một vấn để làm đau đầu các 
nhà nông nghiệp là tìm loại phân 
nào không độc hại thay cho phân 
hóa học ? Tới nay câu hỏi này 
thực tẾ đã có lời giải đáp. Đó là 
BIOMIX, một loại phân sinh học. 


"Mấy năm nay, các tỉnh Kiên 


giang, Long an, TP Hỗ Chí Minh, 
Quảng nam - Đà nẵng đã sản xuất 


. được loại phân bón này từ 


nguyên liệu địa phương. và 
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nguyên lý, từ than bùn được xử 
lý, bỗ sung một tỷ lệ N-P-K thích 
_ hợp, đem cấy ủ một SỐ chủng 
sinh vật, ta sẽ có được loại phân 
sinh học quý giá này. Ngoài việc 
cung cấp dưỡng chất cho cây 
trồng, BIOMIX còn có tíc dụng 
làm xốp đất, tăng lượng đạm cho 
đất trồng bằng những vi khuẩn 
cố định đạm. Trên những cánh 
đồng Nam bộ, BIOMIX mang lại 
hiệu. quả rõ rệt, vừa tĩng năng 
suất, chất lượng sản phẩm, lại 
hạn chế được nhiều loại sâu 
bệnh. Đáng chú ý là với việc 


dùng loại phân này, chi phí sản - 
xuất giảm nhiều, chỉ bằng nửa 


so với dùng phân hóa học trước 
đây. Với nguồn nguyên liệu lớn 
là than bùn có ở nhiều nơi, nếu 
được tổ 
BIOMIX trong tương Hai SẼ LỮ 
thành loại-phân bón chủ dạo, thay 


cho phân hóa học nhập khấu. 


Ầ, 
ˆ 


chức san "Xuất -tỐt, 


3 - Từn chất trừ dịch hại mới 


thay cho hóa chất độc. Nền nông 
_ nghiệp mới cần có sản phâm trừ 
dịch hại mới. Đây gần như một 
cuộc cách mạng trọng nông 
nghiệp. 
dùng hóa chất độc ưong nông 
nghiệp. Đó là việc làm đúng và táo 
bạo. Ở nước ta hiện nay, đã thấy 


In-đô-nê-xi-a đã cấm 


lối ra ở một số sản phẩm trừ 
dịch hại bất đầu được sản xuất 
ở trong nước. Đó là ong mát đỏ 
và thuốc trừ sâu vi sinh. Trung 
tâm bông Nha Hồ (Thuận hải) và 


mỘC số nơi khác ứng dụng ong 


»ÑN 


` giới, 


mít đỏ đã cho kết quả bước 
âu. Tại TP Hồ Chí Minh đã xây 
dụng nhà máy sản xuất thuốc 
trừ sâu vi sinh. Công việc bây giờ 
là đầu tư hoàn thiện công nghệ, tổ 
chức. sản xuất và đưa ra thị 
trường. Nếu có chủ ưương đúng, 
từ phương hướng này, đến nặm 


2000, chúng ta có thê tự túc được 


chất trừ dịch hại sinh học, vừa 
giảm được ngoại tệ nhập hóa 
chất độc, vừa đảm bảo được vệ 
sinh môi trường và cân băng sinh 
thái. 

4-- Ứng dụng hợp lý những 
thành tựu của công nghệ sinh học 


thế giới. Công nghệ sinh học thế ¬ 


giới đang có những tiến bộ kỳ 


“điệu. Vấn để là phải vươn tới. 
năng lực tiếp nhận những thành 


tựu đó sao cho có lợi nhất. 


Trên đây là những điều kiện về 


“kỹ thuật mà nền nông nghiệp 
_ mới cần có. Đề có thể trở thành 


hiện thực, nền nông nghiệp 


tương lai còn cần có những điều 


ˆ kiên xã hội nhất định. Đó là : 


` 1- Mở cửa hòa nhập với thế 
khu vực 
Đông - Nam Á. Cuộc sống đòi hỏi 


rước hết với 


chúng ta phải mở cửa, mơ cửa 


thật .sự, tự tin và chân thành. 
Trước hết phải hòa nhập được 
VỚI ASEANÑ, những nước gần 


| vi có nhiều điểm giống tì. 


Không chỉ tiế D nhạn kỹ thuật, mà 
cát quan trọng hơm, là học cách họ 
giai những bài toán nông nghiệp 


và ưánh những sai lâm của họ. 


2- lu: dân có quyển sở hữu 
về _Tuông đất. Nồng nghiệp 
trơng lai phải như một lĩnh vực 
nghệ thuật. Người sản xuất phải 
như một nghệ sĩ ưên mảnh đất 
của mình. Vì vậy, điều kiện đầu 
tiên là họ phải thực sự làm chủ 


_ đất đai. Họ có quyển sử dụng nó. 


hoàn toàn theo ý muốn (cố 
nhiên, trong phạm vi luật pháp): 
Vì vậy, luật pháp phải công nhận 
quyền sở hữu thực sự của họ về 
đất đai... - 


\ 

3 - Xây dựng quan hệ sản xuất 
mới... Là chủ hộ tiêu nông hay chủ 
nông trại, người nông “dân không 
bao giờ đứng nêng như một cá 
thể độc lập. Sản xuất và cuộc 
sống buộc Họ phải quan hệ với 
nhau. Từ đấy, quan hệ hợp tác 
giữa họ nảy sinh. Đó là những tổ 
chức tự nguyện, cùng có lợi, 
mang tính hiệp hội, không có sự 
can thiệp, áp đặt của Nhà nước. 

* . 

Những điều trình b.y trên chỉ 
là những nét dự đoán hết sức 
khái quát về nền nông nghiệp 
phong phú sinh động trong tương. 
tai. Nhưng tôi tin răng đó cũng là 
những nét bản chất nhất ' Xây 


“dựng nên nông nghiệp tương lai 


là sự nghiệp của toàn dân tộc. 
Trong đó vai trò định hướng của 
Nhà nước có ÿý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. Thiết tưởng, những 
cơ quan hữu trách nên nghiên cứu 
một cách nghiêm túc văn đề này. 
Công việc không còn sớm nữa, 


! 
© 
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THẺ GIỚI : VẤN ĐÈ, SỤ" KIỆN 


vỀ đ HỦ NGHĨA TỪ BẢN HIỆN ĐẠI 


ki nghiệm có tính chất phương pháp luận khi 

nghiên cứu chủ nghĩa tư bản hiện đại là : không 
thể lý giải được nhiều điều nếu lệ thuộc vào chủ 
nghĩa giáo điều cũ, vào những nhận định và quan 
niệm truyền thống về chủ 'nghĩa tư bản. Nhưng 
cũng sẽ không tránh khỏi lạc hướng và vấp váp, 
nếu như sa vào một thứ giáo điều mới mà đặc 


trưng là phủ định sạch trơn mọi lý luận đã có do bị. 


lóa mắt bởi bộ áo mới của chủ nghĩa tư bản. Đã có 
không ít nhà lý luận ở Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa ưước đây đang ca ngợi chủ nghĩa tư bản 
hết lời ; cho rằng chủ nghĩa tư bản đang tàn trề 


sức sống và chủ nghĩa xã hội không phải tìm ở đâu - 


xa mà ngay ở một số nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển hiện nay ( !). 

Đề có được những kết luận khách quan khi đánh 
giá chủ nghĩa tư bản hiện đại, theo tôi, cần cân nhắc 
cả hai mặt : một mốt là những năng lực và sức sống 
hiện có của nó, súc cải tạo và phát triển đáng kế của 
nó ; và mãi khác là những mâu thuẫn sâu sắc, những 
khuyết tật xã hội, tính bất ồn NhHÀG sự tát yếu bị 
thay thế của nó. 

Với cách tiếp cận như trên, xin nêu HỘI SỐ nhận 
xét bước đầu dù còn nhiều hạn chế về chủ nphĩa 
tư bản hiện đại. 

._1- Chủ nghĩa tư bản hiện đại là chủ nghĩa tự bản 


đả có sự thích nghi nhất định theo hướng xã hội hóa. 


đê có thể tiếp tục tồn tại và phái driễn. 

. Giai cấp thống trị của xã hội tư bản luôn tìm mọi 
cách giải quyết những vấn đề của chính nó đề thoát 
khỏi những bế tắc và khủng hoảng thường tực. 
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là 
trong những năm 80, đa số các nước tư bản phát 
triển đã nhanh chóng thực hiện những chiến lược 
điều chỉnh kinh tẾ - xã hội để thích nghi với thời 


đại. Trọng tâm của việc điều chỉnh hướng vào các. 
quá trình kinh tẾ, vào việc cải tô các mối quan hệ 


vũ HIỀN 


giữa nhà nước và khu vực tư nhân. 

Việc cải cách, điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại bất nguồn từ những thách thức của thời ' 
đại : sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội ; những đòi ˆ 
hỏi cấp bách về phát triển lực lượng sản xuất xã 
hội và sự thay đôi tương ứng về mặt quan hệ sản 
xuất. Vậy nên, quá ưình thực hiện chính sách điều. 
chính của chủ nghĩa tư bản vừa qua không ngoài 
mục đích thi đua với chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
tìm mọi cách cải thiện điều kiện và tạo ra những 


-_ yếu tố mới làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ 


nghĩa có thể thích nghi với lực lượng sản xuất ngày 
càng phát triển đo sự thúc đây mạnh mẽ của cuộc 
cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại. 

Qua kiểm chứng của thời gian, chủ nghĩa tư bản 
đã bộc lộ nẵng lực tạm thời thích nghi được trước 
vàn hoi Bay gắt của thời đại ; đã tạo ra được một 
số thay đôi đáng kê từ cơ sở ; đã khai thác được 
nhiều tiềm năng và tận dụng được nhiều hình thức 


- phát triển có hiệu quả. Sau đây là những biến đổi tự 
„thân quan trọng nhất, quyết định sức sống của chủ 


nghĩa tư bản hiện đại : 

- Sự biến đổi về chất của lực lượng sản xuất. 
Hiện nay, tại các nước tư bản chủ nghĩa phát tiễn, 
đang 'xuất hiện những lực lượng sản xuất mang 
dảu ấn của cuộc cách mạng công nghệ mới. Cùng 


_VỚI việc nâng cao . đáng kế trình đổ công nghệ của 


các ngành sản xuất vốn có, nhiều ngành sản xuất 
mới đã được mở. ra. Việc tự động hóa, rô bốt hóa, 
Sử dụng rộng rãi máy điện toán trong sản xuất, đã 
làm cho lao động trí lực ngày càng thay thế lao động 
thê lực. Đang xuất hiện thời đại lực lượng sản 
xuất công nghiệp mới mà vị trí trung tâm là con 
nPƯười sáng.. tạo kỹ thuật. 

- Sự đây nhanh quá trình quốc tế ` hóa phương 


thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đây là nhân tổ tạo - 


điều kiện đề hệ thống thị trường cạnh tranh tư bản 
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Thể giới : VỐn đề, s7 kiện 


- chủ nghĩa vươn tới một trình độ tô chức mới, hạn 
chế bớt tính tự phát và tắn, tính tự giác ương điều 
chỉnh tư bản và sản xuất. Điệu đó Cũng thức đây SỰ 
| xã hội hóa tư bản và lao động. 

- Sự thích ứng của giới kinh doanh. Giới tư sản 
kinh doanh hiện nay to rõ kha năng không chỉ trong 
tổ chức điều hành sản xuất mà cả trong mưa chuộc, 
thu hút tỉnh hoa của các ngành khác có lợi cho công 
việc của mình : những người quản lý, những quan 
chức nhà nước, các nhà tr tưởng, các nhà khoa học, 
- và cả những người hoạt động nghệ thuật, thê thao... 


Tính linh hoạt của các nhà kinh doanh ur sản hiện nay . 


đang tạo ra sự đan kết giữa tài năng và tài phiệt, giữa 
năng lực với tiễn bạc. Đây chính là yếu tố gây ra 
sự éhia rỄ và phân liệt trong phong trào công đoàn. 
- Những cải biến (rong các tẳng lớp người lao 
động . Ờ các nước tư bản phương Tây, đội ngũ công 
nhân áo xanh, lao động chủ yếu bằng cơ bấp, hiện 
chỉ còn khoảng 15% và đang có xu hướng ngày càng 
giảm đi. Mặc dù tỷ suất bóc lột (m/v) hiện nay rải 
cao (có khi lên tới 3/1), nhưng có không íL trường 
Mỹ Đi tố nihy việ: tốt lý da va xgiệ: 
giá trị sức lao động. Có tình hình này là do giai cấp 
ur sản có thể bớt một phần siêu lợi nhuận thu được 
từ đủ các nguồn, tăng th-in tiên lương hòng xoa dịu 
_cuộc đấu tranh có tÔ chức của giai cấp công nhân, 
hoặc kích thích nhu cầu trong dân cư, tăng thêm quy 
mô tiêu dùng cá nhân để mở rộng thị trường tiêu thụ. 
Đây'cũng là nguyên nhân dẫn tới những thay đổi 
đáng kể trong xu hướng bần cùng hóa tuyệt đối và 
tương đối của người lao động dưới chế độ tư bản. 
2 - Chủ nghĩa tư bản hiện đại thực chất vẫn là 
chế độ tư bản đã bị lịch sử lên án. 


Đúng là chủ nghĩa tư bản hiện đại đã tạo nên sự 


phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội, 
.. nhưng cũng chính nó đã gây ra những tội ác mà loài 
người không thể tha thứ. 

. - Chủ nghĩa u bản là thủ phạm gây ra hai cuộc 
chiến tranh thế giới với hàng triệu người bị thiệt 
mạng ; là kẻ ném bom nguyên tư xuống dân lành 


Thật bản ; là kẻ xúi giục hoặc trực tiếp gây ra hàng : 


trăm cuộc chiến tranh lớn nhỏ công khai hoặc che 
đậy trên khắp hành tỉnh ; là kẻ thường áp đặt những 
thủ đoạn trả thù nhỏ nhcn như cấm vận, bao vây kinh 
tế đối với các nước không vừa ý. Sự sụp đô về 
kinh tế và chính trị ở Đông Âu và Liên xô đều có 
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bàn tay ác độc của chủ nghĩa tư bản. Vì sao chiến 
tranh lạnh đã chấm đứt mà thế giới vẫn tiếp tục 
biến động, xáo trộn, mắt ôn định và căng thẳng như 
hiện nay 2 ?⁄Rö ràng đó là vì vẫn còn chủ nghĩa tư bản 
với các chính sách gây chiến, can thiệp và áp đặt nói 

- Chủ nghĩa tư bản đã và đang bóp méo nên văn 
minh nhân loại bảng chế độ dân chủ chủ yếu cho 
người giàu, băng chế độ phân biệt chủng tộc, bằng 
việc nuôi dưỡng các tệ nạn ma túy, đi điểm, tham 
những, làm kiệt quý tài nguyên, hủy hoại môi ĐMỜNg 
sống vì lợi nhuận tối đa. 

- Chủ nghĩa tư bản đù là chủ nghĩa tư bản hiện đại 
vẫn tiếp tục gây đau khô cho nhân dân các nước, 


nhất là các nước đang phát triển. Sự xuất hiện và 


phát triên của tình ưạng nợ nần ở các nước này là 
hậu quả trực tiếp của nên kinh tẾ - chính trị tr bản 
chủ nghĩa. Nợ nần đã gây ra bao thảm cảnh. “Thế 
giới thứ ba” hiện có hơn 500 triệu người bị đc dọa 
chết đói ; khoảng 1,6 tỷ người sống trong cảnh 
khốn cừng ; hơn 600 triệu người thất nghiệp ; 800 
triêu người mù chữ ; 1,5 ty người không được 
hưởng dịch vụ ÿ tẾ. Trẻ em là bị thiệt thòi nhất : 
hãng năm có tới 40 000 trẻ em bị chết vì không có 
ăn... Đo 
- Chủ nghĩa tư bản còn lợi dụng gu thế vốn có: 
về kinh tế và kỹ thuật để tăng cường chạy đua vũ 
trang, làm kiệt sức đi tới đánh gục các đối thủ. Một 
châu Phi bao người đói khát, bệnh tật ; một châu Á 
nghèo túng ; một châu Mỹ la tỉnh nợ nắn chồng 
chất, rất cần có sự ượ giúp, thế m: hằng năm 
người ta Chỉ tới 1300 tỷ đôla để chế tạo ra những 
thứ vũ khí giết người Ì 

Tóm lại, chủ nghĩa tử ban hiện đại vẫn là chế độ 
tư bản tàn bạo. Chính nó đã gây:nhiều thảm: họa cho 


_các nước, nhất là các nước nghèo. Mặc dù đạt 


được những tiến bộ chưa từng thấy về kinh tẾ và 
công nghệ, nó luôn luôn bộc lộ sự thiếu khả năng và 
vô trách nhiệm tưong việc hạn chế và loại bỏ tình 
trạng bản cùng của tuyệt đại bộ phộn dân cư trên 
thể giới. 

3 - Chủ nghĩa tư bản trước sau vẫn là xã hội 
không có tương lại - 

Chủ nghĩa tư bản thường xuyên biến đổi, nhưng 
biến đỏi cũng là đề muốn tiếp tục tÔm tại. Vì thế 
sự biến đôi của chủ nghĩa tư bản mang tính bảo thủ. 


Chủ nghĩa tư bản có tự điều chỉnh, cố tô điểm cho 
có hộ mặt mới, thì thựt chất vẫn là chủ nghĩa tư 
bản. Do bản chất không thay đổi, nên những thay 
đôi của nó dù sao cũng có những hạn chế nhất định, 
không thể vượi quá giới hạn cho phép. Vì vậy, sẽ 
tới lúc nêu Uuiếp tục thay đôi, thì chủ nghĩa tư bản 
không còn là chủ nghĩa tư bản. 


- Bản chất bất di bất dịch của chủ nghĩa tư bản 


là bao giờ nó cũng nhìn nhận và xử lý mọi vấn đề 
theo cái lô gích thu lợi tối đa. Chính cái lô gích ấy 
làm cho những mâu thuẫn ương lòng chủ nghĩa tư 
bản ngày thêm trằm trọng, không thê điều hòa. 

- Chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn là xã hội mà đa 
số phải sống phụ thuộc vào lợi ích và quyền lực 
của thiểu số, vẫn là xã hội vận hành trên cơ sở quan 
hệ bóc lột và bị bóc lột giữa giai cấp tư sản và giai 
cấp công nhân. Ở các nước phương Tây hiện nay, 
đi đôi với khoa học kỹ thuật phát triển, năng suất 
lao động tăng, thì mức độ bóc lột của giai cấp từ 
sản (thê hiện ở tỷ suất giá trị thặng dư) cũng tăng 
đáng kể. Chẳng hạn ở Mỹ, tỷ suất giá tị thặng dư 
trong các ngành sản xuất. công nghiệp mấy thập kỷ 
qua đã tầng như sau : năm 1950: 241 2% ; năm 1960 : 
247,6% ; năm 1970 : 255% ; 1 năm 1980 : 289% ; và 
hiện nay trên dưới 300%. Ở Cộng hòa liên bang 
Đức và nhiều nước khác cũng có múc tàng tương 
tự. 

Không chỉ ở các nước đang phát triển mà ngay 
trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa giàu sang nhất 
cũng có thế giới của những người nghèo. Số 
người sống dưới mức nghèo khô hiện nay ở Mỹ 
khoảng 30 triệu, ở Tây Âu khoảng 40 triệu. Thuế 
má, thất nghiệp, các tệ nạn xã hội luôn luôn đeo đẳng 
trên lưng người nghèo. Hồ ngăn cách giàu nghèo 
ngày càng mở rộng. Theo báo cáo của Uy ban ngân 
sách hạ nghị viện Mỹ, từ năm 1973 đến 1987, thu 
nhập bình quân của 1/5 tổng số gia đình giàu có ở 
Mỹ tăng 24% ; còn của 1/5 tổng số gia đình nghèo 
khổ ở đây giảm 11%. Vậy là, mặc dù giai cấp tư sản 
hiện nay có sự mềm dẻo nhất định trong việc làm 
dịu mâu thuẫn giữa tư bản và lao động, nhưng đấy 
vẫn chỉ là tùy nơi tùy lúc, còn về cơ bản, mâu thuẫn 
giữa tr bản và lao động vẫn ngày càng gay gất và 
chứa đựng sự bùng nô xã hội. 

- Cuộc sống tiếp tục chứng minh dự báo hoàn 
toàn đúng đấn của các nhà sáng lập học thuyết Mác - 


Thế giới : Vôn đồ, sự kiện 


Lê-nin : mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của sản 
xuất với hình thức chiếm hữu tư nhân sẽ được 
giải quyết theo hướng công cộng hóa hình thức sở 
hữu cho phù hợp với tính chất xã hội của sản xuất, 
và điều đó không phải cái gì khác mà chính là chủ 
nghĩa xã hội. 

Từ tự do cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản đã phát 
ưiên tới độc quyên, độc quyên nhà nước trong tồi 

ngoài phạm hệ quốc gia. Cùng với quá trình quốc 
tế hóa kinh tẾ ngày càng tăng, các biện pháp điều 
chỉnh các quan hệ kinh tế và sở hữu theo hướng 


công cộng hóa cũng ngày càng tăng. Điều này thể 


hiện rõ ở việc các cổ đông, các tổ chức công đoàn, 


- người lao động ngày càng tham gia quản lý kinh tế 


xã hội. Những điều này diễn ra không phải do giới 
chủ tư sản thực tâm mong muốn, mà chính vì tình 
thế bất buộc : họ muốn xoa dịu và đập tất mọi 
cuộc đấu tranh của những người lao động. Và cũng 
chính vì vậy, điều cần nhân mạnh ở đây là : những 
biến đổi tên vô hình trung trở thành những tiền 
đề của chế độ xã hội mới trong lòng chủ nghĩa tư 
bản. 

Quả là giai cấp kinh doanh ur sản hiện đại đã biết 
linh hoạt, và đôi khi ứng phó có hiệu quả trước diễn 
biến của ủnh hình kinh tế xã hội. Nhưng cần thấy 
răng ; các lực lượng dân chủ, đội ngũ đông đảo 
những người làm công ăn lương Ở các nước tư bản 
chủ nghĩa hiện nay cũng đã khác trước. Họ hiểu 
biết hơn và có nhiều hình thức đấu tranh linh hoạt 
hơn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ hơn. Và 
điều này thực tế đang tạo ra bên trong xã hội tư sản 
những cơ cấu mới và những quan hệ mới không 
mang tính chất tư sản. Cuộc đấu tranh giai cấp của 
những người lao động chống bóc lột và bất công 
ở các nước tr bản chủ nghĩa hiện nay diễn ra không 
chỉ trong khuôn khổ cấu trúc thượng tầng mà cả ở 


cơ sở hạ tầng, làm thay đổi nền móng xã hội, làm 


biến dạng chế độ tư sản. Để trở thành hiện đại, chủ 
nghĩa tư bản đã cố gắng tự điều chỉnh để có thể 
thích nghỉ với thời đại, nhưng cũng chính vì thế đã 
tự làm nảy sinh những vấn đề mới, ngoài ý muốn 
của nó. Nó sẽ bị hút dần một cách không tự giác vào 
một trật tự xã hội mới, ưong đó chế độ tư hữu sẽ 
dẫn dẫn bị thay thế bởi chế độ công hữu trên cơ 
sở cuộc đấu tranh giai cấp được tiến hành theo một 
cách thức mới. 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


NGUYÊN NHÂN LIÊN XÔ SỤP ĐỒ 


". ngày 25- 12-1991, Liên xô, 
một quốc gia hùng mạnh, 
từng hy sinh hơn 20 triệu con cm 
của mình để cứu toàn nhân loại 
thoát khỏi thảm họa phát xít, đã 
vĩnh viễn đi vào lịch sử. Với 74 
năm tôn tại, là thành tì của cách 
mạng I thế giới, Liên xô sụp. đô đã 
gây nỗi bàng hoàng cho phân lớn 
nhân loại, và một cảm giác mất 
mát đè nặng lên không. ít người. 

Đã từng là một siêu cường, 
một đối cực lớn của Mỹ, Liên 
XỔ SỤP đỗ đã đặt ra câu hỏi lớn : 
nguyên nhân nào đả đây Liên xô 
tới sự tan vỡ nhanh như vậy ? 
Nhiệu chính khách, nhiêu học 
_giả và các nhà báo đã cố gắng lý 
giải SỰ kiện đó. 

Một số ý kiến cho răng : M. 
GoÓC- ba-ưốp bất đầu công cuộc 
cải tổ vào thời điểm khá muộn 
màng, nhưng lại áp dụng những 
biện pháp quá mạnh, không thích 
_ hợp, "giống như cho một bệnh 
nhân thở ô xy nguyên chất. Cơn 
sốc có thê giết chết bệnh nhân" 
(Michio Kaku - giáo sự vật lý 
Trường ĐHTH Nuu-Oóc, đã nói 
như vậy).* | 

Năm 1985, khi M. 
Goóc- ba-ưốp đăng quang, Liên 
xô đã ở vào tình trạng tiên khủng 
hoảng. Tuy nhiên, ngay cả những 
cuộc đại khủng hoảng có tắm cỡ 
thể giới cũng chưa thể làm diệt 
vong một quốc gia như Liên xô. 
Nhân dân xô viết có khả năng và 
đã từng chịu đựng khó khăn, 
vượt qua không ít thử thách trước 
đây. Họ đã chứng tỏ sức chịu 
đựng chưa từng có trong đại 


chiến thế giới thứ hai. Vậy thì : 


Lại sao bỗng chốc lại sụp đô như 


62 


vậy ? Cựu tông. thông Mỹ 
R.Ních- -xơn viết : "Trước đây, 
tôi được chứng kiến những con 
người sống trong nghèo khô và 
SỢ hãi, nhưng họ. vẫn còn hy vọng 
là chế độ có thê tỒn tụ. Nhưng 
bây giờ thì không còn sợ hãi, 


nhưng cũng không còn hy vọng gì - 


nữa". 


K hông còn hy vỌnÿ, không còn: 


niềm tin, đó là liều thuốc dộc 
đối với "con bệnh Liên xô”. 
Trước cải tô, niềm tin vào đản 
cộng sản, vào ban lãnh đạo đất 
nước đã bị xói mòn, nhưng trong 
đại bộ phận dân chúng khi ấy vẫn 
còn lòng tin vào lý tưởng cộng 
sản mà họ theo đuôi, vào những 
mục đích mà vì chúng họ sẵn sàng 
chịu đựng thiếu thốn, khó khăn. 
Họ vẫn tin rằng “VIỆC giúp đỡ 
Cu-ba, Việt nam, Áp-ga-ni- -xtan... 
E Hun theo tỉnh thân quốc tẾ vÔ 

. Cải tô với lưỏng gIÓ gQI 
là “dân chủ hóa” và "công khai 
hóa, đã thôi bay nôt những 
niêm dịn còn. lại ấy. Dân chúng 
bất đầu sống ưong vô vọng và 
khung hoảng lòng tin. 

Phải chăng lỗi lầm là ở "dân 
chủ hóa: và công khai hóa" ? Đặt 
vấn đề như vậy, chẳng khác gì 
quy tội gây tử vong cho con dao 
mô của bác sĩ phẫu thuật ! Thủ 
pháp khéo léo của bác sĩ với Con 
dao mổ, có thê cuu sống bệnh 
nhân ; 
chỉ cần đưa chệch một chút thôi, 
là có thể dẫn đến cái chết của 
bệnh nhân. Lỗi lầm đâu phải ở 
con dao mồ, đâu phải ở "dân chủ 
hóa", “công khai hóa" ! 
V. 1a- rốt-sen-cô viết trong tạp 
chí Nô-vưi múa (số 3 năm 


nhưng cũng lưỡi dao ấy, 


1991) : "Một bước ngoặt nguy 
hiểm và đòi hỏi phải được xem 
xét lại : chúng ta cảng đi xa hơn 
trên con đường công khai và dân 
chủ, thì mọi người càng nhìn vào 
tương lai một cách thiểu tin 


_ tưởng”. Bây giờ, tất cả đã sụp 


đô, cái khả năng "xem xét lại” nói 
trên rõ ràng không còn nữa, nhưng 
sẽ là bài học quý báu cho những 
người đi sau. 

Trong quá trình- tổn tại, Nhà 
nước xô viết đã phải, đương đầu 
với những vấn đề hết sức 
phức tp, đặc biệt là vấn đề dân 
LỘC, Trước cải tổ, vấn để mâu 
thuần giữa các dân tộc ở Liên xô 
có thê coi như. đã được giải quyết 
ở mức độ nhất định, hay chí í(, 
không thể là nhân tố gây ra sự đỗ 
vỡ như hiện nay. Thế nhưng, từ 
khi bất đầu cải tố, vấn đề dân 
tộc và sắc tộc đã: bùng lên ở Liên 
xÔ, xung đột sắc tộc ở nhiều nơi 
trở nên đẫm máu. Na-go-rơ-nư1 
Kha-ra-bắc là một ví dụ đau lòng. 
Vẫn theo V.la-rốti-sen-cô : "Lò 
lửa dân LỘC đã bùng lên ngày một 
lớn, sự kiến tạo mạnh mẽ các 
dân tộc đã bất đầu. Và khi bất 
đầu, nó sẽ gây chấn động như 
thế nào, sẽ kéo chúng ta đến đâu, 
sẽ mai táng bao nhiêu người, sẽ 
tạo ra một hiện thực mới nào - 
điều đó có ười mới biết được". 
Nếu trước cải tô, tất cả những 
vấn đề như xung đột dân tộc, 
đảng phái chính trị, sự thù nghịch 
và dây loạn từ thời tiền cách 
mạng, tội phạm hình sự, ma phi 
a v.v. giông như những "âm binh” 


(*) Xem Tạp chí Cộng sản, số 1-1992, 
tr.6l 


DỊ chính quyền xô viết cho , vào 
hãm khóa chặt và dán "bùa yêm”, 
thì khi bất đầu cải tổ, 
M.Goóc-ba-trốp, giống như một 
đạo sĩ, bước tới căn. hâm, mở 
khóa và gỡ "bùa yêm" ra... Tiếc 
thay, M.Goóc-ba-trốp lại không 
phải là một đạo sĩ cao tay Ì Ông 
ta không điều khiển nôi "âm 
Đỉnh, và kết quả là "âm bình” 
dây loạn, là vô chính phủ. Ít - 
dắc Brớt-ni - chuyên gia về Liên 
xô của Trường đại học Yalc, 
nhận xét : "Tôi nghĩ răng ông ta 
đã đóng vai trò quan ưọng trong 
chính sự SỤp đô của mình. Ông 
đánh giá thấp tầm quan trọng của 
rnầu thuần SẮC LỘC”. 


Nhiều ủi“ thích ví một 


“Tranh: - 
ĐẶNG NHÂN 


quốc gia như một tòa nhà. Nếu 
có thê ví như vậy, thì "tòa nhà” 
Liên xô được xây trên ba trụ lớn : 

Đảng cộng sản Liên xô, Quân đội 
xô việt và KGB. Trong đó, Đảng 


cộng sản Liên xô ngoài vai ƯÒ ƯỤ: 
CỘt, còn đóng vai trò "chất kết 


dính", gắn các nước cộng hòa và 
các dân Ốc Ở Liên xô thành một 
khối thống nhất. Ba trụ lớn Ấy 
nay đã bị phá vỡ : đảng cộng sản 
bị giải tán bởi chính tông bí thư 


của nó ; KGB bị giải thế để "tổ _ 


chức lại" ; ; còn quân đội thì phân 
rã... vô chủ. Các trụ chống đỡ 
"tòa nhà đã không còn thì sự sụp 
đồ của chính "tòa nhà" còn gì phải 
bàn cãi ? ! 


Từ nay, thế giới không còn 


Quo sóch bóo nước ngoài 


Liên xô nữa, giống như một. 
thanh nam châm trước đây có hai 
cực dương - âm là Xô - Mỹ, thì 
nay chỉ còn một cực âm. Tình 
trạng không cân bằng, thực tế đã 
diễn ra Trong bất kỳ môi 
trường nào, trạng thái không cân 
bằng chẳng, báo trước điều gì 

tốt lành. Thế giới sẽ đi tới một 
trật tự mới nào ? Phải chăng 
chúng ta đang chứng. kiến sự 
xuất hiện của một nên "hòa bình 
kiểu Mỹ" ? Và "hội chứng I-rắc” 
liệu có lan rộng khấp thế giới 
hay không ? Nỗi lo này, thật chăng 
của riêng ai Ï 

VÕ THỦ PHƯƠNG 
Tổng thuật 
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QUẢNG CÁO | 


LEATHER-GOODS + GARMENT «$ TEXTILE + MPORT EXPORT COMPANY 


NGÀNH MAY 
-_ Đây là ngành chủ lực của Cty, 4 xí 
nghiệp may Lega 1, Lega 5, Lega 6, Lega 
7, vỡi -hơn 2000 máy may chuyên dùng 
và 4000 công nhân. Sản phẩm may œ__ TPHÔCHIMINH 
uy tín tại thị trường Quốc tê. Được 
xuất khâu qua tây Âu và một phần nhỏ. 
qua Liên xô. 

Do nhiều vốn lưu động, nên Cty chủ 
yêu ký hợp đồng gia công cho khách W7 
nước ngoài. Năng suất của ngành may “$79 07 0r8fE 
đạt dễn 4 triệu SP/năm. 1111417121 

NGÀNH DỆT ‹ ¡ TM 
_ Các SP đặc sắc của Cty như nhãn 

dệt các loại. Đã được các XN may XK 
của Việt nam sử dụng với số lượng - 
lớn. Cty còn có 6 máy dệt kim tròn dệt 
vải cotlon và 2 dây chuyên may quản 
lót cotton và áo Pull. 

NGÀNH DA GIÀY 

Có 2 dây chuyền sản giày hoàn 
chỉnh (giày thê thao và gi da nam nữ). 

Giày của Cty được XUẤI khâu chủ 
yêu qua các nước Đông Âu. Cty còn có 
2 dây chuyên sản xuât dép xuất khâu 
qua Pháp. Ngành giày có gần 1200 công 
nhân với công suât 1,5 triệu SP/năm. 

NGÀNH THÊU 

Cty có dội ngũ thợ thêu tay lành 
nghê. Sản phâm thêu tay dược các 
khách hàng Nhật bản ưa chuộng (như 
Đai Kimono và Áo kimono). Ngoài ra Cty 
còn có máy thêu điện tử †2 đầu. 


\ 


15 TRUONG SON QUAN 10 - TP. HO CHI MINH 
TELEX : 811452 - LEGA-VT+FAX : (84) 8.41265+TEL : 40251 - 41386 - 42728 


DU LỊCH KÝ HÒA 


Công ty du lịch thương mại Kỳ Hòa được xây dựng vào cuối năm 1983 với diện tích 
L ha, đến nay đã mở rộng hơn 25 ha, là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn của thành 
›hó Hồ Chí Minh có nhiều công trình cây xanh, bóng mát, nhà hàng, khách sạn, và nhiều 
oại hình vui chơi giải trí ... Đây là một khu liên hoàn khép kín hoạt động trên các lĩnh 
yực văn hóa, du lịch, khách sạn và thương mại có một vị trí rất thuận lợi là gần sân bay, 
›ến cảng, ga xe lửa. 
Trong 3 năm qua 
1989 - 1991) hoạt 
động của Cty không 
ngùng đi lên cả về 
quy mô lẫn kinh tế. 

HƯỚNG PHÁT 
TRIÊN CỦA KỲ 
HÒA 1992 - 2005 

+ Mở rộng thêm 
10 ha đất. 

+ Xây dựng mới : 


- 02 khách sạn ð 
sao cao 30 tầng. 


- 02 văn phòng giao 
dịch từ 20 - 30 tầng. 
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quốc tế. 

5101 ÔNG bộ thể Mô hình trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao cao 30 tâng 
thao 

- 02 khu nhà ở cao Địa chỉ: Số 12-14-16, Đại lộ 3-2 


Quận 10, Thành phó Hồ Chí Minh 


Ẩ L4 
cấp từ 4 dên 50 ĐT : 53332 - 54063 - 53456 


tầng. 

- Nhiều SHOPPING CENTER, khu triển lãm hàng hóa cho trong và ngoài nước. 

+ Tất cả đều do kiến trúc sư và kỹ sư nước ngoài phối hợp với Việt Nam quy hoạch, 
thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn quốc tế. 

+ Sẵn sàng đón tiếp các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia. 


ĐẾN VỚI KỲ HÒA HÔM NAY VÀ NGÀY MAI CÁC BẠN LUÔN THẦY MỚI, LẠ VÀ 
HÀI LÒNG _ 


_ _ẺÝ. 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP 
DƯỢC KHÁNH HÒA 


Xí nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại dược phẩm, bông băng, Hới liệu phục vụ, 
cho nhu cầu trong và ngoài tỉnh. 

Trong danh mục 38 mặt hàng đăng ký sản xuất lưu hành có 16 mặt hàng được lưu hành rộng 
rãi cả nước và có 5 mặt hàng được phép xuất khẩu. Những mặt hàng truyền thống của xí 
nghiệp : viên tiêu thực, philatốp uống, Vitamin B12 tiêm, viên Vitamin BI, viên Vitamin B6 v.v... 
được uy tín cao trong cả nước. Tại hội chợ triên lãm kinh tế kỹ thuật Việt Nam lần thứ 5 năm 
1990 ở Hà Nội, xí nghiệp chúng tôi có 6 mặt hàng được thưởng huy chương : viên tiêu thực đoạt 
huy chương vàng, Sea-Horse Elixir, Philatốp uống, Vitamin B12 tiêm, viên Vitamin B1 đoạt huy 
chương bạc; viên Vitamin B6 đoạt huy chương đồng. 

SeaHorse Elixir, Rượu bổ Yến sào, Nha trang Tonic Elixir, Rượu Tắc kè và thuốc uống Yến 
sào, các chế phẩm này sản xuất từ Yến sào, cá ngựa và tắc kè là 3 nguyên dược liệu quý đặc 
trưng của tỉnh Khánh Hòa, có những chỉ định bổ dưỡng và điều trị bệnh vô cùng đặc hiệu và 
phong phú. 

Điều kiện mua bán thuận tiện, dễ 
dàng, giá cả phải chăng. 

Xí nghiệp chúng tôi sẵn sàng liên 
kết với các đơn vị trong và ngoài 
nước. 


... 


Sản phẩm do XN sản xuất 
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Các sản phẩm chính 
CRAVEN"A' 
FINE 
[INTERSHOP Sài Gòn 
SÀI GÒN (bao cứng) 
Liên doanh với các 
công ty. 
ROTHMANS. 
SINGAPORE 
SELTA (Cộng hòa Pháp) 
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Chủ nghĩa xõ hội - Lý luôn vỏ thực tiên 


BẢN CHẤT CÁCH MẠNG 
VÀ KHOA HỌC CỦA CHỦ NGHĨA 
Ỏỗ MÁC-LÊNN — . 


HỦ nghĩa Mác - 

luật phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, 
khoa học về cách mạng của quần chúng bị áp bức 
và bị bóc lột, khoa học về công cuộc xây dựng một 
xã hội công bằng, ty do và hạnh phúc của mọi 
người, xã hội xã hội ,chủ nghĩa và công sản chủ 
nghĩa. Khoa học này được Mác và Ăng-ghcn sáng 
lập, được Lê-nin báo vệ và phát triển, được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng ở các 
nước trên thế giới vận dụng sáng tạo vào thực tiễn 
mỗi nước. - 

Hơn nửa thế kỷ qua, từ khi ra đời đến nay, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin đã duy trì được sức sống mãnh 
liệt, phát huy được tác dụng to lớn đối với sự: phát 
triển của xã hội loài người mà chưa hề có một học 


thuyết nào có được. Cho dù xu thế phát triển của. 
thế giới có quanh co như hiện nay thì cũng vẫn chưa. 


vượt khỏi những quy luật cơ bản đã được chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin khái quát. | 


Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy những nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã thực sự là 


ngọn đèn pha soi sáng cho các quá trình cách mạng. _ 


Những nguyên lý này đã được quá trình phát triển 
của thế giới trong thế kỷ qua chứng minh là đúng 
đắn. Ngày nay, nó vẫn đầy sức sống nếu chúng ta 
nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của nó. 


Những vấn để cơ bản của học thuyết Mác - 
Lê-nin là : thế giới quạn và phương pháp luận của 
chủ nghĩa duy vật biên chúng và duy vật lịch sử ; 
học thuyết giá trị thăng dự vạch trần bản chất bóc 
lột của chủ nghĩa tư bản ; lý luận về mậu thuẫn cơ 
bản của xã hội tư bản và quy luật phát sinh, phái 


Lê-nin là khoa học về các quy - 


Trung lướng LÊ XUÂN LựU , 


triển và diệt vong của xã hội đó ; lýI luận về đấu 
tranh giai cắp là động lực phát triển của xã hội có 


_ giai cấp đối kháng ; lý luân về chủ nghĩa để 


quốc, về sứ mênh lịch sử của giai cấp công nhân, ˆ 
về con đường cách mạng xã hôi chủ nghĩa, về vai 
trò lãnh đạo cách mang xã hôi chủ nghĩa của đảng 
công sản, về chuyên chính vô sản, về chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, về phong trào giải phóng dân tộc ; 


"học thuyết về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. 


Đảng cộng sản Việt nam khẳng định đó là những 
vấn đề đến nay vẫn đúng đân và chính xác. Chính 


vì vậy, Đảng ta đã quyết định lấy chủ nghĩa Mắc - 


Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh làm nên tảng tư 


tưởng của Đảng. 


Thế nhưng, những vấn đề c cơ bản trên đây của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đang bị kẻ thù xuyên tạc bóp 
méo từ mọi phía. Sự xuyên tạc đó có nhiều khía 
cạnh, nhưng tựu trung có hai cơ sở lập luận chủ 
yếu : 

a) Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hệ tư mi biểu hiện 
lập trường của giải, cấp công nhân, là một học 
thuyết chỉ bất nguồn từ cuộc đầu tranh giai cấp 
của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản. Do đó, 
nó là một hệ tư tưởng không có tính khách quan. ` 

b) Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã thuộc về lịch sử, 
một lịch sử đã quá xa đối với chúng ta. Nó là sản 
phâm của thế kỷ XIX, một sản phẩm ra đời cách 
đây đã gần 150 năm, lẽ nào lại có thể là kim chỉ nam 
cho hành động của chúng ta ngày nay. Một học 


* Giáo sư, Giám đốc Học viện chính trị quân sự 


Chủ nghĩa xã hội - Lý luộn và thực liền 


thuyết xã hội dù có- sâu sắc đến mấy cũng không 
thể là một chân lý vĩnh hằng để người ta có thể 
mãi mãi lẫy nó làm hệ tư tưởng của mình. 

Có phải như vậy không ? Không ! Bởi vì : 


Một là, chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết 
khách quan và khoa học. Nó không hề giấu giếm 
. mà luôn luôn công khai thừa nhận là hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân, là hệ thống lý luận soi đường 
. cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân 
lao động chống áp bức, bóc lột và định hướng cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản. Nhưng: mục tiêu của cuộc đấu tranh đó 


không phải chỉ đề giải phóng giai cấp vô sản mà còn - 


đề giải phóng con người khỏi chế độ nô lệ làm thuê, 
xóa Bỏ chế độ tư hữu, nguồn gốc của áp bức bóc 
lột. Cuộc đấu tranh này còn nhằm xây dựng một xã 
hội mới trong đó nhân dân thực sự làm chủ xã hội, 
làm chủ đất nước. 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải là sản phẩm 
tư biện của các nhà kirih điển. Nó không hề là hệ tự 
tưởng nảy sinh ở ngoài sự phát triển của tư duy nhân 
loại. Nó kế thừa những thành tựu tư tưởng loài 
người cả về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. 
Nó khái quát sự vận động khách quan của lịch sử từ 
lúc xã hội loài người xuất hiện đến nay và thu hút 
được những thành tựu mới nhất của các khoa học 
khác, đồng thời được bỏ sung băng những tông 
kết PIỤC tiên của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. Nó không bao giờ là một hệ thống khép 
kín. Với hạt nhận lý luận là phép biện chứng duy 
vật, nó mang trong mình tính phê phán sâu sắc. Chính 
sự ra đời và phát triển của nó là từ sự phê phán các 


trào lưu sai lâm phản khoa học khác và cả từ sự tự 


phê phán. 


ilai là, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin bắt 


nguồn từ bản chất cách mạng và khoa học của nó. 


Không thể lấy yếu tố thời gian đài hay ngắn đề 
quy định sự tôn tại của nó và cho rằng nó chỉ thích 
_hợp với thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và đến nay 
thì đã lỗi thời. Có lẽ ai cũng biết, hình học Ø-clít 
đã được sử dụng cách đây mấy nghìn năm. Cơ học 
Niu-tơn ra đời đã mấy thế kỷ. Học thuyết tiến hóa 
của Đác-uyn, định luật bảo tồn và chuyển hóa năng 


lượng đều ra đời từ thế kỷ XIX, v.v.. Nhưng đến 
nay đã có ai đem các lý thuyết ấy bỏ vào viện bảo 
tàng lịch sử đâu ! 


Đúng là thời đại ngày nay đã có nhiều la đổi, 
nhưng những thay đổi đó chưa hề làm suy yếu sức 
sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Những thay đổi 
đó cũng chưa hề xóa bỏ tình trạng phân chia giàu 
nghèo trong xã hội loài người, chưa xóa bỏ sự phân 
chia giai cấp trong xã hội. Tình trạng áp bức giai 
cấp, áp bức dân tộc vẫn còn đó, thậm chí ngày càng 
tinh vi và tệ hại hơn. Vì thế, học thuyết Mác - Lê-nin 
vẫn là bó đuốc soi đường cho sự nghiệp của chúng 
ta, vẫn là nền tảng tư tưởng của các đảng cộng sản. 
Chỉ có điều là những người cộng sản nên tránh giáo 
điều rập khuôn trong lúc vận dụng vào thực tiễn 
từng nước và từng giai đoạn lịch sử khác nhau. 


Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không bao giờ là một thứ 
lý luận chết cứng. Nó vận động, phát triển cùng 
với sự vận động và phát triển của xã hội. Cho nên, 
khi khẳng định tính đúng đấn của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, chúng ta cũng không loại trữ trong kho tàng 
đỗ sộ của các nhà kinh điển có thể có những luận 


điểm khái quát từ thực tiễn của thế kỷ trước, nay. 


không tránh khỏi đã bị lịch sử vượt qua. Đó là điều 
dễ hiệu. Vì rằng chủ nghĩa Mác - LÊ-nin là một. ý 
thức xã hội sản sinh từ thế kỷ trước, nên nó không 


. thể khôñg mang dấu ấn của thời kỳ lịch sử đó. Do 


vậy, điều quan trọng là phải xuất phát từ thực tiễn 
biến đôi của lịch sử mà tìm cách làm sáng tỏ một 
cách cụ thể những gì trong chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là vĩnh hằng và những gì đã bị hạn chế bởi thời 
đại sinh ra nó. Chính trong “Tuyên ngôn của Đảng 
cộng sản”, Mác và Ăng-ghen đã dạy chúng ta : “Liệu 
có cần phải sáng suốt lắm mới hiểu được rằng 
những tư tưởng, những quan điểm và những khái 
niệm của người La, tóm lại là ý thức của người ta, 
đều thay đôi cùng với mọi sự thay đôi xảy ra trong 
điều kiện sinh hoạt, trong quan hệ xã hội, trong đời 
sống xã hội của người ta chăng ạ„Q), 

Còn Lê-nin, khi nói về chủ nghĩa Mác, đã phân 
tích : Chính vì chủ nghĩa Mác không phải là một 


(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1980, tÌ, tr. s66: 


giáo điều chết cứng, một học thuyết nào đó đã hoàn 
thành hẳn, có sẵn đâu vào đấy, bất di bất dịch, mà 
là một kimyhi nam sinh động cho hành đông, 
chính vì thế nên nó không thê không phản ánh sự 
biến đổi đặc biệt mạnh mẽ của điều kiện sinh hoạt 
xã hội #), Chính Lê-nin đã để lại cho chúng ta mẫu 
mực về sự phát triển sáng tạo học thuyết Mác. Khi 
nghiên cứu chủ nghĩa ur bản ở giai đoạn để quốc 
chủ nghĩa, Lê-nin đã đi đến kết luận cho rằng cách 
mạng xã hội chủ nghĩa có thê giành thắng lợi đầu 
tiên ở một số nước, thậm chí ở một nước. Lê-nin 
đã bổ sung lý luận của Mác về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, bổ sung khâu hiệu của Mác và Ăng-phen 
trước đây bằng khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới 
và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại !”. Chính sách 
kinh tế mới do Lê-nin đề xuất là sự phát triển sáng 
LạO tư tưởng của Mác về công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ và vận dụng tư 
tưởng đó vào thục tiễn nước Nga, một nước tư: bản 
phát triển trung bình. | 

Tư tưởng của Chủ ch Hồ Chí Minh về cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong thời đạụi nuày 
nay, về đường lối giương cao hai ngọn cờ, gắn 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, về khởi nghĩa 
vũ tang và chiến tranh cách mạng ở Việt nam, về 
mối liên hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng 
“chính quốc”, về khả năng cách mạng thuộc địa có 
_ thể giành thắng lợi ước cách mạng “chính quốc”, 
về xây dựng đảng ở một nước thuộc địa và nửa 
phong kiến... là tấm gương về sự vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng 
Việt nam. _ 


Ngày nay, dưới ánh sáng của thực uiễn, chúng ta 
có trách nhiệm m ra những øì trong chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã bị lịch sử hạn chế. Đây là một việc làm 
khó khăn nhưng cần thiết, bởi đó là một đòi hỏi 
xuất phát từ bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, thê hiện thái độ nghiêm túc 
của các thế hệ sau trong việc thực hiện sáng tạo 
những lời dạy của các nhà kinh điển. 


-_ Phải chăng đó là những vấn đề sau đây : - 


1 - Toàn bộ học thuyết kinh tẾ của Mác đều thấm 
nhuần sâu sắc sự phân tích mâu thuẫn của phương 


Chủ nghĩg xã hội - Lý luộn vở thực tiên” 


thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và từ đó rút ra kết 
luận về sự tất yếu thay thế chủ nghĩa tư bản bằng 


.chủ nghĩa cộng sản. Về mặt lịch sử, Mác cũng đã - 


nói : “Giờ tận số của chế độ tư hữu tư bản chủ 
nghĩa đã điểm. Những kẻ đi tước đoạt bị tước 
đoạU" 6), 

Lê-nin khi nghiên cứu về chủ nghĩa đế quốc, đã 
chỉ ra đó là giai đoạn giãy chết của chủ nghĩa tư bản. 

Thế nhưng, ngày nay chủ nghĩa tư bản đang có 
những biểu hiện khác với thời điểm Mác nghiên 
cứu nó. Khi Mác trừu tượng hóa phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa thì chủ nghĩa tư bản là một 


hệ thống duy nhất trên hành nh chúng ta. Chủ 


nghĩa xã hội chưa xuất hiện, chưa trở thành hệ 
thống, và chủ nghĩa tư bản chưa chịu sự tác động 
của hệ thống xã hội mới hùng mạnh này. 


- Ở những thời điểm Mác và Lê-nin nghiên cứu 


chủ nghĩa tư bản, khoa học và công nghệ chưa có sự 
phát triển vũ bão như ngày nay. Chính sự phát triển 
này đã làm này sinh khả năng cứu vãn chủ nghĩa tư 
bản khỏi sự diệt vong nhanh chóng, tạo điều kiện 
cho chủ nghĩa tư bản hiện đại thích nghi, tự điều 
chỉnh để kéo dài sự tồn tại và tiếp tục phất triển. 

Rõ ràng, do chịu những sự hạn chế lịch sử, nên 
các nhà kinh điển không thể dự đoán hết khả năng 
thích nghỉ, tự điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản. Và 
sự hạn chế của dự báo lịch sử đó đã phản nào dẫn 
đến xu hướng nôn nóng của những người cộng sản 
sau này. 

2 - Khi đưa ra quy luật chủ nghĩa xã hội thay thế 
chủ nghĩa tư bản ở nước tư bản phát triển cao, Mác 
chỉ nêu ra mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là xóa bỏ chế độ tư hữu. Nhưng Mác 
không đề cập tới hình thức, nhịp độ và bước đi 
của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa để xóa bỏ 
chế độ tư hữu. 

Cũng ở đây, những dự báo của Mác không dành 
đây đủ và thật rõ ràng chỗ đứng cho sản xuất hàng 
hóa và cơ ché thị trường trong xã hội xã hội chủ 


(2) Xem V.I.I.2-nin : Toảa rập, Nxb Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t4, tr 332 

(3) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển lập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1982, , tr 594 : 


# 


Chủ nghĩa x hội - Lý luộn vò thực tiễn 


nghĩa. Đến nay, chưa có một sự thành công nào về ' 


cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước tư bản phát 
triển đề thấy công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
diễn ra thế nào, sự tổn tại của sản xuất hàng hóa 
ra sao. Trái lại, chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện ở 
những nước kém phát triển, ở những nơi mà tình 
thế cách mạng đã cho phép giai cấp vô sản lãnh đạo 
cách mạng giành chính quyền. Thực tẾ ngày nay 
đang chứng tỏ rằng, trong thời kỳ quá độ và cả 
trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, sản xuất 
hàng hóa, cơ chế thị trường cùng với sự tôn tại 
nhiều thành phần kinh tế vẫn cần thiết để giải 
quyết vô vàn những mối quan hệ kinh tẾ - xã hội. 
Đây là những giải pháp tất yếu khi mà cơ chế tập 
trung quan liêu không giải quyết được, khi chủ nghĩa 
xã hội còn phải khắc phục chủ nghĩa cá nhân và lợi 
ích tư nhân trong mỗi con người, những người mà 
tâm lý được hình thành lâu dài trong điều kiện của 
thế giới “sở hữu tư nhân”. Trạng thái tâm lý này 
còn biểu hiện lâu đài sau cách mạng, sau hành động 
xã hội hóa sở hữu tư nhân. 


Và có thể còn có nhiều vấn để nữa đòi hỏi chúng 
ta phải tiếp tục tủm tòi nghiên cứu... 


Linh hôn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là phân tích 
cụ thể tình hình cụ thể. Sức sống của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là sáng tạo, không phân tích cụ thê tình 
hình cụ thể đề vận dụng nó một cách sáng to, bổ 
sung và phát triển, mà chỉ áp dụng nó một cách giáo 
điều, máy móc, bất chấp thực tiễn đã đôi thay, tức 
là làm trái với bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và bóp chết nó. Văn đề đặt 
ra trước mất chúng ta là như sau : 


- Trước những đổi thay của thời đại và xu thế 
chung của loài người, tong cuộc đấu tranh cách 
mạng hiện nay, một mặt vẫn phải nắm vững quan 
điểm bạo lực, sẵn sàng đối phó với chiến tranh, 
nhưng trước hết là đối phó với âm mưu diễn biến 
hòa bình và lật đô ; mặt khác, phải coi đấu ưanh cho 
hòa bình hòa dịu, hợp tác là một nhiệm vụ cực kỷ 
quan trọng. 

- Khi cách mạng khoa học kỹ thuật phát riên như 
vũ bão và quốc tế hóa cao đời sống kinh tế, các 
nước xã hội chủ nghĩa không thê đóng cửa xây 


dựng chủ nghĩa xã hội mà phải tham gia vào sự phân 
công lao động và hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ 
kinh tẾ với tất cả các nước, mở cửa để tranh thủ 
vốn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến cũng như học 
tập kinh nghiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Trong điều kiện đó, vấn đề xây dựng thực lực kinh 
tế phải được đặt ở vị trí trung tâm chiến lược, là 
nhiệm vụ hàng đầu, là vấn để sống còn, là bài học 


của mọi bài học. Toàn bộ nội dung của đường lối 


đối nội và đối ngoại đều nhằm phục vụ cho nhiệm 


vụ trung tâm là xây dựng và phát triển kinh tẾ xã hội. 


- Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chúng 
ta lấy liên minh công nông làm nên tảng cho mặt 
trận dân tộc thống nhất. Ngày nay, trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, khi khoa học kỹ thuật đã ưở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp, thì làm nền tìng cho 
mặt tận đó phải là liên minh giữa giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp tí thúc. 


- Ngày nay, khi vai trò của trí tuệ trong công cuộc 
xây dựng đã hoàn toàn khác trước, thì phương 
hướng đầu tư có hiệu quả nhất là đầu tư cho công 
cuộc xây dựng con người. Thực tiễn đó đòi hỏi phải 
có một chiến lược phát triển văn hóa giáo dục, nâng 


cao dân trí, đào tạo nhân tài để đáp ứng yêu cầu của 


sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội v.v.. 

Không tính đến những biến đôi của thời đại, áp 
dụng chủ nghĩa Mác -Lê-nin một cách giáo điều máy 
móc, đó không phải là sự trung thành với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Trái lại, sự ưung thành đó phải được 
thể hiện ở sự vận dụng sáng to, bỗ sung và phát 
triên nó. Chính điều này đòi hỏi những người cộng 
sản phải bám sát thực tiễn, từ những thực tiễn mới 
mà khái quát bỏ sung chủ nghĩa Mác - Lê-nin bằng 
những kết luận mới, thậm chí có thể phủ định 
những luận điểm nào đó vốn là đúng đấn trong 
những điều kiện trước đây nhưng nay không còn 
phù hợp nữa. 


Hơn nữa, chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải là 
phép màu có sẵn mọi đáp án cho tất cả mọi vấn đề 
của cách mạng nảy sinh sau này. Dấu có thiên tài uyên 
bác đến đâu, các nhà kinh điển cũng chỉ có thể kết 
luận và dự đoán được những gì thực tiễn đã cho 
phép. Việc dự đoán về sự vận động và phát triển 


của xã hội, một cơ thê sống bao gồm cả cơ sở hạ 
tầng và cấu trúc thượng tầng, dẫu có cơ sở khoa 
học đến mấy cũng chỉ có thê chỉ ra phương hướng 
vận động của sự vật. Vì vậy, các nhà kinh điện không 
đặt cho mình nhiệm vụ thiết kế một mô hình cụ thê 
cho xã hội tương lai với những luận chúng đầy đủ 
về mặt kỹ thuật. Các ông căn đặn chúng ta phải làm 
việc đó trong thực tiễn của quá ưình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Mác, Ăng-ghen và Lê-nin là những nhà cách mạng 
và những nhà khoa học. Nhưng có người đã vô tình 
biến các ông thành những thầy bói tương lai, những 
vị thánh, và bằng cách đó đã phá hoại uy tín của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 


Tất nhiên, khi đã không nắm được bản chất cách 
rhạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, và do 
đó giải quyết sai những vấn đề của cách mạng thì 
người ta không tránh khỏi rơi vào cực khác là hoài 
nghỉ dao động đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Cái sai chính của một số người cộng sản là đã 
tách lý luận Mác - Lê-nin ra khỏi thực tiễn, cắt đút 
mối liên hệ của nó với những đôi thay của thời 
đại, những điều kiện thực tiễn của cách mạng trong 
nước. Do đó, đã biện chủ nghĩa Mác - Lê-nm từ 
chỗ là kim chỉ nam cho hành động thành những giáo 
điều khô cứng duy lý. Vì thế mà mô hình chủ nghĩa 
xã hội chúng ta xây dựng mắc sai lắm đó. Mô hình 
này mang trong mình nhiều khuyết tật, không thê 
hiện được bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Chính vì vậy mới có phong tào cải tổ, đôi 
mới nhằm nhận thúc đúng và sâu hơn chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, khắc phục những biểu hiện duy ý chí 
“tả khuynh”, giáo điều, trở lại những nguyên lý và 
luận điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
phát triển nó ưong điều kiện lịch sử mới. Song, cải 
tỖ, đổi mới tuyệt nhiên không phải là phủ định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, thay đôi những nguyên lý cơ 


bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin bảng những luận ` 


điểm cơ hôi và xét lại. 

Trạng thái trì trệ và những khó khăn trước đây của 
các nước xã hội chủ nghĩa; cũng như sự sụp đô của 
chủ nghĩa xã hội ở một số nước không phải do chủ 


nghĩa Mác - Lê-nin “sai lâm”, “lỗi thời”. Trái lại, 


Chủ nghĩa xở hội - Lý luộn vỏ thực liên 


đó chính là hậu quả của những quan điểm trái với 
bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, xa rời và từ bỏ những quy luật và 
nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, thay thế 
nó bằng chủ nghĩa xã hội dân chủ, một hình thức 
của chủ nghĩa cơ hội. 

Đồi mới không có nghĩa là hoài nghỉ tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội, thay đổi con đường cách mạng 
xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hỗ và nhân dân ta 
đã lựa chọn. Đôi mới chính là đưới ánh sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, quán triệt bản chất cách 
mạng và khoa học của nó, vận dụng sáng tgo nó vào 
thực tiễn, không ngừng bỗ sung, phát triển, làm cho 
nó ngày càng phong phú và tràn đây sức sống để 
từn ra con đường, biên pháp có hiệu qua xây dựng 
chủ nghĩa xã hôi tốt hơn, nhanh hơn. 


Rõ ràng, ở đâu biết khác phục sự xa rời bản chất 
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
thì cách mạng vẫn đứng vững. Nơi nào từ bỏ nó thì 
chủ nghĩa xã hội sụp đỗ. Sự thay thế chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin bằng chủ nghĩa xã hôi dân chủ, và sự 
tác động của chủ nghĩa đề quốc là nguyên nhân sự 
sụp đô của nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Ở đây 
cần nhấn mạnh : sự sụp đồ đó chủ yếu là do nguyên 
nhân bên trong. Nếu đảng cộng sản thực sự vững 
mạnh, không để cho bọn cơ hội chí phối, thì chủ 
nghĩa để quốc và các thế lực phản động bên ngoài 
dù làm gì cũng không thể thực hiện được mưu đỗ 
lật đô chủ nghĩa xã hội từ bên ưong. Bài học kinh 
nghiệm lớn nhất được rút ra là : chăm lo xây dựng 
đảng. Đảng phải tuyệt đối trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, nắm vững bản chất cách mạng 
và khoa học của nó, biết vận dụng nó một cách sáng 
tạo vào thực tiễn cách mạng của mỗi nước, và biết 
phát triển nó trong điều kiện lịch sử mới. Đó là yếu 
tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nhận diện chủ nghĩa xã hội dân 
chủ và âm mưu “diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa 
đế quốc, kiên quyết đấu tranh chống lại chúng, đó 
là một nhiệm vụ búc thiết của những người cộng 
sản chân chính trong giai đoạn lịch sử hiện nay. 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luôn vỏ thực liên 


ĐỀ TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH THỰC SỰ _ 
TRỢ THÀNH KIM CHÍ NAM CHO HÀNH ĐỘNG 


p*^ hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 

Đảng ta (6-1991) đã trân trọng ghi vào Cương 
lĩnh và Điều lệ của mình : "Đảng lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh làm nên tảng 
tư tường và kim chỉ nam cho hành động". 


Đây là một quyết định có tầm quan trọng lịch sử, 
chẳng những có ý nghĩa tuyên ngôn trong cuộc đấu 
tranh để kiên trì và bảo vệ những nguyên lý đúng 
đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trước sự phủ định 
của chủ.nghĩa cơ hội đủ màu sắc, mà còn khẳng 
định sự ưưởng thành về tư duy lý luận độc lập, tự 
chủ của Đảng ta, khẳng định giá trị của tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở thời đại hiện 
nay. 

Cũng như mọi sự vật mới ra đời, tư tưởng 
Hồ Chí Minh không phải ngay từ đầu đã được 
thừa nhận và khẳng định. Sau nhiều năm trời, trải 
qua thử thách trong thực tiễn đấu tranh cách mạng 
của Đảng ta, tư tưởng Hỗ Chí Minh mới xác lập 
được địa vị chủ đạo, ưở thành tư tưởng của 
toàn Đảng. 

Vấn để học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hỗ 
Chí Minh lần đầu tiên được đặt ra tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951). Trong 
diễn văn khai mạc Đại hội, sau khi biểu dương công 
lao, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với 
Đảng và dân tộc, đồng chí Tôn Đúc Thắng khẳng 
định : Đường lối chính trị, nền nếp làm việc, và 
đạo đức cách mạng của Đảng ta hiện này là đường 
lối, tác phong và đạo đức của Hồ Chủ tịch... Toàn 
Đảng hãy ra súc học tập đường lối chính trị, tác 
phong và đạo đức cách mạng của Hỗ Chủ tịch. Sự 
học tập ấy là điều kiện tiên quyết làm cho Đảng 
mạnh và làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi 
hoàn toàn. _ 


SONG THÀNH ° 


Như vậy, Đại hội II đã đặt vấn đề học tập tr 
tưởng Hồ Chí Minh một cách cơ bản, hệ thống, 
tương xứng với tầm cỡ của nó, bao gồm cả 
đường lối, đạo đức và tác phong ; đồng thời nhấn 
mạnh : đó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tu 
lợi của cách mạng. 

Sau Đại hội II, đồng chí VU HỆ IIng (lúc đó là 
Tổng bí thư của Đảng) đã viết bài //ổ Chủ tịch, 
người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, đăng 
trên báo Mhân dân số 1, ra ngày 11-3-1951. Bài viết 
là một công trình tông kết đầu tiên rất có giá trị về 
tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hỗ 
Chí Minh với những phát hiện tỉnh nhạy, mới mẻ 
và sâu sắc ; là một đóng góp lớn vào công tác đào 
tạo, huấn luyện của Đảng, vào việc hình thành một 
thế hệ cán bộ, đảng viên mới - thế hệ Hỗ Chí Minh 
- quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện theo lý tưởng và 
đạo đức của Bác Hỏ. 

Năm 1969, Bác Hồ qua đời, Điếu văn của 


- BCHTƯ Đảng do đồng chí Lê Duẫn (lúc đó là Tổng 


bí tụr của Đảng) đọc tại lễ uy điệu Người, đã nêu 
lên 5 lời thề, trong đó lời thể thứ 5 ghi rõ : “Suối 
đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi 
dưỡng phẩm chất cách mang, không sợ gian khó, 
không sơ hy sinh, rèn luyên mình thành những chiến 
Sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là 
đồng chí, là học trò của Hồ Chả tịch" ©), 

Tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng (12-1976), khẩu hiệu "Sống, chiến đấu, lao 
động và học tập theo gương Bác Hỗ vĩ đại" đã được 
nêu lên như là phương hướng phấn đấu cho toàn 
đảng, cho thanh niên và nhân dân. 

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của 


* Viện trưởng Viện Ilỗ Chí Minh trực thuộc Viện Mắc - Lê-nin 
(1) Tạp chí Học táp, số đặc biệt, 9-1969, tr 29 
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Đảng (23-1982), lần đầu tiên sau nhiều năm, Báo cáo 
xây dựng Đảng đặt vấn đề một cách toàn diện : 
"Đảng phải đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập 
một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong 
của Chủ (ịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng" #2), 

Cho đến trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VI, do những khó khăn khách quan và sai lầm 
chủ quan kéo dài, nền kinh tẾ và xã hội nước ta lâm 
vào cuộc khủng hoảng sâu sắc chưa từng có, đổi 
mới trở thành một đòi hỏi cấp bách, một điều kiện 
sống còn. Đồng chí Trường-Chinh, trong bài nói tại 
Hội nghị cán bộ nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính 
trị sẽ trình Đại hội VI, kêu gọi phải trở về với tư 
tưởng của Bác Hỗ : "... Sức mạnh của một nước, 
của cách mạng chính là ở nhân dân. Đề thực sự phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, phải tin 
tưởng ở nhân dân, mọi chủ trương chính sách đều 
phải lấy dân làm gốc" ?}, Một bài học cũ, được nói 
lên đúng lúc, được quần chúng hân hoan đón nhận 
như một phát kiến mới, vì nó đáp ứng được yêu 
cầu, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân. 

Trên tỉnh thần đổi mới, tại Đại hội VI, Đáng ta 
đã dũng cảm tự phê bình và phê bình, nêu lên phương 
châm của tỉnh thần cầu thị "nhìn thắng vào sự thật, 
đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật". Từ tổng 
kết thực tiễn đã qua, Đại hội khái quát lên bốn bài 
học lớn. Theo đồng chí Nguyễn Văn Linh (Tông bí 
thư của Đảng khóa VI), bốn bài học đó chính là sự 
quần triệt sâu sắt tư tưởng của Bác Hỏ. Đồng chí 
khẳng định : "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã trở thành nguồn sáng và sức mạnh cho sự _nghiệp 
đổi mới của thúng ta” 6), 

Trình bày vấn để tư tưởng Hỗ Chí Minh tại Đại 
hội VII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh nói : 


"Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với mỗi người Việt. 


nam là vô cùng gân gũi, gắn liền với tình cảm yêu 
thương vô hạn của nhân dân đối với Bác, bởi công 
lao to lớn và đạo đức cách mạng trong sáng của 
Người. Vì vậy, nói tư tưởng Hỗ Chí Minh là phù 
hợp với thực tế cách mạng nước ta, phù hợp với 
tình cảm và nguyện vọng của toàn Phiônh toàn 
dân tạ" Ô). 

Như vậy, tư tưởng Hỗ Chí Minh từ khi hình thành 
và phát huy tác dụng chỉ đạo cách mạng Việt nam kể 


Chủ nghĩg xö hội - Lý luộn vỏ thực liên 


từ năm 1925 đến nay, trải qua thử thách hơn 60 năm, 
đã chứng tỏ sức sống, tính khoa học đúng đấn, tính 
sáng tạo cách mạng của nó ; đã được thừa nhận là 
ngọn cờ đoàn kết, đấu tranh và thắng lợi của cách 
mạng Việt nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 


* 

Đề cho tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, thực sự trở thành nên tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng 
và toàn xã hội, công tác nghiên cứu lý luận của 
chúng ta cần khẩn trương làm rõ những vấn đề lớn 
sau đây : 

- Tư tưởng Hỗ Chí Minh là gì ? 

- Tư tưởng Hỗ Chí Minh đã hình thành và phát 
triển. như thế nào, qua mấy thời kỳ ? 

- Các nguồn gốc lịch sử nào đã góp phản hình 
thành nên nhà tư tưởng Hỗ Chí Minh với tư cách là 
nhà mác xít phương Đông ? (lý giải cái đã làm cho 
Hồ Chí Minh không hoàn toàn giống với các nhà tư 
tường cộng sản khác). 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có mấy bộ phận, 

cấu trúc của mỗi bộ phận là gì ? Thử xác lập hệ tư 
tưởng chính trị của Hỗ Chí Minh : gồm những tư 
tưởng cơ bản nào ? 
_- Tư tưởng Hỗ Chí Minh không có sai lầm, nhưng 
có hạn chế gì không ? Những bất cập đó là gì ? 
Chúng ta kế thừa và phát triển tư tưởng Hỗ Chí 
Minh trong điều kiện lịch sử mới như thể 
nào 2? V.v., _- ĐÀ 

Đó là những vấn đề lớn, không thể có câu trả lời 
tức khắc, càng không thể là công việc của một viện 


_ nghiên cứu hay của một nhóm người nào. 


Trong mấy thập kỷ vừa qua, nhất là từ sau khi 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh qua đời, việc nghiên cứu. 
về Người ngày càng được triển khai rộng rãi. 
Nhiều văn kiện, tác phẩm bài viết về cuộc đời, sự 


nghiệp, tư trởng, đạo đức, đớn cách của Chu tịch 


(2) Báo cáo về xây đựng Đảng của BCH TỪ Đảng tại ¡ Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ V, tháng 3-1982, tư 55 

(3) Báo Nhân dân, ngày 26-7-1986 | 

(4) Nguyễn Văn Linh : Bác Hỗ sống mái với non sông, Nxb Sự 
thạt, Hà nội, 1990, tr 20 

(5) Vấn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1991, tr 128 
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Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vỏ thực tiền 


Hồ Chí Minh đã được công bố và xuất bản, trong 
đó không ít công trình có giá trị cao, đặc biệt là những 
tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, của bạn bè quốc tế. 

Các ngành, các giới, các địa phương... đều đã có 
những công trình, tác phâm nghiên cứu, sưu tập về 
Bác Hồ đối với ngành mình, địa phương mình để 
học tập và quán triệt vào hoạt động và công tác thực 
tiễn. 

Những công trình và tác phẩm đó đã góp phần 
xứng đáng vào công tắc tư tưởng - lý luận, tuyên 
truyền - giáo dục của Đảng và Nhà nước ta, đồng 
thời những kết quả nghiên cứu nói trên đã đặt cơ 


sở quan trọng cho việc hình thành chuyên ngành 
nghiên cứu Hồ Chí Minh, một chuyên ngành mới ` 


của khoa học xã hội nước ta. 

Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu đó vẫn còn 
nhiều hạn chế : thiếu một chương trình dài hạn có 
sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ ; chủ yếu mới 
dừng ở mức phục vụ các ngày kỷ niệm lớn, các 

_đợt sinh hoạt truyền thống của các ngành, các địa 
phương ; mới chú trọng nghiên cứu tiểu sử - sự 
nghiệp, còn thiếu những công trình nghiễn cứu tư 
tưởng - lý luận có tầm khái quát, hệ thống, sâu sắc. 

Đề khấc phục nhược điểm tên, vừa qua Nhà 
nước ta đã thông qua một chương trình nghiên cứu 
khoa học cấp nhà nước về tr tưởng Hồ Chí Minh 
gồm 11 đề tài và giao cho Viện Mác - Lê-nin chủ trì, 
đứng ra tập hợp, liên kết các nhà khoa học trong cả 
nước nhằm đạt tới những công trình khoa học có 
giá trị, tương xứng với tầm vóc lãnh tụ, đáp ứng 
được yêu câu trong nước và ngoài nước. 

Chương trình này. hướng tới các mục tiêu saus 

đầy: - ấn | 

- Nghiên cứu một cách hệ thống cuộc đời, sự 
nghiệp và tác phẩm của Hồ Chí Minh nhằm bước 
đầu xác lập hệ tư tưởng lý luận và phương pháp 
Hồ Chí Minh, đặt cơ sở cho việc nghiên cúu toàn 
diện tư tưởng Hồ Chí Minh ở các giai đoạn sau. 

- Xây dựng một hệ thống phương pháp nghiên 
cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho việc nghiên 
cứu Hồ Chí Minh được tiến hành trên một cơ sở 
khoa học, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa 
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kinh nghiệm, chủ nghĩa ủnh cảm, lối suy diễn, áp 
đặt chủ quan. 

- Chọn lọc, giải quyết một số vấn đề cấp bách 
nhất phục vụ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, góp 
phần vào việc thực hiện Cương lĩnh và Chiến lược 
kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta từ nay 
đến năm 2000.) . 

Công tác nghiên cứu về Chủ tịch- Hỗ Chí Minh 
trong giai đoạn mới, đương nhiên phải kế thừa 
được những thành tựu nghiên cứu của các giai đoạn 
trước, nhưng không lặp lại những kết quả đã có. 
Bằng những tư liệu mới và phương pháp tiếp cận 
mới, công tác đó cần phấn đấu sáng tạo nên nhiều 
công trình tập thể và cá nhân có giá trị tổng kết sâu 
sắc, có tầm khái quát lý luận cao, có nhiều phát 
hiện mới để tến tới xác lập được một cách đầy 
đủ và chính xác hệ thống tư tưởng - lý luận Hỗ Chí 
Minh, đặc biệt là làm rõ tính sáng tạo, sự phát triển 
và làm phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối 
với kho tàng lý luận Mác - Lê-nin trên một loạt vấn 
đề quan trọng và cấp bách của thời đại chúng ta. 

Tuy nhiên, để cho tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng 
như chủ nghĩa Mác -Lê-nin, giữ được vị trí chỉ đạo 
trong đời sống tính thân của xã hội, như Đại hội: 
VII của Đảng đã chỉ rõ : ngoài nỗ lực của các cơ quan 
nghiên cứu ra, các học viện, nhà trường, các cơ quan 
thông tin đại chúng, nhà xuất bản, các ngành nghệ 
thuật, v.v. đóng một vai trò hết sức quan trọng. 

Hiện nay, việc giảng dạy về Hồ Chí Minh đã 
được đưa vào các trường phố thông, nhưng chưa 
được chương trình hóa một cách khoa học; theo một 
hệ thống hợp lý từ tiấp đến cao. Trong các 
trường đảng, phân đông các khoa chưa có giáo trình 


riêng, chuyên đề riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh 


cho các bộ môn của chuyên ngành mình. 

Ngoài xã hội, điều dễ nhận thấy là ở lứa tuổi. 
thanh thiếu niên trưởng thành từ sau năm 1975, tri 
thức và tình cảm về Bác Hồ thua kém rất xa so với 
các thế hệ cha anh. Nếu tình hình này tiếp tục, thì 
chấc chấn rằng ước muốn làm cho tư tưởng Hồ 
Chí Minh cũng ưở thành kim chỉ nam cho hành động, 
giữ vị trí chỉ đạo trong xã hội ta, chỉ là ước muốn. 


(Xem tiếp trang 13) 


Chù nghĩg xã hội - Lý luộn vở thực tiễn 


Mấy vấn đề pháp lý 
của kinh tế thị trường 


ở nước ta 


ý bế: tiễn phát triển của kinh tế thị trường nói 
chung và kinh tẾ thị trường ở nước ta trong 
những năm gần đây cho thấy có sự gắn bó chặt chẽ 
giữa hai mặt : quyền tự do về kinh tế của công dân 
và sự quản lý chặt chẽ của nhà nước vẻ kinh tế. 
Với tư cách là cơ quan quyền lục, đại biểu cho lợi 
ích của nhân đân và là người chủ sở hữu đối với 
một phần không nhỏ tư liệu sản xuất của đất 
nước, Nhà nước ta càng phải đề cao vai trò quản 
lý của mình đối với nền kinh tẾ thị trường. 
Sự quản lý của nhà nước nhằm tạo lập những 


cân đối chung, điều tiết thị trường, ngăn ngừa và 


xử lý những đột biến xấu, tạo môi trường pháp 
lý thuận lợi cho mọi hoạt động kinh doanh, xử lý 
hợp lý mối quan hệ giữa pHE, trưởng kinh tẾ và 
vấn đề xã hội theo tỉnh thần tất cả từ con người 


và vì con người, quản lý và kiểm soát việc sử dụng 


tài nguyên của đất nước. 


Để thực hiện được vai trò nêu ưên, trước hết bản 
thân nhà nước phải hoạt động trên cơ sở những 
nguyên tắc được qui định trong những văn bản pháp 
luật ổn định và đáng tỉn cậy. Bộ máy nhà nước cần 
được tổ chức theo hệ thống cấp bậc với quyển 
hạn và trách nhiệm rõ ràng, có sự kiểm tra nghiêm 
ngặt cả trong nội bộ, lẫn từ bên ngoài.. Mặt khác, 
với tư cách là công cụ quản lý, hệ thống pháp luật 
phải đáp ứng được những vấn để sau : ˆ 

1 - Quyển tự do về kinh tế của công dân được 
bảo đảm bằng quy định của Hiến pháp và văn bản 
luật do Quốc hội ban hành. 


Đối với quyền tự do hoạt động kinh tẾ của các 


HOÀNG THÊ LIÊN * 


công dân, pháp luật cần đưa ra những quy định rõ 
ràng, dứt khoát, có hiệu lực pháp lý cao, nói rõ 
những điều cấm và những điều giới hạn. Cấm 
thực hiện hoạt động kinh đoanh ở những lĩnh vực 
nào phải rõ, hạn chế những gì phải hợp lý và không 
úp mở... Đồng thời, các điều luật quy định về 
nghĩa vụ của công dân trong hoạt động kinh doanh 
cũng cân được quy định thật rõ, như nghĩa vụ nộp 
những gì, bao nhiêu, nghĩa vụ bảo vệ môi trường, 
bảo vệ lợi ích xã hội là thế nà ơ v.v.. 

Quyền tự do về kinh tế của công dân, của các tô 
chức kinh tế phải được bảo đảm bằng một hệ 
thống các quyền tự do, trong đó quan trọng nhất là : 

+ Quyền thành lập các doanh nghiệp đưới mọi 
hình thức với quy mô tùy ý. | 

+ Quyền sử dụng lao động làm thuê với số lượng 
đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Người sử dụng lao 
động và người lao động được tự do thỏa thuận và 


ký kết hợp đồng lao động. 


+ Quyển tự do tích lũy, tự do sử dụng và định 


__ đoạt tài sản của mình phù hợp với quy định của pháp 


luật hiện hành. 

+ Quyền tự do hợp tắc kinh doanh với tô chức 
hoặc cá nhân trong và ngoài nước... 

Đó là tiễn để không thể thiếu được của quyển 
tự do kinh doanh, hoàn toàn không phải là sự ưu đãi 
của nhà nước, và nhà nước phải bảo đảm bằng văn 


"bản luật. Có như vậy mới bảo đảm được tính thống 


nhất trong cả nước, tránh được sự hạn chế đáng 
* Phó tiến sĩ luật học 
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tiếc của các cơ quan nhà nước địa phương đối với 
quyền tự do về kinh tế của công dân và của các tô 
chức kinh tế. 


2- Nền kinh tế thị trưởng là sử kinh T của hệ 
thống các hợp đồng. 


Xuất phát từ sự tự do trao đổi các tuếi hàng 
hóa, mà sản phẩm được coi là hàng hóa trong nền 
kinh tế thị trường thì rất rộng, nên nguyên tắc cốt 
lõi của quan hệ hợp đồng trong nền kinh tẾ thị 
trường là ¿ự do, tự nguyện, bình đẳng, tự chịu trách 
nhiệm và cùng có lợi. Với nội dung như vậy, bản 
hợp đồng được coi là có giá trị, là bản giao kèo được 
thiết lập trên cơ sở tự do ý chí giữa các chủ thê 
nhằm trao đổi sản phẩm hàng hóa. Ở đây, lợi ích mà 
mỗi bên nhằm đạt được trong hợp đồng, là động 
lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất thôi thúc các bên 
thực hiện hợp đồng, hoàn toàn không cần sự can 


thiệp của bất cứ yếu tố nào khác. Tuy nhiên, điều , 


đó không có nghĩa là cho phép sự tùy tiện,:mà ngược 
lại rất cần những thể thức pháp lý thống nhất. 
Hiện nay, mặc dù nên kinh tế thị trường đặt ra 
yêu cầu phải có hệ thống hợp đồng hoàn chỉnh, 
nhưng quy định pháp luật của ta chỉ mới dừng lại 
ở việc quy định một số hợp đồng cơ bản, như hợp 
. đồng dân sự và hợp đồng kinh tế. Đó là chưa kẻ, 
_ ngay hai văn bản pháp luật về hợp đồng đó còn chưa 


phản ánh hết những quan hệ đa dạng đã phát sinh 


trong kinh tế thị trường ở nước ta. 

3 - Nền kinh tế hàng hóa đòi hỏi phải thiết lập 
một hệ thống các cơ quan tứ pháp với những thủ 
tục pháp lý đẩy đủ, dân chủ và tiến bộ, đề giải 
quyết những tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt 
động kinh doanh. 

Các quá trình giải quyết tranh chấp kinh tế đặt ra 
hai yêu cầu : 

+ Bảo đảm quyền tự do của tụ bên trong giải 
quyết tranh chấp, tức là trước hết nhà nước tôn 
trọng quyển tự giải quyết của các bên trong tranh 
chấp. Trong trường hợp cẩn thiết, các bên có 
thể thỏa thuận với nhau mời trọng tài viên hay 
luật sư đứng ra giải quyết. Do đó, rất cần một 
tổ chức nghề nghiệp - xã hội làm dịch vụ tư vấn 
cho việc giải quyết các vụ tranh chấp trên cơ sở 


sư. 


lời mời của các đương sự. Tổ chức đó hoạt động 
trên cơ SỞ tự trang trải bằng tiền lệ phí do các bên 
đóng góp. 

+ Trong trường hợp, với sự giúp đỡ của tổ chức 
tư vẫn mà các bên không tự giải quyết được, thì có 
quyền kiến nghị thẳng lên tòa án có thắm quyền để 
giải quyết đứt điểm nhằm bảo đảm các lợi ích hợp 
pháp cho các bên. 

Từ các yêu câu trên, đã đến lúc cần thành lập các 
tòa án chuyên ưách như tòa án kinh tế, tòa án lao 
động, tòa án hành chính v.v. để giải quyết các loại 
tranh chấp tương ứng nảy sinh trong quá trình kinh 
doanh. 

4 - Xác lập một hệ thống tiền tệ và tín dụng linh 
hoi, độc lập ; môt hệ thống thuế l đủ và chỉ 
tiết. 

Cân nghiên cứu các cơ sở khoa lúc để ban hành 
các quy định pháp luật sau : 

- Luật ngân sách nhà nước khẳng định nguồn 
vốn, các khoản thu, chỉ ngân sách, phân cấp quản lý 
ngân sách, bảo đảm kỷ cương trong thu và chỉ ngân 
sách, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
quản lý ngân sách và làm cho ngân sách nhà nước 
được thống nhất và đạt hiệu quả cao. 

- Luật về thị trường vốn và tiền tệ. Cùng với 
chính sách mở cửa (cả trong nước lẫn đối với 
nước ngoài), thị trường tài chính đang trên đà phát 
triển. Các loại cổ phiếu, trái phiếu, vàng bạc, ngoại 
tệ... không những là đối tượng đầu tư, mà còn ưở 


thành đối tượng đẻ trao đổi phố biến. Trên thực tế, 


ệ. Vấn đề là 
cân chính thức hóa, cho phép các thị trường vốn 
và tiền phát triển trên cơ sở của pháp luật... 


đã xuất hiện thị trường vốn và tiền t 


- Xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp để bảo đảm 
Ngân hàng nhà nước thực hiện tốt chức năng quản 
lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng trong 
nước và giữa trong nước và ngoài nước. | 

- Ban hành và hoàn thiện một hệ thống văn bản 
luật về thuế, để thuế trở thành công cụ chủ yếu 
của nhà nước trong quản lý và điều tiết vĩ mô nền 
kinh tế, trở thành nguồn thu chủ yếu cho ngân sách 
và là bộ phận cơ bản của chính sách tài chính quốc 
gia lành mạnh, đồng thời góp phần tích cực thực 


hiện công bằng xã hội giữa các thành phần kinh tế 
và các tầng lớp dân cư. Để bảo đảm tính pháp lý 
cao, thuế phải được quy định trong văn bản luật do 
Quốc hội ban hành, không thể do bất cứ cơ quán 
nhà nước nào khác ban hành... "¬ 

5 - Nền kinh tế thị trường yêu cẩu phải có một 
loạt văn bản pháp luật về tự do cạnh tranh, phá sản, 
ngăn ngừa độc quyên, chống tàn phá tài nguyên và 
ô nhiễm môi trường, chống tệ nạn xã hội và các hệ 


quả khác của nên kinh tế thị trưởng. Trước mắt - 


cần quan tâm giải quyết hai vấn đề cấp bách : vấn 
đề phá sản và vấn đề chống các biện tợng tiêu 
cực xã hội. 

Một thực tế đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng là 
nhiều xí nghiệp, công ty ở mọi thành phần kinh tế 
đang lợi dụng ủnh hình phức tạp để làm ăn phi pháp 
(gian lận, lừa đảo, ăn cắp, buôn bán trái phép...). Do 
đó, cần khẩn trương nghiên cứu, ban hành và hoàn 
chỉnh những văn bản pháp luật chống làm ăn gian 
lận, lừa đảo, buôn. bán trái phép, tạo ra môi trường 
pháp lý vững chắc, bảo đảm sản xuất kinh doanh 
tự do và cạnh tranh bình đẳng trong tính tổ chức và 
kỷ luật cao. 

6 - Đầu tư và hợp tác với nước ngoài. Việc giải 
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quyết các vấn đề pháp lý của nền kinh tế thị 
trường nước ta, một mặt xuất phát từ nhu cầu nội 
tại, mặt khác phải xuất phát và tiến tới làm cho cơ 
chế kinh tẾ trong nước phù hợp với cơ chế kinh 
tẾ thị trường quốc tế mà Việt nam là một bộ phận. 
Do đó, hoàn thiện những vấn để pháp lý (thủ tục, 
trình tự) về đầu tư của nước ngoài vào Việt nam, 
các quy định xuất nhập khẩu v.v. là điều cực kỳ 
quan trọng. 


1 - Xây dựng một hệ thống pháp luật bảo vệ mất 
xã hội cho con người. Đây là một trong những vấn 
đề cốt lõi thể hiện tính định hướng xã hội chủ 
nghĩa của kinh tế thị trường Việt nam. Cần nghiên ˆ 
cứu, ban hành một hệ thống văn bản pháp luật giải 
quyết một cách hài hòa giữa kinh tế và xã hội, 
chống bóc lột tàn khốc con người ; hỗ trợ thu nhập 
và giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, giúp 
đỡ người già, người tàn tật, bảo đảm mức sống 
tối thiêu... Đồng thời, bảo đảm cho các tổ chức xã : 
hội, tổ chức nghề nghiệp có đủ sức mạnh để đại 
diện và bảo vệ lợi ích cho người lao động. Có như - 
vậy, tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh 
tế thị trường nước ta mới có ý nghĩa, không phải 
là khẩu BNh suông. . 


ĐỀ TƯ TƯỞNG... 


(Tiếp theo trang 10) 


Các cơ quan thông tin đại chúng, như báo chí, phát 
thanh, truyền hình... nên sớm mở chuyên mục 
thường xuyên nói về tư tưởng Hỗ Chí Minh đẻ, 
thông qua các mẫu chuyện sinh động, cụ thể về Bác 
Hồ, đem lại cho người đọc, người xem những mẫu 
mực về ứng xử trong công tác cũng như trong đời 
thường. Các nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nên sáng 
tạo những hình tượng chân thực, cao cả, xúc động 
về Bác Hỗ có thể đưa vào nhà trường và sống mãi 
với tâm hồn trẻ thơ. 

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc chỉ có thể tồn tại bền 


vững và phát triển với một hệ giá trị thống nhất 
được mọi người thừa nhận và đề cao. Chúng ta 
cũng chỉ có thê tiếp thu được tỉnh hoa của văn hóa 


nhân loại, và chống lạ? có hiệu quả sự xâm lăng về - _ 


tư tưởng và lối sống của phương Tây khi chúng ta 
xây dựng và củng cố được hệ giá trị bền vững của 


_ đân tộc mình. Hệ giá trị chung được toàn thể nhân 


dân ta trân trọng giữ gìn và noi theo, coi như những 
chuẩn mực tốt đẹp nhất của đạo lý làm người, đó 
là hệ tư trởng Hồ Chí Minh. Làm cho hệ giá trị đó | 
trở thành báu vật của dân tộc, được các thế hệ mai 
sau mãi mãi gìn giữ và phát huy, đó là trách nhiệm „ 
của tất cả chúng ta, trước hết của giới nghiên cứu 
lý luận, tư tưởng và văn hóa, 
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TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUÁ 
ĐẦU TƯ XÂY DỮNG CƠ BẢN 


Đầu tư xây dựng cơ bản ở nước ta, nhất là từ 
Đại hội VI của Đảng trở về trước, có hai khuyết 
điểm chính : | 
. J - Nhà nước bao cấp gần như toàn bộ vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản trong nền kinh tế quốc dân, các 


cơ sở sản xuất quốc doanh hoàn toàn ỷ lại vào nhà. 


nước, các thành phần kinh tế khác thì chỉ bỏ vốn 
để xây dựng nhà cửa là chủ yếu, còn không đám bỏ 
vốn ra đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Vốn đầu 
tư nước ngoài chủ yếu là dựa vào viện trợ của Liên 
xô và các nước trong khối SEV. 


2 - Đầu tư xây dựng cơ bản kém hiệu quả do cơ . 


cấu đầu tư không đúng đắn, do bố trí phân tán, 
thiếu quy hoạch, không tập trung đứt điểm, chuẩn 
bị không chu đáo, thi công kéo đài, chạy theo khối 

lượng không bảo đảm chất lượng, quản lý lỏng lẻo. 
— Thực hiện nghị quyết Đại hội VI của Đảng, nhất 
là sau Hội nghị trung ương lần thứ sáu (khóa VD), 
chúng ta đã có những tiến bộ bước đầu trong công 
tác đầu tư xây dựng cơ bản : 

1 - Ngoài nguồn vốn của ngân sách nhà nước, các 
ngành, các địa phương và đơn vị kinh tế cơ sở đã 
huy động vốn đâu tư từ nhiều nguồn khác nhạu : 
vốn tự có, vốn vay ngân hàng và vốn huy động ở 
các tầng lớp dân cư... Các thành phần kinh tẾ ngoài 
quốc doanh đã bỏ ra hàng tăm ngàn lạng vàng để 
đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng các cơ 
sở sản xuất hàng tiêu dùng, đóng tàu thuyền đánh 
cá, vận tải, nuôi tôm, trồng rừng, kinh doanh dịch 
VỤ V.V.. 

Ta đã thu hút được thêm vốn đầu tư của các nước 
ở khu vực II, tuy mức độ còn khiêm tốn, nhưng 
đáng khích lệ. 


Ta cũng đã bắt đầu thu hút được vốn của Việt ˆ 
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2 - Cơ cấu vốn đầu tr xây dựng cơ bản đã được 


_ điều chỉnh một bước theo hướng phục vụ cho ba 


chương trình kinh tế ; đã chú trọng nâng tỷ trọng đầu 
tư cho nông nghiệp, đặc biệt là cho thủy lợi... 

Vốn đầu tư của nhà nước được tập trung hơn 
vào các công trình trọng điểm (chiếm trên 50% tổng 
số vốn đầu tư), và đã đưa lại những kết quả tích 
cực. ~ 

Tuy nhiên, trong việc thực hiện điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế theo hướng tập trung thực hiện các mục tiêu 
của ba chương trình kinh tế, khai thác mọi nguồn 
vốn đầu tư và đổi mới cơ chế đầu tư, chúng ta còn 
nhiều thiếu sót và cũng có nhiều vấn để mới nảy 
sinh rất đáng lo ngại : 

1- Tiêm năng về vốn trong nhân dân còn rất lớn, 
nhưng chưa được huy.động đây đủ vào đầu tư xây 
dựng cơ bản nhằm phát triển sản xuất. Số vốn 
của nhân dân bỏ vào sản xuất nông nghiệp đề cải 
tạo đất đai, để làm thủy lợi nhỏ, giao thông nông 
thôn còn ít. Trong công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp, ít có những cơ sở quy mô khá và trang thiết 
bị hiện đại. Phần lớn người ta dùng vốn để đi buôn 
"lòng vòng" kiếm lãi, thậm chí để buôn lậu hàng 


-_ ngoại, hàng cấm, hoặc để tiêu xài xa hoa, lãng phí. 


2 - Vẫn đầu tư của nước ngoài ở ta còn nhỏ so 
với khả năng và so với ở các nước khác trong khu 
vực Đông - Nam Á (ở ta mới có 8,1% số vốn đầu 
tư của nước ngoài). Mặc dù vậy, việc quản lý vốn 


đầu tư của nước ngoài ở ta lại rất lỏng lẻo, phần - 


lớn các xí nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài 
không bảo đảm đúng mục tiêu nêu trong luận chứng 
kinh tế - kỹ thuật và trong giấy phép, tốc độ triển 


khai các dự án còn chậm. Không ít trường hợp góp: 
vốn không đúng tiến trình đăng ký ; thậm chí có dự 


án, phía ta đã góp đủ, nhưng phía nước ngoài lại chưa 


___* Chuyên viên kinh tế cấp cao 


- _ Chủ nghĩ xô hội - Lý luộn và thực tiễn 


góp. Nhiều quyết định về tài chính kế toán chưa 
được chấp hành nghiêm chỉnh. _ 

3- Cơ cầu đầu tư chưa được cải thiện về cơ bản, 
vấn đầu tư của nhà nước vẫn còn phân tán, hiệu 


quả đầu tư vẫn rắt thấp. Cơ cấu đầu tư chưa theo 


đúng cơ chế sử dụng vốn đầu tư như Nghị quyết 
Hội nghị trung ương lần thứ sáu (khóa VI) đã chỉ 
rõ : "... vốn đầu tư của nhà nước chủ yếu tập trung 
cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, một số công 
trình thẹn chốt phục vụ việc thực hiện ba chương 
trình kinh tế, một số công trình phúc lợi xã hội..." 
Đặc biệt, đầu tư cho giao thông vận tải còn ít, các cơ 
sở giáo dục, y tẾ tiếp tục xuống cấp. 

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn phân tán : kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1989 bố trí tập 
trung cho 38 công trình trọng điểm của nhà nước, 
nhưng các ngành, các địa phương mở ra gân 1700 
công trình. Năm 1990, trong khi ngân sách trung ương 
thiếu vốn thì các ngành và các địa phương đã xây 
dựng ngoài kế hoạch hàng nghìn công trình, bố trí 
vốn đầu tư gấp 2 - 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch, 
phá vỡ cân đối vật tư, thiết bị, đây giá vật liệu xây 
dựng lên cao, làm tăng giá thành xây dựng, kéo dài 
thời gian thi công. : 


Ngoài việc phân tán, vốn đầu tư sử dụng còn chưa 


hợp lý. Chi phí về xây lấp quá lớn (gần 70% tổng. 


số vốn đầu ur), bố trí cho thay đổi thiết bị quá 
thấp nên không cải tiến được công nghệ, kỹ thuật 
đã lạc hậu ở các xí nghiệp, đầu tư phi sản xuất chưa 
cần thiết quá nhiễu, tất cả những điều đó dẫn đến 
hiệu quả vốn đầu tư không những không nâng lên 
được mà còn có chiều hướng đi xuống. 

4 - Trật tự, kỷ cương trong đầu tư và xây dựng cơ 
bản bị buông lỏng, tệ tham những có chiều ` hướng 
phát triển ngày càng năng. Tình trạng lãng phí, hiệu 


quả đầu tr thấp chưa khắc phục được lại thêm vốn ˆ 
đầu tư của nhà nước (thậm chí cả vốn đi vay) bị - 


một số cá nhân thám ô, chiếm đoạt ngay từ các khâu 
tính giá dự toán, thiết kế, chuẩn bị đầu tư, đấu 
thầu và tổ chức thi công... đã dẫn đến chỗ chỉ phí 
đầu tư quá cao mà giá trị thực xây lấp lại thấp, làm 
thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước và nhân 


Một số cán bộ xấu trong các tổ chức liên quan 


đến hoạt động đầu tư và xây dựng cơ bản đã lợi 


dụng những kẽ hở hoặc những quy định cũ còn: 


mang tính bao cấp trong việc tính giá dự toán, giá 
thiết kế, chỉ về thưởng tiền độ... (như trong Điều 
lệ quản lý xây đựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị 
định 232/CP ngày 6-6-1981...) để bòn rút tiền của 
nhà nước, làm ăn phi pháp, móc ngoặc với bọn "cai 
đầu dài" bên ngoài, để tham ô, ăn hối lộ, làm sai 
chính sách chế độ, coi hoạt động trong đầu tư và xây 
dựng cơ bản là nơi để làm giàu dễ đàng và phất lên 
nhanh chóng. Tệ tham những trong đầu tư và xây 
dựng cơ bản không chỉ làm tổn thất vốn của nhà. 
nước, mà còn dẫn đến chỗ làm ăn gian đối, lm' 
giảm chất lượng công trìuh, gây hậu quả tai hại 
không lường được. 
H ' * 

Bước vào kế hoạch 1991 - 1995, nhu cầu về vốn 
cho đầu tư xây dựng cơ bản rất cấp thiết, nhưng 
nguồn vốn của ngân sách còn hạn chế và ngay trong 
mấy năm đầu, chúng ta còn nhiều khó khăn. Cần 
tập trung giải quyết thật tốt những vấn đề mấu 
chốt sau đây : 

1 - Tạo nguồn vốn dồi dào cho đầu tư gây 
dựng cœ bản. ~ 

Trước hết, cần huy động cho được nguồn vốn 
tiềm tàng rất to lớn trong nhân dân, trong các thành 
phân kinh tế ngoài quốc doanh bằng các chính sách 
đổi mới hoạt động kinh tế, các luật về thuế, về: 
thừa kế, về kinh doanh, về công ty cổ phần... 
bằng các biện pháp hướng nguồn vốn to lớn đó 
đầu tư vào sản xuất theo chiến lược kinh tẾ - xã 
hội và những mục tiêu của kế hoạch.  - 

Nhà nước miễn, giảm thuế lợi tức, thuế thu 
nhập cho phần lợi tức hay thu nhập dành cho những: 
khoản đầu tư này. Ngân hàng dành vốn cho vay đầu 


tư theo lãi suất ưu đãi đối với những khoản vay 


đúng mục tiều của kế hoạch nhà nước. Các sở xây 
dựng tạo điều kiện thuận lợi về xây dựng cơ bản 
(thiết kế, mặt bằng xây dựng, thi công...) theo quy 
hoạch cho các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 
đầu tu đúng hướng. 

Mặt khác, cần tích cực huy động ngày càng nhiều 
vốn đầu tư của nước ngoài vào nước ta (kể cả việc 
động viên Việt kiều gửi vốn hoặc thiết bị về xây 
dựng Tổ quốc), coi đây là một yếu tố quan trọng 
wdse.2ngpÍwyldxrioi slf2d00inMdufpsoi 


công nghệ, đây mạnh xuất khẩu. 
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XN 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vỏ thực tiên 


Gấp rút ban hành các luật và các văn bản dưới luật 
còn thiếu, để khuyến khích cá nhân và công y nước 
ngoài yên tâm đầu tư vào Việt nam. Công bố rộng 
rãi ở ngoài nước chiến Hà: kinh tế - xã hội của 
nước ta cùng các chế độ, thê lệ trên. 


Hướng vốn đầu tư nước ngoài vào việc xây 
dựng các kết cấu hạ tầng và đổi mới công nghệ 
chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản xuất khẩu, 
vào việc cùng liên doanh làm hàng xuất khẩu và phát 
triển du lịch, sửa chữa tàu biển, Muốn vậy, phải 
tăng cường quản lý các xí nghiệp có vốn đầu tư 
của nước ngoài (nhất là các xí nghiệp quốc doanh), 
dành ngày càng nhiều vốn tự có (hoặc vay ngân 
hàng) để đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị, kỹ 
thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Thể chế hóa và có cơ chế cụ thể phương thức 
"nhà nước và nhân dân cùng làm" về xây dựng cơ 
bản để huy động sức người, sức của trong nhân 
dân đâu tư cho những công trình về thủy lợi, thủy 
điện, giao thông, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội. 

Tích cực chống thất thu thuế, đấu tranh có hiệu 
quả chống tham ô, lãng phí, triệt để tiết kiệm chỉ 
tiêu về hành chính.., đành ngày càng nhiều vốn ngân 
sách cho đầu tư xây dựng cơ bản có trọng điểm của 
nhà nước. 


2 - Có chính sách sử dụng đúng đắn vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản đề nâng cao hiệu quả đầu tư. 


a) Phương hướng và cơ cấu đầu tư xây dựng cơ _~ 


bản. Căn cứ vào Chiến lược kinh tế - xã hội đến 


năm 2000, cụ thể hóa phương hướng và cơ cấu đầu 


tư xây dựng cơ bản trong các kế hoạch 5 năm và 
hằng năm. Về những mục tiêu cụ thể, cần tính toán, 
cân nhắc toàn diện các mặt, bảo đảm cân đối về 


vốn, thiết bị, vật tư, lao động, điều kiện đưa vào - 


sản xuất, sử dụng. 


Phương hướng và cơ cấu đầu tư nói trên là chung 
cho toàn bộ nên kinh tễ quốc dân, không chỉ bó gọn 
trong vốn đầu tr xây dựng cơ bản của ngân sách. 


b) Vấn đầu tư của ngân sách nhà nước cần được 
tập trung cho một số lĩnh vực trọng yếu, nhằm hình 
_ thành thế cân đối của nền kinh tế và tạo môi 
trường thuận lợi để kích thích và định hướng quá 

trình tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh của các 
ngành, của các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài 
quốc doanh, của dân cư. 
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Trước mắt, vốn đầu tư của ngân sách nhà nước 
nên hướng vào hệ thống kết cấu hạ tầng (đường 
bộ, đường sắt, nạo vét đường thủy, bến cảng và 
hệ thống thông tin, liên lạc), các công trình mũi nhọn 
nhưng mức doanh lợi thấp, không thu hút được vốn 
đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, 
dành một phần kinh phí thích đáng của ngân sách để 
trang bị các công cụ hiện đại cho một số trung tâm 
nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn của đất 
nước thuộc các lĩnh vực mũi nhọn, cho việc nghiên 
cứu ứng dụng và chuyên giao công nghệ, cho việc 
giảm tốc độ tăng dân số, giải quyết việc làm, giáo 
dục và y tế V.V.. | 

c) Vấn của nhà nước giao cho các đơn vị kinh tế 
quốc doanh quản lý cần được sử dụng cho đầu tư 
chiều sâu hoặc mở rộng các cơ sở hiện có. Đặc biệt, 
cần tập trung vốn đó cho việc tăng thêm hoặc đổi 
mới trang thiết bị, quy trình công nghệ, tránh thiên 
về xây dựng vỏ ngoài một cách hình thức, phô 
trương. | 


d) Vốn huy đông theo phương thức nhà nước và: 


nhân dân cùng làm. Vốn này cân được tập trung cho 


_ việc xây dựng hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ, các 
- đường giao thông trong huyện, liên xã, các phúc lợi 


công cộng : nhà trẻ, mẫu giáo, các cơ sở chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, các nhà văn hóa, trùng tu và tái 
tạo các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh... 

e) Vốn tín dụng ngân hàng. Vốn này bổ sung cho 
vốn của cơ sở, doanh nghiệp trong đầu tư chiều sâu 
hoặc mở rộng sản xuất phục vụ cho các mục tiêu 
kế hoạch. Ưu tiên cho cơ sở vay đã phát triển nông 
nghiệp hoặc làm hàng xuất khẩu, liên doanh liên kết 
với nước ngoài phát triển du lịch và các dịch vụ 
quốc Ế... 

g) Vốn đầu tư của nước ngoài. Cần khai thác 
triệt để vốn này bằng các chế độ ưu đãi trong luật 
đầu tư và các văn bản dưới luật, bằng tạo môi 
trường chính trị, kinh tế và pháp lý: thuận lợi cho 
các nhà đầu tư nước ngoài. Hướng việc đầu tư của 
nước ngoài vào những mục tiêu của chiến lược Ổn 
định và phát triển kinh tẾ - xã hội của nước ta. Cụ 
thể : : 
- Liên đoanh hai bên hoặc nhiều bên để củng cố 
và tăng cường hệ thống kết cấu hạ tầng. 

- Thu hút rộng rãi vốn đầu tư của tất cả các nước 


có thiện chí để thành lập các công ty, doanh nghiệp _ 


Re: đc cm. 7) - mi _—= .— 


/ 


sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu hoặc gia công, 


lấp ráp hàng xuất khẩu. Tập trung việc thu hút vốn . 


đầu tư của nước ngoài vào việc thăm dò khai thác 
dầu mỏ và xây dựng công nghiệp hóa đầu, than, bốc 
xít, đất hiếm, apatft, phân đạm, nuôi và chế biến 
tôm xuất khẩu, lâm sản, cơ khí phục vụ chế biến 
nông sản, thực phẩm xuất khẩu, phát triển du lịch... 

- Góp vốn đầu tư, liên doanh với Lào và 
Cam-pu-chia về giao thông vận tải, khai thác khoáng 
sản, thủy sản, nghề rừng, điện -năng.. để xuất 

U..°' ' 

- Làm thử rồi mở rộng việc tô nhượng ở một số 
vùng có điều kiện và có trữ lượng lớn về khoáng 

- Cho phép các xí nghiệp quốc doanh và tư doanh 
trực tiếp liên doanh với nước ngoài, chủ yếu đ 
tăng cường hoặc đổi mới trang thiết bị, đổi mới 
công nghệ... với điều kiện phải bảo đảm khả năng 
về ngoại tệ để trả nợ nước ngoài và chấp hành 
nghiêm chỉnh luật lệ của nhà nước. 

- Phát triển các hình thức liên đoanh đầu tư giữa 
các tỉnh của ta với các tính của bạh, giữa các thủ đô 
các nước để xây dựng các doanh "nghiệp sản xuất 
hàng xuất khẩu hoặc hàng thay thế nhập khẩu. 


h) Vốn viện trợ của chính phủ, của các tô chức 
quốc tế, của cá nhân người nước ngoài đâu tư. 
Sử dụng theo đự án đã thỏa thuận giữa hai bên. 

¡) Vốn của Việt kiều. Sử dụng rộng rãi vào các 
mục tiêu đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch 
nhà nước. 


3 - Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dừng cơ bản. 


a) Xác định những chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá 
hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản : Có thể xác định 
nhiều loại chỉ tiêu, như chỉ tiêu về hiệu quả kinh 
tế - xã hội nói chung, các chỉ tiêu về trình độ trang 
bị kỹ thuật hiện đại, về giá trị kim ngạch xuất 
khẩu... Nhưng quan trọng hơn hết và tổng hợp nhất, 
là chỉ tiêu về thời gian thu hồi vốn và hoàn trả vẫn 
vay. Và trong điều kiện ta còn nhiều sức lao động 
dư thừa, thì chỉ tiêu về tạo thêm công ăn việc làm 
cũng là chi tiêu quan trọng. 

Cân. tính thời gian thu hồi vốn (hoặc hôi trả 
vốn vay) theo quan điểm hiệu quả đầu tư (rong quan 
hệ thị trường. Không nên chỉ bằng lòng với việc 
tính thời gian thu hồi vốn đầu tư một cách đơn giản 
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dưới dạng tỷ số vốn bỏ ra với lợi nhuận đạt được, 
vì cách tính như vậy loại bỏ nhiều tính chất vốn có 


của thị trường... Cần xác định một phương pháp 


khoa học để so sánh được những khoản tiền ở 
những thời điểm khác nhau với giá trị ban đầu của 
nó, để xem xét hiệu quả vốn đầu tr xây dựng cơ 
bản như những khoản tiên sử dụng trong các loại 
hình kinh doanh khác. Việc tính toán hiệu quả đầu 
tư bằng vốn vay phải được đặt trong quan hệ với 
thị trường vốn đầu tư (trong và ngoài nước), đặc 
biệt trong quan hệ với lợi tức thị trường vốn đầu 
tư. | 

b) Xây dựng quy hoạch tổng thể về xây dựng cơ 
bản, quy vùng sản xuất của cả nước phù hợp với 
chiến lược ồn định và phát triển kinh tế - xã hội của 


TƯỚC ta. 


ˆ_ Quy hoạch tổng thể này cần được cụ thể hóa đối 
với từng vùng, từng tỉnh và công bố cho các chủ 
đầu tư (trong nước và nước ngoài) thông qua các 
trung tâm dịch vụ đâu tư.. 

c) Đổi mới kế hoạch hóa đầu tư xây dựng cơ bản 
theo hướng : phát huy vai trò của nhà nước trong: 
việc hướng dẫn và kiểm soát đầu tr theo định 
hướng kế hoạch của nhà nước, đồng thời khuyến 
khích tính chủ động của các thành phân kinh tẾ tự 
tạo vốn đầu tư, đề cao trách nhiệm của chủ đầu 
tư. Muốn vậy, phải phân định danh mục hướng ưu 


_ tiên cho các mục tiêu (cho ngành và lãnh thổ) với 


từng loại nguồn vốn đâu tư, hướng đầu tư cụ thể. 
và quy định rõ các lĩnh vực cấm hoặc hạn chế đầu 
tư. Hoàn thiện các chính sách tạo vốn đầu tư và sử 


dụng vốn đầu tư, bao gồm các chế độ về thủ tục 
-- lập kế hoạch đâu tư xây dựng cơ bản, lập giá và dự 


toán xây dựng, hệ thống các tiêu chuẩn (giá chuẩn, 
suất đầu tư..), các định mức kinh tế kỹ thuật, 
phương pháp tính hiệu quả kinh tế, thời gian thu hồi 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản và xác định rõ trách 
nhiệm của `chủ đầu tư từng công trình (cả về mặt 
hành chính và về mặt vật chất) v.v.. 

Kế hoạch hóa đầu tư xây dựng cơ bản trên lãnh 
thô liên quan tới (oàn bộ vốn đầu tư xây dựng cơ 


bản-trên lãnh thổ. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng 


cơ bản trên lãnh thổ đều phải được đăng ký để cân 
đối về vật liệu xây.dựng, lao động... 
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Quan hệ chính trị quốc tế hiện nay 


1 - Quan hệ chính trị quốc tế là một dạng quan hệ ' 


xã hội của loài người. Nó. xuất hiện từ khi có các 
quốc gia và có quan hệ giữa các nhà nước. Trong 
quá trình thực hiện chính sách đối ngoại của mình, 
các nhà nước đã thiết lập một dạng quan hệ đặc 
biệt - quan hệ chính trị quốc tế. Chủ thể của quan 
hệ này, ngoài nhà nước, còn bao gồm cả các tô 
chức liên chính phủ và các dân tộc đấu tranh giành 
độc lập khi chúng đã xuất hiện trên ưường quốc 
(Ế. 


Quan hệ chính trị quốc tế là sản phẩm của hoạt 


- động chính trị đối ngoại của các quốc gia. Hoạt 


động này nhằm đạt được lợi ích chính trị đối ngoại 
nhất định. Do đó, về thực chất, quan hệ chính trị 
quốc tế là quan hệ giữa các lợi ích chính trị đối 
ngoại của các quốc gia trên thế giới. Lợi ích này là 
nhu cầu được nhận thức. Còn nhu cầu thì được 
quyết định bởi một tô hợp các yếu tố bên trong và 


bên ngoài của mỗi quốc gia. Đó là tính chất chính 


trị của chế độ xã hội và hệ tư: tưởng ; sức mạnh 
hiện có của quốc gia về kinh tế, văn hóa, khoa học 
và quân sự ; tôn giáo và truyền thống của dân tộc ; 
dân số và thành phần dân tộc của dân cư ; cơ cấu 
giai cấp - xã hội ; năng lực của chính phủ và giới 
lãnh đạo ; vị trí địa lý và đặc điểm khí hậu ; vị trí 
của quốc gia trong hệ thống quan hệ quốc tế ; thời 
gian, bối cảnh quốc tế và xu thế phát triển của thời 
đại... Tổng thê những yếu tố khác nhau này quy 
định những nhu cầu xác định của mỗi quốc gia 
trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, và sau đó 
được nhận thức, thể hiện trong lợi ích chính ưị đói 
ngoại của quốc gia. 

Lợi ích chính trị đối ngoại là động lực hoạt động 
chính trị đối ngoại của mỗi quốc gia. Nó là khách 
quan, nhưng đồng thời cũng mang tính chủ quan, vì 
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việc nhận thức nhu cầu được thực hiện thông qua 
hoạt động của chủ thể cụ thể - những người tham 
gia hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc 
gia Ở đây tri thức khoa học, ý chí và sự mẫn 
cảm chính trị của họ có một ý hghĩa hết sức quan 
trọng.! 
- Mỗi quyết định chính trị đối ngoại cần phải đựa 
vào không chỉ các yếu tố trong nước, mà cả các 
yếu tố quốc tế. Nếu như các vấn để đối nội của 
mỗi quốc gia đều do chính phủ nước đó phán xét, 
toàn quyền quyết định, thì các vấn đề đối ngoại 
không hắn như vậy, vì chúng liên quan tới các quốc 
gia khác, tới cộng đồng quốc tẾ và vượt ra khỏi 
biên giới và quyền tài phán của mỗi quốc gia. Việc 
giải quyết các vấn đề chính trị đối ngoại chỉ mang 
lại kết quả một khi xuất phát từ những quy luật 
khách quan của sự vận động và phát triển của toàn 
thế giới ; coi thế giới như một hệ thống hoàn 
chỉnh mà mỗi quốc gia chỉ là một yếu tố cấu thành 
của nó. Hệ thống này là kết quả của sự phát triển, 
tác động qua lại của các quốc gia, nhưng đến lượt 
nó, nó lại tác động trở lại, quy định sự vận động của - 
mỗi quốc gia. Quy luật quốc tế hóa sự phát triển 
của thế giới làm thay đổi cơ bản những quan niệm 
truyền thống về độc lập tự chủ và tự lực cánh sinh. 
2 - Xu thế quốc tế hóa rất cao của lực lượng sản 
xuất thế giới và quá tình nhất thể hóa thị trường 
thế giới đang đòi hỏi và bất buộc mọi quốc gia trên 
trái đất, nêu muốn phát triển thì phải chủ động tham 
gia vào sự phân công lao động quốc tẾ và phải trở 
thành một bộ phận hữu cơ năng động của hệ thống 
kinh tế thế giới, cũng như của hệ thống kinh tế 
khu vực. Các khái niệm “độc lập tự chủ” và “phụ 


* Phó tiễn sĩ triết học, Bộ ngoại giao 


thuộc lẫn nhau” không loại trừ nhau, mà năm trong 
mối liên hệ biện chứng. Ở đây, cắc yếu tố bên 
trong và bên ngoài chỉ có ý nghĩa tương đối, bởi vì 
xét theo quan điểm tông thê, hệ thống, thì mỗi quốc 


gia không phải là cái bên ngoài, mà là một yếu tố. 


cấu thành của hệ thống thế giới. Yêu cầu của 
Lê-nin về việc “phải liên hệ, nối liền, kết hợp 
nguyên tắc chung về sự phát tiên với nguyên tíc 
chung về sự thống nhất của thế giới, của giới tự 
nhiên, của vận động, của vật chất, v.v." f) có ý 
nghĩa phương pháp nộ nu trọng đối với việc 
nhận thức cục điện quốc tế hiện nay. 

Chính nhờ quán triệt sâu sắc mối quan hệ biện 
_ chứng giữa phát triển với sự thống nhát của thế 
giới , Đảng ta, tại Đại hội VII đã khẳng định : Việt 
nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng 
đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và 
phát triển. Quan điểm đó của Đảng hoàn toàn khác 
với luận điểm “phi tư tưởng hóa quan hệ giữa các 
quốc gia”. Vì, như trên đã nói, quan hệ chính trị đối 
ngoại giữa các quốc gia thực chất là quan hệ giữa 
các lợi ích chính trị đối ngoại của các quốc gia. Tuy 
nhiên, ở đây cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa quan 
hệ chính trị trong một quốc gia với quan hệ chính 
` trị giữa các quốc gia với nhau. Kết luận của Mác : 
mọi cuộc đấu tranh chính trị đều là đấu tranh giai 
cấp. Kết luận đó được rút ra từ sự phân tích, tông 
kết thực tiễn lịch sử đấu ưanh xã hội ở (rong nội 
bộ từng nước. Nếu đem kết luận đó áp dụng một 
cách máy móc vào quan hệ giữa các quốc gia thì sẽ 
không tránh khỏi sai lầm, vì sẽ không thể nào giải 
thích được tại sao lại đã có chiến tranh giữa các 
nước để quốc với nhau, hay giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa với nhau ; tại sao lại có liên minh giữa 


nước Pháp - cộng hòa tư sản, với nước Nga - nửa: 


phong kiến quân chủ, để chống lại nước Đức - 
nửa phong kiến vào năm 1890 ; tại sao Liên xô lại 
liên minh với Mỹ và Anh thành phe đồng minh đê 
chống lại phát xít Đức trong chiến tranh thế giới 
thứ hai, v.v.. Vấn để là ở chỗ : các nước tuy khác 
nhau về hệ tư tưởng, nhưng họ vẫn có thẻ liên minh 
được với nhau, vì họ tìm được mẫu só chung (lợi 
ích chung) giữa các lợi ích chính trị đối ngoại của 
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họ trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ăng-ghen 
từng nói : Ở đâu không có lợi ích chung, ở đó không 
thể có mục tiêu thống nhất, chứ đừng nói đến 
hành động thống nhất. Xác định được lợi ích 
chung - đó là một nguyên tắc hết sức quan trọng 
Kong quan hệ chính trị quốc tẾ, ĐÔng việc lựa chọn, 
xếp đặt v\ị trí các đối tượng cân hợp tác của mỗi 
quốc gia. 

Việt nam kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời Việt nam muốn là bạn với tất cả các 
nước trong cộng đồng thế giới, điều đó không có 
gì mâu thuẫn ; nó chỉ phản ánh mối liên hệ hữu cơ 
giữa phát triển với sự thống nhất của thế giới. 
Dù là đi theo định hướng chính trị nào, thì hiện nay 
các quốc gia trên thế giới đều đang tổn tại, vận 
động và phát triển trên cơ sở của một nền văn minh 
chung, như thường gọi là nền văn minh hộ công 
nghiệp hay nền văn minh /rí ruệ. Nền văn minh ấy 
đang hình thành và có nên tảng, cơ cấu kinh tẾ riêng 
của mình, khác với nên văn minh công nghiệp, và 
càng khác xa với nền văn minh nông nghiệp trước 
đầy. 

3 - Việc ứng dụng các công nghệ vi điện tử, công 
nghệ sinh học, công nghệ tiết kiệm vật liệu và năng 
lượng, đang làm thay đôi căn bản cơ cấu kinh tế thế 
giới và những hình thức quan hệ kinh tẾ quốc tế 
Lực lượng sản xuất quốc tế hóa ở trình độ cao thúc 
đây sự liên kết, hợp tác kinh tế giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa với các nước ur bản chủ nghĩa. Có 
thể nói, cơ cấu quan hệ kinh tẾ giữa các quốc gia 
là kết quả của một quá trình hz¿ mặt. Một mặt, đó 
là cái khách quan - quá trình quốc tẾ hóa nền kinh 
tế thế giới ; còn mặt kia là hoạt động chính trị đối 
ngoại của bản thân mỗi quốc gia. Kinh tẾ quyết 
định chính trị ; nhưng chính tị có tính độc lập tương 
đối và tác động trở lại đối với sự phát triển kinh 
tế. Sự tác động này theo hai phương diện : kìm hãm 
hoặc thúc đây sự phát triển lực lượng sản xuất. Tác 
động theo hướng nào, điều đó tùy thuộc vào mức 
độ và phạm ví phù hợp của hoạt động chính trị đối 


(1) V.I.Lê-nin : Toản rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1081, 
129, tr 27]. 
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ngoại với đòi hỏi của xu thế, quy luật phát triển 
khách quan của thời đại. 

Tác động của chính trị đối với kinh tế còn thể 
hiện ở chỗ nó chỉ phối mục đích phát triển kinh tế 
của quốc gia. Chính trị đối ngoại là một bộ phận 
hợp thành của đường lối chính trị chung của một 
nhà nước. Chính trị đối ngoại gắn liên hữu cơ với 
chính trị đối nội. Sự phát triên kinh tẾ không có mục 
đích tự thân. Mục đích của nó nhằm thu lợi nhuận 
tối đa cho các tập đoàn tư bản (đặc biệt là các công 
ty xuyên quốc gia) hay nhằm nâng cao mức sống 
và phát triển toàn diện năng lực của đa số nhân dân 
_ lao động, điều đó do định hướng chính trị chung 
quy định. Sẽ là ảo tưởng khi tách kinh tẾ ma khỏi 
chính trị nói chung. Nguyên lý về sự phát triển thông 
qua sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối 
lập, là cơ sở định hướng nhận thúc búc tranh hai 
mặt của quá trình quốc tế hóa nền kinh tế thế giới 
hiện nay. Không ai có thể nghỉ ngờ những uến bộ 
lịch sử chưa từng thấy trong đời sống của nhân 
loại do sự áp đựng những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
hiện đại và quá trình quốc tẾ hóa lực lượng sản 
xuất. Nhưng cũng không thê nhắm mắt trước một 
thực tế khắc nghiệt là khoảng cách giữa giàu và 
nghèo ngày càng lớn. Tuy nhân loại nói chung đang 
bước dần vào nền văn minh trí tuệ, nhưng mỗi dân 
.tộc, mỗi giai cấp, mỗi con người đang bước đi với 
những hành trang hết sức khác nhau. Hiện nay, ưên 
thế giới mới chỉ có 2 - 3% số dân lao động với 
trình độ tri thức cao nhất của loài người và 25% số 
dân lao động trong các ngành công nghiệp, còn 70% 
số dân vẫn sống bằng lao động nông nghiệp. Một 
mâu thuẫn mới đang hình thành và phát triển. Đó là 
mâu thuân giữa sự bằn cùng vệ trí tuê của đu số 
. nhân loại với sự đòi hỏi của thời đại về một trình 
độ trí thức tiên tiến. Tính sâu sắc và trầm trọng của 
mâu thuẫn này tăng theo tốc độ phát triển của cuộc 
cách mạng khoa học và kỹ thuật trên thế giới. Nèn 
văn minh mới đang đặt ra những tiêu chuân mới về 
“mù chữ”. Có nước nêu tiêu chuẩn mù chữ là không 
biết sử dụng máy vi tính... Mà mù chữ thì sẽ “đúng 
ngoài chính trị” (Lời Lê-nin). Điều đó cũng có 
nghĩa là đa số nhân dân trên thế giới đang có nguy 
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cơ hiện thực : đứng ngoài sinh hoạt chính trị quốc 
tế, không có khả năng tham gia quản lý các công 
việc quốc tế và tác động tích cực vào quá trình dân 
chủ hóa đời sống chính trị quốc tế. Đây cũng là 
một sự bất bình đẳng về chính trị quốc tế. 

4 - Những vấn đề toàn cầu, như chiến tranh hạt 
nhân hủy diệt, vấn đề môi sinh v.v. đang đặt nhân 
loại ưước hiểm họa diệt vong. Để giải quyết các 
vấn đề đó, cần có sự hợp tác chặt chế của mọi giai 
cấp, quốc gia, dân tộc, không phân biệt hệ tư 
tưởng, tôn giáo, chế độ xã hội. Sự hợp tác này là 
hết sức cần thiết và cấp bách, nhưng tuyệt nhiên 
không xóa nhòa ranh giới giai cấp. Ai là thủ phạm 
chính đối với cuộc chạy đua vũ trang, chạy đua hạt 
nhân trên thế giới, đối với sự hủy diệt môi sinh 2 
Đó là chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là các tổ hợp công 
nghiệp - quân sự và các công ty xuyên quốc gia. Mới 
đày, tông thống Mỹ Bu-sơ tuyên bố cắt giảm vũ 
khí hạt nhân, nhưng ông ta vẫn khăng định tiếp tụỤC. 
triển khai chương trình SDI. Như thế làm sao giảm 
được bầu không khí chính trị quốc tế căng thăng ? 
Thco tính toán của Va-xi-li Lê-ôn-chi-ép, giáo sư 
Trường đại học tông hợp Niu-Oóc : chỉ cần đành 
1/10 chỉ phí quân sự của Mỹ cho nhu cầu của các 
nước thế giới thứ ba, thì các nước này đã có thể 
không bị lạc hậu về nhịp độ phát triển so với các 
nước công nghiệp. 

5 - Ngoài ra, cũng cân thấy tõ sự khác biệt giữa 
các tập đoàn người trong mẫu số chung thống 
nhất - lợi ích sống còn của toàn nhân loại. Sự sống 
còn cua các nhà tư ban nói chung, của các nhà tư bản 
trong các tÔ hợp công nghiệp - quân sự nói riêng, 
đương nhiên khác với sự sống còn của NT: QỆ công 
nhân và người làm thuê. Nhà tư bản cần tôn tại để 
tiếp tục thu lợi nhuận với tư cách là nhà tư bản, 
chứ không phải cần tổn tại như những người lao 
động bình thường, như các thành viên khác của nhân 
loại. Ai không thấy điều đó, sẽ tự ru ngủ, tự lừa 
dối mình trong chính trị. Hợp tác phải được gắn 
với đấu tranh chống những xu thế và lực lượng 
phản dân chủ, vì hòa bình và tiến bộ xã bài trên 
thế giới. 
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Ề tránh những tranh cãi không cần thiết, trước 
hết xin trình bày ý kiến của tôi về khái niệm 
“đi sản văn hóa”. Văn hóa càn được tiếp cận từ 
góc độ là một thành tố rất quan trọng, mang tính 
chất một động lực phát triển của xã hội. Văn hóa 


phải được hiểu là một quá trình sáng tạo ra những 
giá trị vật chất, tỉnh thần, diễn ra liên tục trong. 


suốt chiều dài lịch sử mỘt cộng đồng người, một 


dân tộc. Vì vậy, bao giờ văn hóa cũng mang bản sắc - 


dân tộc và tính thời đại rõ nét ; đồng thời từ đó, 
góp phần làm giàu có, đa dạng thêm văn hóa nhân 
loại. Tuy nhiên, còn cần bàn đến khái niệm đi sản, 
mà nếu hiểu một cách đơn giản thì chỉ liên quan đến 
tính thời đoạn của thực thể, dẫn đến sự phân chia 
cơ học giữa hôm qua và hôm nay, đời cha và đời 
con. Cố nhiên, “di sản” là thuộc quá khứ, song 
thời đoạn quá khứ được vạch ngăn từ đâu thì lại 
không đơn thuần là chuyện năm tháng. Theo tôi, thời 
đoạn của “di sản văn hóa” phải thể hiện và được 
quy định bởi những điều kiện xã hội - lịch sử mà 
từ đó những di sản này được sáng tạo nên. Bởi 


chúng tôi xem xéL “di sản văn hóa” với tư cách: 


đương thời của nó, khi nó còn là một thực thể xã 
hội, chứ chưa ưở thành “di sản” và chưa bị giải (hễ 
cấu trúc để chỉ còn là những yếu tố tham gia vào 
việc phát triển nền văn hóa của một xã hội đã có 
những điều kiện khác trước. Ở nước ta, có thê lấy 
Cách mạng Tháng Tái năm 1945 làm ranh giới piữa 
quá khứ và đương đại, mặc dầu mốc thời gian này 
cũng chỉ có ý nghĩa tương đối. Trước đó là nên 
văn hóa của xã hội được xây dựng trên nền tảng ý 
thức hệ phong kiến và nên sản xuất nông nghiệp 
cũ. Vào giai đoạn cận đại, nên văn hóa đó còn có 
những yếu tố thực dân nửa thuộc địa. Những giá 


"DI SẲN VĂN HÓA" 


TÔ NGỌC THANH ° 


trị và thành tựu của nền văn hóa này chính là “di 
sản văn hóa” mà ngày nay chúng ta thừa hưởng và 
thừa kế. Bởi vì, từ Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn 
hóa Việt nam đã có những biến đổi lịch sử rất sâu 
sắc, mặc dầu trong thời gian gần nửa thế kỷ qua, 
chúng ta còn có thê chia ra làm nhiễu giai đoạn với 
những điều kiện lịch sử - xã hội và đặc trưng văn 
hóa nêng. _ 

Đôi khi trên báo chí “di sản văn hóa” còn được gọi 
là vấn hóa truyền thống (culture tradiúonncllc) 
nhằm đối lập với văn hóa hiện đại (culture contem- 
porainc). Cách hiểu này dễ gây hiểu lầm và không 
thật chính xác. Đồng nhất “truyền thống” với 
thời đoạn quá khứ đã biến truyền thống thành khái 
niêm (inh. Trong khi truyền thống văn hóa của một 
dân tộc bao gỏm toàn bộ những giá trị sáng: tạo của 
dân tộc ấy ở mọi thời và luôn được đổi mới và 
hoàn thiện. Truyền thống văn hóa chỉ đừng lại khi 
nào dân tộc sáng tạơ ra nó bị diệt vong. Đồng nhất 
“truyền thống” với quá khứ, vô hình trung chúng 
ta gạt ra khỏi ưruyền thống văn hóa Việt nam những 
sáng tạo của thời đại chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đặt 
Sóng Hồng, Tố Hữu vào truyền thống văn hóa 
nào ? Khái niệm “văn hóa hiện đại” cũng gây không 
ít khó khăn cho khoa học, vì đôi khi “hiện đại? ở đây 
được hiểu là “hiện đại hóa” (modemisóc) đồng 
nghĩa với “công nghiệp hóa”, “đô thị hóa” ; dẫn đến 
lầm lẫn giữa “văn mình ” và “văn hóa”. Từ đây, lại 
nảy ra cặp phạm trù “dân tộc và hiện đại”, mà thèo 
tôi là lệch vế, dễ gây nên sự hiểu lầm, cái gì dân tộc 


* Giáo sư tiến sĩ âm nhạc, Tổng thư ký Hội văn nghệ dân 
gian : 
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thì chưa hiện đại, cần phải hiện đại hóa. Chả thế 
mà để “hiện đại hóa” chèo thì phải dùng các phương 
thức của kịch nói, khiến cho chèo trở thành một sản 
phâm của việc “gieo vừng ra ngô” (lời Bác Hô). 

Sở dĩ phải trình bày dài dòng đôi chút về các thuật 
ngữ, vì chính cách hiểu không nhất quán và không 
thống nhất dẫn đến những thái độ khác nhau đối 
với di sản văn hóa, thậm chí làm mai một đi nhiều 
vốn văn hóa quý báu của ông cha đề lại. 

* 


Đảng ta sớm nhận thức được tầm quan trọng của 
di sản văn hóa trong công cuộc xây dựng nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. Trọng văn kiện của các đại hội 
Đảng, tuy câu chữ có khác nhau, di sản văn hóa được 
nhìn nhận như những giá trị cần được thừa kế và 
chọn lọc để trên cơ sở đó, cùng với những sáng tạo 
đương đại, xây dựng nên văn hóa mới. Nhờ đó, 
nhiều di tích văn hóa - lịch sử được xếp hạng, 
nhiều lĩnh vực văn hóa được sưu tầm nghiên cúu 
và không hiếm nhũng giá trị văn hóa nghệ thuật của 
quá khứ ủm được chỗ đứng và phát huy được vai 
trò tích cực trong cuộc sống chiến đấu và xây dựng 
của nhân dân ta mấy chục năm qua. Những công việc 
này được thực hiện trên cả nước và ở các tộc 
người, tạo ra sự trao đôi văn hóa, nâng cao sự hiểu 
biết lẫn nhau, và góp phần xây dựng khối đoàn kết 
giữa các tộc người trong đại gia đình Việt nam. Cần 
khẳng định những thành quả này, mặc dầu những 
thành quả đó còn chưa nhiều. Vì chúng thể hiện trách 
nhiệm và thái độ trân trọng của Đảng và Nhà nước 
ta đối với di sản văn hóa, đồng thời khẳng định 
vai trò cập nhật của di sản văn hóa trong điều kiện 
cơ chế thời bao cấp. Nếu hôm nay tôi có nói đến 
một vài kiến nghị về những điều “chưa được”, thì 
không phải là phủ nhận những thành tựu đáng trân 
trọng đã có. Vấn đề ở đây là kiểm điểm lại “hành 
trang”, chuẩn bị cho những bước phát triên sắp tới 
của nên văn hóa nước nhà trong điều kiện xã hội 
đang có những biến chuyên lớn lao. Đại thể, có 
máy vấn đề sau đây, theo tôi, cần được xem xét 
đầy đủ hơn : 

I - Về mặt nhận thức, chúng ta chưa hiểu được 
đầy đủ nh biện chứng trong chủ trương của Đang 
về “thừa kế có chọn lọc” đối với di sản văn hóa. 
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Mặt khác, chúng ta cũng chưa phân biệt được mối 
quan hệ nhân quả giữa chế độ chính trị với văn hóa 
và vai trò độc lập tương đối của văn hóa đối với 
sự phát triển của xã hội. Vì thế, có một thời mọi di 
sản văn hóa đều bị coi là sản phẩm của chế độ cũ, 
và đo đó đều là lỗi thời, lạc hậu ; không phân biệt 
đâu là những giá tị tích cực, đâu là những thuần 
phong mỹ tục và đâu là những yếu tố tiêu cực, hủ 
tục. Nhân danh chủ trương “thừa kế có chọn lọc”, 
hễ mó đến bất cứ cái gì trong di sản văn hóa là ta 
đã nghĩ đến phải “cải biên”, “cải tiến”, “khoa học 
hóa” và “hiện đại hóa” nó. Hơn nữa phải tập trung 
cho chiến tranh giải phóng đất nước, ta đâu đã đủ 
điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ về giá trị 
của các vốn di sản ấy. Nhưng, nhân danh cái mới, 
ta “cải biên” tất thảy. Trong nhiều trường hợp, cái 
“mới” mà ta lấy làm căn cứ để “cải biên” về thực 
chất là mô hình và thê loại ta đi học ở các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên xô trước đây. Cho 
nên, cũng không hiểm những sản phẩm “cải biên” 
nửa Tây, nửa ta ! Điều đáng nói hơn là cái trào lưu 
“cải biên” này làm cho các thế hệ năm nay từ 40 uuỗi 
trở xuống không có điều kiện tiếp xúc, tiếp thu 
trọn vẹn những giá trị vấn hóa cỗ truyền. Họ chỉ 


được dạy dỗ thông qua những sản phẩm “cải biên” 


nà thôi. Đó còn chưa kê đến một tâm lý phủ định 
quá khứ trong họ. Vì theo cái chúng ta dạy họ, hễ 
cái gì thuộc quá khứ đều “lỗi thời”, đều cần “cải 
biên” ca. Đây là một trong những nguyên nhân tạo ra 
thái độ thô bạo, vô văn hóa của một số người đối 
với di sản văn hóa. 

2 - Cũng về mặt nhận thức, chúng ta chưa hiểu 
được tính tổng thể trong các hình thức hoạt động 
và biêu hiện của các hiện tượng văn hóa trong di sản. 


_Do được sáng tạo ra trong hoàn cảnh dân trí thấp, 


khoa học kỹ thuật chưa phát triên, các hiện tượng 
di sản văn hóa thường mang màu sắc huyện thoại, 
mang tính “thiêng”. Có một thời, những cái này 


đối với chúng ta đều là “mê tín dị đoan”. Chúng ta 


không thấy đăng sau những biêu hiện “không duy 
vật” ấy, nhân dân đã gửi gắm nguyện vọng vươn 
tới CHÂN - THIỆN - MỸ của mình, và trong chiều 
sâu của chúng là cả một đời sống tâm linh cao cả 
đã từng là nên tảng ý thức dân tộc, giúp nhân dân 


ta vượt qua bao nhiêu bão táp của lịch sử. Lấy một 
ví dụ : trong hội lễ, nhân dân có lễ dâng hương, dâng 
hoa, rước kiệu và bài vị thành hoàng làng. Các Hành 
động này thực ra thể hiện niềm tin vào truyền 
thống lâu đời của dân làng, nâng cao lòng tự hào 
về quê hương mình. Thế nhưng có lúc chúng ta cho 
đó là mê tín và cấm dân làm. Chúng ta không biết 
rằng đại đa số thành hoàng làng đều là những 
người . có :hát trong lịch sử, đã oó công với làng, 
và nhiều người có công với nước. Chúng ta cũng 
không hiểu phương thức “thánh hóa” tô tiên là 
một điều tích cực trong nhân sinh quan của nhân 
dân. “Thánh hóa” tổ tiên là phú cho tổ tiên một 
sức mạnh siêu nhiên, để rồi hằng năm tế lễ cho 
các thế hộ sau biết “uống nước nhớ nguồn”. 
Quan trọng hơn nữa, là “mời” tô tiên “về” và 


“phù hộ” cho con cháu. Như thế, tô tiên khỏng chết, 
tô tiên luôn ở bên ta, và ta phải làm sao xứng đáng ' 


với tô tiên. Đưa “năng lượng túnh thần” của quá 
khứ hội nhập với sức mạnh của đương thời chính 
là chuyện “4000 năm cùng ta chống Mỹ” đó. Thế 
mà ta lại cấm, lại bảo là mê tín thì làm sao thuyết 


phục được lòng dân ? Đương nhiên, nói như vậy tôi 


không hề có ý đồng tình với những hoạt động mê 
tín đị đoan. Trái lại vẫn phải chống mê tín dị 
đoan, chống những hành động lợi dụng tín ngưỡng, 
lễ hội để làm những điều không lành mạnh, trái 
pháp luật. 


Lại nói về mặt hình thức biểu hiện. Ngày nay: 


trong các cuộc ky niệm lớn, nhiêu khi (a cũng rước 
cờ, rước ảnh các lãnh tụ cách mạng của thế giới 
và đất nước. VỀ bản chất, cuộc rước kiệu trong 
hội lễ cổ truyền và cuộc rước của ta hôm nay đâu 
có gì khác nhau. Bởi chúng đều bày tổ niềm tin của 
một cộng đồng người nhất định vào một lý tưởng 
nào đó. Chúng ta cũng không công bằng trong thái 
độ đối xử. Ta cấm dân rước thành hoàng làng, 
nhưng ta lại chấp nhận các cuộc rước Đức mẹ và 
Chúa Giê-su của đạo Thiên chúa chăng hạn. Có nơi 
lấy chùa làm kho, nhưng lại không đụng đến nhà 
thờ... Tất cả những cái không nhất quán này, nói 
cho cùng, đo chúng ta chưa hiểu hết chiều sâu của 
đi sản văn hóa. Và phải chăng, trong một chừng mực 
nào đó, chúng ta đã mắc phải “thói tự mãn cộng sản” 
mà Lê-nin đã từng nhắc nhở 7? 
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3 - Đây thiện ý và lòng chân thành cộng sản, 
chúng ta mong muốn xây dựng nhanh nên văn hóa 
mới, mang nội dung xã hội chủ nghĩa. Song có một 
thời với phương thức xây dựng duy ý chí, chúng 
ta vội vã áp dụng mô hình và cơ cấu văn hóa mà 
chúng ta học được ở các nước xã hội chủ nghĩa 
trước đây. Cách làm này cũng có thành tựu của nó 
là đã tạo ra một bộ mãi vấn hóa mang tính nhà nước 
và có nhiều đặc điểm văn hóa đô thị. Nhưng chính 
mô hình này lại có những nhược điểm để lại những 
hậu quả đến hôm nay. Mô hình này còn quá xa với 
trình độ phát triển kinh tẾ xã hội của nước ta. Nó 
chỉ đứng được khi nó được nhà nước bao cấp. Khi 
chuyên sang cơ chế không bao cấp thì nó bộc lộ 
không ít những điều “viễn vông”. Đối với di sản 
văn hóa, nó không tạo điều kiện để nhân dân lao 
động tham gia lựa chọn tỉnh hoa cô truyền. Bởi vì, 
thay vào hội mùa xuân, ta làm mít tỉnh ra quân sản 
xuất. Thay vào một hoạt động mang đầy tiềm năng 
tinh thần dân tộc của hội lễ thì ta lại chỉ hướng nhân 
dân vào mỗi mục đích là sản xuất ra thóc gạo ‡ Tôi 
không phản đối mít tỉnh, thậm chí còn cho là rất cần 
có những cuộc biêu dương lực lượng như vậy. 
Nhưng chỉ có mít nh mà cấm hội lễ thì quả là điều 
nên suy nghĩ. 

` 


Chung quanh vấn đề di sản văn hóa còn nhiều 


điều đáng nói, song do tính hạn chế của một bài 
viết, tôi xin chuyên sang phần kiến nghị : 


1 - Cần tiến hành càng sớm càng tốt một cuộc 
“tông kiểm kê” di sản văn hóa, nhằm nhận diện và 
đánh giá được giá trị của gia tài quý báu này. | 

2 - Cho phép nhân dân được thực hiện những hoạt 
đông văn hóa cô truyền, cố nhiên, với sự tham gia 
bàn bạc và định hướng của các cơ quan quản lý văn 
hóa. 

3 - Giao các di tích văn hóa cho nhân dân trông nom, 
tu bộ với sự chỉ đạo về chuyên môn của các cơ 
quan chức năng của nhà nước. Tôi tin răng nếu 
Nàng Tô Thị được giao cho nhân dân sở tại quản 
lý thì không kẻ nào dám xâm phạm thô bạo như đã 


_ Xây ra. 
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Ý nghĩa của nhu câu, 
lợi ích và tri thức 


- = đôi với 


hoạt động 


của COn nøØười 


đầy, đ đề cao vai rồ của tí thức. một vài 
người đã phê phán một số luận điểm cơ bản 


của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.'Trong đó họ đặc biệt - 


quan tâm đến học thuyết giai cấp và đấư tranh giai 
cấp. Họ cho rằng học thuyết này được xây dựng 
trên cơ sở phân chia xã hội thành những tập đoàn 
người có lợi ích đối lập nhau. Theo họ, đấu tranh 
giai cấp không phải là động lực của sự phát triển xã 
hội mà tri thức mới là động lực của sự phát triển 
xã hội. Do đó, không phải giai cấp công nhân là 
người lãnh đạo xã hội mà chỉ có trí thức mới là 
người lãnh đạo xã hội. Phải chăng là như thế ? 


Để hiểu được cái gì là động lực của sự phát triển 


xã hội, theo tôi, có lẽ phải thấy được vì đâu mà con 
người ta hoạt động. Bởi vì, xã hội chẳng qua là sự 


hoạt động có ý thức của con người mà thôi. Thế. 


thì nguồn gốc, động lực và mục đích hoạt động của 
con người là gì, và tri thức, lợi ích... có ý nghĩa như 
thế nào đối với sự vận động của ch sử và sự phát 
triển xã hội ? : 

*% 

Như ta đều biết, mọi sinh vật sở dĩ tổn tại và 
phát triển được là do chúng luôn luôn thực hiện sự 
- trao đổi chất với môi trường xung quanh. Đó là quá 
trình đồng hóa và dị hóa. Là một sinh vật - xã hội, 
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con người cũng chịu sự chi phối của các quá trình 
đó. Dĩ nhiên, khác với các sinh vật khác, con người 
không chỉ chịu sự chỉ phối của các quy luật sinh học, 
mà còn chịu sự chi phối của các quy luật xã hội. Nói 
cách khác, ngoài sự trao đổi chất mang tính sinh vội, 
con người còn thực hiện sự trao đổi chất mang tính 
xã hội. Con người là một hệ thống sống vừa hoàn 
thiện vừa không hoàn thiện. Thế nên, nó tồn tại và 
phát triển trong trạng thái vừa cân bằng vừa mất 
cân bằng. Một mặt, nó luôn luôn vươn tới sự cân 
bằng hoàn thiện ; mặt khác, nó lại luôn luôn rơi vào 
trạng thái mất cân bằng không hoàn thiện. Trạng 
thái mâu thuẫn cố hữu này là biện chứng của mọi 
sự tỒn tại và phát triển. Tình hình này khi thì biểu 
hiện là sự thiếu hụt, khi lại biểu hiện là sự ứ thừa. 
Đó là mối quan hệ phản ánh những đòi hỏi của con 
người và hoàn cảnh. Thục chất, đấy là những mối 
quan hệ nhu câu. Và, quá trình thực hiện những đòi 
hỏi đó chính là hoạt động thỏa mãn nhu cầu. Như 
vậy, nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu là yêu cầu trước 
hết để duy trì sự tổn tại và phát tiên của bản thân 
Con người. | 


* Cán bộ nghiên cứu Viện triết học thuộc Viện khoa học xã hội 
Việt nam. 


Thực ra, lịch sử chẳng qua chỉ là hoạt động của 
những con người theo đuổi những mục đích nhất 
định. Mục đích không phải là cái gì khác mà xét đến 
cùng, chỉ là hình ảnh của đối tượng thỏa mãn nhu 
cầu của con người mà thôi. Nghĩa là, hoạt động của 
con người cuối cùng chỉ là nhằm thỏa mãn những 
nhu cầu của họ. Đó có thể là nhu cầu vật chất, cũng 
có thể là nhu cầu tỉnh thần. Đúng như Mác nói, 
không ai làm cái gì cả nếu như cái đó không gắn liền 
với nhu cầu của họ. Rõ ràng, nhu cầu là nguồn gốc 
và động lực thúc đẩy mọi hoạt động của con người 
(mà con người thì phải được hiểu trong tính tổng 
thể và tính toàn diện phong phú của các nhu cầu - cả 
vật chất và tỉnh thần - của nó). 

Quá trình con người tách ra khỏi thế giới động 
vật là quá trình cơn người từng bước chuyển từ 
hành động cướp đoạt giới tự nhiên sang hành động 


_ lao động sản xuất, trong đó cơ bản nhất là lao động. 


sản xuất ra những đối tượng thỏá mãn nhu cầu tổn 
tại. Quá trình này, một mặt, giúp con người thỏa mãn 
được các nhu cầu của mình, mặt khác, lại làm nảy 
sinh những nhu cầu mới. Và, cứ thế, thúc đây sản 
xuất xã hội phát triển. Đó là chuỗi liên tục : nhu 
cầu - sản xuất - nhụ cầu mới... Đây cũng là cách 
cơn người sáng tạo ra lịch sử. Hơn nữa, để sản xuất 
ra những đối tượng thỏa mãn nhu cầu của mình và 
thực hiện sự sản xuất, con người phải vận dụng 
mọi sự hiểu biết, mọi phương tiện, kế cả hình thức 
giải trí tỉnh thần. Nghĩa là anh ta phải vận dụng trí 
tuệ của anh ta, kinh nghiệm mà đồng loại anh ta đã 
tích lũy được trong quá trình lao động. Vì thế, chính 
trong quá trình lao động sản xuất mà trí tuệ của con 
người ngày càng phát triển. Điều dễ dàng nhận 


thấy là trình độ trí tuệ của cơn người càng cao thì 


không những sự sản xuất của con người đạt được 
kết quả càng cao, mà bản thân con người cũng ngày 
còng được giải phóng khỏi quá trình sản xuất. Nói 
cách khác, con người ngày càng tự do hơn. Có thể 
nói, chính trong quá trình con người hoạt động nhằm 
thỏa mãn các nhu cầu của mình mà khoa học, nghệ 
thuật và các hình thái ý thức xã hội khác nảy sinh 
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và phát triển. Nhưng cũng rõ ràng, khoa học, nghệ 


thuật, hay tri thức nói chung, đều là công cụ, phương 
tiện của con người trong quá trình hoạt động nhằm 
thỏa mãn các nhu cầu của mình. Con người ngày 
càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng 
phong phú và đa dạng, do đó, khoa học và các hình 
thái ý thức xã hội khác cũng ngày càng phát triển 
và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống 
của con người và giúp cho con người ngày càng 
"người" hơn. Thực tế, như ta thấy, những cuộc 
cách mạng trong khoa học hiện đại đã là tác nhân làm 
thay đổi căn bản diện mạo đời sống xã hội. Khoa. 
học - tức là ứr¡ tuức - là một thứ của cải, hơn nữa 
còn là thứ của cải đặc biệt có ý nghĩa góp phần 


_ sản sinh ra những của cải khác. Nhưng khoa học 


không phải là cái trực tiếp thỏa mãn các nhu cầu 
tỔn tại của con người ; nó chỉ là cái góp phần tạo 
ra những đối tượng để thỏa mãn các nhu cầu đó. 
Như vậy, các đối tượng thỏa mãn nhu cầu cụ thể 
của con người trở thành mục đích ; còn khoa học, 
tri thức, chỉ là công cụ, phương tiện để con người 
thực hiện các nhu cầu. | 

Do trình độ sản xuất của con người nói chung còn 
hạn chế, hơn nữa vẫn còn sở hữu tư nhân, nên của 
cải mà cơn người làm ra chưa đủ và chưa thể thỏa 
mãn cho mọi người. Điều đó khoét sâu thêm mâu 
thuẫn giữa các tập đoàn, giữa các giai cấp trong xã 
hội, làm tăng thêm tính gay gất của cuộc đấu tranh 
giữa các tập đoàn, giữa các giai cấp nhằm thỏa mãn 
hoặc giành lấy những điều kiện để thỏa mãn các 
nhu cầu của mình. Gắn với hoàn cảnh ấy, xuất 
hiện môi khâu trung gian trong hoạt động của mỗi 
cá nhân hay của một tập đoàn xã hội nhằm thỏa mãn - 
các nhu cầu của mình. Đó là lợi ích. Lợi ích, xét cho 
cùng, chính là phương thức để thực hiện nhu cầu 
trong hoạt động thực tiễn, nhất là trong đấu tranh ' 
xã hội. 

Nhu cầu là động lực thôi thúc con người hoạt 
động, nhưng khi lợi ích xuất hiện, nhu cầu không 
còn mang ý nghĩa động lực trực tiếp nữa. Lợi ích 
trước sự thôi thúc của các nhu câu có nguy cơ không 
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thể thực hiện được, đã trở thành động lực trực tiếp 
quyết định hành động của con người. Sức mạnh 
chỉ phối của lợi ích đối với chủ thể càng mạnh mẽ 
khi các chủ thể nhận thức được tính cấp bách, thiết 
thực của các nhu cầu của mình. 

Đề nhận thức và đạt được các lợi ích của mình, 
chủ thể hoạt động phải m mọi cách, mọi quan hệ 
cũng như mọi hiểu biết trong quá trình hoạt động 
sống. Anh ta phải sử dụng đến trí tuệ của mình. Thế 
là, khoa học và các hình thái ý thức xã hội khác, trở 
thành công cụ, phương tiện, rất hữu ích trong hoạt 
- động của con người. Không có lý trí (túc là tri 

thức) thì không đạt được lợi ích. 

Như thế, lợi ích không phải là cái xuất hiện cùng 
với sự xuất hiện của xã hội loài người. Nó chỉ 
xuất hiện khi nhu cầu củả con người không thể trực 
tiếp và tự nhiên mà thực hiện được, nhất là khi quan 
hệ cung - cầu mâu thuẫn nhau gay gắt. Điều đó 
cũng chứng tỏ sức sản xuất của xã hội còn ở một 
trình độ thấp, không đáp ứng kịp những đòi hỏi của 
con người. Từ tình hình này có thể khẳng định : 
khoa học, nghệ thuật hay trí tuệ của con người nói 
chung, chưa đạt tới trình độ bảo đảm cho nên sản 
xuất xã hội có thể thỏa mãn những nhu câu thiết 
- yếu của con người. Chỉ đến lúc trí tuệ nhân loại đã 
phát triển rất cao, lực lượng sản xuất đã xã hội hóa 


rất CaO, thì xã hội loài người mới bước vào thời - 


đại văn hinh thỤc sự : của cải xã hội (cả vật chất 
và tỉnh thần) đồi dào đến mức có thể thỏa mãn hầu 
hết nhu cầu chủ yếu của mọi người, nghĩa là mọi 
người đều có thể làm theo năng lực và hưởng theo 
nhu câu, trong xã hội không còn những tập đoàn 
chồng đối nhau, không còn các giai cấp, và do đó, 
lợi ích cũng dần dân mất đi. 

Xã hội loài người đã trải qua bốn hình thái cơ bản, 
trong đó hình thái thứ nhất - công sản nguyên 
thủy - là hình thái xã hội (cộng đồng) chưa có sự tách 
rời giữa lao động và sở hữu, chưa có (ư hứu, do đó, 
cũng chưa nảy sinh quan hệ lợi ích. Ba hình thái tiếp 
theo - nô lệ, phong kiến, tư bản - là các hình thái tư 


hữu này sinh và ngày càng phát triển, do đó, quan hệ. 
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lợi ích cũng nảy siàh và ngày càng chi phối hoạt 
động của các giai cấp trong xã hội. Và chính cuộc 
đấu tranh của các giai cấp có lợi ích trái ngược nhau, 
đã thúc đây xã hội loài người tiến lên... 

* 

Cho rằng trong hoạt động của mình, con người 
thường coi nặng hay nhẹ một mặt nào đó như tri 
thức, quyền lợi, lòng tin, thì như vậy chỉ là cảm 
nhận bề ngoài, không thấy đâu là động cơ, mục đích, 
đâu là phương tiện, công cụ của sự hoạt động, không 
thấy trong điều kiện nhất định, mục đích có thể trở 
thành phương tiện và ngược lại, phương tiện có thể 


là mục đích. Nhưng xét chung và suy cho cùng, 


phương tiện không thể thay thế mục đích và ngược 
lại, mục đích cũng không thể thay thế phương tiện. 
Có thể nêu chuỗi quyết định chung à hoạt động 
của con người như sau : tổn tại - nhu cầu - lợi ích- 
động cơ - mục đích - hoạt động... Trong đó trị thức, 
khoa học, xét đến cùng, cũng chỉ nhằm thỏa mãn 
các nhu cầu và lợi ích mà thôi. Nếu con người ° 
không còn ham muốn, không còn nhu cầu, thì cũng 
không còn sản xuất. Không còn sản xuất, thì cũng 
không còn khoa học. | 

Có tác giả đồng nhất các khái niệm : duy lợi, 
quyên lợi, lợi ích, vụ lợi... Thực ra đó là các khái 
niệm có nội hàm và ngoại diện rất khác nhau. Khi 
đặt đuy lợi bên cạnh, ngang hàng với duy tín và duy 
lý, thì về mặt cấp độ, khái niệm duy lợi không thể _ 
đồng nghĩa với lợi ích được. Vì duy tín và duy lý 
thuộc hệ khái niệm chung cho toàn bộ sự phát triển 
của xã hội loài người, còn lợi ích chỉ xuất hiện 
trong một giai đoạn ngắn ngủi của lịch sử xã hội 
loài người mà thôi. Do đó, duy lợi trong trường hợp 
này, chỉ có thể hiểu là một khái niệm öao trùm, bao 
hàm trong đó toàn bộ những gì thuận lợi, có lợi, có 
ích cho sự tôn tại và phát triển của nhân loại. Vì thế, 


duy lợi ở đây có thê hiểu là những gì đáp ứng đòi 
_ hỏi, nhu cầu của con người, tóm lại, có thể tương 


đương hay đồng nghĩa với nhu cầu. Trong cuộc 
sống thường nhật, có thể có người về hình thức 
hay về lời nói, thể hiện mình là người duy tín, duy 


lợi hay duy lý. Nhưng dẫu thế nào, chấc chấn 
không có người nào mà hoạt động (kế cả hoạt động 
nghiên cứu khoa học hay sáng tạo hội họa. sáng tạo 
thi ca vị nghệ Yhuật thuần túy trong tháp ngà) lại 
không vì một nhu cầu vật chất hoặc tỉnh thần nào 
đó. Như vậy, họ đều là duy lợi cả, mặc dù có thể ai 
đó không nhận thức được chính đó là lợi ích. 

Cho rằng những người mang tính giai cấp là 
những người duy lợi, còn người tự thân không 
mang tính giai cấp rõ rệt là những người duy tín và 
duy lý, thì như thế là vừa không hiểu lịch sử, vừa 
không hiểu con người. Lịch sử chẳng qua chỉ là hoạt 


động của con người theo mục đích đặt trước. Đã là _ 


con người thì trước hết phải. mang tính người, 
nghĩa là phải đuy lợi, hiểu theo nghĩa đúng đắn. Sau 
đó, tùy theo hoàn cảnh sống cụ thể, mà mang thêm 
những "tính" khác. Ví như, trong xã hội cộng sản 
nguyên thủy, con người mang "thêm” tính công 
đồng ; trong các xã hội nô lệ, phong kiến, tư bản... 
con người mang "thêm" tính đểng cấp, giai. cấp... 

Hướng tới hạnh phúc của con người với sự 
thỏa mãn nhu cầu vật chất và tỉnh thần, với sự 
công bằng xã hội, như vậy phải chăng, xé: đến cùng, 
lý tưởng của nhân loại là duy lợi, hiểu theo nghĩa 


chung nhất và đúng đấn nhất ? Duy lợi như vậy là 


điều kiện không thể thiếu được để bản thân sinh 
vật nói chung và cơn người nói riêng tỒn tại và phát 
triển. Có thể ở một số cá nhân, trong một hoàn cảnh 
cụ thể nào đó, tính chất duy lợi trở nên cục đoan 
đến nỗi họ mất cả sự tỉnh táo cân thiết Nhưng 
điều đó không có nghĩa chỉ họ mới là người duy 
lợi. Ngay cả trí thức - mà có tác giả gọi là người 


\ 


-học, nghệ thuật, tôn giáo và chính trị... 


Nghiên cứu - Trao đổi 


duy lý và đỀ cao - thì trước hết họ cũng là con 
người. Mà đã là con người thì trước hết phải ăn, 
ở, đi lại, sinh con v.v. rồi sau đó mới có thể làm khoa 
. Nghĩa là, 
trước hết phải thỏa mãn các nhu cầu vật chất đã, 
rồi mới có thể thực hiện các nhu cầu tỉnh thần. 
Tóm lại, để tỔn tại và phát triển, con người không 
thể không "duy lợn". / 

Như vậy, lấy duy tín, đuy lý và duy lợi để làm căn 
cứ phân loại nhân loại là không có cơ sở khoa học 
và thực tiễn. Lấy đó làm điểm xuất phát để phê phán 
học thuyết đấu tranh giai cấp của Mác thì làm sao 
có thê thuyết phục được ? Đặc biệt, phê phán chủ 
nghĩa duy lợi và chủ nghĩa duy tín để đề cao chủ 
nghĩa duy lý, đề cao khoa học và tri thức, qua đó 
đề cao vai trò của tri thức, khẳng định chỉ có trí 
thức mới đủ sức Ïãnh đạo xã hội, bởi chỉ họ mới 
là những người duy lý. Khẳng định như vậy, cũng 
có nghĩa là bác bỏ thẳng thừng sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân. Nhưng như đã phân tích ở trên, 
không thể có duy lý và duy tín thuần túy tách rời 
duy lợi ; cũng không thể chỉ có duy lợi mà không - 
cân có duy lý. Do đó, lãnh đạo xã hội phải lá những 
con người có đủ những phẩm chất nêu trên : cả duy 
lý, duy lợi và duy tín ; hơn thế, những phẩm chất. 
đó tôn tại một cách thống nhất và hài hòa trong họ. 
Tóm lại, đó phải là những con người ưu tú nhất của - 
thời đại, những con người tập trung được những 
tỉnh hoa của dân tộc, xứng đáng đại diện cho mọi 
người trong dân tộc, bất luận họ xuất thân từ đâu. 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


MÔ HÌNH VĂN HÓA GIA ĐÌNH 
'NÔNG THÔN HIỆN NAY 


1 - Xưa nay, hình dung về gia đình truyền thống 
ở nông thôn, người ta thường nhắc đến những 
biểu tượng như "tam (hoặc tứ) đại đồng đường”, 
"đông con nhiều cháu” 
cả đều phản ánh một hệ thống các chuẩn giá trị cô 


_ truyền. Cùng với những biến thiên của lịch sử, 
toàn bộ những giá trị ấy cũng dần dần biến đổi. 


Điều thường gặp trước tiên trong các công trình 
nghiên cứu gia đình hiện nay là vấn đề các :hé hệ. 
Trong chế độ gia trưởng truyền thống, vấn đề thế 
hệ vốn được xem như một chuẩn mực giá trị. Với 
số mẫu 1 195 hộ ở 3 điểm điều tra tại Hà sơn bình, 
Quảng nam - Đà nẵng và Tiền giang, ta có tỷ lệ các 
thế hệ trong gia đình nông thôn hiện nay là : một thế 
hệ : 3,6% ; hai thế hệ : 72,6% ; ba thế hệ-: 23,8% 


Điều đó khẳng định gia đình hạt nhân (vợ chồng, 
-_ và vợ chồng - con cái) đang chiếm ưu thế hiện nay. 


Tôi không cho rắng gia đình truyền thống phải là 
nhiều thế hệ, nhưng nhất trí rằng gia đình truyền 


- thống là đông con. Điều này cũng có chỉ báo từ các 


cuộc điều tra trên : với câu hỏi về số con đã sinh 
của cha mẹ các đối tượng được phỏng vấn, thì số 
cha và mẹ có số con từ 5 đến 9 chiếm tỷ lệ cao 
nhất. 


Cần lưu ý rằng các bậc "cha mẹ" ở đây là những 


người ở độ tuổi sinh đẻ vào khoảng thời gian từ 
1940 đến 1970. Trong khoảng thời gian đó, chiếm 
ưu thế là loại gia đình có từ 7 nhân khâu trở lên. Sau 


đó, trên dưới hai chục năm, loại gia đình trên đã 


nhường chỗ cho loại gia đình có từ 4 đến 6 nhân 


khẩu (tức gia đình gồm bố mẹ và 2, 3 hoặc 4 con). 


Rõ ràng, chuẩn mực "đông cơn nhiều cháu" truyền 
thống đến nay đã bị chiết giảm và đang được thay 


28 


, nhà cao cửa rộng” v.v.. TÁC: 


TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ° 


thế. Có thể nói, quá trình hạt nhân hóa về quy mô 
gia đình, hiện nay không gặp một lực cản nào. Do tác 
động của đời sống kinh tẾ - chính trị, do sức ép 
của đất đai, dân số, mà quá trình đó đã được điều 
chỉnh phù hợp với tiến hóa xã hội. 

2 - Trong xã hội truyền thống, nếu làng là một 
đơn vị kinh tẾ - chính trị - xã hội khép kín, thì gia 
đình là một đơn vị sinh thái hoàn chỉnh và tuân thủ 
theo cơ chế đóng. Mỗi con người từ lúc sinh ra đến - 
khi năm xuống, từ mỗi thành đạt hay thất bại, từ 
chuyện nhỏ đến việc to, đều bắt đầu và hầu như 
được quyết định từ gia đình. Là một đơn vị sinh 
thái hoàn chỉnh, gia đình được biểu hiện như một mổ 
hình vấn hóa bên vững, được phản ánh trong cấu 
trúc thổ cư, trang trí nội thất và chế độ sinh hoạt 
Về hình đáng và chất liệu ngôi nhà, về trang trí nội 
thất có sự khác nhau giữa các vùng của đất nước, 
nhưng nhìn chung mọi gia đình của nông thôn Việt 
nam đều phải hoàn chỉnh hệ thống các bộ phận sau 
trên đất thô cư : nhà ở - nhà bếp - chuồng gia súc - 


nhà vệ sinh - giếng nước - vườn - sân phơi. Tất cả 


nhằm đáp ứng các nhu cầu từ tối thiểu đến tối 
thượng trong hoạt động sống của gia đình. Đó là nơi 
sinh hoạt ăn, ở, là nơi sản xuất và tái sản xuất một 
phần của cải vật chất và chính con người, là nơi 
giao tiếp, tiến hành lễ tết, giỗ chạp, cưới xin, ma 
chay. 

_ "Nhà cao cửa lường", "vườn cây ao cá” - từ xa xưa. 
đã được xem là một giá trị thành đạt, có tính chất 
văn hóa trong đời sống gia đình của cư dân nông 
thôn Việt nam. Hiện nay, qua các nghiên cứu cho 


® Cán bộ nghiên cứu, Viện xã hội học (Viện KHXH Việt nam) 


thấy, các giá tưị đó vẫn được bảo lưu. Trong tâm lý 
người Việt, các biểu tượng trên ngoài ý nghĩa kinh 
tẾ, tiện nghi sinh hoạt, còn có ý nghĩa hơn thế. 
Người ta không thể hình dung gia đình được tiếng 
là nền nếp, phong lưu, lại không gắn với lối sinh 
_ hoạt có quy củ, với hình ảnh nhà cửa khang trang, 
có vườn cây ao cá. 


Tuy nhiên, không thể xem các yếu tố văn hóa vật 


chất ấy vẫn được bảo lưu trọn vẹn. Những biến 


động thằng trầm của lịch sử đã trộn lẫn, đã loại trừ 
và bỏ sung nhiều yếu tố. Số liệu khảo sát cho thấy, 
hiện nay chỉ có 41,3% số gia đình nông thôn có 
vườn. Điều này chỉ có thể lý giải từ phía sức ép 
của đất đai, của dân số. Hình ảnh các ngôi nhà chen 
chúc nhau trên các mảnh đất thổ cư vốn đã chụt la 
điều dễ thấy hiện nay, nhất là ở nông thôn vùng 
đồng bằng Bắc bộ. VỀ tình trạng nhà ở nông thôn, 
số liệu điều tra cho biết : nhà bê tông : 4,3% ; nhà 
gạch mái ngói : 38,5% ; nhà gạch mái tôn : 5,8%, ; nhà 
gỗ mái tôn : 21,5% ; nhà gỗ mái lá : 5,4%, nhà tranh 


mái lá : 16,0% ; chưa có nhà ở : 1,2%. Với các tỷ lệ. 


chung là 38,5% nhà gạch mái ngói và 21,5% nhà gỗ 
mái tôn cùng với các loại tiện nghỉ sinh hoại khác, 
đã có thể thấy đời sống vật chất của người dân 
nông thôn Việt nam hiện nay đã vượt xa quá khứ. 


Rõ ràng là sau 16 năm đất nước thống nhất, sau 


4 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông thôn Việt: 


nam đã có bước chuyển mới. Điều đó được phản 
ánh vào từng tế bào của xã hội, đó là gia đình. 


. =3 - Đứa con luôn là một ước vọng, mội đảm bảo 


_của hạnh phúc gia đình. Trong tâm lý người Việt 
nam truyền thống, con cái cũng là một chuẩn giá trị 
khi kỳ vọng có "con đàn cháu đống". Là điều hãnh 
diện ở thôn quê»nếu gia đình nào có lắm con nhiều 
cháu, mỗi kỳ hội lễ, giỗ chạp tấp nập kéo vẻ nhà 
trưởng. Trong kỳ vọng về con cái, người ta đặc 
biệt khát vọng có nhiều con trai. "Nhất nam viết 
hữu, thập nữ viết vô", "nữ nhân ngoại tộc, bất nhập 
từ đường" là phản ánh một nhận thức văn hóa 


Nghiên cứu - Trdo, đổi 


được hình thành từ HOEHE căn nguyên lịch sử "và tôn 
g1áo xa xưa. 

Ngày nay, trị thức và nhận thức văn hóa của 
người dân được nâng cao, mức sống và chất 
lượng sống được biến đổi, vì thế thực trạng về 
con cái cũng đã khác trước. Điều này có thể thấy 
rõ trong sự so sánh giữa hai thế hệ liên tục : cha mẹ 
những người được phỏng vấn và những người 
được phỏng vấn trong độ tuổi. Trong 820 phụ nữ 
được phỏng vấn ở cả ba miền cho thấy : số cơn 
trung bình đã sinh của cha mẹ đối tượng : 

1 - Hà sơn bình : 6,0811 

2 - Quảng nam - Đà nẵng 6,600 

3 - Tiên giang : 6,6329 


" Số con trung bình của đối tượng : 


1 - Hà sơn bình : 2,5367 

2 - Quảng nam - Đà nẵng : 23577 

3 - Tiền giang : 3,0280. 

Một chỉ báo khác từ kết quả khảo sát là có tới 
91,6% đối tượng trả lời tán thành có ít con. Những - 
thực tẾ trên phản ánh sự thay đổi quan trọng về quan 
niệm. Việc xóa bỏ một tập tục, một lễ thói chỉ có 
thê thực hiện khi toàn bộ điều kiện tồn tại của nó 
bị mất đi. Rõ ràng, vị tí của người con về mặt số 


_ lượng đã thay đôi. 


Về mặt giới tính, với các đối tượng phỏng vấn 
thì tỷ lệ mong muốn có con trai là 51,8%, con gái : 
28,6%, cả trai và gái : 19,6%. Chỉ số trội hơn của kỳ - 
vọng con trai chứng tỏ : trong tâm lý và ý thức của 
người nông dân hiện nay, vấn để người nối dõi 
tông đường, thờ phụng tô tiên vẫn không thể xem 
nhẹ. Tuy nhiên, chỉ số 51,8% chưa phải là hoàn toàn 
chiếm ưu thế ; điều đó cũng phản ánh trong thực 
tẾ : vai trò và vấn đề giới tính Knh con ít nhiều 
đã thay đôi. 

Ngày nay, chức nẵng xã hội hóa con người không 
còn là độc quyền của gia đình. Nhiều thiết chế xã 


- hội đã tham gia vào chức năng này, trong đó nỗi bật 


nhất là trường học. Tìm hiểu về mong muốn của 
các bậc cha mẹ chơ con cái được học tập ở các cấp 


kả 
-~ˆ 
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học, chúng tôi có số liệu sau : ở bậc phô thông cơ 
sở tỷ lệ nữ cao hơn nam (nam 21,5%, nữ : 25,7% 


_ nhưng ở bậc phổ thông trung học và cao đẳng trở 


lên tỷ lệ nam lại cao hơn nữ (nam : 70,2%, nữ : 
66,6% ; 


thăng tiến của người con trai là quan trọng hơn ? Và 
hình như họ kem niệm rằng, với người con gái, 
vấn đề học vấn cao không phải là tiên quyết. 

Mặt khác, kết quả thăm dò cũng cho thấy : chiếm 


ưu thế là kỳ vọng của các bậc cha mẹ muốn con ` 


cái được học ở hai bậc phổ thông cơ sở và phô thông 
(rung học (trai : 91,7%, và nữ : 92,3%). Đây là thước 


đo tầm nhận thức, chịu ảnh hưởng và sự chỉ phối 


của các điều kiện kinh tế - xã hội. Trước hết, khả 
năng ở người nông dân cho con học lên là rất hạn 
chế, Đó là trở ngại thứ nhất. Trở ngại thứ hai là 
vấn đề việc làm, một vấn đề nóng bỏng hiện nay 
trong xã hội, nhất là trong khu vực quốc doanh. Và 
cuối cùng, trong tầm nhìn của người nông dân, đà 
tư nhân lực vào ruộng khoán, vào sản xuất nghề phụ 
gia đình hiện nay, là thực tế và có hiệu quả cụ thê 
nhất. 

Tuy nhiên, cũng phải thấy răng, thâm tâm người 
rông dân bao giờ cũng muốn con cái mở mày mở 
mặt hơn mình. Họ xem việc có con cái thoát ly, ra 
thành phố, như một sự thành đạt so với làng xóm. 
Qua khảo sát, có tới 70,2% ý kiến trả lời muốn có 
con trai ra thành phố, 68,0% ý kiến muốn con gái 


_sống ở đô thị. Như vậy, có mâu thuẫn giữa mong 


muốn của người nông dân và khả năng cho con cái 
học lên. Tuy nhiên, xu thế đô thị hóa đang là một quá 
trình "văn hóa hóa" cư dân nông thôn. 

4 - So với các thế hệ trước, người phụ nữ trong 
gia đình hiện nay đã có vị trí khác hắn. Tuổi kết hôn 
cao hơn, trình độ học vấn cao hơn, số con đẻ ít hơn. 
Đó là những thay đổi căn bản, quyết định sự giải 
phóng và nâng cao địa vị của người phụ nữ từ phía 
gia đình và xã hội. Số liệu khảo sát cho biết : về độ 
tuôi kết hôn lần đầu, ở đối tượng phỏng vấn chỉ 
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và nam : 8,3%, nữ : 7,7%). Như vậy phải - 
chăng giữa gái và trai, người nông dân vẫn xem sự. 


chăm sóc con cái... 


_số cao nhất là ở độ tuôi 20 - 24 (46,5%), trơng khi 


đó ở người mẹ của đối tượng phỏng vấn - là ở độ 
tuổi 15 - 19 (52,4%). Về trình độ học vấn, ở đối 
tượng phỏng vấn chỉ có 0,1% mù chữ (có tới 62,0% 
đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở và 29,9% đã tốt 
nghiệp phổ thông trung học), còn ở cha mẹ của đối 
tượng phỏng vấn, tỷ lệ mù chữ cao hơn nhiều (cha : 
17,3% ; mẹ :33,0%). Đấy là những chỉ báo rất quan 
trọng, phản ánh sự thay đôi vị trí của người phụ nữ 
trong gia đình nông thôn. Điều đó còn phản ánh sự 
thay đổi về nhận thức 'và hệ thống quan niệm xưa 
cũ. : 

Trong thực tế nông thôn hiện nay, có thể nói, 
người phụ nữ đã thực sự là một người chủ gia 
đình. Sự thành đạt, vị trí của gia đình trong họ tộc, 
trong làng xóm, không còn do nam giới độc quyền 
quyết định nữa. Tuy nhiên, nếu nói rằng người 
phụ nữ đã hoàn toàn được giải phóng từ phía gia 
đình thì cũng chưa có căn cứ. Những tâm lý và thói 
quen cũ đây đó vẫn còn ; người phụ nữ vẫn chưa 
thực sự thoát khỏi gánh nặng công việc gia đình. 
Nếu chỉ căn cứ vào một số tư liệu cho thấy người 


~phụ nữ hiện nay đã tham gia có ý nghĩa quyết định 


trong công việc đồng áng, chỉ tiêu hoặc giải quyết 
những vấn để lớn khác trong gia đình mà kết luận 


. rằng họ đã hoàn toàn được bình đẳng và giải phóng, 


thì không có sức thuyết phục. Cần thấy người phụ 
nữ nông thôn hiện nay phải lao động với cường độ 
rất cao. Từ việc đồng áng đến công việc nội trợ, 
tất cả đều níu kéo họ, chiếm 
hầu hết quỹ thời gian của họ. Sự trợ giúp của các 
thành viên khác trong gia đình (chồng hoặc con) 
thường không đáng kể. Ở gia đình nông thôn hiện 
nay vẫn còn không íL công việc bị xem là "của đàn 
bà", bị xem là điều tầm thường khi người đàn ông 
mó tay vào (dù họ thừa điều kiện và khả năng để 
thực hiện). 

Về vấn đề tiêu dùng văn hóa của người phụ nữ 
trong gia đình nông thôn, kết quả điều tra cho biết : 
trong các phương tiện đáp ứng nhu cầu văn hóa tỉnh 
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thần ở nhà, những phương tiện được sử dụng 


nhiều nhất (có xem và có nghe) là : ra đi ô : 75,6% ;' 


tí vi : 77,8% (tỉ lệ cao nhất là ở nông thôn đồng bằng 
Bắc bộ, nghe ra đi ô : 95,4% và xem tỉ vi : 97,7%). 
Việc. phổ cập các phương tiện thông tin đại chúng 
xuống nông thôn có tác dụng lớn trong việc thay đôi 
các chuẩn mực giá trị truyền thống, mở rộng tầm 
hiểu biết và nâng cao nhận thức của người phụ nữ 
nói riêng và của người nông dân nói chung. Các điều 
tra về khả năng và mức độ của người phụ nữ trong 
tiêu dùng văn hóa ngoài phạm vi gia đình (như : xem 
phim, xem biểu diễn văn nghệ...) cũng như trong øiao 
tiếp, giao lưu, mở rộng tắm hiểu biết ngoài phạm 
vi làng xã, cũng cho thấy những chỉ báo tương tự. 
Rõ ràng, cùng với tiến trình lịch sử, người nông 
dân mà đặc biệt là người phụ nữ, từ mù chữ đến 


đọc thông viết thạo, đến phố cập phô thông cơ sở 


và phố thông trung học, chủ động trong hoạt động 
tiêu dùng và giao lưu văn hóa, là một bước chuyền 
đổi lớn. Nó phản ánh sự biến đổi về chất của mô 
hình văn hóa gia đình Việt nam so với truyền thống, 
_ và là một bước tiến lớn trong sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ. 

Như vậy, ở Việt nam; quá trình chuyên đôi mô hình 
văn hóa gia đình truyền thống đã và đang diễn ra, 
một mô hình mới đã xuất hiện. Từ một cơ cấu 
đóng chuyên sang một cơ cấu mở. Từ.những quan 
hệ theo chiều dọc đến những quan hệ đa chiều. Từ 
một hệ thống ứng xử được khuôn mẫu hóa đến 
một hệ thống hành vi đa dạng và hợp lý hơn. Tất 
cả những chuyên đôi đó được diễn ra đòng hành 
với quá trình nâng cao đời sống vật chất và đời 
sống văn hóa tỉnh thân. 

Tuy nhiên, đây là một quá trình chuyên đôi phức 
tạp. Sự tác động và chi phối của đời sống kinh tẾ - 
chính trị - xã hội diễn ra trong một chặng đường lịch 
sử hàng chục năm, là theo những chiều hướng khác 
nhau. Theo xu thế tích cực chính là ảnh hưởng của 
sự đổi mới cơ chế quản lý, áp dụng cơ chế thị 


trường trong sản xuất kinh doanh ; là sự nâng cao 


đời sống vật chất và văn hóa ; 


là việc áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mọi lĩnh vực đời 
sống nông thôn, đã xóa bỏ dần các hệ giá trị truyền 
thống đã lỗi thời, phản tiến hóa. | 
Mặt khác, những biến động của lịch sử như 
chiến tranh, như các vấn đề về môi trường, đất 


đai, dân số, v.v. lại ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình 


chuyên hóa đó. Trong gia đình Việt nam đã xuất hiện 
vấn đề quan hệ giữa các thế hệ, vấn đề đạo đức 
của thanh thiếu niên, tác hại không ít đến các quan 
hệ con người, đến tính nhân ái. Đây là một khía cạnh 
không thể không lưu ý khi xem xét vấn đề này. 

Mô hình văn hóa mới đã xuất hiện trong gia đình 
nông thôn Việt nam, điều này cần được nhìn nhận 
như cơ sở đầu tiên của sự nghiệp phát triển nông 
thôn. Rõ ràng, muốn thay đôi bộ mặt nông thôn, đầu 
tiên phải chú ý đến nhân tố con người. Trong hoạt 
động sống của mọi thành viên xã hội với tư cách là ' 
con người, thì mọi hành vi đều gắn với văn hóa. 
Trên cơ sở đó, tôi cho răng giải quyết vấn đề dân 
số và kế hoạch hóa gia đình phải là bước đi đầu 
tiên để thực thi chiến lược con người trong sự 
nghiệp phát triển nông thôn. Đây là một công việc 
khó khăn, nhưng khả năng thành công là chắc chấn. 
Từ cách nhìn nhận như trên, tôi có một số kiến 
nghị : | 

1 - Tiếp tục nâng cao vị trí người phụ nữ trong 
xã hội nông thôn ở các khía cạnh : học vấn, hưởng 
thụ văn hóa. Cần có chế độ ưu đãi đối với phụ nữ 
nông thôn trong hoạt động kế hoạch hóa gia đình. 

2 - Nhà nước cần đầu tư hơn nữa về phát triển 
nông nghiệp và ngành nghề ở nông thôn. Đó là một 


_ quá trình đầu tư đồng bộ về vốn và chất xám. Tăng 


cường sự nghiệp giáo dục ở nông thôn, xem xét và 
điều chỉnh các chế độ học phí và viện phí ở địa bàn 
này. 

3 - Đầu tư và nâng cao vai trò các thiết chế văn 
hóa ở nông thôn, như trạm y tế, hệ thống thông tin 
đại chúng, nhà văn hóa và các dịch vụ văn hóa văn 
nghệ khác. 
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LÀM TỐT OÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 


_ NGƯỜ I VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI. 


'Quyợn đồng người Việt nam ở nước ngoài hình 
thành từ hơn một thế kỷ nay. Từ tháng 5-1975, 


do tác động của những yếu tố khách quan và chủ ` 


quan, cộng đồng này đã phát triển nhanh chóng và 
biến đổi sâu sắc về số lượng và tính chất. 


ˆ_ Hiện nay có gần 2 triệu người Việt nam sinh sống 


ở hơn 70 nước trên thế giới ; con số này có thê lên 
đến 2,5 triệu vào năm 2000. Đến cuối năm 1990, có 
khoảng 720 000 người ở Mỹ, 200 000 người ở 
Pháp, 130 000 người ở Úc, 120 000 người ở 
Ca-na-đa, 45 000 người ở Cộng hòa liên bang Đức. 


._ Tại các nước Đông Âu, có gần 30 000 người ở lại 


lâu đài. Ở Liên xô (rước đây), tuy mới phát triển 
cũng có 3 500 người đăng ký chính thức là Việt 
kiều. Trên 95% người Việt nam ở ngoài nước có 


_ quốc tịch nước ngoài. Số còn quốc tịch Việt ham _ 
- cũng đã và sẽ ổn định cuộc sống lâu dài tại nước 


họ cư trú. Đa số cộng đồng người Việt vẫn tham 
gia các hình thức sinh hoạt truyền thống dân tộc, 
mong muốn đất nước ôn định, tìm mọi cách có 
quan hệ bình thường với quê hương và gia đình. 
Trên 50% số người di tản sau năm 1975 còn sống 
nhờ trợ cấp xã hội, sống dưới mức nghèo khô 


_của xã hội Âu Mỹ, 40% có việc làm tương đối ôn 


_định, 10% có cuộc sống sung túc (gồm một số nhà 


tư bản và tướng lá ngụy có vốn liếng mang theo lúc 
di tản). Rất ít nhà tư bản công nghiệp, tài chính. Có 


100 công ty Việt kiều ở nước ngoài, vốn không 
'lớm. MÔ 


Có 24 dự án đầu tư của các công ty Việt kiều hoạt 
động ở trong nước được cấp giấy phép với số 
vốn trên 20 triệu USD. Lượng kiểu hối của kiểu 
bào gửi về cho thân nhân ước nh khoảng 500 triệu 
USD/năm. Có khoảng 400 000 trí thúc, công nhân kỹ 
thuật lành nghề ở nước ngoài, trong đó có một số 
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chuyên gia nổi tiếng trên lĩnh vực tin học, y tẾ, toán 
học. Học sinh Việt nam chiếm tỷ lệ cao về học giỏi 
Ở cÁc trường trung học  - 

Có gần 100 tô chức của kiều bào đã được thành 
lập với mục đích làm ăn sinh sống, tương thân 
tương ái đùm bọc lẫn nhau. Có gần 600 tờ báo của 
Việt kiểu, trong đó nhiều tờ làm nhiệm vụ thông 
tin kinh tế, quảng cáo là chủ yếu. Có trên 10 chương 
trình phát thanh bằng tiếng Việt, rên 20 nhà xuất 
bản, nhiều cơ sở sản xuất băng nhạc. | 

Cũng cần nói thêm rằng, trong số người Việt 
nam định cư ở nước ngoài có 300 000 người thuộc 
bộ máy chế độ Sài gòn cũ (116 tướng, 7000 sĩ 
quan), trong đó một số đã lập các tổ chức phản động 
chống đối đất nước. | 

Lịch sử phong trào Việt kiểu yêu nước gần liền 
với lịch sử dân tộc từ gần một thế kỷ nay. Đầu 
thế kỷ 20 đã xuất hiện phong trào Đông du của Phan 
Bội Châu. Năm 1918, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
lần đầu tiên lập ra "Hội người Việt nam tại Pháp”. 
Chính đồng chí Hồ Chí Minh đã xây dựng các tổ 
chức cách mạng của Việt kiểu ở Thái lan, ở Trung 
quốc. Tiếp nối nhau, các phong trào người Việt 
yêu nước ở Lào, Cam-pu-chia, Thái lan đã góp phần 
đấu tranh để giải phóng dân tộc. Sau năm 1945, một 
số trí thức ở Pháp đã về nước phục vụ kháng 
chiến cứu nước, có người đã trở thành anh hùng 
và cán bộ cấp cao. Trong kháng chiến chống Mỹ, 
nhiều tập thể Việt kiểu và sinh viên ở nhiều nước 
tư bản đã tham gia đấu tranh chống Mỹ, vận động 
nhân dân các nước sở tại ung hộ sự nghiệp chính 
nghĩa của ta. Sau năm 1975, đặc biệt sau Đại hội VI 
của Đảng cộng sản Việt nam, 18 tổ chức tiêu biểu 
cho phong trào Việt kiều yêu nước ở 18 địa bàn đã 
mở rộng mặt trận đoàn kết góp phần xây dựng quê 


— Ý kiến vồ kinh nghiệm 


hương. Gần đây, do tác động của tình hình quốc tế, 
phong trào Việt kiểu yêu nước ở một số khu vực 
gấp khó khăn, có nơi có bộ phận dao động, khủng 
hoảng. Nhựng nhiều nơi phong trào vẫn phát triển 
tốt Đại hội VI của Hội người Việt nam tại Pháp 
(11-9-1991) vẫn khăng định tiếp tục giữ vững 
truyền thống yêu nước, phát triển quan hệ tốt đẹp 
với Nhà nước ta. 

Nhà nước ta đã đưa vấn để bảo hộ quyển lợi 
chính đáng của Việt kiểu vào Hiến pháp ban hành 
ngày 18-12-1980 (điều 75) và Luật quốc tịch, Luật 
đầu tư năm 1982, đã có văn bản chỉ đạo công tác vận 
động người Việt nam ở nước ngoài. Ban bí thư 
Trung ương Đảng cũng đã có Chỉ thị 67-CT/TW 
(12-1990) về công tác này. 

Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời có chính sách 
để. Việt kiều có thể về thăm quê hương, đầu tư vào 
công cuộc kiến thiết đất nước, giúp đỡ thân nhân ; 
kịp thời cải tiến các thủ tục xuất nhập cảnh để 
kiểu bào dễ dàng về thăm gia đình, đu lịch, du học, 
tạo mối quan hệ giao lưu giữa trong và ngoài nước. 

Những chính sách mới của Đảng và Nhà nước đã 
đáp ứng một phẩn lợi ích và nguyện vọng chính 
đáng của kiểu bào, nên đã tạo ra động lực mới thúc 
đây kiểu bào hướng về Tô quốc, phân hóa hàng 
ngũ bọn phản động người Việt lưu vong, mở ra 
những triển vọng tốt đẹp cho việc phát huy sức 
mạnh của cộng đồng người Việt nam ở ngoài 
nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước 
và bảo vệ cộng đỏng người Việt ở nước ngoài, 

Tuy Vậy, công Lác vận động người Việt nam định 
cư ở ngoài nước còn nhiều hạn chế, chưa đổi mới 
một cách căn bản theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị 
của đất nước, và chưa theo kịp những biến động 
của tình hình thế giới và của cộng đồng người 
Việt nam ở nước ngoài. Nhận thức và đánh giá về 
người Việt nam định cư ở ngoài nước còn có chỗ 
khác nhau giữa các ngành, các cấp, dẫn đèn việc 
vận dụng thực hiện các chính sách không thống 


nhất ; có nơi quá khất khe, có nơi lại giản đơn," 


buông lỏng chỉ đạo, quản lý. Việc nghiên cứu, ban 
hành các chính sách mới không kịp thời và đồng 


bộ. Hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa 


phương và ở ngoài nước chăm lo công tác vận động 


kiều bào, chưa được kiện toàn. Sự phối hợp giữa 
các ngành, các cấp, có lúc chưa chặt chẽ. Công tác 


thông tin, văn hóa đối với kiểu bào chưa được coi - 


trọng, cho nên nhiễu người chưa hiểu được thực 
tế đất nước và đường lối của Nhà ước ta. 


* 


Để đổi mới công tác vận động người Việt nam 
ở ngoài nước, cần thống nhất một số quan điểm 
cơ bản : 

- Hơn hai triệu người Việt nam định cư ở ngoài 
nước có mối quan hệ gắn bó với hàng triệu thân 
nhân ở trong nước, là một lực lượng đông đảo có 


ảnh hưởng và tác động nhiều mặt đến tình hình đất. 


nước ; là một bộ phận của đồng bào Việt nam, của 
dân tộc Việt nam. Không nên chỉ vì có quốc tịch khác 
mà xóa đi tất cả những đặc thù dân tộc trong con 
người họ, đặc biệt khi Nhà nước ta khuyến khích 
họ nhập quốc tịch nước ngoài để dể dàng. sinh 
sống. 


quần chúng của Đảng. Nó góp phân tập hợp các lực 
lượng yêu nước, tiến bộ, tự giác ủng hộ con 
đường mà dân tộc ta đã lựa chọn, góp phần làm thất 
bại mọi thủ đoạn lôi kéo cộng đồng người Việt nam 
ở ngoài nước chống lại Tổ quốc. Trong cộng đồng 
người Việt nam có nhiệu xu hướng chính trị khác 
nhau, song số đông có tỉnh thần yêu nước, có lòng 
tự hào chính đáng là con của một dân tộc anh hùng, 
ước mong được thấy một nước Việt nam giàu 
mạnh, phổn vinh. Vì vậy, phải hỗ trợ kiều bào giữ 
gìn bản sắc và truyền thống văn hóa dân tộc, phát 
huy tỉnh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ổn định 
cuộc sống, củng cố và nâng cao vị trí của cộng 
đồng người Việt nam trong xã hội sở tại. Vận động 
kiều bào tự nguyện đóng góp ngày càng có hiệu quả 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Kiên 
trì thuyết phục, cảm hóa, làm cho kiêu bào hiểu rõ 
và ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 
Chúng ta chủ trương mở rộng quan hệ với mọi tổ 
chức và cá nhân người Việt nam ở ngoài nước, 
không phân biệt xu hướng chính trị, thành phần xã 
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ngoài nước là một bộ phận trong công tác vận động 
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Ÿ kiến vỏ xinh nghiệm 


hội, tôn giáo, dân tộc, miễn là họ khóng chống lại 
sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Chúng ta không 
thành kiến, hẹp hòi với những người có lỗi lầm 
trong quá khứ, nếu hiện tại họ không có thái độ, 
hành vi chống phá cách mạng. Coi trọng cóng tác vận 
động cá biệt đối với những người có vị thế xã hội 
Cao ở các nước cư trú, có uy tín trong quần chúng, 
trong các tôn giáo, các nhà khoa học, các nhà kinh 
doanh lớn, trên cơ sở thu hút được sự ung hộ của 
đông đảo quần chúng kiều bào. Tạo điều kiện tốt 
để giữ vững quan lẻ tình cảm giữa kiểu bào và thân 
nhân trong nước. Kimyên khích và bảo vệ lợi ích 
của những kiều bào đầu tư, liên kết, liên doanh, 
hợp tác với trong nước về kinh tế, khoa học kỹ 
thuật trên nguyên tắc cùng có lợi và theo đúng pháp 
luật của Nhà nước ta. Đảng và Nhà nước ta phản 
đối mọi hành động của nước ngoài áp búc, khủng 
bố, chia rẽ, phá hoại tài sản của Việt kiều và hết 
sức bảo hộ quyên lợi chính đáng và tính mạng của 
người Việt nam ở nước ngoài. 

- Đi đôi với việc củng cổ các phong trào Việt kiểu 
yêu nước đã có, cần có các hình thức tô chúc đa 
dạng theo nguyên tắc tự nguyện, tự: quản, nhằm tập 
hợp, thu hút được đông đào hơn nữa người Việt 

__ nam ở ngoài nước, chú trọng những người lao động 
chân tay và trí óc, những người có thiện chí với đất 
nước. | 


Trước mất, đề công tác này có hiệu quả cao, cần 


giải quyết tốt một số công việc sau đây : 

Khẩn trương nghiên cứu xây dựng một hệ thống 
các chính sách, luật lệ và thực hiện nghiêm túc các 
chính sách đã ban hành. Cải tiến các thủ tục xuất 
nhập cảnh đê tạo điều kiện thuận tiện cho trí thức 
về làm việc, kiểu bào về thăm thân nhân. Cần cụ 
thê hóa các điều trong Luật đầu tư của Việt nam liên 
quan đến Việt kiểu. 

Cân xuất phát từ đặc điểm từng địa bàn để có 
chính sách thích hợp. Các vẫn đề liên quan đến Việt 
kiểu ở Đông Âu, Liên xô (trước đây), đến người 
Việt ở Trung quốc, Thái lan, Cam-pu-chia, Lào cần 
được đặt ra đề nghiên cứu, thảo luận và có cách tô 
chức cụ thê. Tùy theo quan hệ chính trị, phong tục 
tập quán và hoàn cảnh cụ thể của tùng đối tượng 


434 


. 


kiều bào mà có những khẩu hiệu, phương thức vận 
động và tô chức thích hợp. 

Ban Việt kiều trung ương cần được kiện toàn để 
giúp Hội đồng bộ trưởng tổ chức sự phối hợp 
giữa các ngành, các địa phương trong nước và các 
cơ quan đại diện ở nước ngoài, để đảm bảo sự chỉ 
đạo thống nhất kịp thời các mặt công. tác đối với 
người Việt nam ở ngoài nước. Các cơ quan đại diện 
ngoại giao của ta ở nước ngoài, có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện công tác vận động kiều bào ở địa 
b&u theo đúng chủ trương của Nhà nước, 

Yận động người Việt nam ở nước ngoài và thân 
nhân của họ ở trong nước, là trách nhiệm chung của 
các ngành, các cấp chính quyền, các đoàn thể và các 
tô chức xã hội khác. Vì vậy cần có sự phối hợp 
công tác giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là giữa 
các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, các tổ chức 
du lịch, các ngành văn hóa, tư tưởng, ngoại giao, nội 
vụ, Mặt trận Tô quốc Việt nam và các đoàn thể 
quần chúng. : 

Xây dựng mối quan hệ giữa trung ương và địa 


_ phương thco nguyên tíc bảo đảm sự chỉ đạo thống 


nhất của trung ương đối với công tác này. Cân làm 


tốt công việc giải thích, tuyên truyền các quan điểm 


của Đảng và Nhà nước ta với Việt kiều để ánh 
các quan điểm khất khe, buông lỏng hay giản đơm. 
Táng cường thông tun giữa trong và ngoài nước, 
mở rộng giao lưu trao đổi văn hóa phẩm, xuất bản 
phẩm, nâng cao công suất các phương tiện thông tin 
đại chúng đến tận từng vùng xa trên thế giới. Tạo 
điều kiện cho nhiều đoàn nghệ thuật, các tổ chức 
triển lãm văn hóa Việt nam, các nhà khoa học trong 
và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại để góp phần bảo 


tồn văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng một nước 


Việt nam giàu mạnh. 

Bên cạnh việc biêu dương các hoạt động yêu 
nước tích cực của Việt kiều, cần phê phán kịp thời 
các nhận thức mơ hồ, các quan điểm lệch lạc ; đấu 
tranh chống các hoạt động thù địch, các âm mưu 
chống phá đất nước của bọn phản động lưu vong 


Ở nước ngoài. 


Ý kiên võ kinh nghiệm 


Suy nghĩ từ mô hình tổ chức 


_bộ đội kinh tế - quốc phòng 


của một sô địa phương. 


Ø 


HAM gia xây dựng kinh tế không phải do ý 
muốn chủ quan mà có tính quy luật. Nó đã trở 
thành một truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân 
dân Việt nam. Gần đây, Đảng và Nhà nước ta có 
những chủ trương đúng đắn, định huớng cho quân 
đội tham gia xây dụng kinh tế. N 
Quân đội tham gia xây dựng kinh tẾ đã đạt được 
một số thành tựu đáng kê và cho ta những bài học 
thực tiễn bổ ích. Nơi đáng quan tâm hiện nay, là Long 
an, Tiền giang, Kiên giang... thuộc quân khu 7 và 
quân khu 9. Ở các địa phương này, ngay từ nắm 
1981, 1982 đã có sáng kiến tổ chúc đơn vị bộ đội 
kinh tế - quốc phòng. 


Đến nay, qua thời gian dài thứ nghiệm, chúng ta 
_ có địp nhìn lại, sơ kết, tổng kết, và hình thành suy 
nghĩ mới về mô hình tổ chức lực lượng bộ đội 
kinh tẾ - quốc phòng ở địa phương như thế nào. 


Vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay là làm sao thực 
hiện nghiêm túc chủ trương giảm số quân thường 
trực, giảm chỉ phí quân sự, mà vẫn củng cố và xây 
dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, tạo lập các khu 


vực phòng thủ vững chắc, có lực lượng dự: bị hùng 


hậu, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thê 
xảy ra, kê cả. một cuộc chiến tranh xâm lược. 


Có nhiều phương án đặt ra. Song qua hoạt động 


PHAN THỦ " 


thực tiễn, phương án xây dựng bộ đội kinh tế - quốc 
phòng tỏ ra có nhiều triển vọng. 

1- Vừa giải quyết tốt nhiệm vụ kinh tế vừa thực 
hiện đúng nhiệm vụ quốc phòng. 


Đất đai, lao động, ngành nghề là vốn quý của 
nền kinh tế. Song lâu nay, ở nhiều địa phương đất 
đai còn để hoang hóa, nhiều ngành nghề chưa được 
khai thác ; lao động (đặc biệt lao động trẻ, khoe) còn 
đề dôi thừa ; đội quân không có việc làm trong quá 
trình đổi mới cơ cấu kinh tế đang có chiều hướng 
tăng lên ; phân bố lao động trên các địa bàn chưa hợp 
lý... Cần có một lực lượng lao động tập trung, có 

tổ chức, có kỷ luật, được chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ 
làm đội quân xung kích trong phát triên kinh tế, nhất 


là ở những nơi xa xôi, điều kiện phức tạp. Bên cạnh 


đó, nhiệm vụ quốc phòng lại đòi hỏi phải chuẩn bị 
một lực lượng tại chỗ mạnh, có chất lượng gần 
ngang với quân thường tực đê sẵn sàng ứng phó, 
kết hợp với quân thường trực, giải quyết những 
tình huống xảy ra. Từ trong thực tiễn của địa 
phương, các tỉnh Long an, Tiền giang đã lựa chọn 
hình thức đơn vị kinh tế - quốc phòng 


Bộ đội kinh tế - quốc phòng được tuyển chọn 


* Trung tướng, giáo sư 
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theo đúng tiêu chuẩn, tổ chức biên chế, huần luyện - 
giống như quân thường trực. Điều khác cơ bản ở 
đây là chỉ sử dụng ngân sách quốc phòng với mức 
thấp nhất (đủ dùng cho vũ khí và trang bị), còn các 
- chỉ phí ăn, mặc, thuốc chữa bệnh, văn hóa phẩm, tiêu 
- chuẩn chính sách xuất ngũ đều do đơn vị tự lo. 
Thời gian đầu, địa phương đã hỗ trợ một phần kinh 
phí. _ 
Hiện nay, theo phương thức trên, Long an đã tô 


chức được 5 trung đoàn bộ đội kinh tẾ - quốc phòng: 


với hơn 10 000 quân ; Tiền giang thành lập được 4 
tiểu đoàn (ưực thuộc tỉnh), khoảng 1500 người, vÀ 
ở mỗi huyện, thị xã có một đại đội. Qua mấy năm 
hoạt động, các đơn vị này đạt được kết quả khả 
quan. Những “đoàn Đông tháp” (tên gọi thân mật bộ 
đội kinh tẾ - quốc phòng của Long an) đã góp công 
sức với tỉnh nhà, từ năm 1982 đến năm 1990 đã 


khai hoang, đưa 52 900 ha đất vào sản xuất nông. 


nghiệp (ương đó 47 900 ha sản xuất hai vụ), trồng 
mới 45 000 ha rừng tràm ; tạo lập nên một huyện 
mới (Thạch hóa) với 16 xã cư dân ồn định. Bộ đội 
đa cùng với nhân dân đấp hàng vạn m đất thủy lợi, 
làm đường “giao thông, xây dựng nhiều khu kinh tế 
trên địa bàn quan trọng. 

Đợt chống lũ lụt năm 1991, tứnh Tiền giang đã 
huy động trên 1000 chiến sĩ bộ đội kinh tế - quốc 
phòng xuống các huyện phía tây, nhanh chóng hỗ trợ 
địa phương chống lũ lụt thắng lợi. - 


Thực tế ở các địa phương trên đã chứng minh : 


bộ đội kinh tẾế - quốc phòng đi đến đâu sản xuất. 
_ mở mang đến đó, và nhân dân cũng từng bước bám. 


trụ, xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng tốt quốc 
phòng, an ninh khu vực. 

Như vậy, bộ đội kinh tế - quốc phòng vừa là 
nguồn lực quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế, vừa là đội quân tiên phong có tác dụng lôi 
kéo quân chúng nhân dân vượt qua khó khăn trong 
bước đi ban đâu, chiếm lĩnh các vùng đang tiềm 
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ấn nhiều khả năng sản xuất.  - 

Có thể nói, mô hình bộ đội kinh tẾ - quốc: phòng 
là hình thức phát triển mới của quốc sách “ngụ binh 
ư nông” của ông cha ta trong điều kiện hiện nay. Đây 
cũng là sự kế thừa, tiếp tục thực hiện các chủ 
trương của Đảng và Nhà nước ta những năm trước 
đây, chuyển một lực lượng quân thường trực ra làm 
kinh tế, khai phá đất hoang, xây dựng nông trường 
quốc doanh ở vùng trung du và miễn núi phía bắc 
(thời kỳ sau 1954), và xây dựng khu vực trồng lúa, 
cao su ở Tây nguyên (thời kỳ sau 1975). Hơn nữa, 
bộ đội kinh tế - quốc phòng do được huấn luyện 
kỹ về quân sự, kỷ luật quân đội, nền qua các đợt 
diễn tập phòng thủ khu vực, hội thao... nhiều đơn: 
vị đã được quân khu, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đánh 
giá cao. Trong những năm phục vụ chiến tranh biên 
giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, khi có yêu 
câu huy động chiến đấu lên phía trước, bộ đội kinh 
tẾ - quốc phòng đã nhanh chóng, kịp thời thực hiện 


mệnh lệnh cả về quân số, thời gian, tư thế sẵn sàng 


chiến đấu gần như quân thường trực. Trong khi 
đó, việc điều động quân dự bị động viên gấp không “ˆ 
ít khó khăn và đạt hiệu quả thấp. - 


2 - Bước đầu bảo đảm công bằng xã hội trong 
thực hiện luật nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 


! 

Hằng năm, chỉ có số ít thanh niên các địa phương 
được tuyển vào phục vụ trong quân đội thường 
trực. Còn số đông thanh niên khác sống ở các nơi, 
đến tuổi lao động không có việc làm, vẫn được 
khám tuyến vào làm nhiệm vụ trong các đơn vị kinh 
tẾ - quốc phòng, ở đấy họ được rèn luyện để trở 
thành người lao động giỏi có ích cho xã hội, người 
chiến sĩ tốt sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Khi 
hết thời gian nghĩa vụ, họ là lực lượng có chất 
lượng bồ sung cho quân đự bị 1, làm tăng thêm thế 
và lực về quân sự cho địa PHƯỢG:, 


Vậy là cái chất cơ bản của mô. hình bộ đội kinh 
tế - quốc phòng là ở chỗ đã kết hợp được đúng 


đấn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ 
lao động ; đã tập hợp và sử dụng được một lực 
- lượng lao động trẻ đứng vững trên các địa bàn vừa 
sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu ; thực hiện tỐt 
chiến lược kết hợp kinh tế với quốc phòng. Các 
đơn vị này chỉ sử dụng ở múc thấp nhất kinh phí 
quốc phòng, nhưng lại làm ra sản phẩm cho xã hội, 
tự giải quyết tốt cuộc sống cho mình, hơn nữa góp 
phần tạo lập cuộc sống mới cho nhân dân ở các 
vùng khó khăn, xung yếu. 


: * 


Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh 
những thuận lợi, cũng có nhiều diễn biến phức tạp 
ảnh hưởng tới nước ta. Các lực lượng phản động 
trong và ngoài nước luôn có âm mưu chống phá cách 
mạng nước ta. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng kinh tế, 
bảo vệ Tổ quốc được đặt ra hết sức nặng nề. Tình 
hình mới đòi hỏi chúng ta vừa giảm quân đội 
thường tực, vừa phải bảo đảm tỉnh thần sẵn sàng 
chiến đấu cao. Dư luận xã hội mong muốn có sự 
công bằng giữa những người tham gia phục vụ 
quân thường trực và những thanh niên chưa phục 
vụ tại ngũ. Kết hợp nghĩa vụ quân sự với nghĩa 
vụ lao động là biện pháp đúng đắn giải quyết yêu 
_ cầu đó. Điều đáng chú ý là nước ta hiện có gần 13 
triệu ha đất trống đồi trọc, 40 vạn ha đất phù sa 
ven biển chưa được khai thác ; hằng năm có thêm 
khoảng 1 triệu người đến tuôi lao động cần có việc 
làm (trong đó gần 50% là thanh niên trong độ tuổi 
nghĩa vụ quân sự). Đây là những tiêm năng cần và 
có thể khai thác làm ra của cải vật chất cho xã hội. 

Đại hội VII của Đảng đã xác định phải “kết hợp 
kinh tế với quốc phòng”, “thực hiện công bằng xã 
hội”, “huy động mọi nguồn lực tại chỗ và của cả 
nước đi đôi với viện trợ quốc tế nhằm sử dụng 
triệt để và có hiệu quả đất trống, đổi ưọc”. Mô hình 
bộ đội kinh tế - quốc phòng với những ưu điểm 
nói trên, là biện pháp phù hợp và cần thiết để (hực 


mm 1. _ `" 
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hiện tư trởng chỉ đạo của Đảng ta. 

Tuy nhiên, mô hình bộ đội kinh tế - quốc phòng 
mới được thể nghiệm ở một số địa phương, trong 
thực tiễn đã và đang nảy sinh một số vấn để cần 
được giải quyết về chính sách, cơ chế tổ chức 
quản lý (kể cả chế độ đối với quân nhân tại ngũ 


và khi xuất ngũ...). Vì vậy, dù đã được đánh giá là. 


có nhiều ưu điểm về mặt kinh tế, quốc phòng và 
xã hội, cho tới nay lực lượng bộ đội kinh tế - quốc 
phòng vẫn chưa được triển khai tổ chức rộng rãi ở 


.. Các địa phương. 


Để triển khai có hiệu quả mô hình bộ đội kinh tế 
- quốc phòng trong tình hình mới trên quy mô lớn, 
với tỉnh thần phân tích khoa học bám sát thực tiễn, 
chúng tôi xin kiến nghị một số vấn để quan trọng 
sau: - _ 
_ Về pháp lý : Đảng và Nhà nước cần có chủ 
trương cụ thể, tạo môi trường pháp lý thống nhất 


triển khai tổ chức bộ đội kinh tế - quốc phòng từ 


trung ương tới các địa phương (xem đây là một biện 
pháp quan trọng thực biện chiến lược kết hợp kinh 


tế với quốc phòng). Trong khi Quốc hội chưa ra 


luột về vấn đề này, đề nghị Hội đồng bộ trưởng 
ban hành các văn bản pháp quy cho phép thực hiện 


. rộng rãi mô hình bộ đội kinh tẾ - quốc phòng ở các 


tỉnh, các vùng trong cả nước, lấy trọng tâm là các 
khu vực có yêu cầu bức thiết cần giải quyết ngay 
việc kết hợp kinh tẾ với quốc phòng, như vùng 
biến giới, vùng ven biển quan trọng... 


- Về tô chức, cơ chế lãnh đạo và quản lý, tùy 
theo yêu cầu nhiệm vụ mà tổ chức các đơn vị bộ 
đội kinh tế - quốc phòng theo quy mô phù hợp. Có 
thể mỗi quân khu thành lập 1 đến 2 trung đoàn hoặc 


1 binh đoàn trực thuộc ; mỗi tỉnh từ 1 đến 2 tiểu: 


đoàn hoặc 1 trung đoàn, mỗi huyện từ 1 đến 2 đại 
đội. Các đơn vị này là một bộ phận của quân đội 
nhân dân Việt nam, đặt dưới sự quản lý thống nhất 
của Bộ quốc phòng (thông qua bộ chỉ huy quân sự 
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các cấp) ; mối quan hệ lãnh đạo và chỉ huy được 
thực hiện như hiện nay đối với bộ đội chủ lực và 
bộ đội địa jPhương. Ủy ban nhân dân các địa phương 
có trách nhiệm phối hợp về phần quy hoạch và kế 
hoạch kinh - 4É cho các đơn vị bộ đội kinh tÉ - quốc 
phòng nằm trên địa bàn của địa phương ; tạo môi 
trường và điều kiện cản thiết cho các đơn vị làm 
kinh tế, như cấp đất đai, bố trí công việc, hỗ trợ 
về vốn (như các đơn vị kinh tÊ), lập ké hoạch và 
bảo đảm yếu tố thực hiện kế hoạch ; 
thời gian và khối lượng công việc dành cho các đơn 
vị đã thực hiện sản xuất kinh đoanh theo các ngành 
nghề phù hợp, như làm nông nghiệp xXiảm nghiệp, 
trồng rừng phủ xanh đổi trọc, tròng rùng đâu 
nguồn, khai hoang lấn biển, xây dựng các công 
- trình hạ tầng, các khu dân cư mới... Cũng không 
loại wừ cả hướng tham gia làm tiểu, thủ công 
nghiệp. 

- Về chế độ tuyên chọn, bộ đội kinh tế - quốc 
phòng được chỉ đạo phù hợp với kế hoạch tuyển 
quân hằng năm và yêu cầu của kế hoạch kinh tế 
giao cho bộ đội kinh tẾ - quốc phòng. Thanh niên 
đến tuôi làm nghĩa vụ quân sự, nếu không vào phục 
vụ trong quân thường trực, thì được tuyển chọn vào 
bộ đội kinh tế - quốc phòng, thực hiện nghĩa vụ 
quân sự và nghĩa vụ lao động thco các chế độ chính 
sách do nhà nước quy định thống nhất. Trong lông 
quỹ thời gian 2 năm phục vụ bộ đội kinh tế - quốc 
phòng, quân nhân được huấn luyện quân sự ít nhất 
là 3 tháng thco chương trình thống nhất do Bộ quốc 
phòng quy định ; sau hai nắm phục vụ, được công 

_ nhận là hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được hương 
_ chính sách ra quân và chuyển thành quân dự bị động 


viên. Nếu ai muốn định cư lại trên địa bàn, lập gia 


đình hoặc đưa gia đình đến lập nghiệp, thì được giúp 
đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm ăn (như 
cấp đất đai, nơi ở tạm, xét cho vay vốn...). Đây sẽ 
là tiền đề hình thành HH trung tâm kinh tế và dân 
cư mới. 
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sử dụng quỹ - 


Trong thời gian làm nhiệm vụ, nếu lao động sản 
xuất đạt hiệu quả kinh tẾ cao, sau khi đã hạch toán 
trừ chi phí, đơn vị được hưởng một phần thành quả 


- lao động ; nếu bị tai nạn, thương tật hoặc hy sinh, 


sĩ quan và chiến sĩ được hưởng các quyên lợi 
tương ứng như ở quân thường trực. 

- Về kinh phí, bộ đội kinh tế - quốc phòng không 
được bao cấp về sinh hoạt phí và vốn lao động sản 


xuất ; họ phải bằng lao động, làm kinh tế, để tự 


_bảo đảm mọi nhu cầu vật chất về ăn, mặc, phụ 


cấp, chi phí ra quân. Ngân sách quốc phòng chỉ đảm 
bảo về trang bị vũ khí, đạn VUNC trong huấn luyện 
quân sự. _ 

Để tạo điều kiện triển khai tên quy mô lớn mô 
hình bộ đội kinh tế - quốc phòng, Nhà nước ta cần 
có chính sách xử lý về vốn cho lực lượng này (như 
cấp vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở ban đâu, 
hoặc cho các đơn vị vay với lãi suất thấp, khi đứng 
chân được, làm ăn có hiệu quả, sẽ trả dần). 


_ Có thể xin trích một phần ngân sách dành cho các 
dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng và các vùng kinh 
tế mới, về định cư, về trồng rừng đầu nguồn, 
phủ xanh đổi trọc, để cấp hoặc“ứng trước cho các 
đơn vị bộ đội kinh tế - quốc phòng làm vốn ban 
đầu, sau đó bố trí cho các đơn vị này thực hiện các 
công việc có liên quan và khấu trừ dẫn vào kết quả 
lao động sản xuất của họ. 


Mô hình bộ đội kinh tẾ - quốc phòng nảy sinh từ 
thực tiễn sôi động của công cuộc: xây dựng và bảo 
vệ TÔ quốc. Hy là một nhân tổ mới, một cách nghĩ 
tô chức thực hiện kết hợp kinh tẾ với 
quốc phòng trong tình hình mới. Chúng ta cân có 
kế hoạch triển khai nó từng bước, luôn thco dõi sát 


mới trong tô 


tiến trình hoạt động của nó, sơ kết, tông kết, uốn 
nắn những nhược điểm và thiếu sót, rút những bài 
học kinh nghiệm sinh động, bô Sung, góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp xây Ki đất nước và bảo vệ 


- Tổ quốc. 
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Vai trò của nhà: nước trong quản nỹ 
nên kinh tê thị trường. 


ÁCH đây hơn một năm, Tạp chí Cộng sản đã 
# Am bố nhiều bài nghiên cứu quan tượng xung 
quanh vấn để quản lý nhà nước về kinh tế nhằm 
làm sáng tỏ hai chức năng chủ yếu : chức năng 
quản lý nhà nước và chức năng quản lý sản xuất, 
kinh doanh. ĐẾn nay, sự tăng trưởng của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ở các thành phản kinh tẾ tư nhân 
và hỗn hợp, sự liên kết liên doanh của các thành 
phần kinh tẾ trong nước với nước ngoài, chủ 
trương cổ phần hóa từng bước trong kinh tẾ quốc 
doanh, tất cả những sự việc đó đang đòi hỏi phải 
làm rõ hơn nữa vị trí, vai trò của nhà nước đối với 
nên kinh tế đang phát triên. 

Đặc điểm nôi bật của nền kinh tế theo cơ chế cũ 
là vai ưò tuyệt đối của nhà nước, trong đó các cơ 
quan nhà nước (bộ, tổng cục, các ủy ban nhân dân, 
các sở chuyên môn) hầu như là chủ thê duy nhất chỉ 
phối các quan hệ kinh tế. Các cơ quan này vừa ra 
lệnh, vừa tác nghiệp, giải quyết các yếu tố sản 
xuất (vật tự, lao động, tiền vốn), ấn định cách phân 
phối của cải vật chất, giải quyết các tranh chấp 
nảy sinh giữa các xí nghiệp quốc doanh. Với cơ 
chế đó, không có nhu câu quản lý kinh tỄ bằng 
pháp luật, hoặc nếu có, cúng rất ít, vì chính bản 
thân các cơ quan đó đều thấy không cần thiết phải 
dùng đến pháp luật. 

Trong nền kinh tế nhiều thành phần vận động 
theo cơ chế thị trường, nhà nước không còn là chủ 
thể trực tiếp của các quan hệ kinh doanh nữa, mà 


đóng một vai trò cao hơn, ở tàm định hướng vĩ mô: 
cho toàn bộ hoạt động sản xuất, phân phối, lưu - 


thông tong xã hội. 


NGUYÊN VĂN THẢO ° 


Ở đây. quyền tự do kinh doanh của công dân là - 
điểm nỗi bậy trong chính sách kinh tế mới. Các quan 
hệ kinh tẾ đan xen, phong phú và phức tạp ; tình hình 


- có lúc rất khẩn trương, thậm chí hỗn loạn, không ít 


các viên chức nhà nước bị tha hóa. Vấn để đặt ra 
là phải tạo môi trường, tạo một hành lang chung cho 
mọi hoạt động của các thành phần kinh tế. Thỏa 
mãn yêu cầu đó, dứt khoát phải dựa vào pháp luật. 
Phải dựa vào pháp luật để điều hành nền kinh tế. 

Nhà nước quản lý kinh tế trước hết bằng hệ 
thống các định chế về các loại hình công ty, doanh 
nghiệp. Mỗi loại hình tổ chức như công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty hợp doanh, công ty cấp vốn 
cổ phân, công ty cấp vốn đơn giản, công ty dự 
phân, v.v.. đều phải được xác định rõ về các điều 
kiện : người tham gia, cách hùn vốn, cách điều 
hành, việc chia lñi, mức thuế, công nhân và mức 
lương, trách nhiệm của các thành viên khi tổ chức 
bị phá sản, v.v.. Hoạt động của các tổ chức đó vừa 
là một quá trình tự do kinh doanh thco pháp luật, vừa 
là một quá trình thực hiện chế độ kế toán, thống kê _ 
với sự kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan kiểm toán 
nhà nước. Ví phạm thủ tục kế toán, thống kê, mặc 
dù chưa có dấu hiệu ăn cấp, tham ô, trốn lậu thuế, 
đều phải bị coi là hành vi vi phạm ; nhiều trường 
hợp phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Thuế. là biểu hiện quá trình quản lý cốt lõi nhất 
của nhà nước đối với các tổ chức kinh doanh. 
Thông qua chính sách thuế, nhà nước định hướng 
hoạt động kinh doanh : khuyến khích và hạn chế, 
mở rộng và ngăn chặn. Thông qua việc đánh thuế, 


. * Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ tư pháp 
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nhà nước đánh giá đúng hiệu quả làm ăn, sự phát 
triển và nguy cơ vỡ nợ, phá sản của các tô chức kinh 
tế. Quá trình soạn thảo các sắc thuế, biều mẫu, tính 
thuế, đánh thuế, nộp thuế phải được phân định rất 
| khoa học nhằm chống lại các biểu hàm tiêu cực, 
tham: -những hiện nay. 

Một hệ thống các chế độ trách nhiêm trong kinh 
doanh từ trách nhiệm dân sự đến trách nhiệm hình 
sự, các quan hệ trách nhiệm trong hợp đồng lao 
động, hợp đồng kinh doanh, hợp- đẳng dịch vụ v.v.. 
đều phải được quy định rất rõ ràng để mộ: mốt, đề 
cao việc kinh doanh lành mạnh theo pháp luật, mới 
khác trừng tị nghiêm tất cả các hành vi vì phạm, 
- ma giáo, lừa đảo trong kinh doanh, 

Các tòa án chuyên môn (tòa án kinh tẾ, tòa án hành 
chính, tòa án lao động...) tương ứng với việc hình 
thành chế độ trách nhiệm trong kinh doanh, cần 


được thành lập với những thẩm quyển và thủ tục - 


khác nhau nhằm giải quyết triệt để các tranh chấp, 
vi phạm, bảo vệ quyển chính đáng hợp pháp của các 
tổ chức kinh doanh, tạo nên một trật tự quản lý có 
hiệu lực, có uy quyền của nhà nước. 

Trong tình hình cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội đã 
thay đổi, cùng với việc thành lập các tòa án chuyên 
môn, cần tổ chức lại Tòa án nhân dân, Viện kiểm 


sát nhân dân hiện nay: để các cơ quan này thích ứng - 


và đủ tằm vóc trong việc quản lý nền kinh tẾ và 
quản lý một xã hội theo những định hướng của một 
nhà nước pháp quyền trên đất nước ta. 


Rõ ràng giờ đây, vai trò quản lý của nhà nước 


về kinh tế trong nên kinh tế hiện vật, bao cấp và 
ra lệnh, thể hiện rất hạn hẹp ở việc điều hành trực 
| tiếp các xí nghiệp quốc doanh, được mở rông ra 
toàn xã hội. Vai trò đó, từ chỗ được giới hạn phần 
lớn ở các cơ quan hành pháp (các bộ, ủy ban nhân 
dân, các sở chuyên môn), nay mở rộng ra (oàn thể bộ 
máy : Quốc hội tiến hành lập pháp, Tòa án tối cao 
giữ vai trò xét xử cao nhất, Chính phủ giữ vai trò 
hành pháp cao nhất. " 

Vai trò của Chính phú trong nên kinh tế thị 
(rưởng có ý nghĩa quyết định nhằm duy trì và bảo 


40 


` 


đảm sự bình đẳng về luật pháp trong toàn xã hội, 
hạn chế và khác phục những khuyết tật vến có 
của nền kinh tế thị trường dễ dẫn đến tình trạng 
bất công. Chính phủ bảo đảm điều chỉnh ở tầm vĩ 
mô, khác phục tình trạng dễ mất cân đối của nền 
kinh tế thị trường. Chính phủ cùng với các cơ quan 
xét xử giữ gìn một trật tự pháp luật, một nền đạo 
đức xã hội chủ nghĩa, chống lại mợi động lực vớt 
chất trái chiều của nền kinh tẾ thị trường : 
"maphia", buôn lậu, hàng giả, tàn phá môi trường và 
tài nguyên... 

Trong nên kinh tẾ thị trường, Chính phủ là 
người duy trì giá trị của đồng tiền, tạo thế thăng 


bểng cho các hoạt động kinh tẾ của toàn xã hội ; 


thực hiện dự trữ quốc gia, đề phòng biến động ; 
điều chỉnh tình trạng mất cân đối, bảo đảm sự ổn . 
định chung. _ 

Với tư cách là cơ quan hành pháp cao nhất, Chính 
phủ có trách nhiệm giữ gìn và phái triển ngân sách 
quốc gia, thực hiện những chương trình xã hội, xây 
đựng các công trình phúc lợi chung, hỗ ượ cho các ˆ 
hoạt động công ích, xây dựng lực lượng vũ trang và 
đội ngũ công chức nhà nước đủ sức, đủ hiệu lực 
quản lý nên kinh tế. Trên cơ sở đó, phát trển nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Xót t5eo các khía cạnh kể trên, ta thấy, cùng với 
bản chết giai cấp và với tư cách một tổ chức của 
giai cấp, nhà nước còn là một tổ chức quản lý dân 
cư trên lãnh thổ. Nhà nước chịu trách nhiệm trước 
toàn dân về sự phát triển của đất nước, chăm lo cho 
mỗi công dân được phát triển (không phân biệt họ 
thuộc giai cấp nào). Nhà nước phải thực hiện 


. những nhiệm vụ mà nhân dân ủy quyền, vì chính 


nhân dân đã thành lập nên nhà nước. 

Trong điều kiện kinh tẾ thị trường, Nhà nước sẽ 
quản lý như thế nào đối với các tổ chức kinh tế 
quốc doanh ? Vẫn thực hiện chế độ tập trung, bao 
cấp, hay chuyền tất cả sang chế độ tự chủ về tài 
chính ? Làm thế nào để Nhà nước thực hiện được 
nhiệm vụ của mình mà không can thiệp vào kinh 
đoanh ? Trong lịch sử, một số nước phát triển thco 


{ 


chế độ tư bản cũng đã tổ chức kinh tế quốc doanh, 
thành lập các xí nghiệp nhà nước là các xí nghiệp 
chỉ huy theo mệnh lệnh, nhận các chỉ tiêu hiện vật 
và hoàn toàn được bao cấp. Như vậy, kinh tế quốc 
doanh không phải là đặc điểm riêng có của nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa ; không nên đồng nhất kinh tế 
quốc doanh với chủ nghĩa xã hội. Việc tổ chức 
kinh tế quốc doanh do Nhà nước trực tiếp quản lý 
'ở ta cũng bình thường như ở nhiều nước khác mà 
thôi. Kinh nghiệm ở nhiều nước (không phân biệt 
chế độ chính trị) cho thấy, việc quản lý xí nghiệp 
quốc đoanh thường có nhược điểm : dễ triệt tiêu 
các động lực vật chất, gây lãng phí (tài sản quốc 
doanh trở thành một thứ như vô chủ). NHI nếu 
bỏ các tổ chức quốc doanh thì như thục tế cho 
thấy, không thể bảo đảm có được một nền kinh tế 
có định hướng, một nền kinh tẾ có sự quản lý của 
nhà nước. | | 

Để Nhà nước có thể làm tốt vai trò quản lý đối 
với các tổ chức kinh tế quốc doanh, cần chia các 
tổ chức đó làm 3 loại : 

Loại thứ nhất gồm các xí nghiệp, đơn vị sản 
xuất, xây dựng, dịch vụ... phục vụ lợi ích toàn xã 
hội (như các cơ sở y tế chống các bệnh xã hội, các 
công trình đô thị, công viên, các cơ sở kinh tế hạ 
tầng, giáo dục phổ cập, văn hóa, thông tin đại 
chúng...). Nhà nước với tư cách một tổ chức quản 
lý xã hội, sử dụng tài lực, vật lực thu được qua hoạt 


động thuế và một số hoạt động khác vào các công - 


__ việc như quản lý chung, phúc lợi công cộng và nuôi 
bộ máy. Ở những cơ sở thuộc lĩnh vục này tư nhân 


_Ít hoạt động, vì lợi nhuận không nhiều. Nếu tư nhân. 


có hoạt động ở đây thì cũng do Nhà nước ủy nhiệm 
thông qua hợp đồng ký kết với họ. Vì vậy, nói 
chung, các cơ SỞ thuộc lĩnh vực này là những tô 
chức nhà nước, hoạt động theo kế hoạch, được 
Nhà nước cung cấp đầy đủ các điều kiện (vật tư, 


lao động, tiền vốn...). Tuy nhiên, cần thấy : các tô - 


chức này tuy không kinh doanh thẹo cơ. chế thị 
(rường, nhưng cũng không hoạt đông theo cơ chế 
hoàn toàn bao cấp như trước đây. Sẽ có một chế 
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độ pháp luật riêng cho các tổ chức này trên cơ sở 
chủ yếu là luật hành chính. TC 

Loại thứ hai gồm các doanh nghiệp nhà nước 
hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, vận hành hoàn 
toàn theo cơ chế thị trường. Các doanh nghiệp này 
có thể là các tổ chức hoàn toàn của nhà nước, có thể 
là các công ty cổ phần thuộc sở hữu hỗn hợp : quốc 
doanh với tư nhân, quốc doanh với hợp tác xã, 
quốc doanh với kinh tế gia đình, quốc doanh với 
nhau và với tất cả các thành phần khác, quốc doanh 
VỚI Các tổ chức quốc doanh nước ngoài hoặc tư 
nhân nước ngoài. Loại doanh nghiệp này hoạt động 
theo chế độ pháp luật chung như các doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tẾ khác, trên cơ sở chủ 
yếu là luật đân sự và luật kinh doanh. | 

Loại thứ ba gồm các xí nghiệp, đơn vị sản xuất, 


xây dựng, dịch vụ... thuộc các lực lượng quốc 


phòng, an ninh. Do tính chất đặc biệt của các hoạt 


động bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh đối ngoại và 
đối nội, các tổ chức này nên chia làm hai phân hệ : 
một phân hệ hoạt động theo chế độ pháp luật như 
các tô chức thuộc loại (hứ nhá: (không kinh doanh 
theo cơ chế thị trường, nhưng cũng không hoạt 
động theo cơ chế hoàn toàn bao cấp như cũ) ; một 
phân hệ khác hoạt động như các doanh nghiệp nhà 
nước theo cơ chế thị trường. 
¬ 

Vai trò của nhà nước trong quản lý nền kinh tế 
thị trường là một vấn để mới, được thể hiện một 
phần trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi hiện đang 
lấy ý kiến toàn dân. Nó cũng còn được thể hiện 
trong các luật tô chức Quốc hội, Chính phủ, Tòa án 
và Viện kiểm sát. 

Điều cần chú ý là khẩn trương thiết lập một thể 
chế kinh tế đầy đủ, thông qua luật dân sự, luật kinh. 
doanh -và các đạo luật cụ thể về doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phân, luật 
vẻ phá sản xí nghiệp, v.v.. Hy vọng năm 1992 sẽ là 
năm có ý nghĩa lớn trong việc ban hành các KỊh 
chế đó. 
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Nghĩ vê kỷ cương, phép nước 


⁄ 


'w thể nói chưa bao giờ ở nước ta có nhiều luật 
và văn bản pháp luật như hiện nay. Ở đâu, lúc 
nào cũng nói sống và làm việc theo pháp luật. Nhưng 
thật là trớ trêu, ở ta chưa bao giờ pháp luật bị coi 
thường như hiện nay, chưa bao giờ có nhiều vụ 
việc tiêu cực vi phạm kỷ cương phép nước như hiện 
nay. 

Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 8 (tháng 
12-1991), nhiều đại biểu QH đã vạch rõ thực trạng 
các hiện tượng tiêu cực và vi phạm pháp luật đang 

diễn ra nghiêm trọng đến mức đáng lo ngại. Nỗi bật 
_ và nhức nhối hơn cả là tệ tham những. 

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng theo Quyết 
định 240 của HĐBT được nhân dân cả nước nhiệt 
liệt hoan nghênh và đang được đây mạnh, nhưng về 
mặt xét xử thì rõ ràng là đang "có vấn đề". Theo con 
số do thanh tra nhà nước công bố thì những: thiệt 
hại do tệ tham nhũng gây nên là rất lớn. Nhiều vụ 
được báo chí phanh phui rất cụ thể trước công luận 
nhưng kéo dài bao nhiêu thời gian vẫn không thấy 
xét xử hoặc xét xử không đến nơi đến chốn. Nhiều 
người tội trạng đã rành rành nhưng vẫn nhớn nhơ 
yên vị hoặc chỉ đôi chỗ từ ghế này sang ghế khác. 
Không ít trường hợp tội phạm đáng lẽ phải truy tố 
trước pháp luật, phải ngôi tù và bồi hoàn lài sản 
xâm phạm bất chính cho nhà nước nhưng chỉ xử 
rất nhẹ hoặc xử nội bộ rồi cho về hưu, bao nhiêu 
tài sản chiếm đoạt vẫn giữ nguyên. Nhiều trường 
_ hợp kẻ phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán 
hàng giả tới mức nghiêm trọng, tòa án chỉ xử các 
bị cáo ở hình phạt án treo. Qua kiểm tra của Tòa án 
nhân dân tối cao ở một số địa phương thì thấy số 
bị cáo phạm các tội trên được hưởng án treo tới 
60 - 70%. Có nơi tới 80%. Mà hầu hết các vụ buôn 
lậu đều có dính dáng, liên quan đến cán bộ, đảng 
viên, nhân viên nhà nước. Thậm chí có những vụ 
buôn lậu, làm hàng giả lại do chính các cơ quan, đoàn 
thể đứng ra tổ chức hoặc cầm trịcH. Nhiều người 
đã nói mỉa "pháp chế là chế giễu pháp luật". Tại kỳ 
họp thứ 10 Quốc hội khóa 8 vừa qua, nhiều đại 
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biểu QH đã nghiêm khắc phê phán việc xét xử không 
nghiêm này. 

Thật hết sức rõ ràng, một nguyên nhân quan trọng 
làm cho kỷ cương phép nước không nghiêm là cả kỷ 
luật đảng và pháp luật nhà nước đều bị coi thường. 
Không nghiêm ngay từ cơ quan nhà nước mà ra, 
không nghiêm ngay từ những người có thâm quyền 
quyết định việc xét xử. Những cơ quan này, những 
người này tự cho phép mình quyền đứng trên pháp 
luật, muốn quyết định, muốn giải quyết công việc 
thể nào cũng được. Mà phép biện chứng của cuộc 
sống thì bao giờ cũng là : cấp dưới bất chước 
cấp trên, kẻ phạm tội chờ xem thái độ của pháp luật 
thế nào ; khi một sự đã không nghiêm, một người 
phạm tội không bị xử nghiêm thì lập tức sẽ đẻ ra 
hàng vạn sự không nghiêm, hàng vạn người sẵn 
sàng làm bậy hoặc tiếp tục phạm tội, nhất là trong 
tài buổi cơ chế thị trường hiện nay. 

Chính điều đó giải thích vì sao cuộc đấu tranh -: 
chống tham nhũng, chống buôn lậu và nhiều cuộc 
đấu tranh chống vi phạm pháp luật khác không đạt 
được kết quả mong muốn. Cũng chính điều đó giải 
thích vì sao nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, 
của nhà nước không được chấp hành nghiêm chỉnh, 
vì SaO nhiều đụ phương tự coi mình như những 
vương quốc riêng, muốn làm gì thì làm, cấp trên 
quyết định một đằng, cấp dưới làm một nẻo. 

Kỷ cương phép nước trong nội bộ đã không 
nghiêm tất yếu sẽ dẫn tới những tiêu cực vi phạm 
kỳ cương phép nước ngoài xã hội. Tình trạng lừa 
đảo, trộm cấp, bài bạc, nghiện hút, gái mãi dâm, xây 
nhà cửa trái phép, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vi 
phạm luật lệ giao thông v.v. không đẹp được đến 
nơi đến chốn, có nơi có lúc lại phát triển, một 
nguyên nhân quan trọng là do một số cán bộ, đẳng 
viên, nhân viên ở các cơ quan chức năng không thấy 
hết tàm quan trọng phải bảo đảm kỷ cương phép 
nước, thiếu trách nhiệm và trong nhiều trường 
hợp là do có "thỏa thuận”, "đôi bên cùng có lợi”. Và 
chính ủnh trạng kỹ cương phép nước không nghiêm 


đang là một nguyên nhân làm cho những người chân 
chính giảm sút lòng tin đối với sự lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước. Nếu tình trạng này không sớm 
được khắc phục, nhất định sẽ ảnh hưởng xấu đến 
yêu cầu ồn định về chính trị. 


Bởi vậy, Đảng ta, Nhà nuưc la đã chủ trương phải 
kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương phép nước, giữ 
nghiêm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước. Một 
trong những bài học có thể rút ra từ sự sụp đồ của 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa là không bao giờ 
được buông lỏng ký luật đảng, DƯƠNG lỏng phép 
nước. 


Vấn đề quan trọng đầu tiên hiện nay là cần tạo 
cho được một chuyên biến nhận thức thật sâu sắc 
vẻ pháp luật, về sự cân thiết phải tăng cường pháp 


chế. Đề cao tinh thần làm chủ, mở rộng dân chủ là. 


đúng, nhưng làm chủ, dân chủ phải đi đôi với pháp 
luật, phải trên cơ sở pháp luật, chứ không phải dân 
chủ cực đoan, làm chủ bừa bãi vô chính phủ, ai 
muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, phải thật sự để 
cao pháp luật. Nhà nước cần tăng cường quản lý 
bằng pháp luật. Phê phán mọi biểu hiện hữu khuynh, 
buông lỏng quản lý, không dám đấu tranh, xét xử 
đến nơi đến chốn những hiện tượng tiêu cực, vi 
phạm pháp luật. Trong thời buổi cơ chế thị trường 
hiện nay, việc giữ nghiêm pháp luật càng quan trọng 
hơn bao giờ hết. 


Trong cuộc đấu tranh để tăng cường pháp chế, 
các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn 
thê quần chúng cần nêu cao vai trò nòng cốt, gương 
mẫu. Từ rất lâu, dân ta đã có câu : 


"Thương em, anh đề trong lòng 
Việc quan, anh cứ phép công anh làm”. 


Bất cứ cán bộ, đảng viên nào ở cương vị công tác 
nào đã tham những, buôn lậu hoặc có những hành 
động vi phạm pháp luật khác, đều phải tùy thco tội 
trạng mà xét xử nghiêm minh theo đúng Điều lệ 
Đảng, đúng pháp luật nhà nước. Trong tình hình hiện 
nay, người có chức vụ cao mà phạm pháp càng phải 
được xử nghiêm để giáo dục, răn đc những người 
khác. Người cố tình dung túng bênh che cho người 
có tội cũng phải được xử lý thích đáng. Cơ quan có 
thâm quyền của Đảng và Nhà nước nên thống nhất 
ra quyết định: cấm hẳn việc xét xử nội bộ những 
trường hợp cân phải xét xử tước pháp luật: Kiên 
quyết loại khỏi các cơ quan nhà nước những phân 
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. tử quan liêu, vô trách nhiệm, lộng quyền, tham 


những, ức hiếp quần chúng. 


` Các cơ quan pháp luật chú ý đến yêu cầu chính 
trị hiện nay để có quan điểm xét xử thật nghiêm các 
tội plu„n đang làm cả xã hội nhức nhối, lo ngại, như 
trần lột, cướp của giết người, tham nNHHE, buôn 
lâu, làm hàng giả. Dứt khoát không xử nhẹ. Nếu 
cần thiết thì để nghị Hội đồng nhà nước trình QH 


_cho bổ sung hoặc sửa đối một số điều ưong Luật 


hình sự. Đồng thời Nhà nước sớm ban hành thêm 
những luật cần thiết về kinh tẾ, tạo cho hệ thống 
luật được đồng bộ để các cơ quan pháp luật có thể 
làm việc tốt hơn. 


Một vẫn đề quan trọng khác là các cơ quan, đoàn 
thể cần thật sự coi trọng công tác quản lý nội bộ. 
Có kế hoạch, biện pháp kiểm tra công tác, phẩm 
chất và lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân 
viên ; xử lý, ngăn chặn kịp thời những việc làm bất 
chính, không để "cái sảy nảy cái ung". Có thể nói, 
chưa bao giờ công tác quản lý cán bộ, nhân viên của 
ta lỏng léo như hiện nay. Bao nhiêu chuyện tiêu cực 
nghiêm trọng trong cán bộ, đăng viên, nhân viên nhà 
nước những năm qua, một nguyên nhân quan trọng 
là do buông lỏng công tác quản lý con người. 

Để ziữ nghiêm kỷ cương phép nước, các cơ quan 
có thấm quyển cần thường xuyên kiểm tra, thanh 
tra việc chấp hành các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính 
sách về kinh tế. Có kết luận đứt khoát rành mạch 
sau mỗi đợt kiểm tra, thanh tra, chứ không phải chỉ 
là những nhận xét hời hợt chung chung. Đồng thời, 
quan tâm rà soát lại các chủ trương, quyết định mà 
nhiều người đang có ý kiến, kịp thời bổ sung, sửa 
đổi những điểm thiếu chặt chẽ, để những kẻ tham: 
lam, cơ hội khỏi lợi dụng làm những điều bất chính. 
Năng động, kịp thời là cần thiết, nhưng không vì 
thế mà thiếu sự cân nhắc thận trọng trước khi ban 
hành một chủ trương, quyết định. 


Giữ nghiêm kỷ cương phép nước là một yêu cầu 
cực kỳ quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay. 
Chỉ có giữ nghiêm kỷ cương phép nước, mới tạo 
được động lực mạnh mẽ thúc đây việc thực hiện 
các nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng. 
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Đồng bộ lhói binh 
Trưởng Jhành Trong đỗi mới 


NỀM vững và vận dụng sáng LẠO những quan 
điểm, chủ trương, chính sách đôi mới của Đăng 
vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương, 5 năm qua, 
đang bộ Thái bình đã cùng nhân dân trong tỉnh vượt 
quà mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều 
thành tựu trong các lĩnh vực phát triển kinh tẾ - xã 
hôi, an ninh chính trì, quốc phòng toàn dân và xây. 
dựng Đảng. Càng tiến sâu vào c9HE cuộc đôi mới, 
đang bộ Thái bình CAHE tỏ rõ cố gắng của mình và 
đang: ưưởng thành về nhiều mặt. 

1- Trưởng thành trong lãnh đạo phái triền các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. © - 

Đảng bộ Thái bình đã chủ động và tích cực truyền 
đạt, giải thích đường lối đổi mới toàn diện của 
Đảng và Nhà nước, xây dựng niềm tin và quyết tâm 
cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Nắm 
chắc đặc điểm và khai thác thế mạnh của địa 
phương, đảng bộ đã có chủ trương và biện pháp sáng + 
tạo, khuyến khích các thành phần kinh tế phát tiên ; 
tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế 
đi vào sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều của cải vật 
chất cho xã hội. Tuy còn nghèo, nhưng Thái bình đã 
mạnh dạn đâu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mạnh 
dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên 
kết với các công ty nước ngoài trong sản xuất, kinh 
doanh và tiêu thụ sản phẩm, vì thế chỉ mới qua mấy 
năm thực hiện đường lối đổi mới mà nền kinh tế 
Thái bình đã thực sự khởi sắc. 

Nông nghiệp giành được những thắng lợi toàn 
diện. Từ năm 1986 đến năm 1990, 7 vụ liền Thái 
bình được mùa, năng suất lúa bình quân đạt 75,93 
tạ/Ha, đặc biệt năm 1990 đạt 86,72 tạ/ha. Tông sản 
lượng lương thực (quy thóc) đạt múc bình quân 
687,16 ngàn tín/năm. Riêng năm 1989 đạt 81 vụn 
tần, đưa mức lương thực bình quân tính theo đầu 
người từ 325 kg năm 1986 lên 496 kg năm 1989. 
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Chăn nuôi phát triên khá tốt, hăng năm đạt 30 ngàn 
tấn lợn hơi xuất chuông. Đàn trâu bò lên tới 63 
ngàn con năm 1990, đàn gia cầm ôn định hằng năm 
2,5 triệu con. Kinh tế ven biền đã được chú trọng 
khai thác có hiệu quả, mở ra nhiễu triển vọng cho 
việc di đân tại chỗ, và tạo nguồn hàng xuất khẩu. 
Sức mạnh kinh tế của Thái bình là nông nghiệp, 
trong đó chủ yếu là cây lúa. Nhưng Thái bình hiểu 
rằng muốn nông nghiệp phát triển, tạo ra được 
nhiều sản phẩm hàng hóa, thì phải biết đặt nó trong 
một chiến lược phát triển kinh tế toàn điện và mềm 
đco. Vì vậy, cùng với nông nghiệp, Thái bình đã tích 
Cực đây mạnh sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp, đây mạnh phát triển thương nghiệp dịch vụ 
và xuất khâu. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 
truyền thống của Thái bình như đệt, thêu, cợ khí, 
không chết mà trái lại, phát tiên khá mạnh mẽ. Công 
nghiệp quốc doanh bước đầu trụ vững, và được 
bô sung nhiều cơ sở mới phục vụ việc chế biến 
các san phầm nông nghiệp, như : nhà máy đông lạnh, 
nhà máy đay... Từ năm 1986 đến năm 1990, tổng giá 
trị sản lượng công nghiệp và thủ công nghiệp đạt 
131,7 tỷ đồng (giá cố định 1989), tổng kim ngạch 
xuất khâu đạt 79,94 triệu rúp, đô la. Mạng lưới 
thương nghiệp dịch vụ mở rộng tới 15 ngàn điểm, 
phục vụ kịp thời các nhu cầu của sản xuất và tiêu 
dùng. Thương nghiệp quốc doanh bước đầu đã chỉ 
phối được một số mặt hàng thiết yếu... Giao thông 
vận tải nông thôn phát ưriên mạnh, mạng lưới điện 
đã đến một số làng xã. Các ngành kinh tế tông hợp 
như tài chính, ngân hàng, đang quen đần với cơ chế 
mới, hướng dẫn tích cực cho sản xuất kinh doanh. 
Kinh tế phát ưiên vững chắc là tiền đề để Thái 
bình thực hiện tốt các chính sách xã hội. Sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo thực sự được coi trọng. Công 
tác y Yế, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được giải 
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quyết có kết quả, có trọng điểm ưu tiên từng bước. 
Chính sách thương binh xã hội được thực hiện 
nghiêm túc và sáng tạo. Đặc biệt là chính sách đãi nyộ 
cán bộ hưu trí, cán bộ hoạt động cách mạng trước 
năm 1945, gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ cơ sở... 
Các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thông un 
báo chí đổi mới, phong phú theo chiều hướng phát 
triển lành mạnh. Lĩnh vực dân số và việc làm được 


chăm lo thco chương trình, mục tiêu và giải pháp - 


đồng bộ. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên tong 
nhiêu năm vẫn chỉ ở mức 1,7%. 


2 - Vững vàng trong lãnh dạo chính quyên và xây, 


dựng quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội. " 

Đảng bộ Thái bình nhận thức rằng, uy tín lãnh 
đạo chỉ có thể có được khi đảng bộ có chủ trương 
chính sách đúng và bộ máy chính quyền thực sự biết 
quản lý, biết điều hành, thực sự bảo đảm dân chủ 
với nhân dân và nghiêm minh trong thị hành pháp 
_ luật. Xuất phát từ quan điểm đó, đảng bộ Thái bình 
ra sức chăm lo củng cố, kiện toàn chính quyền từ 
nh đến cơ sở. Hội đồng nhân dân các cấp hoạt 
động có nền nếp, và từng bước đề cao-vai trò đại 


diện cho nhân dân. Uy ban nhân dân các cấp có nhiều - 


_tiến bộ trong quản lý kinh tế, xã hội và kiểm tra 
việc thực hành pháp luật. Cán bộ chính quyền từ 
tỉnh đến xã nhìn chung đã thạo việc. 

Chú trọng lãnh đạo kinh tế, Thái bình không lợi là 
chăm lo công tíc quân sự địa phương. Việc xây dựng 
nên quốc phòng toàn dân ở Thái bình được thực 
hiện từ nhiều hướng : xây dựng lực lượng thường 
trực, lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân 
tự vệ. Kết hợp huấn luyện, diễn tập thường xuyên 
với việc giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng cho 

toàn dân. Động viên thực hiện nghĩa vụ bào vệ Tổ 
quốc và thi hành đúng, đầy đủ các chính sách hậu 
phương quân đội. 

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở Thái 
bình những năm qua, nhìn chung được giữ vững. 
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát 
triển rộng và có chiêu sâu. 

3 - Xây dựng đảng bộ vững mạnh. 

Đảng bộ Thái bình có truyền thống đoàn kết và 
truyền thống kiên cường đấu tranh cách mạng. 


Bước vào công cuộc đổi mới, truyền thống đó 
được phát huy thường xuyên. Nhưng đảng hộ thấy 
rằng, nếu chỉ có thế, thì không đủ sức tiếp thu và 
quán triệt đúng đường lối đổi mới của Đảng, 
không đủ sức đảm đương nỗi vị trí tiên phong, lãnh 
đạo nhân dân trong tỉnh. Ý thức rõ về mình như 
vậy, đảng bộ Thái bình đã làm nhiều việc đề xây 
dựng đảng bộ vững mạnh. 

Mục tiêu công tác tư tưởng của đảng bộ là tạo ra 


- sự nhất trí cao với quan điểm, đường lối đổi mới 


của Đảng. Tất cả đảng viên phải có nhận thức đúng 
về đường lối phát triển kinh tẾ, về tập tung và 
dân chủ trong đảng và ngoài xã hội, về vị trí và 
nhiệm vụ của người đáng viên trong giai đoạn mới. 
Đề đạt mục tiêu đó, đảng bộ đã biết huy động có 
hiệu quả các lực lượng, các phương tiện văn hóa, 
thông tin, tuyên huấn làm công tác tư tưởng. Việc tô 
chức học tập, sinh hoạt chính trị được tiến hành 
nghiêm túc và thường xuyên. Các nghị quyết, chỉ 
thị của trung ương được chuyền tải đầy đủ đến 
từng đảng viên, từng cấp ủy. Không khí dân chủ 
cởi mở, ý thức tự phê bình và phê bình được duy 
trì thường xuyên trong sinh hoạt đảng từ tơ sở đến 
ban chập hành tunh ủy. _ 

Công tác đăng viên được tiến hành thường xuyên, 
công phu và chặt chẽ. Cuộc vận động làm trong sạch 
đảng, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và tổ 
chức đảng được tiến hành nghiêm túc gắn liền với 
công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ 
Đảng. Bốn năm qua, 92,7% đảng viên và 100% cấp 
ủy từ cơ sở đến nh được kiểm tra chấp hành 
Điều lệ Đảng. Những cán bộ, đảng viên thoái hóa, 
biến chất, vi phạm tư cách, đều được xử lý nghiêm 
minh. Bốn năm qua, Thái bình đã xử lý 14.600 đảng 
viên, trong đó đưa ra khỏi đẳng 8.500 người (bằng 
10% đảng viên của đảng bộ), xử lý bằng các hình 
thức khác 6.000 người. Công tác tuyên truyền phát 
triển đảng có nhiều tiến bộ. Trung bình mỗi năm 
kết nạp 1.000 đảng viên mới. Tuyệt đại bộ phận số 
này là thanh niên có trình độ văn hóa và kỹ thuật ; 
phần lớn phát huy tác dụng tốt. 

Đề phù hợp với cơ chế quản lý mới, Thái bình 
đã bố trí lại các loại hình tô chức cơ sở đảng, xác 
định rõ chức năng nhiệm vụ và quy chế lãnh đạo 
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cho từng loại hình. Toàn đảng bộ tập trung chỉ đạo, 
giúp đỡ những cơ sở đảng yếu kém vươn lên. Đến 
nay, qua phân loại, có 37% cơ sở vững mạnh, 50% 
cơ sở khá ; diện yếu kém hằng năm thu hẹp dân. 
Bộ máy các cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thẻ và 
kinh tẾ Ìhu gọn hơn trước ; chức năng nhiệm vụ, 
mối quan hệ và lề lối làm việc được xác định cụ 
thê. Tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay công việc 
của cơ quan nhà nước và các đoàn thể, đang được 
khắc phục. Sau 5 năm thực hiện đổi mới, Ma bình 
đã giảm : 19 ban ngành thuộc nh, 65% số phòng 
ban thuộc sở, và 37% số phòng ban huyện. Biên chế 
hành chính toàn tỉnh giảm 30%, riêng cấp xã giảm 
50%. Thái bình đã chú trọng xây dựng quy hoạch, đào 
tạo và sử dụng cán bộ, vì thế đội hình cán bộ của 
Thái bình từ xã đến tỉnh hoạt động đều tay, thạo 


việc, trình độ chính trị và chuyên môn được nâng lên - 


rõ rệL Hiện nay, Thái bình đã bố trí lại 74% số 
trưởng phó ban, ngành của tỉnh, 80% trưởng phó 
phòng huyện, 40% cán bộ chủ chốt ở cấp xã. Việc 
quan lý, đánh giá, sắp xếp cán bộ được phân công 
- TÕ rệt theo nguyên tác dân chủ, tập thể, Thái bình 
kiên trì đào tạo cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. 
Ngoài việc cử cán bộ đi học các rường của ưung 
ương, tỉnh đã chủ động mở các lớp đào tạo, huấn 
luyện cán bộ tại chỗ. Trường đảng, ưrường hành 
chính của tỉnh có nhiều đôi mới trong công tác đào 
tạo cán bộ. 

Đôi mới là sự nghiệp của quần sifiN6: vì quân 
chúng, cho nên đáng bộ Thái bình đã chăm lo chu đáo 
tới công tác vận động quần chúng. Mọi hoạt động 
của các tô chức quần chúng đều hướng về cơ sở 
và lấy lợi ích của người lao động làm nội dung vận 
động. Các tô chức như Mặt trận Tổ quốc, Công 
đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hỗ Chí Minh, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh 
và các tô chức xã hội khác đều có nhiều sáng kiến, 
nhiều phong trào thu hút quần chúng tham gia giải 
quyết các khó khăn về đời sống và sản xuất. Chính 
quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều 
kiện thuận lợi để các tô chúc quần chúng hoạt 
động. 

Bên cạnh những thành tựu, những năm qua Thái 
bình còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém cần rút kinh 
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nghiệm. Biểu hiện rõ nét nhất là cơ cấu kinh tế đôi 
mới chậm, tỷ trọng công nghiệp và thủ công nghiệp 
thấp, kinh tế quốc doanh vẫn chưa thể hiện được 
vai trò chủ đạo trong nên kinh tẾ nhiều thành phân. 
Nhiều vấn đề xã hội chậm được giải quyết. Pháp 
luật kỹ cương chưa nghiêm. Tình trạng vi phạm pháp 
luật xử lý chậm. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của bộ 
máy đảng, chính quyền, đoàn thê vẫn chưa đáp ứng 
yêu cầu của tình hình mới... | 

Từ thực tiễn thành công và vấp váp trong những 
năm qua, Thái bình đã rút ra được một số kinh 
nghiệm bước đầu trong việc DIụp: hiện công cuộc 
đổi mới : 

. Một là. nắm vững các chủ trương, chính sách đổi 
mới của Đảng và Nhà nước, nấm vững tình hình 
thực tế, chủ động sáng tạo trong vận dụng, có các - 
chủ trương và giải pháp đúng, có bước đi phù hợp 
với điều kiện cụ thể của địa phượng, đó là yếu tố 
quyết định thành công trong thực hiện công cuộc đổi 
mới. Thí dụ, Thái bình là tứnh -"đất chật, người 
đông", vì vậy, phát triển kinh tế phải kết hợp rất 
chặt chẽ với việc phấn đấu hạ thấp tỷ lệ tăng dân 
số... | 5 

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải nắm bắt, phát 
hiện kịp thời và có thái độ trân trọng đối với những 
nhân tố mới ; chú trọng việc tông kết và nhân các 
điển hình tiên tiến ; có tỉnh thần dám làm, dám chịu 
trách nhiệm ; không bảo thủ, đũng cảm nhận khuyết 
điêm, sai lầm, và có biện pháp khắc phục kịp thời 
đề đưa phong trào đi lên. 

Ba là. phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng 
đảng, nhất là xây dựng các tổ chức cơ sở đảng 
vững mạnh, năng động, nhạy bén và vững vàng 
trước mọi khó khăn, thử thách. Đổi mới công tác 
cán hộ ; xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ thích 
Ứng với công cuộc đôi mới. 

Bón là, mở rộng dân chủ phải gắn liền với TT 
cao dân trí và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Với kết quả bước đầu đã đạt được, đảng bộ và 
nhân dân Thái bình đang phát huy ưu điểm, khắc 
phục khuyết điểm, nỗ lực phần đầu đề giành thắng 
lợi lớn hơn trong những năm. tới. 


Giải quyết việc làm cho - 
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người lao động ở Công là tham 


Hàng kênh - 


CC ty thảm Hàng kênh (CT) với 9000 lao 
động, gồm 4 xí nghiệp quốc doanh (Hàng kênh, 
Cát bi, Toàn thắng, An hải) và 22 hợp tác xã vệ tính 
ở nội, ngoại thành Hải phòng. Tiền thân của CT là 
Xí nghiệp thảm len llàng kênh. Xí nghiệp này được 


thành lập ngày 25-12-1960, lúc đầu chỉ có 549 lao ` 


động (ưong đó 126 người làm Ở các hợp tác xã) với 
sản lượng 4500m” thảm xuất khâu/năm. 30 năm qua, 
kê từ Xí nghiệp thảm lcn Hàng kênh, CT đã sản xuất 
được: tôn ỹ cộng I600000m. thảm xuất khẩu (bằng 
1/3 số m“ thảm đã xuất khẩu của cả nước), thu về 
cho đất nước khoảng 58 triệu rúp và 10 triệu đô la 
Mỹ. 


Về thảm len trong nước, CT hiện nay dẫn đầu cả: 


về số lượng và chất lượng. Từ năm 1986, 100% 
sản phẩm của CT được Tổng cục tiêu chuẩn đo 
. lường chất lượng Nhà nước cấp dấu chất lượng 
. cấp I và cấp cao. Hàng trăm mẫu mã của các hệ thảm 


Sản lượng tham XK 


Kế hoạch 


53 623m 
60 12?n? 
658m” 


¿ 


Quá trình phấn đấu đạt được kết quả nói trên, 


cũng là quá trình CT không ngừng cố gắng m cách 


Hải 


7,45ty (đ) 
9,876 tỷ (đ) 
30 tỷ (đ) 


phòng 


hiện đại, phức tạp, có nẦu sác hài hòa, hoa văn chìm 
nồi, đã CƯỢT CT thể hiện thành công trên những tắm 
thảm khổ rộng từ một vài mét vuông đến hàng trăm 
mét vuông. | 
Thảm len Hàng kênh đã và đang được xuất sang 
16 nước và có tín nhiệm cao với khách hàng, nhất 
là khách hàng Liên xô (ưước đây), Ba-lan, CHLB 
Đức, Pháp, Ô-xtơ-rê-li-a, Thụy-điển, I-ta-li-a, Niu 
Di-lân, A-rập xê út, Nhật bản v.v.. Tham gia các hội 
chợ quốc tế và trong nước, thảm len Hàng kênh đã 


được tặng thưởng 14 huy CHUOHE vàng (rong đó có 
- 4 huy chương vàng giành được ở hội chợ quốc tế). 


Ba năm gần đây (1989 - 1221), CT đã phần đấu 
vượt qua thứ thách bước đầu của cơ chế thị 
trường, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhà 
nước giao, từng bước nâng cao thu nhập của cán 
bộ, công nhận, viên chức, như bảng kê dưới đây cho 
thấy : 


Lương bình 

quân (khu 

VỰC QUỐC - | 
doanh) tháng/người 


Nộp ngân 
sách 


67 000đ. 
85 000 đ' 
130 000 đ 


_ 136 triệu (đ) 
372 triệu (đ) 
600 triệu (đ) 


CT, có thê rút ra một số kinh nghiệm sau: 


l - Chủ động phát huy thế mạnh ngành nghề 
truyền thống để mở rông thị trường, tqo thế ỗn 


giải quyết công ăn việc làm và bảo đảm mức sống 
ôn định cho người lao động. 
Về giải quyết việc làm cho người lao động ở 


định sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao 
động. 
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Giống như nhiều đơn vị kinh tế khác, khi chuyên 
sang cơ chế thị trường; CT gặp rất nhiều khó khăn. 
Trước năm 1989, khoảng 85 - 90% lượng hàng xuất 
khẩu là xuất sang Liên xô (trước đây) và các nước 


Đông Âu (khu vực ]), nay phần lớn bị cắt giảm, - 


làm đảo lộn nhiều mặt sản xuất kinh doanh của CT. 
Riêng việc 9000 lao động không có việc làm đã là nỗi 
lo và điều trăn trở lớn nhất của những người lãnh 
đạo CT. Làm thế nào có thê nhanh chóng thoát ra 
khỏi tình trạng này 7 Tìm kiếm thị trường ư ? 


Đúng ! Nhưng bằng cách nào nắm bát thị trường 


một cách nhanh nhất? — Q 
Để giải quyết vấn đề này, đầu năm 1989 CT đã 


đề nghị UBND thành phố Hải phòng và các bộ, ` 


ngành có liên quan cho phép được quan hệ tưực tiếp 
với khách hàng nước ngoài, kê cả khách hàng ở các 
nước tư bản chủ nghĩa (khu vực II). 

Nhờ quan hệ trực tiếp với khách hàng nước 
ngoài, CT đã nhanh chóng xác định những chỗ mạnh 
và yếu của mặt hàng thảm len truyền thống (đã có 
từ năm 1929) để cải tiến mẫu mã, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, chấp nhận cạnh tranh, thúc đây đổi 
mới công nghệ. Muốn thắng trong cạnh tranh, hòa 

_ nhập thị trường thế giới, không có con đường nào 
khác là phát huy tiềm năng, tính cần cù, sáng tạo với 
tay nghề thủ công tỉnh xảo của lực lượng lao động 
hiện có. : 

Trong 3 năm qua, CT đã tô chức sáng tíc được 36 
mẫu mã mới, thích hợp với thị hiếu khách hàng. 
Việc thường xuyên cải tiến mẫu mã đã mở đường 
cho CT thâm nhập thị ưường thế giới. Năm 1901, 
CT đã xuất được 30.000mF thảm mỹ thuật tây bóng 
cao cấp sang 12 nước thuộc khu vực II và đã ký 
được hợp đồng sản xuất thảm năm 1992 với một 
số khách hàng nước ngoài. 

Nhờ nâng được chất lượng sản phầm, CT đã thu 
hút được nhiều khách hàng ở các nước khu vực l1, 
và họ đã cho CT vay thêm vốn đề mở rộng sản xuất. 
Cũng do mở rộng quan hệ “buôn bán với nhiều 
nước, CT đã dân dàn khai thông được thị trường 
vốn và vật tư. Riếng tÖ chức SIDA của Thụy- điện 
năm 1989 - 1990 đã cho CT vay 5,7 triệu curon 
(khoảng 920 000 đôla), giúp CT giải quyết khó khăn 
về vốn. - 
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Như vậy, việc giải quyết việc làm che người lao 
động ở CT gắn liền với việc mở rộng và Ôn định 
thị trường, gắn liền với việc tạo vốn được CT 
xem như mục tiêu chiến lược. Còn việc xuất - nhập 
khẩu hàng hóa của CT có thành công hay không, điều 
đó phụ thuộc vào tình độ nhạy cảm nấm bất thị 
trường và việc đổi mới công nghệ, bảo đảm chất 
lượng mặt hàng, đáp ứng thị hiểu của người tiêu 
dùng. 

2 - Trên cơ sở ôn định sản xuất, tiến hành phân 
công lao động hợp lý, bảo đảm việc làm cho người 
lao động. . 

Xuất phát từ quan điểm "hiệu quả kinh tẾ phải 
gắn với bảo đảm việc làm cho người lao động”, 
CT đã lo ổn định sản xuất trước, rồi mới tổ chức 
phân công lại lao động, tránh được những xáo trộn 
không cần thiết. Việc phân công lao động được tiến 
hành thco hai hướng chủ yếu : tỉnh giản bộ máy 
quản lý, và giao quyền tự chủ cho các đơn vị lao 
động trên cơ sở khoán sản phẩm theo định mức kinh 
tẾ - kỹ thuật. CT đã tập trung nhiều công sức xây 
dựng và rà soát lại gần 1000 định mức kinh tế - kỹ 
thuật cho các loại sản phẩm. 

Đề nâng cao hiệu suất công tác của bộ máy quản 
lý, CT đã sáp nhập các phòng ban, tập ưung kiện toàn 
ban giám đốc, phòng kế hoạch, tài vụ, bộ máy sáng 
tác mẫu mã, tây nhuộn, v.v. nhăm đáp ứng yêu cầu 
của thị trường. Trong việc kiện toàn bộ máy, CT 
được UBND thành phố chọn làm thí điểm về bầu 
giám đốc, về lựa chọn người thực sự có năng lực 
điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở người dự 
thi tuyển phải thuyết tình để án rõ ràng, đảm bảo 3 
yêu cầu cơ bản : 1 - sản xuất kinh doanh có hiệu quả 
và ồn định ; 2 - bảo đảm công ăn việc làm và nâng 
cao thu nhập cho người lao động ; 3 - hoàn thành chi 
tiêu nghĩa vụ giao nộp ngàn sách nhà nước. Việc 
bảu giám đốc đã có tác dụng nâng cao tỉnh thần làm 
chủ và ý thức ưách nhiệm của cán bộ và công nhân 
đối với công việc chung của CT. 

Trong việc sắp xếp lại lao động, một vấn đề nỗi 
lên là : làm thế nào tạo được sự phối hợp liên hoàn 
giữa các bộ phận sản xuất, khắc phục được dủnh 
trạng “nơi thừa người lại thiếu việc”""nơi có việc 
lại thiếu người", hoặc "người và việc không phù 
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hợp”, ảnh hưởng đến năng suất và gây lãng phí sức 
người sức của CT đã điều chuyển một số công 
nhân ở bộ phận kiến thiết cơ bản sang làm công 
việc xe sợi ở phân xưởng sản xuất phụ ; đã mở lớp 
học nghề đệt, tỉa thảm cho những người còn tuổi 
lao động nhưng chưa có nghề, v.v.. Số lao động (hội 
sự dôi dư (do không có khả năng theo đuôi ngành 
nghề hoặc yếu súc khỏe) thì CT giải quyết cho 
nghỉ việc theo Quyết định 176/HĐBT của Hội đồng 
bộ trưởng. Tính đến tháng 6-1990, CT đã dành ra 84 
triệu đồng hỗ trợ số lao động nghỉ việc. 

Cùng với việc tổ chức, sấp xếp lại lao động hợp 
lý, CT đã mạnh dạn áp dụng hình thức khoán sản 
phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối (khoán triệt đề) 
trên mỗi mét vuông thảm dệt. Nhờ vậy đã giải quyết 
được những bất hợp lý trước đây. Một số người 
trước đây qucn sống dựa dẫm vào tập thể nay không 
thể không sửa đôi. Có làm mới hưởng. Làm tốt thì 
được hưởng cao (ở bộ phận sáng tác mẫu mã, tây 
nhuộm, có người được nhận lương 300 - 500 ngàn 
đồng/tháng). Với chế độ khoán triệt để, mỗi 
người lao động đều có thê tính toán được kết quả 
lao động của mình. CT có thê hạn chế tối đa số sản 
phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có thể xác định 
trách nhiệm và múc thưởng phạt rõ ràng cho từng 
người. | 

Chính sự phân công lao động hợp lý cùng với 
chế độ khoán triệt để, đã tạo ra động lực kinh tế, 
phát huy được năng lực và trí tuệ của người lao 
động. Người lao động thực sự quan tâm đến công 


việc chung, đến năng suất, chất lượng và hiệu quả. 


Kết quả là năng suất lao động của toàn CT đã tăng 
lên 20 - 30%. 

Đối với 22 hợp tác xã vệ tinh, CT đã thể hiện 
được vai trò chủ đạo của một đơn vị kinh tế quốc 
doanh : giúp đỡ về phương tiện vật chất kỹ thuật, 
giao dệt gia công hàng trăm hệ thảm, tạo việc làm 
cho hơn 6000 lao động. Có những hợp đồng lợi 
nhuận không cao, thậm chí chỉ hòa vốn, nhung CT 
vẫn ký kết nhằm duy trì việc làm và giữ vững lực 
lượng lao động, nhất là lao động có kỹ thuật cao. 

Như vậy, trong quá trình chuyên sang cơ chế mới, 
vấn đề tô chức sản xuất và phân công lao động 


luôn luôn gắn liền và thống nhất với nhau, nhưng 


không nhất thiết phải tiến hành song song. Trong 
điều kiện sản xuất chưa Ổn định mà tiến hành ngay 
phân công lại lao động thì có thể làm cho tình hình 
thêm rối. Nhưng phân công lao động hợp lý lại tạo 
ra động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Và đó lại 
là cơ sở để đảm bảo việc làm ôn định cho người lao 
động. 

3 - Chăm lo đào tạo, bôi D0n5 đội ngũ cán bộ 
quản lý, khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề và 
cải thiện điều kiên làm việc cho người lao động. 


_ Trong khi thâm nhập thị trường thế giới, những 


người lãnh đạo CT đã ý thức được rằng chất xám 
là nguồn lực quan trọng để tăng năng suất lao động, 
tiết kiệm nguyên liệu, nâng chất lượng sản phẩm. 
Vì vậy, ba năm qua (1989 - 1991), CT đã bồi đưỡng 
nghiệp vụ quản lý kinh tế cho 11 cán bộ chủ chốt 
từ trưởng, phó phòng đến giám đốc xí nghiệp, cử 
20 người trong diện cán bộ kế cận theo học đại học 
tại chức, chọn hàng chục công nhân lao động giỏi 
đi học trung cấp kỹ thuật, và thường xuyên tổ chức 
thi nâng bậc thợ, chọn tay nghề giỏi. Đến nay toàn 
CT có 46 người có trình độ đại học, hơn 100 người 
có trình độ trung cấp và hơn 400 thợ bậc cao (5 - 6). 


_ Đặc biệt, CT chú ý bôi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa 


học - kỹ thuật, công nhân lành nghề, xem đó là lực 
lượng then chốt để đưa các tiến bộ khoa học - kỹ 


"thuật vào sản xuất. Đội ngũ này đã góp phần quan 


trọng vào việc phát huy sáng kiến, cải tiến công 
nghệ, đem lại hiệu quả thiết thực cho CT trong mấy 
năm qua. 

Đối với những người có phát minh, sáng chế 
mang lại hiệu quả kinh tế, CT đều có thưởng thỏa 
đáng (như ai sáng tác được mẫu mã mới, đẹp, được 
khách hàng chấp nhận ký kết hợp đồng sẽ được 


'CT thưởng từ 500 - 1000 đ/m” và được giữ bản 


quyền trong 3 năm). 

Để mở rộng mặt hàng, giải quyết thêm việc làm 
cho người lao động, CT đã và đang khuyến khích 
đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và công nhân lành 
nghề hợp tác nghiên cứu sử dụng nguyên liệu trong 
nước, : . 

CT đã chú ý đầu tư chiều sâu, tăng cường cơ sở 
vật chất kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và cải thiện điều kiện làm việc cho 
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người lao động. Mấy năm qua, CT đã tiến hành cải „ 


tạo 2 nỗi hơi cũ, lấp đặt 1 nồi hơi mới, nâng cấp 
bể tây thảm tăng gấp đôi công suất tây, sửa chữa 
và xây dựng 8500m” nhà cho 3 xí nghiệp thành viên, 


ˆ xây dựng nhà mới 5 tầng, mua sắm thêm phương 


tiện dệt, chống nóng, dụng cụ bảo hộ lao động. 
Tổng số tiền đầu tư trong 3 năm là 3,5 tỷ đồng, chủ 
yếu bằng nguồn vốn tự có của CT. 

Đề người lao động thật sự làm chủ quá trình sản 
xuất kinh doanh, CT không những chú ý cải thiện 
đời sống vật chất mà còn chăm lo giáo dục, kịp 
thời động viên họ về mặt tỉnh thần. CT quan tâm 


trang bị và tắng cường các phương tiện văn hóa, 


dụng cụ thể dục thể thao và phương tiện thông tin 
đại chúng cho các xí nghiệp thành viên và các hợp tác 
xã vệ tỉnh. Cán bộ sáp nghỉ hưu, người lao động 
giỏi, công nhân yếu sức khỏc được ưu tiên đi tham 
quan, nghỉ mát, an dưỡng. Gia đình liệt sĩ, thương 
binh, công nhân có nhiều khó khăn đều được CT ượ 
cấp và nhận con em vào làm việc. Hiện nay, mỗi năm 
CT đào tạo, bố trí việc làm cho khoảng 150 - 200 
cháu. 

Trong điều kiện kinh tẾ - xã hội còn nhiều khó 
Khăn, những cố gắng nói trên của CT đã động viên, 
khuyến khích cán bộ, công nhân, viên chức yên tâm 
công tác, gắn bó với CT. 

| *« 

Quá trình giải quyết việc làm cho người lao động 
ở CT đang đặt ra một số vấn để đòi hỏi được giải 
quyết : 

Về phía CT: 

- Cân xây dựng chế độ khoán hợp lý hơn đối 
với các bộ phận lao động gián tiếp. Có lẽ song song 
với khuán khối lượng công việc, cần tiến hành 
khoán quỹ lương và có chế độ thưởng phạt rõ ràng. 

- Cần bố trí lao động nam có năng khiếu làm nghề 
thảm với tỷ lệ thích hợp vào các dây chuyên sản 


xuất để kích thích tăng năng suất lao động. 


- Thực tế CT cho thấy cần xem giám đốc là một 
nghề . Người giám đốc là người chịu trách nhiệm 
mọi mặt trước đơn vị, pháp luật và có quan hệ giao 


__ dịch rộng. Trong hoàn cảnh cụ thể nào đó, quyết 


định sự thành bại của CT, xí nghiệp là npưởi giám 
đốc. Vì vậy, người giám đốc phải có kiến thức 


chuyên môn giỏi, linh hoạt, thông minh, lựa chọn và 
đưa ra được các quyết định chính xác, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao nhất. Chính điều đó đang đặt ra vấn 
để : nên xây dựng một quỹ giám đốc thco tỷ lệ 
tương xứng với kết quả sản xuất kinh doanh, để 
giám đốc có quyền sử dụng linh hoạt trong giao dịch 
và ký kết hợp đồng mang lại lợi ích chụng. 

Về phía nhà nước : 

- Kinh nghiệm thâm nhập thị trường nước ngoài 
cho thấy : các nước rất ưa chuộng những sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ tuyên thống mà nước ta với 
nguồn lao động dồi dào có thể đáp ứng. Nhà nước 


cần tăng cường quản lý vĩ mô đối với những mặt 


hàng truyền thống mang tính chiến lược như thảm 


len, tơ lụa, v.v. và có chính sách đầu tư thích đáng để 


tăng sức cạnh tranh với các nước khác. 

- Muốn bảo đảm được công ăn việc làm cho 
10.000 - 15 000 lao động, CT cần có trên 13 tỷ đồng 
vốn lưu động. Nhưng hiện nay, vốn nhà nước giao 
cho CT mới có 950 tưiệu đồng (700 triệu đồng là 
vốn cố định và 250 triệu đồng là vốn lưu động). 
Như vậy, cân đối với vốn tự có và c2i như tự có, 


` hiện nay CT còn thiếu trên 12,05 tỷ đồng. Để CT có 


điều kiện đầu tư chiều sâu, đôi mới công nghệ, sử 


dụng nguyên vật liệu trong nước, khắ phục tình 
trạng phần lớn nguyên liệu phụ thuộc vào nhập , 
khâu, Nhà nước cần có sự hỗ trợ vốn. Có như vậy, . 


CT mới có thê thực sự bảo đảm ổn định sản xuất 
kinh doanh. 


- Đến nay, CT đã cổ vốn cố định là 4,5 tỷ (gấp - 
hơn 3 lần so với vốn nhà nước giao), nhưng vì cơ ' 
chế quản lý của CT vẫn là cơ chế quản lý của một 


doanh nghiệp nhà nước thuần túy, nên chưa kích 
thích được khả năng thu hút và sử dụng vốn... Vì 
vậy, Nhà nước cần có chính sách giải quyết theo 
hướng tạo điều kiện và môi trường cho CT từng 
bước chuyền sang hình thức cổ phần, thu hút ngày 
càng nhiều nguồn vốn để phát triển sản xuất với 
hiệu quả cao hơn. , 


Hội thỏo khoa học - thực tiên 


VỀ TỔ CHỨC LIÊN HIỆP 
XỈ NGHIỆP QUỐC DOANH 


N”" quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương Đảng (thóa VII) dã nêu rõ “sửa đổi các 
quy định về tô chức liên hiệp xÍ nghuệp, tổng công ty phù hợp với cơ chế mới, bảo đảm n§uyên tác 
tự nguyên, bình đăng, cùng có lợi, không phân biệt quan hệ sở hữu của các doanh nghiệp thành viên. Trước 
mắt, giải thể những liên hiệp xí nghiệp chỉ hoạt đông như môi cấp (rung gian”. 

”¿ góp phần quán triệt và thực hiện chủ Ð Hộ RE hết sức đúng đấn này, vừa qua Tạp chí Cộng sản đã 
tô chức cuộc hội thảo khoa học - thực tiền về.tô chức liên huệp xí nghiện (LIIXN). Tham sẻ Cuộc hội thảo 
có mi số nhà nghiên cứu lý luận, một số cán bộ lãnh Á“o và Chuyên viên kinh tế, môi số tông giám đốc 
và giám đốc liên hiệp xí Ƒ nghiệp. Trong không khí trao đâi khoa học thẳng thắn và nghiêm túc, những người 


dự hội thảo đã tập trung ý kiến thảo luân và tranh luân trên ba vẫn đề chủ ủyễu sau đây - 
- Đánh giá thực trạng LIIXN ở nước ta trong thời gian qua. k 
- Mô hình LHXN và vị trí, chức lAgh Của nó (rong nên kinh tế. 


- Phương hướng và giải pháp sáp xếp lại LIIXN. 


I- ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LHXN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA 


Đây là một trong những vấn đề hết sức phúc . 
tạp, vì mỗi người đứng trên giác độ khác nhau đều 
có cách nhìn và đánh giá khác nhau. Thông thường, 
tổng giám đốc LHXN bao giờ cũng nêu lên mặt tích 
_ cực và sự cần thiết phải có liên hiệp xí nghiệp, còn 
giám đốc xí nghiệp lại nói ngược lại. Các nhà khoa 
học và nghiên cứu tổng hợp có cách nhìn và đánh 
giá tổng quát "Ổn: song giữa ,họ cũng còn những ý 
kiến khác nhau vẻ khẳng định hay phủ định Vai LÒ 
của liên hiệp xí nghiệp. 

Vậy nên đánh giá như thế nào để có thê Hến ánh 
đúng thực trạng hoạt động của các LHXN trong 
những năm qua, trên cơ sở đó, để ra các giải pháp 
sắp xếp lại LHXN ương thời gian tới. 

Đa số những người dự hội thảo cho rằng : muốn 
đánh giá đúng thực trạng hoại động của các LHXN 
trong những năm qua, trước hết phải căn cứ: vào 
điều kiện lịch sử cụ. thể của từng thời kỳ xây 
dựng và phát triên nên kinh tẾ theo đường lối của 
Đảng. 

Có thể nói, ngay trong thời kỳ bao cấp, với chức 


năng và nhiệm vụ được giao, không ít LHXN đã phát - 


huy được vai trò tích cực trong việc xây dựng quy 


Ị 


hoạch và kế hoạch phát triển sản;xuất kinh doanh 
của ngành kinh tế kỹ thuật, đưa tiến bộ khoa học 


- kỹ thuật vào sản xuất, làm tốt việc phân phối, cung 


ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho các 
xí nghiệp thành viên hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch nhà nước, từng bước cải thiện đời sống 
cho cán bộ công nhân, bảo đảm nghĩa vụ đóng góp 
cho ngân sách nhà nước. Nhiều LHXN đã góp phần 
quan trọng vào việc tham gia hoạt động quản lý nhà 
nước theo ngành, do bộ chủ quản lư nhiệm và giao 
phó. „ 

Những năm gần đây, với việc nên kinh tẾ nước 
ta từng bước chuyên sang cơ chế thị trường,tuy 
gặp nhiều khó khăn nhưng một số LHXN đã chủ 
động cùng các xí nghiệp thành viên vươn ra nắm bát 
thị ưường, bảo đảm vốn và vật tư cho sản xuất, 
tiến hành một bước đổi mới trang thiết bị và công 
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, cho nên đã 
tặng được khả năng cạnh tranh, tạo được thế đứng 
trên thị trường ở trong và ngoài nước. 

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt 
được của LHXN, những người dự hội thảo đã 
nghiêm túc phân tích những hạn chế trong công tác 
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cổ chức và quản lý của các LHXN. Có thể nêu lên 
một số hạn chế chủ yếu sau đây : 


Một ià, nhìn chung các LHXN còn lúng túng trong 


việc chuyển đổi cơ chế, chưa thê hiện rõ tính chất 
là một tổ chức sản xuất kinh doanh ở quy mô ngành, 
khu vực hay một địa phương. Một số LHXN còn tự 
coi mình là cấp trên của xí nghiệp, là cấp quản lý 
trung gian giữa bộ và xí nghiệp ; quản lý còn mang 
nặng tính chất mệnh lệnh gò ép, áp đất giá đầu vào 
và đầu ra cho các xí nghiệp thành viên, cản trở các 
xí nghiệp thành viên chủ động tiếp cận thị trường, 
thậm KHI có nơi LHXN còn áp dụng hình thức huy 
_ động vốn theo kiểu đóng góp nghĩa vụ cho các hoạt 
động mạo hiểm của mình mà các xí nghiệp thành viên 
không hay biết. 

Hai là, chưa làm tốt vai trò tô chức, _ công, 
phối hợp các hoạt động trong nội bộ liên hiệp, chưa 


giải quyết thỏa đáng mối quan hệ lợi ích giữa - 


LHXN với các xí nghiệp thành viên và giữa các xí 
_ nghiệp thành viên với nhau, do đó, sự kết dính giữa 
liên hiệp với các xí nghiệp thành viên vốn đã rời 
Tạc lại càng rời rạc thêm. - 

Ba là, trong quá trình chuyển sang cơ chế quản lý 
mới, chỉ có một số LHXN thực sự vươn lên hoạt 


động có hiệu quả, còn thì không ít LHXN vẫn dừng. 


ở cách làm cũ, dựa dẫm, ỷ lại vào cấp trên, khai thác 


các kẽ hở của cơ chế, chính sách mới để kiếm lời, 


như hút vốn và vật tư của nhà nước, hình thành các 
xí nghiệp dịch vụ không phải vì mục đích phục vụ 
sản xuất mà nhằm duy trì một cách hình thúc bộ 
máy liên hiệp, vừa gây khó khăn cho các xí nghiệp 
thành viên, vừa lãng phí công quỹ nhà nước. 

Bến là, quan hệ về quản lý giữa LHXN với bộ 
(ủy ban nhân dân tỉnh - sở) cũng như với các xí 
nghiệp thành viên không rõ nên dẫn đến tình trạng : 
_ Độ thì can thiệp quá sâu vào những hoạt động tác 
nghiệp kinh doanh của LHXN, còn LHXN thì lại làm 
chức năng quản lý nhà nước thay bộ... 

Những người dự hội thảo cho- răng, tình trạng 
hoạt động kém hiệu quả của các LHXN như đã nói 
Ở trên, là đo nhiều nguyên nhân, song có thể rút ra 
môi số nguyên nhân chủ yếu sau : 

l1 - Do rập khuôn mô hình phát triển kinh IẾ của 
các nước Đông Âu trước đây, chúng ta đã xâv dựng 
quá nhiều xí nghiệp quốc doanh (khoảng 12 000 xí 


nghiệp), nên nhà nước không đủ khả năng quản lý 
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trực tiếp mà phải thông qua các LHXN. Đây chính 
là nguyên nhân dẫn đến hình thành hàng loạt các 
LHXN, các tông công ty... và đã biến chúng thành 
một cấp chủ yếu làm chức năng quản lý nhà nước 
(với mức độ khác nhau). | 

2 - Vì không xuất phát từ yêu cầu của sản xuất, 
nên khi chuyên sang cơ chế mới, nhiều LHXN 
trở thành thừa, không có chỗ đứng trong nên 
kinh tế. Mặt khác, do ý muốn chủ quan thành lập 
ngay các đơn vị kinh tế quy mô lớn (LHXN) trong 
khi trình độ kỹ thuật và công nghệ còn lạc hậu, 
nên đã dẫn đến sự không phù hợp giữa hình thức 


_tổ chức sản xuất kinh doanh với trình độ phát 


triển của lực lượng sản xuất. Mâu thuẫn này vốn 
đã có trong thời kỳ bao cấp, nay chuyển sang cơ 
chế thị trường với sự xác lập quyền tự chủ sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở, 
càng ưở nên gay gắt. Vì vậy, LHXN nào không 
thích ứng được với cơ chế mới, trước sau sẽ 
không tránh khỏi bị đào thải, vì không còn tác dụng 
đối với các xí nghiệp thành viên. Đấy cũng là lý 
do vì sao mấy năm gần đây không ít xí -nghiệp 
thành viên muốn tách khỏi LHXN. 

3 - Việc chuyên sang cơ chế thị trường và xác lập 
quyền tự chủ kinh doanh của đơn vị kinh tế cơ sở 
đã làm cho chức năng của LHXN thay đổi, nhưng 
trên thực tế hoạt động của LHXN vẫn bị các quy 
định cũ trới buộc. Chẳng hạn các quy định trong 
Điều lệ LHXN về giao kế hoạch, về kế hoạch 
pháp lệnh, về cung ứng vật tư, về chỉ đạo và kiểm 
tra việc xây dựng giá... và một số chính sách cụ thể 


khác, vẫn còn mang đậm dấu ấn của cơ chế quan 


liêu bao cấp và sự can thiệp khá sâu của nhà nước 
vào tác nghiệp kinh doanh, hạn chế quyền tự chủ 
của đơn vị kinh tẾ cơ sở. - 

Sự thay đổi chậm chạp về chính sách quản lý vĩ 


mô cộng với trình độ tổ chức điều hành còn non 


yếu của bộ máy LHXN đã trở thành lực cản kìm 
hãm sự phát triển năng động sáng tạo của đơn vị kinh 
lẾ CƠ SỞ. 

Việc tìm ra các mặt hạn chế và nguyên nhân làm 
cho LHXN hoạt động kém hiệu quả, là vấn đề hết 
sức cần thiết. Tuy nhiên, không thể chỉ dừng ở 
việc xem xét những vấn đề quá khứ, mà quan trọng 
hơn, là tìm ra nội dung và phương hướng phát triển 
cho mô hình tô chức quản lý tương lai. 
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II - MÔ HÌNH LHXN VÀ VỊ TRÍ CHÚC NĂNG CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ 


1 - Sự hình thành LIHIXN có là một tất yếu khách 
qiuáan không ? 
Mặc đù có sự phê phán ở mức độ khác nhau về 


boạt động yếu kém của các LHXN, song nhìn chung, ' 


những người dự hội thảo sau khi phân tích, đều 
khẳng định : sự phát triển của nên kinh tế khách 
quan đòi hỏi các doanh nghiệp phải thiết lập các mối 
quan hệ liên kết kinh doanh nhằm khai thác triệt để 
các tiểm năng mà từng doanh nghiệp riêng lẻ không 
thể làm được hoặc làm với hiệu quả thấp hơn. 

Táp trung hóa là một hình thức cơ bản của quá 
trình xã hội hóa sản xuất, trước hết là trong ngành 
công nghiệp. Hình thức này diễn ra theo hai hướng : 
tích tụ vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh 
trong từng doanh nghiệp, và liên kết nhiều doanh 
nghiệp thành một đơn vị kinh tế có quy mô lớn hơn. 
Có thể nói LHXN, về bản chất, là loại hình của liên 
hiệp sản xuất, nó tổn tại khách quan ở tất cả các 
nước với tên gọi khác nhau nhưng có cùng nội dung 
hoạt động sản xuất kinh doanh. _ 

Trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân theo cơ chế thị trường có sự 


quản lý của nhà nước, tô chức liên kết kinh tế như 


dạng LHXN hiện nay vẫn được coi là hình thức tổ 
chức phù hợp, mang tính quy luật của quá trình tập 
trung hóa và có tác dụng nâng cao hiệu quả kinh tế. 
Phải tùy thco trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất và sự hoàn thiện của cơ chế quản lý, hay nói 
cách khác, phải xuất phát từ yêu cầu của sản xuất, 


mà hình thành các tô chức liên kết kinh tế. Các tổ - 


chức này có thể là hãng kinh doanh, công ty hoặc 
tông công ty... Điều quan trọng là xác định rõ nhiệm 
vụ, chức năng, mục tiêu và hiệu quả của mô hình tô 
chức mà chúng ta lựa chọn. 

2 - Tên goi, vị trí, chức năng nhiệm vụ và các 
nguyên tắc của tô chức liên kết kinh doanh (LHXN, 
hãng, công ty, tổng Công ty...). š 

a) lên gọi | 

Đa số những người dự hội thảo đã kiến nghị nên 
đổi tên LHXN thành Tổng công ty, công ty hay hãng 
kinh doanh, vì đề tên gọi LHXN như hiện nay dễ làm 
cho người ta nhằm lẫn đó là một cấp quản lý. Hơn 


nữa, trong thuật ngữ kinh tế, LHXN không đồng 
nghĩa với hãng kinh doanh, tổng công ty hay công 
ty, do đó, muốn đề các nhà doanh nghiệp nước ngoài 
hiểu, chúng ta phải mất công giải thích. 

b) Vì trí, chức năng của LIIXN 

Một số ý kiến cho rằng, trong giai đoạn đầu của 
thời kỳ quá độ, LHXN không chỉ có chức năng tổ 
chức sản xuất kinh doanh mà còn phải đảm nhiệm 
một phần chức năng quản lý nhà nước. Cũng có 


.ý kiến đề nghị không nên nhấn mạnh chức năng 


của LHXN là sản xuất kinh doanh, mà nên coi chức ˆ 
năng của nó chủ yếu là dịch vụ. 

Trái với các ý kiến trên, đa số những người dự 
hội thảo cho răng, đã là liên hiệp doanh nghiệp thì 


"không nên đảm nhận chức năng quản lý nhà nước 


hoặc làm dịch vụ „. thuần. Hầu hết những 
người phát biểu tỏ ý đồng tình với những nội 
dung nêu trong "Hắc lệ LHXN quốc doanh, coi 
LHXN quốc doanh là tổ chức sản xuất kinh doanh 
do các xí nghiệp quốc doanh có mối quan hệ mật 


- thiết với nhau trong quá trình tái sản xuất tự nguyện. 


lập ra. Theo tỉnh thần đó, LHXN không còn là một 
tổ chức quản lý hành chính trung gian, không còn 
là cấp trên của xí nghiệp ; LHXN và xí nghiệp đều 
là tô chức sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân. 
bình đẳng với nhau trong quan hệ liên kết. 

C) Nhiệm vụ của LHXN , | 


Do việc xác định chức năng của LHXN còn có 
những ý kiến khác nhau, nên việc xác định nhiệm 
vụ của nó cũng còn ñhững ý kiến khác nhau. Tuy 
vậy, qua ý kiến của đa số những người dự hội 
thảo, có thể khái quát môt số nhiệm vụ chính của 
LHXN như sau : 


- Hoạch định chiến lược phát triển của toàn liên 
hiệp. Chiến lược đó phải thể hiện rõ mục tiêu đi tới 
của toàn liên hiệp và của mỗi đơn vị thành viên. Từ 
chiến lược phát triển chung, xây dựng các phương 
án phân công sản xuất sản phẩm một cách hợp lý 
theo .hướng kết hợp chuyên môn hóa với kinh 
doanh tổng hợp, bảo đảm nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh đoanh của toàn liên hiệp và của mỗi xí 
nghiệp thành viên. 
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- Tô chức liên kết hoạt động cung cấp nguyên 
vật liệu, tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu, tạo điều 
kiện cho các xí nghiệp thành viên tiếp cận thị 
trưởng. ` _ 

- Nghiên cứu khả năng áp dụng các tiền bộ khoa 
học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, tô chức các 
trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, 
nghiên cứu xử lý và cung: cấp thông tin về thị 
trường, giá cả... một cách chính xác và kịp thời cho 
các xí nghiệp thành viên, lập các dự án đầu tư theo 
chiều sâu và m kiếm các cơ hội tốt nhất để thực 
hiện các dự án đó. 

- Đề xuất phương - án đổi mới tổ chức quản lý 
trên phạm vị toàn liên hiệp và từng xí nghiệp thành 
viên, hình thành trung tâm đào tạo và bỏi dưỡng cán 
bộ, công nhân kỹ thuật cho các xí nghiệp thành viên... 

đ) Nguyên tác hình thành 

Dưới đây là một số nguyên tắc chung mà nhiều 
bản tham luận đề cập : 

1 - Sự hình thành LHXN, hãng kinh doanh, tổng 
công ty hay công ty, trước hết phải dựa trên nguyên 
tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. Nội dung cơ 
bản của nguyên tắc này là để cho các xí nghiệp 
thành viên tự lựa chọn hình thức liên kết kinh tế 
(kể cả xin vào và xin ra), không có sự gò ép, áp đặU 
Thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, giải quyết 
đúng đấn mối quan hệ lợi ích phù hợp với kết 
quả hành động của các xí nghiệp thành viên và của 
toàn liên hiệp. Thực hiện dân chủ và bình đẳng trên 
CƠ SỞ mọi thành viên hướng vào mục tiêu chung là 
năng suất, chất lượng và hiệu quả, nghiêm chỉnh 
thí hành pháp luật. 

ĐÃ Kẳ hợp chặt chế giữa chuyên môn hóa và đa 
dạng. hóa (đa dạng hóa về sản phẩm, về hình thức 


tô chức, về cơ cấu thành phần kinh tế). Mỗi ngành 
kinh tẾ kỹ thuật có vai trò vị trí khác nhau, có trình 
độ trang bị kỹ thuật, công nghệ, trình độ tích tụ và 
tập trung, trình độ quản lý không giống nhau, do đó, 
cần thiết kế mô hình liên hiệp kinh tẾ thích hợp, 
bảo đảm cho: quá trình tái sản xuất tiến hành thuận 
lợi và mang lại hiệu quả kinh tẾ cao nhất. 

Thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi phải phát huy 
cao độ tinh thần năng động sáng tạo của các xí 
nghiệp thành viên nhằm tạo nên “hiệu ứng bù trừ 
may rủi” trong nên kinh tế thị trường với hiệu quả 
kinh doanh cao. 

3 -Không để việc tô chức các LHXN, hãng kinh 
doanh, tổng công ty hay công ty, dẫn đến hình thành 
các tổ chức độc quyền, hạn chế cạnh tranh. Vì 
thực tế cho thấy, hình thành các tổ chức độc quyền 
sẽ dẫn đến sự lũng đoạn giá cả thị trường, gây thiệt 
hại cho người tiêu dùng và người sản xuất Trừ 
một số ngành đặc biệt hoặc có liên quan đến quốc 
phòng, an ninh, còn ,đối với các ngành kinh tẾ kỹ 
thuật khác, không nên duy trì hình thức kinh doanh 
độc quyền (về vấn đề này, cũng có.một số ý kiến 
cho rằng : trong giai đoạn đầu, nhà nước có thể còn 
phải độc quyền kinh doanh một _ mặt hàng thiết 
yếu). 

4 - Tổ chức lại các LHXN xá: nâng cao được 
hiệu quả kinh doanh. Đó chính là hiệu quả tổng hợp 
sức mạnh liên kết của nhiều xí nghiệp mà hiệu quả 
riêng rẽ của từng, xí nghiệp cộng lại không thể có 
được. Hiệu quả tông hợp mà tổ chức liên kết mới 
tạo nên có lớn hơn hiệu quả riêng rẽ của từng xí 
nghiệp cộng lại mới hấp dẫn các xí nghiệp thành 
viên, mới tạo nên sức mạnh mới về chất thúc đây 
quá trình tái sản xuất mở rộng. 


II - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP SẮP XÉP LẠI LHXN 


Một số ý kiến cho rằng, LHXN ra đời không 
hợp quy luật (để non), nên đã trở thành khâu 
trung gian không cần thiết ; 
không thúc đây mà còn cản trở sự phát triển của 


nó không những 


các xí nghiệp thành viên. Do đó, theo các ý kiến. 


này, giải pháp chính là giải thể hầu hết các 
LHXN hiện có, chỉ giữ lại một vài LHXN đặc 


% 


thù như LHXN đường sắt, hàng không, bưu chính 
viễnthông... 

Ngược lại VỚI Ý ý kiến trên, một số ý kiến 
khác cho răng : tờ ra đời là phù hợp với quy 
luật của quá trình tập trung hóa sản xuất. Những hạn 
chế của một số LHXN hiện nay không bất nguồn 
từ bản thân hình thức tô chức này, mà là do chúng 


ta chưa xác định cho nó một cơ chế hoạt động đúng . 


đắn. Do đó, không nên giải tán hầu hết các LHXN 
hiện có, mà quan trọng là tô chức sắp xẾp lại chúng 
như thế nào, quy định rõ chủ trương, nhiệm vụ cho 
phù hợp với cơ chế mới. | 

Đa số những người dự hội thảo kháng định : 
phải dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn của quá 
trình đổi mới kinh tế ở nước ta mà đặt vấn đề tô 
chức sắp xếp lại LHXN quốc doanh một cách hợp 
lý. Thực ra, trong sự hình thành vi LHXN quốc 
doanh ở nước ta, vừa có cái bất nguồn từ yêu cầu 
khách quan của nền kinh tế, vừa có cái do chúng ta 
chủ quan duy ý chí, rập khuôn, áp đặt mô hình quản 
lý của các nước Đông Âu trước đây vào nước ta. 
Trong điều kiện như vậy, chúng ta cần sắp xếp lại 
LHXN quốc doanh trên cơ sở những nguyên tắc mà 
chúng ta đã đề ra. Không thê giản đơn tuyên bố giải 
tán hoặc giữ lại LHXN này hoặc LHXN khác. Vấn 
đề là phải trên cơ sở tiền hành phân loại LHXN làm 
ăn có hiệu quả và LHXN làm ăn không có hiệu quả 
để có biện pháp tác động thích hợp. Mặt khác, với 
việc chuyển sang cơ chế thị trường, chính thị 
trường sẽ giúp chúng ta sàng lọc, loại trừ những 
LHXN làm ăn thua lỗ hoạt động như một cấp trung 
gian. Hay nói cách khác : chính thị trường sẽ giữ lại 
những cái hợp lý và gạt bỏ những cái không hợp 
lý. 

Việc tổ chức sấp xếp lại LHXN quốc doanh 
đương nhiên cần có sự tác động của nhà nước theo 
đúng quy "luật. Đông thời, cần thông qua quy luật 
cạnh tranh để xác định sự tôn tại hợp lý của các tô 
chức liên kết. 


Từ cách đặt vấn đề như- trên, hầu hết những 
người dự hội thảo kiến nghị : 

- Nên hình thành các tổ chức liên kết kinh doanh 
theo loại hình công ty mẹ (công ty lớn nhất làm đầu 
đàn, các thành viên là những công ty con). Trong các 
công ty hày tổng công ty này, không phải chỉ có các 
xí nghiệp quốc doanh mà có cả các xí nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế khác tự nguyện tham gia. 


Cũng có thể mở rộng các hình thúc liên kết kinh. 


doanh như góp vốn kinh doanh hay chuyền sang hình 
thức kinh tẾ cổ phần. 


Hội thỏo khoa học - thức W#ến 


- Việc sấp xếp lại các LHXN quốc doanh phải 
dựa trên cơ sở sấp xếp lại các xí nghiệp quốc 
doanh, vì các LHXN hiện có chỉ bao gồm các xí 
nghiệp quốc doanh. Một khi đã thu hẹp các xí nghiệp 
quốc doanh, nhất là các xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo 
đài, thì những LHXN bao gồm các thành viên này ất_ 
sẽ thu hẹp.” 


- Đổi mới chính sách quản lý vĩ mô của nhà 


| nước, tạo điều kiện và môi trường cho các tÔ 


chức liên kết hoạt động. 


Đối với các LHXN quốc doanh do nhà nước 
trực tiếp quản lý điện hiệp cứng), nhà nước 
phải bảo đảm nguồn vốn, vật tư và cặc điều 
kiện cần thiết cho các đơn vị này hoạt động. 
Nếu cứ thả nổi như thời gian qua thì các LHXN 
này sẽ không. thể đứng vững trong môi trưởng 
cạnh tranh. 

Đối với các tô chức liên kết gồm nhiêu thành 
phần kinh tế tham gia, nhà nước cần tạo điều kiện 
và môi trường chò nó hoạt động bằng cách ban hành 


và hoàn thiện các luật (như luật phá sản, luật lao. - 


động, luật sở hữu và luật doanh nghiệp...). Đồng 
thời, có chính sách thuế hợp lý, chính sách khuyến - 
khích sản xuất hàng xuất khẩu, chính sách tiền tệ 
tín dụng, cải cách chế độ tiền lương, bảo đảm cho 
cán bộ, công nhân, viên chức sống chủ yếu bằng 


_ đồng lương của mình... 


- Cùng với việc sấp xếp và kiện toàn các bộ và 
ủy ban nhân dân các cấp, cần xác định rõ chức năng, - 
quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của 
các cơ quan hữu trách (nhiều ý kiến để nghị bỏ 
ngay cách quản lý theo bộ chủ quản, thực hiện quản 
lý theo bộ chuyên ngành). Chỉ có trên cơ sở phân 
biệt rõ chức năng quản lý nhà nước về kinh tế 
với chức năng sản xuất kinh doanh mới bảo đảm 
phát huy cao nhất quyền tự chủ kinh doanh của các 


.doanh nghiệp, hạn chế tới mức thấp nhất sự can 


thiệp không cần thiết của các bộ và UBND đối với 
hoạt động kinh doanh đúng Dành luật của các doanh 
nghiệp. - 
VŨ XUÂN KIÊU 
Tổng thuật 
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Sinh hoạt vò tư tưởng 


Cơ- chê nói ngược 


@* chế nói ngược ? Vâng, 
đúng là như thế. Đây không 
phải là cách nói thco "mốt", cái gì 
cũng quy cho cơ chế, đỗ tại cơ 
chế đâu. Nó có nội dung và yêu 
cầu xác định. 

Ta biết, đã có một thời cái câu 
"nhất hô bá ứng" gần như trở 
thành phương châm ứng xử và cơ 
chế hoạt động của nhiều ngành, 
nhiều đơn vị. Nghĩa là cấp trên 
nói, cấp dưới chỉ có răm rấp 
tuân theo ; thủ trưởng hô một câu, 
anh em nhân viên, cán bộ dưới 
quyền chỉ có việc tán tụng, 
hưởng ứng, không được bàn ra, 
không được nói khá. Trường 
hợp cấp trên và thủ trưởng nói 
đúng (và phần nhiều là đúng) thì 
tuyệt quá rồi, rất cần thiết phải 
có sự thống nhất như thế. 
Nhưng nếu thủ trưởng nói sai 2... 
Thì cũng cứ phải như vậy ! Và 
người ta hiểu như thế là thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ ( ?). Tác hại thế nào tạ đã 
thấy cả rồi. 


Mấy năm đổi mới gần đây 


tình hình có khá hơn. Không phải 


trường hợp nào quân chúng và 
cấp dưới cũng nhất mực nói 
theo và làm thco cấp trên và thủ 
trưởng. Vì thực tế đã mách bảo 
người ta : không phải chủ trương 
nào của cấp trên cũng đúng cả, 
không phải ý kiến nào, việc làm 
nào của thủ trưởng cũng hay, 
cũng tốt cả. Trong không khí dân 
chủ cời mở, nhiều người đã dám 


=-........ 


nói ngược ý của thủ trưởng khi 
biết rõ ý kiến của thủ trưởng là 
không đúng. Có người thẳng 
thấn phê bình, đấu tranh với 
những việc làm sai trái của thủ 
trưởng. Rất nhiều thủ trưởng 


.cũng đã chân thành lắng nghe ý 


kiến của quân chúng và cấp 
dưới, lắng nghe với thái độ thực 


-sự cầu thị, kể cả những ý kiến 


ngược. Đó là những biểu hiện 
tốt. | 

Tiếc rằng những hiện tượng 
đó chưa phải là phố biến, chưa 
phải đã được coi là bình thường. 
Vẫn còn có cái gì e ấp, ngại ngùng 
từ phía cấp dưới, và có cái gì 
khó chịu, bực bội từ phía lãnh 
đạo. Đã có không ít người chỉ vì 
nói trái ý lãnh đạo (mặc dù với 
động cơ trong sáng, lành mạnh) 
mà đã bị thành kiến, bị để ý, 
thậm chí bị trù dập. Lập luận của 
người lãnh đạo đó chỉ đơn giản 
là : trong một tổ chức, một đơn 
vị muốn gì thì gì phải có kỷ 
cương thống nhất, không thể có 
tình trạng cấp trên nói cấp dưới 
không nghe, quần chúng cãi lại 
lãnh đạo ; chủ trương nào đưa ra 
cũng bị chống đối thì lãnh đạo 
nỗi gì !... Xét về một mặt thì lập 
luận này không sai, thậm chí còn 
rất đúng. Kỷ luật và sức mạnh 
của một tô chức không cho phép 
"trống đánh xuôi kèn thôi 
ngược”, cấp dưới chống hại 
cấp trên ; không thể nhân danh 
đôi mới, lợi dụng dân chủ đề gây 


_ TÙNG LƯƠNG 


rối nội bộ. Nhưng nếu chỉ thế 
thôi thì chưa đủ. Vả lại, trong 
trường hợp đang nói ở đây, lập 
luận đó chỉ là ngụy biện hoặc 
hiểu chưa đầy đủ vấn để tập 
trung dân chủ. Có khá nhiều vị 
thủ trưởng miệng vẫn nói dân 
chủ, khuyến khích mọi người 
nói thắng, nói thật ý nghĩ của 
mình, nhưng khi có ai đó nói trái ý 
mình, bốp chát lại mình thì không 
chịu nổi. Có người còn đỏ mặt 
nóng tai quy kết đủ thứ. Cái 
chính ở đây là thủ trưởng coi 
thường ý kiến của quần chúng 
và cấp dưới, không muốn nghe 
hoặc chưa quen nghe những lời 
nói ngược. Một số người cấp 
dưới thấy thế thì ngán ngắm, 
g1ữ thái độ "mũ ni che tai", "ngậm 
miệng ăn tiên". Có người sinh ra 
cơ hội, nịnh bợ, luôn luôn đón ý 
thủ trưởng để nói theo, thậm chí 
xun xoe, tán tụng cả những ý 
kiến sai tái.. 

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần 
chấm dứt những hiện tượng đó. 
Cần bình thường hóa việc nói 
ngược và nghe ý kiến trái 
ngược. Điều đó chỉ có lợi cho 
công việc chung thôi (đương 
nhiên nếu biết xử lý đúng và 
người nói ngược phải với động 
cơ xây dựng). Người lãnh đạo 
giỏi là người biết nghe và đám 
nghe những ý kiến nói ngược, 
khuyến khích cấp dưới và 
những người cộng sự suy nghĩ 
độc lập, thắng thấn đề xuất 


l Sinh hoợi vò tư tưởng 


những ý kiến riêng, không nên 
thành kiến và vội vàng quy chụp. 
Biết nghe và chịu nghe ý kiến 
người khác, dù ý kiến đó có khác 


ý mình, có trái tai mình, đó cũng - 


là một phẩm chất rất cần thiết 
của người lãnh đạo. Đó còn là 
hiện tượng rất bình thường 
trong cuộc sống. Nếu một 
người lãnh đạo lắng nghe được 
nhiều ý kiến, biết được thông 
tún nhiều chiều, nhất là thông tít 
chiều ngược, thông tin phản hồi, 
thì chắc chấn khi đề ra chủ 


trương hoặc quyết định một việc 


gì đó đỡ sai hơn. Nếu ý kiến anh 
đúng mà có người phản biện thì 
tính đúng đấn và sự sáng suốt 
trong ý kiến của anh càng được 
khẳng định mạnh mẽ và rõ ràng 
hơn. Nếu ý kiến anh sai mà có 
người chỉ ra cho anh thì thật là 
quý hóa, cần phải chân thành và 
nhiệt liệt hoan nghênh, cảm ơn 
người đó. Sự đời "cờ ngoài bài 
trong”, đã chắc đâu điều gì anh 
nghĩ ra cũng đúng, câu nào anh nói 


ra cũng hay. Có ý kiến nói ngược 
phản biện cho anh càng góp phần 
nâng cao tính chính xác, sự đúng 
đấn trong ý kiến và quyết định 
của anh. Điều đáng sợ là khi có ý 
kiến riêng mà người ta không 
muốn nói ra, khi biết anh sai mà 
không ai muốn can gián, xung 
quanh anh chỉ còn toàn những lời 
khen, vuốt ve, tán tụng ! 

Đương nhiên, nói như vậy 
không có nghĩa là chúng ta đồng 
nh với cả những người chủ 
trương cứ phải luôn luôn nói 
ngược với cấp trên, nói trái ý 
kiến lãnh đạo, cho như thế mới 
là có bản lĩnh, đũng cảm ; còn 
những ai nói theo cấp trên, bênh 
vực lãnh đạo thì bị quy là "ninh", 
là "cơ hội". Thực tế đã có không 
Ít tường hợp người ta chuyên 


nói ngang, phê phán gay gất lãnh 


đạo cấp trên (mặc dù cấp trên 
đúng) chỉ cốt để tỏ ra ta đây là 


người "có bản lĩnh", nói "đúng - 


mốt" hiện thời. Chúng ta cũng 
không thể đổng tình với những 


người muốn lợi dụng không khí 
cởi mở nói ngược để đả kích cấp 
trên, nói xấu lĩnh đạo. 

Cơ chế bảo đảm cho người 
cấp dưới dám nói ngược ý kiến 
người cấp trên là : 

- Đưa ra thảo luận tập thể hoặc 
đối thoại, tranh luận. Nếu sau khi 
đã thảo luận kỹ mà thủ trưởng 


vẫn giữ ý kiến và quyết định 


của mình thì cán bộ cấp dưới 
phải chấp hành quyết định đó, 
tuy vẫn được bảo lưu ý kiến. 

- Thực tiễn là tiêu chuẩn của 
chân lý, là trọng tài phân xử đúng 
sai. Nếu quyết định của thủ 
trưởng bị thực tiễn kết luận là sai 
thì thủ trưởng phải chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình ; 
còn người nói ngược, can gián thì 
được khen thưởng. Nghiêm cấm 
thành kiến, trù đập. 

.- Những người cố ý nói sai, 
vu cáo, xuyên tạc thì bị xử lý. 

Tất cả những điều đó phải 
thành quy chế, luật pháp. 


Tranh : II. CHƯƠNG 
Chí Linh - Hải lững 


 vd»“ị 


TTưr gứi Bộ biên tập 


THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHÁ SẢN 
XÍ NGHIỆP QUÔC DOANH 


FTTHỰC hiện chế độ phá sản, 


đối với các xí nghiệp hoạt 
động kém hiệu quả, thua lỗ kéo 
dài, cho đến nay mới chỉ được 
đề cập trên những nét tổng quát. 
Điều 24 và điều 17 của Luật công 
ty và Luật doanh nghiệp tư nhân 
được Quốc hội thông qua ngày 
21-12-10 có ghi : "Công ty 
(doanh nghiệp tư nhân) gặp khó 
khăn hoặc bị thua lỗ... đến mức 
không đủ thanh toán tổng số các 
khoản nợ đến hạn, là công ty 
(doanh nghiệp tư nhân) đang lâm 
vào tình tạng phá sản. Công ty 
(doanh nghiệp tư nhân) có bị 
tuyên bố phá sản. Trình tự và thủ 
tục phá sản thực hiện thco quy 
định của luật pháp về phá sản". 
Theo điều tra, đánh giá bước 
đầu về thực trạng hoạt động của 
khu vực kinh tế quốc doanh ở 
thành phố Hồ Chí Minh, có 31% 
số đơn vị hoạt động có hiệu quả, 
534% số đơn vị làm ăn cầm 
chừng và 16% hoạt động kém 
hiệu quả, thua lỗ triển miên, thực 
chất là đã và đang phá sản. Từ đó 
có nhiều ý kiến tranh luận xung 
quanh vấn đề phá sản xí nghiệp, 
trong đó có ý kiến : các xí nghiệp 
quốc doanh có thực hiện chế độ 
phá sản không, nếu có thì thực 
hiện như thế nào trong quá trình 
chuyên từ cơ chế cũ sang cơ chế 
mới 2 | 
Như ta đã biết đối với xí 
nghiệp tư nhân, xí nghiệp thuộc 
sở hữu tập thể, và ngay cả đối 


<Q 


HUỲNH TƯ: ° 


với xÍ nghiệp liên doanh giữa 
nước ta và nước ngoài, thực 
hiện chế độ phá sản là điều dễ 
chấp nhận. Song đối với xí 
nghiệp quốc doanh điều đó 
không dễ được đồng tình ngay. 
Ở đây có nguyên nhân kinh tế - 
xã hội, và cả yếu tố tâm lý.. 
Trước đây, chúng ta chưa bao 
giờ đặt vấn đề để các xí nghiệp 
quốc doanh phá sản, dù hoạt động 
của chúng có kém hiệu quả đến 
mấy đi nữa. Thậm chí còn cho 
rằng sự tỒn tại của xí nghiệp 
quốc doanh là biểu hiện của tính 
ưu việt của nên kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Trong hoạt động thực 
tiễn cũng như trong nhận thức tư 
tưởng và công tác nghiên cứu lý 
luận, khái niệm "phá sản" thường 
chỉ được áp dụng đối với nền 
kinh tế mà ở đó sở hữu ur nhân 


chiếm địa vị thống trị, đặc biệt 


là trong nền kinh tẾ tư bản chủ 
nghĩa. Nói cách khác, khái niệm 
"phá sản" gắn với phạm trù sở 
hữu, mà không gắn với hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
của xí nghiệp là cái đích thực 
quyết định nên hay không nên để 
xí nghiệp phá sản. 

Xí nghiệp quốc doanh là tài sản 
của toàn dân, thuộc sở hữu toàn 
dân mà nhà nước là người đại 
diện. ĐỂ xí nghiệp quốc doanh 
phá sản tức là để một phần tài 


. sản của toàn dân, của xã hội, trực 


tiếp là của nhà nước, bị mất đi. 
Đúng là khi một xí nghiệp quốc 


_ doanh nào đó bị phá sản thì người 


bị ảnh hưởng trước tiên, là tập 
thể những người ở xí nghiệp đó. 
Song vì xí nghiệp đó lại là tài sản 
của toàn dân, nên mợi thành viên 
tương xã hội đều chịu tổn thất 
Chỉ có điều là sự mất mát đó 
mang tính trừu tượng, không trực 
tiếp ảnh hưởng đến tài sản của 
một đơn vị hoặc cá nhân cụ thể 
nào. Cũng vì vậy, dẫn đến quan 
niệm cho rằng để cho xí nghiệp 
quốc doanh phá sản sẽ không có 
tác dụng tích cực ; đừng đặt vấn 
để ấy ra làm gì. 

Ngày nay, khi hoạt động của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân 
cũng như của từng đơn vị kinh 
tế cơ sở chuyển sang cơ chế thị 
trường có sự điều tiết của nhà 
nước, thì quan niệm nói trên rõ 
ràng không còn thích hợp nữa. 
Trong nên kinh tế thị trường, 
nếu không có cạnh tranh thì cũng 
sẽ không có thi đua kinh tẾ,-mà đã 
không có thi đua kinh tẾ thì cũng 
sẽ không có động lực phát triển 
sản xuất. Vì lẽ đó, tôi cho rằng 
cần đặt ra và thực hiện chế độ 
phá sản cả đối với các xí nghiệp 
quốc doanh. 

Để việc thực hiện chế độ phá 
sản đối với xí nghiệp quốc 
doanh có thể phát huy tác dụng, 
tước tiên cần hoàn thiên chế độ 
sở hữu toàn dân, làm cho chế độ 
sở hữu đó thật sự có chủ chứ 
không phải vớ chủ như hiện nay. 
Đông thời, cân phân biệt các 
nguyên nhân, cả chủ quan lẫn 
khách quan, dẫn đến tình trạng 
hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả 
của các xí nghiệp quốc doanh. Sự 
thua lỗ triển miên của một số xí 


bế lực 
Nam) 


.®* Viện Kế hoạch dài hạn và 
lượng sản xuất (phân viện mi 


nghiệp quốc doanh có thể là do 
các đơn vị đó kinh doanh kém ; 
cũng có thể do bản thân chính sách 


: kinh tế - xã hội của nhà nước gây ˆ 


nên. Nếu có quá nhiều xí nghiệp 
quốc doanh thua lỗ do "chính 
sách” như hiện nay, thì việc thực 
hiện chế độ phá sản đối với xí 
nghiệp quốc doanh sẽ không 
tránh khỏi có những khó khăn và 
ít tác dụng tích cực. Vì vậy, cùng 
với việc hoàn thiện chế độ sở 
hữu như đã nói ở trên, cần xem 
lại vị trí, vai trò, quy mố của kinh 
tế quốc doanh, đặt nó đúng với 
vị trí trong sự phát triển kinh tẾ 
của đất nước, như Báo cáo của 
BCH TƯ Đảng khóa VĨ về các 
vấn kiện trình Đại hội VII đã chỉ 
rõ : ".. khu vực kinh tẾ quốc 
doanh phải được sắp xếp lại, đổi 
mới công nghệ và tổ chức quản 
lý, kinh doanh có hiệu quả, liên 
kết và hỗ trợ các ngành khác, 
thực hiện vai trò chủ đạo và chức 
năng của một công cụ quản lý vĩ 
mô của nhà nước. Đối với 
những cơ sở không cần giữ hình 
thức quốc doanh, cần chuyển 
hình thức kinh doanh, hình thức 
sở hữu hoặc giải thể". 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
điểu tiết chi phối và định 
hướng sự phát triển kinh tẾ - xã 
hội của đất nước bằng hai loại 
công cụ : hệ thống luật lệ, chính 


sách phát triển kinh tế - xã hội, và 
lực lượng kinh tẾ của mình - các 


xí nghiệp quốc doanh. Do vậy, 
trong điều kiện hiện nay, không 

để khu vực kinh tế quốc 
doanh suy giảm mà ngược lại, 
phải phát huy vai trò chủ đạo của 
nó trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển kinh tẾ - xã hội của 


đất nước. Song, điều đó không . 


đồng nghĩa với sự hiện diện quá 
nhiều về số lượng, quá lớn về 
phạm vi hoạt động, nhưng lại yếu 
kém về chất lượng, về hiệu quả 
kinh tế, như các xí nghiệp quốc 
doanh hiện nay. Tôi cho rằng, đối 
với kinh tế quốc doanh, cùng 
với thực hiện đồng bộ, nhất 
quán chính sách phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, cần 
bố trí lại cơ cấu và phạm vi hoạt 
động của nó, để nhà nước đủ 
sức đầu tư cho những cơ sở 
trọng yếu, các công trình trọng 
điểm. Hạn chế dần đi đến xóa 
bỏ sự ưu tiên, ưu đãi để kinh tế 


CÙNG BẠN ĐỌC 


Thư gửi Bộ biên lộp 


\ 


quốc đoanh hoạt động có hiệu 
quả hơn. Riêng trong công nghiệp, 
kinh tế quốc doanh chỉ nên nắm 
một số xí nghiệp đầu não của 
một số ngành then chốt. Số còn 
lại, nhà nước nên nhanh chóng 
cho cổ phần hóa, tr nhân hóa, 
thuê thâu kinh doanh hoặc liên 
doanh sản xuất, kể cả với nước 
ngoài. Có như vậy, nhà nước 
mới thu về được một số vốn để 
đầu tư vào các công trình hạ tẦng 
mã các thành phần kinh tế khác 
không có khả năng đầu tư, đồng 
thời thu được thuế cho ngân 
sách, thậm chí có thể thu cao hơn. 
Trên cơ sở giảm chỉ và tăng thu 
đó, nhà nước có điều kiện vật 


. chất giải quyết các nhiệm vụ xã 


hội. 

Việc thực hiện chế độ phá sản 
đối với các xí nghiệp quốc 
doanh phải được đặt và thực hiện 
trong tổng thể của quá trình đổi 
mới, một cách đồng bộ tên tất 


-cả các mặt kinh tẾ - chính trị - xã 


hội. Vấn để không chỉ đơn 
thuần là ban hành Luật về phá 
sản xí nghiệp quốc doanh, mặc đù 


- đến nay luật đó vẫn chưa có. 


Đề đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, từ nay mỗi số Tạp chí Cộng sản 


Bộ biên tập sẽ đành ra một số bản đê bán lẻ tại trụ sở cơ quan (miên 


Bác : Ì Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội ; miền Nam : 19 Phạm Ngọc 
Thạch, Q.3, TP Hồ Chí Minh). Mời các bạn có nhu cầu đến mua. 
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


VIỆT NAM TRONG XU THÊ CHUNG 
CỦA CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 


! 


Phu bối cảnh quốc tẾ mới, châu Á - Thái 
bình dương ngày càng có tâm quan trọng. Với 
vị trí địa lý đặc biệt, tài nguyên giàu có, nhân lực 
dồi dào, châu Á - Thái bình dương đang trở thành 
một trung tâm thu hút sự chú ý của thế giới. Trong 
khi ở châu Âu, vốn đã phát tiên từ trước, đang EẠp 
khó khăn do biến động ở Liêu xô (trước đầy) và Ở 
Các nước Đông Âu, trong khi nhìn chung nên kinh 
tế thế giới (kể cả các nước phương Tây) đang làm 
vào một cuộc suy thoái, thì các nước ở châu Ắ - Thái 
bình dương, về cơ bản, vẫn theo hướng ồn định. 
Nhiều nhà kinh tẾ học dự đoán khu vực châu Á - 
Thái bình dương sẽ phát huỳ ảnh hưởng to lớn trong 
nền kinh tẾ tương lai của thế giới. 

vẻ chính trị, từ các nước thuộc Cộng đồng các 
quốc gia độc lập đang gặp khó khăn, còn các nước 
như An độ, Trung quốc, Mỹ, Nhật, In-đô-nê-xi-a, 
các nước khác thuộc ASEAN... nói chung ôn định, 
Lệ càng đóng, VaI trò quan trọng trong quan hệ quốc 

. Vệ kinh (ế, Nhật, Trung quốc, các “con rông 
nho”, một số nước ASEAN đang tiếp tỤC phát triên 
với tốc độ cao. Có ý kiến dự đoán đến năm 2000, 
tông giá trị sản lượng quốc dân của các khu vực ở 
châu Á, không kê Nhật, sẽ đạt trên 50 ty đô la Mỹ, 
bằng 1/4 tông sản phâm quốc dân toàn thế giới 
hiện nay, gần như ngang với tông giá trị sản lượng 
quốc dân của Mỹ, hoặc vượt hơn của Cộng đồng 
châu Âu. 

Xu hướng đấu tranh và hợp tác trong môi trường 
tôn tại hòa bình ở châu Á - Thái bình dương đang gia 
tăng và hình thành nhiều khu vực nhỏ từ Bắc đến 
Nam. Sự hợp tác kinh tế và buôn bán trong nội bộ 
mỗi khu vực đang phát triên. Gần đây đã diễn ra một 
SỐ sự kiện quan trọng như VIỆC ký Hiệp định Pa-n 
về Cam-pu-chia, việc hai miễn Nam, Bắc Triều 
tiên cùng vào Liên hợp quốc và ký Hiệp ước không 
xâm lược, việc bình thường hóa quan hệ Việt - 
Trung, cải thiện quan hệ Trung - An, cải thiện quan 
hệ giữa các nước ASEAN và ba nước trên bán đảo 
Đông dương, việc nước Nhật đang vươn lên phát 
huy vai trò cả về kinh tẾ và chính trị v.v.. Những 
biên động đó đang tạo cơ hội mới cho sự hợp tác 
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kinh tế trong khu vực. Hợp tác tay đôi giữa các 
nước trong vùng cũng đang gia tăng, tạo thuận lợi 
cho hợp tác rộng rãi trong cả khu vực. Đã có những 
sáng kiến hợp tác trong khu vực nhỏ hoặc cả châu 
Á - Thái bình đương (ví dụ đề nghị của Ma-lai-xi-a 
về thành lập khu hợp tác kinh tế Đông Á hoặc mục 
tiêu của ASEAN trong 15 năm tới sẽ xây dựng khu 
vực buôn bán tự do của các nước Đông - Nam Á). 
Muốn phát triển, phải có hòa bình vững chắc và hợp 
tác chặt chế. giữa các nước trên cơ sở tôn trọng độc 
lập chủ quyền của nhau, bình đăng, cùng có lợi. Phải 
tiên tới xóa bỏ bất bình đẳng trong quan hệ kinh 
tẾ - thương mại. Độc lập vê chính trị đi đôi với độc 
lập về kinh tế. 

Với đường lối đôi mới của các Đại hội VI và 
VII của Đảng, muốn vươn lên thành một nước 
vững về an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tẾ - _ 
xã hội, chúng ta không thê không đặt chính sách đối 
với châu Á - Thái bình dương như là một trong 
những liên của các phương hướng đối ngoại. 
Bất cứ một nước nào, muốn giữ vững nên độc 
lập và phát triển kinh tế, đều coi trọng chính sách 
đôi với khu vực mình. Theo tục ngữ Việt nam, 
“láng giệng: gẦn" có vai trò hết sức quan trọng 
trong các mối bang giao. Nước Việt nam ta có vị trí 
quan trọng ở Đông-Nam Á, nhìn ra biển Đông, với 
bờ biên dài, có nhiều đảo và quản đảo, nằm trên 
con đường chiến lược từ Đông sang Tây, từ Bắc 
xuống: Nam. Việt nam đã có quan hệ từ xa xưa với 
một số nước. Với đường lối đổi mới về đối nội 
và đối ngoại, Việt nam đang cố ảng bất kịp 
chuyển biên mới của quan hệ quốc tế, của sự phát 
triên kinh tẾ và khoa học - công nghệ. Dư luận ở 
Đông - Nam Á và châu Á - Thái bình dương đều đánh 
giá vị trí quan trọng của Việt nam ở khủ vực này. Bè 
bạn gần xa đều mong muốn Việt nam phát huy vai 
trò trong sự nghiệp hòa bình, độc lập và hợp tác ở 
châu Á - Thái bình dương. Việt nam có chỗ mạnh là 
CÓ SỰ ồn định chính trị - xã hội, nhưng kinh tẾ còn 
kém các nước ở Đông - Nam Á và có nhiều điểm 
cần học các nước đó đê vận dụng phù hợp vào điều 
kiện của mình. Có thể nêu ra một số nguyên tắc 


trong chính sách đối với các nước ở châu Á - Thái 
bình dương : ' ` 

- Tôn trọng độc lập, chủ quyên và không can thiệp 
vào công nghiệp nội bộ của nhau. _ 


- Hợp tác bình đăng, cùng có lợi về kinh tẾ và các_ 


lĩnh vực khác, nhằm phát triên mỗi nước thco con 
đường riêng của mình và cùng nhau phát triển, kết 
_hợp lợi ích mỗi nước với lợi ích của cả khu vực. 

- Hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ; tỏ rõ thiện chí ; 
quên đi quá khứ, nhìn về tương lai, giải quyết các 
vấn đề tôn tại hoặc mới nảy sinh thông qua hòa 


bình thương lượng và không dùng vũ lực hoặc đc. 


dọa dùng vũ lực. 

Việc bình thường hóa quan hệ Việt nam - Trung 
quốc, những cuộc tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo 
của ta với lãnh đạo của các nước, cũng như các 
cuộc tiếp xúc mang tính chất phi chính phủ, đã thê 
hiện khá rõ các nguyên tắc trên đây. Thành công của 
các cuộc đi thăm Lào, In-đô-nê-xi-a, Thái lan, 
Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Bru-nây của 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Võ Văn Kiệt và nhiều 
cuộc thăm và đón khác trong thời gian gần đây đã 
cho thấy những triển vọng vệ hợp tác của Việt nam 
với các nước trong khu vực. : 

Vẻ chính trị, chúng ta chủ trương củng cố đoàn 
kết và đôi mới hợp tác với bạn bè cũ, giữ' vững 
và phát triển hợp tác với các nước mà quan hệ mới 
bình thường hóa, thúc đây bình thường hóa quan hệ 
với một vài nước chưa có quan hệ bình 
thường v.v.. Tạo nên hình ảnh một nước Việt nam 
mới trong cơn mắt của dư luận ở châu: Á - Thái bình 
dương. Từng bước nâng cao hiệu quả quan hệ kinh 
tế - thương mại, tạo thị trường cho các mặt hàng 
xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực, tìm kiếm 
vốn thông qua hợp tác và đầu tư của một số đối 
tượng quan tâm đến thị trường Việt nam, tìm kiếm 
công nghệ mới (công nghệ tiên tiến của thế giới 
thông qua bộ lọc ở một số nước châu: Á - Thái bình 
dương có điều kiện tương tự như nước ta sẽ dễ 
dàng vận dụng hơn). Từng bước phát triên giao 
thông và bưu điện viễn thông với các nước, trước 
hết là các nước láng giềng. Chú ý giải quyết hoặc 
bác bi các: Vấn đề :iân 
tranh chấp trên biển, và một vài vấn để khác do lịch 
sử để lại hoặc mới nảy sinh, v.v. để loại trừ hoặc 
chí ít giảm đến mức thấp nhất các nhân tố gây trở 
ngạt cho phát triên quan hệ nước ta với các nước 


khác. Quá trình tạo sự tin cậy đòi hỏi sự cố gắng : 


của nước ta và của đối tượng hợp tác, nhưng về 
phía nước ta, cần chủ động và linh hoạt. Phải thừa 
nhận rằng trong mấy chục năm qua, chưa có sự tin 
cậy thật sự giữa nước ta với nhiều nước trong 
khu vực. Có sự hiểu lầm về thái độ của nhau. Bằng 
cả lời nói và việc làm, chúng ta chủ động làm hết 
sức mình để tạo ra và củng cố sự tin cậy song 


n tại, như : vân đê biên giới, 
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phương. Chúng ta mong được sự đáp ứng của các 
nước khác. Việt nam đã tuyên bố sẵn sàng gia nhập 
Hiệp ước Ba-li. Nói chung, các nước ASEAN đón 
nhận một cách thuận lợi đề nghị này. Chúng ta đã 
cùng Lào, Cam-pu<chia tích cực góp phần xây dựng 
Đông-Nam Á thành khu vực hòa bình, ôn định và hợp 
tác. Mặt khác, chúng ta cũng coi trọng quan hệ với 
các nước khác ở châu Á - Thái bïĩnh đương. Đường 
lối đối ngoại như Đại hội VII của Đảng nêu rõ : 
“Việt nam muốn là bạn với tất cả các nước trong 
cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập 
và phát triên”, cần được áp dụng trước hết đối với 
các nước ở châu Á - Thái bình đương ; đồng thời, 
coi trọng quan hệ với các đối tượng ở các châu lục 
khác. Trong nhiều thập kỷ tới, an ninh và phát triển 
của nước ta gắn chặt với xu thế hòa bình và phát 
triên của thế giới, mà trước hết là ở châu Á - Thái 
bình dương. So với mấy chục năm qua, đây là vấn 
đề rất mới. Xây dựng và bảo vệ nước Việt nam 
theo con đường xã hội chủ nghĩa không mâu thuẫn 
với lợi ích của các nước trong vùng. Ngược lại, đó 
là sự đóng góp thiết thực vào hòa bình và phát triển 
của châu Á - Thái bình đương. 
_ Việc xây dựng chính sách đối với khu vực châu 
Á - Thái bình dương và đối với từng nước riêng 
biệt, năng động tìm ra các biện pháp, hình thức 
phát triên quan hệ và vạch ra chủ trương đối với 
từng vấn đề nảy sinh và các biện pháp xử lý là một 
công tác quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi 
hỏi phải nghiên cứu công phu. Dưới sự lãnh đạo“ 
thống nhất của Đảng, cần có sự phối hợp thật 
chặt của tất cả các ngành quốc phòng, an ninh 
và đối ngoại, xử lý đúng mỗi quan hệ giữa an 
ninh và mở cửa. Sự đóng góp của cán bộ khoa học 
xã hội và khoa học tự nhiên là quan trọng, nhằm - 
nghiên cứu sự dị đồng giữa Việt nam và các nước, 
những lĩnh vực hợp tác và những vấn đề cần xử 


lý, vuv.. Vận đụng tư đuy thật sự mới về đối nội 
. và đối ngoại, chúng ta thận ưọng cân nhắc khi 


định ra chủ trương đối với các vấn đề liên quan 
đến quan hệ giữa Việt nam với các nước trong 
khu vực nhấm mục tiêu cao nhất là phát triên kinh 
lê-xã hội. 

Hướng tới chân trời mới, chúng ta có nhiều 
thuận lợi, nhưng thử thách còn rất lớn. Với truyền 
thống và trí tuệ của dân tộc Việt nam, đi theo con 
đường Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã lựa chọn, nhân dân 
ta sẽ xây dựng một nước Việt nam giàu mạnh, trở 
thành một thành viên xứng đáng của châu Á - Thái 
bình đương hòa bình, độc lập và phát triển. So với 
cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất nước 
nhà trước đây, nhiệm vụ này gay go, gian khổ và 
phức tạp hơn nhiều. Nhưng nhất định các thế hệ - 
nối tiếp của Việt nam-sẽ hoàn thành sứ mạng lịch 
Sử này. _ s. 
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Nông nghiệp Trung quốc 
sau khi khoán đên hộ. 


HOÁN đến hộ là khâu đột phá đâu tiên của cải 

ách nông nghiệp, đồng thời cũng là bước mở 

đầu của toàn bộ công cuộc cải cách kinh tẾ Trung 

quốc. Nhờ bất đầu bằng khoán đến hộ, sản lượng 

nông nghiệp tăng liên tục, tạo cơ sở để Trung quốc 

thực hiện mục tiêu chiến lược: trong thập kỷ 80 : 

toàn dân ấm no. Và đó cũng là tiền đề để thực hiện 

mục tiêu chiến lược trong thập kỷ 90 : toàn dân đạt 
mức sống trung bình cao. 

Khoán là nhằm xóa bỏ khuyết tật của cách làm ăn 
tập thể "vô chủ" trước đây. Nhờ khoán mà giải 
phóng người lao động khỏi mọi ràng buộc, xác định 
vai trò làm chủ thật sự của người nông dân, nêu cao 
tỉnh thần tích cực trong lao động sản xuất. Tác dụng 
quan trọng nhất của khoán là nâng cao năng suất lao 


động, hạ giá thành, thực hiện được hiệu quả kinh tế. 


tối ưu. Nhờ khoán mà nâng cao được sản lượng, 
tăng tỷ suất hàng hóa, phá vỡ tính chất tự cung tự 
cấp, thúc đây tập trung hóa ruộng đất, thực hiện 
phân công lại lao động, chuyên môn hóa và hiệp tác 
hóa. Từ đó, xuất hiện nhiều ngành nghề phi nông 
nghiệp nhưng gắn với nông nghiệp. Đó vừa là yêu 


cầu bức thiết và là sản phẩm tất yếu của sản xuất 


nông nghiệp sau khi khoán, vừa là một bước phát 
triển khách quan của lực lượng sản xuất và của sự 
hoàn thiện quan hệ sản xuất nông nghiệp. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện khoán, đã xuất 
hiện những xu hướng sai lệch. Có nơi đã khoán 
trắng, trở lại lối làm ăn cá thể. Có nơi chia sạch tất 
cả tài sản, vốn liếng công cộng. Nhiều cống việc 
mà các hộ nhận khoán không thê làm được, không 
có ai đứng ra làm. Theo con số điều tra tại 270 thôn, 
thuộc 29 tỉnh, thành phố của Trung quốc năm 1988, 
có trên 30% thôn hoàn toàn không có một cơ sở kinh 
tế tập thể nào, hoặc có nhưng không đáng kế và 
không giúp ích gì cho các gia đình nhận khoán q), 
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Thực tế sau khi khoán cho thấy, sản xuất nông 
nghiệp phát triển theo hướng xã hội hóa, chuyên môn 
hóa, thương phẩm hóa. Mâu thuẫn giữa sự hạn chế 
của quy mô sản xuất gia đình và nhu cầu xã hội hóa 
xuất hiện. Vấn đề đặt ra là làm sao vừa duy trì 
khoán, vừa không phủ định kinh tẾ tập thể, không 
xóa bỏ kinh doanh tập thể. Làm sao vừa tiếp tục lấy 
gia đình làm đơn vị sản xuất chính, lại vẫn bảo đảm 
cho nông dân kiên định con đường xã hội chủ 
nghĩa ? Làm sao kết hợp được tính tích cực của 
người nhận khoán và tính ưu việt của kinh tẾ và kinh 
doanh tập thể ? Thực tế sản xuất nông nghiệp Trung 
quốc đã đặt ra các vấn đề sau đây : 

1 - Mở rộng quy mô sản xuất thích hợp. Chỉ 


_một thời gian sau khi thực hiện khoán, nhiều nơi 


đã xuất hiện các hộ chuyên ngành, như- chuyên 
trồng trọt, chuyên chăn nuôi, chuyên lúa, chuyên 
rừng... Sau đó lại xuất hiện liên hộ chuyên ngành, 
thôn chuyên ngành, xã chuyên ngành, khu chuyên 
ngành... Đó đều là những cơ sở sản xuất hàng hóa, 
có quy mô lớn, có trình độ chuyên môn hóa và năng 


suất cao. Trong các tô hợp chuyên ngành đó, gia đình 


vẫn là đơn vị sản xuất chính. Những tổ hợp sản 
xuất nói trên đáp ứng được yêu cầu xã hội hóa và 
chuyên môn hóa sản xuẤt. Chúng ít nhiều đã mang 
tính chất kinh doanh tập thể, là những đơn vị kinh 
tế tập thể. 

Việc mở rộng quy mô nói trên phải dựa trên những 


“điều kiện nhất định. Trước hết phải bảo đảm 


nguyên tắc tự nguyện. Hai là, có dư thừa sức lao 
động để mở rộng phạm vi kinh doanh, đồng thời 
bảo đảm có thu nhập ôn định. Ba là, có năng lực quản 
lý và đám chịu rủi ro. Bốn là, có cơ sở kinh tẾ tập 
thê tương đối vững vàng. Năm là, tại địa phương có 


- (1) Xem tạp chí Cảu thị (Trung quốc), số 2-1990, tr 13 


I 
Ũ 


r 


hệ thống dịch vụ nông nghiệp đồng hộ. Sáu là, có 
trình độ cơ khí hóa nông nghiệp tương đối cao. 

2 - Xây dựng hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Sau 
khi khoán và nhất là sau khi qui mô sản xuất được 
mở rộng, yêu cầu dịch vụ nổi lên bức xúc. Hệ 
thống dịch vụ là khâu nối liên sản xuất gia đình 
nông dân và xã hội hóa. Nhờ dịch vụ mà vừa bảo 
đảm tính tích cực chủ động của nông dân, vừa có 
thể vượt qua khuôn khổ hạn hẹp của gia đình, đưa 
hoạt động kinh doanh sản xuất gia đình vươn ra xã 
hội, liên kết sự làm ăn từng hộ với thị trường, với 
định hướng của nhà nước 
— Về hình thức tổ chức, hệ thống dịch vụ có thể 
do nông dân tự mình tổ chức, tự phục vụ nội bộ. 
Cũng có thể do các tô chức kinh tẾ phi nông nghiệp, 
các hợp tác xã chuyên ngành, các hộ chuyên ngành 
hoặc tư nhân đứng ra làm công việc dịch vụ. Hoặc 
cơ quan nhà nước đảm đương những lĩnh vực như : 
dự báo thời tiết, dự báo sâu hại, thông tn về sản 
xuất và thị trường, tín dụng, phô cập kỹ thuật... 
Thông thường cIếU, vụ tông hợp là phô biến nhất. 
Các tổ chức kinh tế tẾ tập thể làm Ki) VỤ tông hợp. 
Dịch vụ tông hợp bảo đảm cung cấp các nhu cầu 
trước, trong và sau thu hoạch. Mục đích chủ yếu 
của hệ thống dịch vụ nông thôn là thúc đây quá trình 
xã hội hóa, thương phẩm hóa, chuyên môn hóa và tập 
thê hóa, trong đó tập thể hóa ngày càng được coi là 
mục tiêu quan trọng nhất. 

3 - Xây dựng kinh tế tập thẻ. Tập thẻ hóa sau 
khi khoán khác với tập thể hóa - hợp tíc hóa kiểu 
hành chính trước đây. Tập thể hóa hiện nay không 
có nghĩa là quay ưở lại hình thúc hợp tác xã - công 
xã thiết lập từ thập kỷ 50. Nếu còn hình thức hợp 
tác xã, thì các hợp tác xã này phải được xác định lại 
chức năng. Các hợp tác xã không còn làm công việc 
quản lý hành chính - chính quyền nhà nước. Các 
hợp tác xã mới chủ yếu làm chức năng quản lý 
kinh doanh và dịch vụ. Hiện nay, ở nông thôn Trung 
quốc xuất hiện nhiều hình thức tô chức kinh tế 
tập thẻ - kinh tế hợp tác. Môi là, các xí nghiệp thuộc 


sở hữu tập thể cấp thôn, bao gồm xí nghiệp công . 


nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, (thường gọi 
là công nghiệp hương trấn), các xí nghiệp thương 
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nghiệp, nông trại (làm cây ăn quả, đồng cỏ, thủy sản, 
chăn nuôi...). Riêng xí nghiệp công nghiệp thôn xã 
rrăm 1991 có sản lượng trên 1000 tỷ nhân dân tỆ so 
với 531,5 tỷ năm 1989, bằng 40% giá trị công 


_ nghiệp cả nước, hơn một nửa giá trị kinh tẾ nông 


thôn. Điều này có nghĩa là kinh tẾ theo hình thức 
sở hữu tập thể - xí nghiệp công nghiệp thôn xã - 
chiếm hơn một nửa giá trị kinh tế nông thôn. Công 
nghiệp thôn xã là nơi tạo công ăn việc làm, là nguồn 


'cung cấp vốn chủ yếu để phát triển nông nghiệp. 


Công nghiệp thôn xã có nhiều thành phần song sở 
hữu tập thể là chủ yếu. Hai là, các tập thể xây dựng, 
tu sửa, bảo quản và sử,dụng các công trình công cộng 
như thủy lợi, điện, đường giao thông, kho bãi... 8a 
là, các quỹ công cộng cấp thôn, như quỹ phát triển 
nông nghiệp, quỹ phát triển xí nghiệp thôn xã, quỹ 
tương trợ xã hội, quỹ phát triên chuyên ngành... Các 
khoản đóng góp vào các quỹ này được quy định cụ 


-thể cho các đối tượng, gồm chỉ chí phải trả khi 


chiếm dụng đất đai, lợi nhuận do các xí nghiệp thôn 
xã phải nộp cho thôn, lệ phí do cá nhân phải trả khi 


-_ nhận khoán của xí nghiệp, lệ phí phải trả khi sử dụng 


tài sản công cộng, khoản phí của nhân viên các xí 
nghiệp thôn xã nộp cho thôn... 

Thực tiễn cho thấy sau khi khoán và ủy gia đình 
làm đơn vị sản xuất chính, việc phát triển và củng 
cố kinh tẾ tập thể là cơ sở chủ yếu để thực hiện 
hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, thực hiện cộng 
nghiệp hóa nông nghiệp, sử dụng tối đa tài nguyên . 
sức lao động và các tiềm năng kinh tế nông thôn, 
đưa nông thôn lên con đường phát triển toàn diện, „ 
trù phú và ôn định. Về mặt quan hệ sản, xuất, kinh 
tẾ tập thể nông thôn tiêu biểu cho quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa ở nông thôn. Về mặt lực lượng 
sản xuất, kinh tế tập thể nông thôn đóng vai trò chủ 
đạo. Kinh tế tập thể nông thôn là nền tảng quan 
trọng nhất và là cơ sở kinh tế xã hội chủ yếu để 
tiến hành giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho 
nông dân, nâng cao ý thức tập thể cho nông dân, bảo 
đảm con đường xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, bảo 
đảm sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở nông 
thôn. 


XÍ NGHIỆP VẬN TẢI VÀ. 
KHAI THÁC HẢI SẢN CÔN ĐẢ 
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Có đội tàu khai thác 
hải sản gồm 28 
chiếc lớn, nhỏ 
chuyên khai thác 
các loại hải sản. 
Có phân xưởng 
chế biến nước 
mắm 300 ngàn 
lít/năm, trên 30 độ đạm. 


Năm 1991 : Đã khai thác 2076 tấn hải sản 
các loại, tổng doanh thu đạt 6 tỷ 100 triệu đồng, 
tông lợi nhuận đạt 1,18 tỷ đồng. 
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Chủ nghĩa xã hội - Lý luôn và thực tiễn 


NHŨNG ĐÒIHỎIMỚI - 
ĐÔI VỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 


(CÔNG ức tr tưởng ñ bộ phận quan trọng trong 


với sự tỒn tại của Đảng và sự lãnh đạo của Đảng 
đối với xã hội. Công tác tư tưởng là hoạt động đa 
dạng, gồm nhiều bộ phận tác động vào ý thức để 
hình thành trong con người hệ tư tưởng với thế 


giới quan đúng đấn, phương pháp luận khoa học, - 


nâng cao năng lực trí tuệ, bảo đảm cho hành động, 
hoạt động thực tiễn có hiệu quả. Do vậy, công .tác 
tư tưởng là hoạt động mang tính khoa học cao và có 
tính cách mạng sâu sắc. Hoạt động trong lĩnh vực 
ý thức tư tưởng, tâm lý, tình cảm là lĩnh vực rất 
phức tạp có nhiều quan hệ phong phú, đa dạng, công 
tác tư tưởng tuân theo những quy luật của nhận 
thức, của tâm lý, sử dụng những phương thức, 
hình thức sinh động, hấp dẫn và những phương tiện 
vật chất kỹ thuật ngày càng hiện đại. Nếu đơn giản, 


thô sơ, chủ quan, tùy tiện hay mệnh lệnh, nóng vội, 


cêng tác tư tưởng sẽ không đạt hiệu quả. 


Ý thức, tư tưởng là sự phản ánh thực tại khách 
quan vào đầu óc con người. Sự phản ánh đó là sự. 


phản ánh chủ quan thông qua nhận thức của từng 
cá nhân. Vì là sự phản ánh chủ quan thực tại khách 
quan cho nên sự phản ánh đó có thể đúng, có thể sai. 
Từ đặc tính phản ánh này, công tác tư tưởng càng 
phải coi trọng tính khoa học, càng phải dựa chắc trên 
cơ sở thực tiễn. Bởi, thực tiễn là tiêu chuân của chân 
lý. Điều đáng chú ý nữa là thực tại khách quan luôn 
luôn vận động, phát triển theo quy luật tất yếu của 
nó. Vì thế, công tác tư tưởng phải gắn liền với sự 
vận động của thực tại đó, cũng có nghĩa là phải gắn 
liền với cuộc sống xã hội. Thật là sai lầm, nếu 
nghĩ rằng công tác tư tưởng có: thể làm một lần cho 
_mãi mãi, càng sai lầm hơn, nếu cho rằng chỉ học 


THÁI NINH ° 


_ qua một lớp học về chủ nghĩa Mác - Lê-nin là có 
toàn bộ hoạt động của Đảng cộng sản, gắn liền - 


thể có giác ngộ chính trị toàn năng, toàn diện. Không 
cần phải học thêm nữa. Công tác tư tưởng, do đó là 
một quá trình liên tục, thường xuyên, không ngừng, 
không nghỉ. Nó là quá trình giáo dục và tự giáo dục, 
rèn luyện và tự rèn luyện. 

“Thời đại ngày nay là thời đại bùng nỗ thông tin, 
thời đại của những tốc độ, thời đại mà khoa học 
và công nghệ phát triển như vũ bão. Chính đặc điểm. . 
này của thời đại, đã làm xuất hiện nhu cầu giáo dục 
và tự giáo dục một cách thường xuyên liên tỤc. 
Nhiều nước đã thực hiện chế độ giáo dục định kỳ, 
tuần hoàn hay chế độ giáo dục thường trực 
(éducation permanente) đối với các loại đối tương. 
Cũng vì lẽ đó mà ai cũng cân công tác tư tưởng, lĩnh 
vực nào cũng cần công tác tư tưởng. Nó quan trọng 
đối với toàn đảng, toàn đân, đối với từng việc, 
từng khâu của công tác cách mạng. Đặc biệt, trong | 
những thời điểm có tính chất bước ngoặt hay 
trước những thử thách nghiêm trọng có ý nghĩa 
sống còn đối với cách mạng, đối với Tổ quốc, 
thì công tác tư tưởng càng giữ vai trò quan trọng. 

Hiện nay, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 
xướng đã sang năm thứ 5, đã đạt được kết quả 
bước đầu rất quan trọng, nhưng đất nước vẫn 
chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội ; đạo đức - 
xã hội có nhứng biểu hiện xuống cấp ; lối sống 
thực dụng, phí chính trị đang có nguy cơ lan rộng 
trong một số đối tượng. Đã thế, tình hình thế giới 
lại biến động nhanh, làm đảo lộn lớn cục diện chính 
trị quốc tế, gây ra nhiều mặt bất lợi cho cách mạng 


, Ủy viên BCHTU” Đảng, Trưởng ban tư tưởng văn hóa 
Trung ương, 


Chủ nghĩa xô hội - Lý luộn vỏ thực tiên | 


nước ta. Sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội ở Đông 
Âu, sự tan rã của Liên xô và Đảng cộng sản Liên xô 
_là những tổn thất nặng nề nhất đối với chủ nghĩa 
xã hội và phong trào cộng sản và công nhân quốc tẾ. 
Lịch sử cách mạng thế giới đã chứng kiến sự thất 
bại của cách mạng 1848, của công xã Pari 1871, 
nhưng sự sụp đỗ của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và 
Đông Âu là sự thất bại bi thảm gây ra những hậu 
quả nặng nề về nhiều mặt, tác động tiêu cực rất 
sâu rộng đến tâm trạng chính trị và tư tưởng của 
nhiều người trên thế giới. Lợi dụng cơ hội này, 
các thế lực thù địch ra sức chống phá chủ nghĩa xã 
hội hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới 
vào cuối thế kỷ này. Đảng ta, nhân dân ta lại một 
lần nữa đứng trước những thử thách mới vô cùng 
khó khăn. 

Các tô chức đáng cũng như mỗi đảng viên ni 
có những nỗ lực nổi bật để tạo được một động lực 
mạnh mẽ vẻ tỉnh thần chính trị, làm cho toàn Đảng, 
toàn dân đoàn kết một lòng, phát huy cao độ ý thức 
độc lập tự chủ, tỉnh thân tự lực tự cường cũng như 
mọi tiểm năng trí tuệ để vượt qua thử thách, tiếp 
tục đầy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành 
' công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Thuận lợi cơ bản lâu dài của công tác tư tưởng là» 


Đảng ta có đường lối đổi mới đúng đấn và công 
cuộc đổi mới đã có kết quả không những được 
nhân dân ta mà cả bạn bè quốc tế thừa nhận. 
Đường lối đó đã tạo ra sự nhất trí cao, được sự 
đồng tình của Đảng, của dân và tranh thủ được làJ 
hợp tác quốc: tế, tạo: ra vận hội mới để phát 
triên. Việc dân chủ hóa trong Đảng và trong xã hội 
ta đang tạo ra thuận lợi mới cho việc phát triển tư 
duy lý luận, góp phản nâng cao năng lực trí tuệ của 
_xã hội và làm cho quan hệ giữa Đảng với nhân dân 
càng thêm gắn bó. 


Tuy vậy, cũng phải thấy hết những khó khăn thử ` 


thách và những nguy cơ mất còn đối với chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. - 

Lợi dụng cách mạng thế giới đang ở bước thoái 
trào, những kẻ cơ hội ra sức bác bo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phủ 
định sự lãnh đạo của Đảng, bôi đen quá khứ về vang 
4 


của Đảng và nhân dân ta. 

Tệ tham những, buôn lậu đang gây bất bình trong 
nhân dân, trong xã hội, làm giảm niềm tin vào sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, 
Đảng mà mất dân thì nhất định sẽ mất vai trò lãnh 
đạo và trước sau dân sẽ bị lực lượng đối lập chỉ 
phối và chế độ xã hội chủ nghĩa cũng chẳng còn. 

Các thế lực chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội 
đang mưu toan xóa bỏ chủ nghĩa xã hội vào cuối thế 
kỷ này, Sự đác thắng hung hăng của chúng càng 
được bộc lộ công khai sau những thất bại nặng nề 
của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên xô. Đi đôi 
với những hành động chuẩn bị chiến tranh đàn áp 


_ và can thiệp nhanh, chúng còn tìm mọi cách để thực 


hiện âm mưu diễn biến hòa bình trên tất cả các lĩnh 
vực, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đối 
với nước ta hiện nay, chúng đang sử dụng 17 đài 
phát thanh, (sắp lập đài châu Á tự do), hơn 200 tờ 
báo phản động, hãng ngày kích động lật đổ, đòi đa 
nguyên chính trị, đa đảng đối lập, kêu gọi biểu tình, 
bãi tông chống chế độ. 

Chủ nghĩa đế quốc đang ráo riết b các trật tự 


kinh tế thế giới mới mà thực chất là duy trì và 
_bành trướng thế lực kinh tế của những công ty tư 


bản xuyên quốc gia đối với các nước đang phát 
triển và chậm .phát triển. Đó là trật tự kinh tế do 
khoảng 300 tỷ phú trên thế giới khống chế, trong 
đó Mỹ chiếm ưu thế có 99 nhà tỷ phú, Nhật có 40, 
CHLB Đức có 38 (số liệu của tuần báo Kinh tế và 
đời sống (Liên xô), số 34, 1991). Vấn đề đặt ra 
đối với chúng ta là độc lập về chính trị phải gắn 
với tự chủ về kinh tế. Công tác tư tưởng cần quán 
triệt quan điểm này để nâng cao cảnh giác, giữ vững 
độc lập, tự chu. 

Nước ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường. 
Nền kinh tế này, ngoài mặt tích cực, còn có những 
mặt rất tiêu cực như tạo ra một lối sống thực dụng, 
phi chính trị; chạy theo đồng tiền bằng bất cứ giá 
nào. P g - 

| * 

Nhận rõ thuận lợi, khó khăn, cũng như thấy trước 

nguy cơ lớn, công tác tư tưởng trong tình hình hiện 


| : : Chủ nghĩg xõ hội - Lý luộn vỏ thực tiễn 


nay cần góp phần làm tốt những vấn đề sau đây : 

1 - Tiếp tục khẳng định tính tắt yếu và bản chất 
wu việt của chủ nghĩa xã hôi ; khẳng định con 
đường xã hội chủ nghĩa là con đường duy nhất 
đúng đấn, con đường gấn liền độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội ; kiên trì bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Mục tiêu chủ nghĩa xã hội là mục tiêu được xác 
định dựa theo quy luật vận động khách quan của xã 
hội loài người, không phải là mục tiêu xuất phát từ 
tình cảm riêng tư hay từ ý muốn chủ quan. Công 
tác tư tưởng phải hướng vào vận động và cô vũ toàn 
“Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đuôi đến cùng con 
đường xã hội chủ nghĩa với tỉnh thần cách mạng 
kiên định. - 

Khẳng định và kiên trì con đường xã hội chủ 
nghĩa không chi bằng cách nêu lên tính tất yếu và 
bản chất ưu việt của nó, làm rõ bản chất cách mạng 
_ và khoa học của nó, mà còn băng cách chỉ ra những 
mặt trái của chủ nghĩa tư bản, vạch trần bản chất 
bóc lột của nó. Dĩ nhiên, chúng ta không phủ định 
những mặt phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

Việc khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa còn 
đòi hỏi phải xây dựng được hệ thống ly luận về 
cách mạng Việt nam, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt nam. Muốn vậy, một nhiệm vụ quan trọng của 
công tác tư tưởng là tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, 
vận dụng, phát triển sắng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hỗ Chí Minh và những tỉnh hoa trí tuế của 
dân tộc và của loài người. Báo cáo chính trị của 
BCHTƯ (khóa VỊ) tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VII của Đảng đã chỉ rõ : “Đổi mới, nâng 
cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận phục vụ 
tốt yêu cầu nâng cao trình độ trí tuệ trong đảng" (]). 
"Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tr tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh..." (2) "Tổ chức tốt công tác nghiên cứu lý 
luận và tổng kết thực tiễn, nâng cao trình độ và năng 
lực vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh 
cụ thể của nước ta, góp phần xây dựng chủ trương, 


chính sách của Đảng, lý giải những vấn để mới . 


mà cuộc sống-đặt ra. Đổi mới căn bản công tác giáo 


_dục chính trị, lý luận" (3). - 


Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin không có nghĩa là 
giữ nguyên nó, coi nó như một cái gì nhất thành bất 
biến, mà phải luôn luôn phát triển nó, làm cho lý 
luận đó mãi mãi có sức sống, có sức chiến đấu và 
có sức mạnh cải tạo thế giới theo quy luật tất yếu, ` 
khách quan. Bảo vệ và phát triển không đối lập nhau. 
mà là một thể thống nhất. Bảo vệ đề phát triển và 
phát triển trên cơ sở bảo vệ. 

Nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh chính là củng cố 
thêm, phát triển thêm nền tảng của mọi hoạt động 
tinh thần. Nghiên cứu và chỉ rõ nội dung sâu sắc 
của tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó tiếp thu 
tỉnh hoa trí tuệ của dân tộc và của nhân loại, tổng kết 
thực tiễn, tiếp tục bồ sưng và hoàn thiện đường lối 
đổi mới của Đàng ta. 

2 - Giữ pÝNg và táng cường Ẳ ồn định chính trị. 

Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là điều kiện 
cơ bản để ồn định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng 
cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, 


đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. 


Ôn định chính tị ở nước ta trước hết là giữ 
vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là vai trò 


lãnh đạo chính quyên nhà nước. Nếu Đảng mất vai 


trò lãnh đạo chính quyền nhà nước thì có thể sẽ mất 
tất cả : mất cả chính quyền, mất cả Đảng. Đó là 
chưa kể ở một số Bế khi đảng cộng sản mất 
chính quyên, trở thành đằng đối lập, thì lập tức xảy 
Tra nhiều cuộc khủng bố bi thảm, nhiều đảng viên 
bị giết hại, bị trả thù, bị gạt khỏi chính trường, bị 
coi là công dân loại hai, loại ba. Có nước, người 
cộng sản bị thai hàng loạt. Cho nên, điều kiện tiên 
quyết để ôn định chính trị là giữ vững vai trò lãnh 
đạo của Đảng đối với toàn xã hội, kiên quyết bác 


. bỏ mưu toan đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. 


Mặt khác, phải xây dựng được một chính quyền nhà 
nước thật sự là công cụ làm chủ của nhân dân lao 
động.. ° 

Ôn định chính tỉ không thể tách rời ồn định và 
phát triển kinh tế. Kinh ế phát triển là điều kiện 


'bảo đảm ồn \ định chính trị. 'Ôn định chính trị để : phát 


(1) (2) (3) Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thư 
VII, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr95 


Chủ nghĩa xã hôi - Lý luộn v'ẻ thực tiên 


- 


triển kinh tế, đẻ triển khai toàn diện, đồng bộ công 
cuộc đổi mới. Giải quyết mối quan hệ giữa ổn 
định chính trị và ôn định, phát triển kinh tế, Đảng ta 
đã có quyết sách đúng đắn là lấy đổi mới kinh tế 
là trọng tâm, còn đổi mới chính trị phải tiến hành 
thận trọng tùng bước vững chắc. _ 

Vì lẽ đó, Ổn định chính trị phải là một quá trình, 
- kết bện chặt chẽ với việc đây mạnh công cuộc đôi 
mới toàn diện, với cuộc đấu. tranh kiên quyết 
nhưng thông minh và khôn khéo chống lại các thế 
lực thù địch ; phải làm thất bại mọi âm mưu chóng 
chủ nghĩa xã hội của chúng. Đó vừa là điều kiện 
vừa là biện pháp cơ bản để ôn định chính trị. Công 
tác tư tưởng không thê coi nhẹ cuộc đấu tranh này. 

3-Phát huy cao độ truyền thống yêu nước, niềm 
tự hào dân tộc ; nêu cao tỉnh thân độc lập tự chủ, 
ý chí tự lực. tự cường, ý thức cần kiêm xây dựng 
đất nước kết hợp với mở rông quan hệ quốc tế. 

Đây là cơ sở tư tưởng, tình cảm đề tập hợp mọi 
lực lượng yêu nước trong xã hội và trong cộng 
đồng ngườ+t Việt ở nước ngoài, để tranh thủ đoàn 
kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được. Đó cũng 
là nguôn động lực tỉnh thần to lớn mạnh mẽ thúc 
đây công cuộc đổi mới đưa đất nước mau chóng 
thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, từng bước quá độ 
_ lên chủ nghĩa xã hội. 

4 - Kiên quyết thực hiện chủ Irương của Đại hội 
VII về đổi mới và chỉnh đốn Đảng. 

Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng thường 
xuyên của công tác tư tưởng. Có thể nói, chưa bao 
giờ Đảng ta lại có một bộ phận không nhỏ đảng viên 
sa sút ý chí chiến đấu, thậm chí thoái hóa biến chất 


như hiện nay. Tình hình đó đòi hỏi công tác tư tương. 


phải có những biện pháp tích cực góp phân nâng cao 
phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao 
năng lực trí tuệ và năng lực tÔ chức thực tiễn của 
cán bộ, đảng viên ; thực hiện có hiệu quả cuộc đấu 
tranñ chống tham nhũng, ngăn chặn kịp thời những 
biểu hiện thoái hóa, biến chất trong nội bộ Đảng. 


¿ *- 


Đề nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư 
tưởng, trước hết cần đổi mới hình thức và 
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| phương pháp công tác tư tưởng. Nâng cao tính hấp 


dẫn, thiết thực và kịp thời, làm cho cán bộ đảng 
viên và nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước và 
thế giới, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và nhân 
dân gắn với vận động và tô chức thực hiện; khắc 
phục bệnh sơ lược, áp đặt, giản đơn, xa rời thực 
tiễn trong công tác tư tưởng. 

Trong tình hình “bùng nỗ" thông tin như hiện nay, 
càn đặc biệt coi trọng cải tiến hình thức và nâng 
cao chất lượng nội dung hoạt động của các cơ quan 
thông tấn, báo chí, thực hiện thông un đa dạng, 
nhiều chiều, thông tin nhanh chóng, kịp thời, đầy 
đủ đến nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. 
Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối 
đổi mới của Đảng, công tác thông tin đã có nhiều 
tiến bộ. Hằng ngày nhờ có đài, báo, truyền hình, 
nhân dân ta biết được ngay những sự kiện diễn ra 
trên thế giới. Có những sự kiện quốc tế xảy ra chỉ 
sau 2 tiếng đồng hồ nhân dân ta đã được thông tin 
thông báo, như sự kiện chiến tranh vùng Vịnh, sự 
kiện 19-8 ở Liên xô... Việc tuyên truyền miệng giữ 
vai trò đặc biệt quan trọng trong tình hình thể giới 
phức tạp, đa dạng, đa cực với vô vàn quan hệ khác ` 
nhau. Do vậy, chúng ta cần củng cố và tăng cường 
đôi ngũ báo cáo viên ở các cấp. Công tác tư tưởng 
cần phát huy tác dụng tổng hợp, kết hợp với 
những mặt mạnh của hai lực lượng và hai phương 
thức tiến hành công tác tư tưởng : thông tin đại 
chúng và tuyên truyền miệng ; công khai và nội bộ. 

Cải tiến và nâ¬g cao chất lượng sinh hoạt chính 
trị tư tưởng trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chỉ bộ ; khắc phục tình trạng hình thức, chiếu 
lệ, thiếu dân chủ trong sinh hoạt tự tưởng, chính trị 
Của. đảng viên. 

Tổ chức tốt công tác nghiên cứu, huấn luyện, _ 
bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và quần chúng về lý 
luận Mác - Lê-nin, tư trởng Hồ Chí Minh và những ˆ 
bộ môn khoa học cần thiết khác, làm quán triệtNghị 
quyết Đại hội VII của Đảng, góp phần nâng cao 
năng lực trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây 
dựng các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Tô chức nhiều loại diễn đàn đẻ thông tin, trao đổi, 


, Ẫ 


thảo luận các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. 
Coi trọng biện pháp đối thoại, thuyết phục và thảo 
luận dân chủ trước khi kết luận những vấn để 
mới. ` | 


. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh tr tưởng, lý luận, 


chống lại các quan điểm, tư tưởng phản động, 
những luận điểm sai ưái. Cần có bộ phận cán bộ 
chuyên theo dõi, nghiên cứu, phân tích và tô chức 
đấu tranh tư tưởng một cách kịp thời, sắc bén, có 
cơ sở khoa học, có tính thuyết phục cao. 

Hiệu quả của công tác tư tường phụ thuộc rất lớn 
vào sự lãnh đạo của các cáp ủy đảng. Lãnh đạo 
công tác tư tưởng gắn liền với lãnh đạo chính trị 
và tô chức. Công tác tư tưởng phải được coi trọng 
xuyên suốt quá trình chuẩn bị các -quyết định của 


_ Đảng và việc tô chức thực hiện, đưa các quyết định 


ấy vào cuộc sống. Cần lường trước những diễn 
biến tư tưởng có thê xảy ra để có biện pháp, phương 
án đói phó, xử lý một cách chủ động. - 

Công tác tư tưởng là công tác của toàn đảng và của 
các đoàn thể, các cơ quan nhà nước. Một trong 
những biện pháp công tác tư tương có tác dụng tích 
cực về nhiều mặt là đảng viên tự nêu gương. Đảng 
viên đù ở cương vị công tác nào, đều phải giữ vững 
phẩm chất cách mạng, tự trau dôi nâng cao kiến 
thức và năng lực, giữ liên hệ mật thiết với quần 
chúng, tuyên truyền vận động quần chúng. Chi bộ 
phân công và thường xuyên kiểm tra đảng viên làm. 
công tác tuyên truyền vận động quân chúng. Đảng 
viên là cán bộ phụ trách các đoàn thể, các cơ quan 
của nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh, 
trường học, bệnh viện, cửa hàng... phải là người có 
tính đẳng cao, có trách nhiệm phối hợp với đảng ủy 
trong công tác bôi dưỡng đảng viên, đào tạo cán bộ, 
cùng cố tô chức đảng và công tác tuyến truyền vận 
động quân chúng. 

Công tác tư tưởng là công tác vận động, thuyết 
phục trên cơ sở khoa học ; là hoạt động tự giác, 
không thể áp đặt, nóng vội, mà phải kiên trì, công 
phu. Dân chủ chính là nhân tố bảo đảm hiệu quả của. 
công tác tư tưởng. Đề đảm bảo dân chủ trong công 
tác này, cần xây dựng quy chế thông tin trong nội 
bộ đảng ; thực hiện thông tin hai chiều giữa cấp 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luận vỏ thực tiên 


. trên và cấp dưới, giữa đảng viên với tổ chức đảng. 


Bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm quyền 
được thông tin của đảng viên cũng như của nhân dân 
qua báo, đài, qua sinh hoạt đoàn thể. Cán bộ lãnh đạo. 
các cơ quan đang, nhà nước, thành viên các cơ quan 
dân cử gặp gỡ quân chúng nhân dân không chỉ là 
hình thức tiếp xúc, liên hệ với nhân dân để làm công 
tác tư tưởng, mà còn là trách nhiệm của cán bộ đối 


_ VỚI dàn, 


Phát huy dân chủ đi đôi với tôn trọng kỷ luật, giữ 
vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, theo nguyên tắc 
tập thể lãnh đạo cá nhân phụ tách. | 
- Có quy chế bảo đảm thật sự dân chủ trong sinh 
hoạt đảng, trong nghiên cứu khoa học. Khuyến 
khích thảo luận, tranh luận những ý kiến, quan 
điểm khác nhau, để đi tới nhất trí sâu sắc các quan 
điểm và đường lối, chính sách của Đảng theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Tăng cường sử quản lý của Nhà nước đối với 
các hoạt động công tác tư trởng cũng là nhân tố 
quan trọng bảo đảm hiệu quả công tác tr trởng. Các 
nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực công tác tư. 
tưởng phải được thể chế hóa bằng pháp luật, như 
Luật báo chí, Luật xuất bản, Luật về các hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật, Luật về bản quyền tác giả và 
các văn bản dưới luật về nhuận bút, giải thưởng, ˆ 
về giá cả, thuế má, về chính sách bồi dưỡng tài 
năng,,... _ | 

Hiệu quả công tác tư tưởng còn phụ thuộc vào việc 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vào mức độ đầu: 
tư của Nhà nước đề đôi mới thiết bị thu phát tin, 
phát thanh, truyền hình, hiện đại hóa ngành in, v.v., 
vàơ chính sách tài ượ của Nhà nước đối với hoạt 
động của các binh chủng trên mặt trận tư tưởng. Tài 
trợ không phải là quay trở lại chế độ bao cấp. Các 
báo, nhà xuất bản, các đơn vị hoạt động văn hóa 
nghệ thuật phải từng Bước thực hiện hạch toán 
kinh tế, để tự trang trải một phần và sử dụng có 
hiệu quả sự tài ượ của Nhà nước, không vì lợi 
nhuận đơn thuần mà chạy theo những thị hiếu: 
không lành mạnh 


X 


Chủ nghĩd xỏ hội - Lý luộn và thực tiền 


Quá trình hình thành tư tưởng 
Hô Chí Minh và giá trị chỉ đạo. 
đối với cách mạng Việt nam 


Ư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tỉnh thần và trí 
tuệ quý báu của cách mạng nước ta, của dân tộc 
và của Đảng cộng sản Việt nam trong cuộc đấu tranh 


lâu dài giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xây. 


dựng cuộc sống mới ở Việt nam. Tư tưởng đó là 
một động lực lớn của nhân dân ta trong cuộc hành 
trình mới xây dựng nước ta thành một nước xã hội 
chủ nghĩa phốn vinh, ấm no, hạnh phúc, văn minh. 

Qua hơn một nửa thế kỷ lãnh đạo cuộc đấu tranh 
giải phóng của nhân dân ta, Hỗ Chí Minh viết nhiêu, 
dạy nhiều, nhưng Người không để lại cho chúng ta 
những trước tác có hệ thống hoàn chỉnh trình bày 
con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta, mặc 
dù chúng ta đã có bộ sách toàn tập những bài viết, bài 
nói của Người in thành mười tập. Muốn nghiên 
cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta 
phải lần theo cuộc hành trình cách mạng của Người, 
nghiên cứu những bài viết, bài nói của Người, và 
cả những văn kiện của Đảng và Nhà nước, những 
trước tác của các đông chí lãnh đạo khác, học trò và 
bạn chiến đấu gần gũi của Người. Lại phải tham 
khảo những ý kiến của đồng chí, đồng bào trong 
nước và bạn bè quốc tế nói về Hồ Chí Minh. Và 
vừa lần theo các quá trình phát triển của cách mạng, 
vừa đứng ở thời điểm sự nghiệp giải phóng đất 
nước, thống nhất Tô quốc đã giành được thắng 
lợi hoàn toàn, lịch sử đã sang trang, mà phân tích và 
-_ khái quát. | 
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HOÀNG TÙNG 


Cũng như các quá trình phát triển của cách mạng 
nước ta, tư tưởng Hỗ Chí Minh có các giai đoạn 
hình thành, được xác lập là tư tưởng chỉ đạo cách 
mạng, và phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh. 

Giai đoạn thứ nhất, từ khi ra đi tìm đường cứu 
nước đến lúc tìm được tư tưởng khoa học của chủ 
nghĩa Mác, qua Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười. 
Giai đoạn (hứ hai, xác định con đường giải phóng 
dân tộc, giải phóng xã hội, lãnh đạo cách mạng và 
thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám. Giai đoạn 
thứ ba, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, tiến 


- hành hai cuộc kháếấg chiến cứu nước và xây đựng 


xã hội mới ở miền Bắc. 
L3 


Hỗ Chí Minh ra đời giữa lúc nước nhà đã bị thực 
dân Pháp xâm lược, biến thành thuộc địa ; những 
cuộc đấu tranh nhằm khôi phục nền độc lập của Tổ 
quốc do Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám lãnh 
đạo đã thất bại. Một cuộc vận động do Phan Bội 
Châu khởi xướng nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của 
Nhật bản, một cường quốc da vàng mới xuất hiện, 
đánh thắng một cường quốc châu Âu, không thành 
oông. Cuộc vận đọng của Phan Chu Trinh nâng cao 
dân trí, chống sự hủ bại của vua quan cũng không có 
hứa hẹn. Tình cảnh đất nước, đời sống nhân dân 
thật là bí đát. Một làn gió mới xuất hiện từ Trung 
quốc, truyền bá tư tưởng dân quyền của các nhà 


_ Chủ nghĩo xð hội - Lý luộn và thực tiễn 


cách mạng dân chủ châu Âu thổi tới nước ta qua các 
tác phẩm của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, 
nhưng ảnh hưởng chỉ hạn chế trong tầng lớp nhà 

Năm 15 tuổi, Nguyễn TẤt Thành tham gia hoạt 
động trong pHong trào Phan Bội Chấu, làm công tác 
liên lạc. Năm 17 tuổi, là học sinh Trường quốc học 
Huế, do tham gia cuộc biểu tình chống thuế mà 
buộc phải thôi học. Sau một thời gian dạy học ở 
Trường Dục Thanh, một trường tư do các nhà yêu 
nước sáng lập ở Phan thiết, nhận thấy các con 
đường đã thể nghiệm đều không đem lại kết quả, 
Nguyễn quyết định phải ra nước ngoài để tìm chân 
lý. Hành trang lúc ra đi của Nguyễn là chủ nghĩa yêu 
nước đã được hun đúc trong gia đình, ở trường học, 
ở địa phương mình, là nơi đã sinh ra Phan Đình 
Phùng, Phan Bội Châu và người cha yêu quý của 


mình, cụ Nguyễn Sinh Sắc. Tình cảm yêu nước của - 


Nguyễn bất đầu từ nh yêu đồng bào, “đau khổ 
- trước tình cảnh lầm than của nhân dân và tỉnh thần 
quý trọng tính hoa văn hóa và đạo đức dân tộc đang 
bị chà đạp. Người đã biết, nhưng còn sơ sài, về chủ 
nghĩa dân quyền, và cho rằng phải đến châu Âu 
mới hiểu rõ. Nước Pháp, nơi sinh ra bọn xâm lược, 
cũng là nơi có nên văn hóa rực rỡ và những nhà cách 
mạng đân chủ nỗi tiếng. Trên một tàu buôn, Người 
đi nhiều nước và ở lại lâu nhất ở nước Pháp, ngay 
_ tại Pa-ri. Hoạt động chính trị của Nguyễn sôi nôi, 


phong phú từ năm 1917 trong phong trào công nhân: 


và phong tràơ xã hội chủ nghĩa. Năm 1919 cái tên 
Nguyễn Ái Quốc lần đầu xuất hiện, nhanh chóng 
_ được các giới chính trị và kiều dân Việt nam chú ý 
qua bức thư thỉnh nguyện gửi Hội nghị Véc-xay đòi 
cho Việt nam một chế độ tự trị dân chủ. Nguyễn làm 
quen với các nhà xã hội chủ nghĩa nồi tiếng ở Pháp 
và gia nhập Đảng xã hội chủ nghĩa Pháp. Thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến phong trào công nhân và phong trào xã hội 
chủ nghĩa ở đây. Tham gia cuộc tranh luận về lập 


trường của Đảng xã hội chủ nghĩa, Nguyễn hướng. 


theo lập trường cách mạng của Lê-nin, sau khi đọc 

một số tác phẩm của người đứng đầu nước Nga 

cách mạng. Nguyễn tham gia Đại hội thành lập Đảng 

- công sản Pháp và tuyên bố rắng mình tán thành 

.Đảng cộng sản vì trong chương trình của đẳng này 
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nói rõ không những nhiệm vụ giải phóng những 
người lao động chính quốc mà cả nhiệm vụ giải 


: phóng các dân tộc thuộc địa. Con đường mà Nguyễn 


tìm thấy là sử kết hợp làm một hai nhiệm vụ giải 
phóng Tổ quốc và giải phóng nhâo dân, giải phóng 
dân tộc và giải phóng loài người. Người thật sự trở ` 


_ thành chiến sĩ của cả ba phong trào giải phóng dân 


tộc, giải phóng công nhân và giải phóng nhân loại. 
Tâm lực lớn của Nguyễn dành cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc mình và các dân tộc thuộc địa khác. 
Người viết Bản án chẾ độ thực dân và chủ trì tờ 
báo Người cùng khổ. 

'Pa-ri, nơi đã nô ra nhiều cuộc cách mạng, trong 
thế kỷ 18 và 19, trung tâm của thế kỷ Ánh sáng, là 
một trường học lớn của Nguyễn Ái Quốc. Ở đây -. 
Người đã trưởng thành về chính trị và hấp thụ 
những tinh hoa văn hóa của Pháp và thế giới. 

Giữa năm 1923, Nguyễn rời nước Pháp đến đất 


nước của Cách mạng Tháng Mười, nhằm mục đích 


hiểu thêm về những ur tưởng đã dẫn đến một cuộc 
nỗi dậy làm chấn động toàn cầu và những thành tựu 
mà nước Nga cách mạng đã giành được, rồi sẽ m 
đường về nước biến lý tưởng của mình thành 
hiện thực, sẵn sàng chịu đựng mọi thử thách. 
Người đến Mát-xcơ-va vào lúc Lê-nin qua đời. 
Người chứng kiến những tình cảm thiêng liêng mà 
nhân dân các nước trong liên bang dành cho người 
lãnh tụ của mình. Lê-nin không còn nữa nhưng tư . 
tưởng của Người là một động lực chính của sự phát 
triển xã hội, và những thành tựu của Chính sách kinh 
tế mới, tất cả đều có sức hấp dẫn đối với. 
Nguyễn. 


Về đến Quảng châu (Trung quốc) năm 1925, 


Nguyễn hoạt động cùng với phái bộ Quốc tẾ cộng 


sản bên cạnh chính phủ cách mạng của Quốc dân 
đảng, trong điều kiện Quốc dân đảng và Đảng cộng 
sản đang liên minh với nhau. Nguyễn tham gia giảng 
dạy ở trường Hoàng phố và góp phần sáng lập 
Hiệp hội các dân tộc bị áp bức châu Á. Người 
nghiên cứu chủ nghĩa tam dân mới của Tôn Văn. 
Sứ: mạng quan trọng của Nguyễn là bất tay vào cuộc 
vận động cách mạng ở trong nước, soạn thảo văn 
kiện xác định con đường giải phóng Tổ quốc, tổ 
chức ra các đoàn thể cách mạng; đào tạo một lớp 
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cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta. Người tiếp 
xúc với một nhóm thanh niên yêu nước đáp lời kêu 
gọi của Phan Bội Châu đã tới đây và hình thành một 
tổ chức gọi là Tâm tâm xã. Một người lãnh đạo của 
tổ chức ấy là Phạm Hồng Thái, năm 1924, đã ám sát 
hụt toàn quyền Đông dương Méc lanh, và anh dũng 
hy sinh ở Sa diện, làm thức tỉnh tỉnh thân yêu nước 
của nhân dân ta sau một thời gian bị lắng xuống do 
một loạt thất bại. Tâm tâm xã nhanh chóng trở thành 
lực lượng sáng lập Việt nam thanh niên cách màng 
đồng chí hôi. Mười lớp học với hơn hai trăm thanh 
niên từ trong nước lần lượt sang học, phần lớn là 
những người đã tham gia những hoạt động yêu 
nước đòi thả Phan Bội Châu và để tang Phan Chu 
Trinh. Cơ quan ngôn luận của Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội là báo Thanh niên, tập hợp 
những bài giảng ở các lớp học nói trên dưới nhan 
để Đường kách mệnh, truyền bá rộng rãi ở trong 
nước cùng với sự ra đời hệ thống tô chức thanh 
niên. cách mạng ở khấp ba kỳ, dấy lên một phong 


trào yêu nước sôi nổi, cả thành thị lẫn nông thôn.. 


- Cùng vớ? việc học tập về con đường cách mạng, 
những người học còn được nghe giảng về những 
công tác vận động cách mạng, tổ chức ra đoàn thẻ 
cách mạng và hoạt động của các đoàn thê ấy, và về 
đạo đức của người cách mạng. Qua hai năm hoạt 
động, Nguyễn đã phác thảo cơn đường giải phóng 
của dân tộc ta, sáng lập các tổ chức cách mạng và 
đào tạo cán bộ. Lần đầu tiên phong trào yêu nước 
của ta có một cương lĩnh rõ ràng, có những tô chức 
rộng rãi của các tầng lớp nhân dân với người hoại 
động cách mạng có phong cách mới. 


Điều không may xảy ra với Nguyễn là khi đến 
Liên xô thì Lê-nin mất, đến Trung quốc không lâu 
thì người để xướng chủ nghĩa tam dân, người 
đứng đầu Quốc dân đảng và nhà nước dân chủ là 
Tôn Văn cũng qua đời, liên minh quốc cộng bị lâm 
nguy. Năm 1927 Tưởng Giới Thạch nắm quyền, 
bãi bỏ liên minh với đảng cộng sản, đàn áp những 
người cách mạng. Nguyễn cùng phái bộ Brô-đin 
phải rời Quảng châu. 

Lúc ấy ở Liên xô,. Xta-lin kế tục sự nghiệp của 
Lê-nin, đứng đầu Đảng cộng sản và Hội đồng dân 
ủy Liên xô. Qua một bài nói chuyện trước một lớp 
học sĩ quan mãn khóa, ông trình bày hệ thống tư 
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tưởng của Lê-nin và lần đầu tiên, đưa ra định nghĩa 
chủ nghĩa Lê-nin. Bài nói chuyện đó chính là chủ 
nghĩa Xua-lin, giải thích hệ thống lý luận của Lê-nin 
theo quan điểm của ông. Bài này trở thành sách gối 
đầu của những người cộng sản Nga và nhiều đảng 
khác. Các chính sách do Lê-nin đề xuất, nhất là 
Chính sách kinh tế mới, chính sách phi quan liêu hóa 
bộ máy nhà nước,... bị thay thế hoặc bỏ qua. Quá 
trình công nghiệp hớa và tập thê hóa nông nghiệp 
được đây mạnh, ;hương nghiệp bị bãi bỏ, bộ máy. 
nhà nước được tïng cường, tập trung mọi quyền 
hành vào trung ương. Nhiều người cộng tác gần 


gũi của Lê-nin phải rời khỏi đời sống chính trị vì 


bị coi là không phù hợp với đường lối của ban lãnh 
đạo mới. „, 

Năm 1928 Đại hội lần thứ VI Quốc tế cộng sản 
được triệu tập, thông qua cương lĩnh (chiến lược) 
cách mạng, và bầu ban lãnh đạo mới. 

Nhóm đồng chí đầu tiên của Việt nam xuất thân là 
trí thức và công nhân, đến Liên xô học vào lúc này. 
Học chủ nghĩa Xta-lin - những bài giảng cuốn 
Những nguyên lý chủ nghĩa Lê-nin, cương lĩnh cách 
mạng tư sản dân chủ (lúc ấy ta gọi là dân quyền). 
Học xong,.nhóm đồng chí này về nước chuẩn bị 
cương lĩnh của đảng cộng sản nước ta. Tữ tưởng 
của cương lĩnh cách mạng dân chủ tư sản được 


\ truyền bá trong phong trào cách mạng đang dâng lên 


mạnh mẽ do hoạt động sôi nổi trong cả nước của 
Thanh niên cách mạng đồng chí hội ngay trước khi 
nhóm đồng chí Trần Phú về nước, dẫn đến việc 
phân hóa tổ chức cách mạng này thành ba tổ chức 
cộng sản với nội dung cương lĩnh, về đại thể không 
khác nhau. Các đồng chí của ba tô chức nói trên đều 
nhấn mạnh một chiều liên minh công nông, đấu 


_ tranh giai cấp, phê phán chủ trương đoàn kết dân tộc 


là khuynh hướng chính trị tiểu tr sản, dân tộc chủ 
nghĩa. _ 


_ Sau một số năm công tác ở châu Âu, Nguyễn đến 


-Xiêm (Thái lan) gây cơ sở cách mạng trong bà con 
Việt kiều. Được biết sự ra đời của ba tổ chức 


cộng sản trong nước và sự bất hòa giữa ba tổ chức 
đó, Nguyễn về Hương cảng mời ba tổ chức nói trên 
cử đại biểu sang họp. Chủ trì hội nghị ngày 
3-2-1930, Nguyễn đưa ra Chính cương ván tát, Sách 


lược vấn tất, Điều lệ vấn tất và đề nghị thống 
nhất ba tổ chức thành một đảng lấy tên là Đảng 
cộng sản Việt nam. Chính cương vắn tắt nêu rõ mục 
tiêu của Cách mạng Việt nam là dân tộc độc lập, dân 
quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, thể hiện con 
đường mà Nguyễn đã trình bày trong những lớp 
học ở Quảng châu. Hội nghị 3-2 tán thành việc 
thống nhất, đông ý tên đảng, DHƯRE không bầu 
được những người lãnh đạo chủ yếu chính thức, 
chỉ cử ra mấy người lãnh đạo lâm thời do một triệu 
tập viên đứng đầu. Nhóm đồng chí Trằn Phú bổ 


sung vào chỗ khuyết đó. Mùa xuân 1930, đồng chí. 


Trân Phú và một-số đồng chí khác soạn thảo cương 
lĩnh. Tại Hội nghị trung ương tháng 10-1930 ở Sài 
gòn, đồng chí Trần Phú trình bày Luân cương cách 
mạng tư sản dân quyên. Hội nghị họp liên tục mười 


ngày và bị mật thám phát hiện, tất cả các đồng chí ., 


dự hội nghị đều bị bắt. Không lâu sau đó, đồng chí 
Trần Phú hy sinh ở trong tù. Nhưng tư tưởng lớn 
của Luận cương được nhiều người biết, nhất là 
được truyền bá rộng rãi trong hàng nghìn đồng chí 
đang ở các nhà tù. Ủy ban hải ngoại (1932 - 1934) đặt 
tại Ma cao, làm nhiệm vụ của Trung ương, hoạt động 
theo tỉnh thần cương lĩnh Trần Phú. Đại hội lần 


thứ nhất năm 1935 thừa nhận cương lĩnh ấy và. 


thông qua những nghị quyết về nhiều chính sách và 
công tác cụ thể, bầu ban lãnh đạo mới do đồng chí 
Hà Huy Tập làm tổng bí thư. 

Theo dõi hoạt động của Đảng ta, những người 
lãnh đạo Quốc tế cộng sản nhận định rằng : 
Nguyễn có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cải 
lương, cơi nhẹ đấu tranh giai cấp và liên minh công 
nông, không phù hợp với những tư tưởng chỉ đạo 
lúc bấy giờ và quyết định đổi tên Đảng ta thành 
Đảng cộng sản Đông dương. 

Năm 1936 nhiều đồng chí ở nhà tù đc tra lại tự 
do, tham gia xác định những chính sách mới trước 
tình hình đã thay đôi. Tranh thủ khả năng hoạt động 
hợp pháp, mở rộng ảnh hướng của cách mạng trong 
điều kiện Mặt trận nhân dân cầm quyền ở Pháp, 
Trung ương Đảng quyết định thành lập Mặt ưận dân 
chủ ở Đông dương. 

Năm 1935, Quốc tế cộng sản họp Đại họi lần 
thứ VII chủ trương thành lập h'ÿt trận chống phát 


Chủ nghĩa xö hội - Lý luộn vỏ thực tiễn. 


xít trên toàn thế giới nhằm tập hợp các lực lượng 
hòa bình, dân chủ, chống nguy cơ chiến tranh và sẵn 
sàng đối phó với chiến tranh phát xít Hưởng ứng 
các Nghị quyết của Đại hội này, Đảng ta đây mạnh 
cao tràơ dân chủ chống Nhật xâm lược Trung quốc 
và nguy cơ chiến tranh do Nhật gây ra ở châu Á, 
chống âm mưu của Nhật thôn tính nước ta, chống 
bọn thân Nhật. Năm 1938, Đảng quyết định cử 
đồng chí Nguyễn Văn Cừ thay đồng chí Hà Huy 
Tập làm tông bí thư. 


Chiến tranh thế giới nỗ ra ở châu Âu, nước Pháp 
bị phát xít Đức xâm lược, quân đội Nhật vào Đồng 
dương. Chính quyên thực dân Pháp thắng tay đàn áp 


. những người cộng sản và dân chủ. Cuộc khởi nghĩa 


Nam kỳ nỗ ra và thất bại, địch khủng bố đữ dội, số 


_ đông cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng bị bất. 


Không lâu, sau Hội nghị thành lập Đảng ta ở Hương 
cảng, Nguyễn Ái Quốc bị mật thám Anh bất. Năm 
1933, thoát khỏi nhà tù nhờ sự giúp đỡ của một luật 
sư người Anh. Năm 1934, Nguyễn trở lại Liên xô. 
Năm 1938, qua con đường liên lạc của Đảng cộng. 
sản Trung quốc, Người đến các tỉnh gần biên giới 
Việt - Trung để chuẩn bị về nước. Đầu năm 1941, 


.về Cao bằng, Người triệu tập Hội nghị lần thứ 8 


của Trung ương..l.úc này các đòng chí trung ương do 
Nguyễn Văn Cừ đứng đầu đã bị bắt, nhiều đồng 
chí bị kết án tử hình, một ban lãnh đạo mới do đồng 


chí Trường Chinh đứng đầu đã thay thế. Hội nghị 


Pắc bó mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng nước 
ta. Tại Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc trình bày cương 
lĩnh cứu quốc của Đảng, đề nghị thành lập Mới 
trận Việt nam độc lập đồng mình, thực hiện chính 
sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt giàu 
nghèo và chính kiến, miễn là tán thành sự nghiệp 
cứu nước, giải phóng dân tộc đều được tham gia. 
Liên minh công nông là nên tảng của Mặt trận thống 
nhất dân tộc. Liên minh công nông và đoàn kết các _ 
lực lượng yêu nước dân chủ là hai bộ phận của một 

chiến lược chung của cách mạng Việt nam, không 
phải bộ phận này là chiến lược, còn bộ phận kia chỉ 
là sách lược. Trước khi làm cách mạng ruộng đất, 
thi hành chính sách giảm tô, giảm tức và giảm thuế, ` 
thí hành chính sách công nhân làm việc tám giờ một 
ngày, tăng tiên lương. Cương lĩnh cũng nói rõ chính 
sách đối với các giai cấp, các dân tộc và quyền bình 
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đẳng nam nữ. Cương lĩnh cứu quốc thể hiện sinh 
động tư tưởng kết hợp sự nghiệp giải phóng giai 
cấp và giải phóng đân tộc, mà giải phóng dân tộc là 
trên hết, trước hết mà Người đã để ra trong 


Đường kách mệnh và Chính cương vấn tát. Nhờ , 


sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược tại Hội nghị 
trung ương lần này và sự hoạt động tích cực của 
Đảng ta, mà một cao trào cứu nước đã bừng dậy 
nhanh chóng, tiếp đó là cao trào khởi nghĩa, rồi tổng 
khởi nghĩa thiết lập chính quyền cách mạng của 
nhân dân ta trong cả nước năm 1945. 


Con đường giải phóng dân tộc Việt nam do Hỗ 
Chí Minh (1) đề xướng và kiên trì, tập hợp được 
_ những lực lượng yêu nước và dân chủ rộng rãi, 
được xác lập và khẳng định bằng thực tiễn cách 
mạng, tiếp tục là con đường chống xâm lược, bảo 
vệ nền độc lập tự do của Tỏ quốc và nhân dân ta, 
đưa cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ 
sau này đến thắng lợi. 


*x 


Hỗ Chí Minh viết và nói kết hợp với việc chỉ 
đạo của Đảng về tất cả các lĩnh vực xây dựng nhà 
nước cách mạng, các lực lượng vũ trang cách mạng, 
chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 
quốc, hệ thống pháp luật, nền tảng tư tưởng về 
chính quyền nhà nước, tư tưởng chiến lược quân 
-sự, xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, 
văn học nghệ thuật, nếp sống mới, đạo đức cách 
mạng, xây dựng đảng, mặt trận và các đoàn thể, 
chính sách đối ngoại và đoàn kết quốc tế. Tư tưởng 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân quán triệt 
trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng cấu trúc thượng 
tầng của chế độ và thể chế của nhà nước ta. Tiêu 
ngữ của cách mạng và Nhà nước ta là độc lập, tự do, 
hạnh phúc. Nguyên tắc chỉ đạo tư tưởng và hành 
động của chúng ta là không có gì quý hơn độc lập, tự 
do. Những tư tưởng nhất quán của Người là tỉnh 
thân độc lập, tự chủ, xuất phát từ lợi ích dân tộc và 
nhân dân kết hợp với lợi ích chính đáng của các lực 

lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, nhân dân 
là nguôn gốc mọi tháng lợi, là chủ thể của cách 
mang , của nhà nước, quân đội, công an, kinh tẾ, văn 
hóa... là đối trợng phục vụ của Đảng và Nhà nước. 
Đảng, Nhà nước, cán bộ các cấp đều là đầy tớ của 
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nhân dân, không phải là những ông quan cách mạng. _ 
Bộ máy nhà nước phải trong sạch, gắn bó với nhân 

dân, chống chủ nghĩa quan liêu và các tệ nạn tham ô, _ 
lãng phí, thực hành chính sách tiết kiệm sức người, 
sức của của nhân dân. 

Nghiên cứu tr tưởng Hồ Chí Minh về những 
lĩnh vực nói trên là những chuyên đề lý luận - khoa 
học lớn của các chuyên giả và của toàn đảng. 

Như trước đây, tư tưởng độc lập tự chủ về 
đường lối, chính sách cách mạng của nước ta, do 
chịu tác động của bên ngoài mà giảm sút, phạm sai 
lầm. Năm 1951, Đảng ta triệu tập Đại hội lần thứ 
II, thông qua cương lĩnh cách mạng trong thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp. Cương lĩnh này nhận định 
và chủ trương răng cuộc cách mạng của chúng ta 


_đang tiến hành là cách mang dân tộc dân chủ nhân 


dân, Nhà nước của ta là nhà nước dân chủ nhân dân, 
nên tảng xã hội của nó là Mớt trân dân tộc thống 
nhất , mà hạt nhân là liên minh công nông. Trước 
mắt, tập trung toàn lực đưa cuộc kháng chiến đến 
thắng lợi. Sau khi kết thúc giai đoạn cách mạng giải: 
phóng dân tộc, sẽ chuyền sang giai đoạn cách mạng 
dân chủ, thực hành cách mạng ruộng đất và các cải 
cách dân chủ khác. Khi nào làm xong những nhiệm 
vụ lịch sử của cách mạng dân tộc và dân chủ nhân 
dân, nước ta sẽ từng bước tiến hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Tác động từ bên ngoài làm đảo lộn 
trật tự ấy, tiến hành ngay cải cách rộng. đất, sau đó 
lâ VIỆC chuyên lên chủ nghĩa xã hội ở miễn Bắc, xóa 
bỏ công thương nghiệp tư nhân và tiến hành hợp tác 
hóa nông nghiệp. Một lần nữa, lại nhấn mạnh mội 
chiều đấu tranh giai cấp, liên minh công nông, 
không coi trọng đúng mức việc củng cố và tăng 
cường Mặt trận dân tộc thống nhất. Một lần nữa, 
đường lối đúng đắn của Hồ Chí Minh lại bị người 
ta đánh giá là hữu khuynh, lẫn lộn ta địch, không rõ 
lập trường giai cấp. Cuộc khủng hoảng trong phong 
trào cộng sản quốc tẾ và cuộc tranh luận công khai 
về những con đường khác nhau của cách mạng gây 
nên những ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động 
của Đảng ta. 


(1) Tên Hồ Chí Minh lần đầu Người dùng năm 1942, 


_ khi từ Cao bảng sang Quảng tây rồi bị chính quyền Quốc 


dân đăng bát. 


Ẻ 


` 


mm | : Chủ nghĩa xõ hội - Lý luộn và thực liên l 


Dân tộc ta phải chuẩn bị đương đầu với một cuộc 
chiến tranh xâm lược mới do Mỹ gây ra. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, các đồng chí Lê Duẫn (lúc này là tổng 
bí thư), Trường Chinh, cùng tập thể ban lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước ta phải chủ động giải quyết 
những vấn để mới của sự nghiệp giải phóng miễn 
Nam, thống nhất TỔ quốc, đánh thắng đế quốc 
Mỹ xâm lược. Tư tưởng Hỗ Chí Minh, một lần nữa 
lại được khẳng định mạnh mẽ : giương cao ngọn cờ 
cứu nước, đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, đoàn kết 
với các lực lượng cách mạng và tiến bộ, yêu 
chuộng hòa bình và tự do trên toàn thế giới, trước 
hết là Liên xô, Trung quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, ủng hộ Việt nam, làm thất bại cuộc 
chiến tranh thực dân mới của Mỹ. Đó là tỉnh thần 

.cơ bản các nghị quyết của Hội nghị trung ương lần 
thứ 15 (năm 1959) và Đại hội lần thứ III của Đảng 
(năm 1960). Cuộc kháng chiến chống Mỹ sử dụng 
rộng rãi những phương pháp, hình thức cách mạng 
của dân tộc và nhân dân ta trong quá khứ, tạo thành 
sức mạnh tổng hợp cách mạng của nhân dân trong 
chiến tranh giải phóng Tổ quốc. 


*x 


Tư tưởng Hỗ Chí Minh là con đường cách mạng, 
hệ tư tưởng chỉ đạo của dân tộc vàrnhân dân Việt 
nam. Thế giới quan của hệ thống tư tưởng này là 


chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lệ-nin, kết hợp với tự 


tưởng chính trị và văn hóa truyền thống của Việt 
nam. Các cuộc cách mạng và các chế độ xã hội lần 
lượt xuất hiện trong lịch sử đều mang rồ dấu ấn 
dân tộc và ảnh hưởng của thời đại, không có hiện 
tượng nào đóng kín hoặc hòa tan. Giai cấp là hiện 
tượng nội bật trong các xã hội có giai cấp, nhưng 
-vẫn là một hiện tượng lịch sử, không là thường 
xuyên trong lịch sử lâu dài của nhân loại. Dân tộc là 
hiện tượng lâu dài, bên vững hàng nghìn năm. Thế 
giới đại đồng là mong ước của loài người từ thuở 
xa xưa nhưng vẫn còn là một viễn cảnh xa xôi. Giải 
phớng dân tộc, độc lập dân tộc là mội mục tiêu quan 
trọng của học thuyết Mác. Giải phóng con người, 
giải phóng xã hội luôn luôn gần liền với giải phóng 
dân tộc. Cuộc đấu tranh lịch sử này còn phải tiếp 
tục lâu dài, và trước mắt đang rất gay gắt vì các thế 
lực cường quyền đơn cực hoặc đa cực đang mưu 
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toan áp đặt trật tự của họ cho tất cả các dân tộc. Tỉnh ` 


thần dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, đã, đang và sẽ 


vẫn là một động lực của sự phát triển, nhất là đối. 


với các dân tột đã thoát khỏi ách áp bức của chủ 
nghĩa thực dân, nhâf dân làm chủ đất nước và xã 
hội. Chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần dân tộc của Hỗ 
Chí Minh bắt nguồn và nhất quán từ đầu đến cuối 
từ tỉnh thần yêu đân, xuất phát từ sự nghiệp giải 
phóng nhân dân và vì hạnh phúc của nhân dân. 


Hỗ Chí Minh là trí tuệ, tỉnh hoa văn hóa của dân 


tộc Việt nam trong thời đại mới, giải phóng Tổ 


quốc, giải phóng nhân dân, xây dựng sự phổn. 


vinh của đất nước, cuộc sống tự do, ấm no 
hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng Hỗ Chí Minh 
là ý chí Việt nam : một đân tộc nô lệ đoàn kết 
lại, dựa vào sức mình giải phóng cho mình, đánh 
thắng mọi thế lực xâm lược và áp bức. Tính 
nhân dân, tính nhân đạo thể hiện nổi bật trơng tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Mục đích cách mạng nhân 
đạo, hành động cách mạng- phải nhân đạo. Hỗ 
Chí Minh là nhà lý luận hành động, là tấm 
gương lớn về phong cách và đạo đức cách 
mạng. Người không ham nói lý luận trừu 
tượng viền vông, mà luôn xuất phát từ cuộc 
sống ; giải quyết những vấn để do cuộc sống 
đặt ra, nói bằng ngôn ngữ truyền thống, có trật 
tự, mạch lạc dễ đi vào lòng người ; suốt đời 
hoạt động không mệt mỏi, rất có kỷ luật, giữ 


vững nếp sống giản dị ; không giành cho mình 


một vị trí nào nồi bật, không sử dụng uy quyển ; 
quý trọng người khác, quý trọng nhân dân, 
kính già, yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, gân gữi thân 
thiết với mọi người, quý trọng người tài, đối 
xử công bằng với mọi người, tranh thủ sự tâm 
phúc. Người thường nói : Hoài bão suốt đời 
của Người là Tổ quốc độc lập, đồng bào tự do, 
có cơm ăn, áo mặc, được học hành ; mọi người 
đoàn kết xây dựng cuộc sống tốt đẹp. ' 


Tư tưởng Hỗ Chí Minh là tư tưởng cách mạng 


trong sáng, cao thượng. 


Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng cao thượng, ˆ 


trong sáng. 
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Chủ nghĩa xở hội - Lý luận và thực liễn 


Vân đề xây dựng 


¬ 
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LÍ luận Mác - Lê-nin về nhà nước khẳng định : 

nhà nước và pháp luật là hai hiện trợng xã hội - 
lịch sử có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhà 
nước nào cũng để ra pháp luật để cai trị và điều 
hòa các quan hệ xã hội. Tuy vậy, không phải nhà 
nước nào cũng được thừa nhận là nhà nước nháp 
quyển. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền đã xuất 
hiện từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ, trước công 
nguyên. Song dưới chế độ chiếm hữu nô lệ và đặc 
biệt là chế độ phong kiến, khi mà toàn bộ quyền 
lực nhà nước thuộc về một người (chủ nô, vua 
hoặc nữ hoàng), thì không thể nói đến sự tồn tại 
một nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền 
trở thành môi. học (huyết chính trị -. pháp lý và triết 
học ở Tây Âu vào thế kỷ 17 - 18. Đây là học thuyết 
tiến bộ, phản ánh ý chí của giai cấp tư sản lúc đang 
lên, tự khẳng định mình, cùng với các tầng lớp 
nhân dân lao động chống lợi chế độ quân chủ, độc 
đoán và chuyên quyên của vua chúa phong kiến. Do 
đó, cùng với dân chủ, việc xây dựng nhà nước pháp 


quyền đã trở thành mục tiêu tập hợp lực lượng của, 


các cuộc cách mạng trr sản Mỹ và Tây Âu thế kỷ 18. 


Mác, Ăng-ghen và Lê-nin đánh giá cao giá trị nhân . 


văn của học thuyết nhà nước pháp quyền mà cách 
mạng tư sản đã cống hiến cho nhân loại. Đồng thời 
các ông cũng phê phán nhà nước pháp quyển tư sản 
thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, một kiểu nhà nước suy 
cho cùng là của một nhóm người để bóc lột, đàn áp 
giai cấp vô sản và nhân dân lao động. 


Về mặt lý thuyết, có nhiều quan điểm khác nhau 


-_ nhà nước pháp 


quyên ở nước ta 


NGUYÊN DUY QUÝ °* 
Ẳ s 


về nhà nước pháp quyền. Theo nhà triết học 
I. Căng (1724 - 1804), người được coi là một trong 
các tác giả của học thuyết này, nhà nước pháp 
quyền (hay còn gọi nhà nước hợp pháp) là nhà 
nước mang tính khế ước do nhân dân tạo lập với 
những khái niệm pháp lý về ny do và bình đẳng. 
Chăng hạn : khi một con người chưa vi phạm pháp 


uật, thì người ấy hoàn toàn tự do phát triển theo trí. 


lực của mình ; không ai có quyền bắt buộc người 
khác làm điều gì ngoài phạm vi pháp luật công khai ; 
mỗi người và xã hội nói chung phải tuân thủ pháp 
luật, đồng thời cũng có quyên, có khả năng buộc 
chính nhà nước và những người có chức vụ phải 
chấp hành triệt đề pháp luật. Trả lời câu hỏi làm sao 
bảo đảm được trách nhiệm qua lại giữa công dân và 
nhà nước, I.Căng cho răng : hình thức chính thể 
hoàn chỉnh nhất đã trải qua là nền cộng hòa, nhưng 
chính nó cũng chưa bảo đảm không có sự độc đoán, 
chuyên quyền, nếu như không có sự phân chia 
quyền lực nhà nước thành các quyên lập pháp, hành | 
pháp và tư pháp (1). Và chỉ khi thống nhất được cả 
ba quyền đó thì nhà nước mới bảo đảm được 'các 
quyền cho công dân của mình. 

Tại Hội thảo về nhà nước pháp quyền của các 
nước cùng sử dụng tiếng Pháp, tổ chức tại Bê-nanh 
tháng 9 năm 1991, từ các góc độ khác nhau, các nhà 


* Giáo sư tiến sĩ, Viện trường Viện khoa học xã hội Việt 


nam | 

(1)Xem E.M.Tréc-nhi-lốếp-xki : Nhà nước pháp quyền : 
kinh nghiệm lịch sử”, tạp chí Nhà nước uà pháp luật xô 
uiết số 4-1989, tr. 48 


khoa học của trên 40 nước đã đưa ra mội hệ thống . 


các quan điểm như sau : nhà nước pháp quyền là 
một nhà nước mà ở đó quyền và nghĩa vụ của tất 
cả và của mỗi người được pháp luật ghi nhận và 
bảo vệ ; nhà nước pháp quyền được định nghĩa 
chung là một chế độ mà ở đó nhà nước và các cá 
nhân phải tuân thủ pháp luật ; các quy trình, quy phạm 
pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng một hệ 
thống tòa án độc lập ; nhà nước pháp quyền có 
nghĩa vụ tôn trọng giá trị caơ nhất là con người ; 
nhà nước phải tuân thủ pháp luật và đảm bảo cho 
công dân đủ khả năng và điều kiện chống lại chính 
sự tùy tiện của nhà nước. Phải tạo lập một cơ chế 
chặt chẽ để kiểm tra tính hợp pháp và hợp hiến của 
pháp luật cũng như các hành vi của bộ máy hành 
chính. Đặc điểm của nhà nước pháp quyển là nhà 
nước phải tạo ra cho công dân sự bảo đảm rằng 
người ta không bị đòi hỏi cái ngoài hoặc trên những 
điều được quy định trong hiến pháp và pháp luật ; 
trong nhà nước pháp quyền, hiến pháp giữ vị trí 


tối cao trong hệ thống pháp luật, nhưng hiến pháp 


được xây dựng trên cơ sở bảo đảm tự do và quyền 
của công dân. 


Như vậy là giữa các quan điểm và cách nhìn cha : 


có điểm khác nhau, thậm chí đôi chỗ đối lập nhau, 
nhưng nhìn chung, có thể tóm gọn các tiêu chuẩn hay 
- đặc trưng cơ bản về nhà nước pháp quyền như 
Sau : 2 


Thứ nhất, thừa nhận và tôn trọng (ính đối cao 
của luật, trước hết là của Hiến pháp, đạo luật cơ 


- bản có giá trị pháp lý cao nhất. Hiến pháp, luật và ' 
những văn bản dưới luật phải được chấp hành 


nghiêm chỉnh, mọi người đều bình đẳng trước 
pháp luật, mợi hành vi vi phạm pháp luật đều “. 
được xử lý. - 


Thứ hai, quyền le V6 se đe ` phân định 
theo ba chức năng cơ bản là lập pháp, hành pháp và 


tư pháp. Ba chức năng đó giao cho ba cơ quan quyên - 


lực khác nhau nhằm kiểm soát, kiểm chế lẫn nhau 
trong thực thi quyển lực, tránh sự tùy tiện và lạm 
quyền. Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755), người sáng lập 


Chủ nghĩa xử hội - Lý luận vỏ thực liên 


học thuyết "phân chia quyền lực", có nói : "mọi 
người có. quyền lực đều có khuynh hướng lạm 
dụng nó" (2). Trên cơ sở độc lập, cần cớ cơ chế 


-phối hợp và giám sát giữa ba hình thức quyền lực 


nhà nước, trong đó trội hơn hết là quyện lập pháp 
và xét xử. Cơ sở tồn tại của các cơ quan nhà nước 


'phải là pháp. luật, các mối quan hệ qua lại giữa các 


cơ quan quyên lực nhà nước cũng phải do pháp luật . 
quy định. | | 

Thứ ba , con người phải là mục tiêu và giá trị cao 
nhất. Do đó, nhà nước bảo đảm cho công dân sự an 
toàn pháp lý được hưởng các quyền và tự do cơ 
bản, và bảo vệ họ trong trường hợp các quyền và 
tự do cơ bản đó bị vi phạm, kể cả từ phía.các cơ 
quan nhà nước và những người có chức vụ ; xây 
dựng một xã hội đồng trách nhiệm giữa công dân 
và nhà nước, công dân có trách nhiệm với nhà nước 
ghì nhà nước cũng có trách nhiệm với công dân ; 


trong xã hội cần có hệ thống tài phán tiện lợi nhất 


cho nhu cầu tố tụng, tranh tụng của nhân dân, 


_ Thứ tư , trong quan hệ quốc tẾ, một nhà nước: 
pháp quyền phải bảo đảm (hực hiện một cách tận 


_ tâm các cam kết và nghĩa vụ quản lý xuất phát từ 


các điều ước quốc tế mà nhà nước đó ký kết 
hoặc công nhận ; thừa nhận giá trị ưu tiên của các 
cam kết và nghĩa vụ đó đối với pháp luật trong 
nước. | 
Gạt đi bản chất giai cấp vốn có của nhà nước, 
với đặc trưng cơ bản nêu trên, nhà nước pháp 
quyên dĩ nhiêh phải là một nhà nước đán chủ, một 
nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, 
trong đó tất cả quyền lực phải thực sự thuộc về 
nhân dân. Nhà nước phải được xây dựng và tổ chức 
một cách hợp lý, khoa học để thực thi một cách hiệu 
quả nguyên lý này. Chính vì lẽ đó, lịch sử nhân loại. 
không thừa nhận các kiểu nhà nước chiếm hữu nô: 
lệ, quân chủ, cũng như các chế độ chính trị độc tài, 


(2)Xem André Demichel, Francine Demichel, Maroel 
Piquemai : Institutions et poquoir en France, Paris, Editions 
sociales, 1975, bản dịch tiếng Nga, Nxb Tiến bộ 


Mát-xcơ-va, 1977, tr 30. 


è 
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phát xít, phân biệt chủng tộc, diệt chủng, v.v. là nhà 
nước pháp quyển. Nhà nước pháp quyển cũng 
hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa hư vô pháp luật. 

Ở Việt nam trước năm 1945, dưới chế độ phong 
kiến và thuộc địa, không có nhà nước pháp quyền. 
Tư tưởng về nhà nước pháp trị, một cách vận dụng 


tư tưởng nhà nước pháp quyền ở Việt nam, lần. 


đầu tiên được Chủ tịch Hỗ Chí Minh nêu ra năm 
1919 (3). Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng 
với việc thiết lập chế độ cộng hòa dân chủ, Người 
đã khéo đưa tư trởng này vào Hiến pháp năm 1946, 
hiến pháp đầu tiên của nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa. Song tình trạng chiến tranh kéo dài, cơ sở 
kinh tế, xã hội và văn hóa chưa cho phép chúng ta 
thực hiện mạnh mẽ và triệt để tư tưởng về nhà 
nước pháp quyển. 

Công cuộc đổi mới do Đai hội VI của Bì, đề 
ra và Đại hội VII tiếp tục phát triển, đòi hỏi chúng 
ta. phải cải cách bộ máy nhà nước. Văn kiện Đại hội 
VII chỉ rõ : "Tiếp tục cải cách bộ máy nhà nướetheo 
phương hướng : Nhà nước thực sự là của dân, do 


dân và vì dân. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp - 


luật, dưới sự lãnh đạo của đảng ; tổ chức và hoạt 
động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện 
thống nhất quyền lực nhưng phân công, phân cấp 
rành mạch" (4). Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 
VIII, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch 
Hội đồng bộ trưởng Võ Văn Kiệt đã chính thức sử 
dụng phạm trù xây dựng nhà nước pháp quyên. 


Việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta ˆ 


trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, theo suy 


nghĩ ban đầu của tôi, còn cần phải được tổ chức, 


nghiên cứu nghiêm túc công phu, đặc biệt phải rất 
chú ý đến thực tẾ kinh tế, xã hội và văn hóa Việt 
nam, đến kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, 
đồng thời cũng cần có một thời gian nhất định để 
có được những. chủ trương sát đúng. Song, về đại 
thể, cần quán triệt mấy nguyên tắc cơ bản sau đây : 


1 - Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân 


dân. Nhân dân sử dụng quyên lực nhà nước vừa . 


trực tiếp, vừa gián tiếp. Đồng thời, chính nhân 
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dân thực hiện quyền giám sát tối cao đối với các 


-_ cơ quan nhà nước trong việc sử dụng quyển lực mà 


nhân dân ủy cho. Quyên giám sát đó được thực hiện 
bằng các cơ chế và công cụ pháp lý hữu hiệu. 


2 - Các quan hệ xã hội căn bản phải được điều 


_chỉnh bằng pháp luật, chứ không phải chỉ bằng 


đạo lý. Pháp luật đóng vai trò như những quy tắc 
xử sự chung, mang tính bất buộc, định ra hành lang 
pháp lý an toàn cho các quan hệ chung của toàn xã 
hội. Theo nghĩa đó, nhà nước không "làm ra" luật, 
mà chỉ là hình thức hóa các quy tắc, các hành vi xã 
hội. Các thiết chế nhà nước phải là những công cụ 
đấc lực để thực thi pháp luật. 

Ở đây cần nói thêm : pháp luật phải là pháp luật 
hợp lý và công bảng, phản ánh đúng quy luật khách. 
quan, phù hợp với mọi quan hệ lợi ích, không được 
chủ quan, duy ý chí, càng không được cục bộ, bản 
vị. Pháp luật phải được xây dựng với "chất lượng" 
cao, phản ánh nhu. cầu phổ biến của xã hội trong 
từng giai đoạn. 

-3 - Pháp luật phải giữ vị trí điều chỉnh chủ đqo 
trong toàn xã hội, trong hoạt động, xử sự của các chủ 
thể quan hệ xã hội. 

Hệ thống các quy phạm pháp luật phải tuyệt đối 
tuân thủ tính thống nhất của pháp luật, trong đó /%h: 
ti cao thuộc vệ luật và trước hết là hiến pháp. 
Các luật không được trái với các quy định của hiến 
pháp. Tương tự như vậy, các văn bản đưới luật phải 
phù hợp với luật ; các văn bản của ngành, địa 
phương phải phù hợp với văn bản của - cao hơn . 
và của trung ương. _- 


4 - Đề ra pháp luật, nhưng chính nhà nước, các cơ 
quan nhà nước, những người có chức vụ, cũng 
như mọi tô chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế 
và công dân, đều có nghĩa vụ tuân thủ triệt để pháp 
luột ; không một tô chức hoặc cá nhân nào được 
đứng ngoài, đứng trên pháp luật. Mọi người đều 


(3)Xem Hồ Chí Minh : Nhà nước uà pháp luật Việt nam, 


Nxb Pháp lý, 1990, tr 11 - 13 
(4) Văn kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thư VII, 


Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 91 


- Lý luận và thực Hiến 


bình đẳng trước pháp luật. Với nguyên tắc này, xã 
hội ta sẽ dần dân tiến tới thực hiện phương châm : 
công dân "có thể làm tất cả những gì luật không 
cấm", tất nhiên trong khuôn khổ đạo đức xã hội 
chủ nghĩa và tôn trọng lợi ích xã hội và của người 
khác. Điều này, một mặt chống lại những hành vi 
lống quyền, lạm quyền, mặt khác chống lại những 
hành vi tự do vô chính phủ. 

3- Tôn trọng và đảm bảo trên thực tế các quyên 
và tự do cơ bản, các lợi ích chính đáng, danh dự và 
nhân phẩm của con người. Chúng phải được ghỉ 
nhận trong Hiến pháp và pháp luật, được pháp luật 
bảo vệ trong trường hợp bị vi phạm, thông qua các 
công cụ pháp lý hữu hiệu của nhà nước. 


6 - Bộ máy nhà nước được tổ chức theo nguyên 
tắc quyền lực của nhân dân là cao nhất và thống 
nhất, không có sự phân chia quyền lực mà chỉ có 
sự phân công rành mạch giữa các cơ quan lập pháp, 


hành pháp và tư pháp ; các cơ quan này thực hiện” 


quyền lực theo chức năng riêng, với một cơ chế 
giám sát có nhiều khả năng hạn chế, kiêm chế các 
hành vi lộng quyền và lạm quyền trong bộ máy nhà 
nước. Cơ chế "ủy quyển" từ loại quyền lực này 


cho loại quyền lực khác phải được hạn chế đến. 


mức thấp nhất và trong những khuôn khô pháp lý 
chặt chẽ nhất, 


Đây là nguyên tắc quan trọng nhất,bảo đảm trên 
thực tẾ hiệu lực của nhà nước pháp quyền, của 
pháp luật, bảo đảm một nền dân chủ đích thực, dân 
chủ đi đôi với kỷ cương, pháp luật. | 

7 - ChẾ độ trách nhiệm qua lại giữa nhà nước và 
công dân (cá nhân), tức giữa một bên là người đại 
diện quyển lực nhà nước và một bên vừa là chủ 
thể vừa là khách thể của quyền lực nhà nước. Ở 


đây nhà nước xác định rõ (cho các cơ quan và những 


người có chức vụ) trách nhiệm pháp lý rõ ràng về 
các hành vi của họ. Công dân được bảo đảm quyền 
và khả năng buộc cơ quan nhà nước và những 
người có chức vụ phải chấp hành pháp luật, thực 
thi trách nhiệm của mình đối với họ. 


§ - Bảo đảm (ính độc lập của các cơ quan xét xử, 


tức là : các thẩm phán độc lập, chỉ tuân theo pháp 
luật khi phán quyết, không bị lệ thuộc các cá nhân, 
các.cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội. Hoạt động 
xét xử phải dân chủ, với những thủ tục tranh Lụng. 
bình đẳng và tiện lợi cho người dân. 


Tư pháp phải trở thành công cụ quan trọng nhất 
của nhân dân trong đời sống xã hội, vì đó là nơi mọi 
người đều có quyền tự do liên hệ trong trường 
hợp quyền và lợi ích của mình bị vi phạm ; là nơi 
mọi người đều có thể dễ đàng nhận được sự che 
chở, ủng hộ và bảo vệ cần thiết của pháp luật ; là 
nơi mọi hành vi đúng, sai theo pháp luật phải được 
phân xử một cách kịp thời và công minh. 

9 - Công khai hóa hoạt động của các cơ quan nhà 
nước và những người có chức vụ (trừ trường 
hợp cần hạn chế vì lý do an ninh quốc gia, trật tự 
công cộng hoặc đạo đức xã hội). Thực hiện rộng. 
rãi quyền. thông tin và được thông tin. 


Quán triệt và thực hiện triệt để 9 nguyên tắc nêu _ 


trên chính là sự vận dụng t tưởng nhà nước pháp 
trị của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Việc xây dựng nhà 


- nước pháp quyển ở nước ta, chỉ có thể trở thành 


hiện thực, nếu thực sự đổi mới từ trơng nhận thức 
cho đến tổ chức bộ máy nhà nước và cán bộ. Nếu 
không, vấn để nhà nước pháp quyển cũng sẽ chỉ 
là một mong muốn tốt đẹp mà thôi ! Thực tế những . 
năm qua cho thấy, mặc dù chúng ta có nhiều cố 
gắng, nhưng trật tự kỷ cương vẫn chưa được cải 
thiện, thậm chí trên một số-lĩnh vực còn xấu đi 
nghiêm trọng. 


_ Vì vậy, việc sửa đổi hiến pháp, cải cách bộ máy 


_ nhà nước, xây đựng nhà nước pháp quyền lần này 


đánh dấu một bước phát triển mới trong việc đổi 
mới hệ thống chính trị ở nước ta. Trong việc này, 
phải luôn luôn thực hiện đúng vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản Việt nam. Cần nhấn mạnh rằng 
không có sự đối lập giữa nâng cao vai trò lãnh đạo 
của Đảng với tăng cường hiệu lực của nhà nước. 
Thống nhất giữa tăng cường lãnh đạo của Đảng và | 
sức mạnh của nhà nước, là mục tiêu quan trọng - 
trong công cuộc đổi mới đất nước. 
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NI SAO 


` 


ĐÁẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ TAN RÄ ? 


, 


ĐẢNG cộng sản Liên xô có lịch sử vô cùng oanh 

liệt và vẻ vang. Được Lê-nin sáng lập và rèn 
luyện, Đảng đã từng là một trong những đảng mác 
xít - lê nin nít hùng mạnh nhất và kiên cường nhất ; 
đã từng lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại, đánh thấng chủ nghĩa phát xít 
trong chiến tranh thế giới thứ hai, xây dựng những 
cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng của chủ nghĩa 
xã hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong lịch 
sử nhân loại. Đó thật sự là những công việc kinh 
thiên động địa, những sự tích thẳn kỳ, được cả loài 
người tiến bộ cảm phục và kính trọng. Vậy mà chỉ 
mấy năm cải tổ, cải cách, đến tháng 8-1991, Đảng 
cộng sản Liên xô với gân 20 triệu đảng viên, có 
mạng lưới tô chức trong hầu khấp các cơ sở thuộc 
mọi lĩnh vực, mọi miễn của đất nước, đã nhanh 
chóng tan rã cùng với sự tan rã của Liên bang cộng 


hòa xã hội chủ nghĩa xô viết và sự sụp đỗ của chế ` 


độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô. Tổn thất hết sức 
nặng nề và đau buồn này đã không khỏi gây nên 
những chấn động bàng hoàng trong những người 
cộng sản trên toàn thế giới. 

Vì sao tó sự tan rã của Đảng công sản Liên xô ? 
Đây là một câu hỏi lớn rất nhức nhối, và là vấn 
để cần nghiên cứu, suy nghĩ nghiêm túc để rút ra 
những bài học thiết thân cho chúng ta. 


Bất cứ sự việc, hiện tượng nào cũng có những 
nguyên nhân khách quan và chủ quan của nó, nhưng ˆ 


xét tới cùng là do nguyên nhân chủ quan quyết định. 
Vì vậy phải tìm nguyên nhân tan rã của ĐCSLX 
trước hết ở chính ngay sự hoat đông, vận động của 
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bản thân DCSLX mà nòng cốt là một số người lãnh 
đạo chủ chốt của Đảng. 

Bước đâu suy nghĩ, tôi cho đợc CÓ thể có mấy 
nguyên nhân chủ quan rất then chốt sau đây : 

1 - Không xác lâp đúng đán sự lãnh đạo của Đảng, 
buông lơi công tác xây dựng Đảng. | 

Đảng cộng sản ra đời, tỔn tại và phát triển không 
phải với mục đích tự thân; mà là để lãnh đạo cách 
mạng,: dẫn dất nhân dân phấn đấu cho lý tưởng 
của Đảng, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Lịch 
sử và thời đại đã trao cho Đảng sứ mệnh nặng nễ 
và cao quý là lãnh đạo đất nước, lãnh đạo nhân dân. 
Tuy nhiên, trước khi giành được chính quyền và sau 
khi đã trở thành Đảng câm quyển, phương thức 
lãnh đạo của Đảng có nhiều việc không hoàn toàn 
giống nhau. | 

Trong điều kiện có chính quyền, Đảng lãnh đạo 


nhân dân, lãnh đạo mọi lĩnh vực của xã hội :hông 


qua chính quyền và bằng chính quyền. Đảng tập 
trung sức lực chủ yếu vào việc xác định hệ thống 
quan điểm lý luận, xầy dựng cương lĩnh, đường 
lối ; đào tạo bố trí cán bộ ; tiến hành công tác chính 
trị tư tường: công tác kiêm tra. Đồng thời Đảng làm 
mọi việc cần thiết để xây dựng chính quyền vững 
mạnh và phát huy đến mức cao nhất vai trò, hiệu 
lực của chính quyền. Đảng không phải là cơ quan 
quyền lực nhà nước, không làm thay nhà nước, 
không bao biện các công việc nhà nước. Đảng và 
Nhà nước không phải là hai hệ thống quyền lực 
song song ; Đảng càng không phải là cơ quan siêu 


| | | Chủ nghĩa xô hội - Lý luộn vỏ thực tiền 


quyền lực, đứng trên nhà nước, hoạt động ngoài 
khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. 

Có một thời gian dài, ĐCSLX phạm khuyết điểm 
bao biện công việc nhà nước, không phát huy đây 
đủ vai trò của nhà nước, dẫn đến gần nhự biến 
thành nhà nước, làm các công việc của nhà nước. 
Phát hiệp ra khuyết điểm này, ĐCSLX chủ trương 
phải tiến hành cải tổ, sửa đổi phương thức lãnh 
đạo, chống độc quyển, đảng trị, chống hành chính 
hóa công việc của Đảng, khắc phục tình trạng bao 
biện làm thay nhà nước. Đó là chủ trương đúng. 
Nhưng trong quá trình thực hiện, một số người lãnh 
đạo của Đảng dần dần xa rời nguyên tắc và chủ 
định đặt ra lúc ban đầu, trượt dài trên con đường sai 
lầm mới. Với khẩu hiệu "Trả lại chính quyền cho 
nhân dân", "Tất cả chính quyền về tay Xô viết", 
chủ trương xóa điều 6 trong Hiến pháp Liên xô (là 
điều khẳng định sự lãnh đạo của ĐCSLX đối với 
toàn xã hội), họ từng bước hạ thấp rồi phủ nhận 
vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong hành động thực tế, 
người ta không chăm lo củng cố các tổ chức đảng, 
không giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt 
đảng, xem nhẹ vấn đề lãnh đạo nhà nước thông qua 
các tổ chức đảng, làm cho hệ thống tổ chức của 
đảng rệu rã, kỷ luật lỏng lẻo, tổ chức đảng không 
kiểm tra giám sát được đảng viên, sức chiến đấu 
của các tô chức cơ sở đảng quá yếu. Hàng tăm 
nghìn tổ chức cơ sở đảng rơi vào tình trạng yếu 
kém. Đề cao trách nhiệm cá nhân, lập ra chế độ tông 


thống, nhưng lại không xác lập cơ chế kiếm tra giám , 


sát của đảng ; không cử các ủy viên Bộ chính trị phụ 
trách các lĩnh vực và cơ quan trọng yếu của chính 
quyền. Tổng bí thư chuyển trọng tâm công tác sang 


Cương vị tổng thống, mọi việc về Đảng giao cho 


phó tổng bí thư. Với khẩu hiệu "phi đảng hóa", "phi 
chính trị hóa” trong quân đội, công an, KGB, họ còn 
vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng cả trong các lực 
lượng chuyên chính này. Trong khi đó họ khuyến 
kích lập các đảng phái, tổ chức đối lập, tưởng làm 
như thế là dân chủ, mà không biết răng như vậy là 
tự mình trói tay mình, rốt cuộc để tuột sự lãnh đạo 
của Đảng. 


nhiên. Chủ nghĩa Mác - 


2- Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng 
tự tưởng của Đảng. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là kết tỉnh các giá trị văn 
minh, trí tuệ của nhân loại, là sản phẩm của phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân và là vũ khí 


tỉnh thần của giai cấp công nhân. Trong rất nhiều 
' năm các đảng cộng sản và công nhân đã ghi vào 


cương lĩnh và điều lệ của mình : chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 


động của Đảng. 


Tuy nhiên, trong quá trình vận động và phát triển, 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng có những điểm cần 
sửa chữa; bổ sung, phát triển, hoàn thiện dần cho 
phù hợp với những biến đổi, những phát triển của 
thời đại. Đó là việc làm rất bình thường và tự 
Lê-nin không phải là một 
giáo điều chết cứng. Chính các nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin cũng luôn luôn khuyên bảo và 
nhắc nhở các thế hệ sau như vậy. Nhưng từ một 
số khiếm khuyết của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
người ta đã cường điệu lên cho rắng toàn bộ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin "đã lỗi thời”, "sai lầm", lâm vào 
"khủng hoảng", "không còn thích hợp" với thời đại 
ngày nay. Có người dè đặt hơn thì cho rằng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin chỉ còn được mặt phương pháp, 
chứ các quan điểm thì sai lầm ; chỉ nên coi chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là một nguồn tư tưởng như các 
nguồn khác. Trong các văn kiện chính thức vài năm 
gần đây của ĐCSLX không nói đến chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin như là nên tảng tư tưởng của đảng cộng sản 


mà chỉ nói kế thừa các giá trị tư tưởng của Mác, 


Ăng-ghen, Lê-nin, đồng thời tiếp thu các nguồn 
khác của văn minh nhân loại. Trên thực tế là đã mắc 
mưu của chủ nghĩa đế quốc, của các nhà tư tưởng 
chống cộng, hạ thấp, phủ nhận chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, thay đổi các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin bằng những luận điểm của chủ nghĩa 
xã hội dân chủ. Một loạt vấn đề cơ bản của học 
thuyết Mác - Lê-nin đã bị "tư duy chính trị mới” làm 
cho sai lạc. Đặc biệt là người ta xem nhẹ vấn đề 
đấu tranh giai cấp, nhân mạnh những giá trị chung 
toàn nhân loại ; xem nhẹ chuyên chính vô sản, nhắn 
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mạnh hòa hoãn, nhân quyền ; cho rằng chủ nghĩa tư 
bản đã thay đổi bản chất, xét lại sứ mệnh lịch sử 
của giai cấp công nhân ; nhấn mạnh vấn để dân 
tộc, xem nhẹ chủ nghĩa quốc tẾ ; nhấn mạnh vấn 
đề dân chủ đông khai, xem nhẹ vấn đề kỷ luật tập 
trung thống nhất trong Đảng... 

Từ chỗ xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, người ta 
phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối, xa rời 
con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, ngả dân 


sang thân phương Tây, đi theo con đường của chủ ` 


nghĩa xã hội dân chủ, ảo tưởng trông chờ vào sự 
_ cưu mang giúp đỡ của chủ nghĩa tư bản nước ngoài. 


__ Rõ ràng, sự xa rời, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin 


là nguyên nhân tệ hại dẫn đến sự sụp đỗ của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực và làm tan rã Đảng về mặt 
chính trị tư tưởng. | 

3 - Coi nhẹ hoặc phủ nhân nguyên tắc tập trung 
dân chủ là nguyên tắc tỗ chức cơ bản của Đảng. 

Sức mạnh của Đảng với tư cách là một tổ chức 
chặt chẽ là ở tính thống nhất, ở sự đoàn kết nhất 
trí của đội ngũ đảng viên. Lê-nin đã nhiều lần nhấn 
mạnh rằng, "sự thống nhất trong những vấn để 
cương lĩnh và sách lược là điều kiện tất yếu, nhưng 
chưa đầy đủ ; để bảo đảm sự thống nhất của Đảng 
và sự tập trung hóa công tác của Đảng..., còn phải có 
SỰ thống nhất về tổ chức nữa” (*). "Tôi muốn và 
tôi đòi Đảng đã là đội tiền phong của giai cấp thì 
phải hết sức có ¿ổ chức". "Cần phải có kỷ luật của 
_ Đảng, cần phải có chế độ tập trung hết sức nghiêm 
ngặt", "nếu không có kỷ luật và không có chế độ 
tập trung, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn thành 
được nhiệm vụ". "Bất cứ sự bè phái nào cũng là tai 
hại, không thể dung thứ được". Chế độ tập trung 
mà I-ê-nin nói ở đây không phải là tập trung quan liêu, 
độc đoán chuyên quyển. Lê-nin phê phán những hiện 
tượng vô tổ chức vô kỷ luật, đồng thời phê phán 
những hiện tượng "lẫn lộn chế độ tập trung với 
chế độ độc đoán và chế độ quan liêu". Người nhắc 
nhở : "Không được quên rằng bênh vực chế độ tập 


trung có nghĩa là chỉ bênh vực chế độ tập trung dán - 


chủ mà thôi", " Các đảng gia nhập Quốc tế cộng sản 
phải được xây dựng thco nguyên tắc (tập trung dân 
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chủ". Trong Đảng cần phải thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ. | 

Tiếc rằng có một thời kỳ ĐCSLX cũng Ta 
nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước khác 


. hiểu không đúng và thực hiện không đầy đủ những 


điều chỉ dẫn của Lê-nin về nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong Đảng. Người ta nhấn mạnh một 


- chiều vấn đề tập trung và kỷ luật, không chú trọng 


phát huy dân chủ, dẫn đến độc đoán, quan liêu, thậm 
chí sùng bái cá nhân, chuyên quyên, lộng. hành, gây 
ra những tác hại rất lớn. 

Cải tổ và đổi mới là nhằm khấc phục sai lầm, 
khuyết điểm đó. Nhưng từ cực đoan này người ta 
lại nhảy sang cực đoan khác. Từ chỗ chống tập 
trung quan liêu, đề cao dân chủ, người ta lại chủ 
trương dân chủ hóa một cách cực đoan, vô giới hạn. 
Rất nhiều nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng bị 
vi phạm, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh 
đạo tập thể cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng 
cấp trên, đảng viên chịu sự kiểm tra và phục tùng ` 
kỷ luật của tổ chức. Trong Điều lệ Đảng (thông qua 
tại Đại hội 28 của ĐCSLX) không hề nói nguyên tắc 
tập trung dân chủ, mà chỉ nhấn mạnh vấn đề dân 
chủ. Các bài phát biểu của những người lãnh đạo: 
cao nhất của Đảng chỉ nhấn mạnh vấn đề dân chủ 


ˆ hóa, đưa ra khẩu hiệu đa nguyên (lúc đầu chỉ là đa 


nguyên ý kiến, rồi dần dần đa nguyên chính trị, đa 
đảng đối lập), chấp nhận cho các tổ chức đối lập 
ra đời. Thế là ngay tức khắc, hàng chục đảng đối 
lập, hàng trăm rồi hàng nghìn, hàng chục nghìn tổ 
chức chính trị xã hội đối lập mọc ra nhanh như nấm 
sau cơn mưa. Trong nội bộ đảng cũng có sự phân. 
hóa, chia rẽ, thậm chí thành nhiều bè cánh đối chọi 
nhau. Đến Đại hội 28 của Đảng có tới 24 cương 
lĩnh khác nhau ; trên báo Pra-vđa (cơ quan trung 
ương của Đảng lúc đó) đăng trên cùng một trang hai 
bản dự thảo cương lĩnh đối lập - một của Trung 
ương Đảng, một của phái Dân chủ. Đồng thời với 
sự chia rẽ trong nội bộ đảng và sự ra đời của hàng 

(*) Những đoạn trong ngoặc kép ở phần này xin xem : 


V.I. LA-nin : Về những nguyên tác tổ chức của Đảng 0ô 
san, Nxb Sự thật, Hà nội, 1978, tr 8B, 73, 117, 109, 125... 
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loạt tổ chức đối lập, các nước cộng hòa cũng lần 
lượt đòi ly khai, các dân tộc hiểm khích, xung đột 
nhau ; các tôn giáo, trỗi dậy rất nhanh và rất mạnh. 
Các thế lực đế quốc và phản động không mong gì 
hơn thế. Suốt bao nhiêu năm chúng ráo riết kích 
động, chia rẽ, "diễn biến hòa bình" cũng chỉ nhằm 
mục đích này. Kết cục là sự thống nhất trong Đảng 
bị phá vỡ kéo theo sự tan vỡ của khối thống nhất 
toàn liên bang, đất nước ngày càng lún sâu vào rối 
loạn, khủng hoảng. Lúc đó chỉ cần ông Tổng bí thư 
tuyên bố từ chức, giải tán ủy ban trung ương 
(không có điều lệ nào quy định như vậy) là lập tức 
ni... 
viên. 

4 - Xa rời quản chúng, vị uy tín nghiêm trọng 

trước nhân dân, không được nhân dân ủng hộ. 


Cả lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng, nguồn gốc 
sức mạnh của một đảng cách mạng chân chính là ở 
mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, 
được nhân dân ủng hộ. Trong lịch sử quang vinh của 
ĐCSLX, nhân dân với Đảng đã từng là một khối 
thống nhất, đã từng kết thành mối dây liên hệ máu 
thịt bên chặt ĐCSLX đã nhiễu lần đúc rút kinh 
nghiệm và kết luận : "Sức mạnh của Đảng là ở mối 
liên hệ một thiết với nhân dân, cũng như sức mạnh 
của nhân dân bất nguồn từ sự lãnh đạo đúng đấn 
của Đảng và dưới sự lãnh đạo của Đảng". Đó là quy 
luật tổn tại và phát triển của đảng cộng sản, là quy 
luật vận động của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế đau xót 
là có một bộ phận cán bộ, đảng viên trong điều kiện 
Đảng cầm quyền đã không giữ được phẩm chất và 
đạo đức cách mạng. Họ thoái hóa, biến chất, phạm 
vào tham nhũng, quan liêu, hách địch, xa dân, bị 
quẳn chúng oón ghét. Khi tiến hành cải tổ, Đảng chủ 
trương phải chống tham những, đặc quyền đặc lợi, 
chống quan liêu, xa dân. Mà muốn chống được 
những căn bệnh nghiêm trọng, cắt bỏ được khối u 
ác tính này trên cơ thể Đảng thì phải dựa vào nhân 
dân, phải thực hiện phê phán công khai, đề cao vai 
trò của công luận. Chủ trương đó là hoàn toàn đúng. 
_ Điều đáng tiếc là trong quá trình thực hiện, Đảng và 
nhà nước đã không dự tính hết sự phức tạp và nhạy 


cảm của tình hình, không có bước đi chắc chấn phù 


hợp. Với khẩu hiệu "dân chủ hóa", "công khai hóa", 
các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa ra công 
khai tất cả những mặt tiêu cực, xấu xa tích tụ lại 
lâu nay trong Đảng mà không có sự cân nhắc, chợn 
lọc, không có sự phân tích định hướng xây dựng, 
khiến cho những phần tử cực đoan bất mãn lợi 
dụng để nói xấu Đảng, xuyên tạc, vu cáo Đảng, làm 
tổn hại nghiêm trọng đến thanh đanh uy tín chung 
của toàn Đảng. Hàng loạt cán bộ, trong đó có nhiều 
cán bộ trung kiên bị thanh lọc. Hơn 100 ủy viên Trung 
ương bị đưa ra khỏi Ủy ban trung ương cùng một 
lúc... Các chuyên gia chống cộng, các nhà chính trị 
và tư tưởng tư sản nhân cơ hội này càng điên cuồng 
đấn tới kích động, chia rẽ Đảng với nhân dân. Phải. 


_ thấy rằng âm mưu chia rể Đảng với nhân dân đã có 


từ lâu trong giới chống cộng, chống Liên xô. Điều 
tệ hại là có những nhân vật cơ hội mị dân, ngay từ 
trong Đảng đứng ra tố cáo, bôi nhọ Đảng. Họ biết 
lúc này giương cao cờ chống tham những, chống 
đặc quyên đặc lợi là rất được lòng dân ; họ tỏ ra 
hăng hái đi xung kích trong chiến dịch này. Nhiều 
người lớn tiếng phê phán Đảng, công kích Đảng, 
thậm chí phê phán không thương tiếc cả quá khứ 
quang vinh của Đảng, lịch sử vẻ vang của đất nước, 
bôi nhọ cả lãnh tụ thiên tài của Đảng. Kết cục là cả 
quá khử anh hùng của Đảng, những trang sử chới 
ngời của đất nước Liên xô vĩ đại dường như chỉ 
toàn là màu đen, tội lỗi, đáng căm thù ; phải đập vỡ 
hết, phá bỏ hết, đến cả những tượng đài Lê-nin và 
bạn chiến đấu thân thiết của Người - những công 
trình văn hóa ghi nhận một giai đoạn hiển hách trong 
lịch sử Liên xô, ghi nhận trình độ văn minh của cơn 
người ! 

Cứ như thế, tình hình ngày càng trầm trọng, Đảng 
không có cách gì cứu chữa. Những người cộng sản 
chân chính không có sự phản kích thích đáng để bảo 
vệ mình, bảo vệ Đảng, và cũng không đưa ra được 
chủ trương gì mới mẻ, hữu hiệu. Họ bị gán cho là 
bảo thủ, cứng rấn, từng bước bị vô hiệu hóa, và 
càng ngày càng mất uy tín, không tập hợp được lực 
lượng trong Đảng và trong nhân dân, không được 
nhân dân ủng hộ tích cực. Mà một khi đã không tộp 
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Chủ nghĩa xõ hội - Lý luộn vỏ thực tiên _ Š ` 


hợp được quản chúng, không được nhân dân ủng ` 


hộ, thì Đảng tan rã là điều không tránh khỏi. 

5- Từ bỏ chủ nghĩa quốc tế vô sản, thôi lên ngon 
lửa kỳ thị dân tộc, dân tộc hẹp hôi. 

Chủ nghĩa quốc tế vô sản là đặc trưng, là thuộc 
tính của giai cấp công nhân và của đảng cộng sản. 
ĐCSLX suốt một thời gian dài đã đóng vai trò trụ 
cột phong trào cộng sản và công nhân quốc tế ; đất 
nước Liên xô - quê hương của Lê-nin và Cách mạng 
Tháng Mười - đã từng là thành trì của cách mạng và 
hòa bình thế giới. Liên xô đã làm hết sức mình, 
đóng góp to lớn cho nhân loại tiến bộ, giúp đỡ các 
Đảng và các nước anh em theo tỉnh thần quốc tế 
trong sáng, vô tư. Người dân Liên xô tự hào về sự 
đóng góp của mình cho phong trào cách mạng thế 
giới, và trước rnất nhân loại tiến bộ họ đã trở 
thành biểu trợng cho tình cảm anh em đoàn kết hữu 
nghị giữa các dân tộc. Bản thân sự hợp tác giữa các 


nước cộng hòa trong đại gia đình Liên bang xô viết . 


có một thời là mẫu mực về tỉnh thần quốc tế vô 

Tuy nhiên, mặt trái ở đây là có lúc, có bộ phận nảy 
sinh tư tưởng nước lớn, muốn áp đặt, làm thay, 
"xuất khẩu cách mạng", viện trợ và giúp đỡ không 
đúng tinh thân quốc tế vô sản. Từ đó dẫn đến làm 
cho dân trong nước phải chịu đựng hy sinh quá lớn, 
kinh tế tài chính khó khăn, còn nước được viện trợ 
thì ỷ lại, hoặc cho là mình bị mất chủ quyền. Các 
nước cộng hòa., các 'dân tộc trong liên bang cảm thấy 
mình mất độc !lập, không được bình đẳng. 

Việc nhận thức lại và thực hiện đúng đẳn hơn 
'chủ nghĩa quốc: tế vô sản là cần thiết và nằm trong 
tỉnh thần cải tổ›, đổi mới nói chung. Nhưng cũng từ 
đây một số người lãnh đạo. Liên xô lại trượt sang 
một cực đoan mới : không riói gì đến chủ nghĩa 


quốc tế vô sải+ và quốc tế xã hội chủ nghĩa, thờ ' 


ơ với công việ c của các đảng và các nước anh em, 
quay về lo cho. lợi ích của đất nước mình, dân tộc 
mình, từ bỏ sur giúp đỡ quốc tế, khơi lên vấn để 
kỹ thị dân tộc, dân tộc hẹp hòi. Thậm chí để xảy ra 
những cuộc xư ng đột dân tộc "huynh đệ tương tàn” 
ở một số nơi ; có nơi đẫm máu và bi thảm. Trong 
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khi đó các lực lượng đế quốc và phản động ra sức 
tập hợp nhau lại, phối hợp nhau (bề ngoài có vẻ vô 
tình nhưng) rất nhịp nhàng, ăn ý, có bài bản, tập 
trung phá rã nhanh ĐCSLX. 


*% 


Tóm lại, những sai lắm nói trên là sai lầm làm trái 
quy luật khách quan, làm trái các nguyên tác cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng Đảng. Sự 
tan rã của Đảng cộng sản Liên xô, cũng như sự sụp 
đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên 
xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lê-nin không sai, 


chưa lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và 


làm sai chủ nghĩa Mác-Lê-nin : sai cả về thực hiện 
các nguyên lý cơ bản, và vẻ, vận dụng phương pháp 
luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Người ta 
từ cực đoan này nhảy sang cực đoan khác, tránh giáo 
điều rập khuôn đã trượt sang cơ hội, xét lại. Lẽ ra 
khi phát hiện ra sai lầm, thái độ đúng đấn nhất là 
công khai thừa nhận sai lầm, tìm biện pháp khắc 
phục sai lắm một cách hữu hiệu và từng bước 


vững chắc, sai đâu sửa đó, thì lại phủ nhận sạch 


trơn, phá bỏ tất thảy trong khi chưa tìm được cái 
mới thay thế. 

Triệt để khai thác những sai lầm đó, bọn đế quốc 
và phản động các loại đã ra sức tiến công phá hoại 
các đảng cộng sản, phá hoại chủ nghĩa xã hội, và lần 
này chúng đã đạt được mục tiêu. 

Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội và 
thắng lợi của chủ nghĩa đế quốc lần này chỉ là một 
keo tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng 
lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay 
thế chủ nghĩa tư bản. Chúng ta tin rằng sau sự sụp 
đỗ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và các 
nước Đông -Âu, những người cộng sản và cách 
mạng chân chính sẽ rút ra được nhiễu bài học bổ 
ích, sẽ có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh để tiếp tục - 
đấu tranh cho thắng lợi cuối cùng của mục đích mà 
mình theo đuôi. Không lý gì một Đảng cộng sản to 
lớn, anh hùng và kiên cường như ĐCSLX - Đảng 
của Vla-đi-mia I-lích Lê-nin - lại cam chịu thất bại 
dễ dàng như vậy. 


Nghiên cứu - troo đô ¬ 


HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH 
KINH TÊ CỦA NƯỚC TA 


Mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa cổ điển, cũ, 


sử dụng cơ chế điều khiển tập trung trong chẾ 


độ kinh tế. Mô hình này phát triển tốt và thích hợp 
Ở giai đoạn cách mạng cơ khí trong giai đoạn chiến 


tranh vệ quốc, kháng chiến cứu nước. Sự tăng . 


trưởng kinh tế lúc đó chủ yếu dựa vào "sức lao 
động”, sức mạnh cơ khí. "Giá trị thặng dư” của hệ 
thống kinh tẾ lúc ấy chủ yếu do "sức lao động" 
. quyết định. Hàm mục tiêu của mỗi đơn vị kinh tế 
lúc ấy phù hợp, thống nhất với hàm mục tiệu của 
toàn bộ hệ thống : "tất cả để bảo vệ Tổ quốc”, tất 
cả vì cả nước Nguyên lý nội cân bảng 
(homéostasie) lúc đó cũng làm cho hệ thống chuyển 
về hướng đạt cực đại cho hàm mục tiêu của toàn 
bộ hệ thống. 

Ngày nay, cách mạng thông tin bùng nỗ, nguyên lý 
đa dạng về thông tin phát huy sức mạnh của nó, làm 
cho việc điều khiển tập trung (kinh tế kế hoạch từ 
trung ương) là không thực hiện được. Đồng thời, 
. nguyên lý nội cân bằng (mỗi hệ thống con, đơn vị 
con tìm cách làm cho hàm mục tiêu của riêng mình 
đạt cực đại) vẫn tác động trong các đơn vị kinh tẾ 
quốc doanh. 

Nhưng làm thế nào các đơn vi kinh tẾ quốc doanh 
có thể dễ dàng xử lý một lượng quá lớn thông tin 
phát sinh đột ngột, chưa kể những thông tin sai lạc 
từ bộ phận chỉ huy kế hoạch trung ương ? Trong 
tình cảnh không xử lý được thông tin, để làm cho 
hàm mục tiêu của mình đạt cực đại, các đơn vị kinh 
tế quốc doanh chỉ còn cách là ấn c‹Íp tài sản của 
_ nhà nước. Một khi hệ thống kinh tế xã hội rơi vào 


_ trạng thái khủng hoảng tai biến mà không thật sự - 


tiếp nhận được một nguồn thông tin mới, tích cực, 
có tổ chức, trật tự và có cơ sở khoa học, thì nguyên 


LÊ HỘI ° 


lý emropy cực đại sẽ làm cho toàn bộ hệ thống trở 
nên hỗn loạn và đồ vỠ. 

Muốn tránh được trạng thái tai biến hỗn loạn này, 
chúng ta cần : 

- Tìm được những luồng thông tin mới, tích cực, 
dể đưa được vào hệ thống. Đó là một mô hình kinh 
tỄ xã hội chủ nghĩa hiện đợi, thật sự đổi mới, một 


mô hình hệ thống kinh tế ¿rí tuệ, kinh tế (hông tín. 


Mô hình đó, đương nhiên, phải là kết quả của việc 
phát huy được trí tuệ của toàn dân (đặc biệt của các 
tầng lớp trí thức), thâu tóm được những thành quả 
có ý nghĩa sâu sắc nhất của mọi khoa học (tự nhiên 
và xá hội) và công nghệ (đặc biệt là (in học), chứ 
không phải chỉ của những học thuyết, lý thuyết 
trong khoa học xã hội. Sở đĩ như vậy vì muốn 
chứng minh sự đúng đấn hoặc chỉ ra những thiếu 
sót của một học thuyết nào vốn đã phong phú (đặc 
biệt khi học thuyết đó đang có chỗ khủng khoảng), 
thì không thể không dùng tới những phương tiện 


cần thiết khác ngoài học thuyết đó. 


- Có một tổ chức đủ sức mạnh điều khiển, không 
gì có thê làm cho rối loạn, đủ khả năng phát hiện và 


_ tiếp thu tất cả những luồng thông tin mới tích cực. 


- 


Đảng cộng sản Việt nam đã tỏ rõ là một tổ chức như 
vậy khi đề xướng và lãnh đạo thành công công cuộc 
đổi mới toàn diện Ở nước ta, 

- Đôi mới hệ thống kinh tẾ xã hội như đổi mới 
một cơ thể đa bào, đổi mới liên tục, đổi mới đồng 
thời và lần lượt những nhóm tế bào của cơ thể để 


đảm bảo sự sống liên tục. 


Mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa cổ điển đối lập ˆ 
với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa cổ điển, nhung - 
chủ yếu cũng vẫn là dựa vào sức lao động, đặc biệt , 


* Viện khoa học Việt nam 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


là sức lao động cơ khí hóa, để phát triển. Còn mỏ 
hình kinh tế hiện đại (kinh tẾ thông tin, kinh tế trí 
tuệ) của chủ nghĩa tư bản hay của chủ nghĩa xã hội 
đều xuất phát từ chỗ thấy rằng : Sự tăng trưởng 
của nền kinh tế, giá trị thặng dư của hệ thống kinh 
tế chủ yếu được quyết định bởi và ngày càng được 


quyết định bởi lượng thông tin hữu ích, tích cực đưa ˆ 


vào hệ thống kinh tế và bởi tốc độ sử dụng và lan 
truyền lượng thông tin đó Ủ) 


Trong mô hình kinh tế hiện đại có các biến số, 


thông số, hàm đặc trưng quan trọng lấy giá trị trên 
trục số. Tùy theo miễn giá trị của chúng mà ta có 
mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại hay mô 
hình kinh tế xã hội chủ nghĩa hiện đại (đã thật sự 
đổi mới). Cả hai mô hình này đều sử dụng cơ chế 
thị trường có sự điều khiển của nhà nước. Chúng 
chỉ khác nhau ở chỗ : nhà nước đó đại điện cho ai ? 
Cho lợi ích của một nhóm gia đình tỷ phú cực giàu, 
hay cho lợi ích của toàn dân mà tuyệt đại đa số là 
nhân dân lao động ? “ 

Trong mô hình kinh tế hiện đại (tư bản chủ nghĩa 
hay xã hội chủ nghĩa) đều có hàm ¿Ốc độ tăng 
trưởng kinh tế | 

T = TC, y,z, u). Ở đây : 
—x l tốc độ đổi mới thông tin khoa học và công 
nghệ được đưa vào nên kinhtế, —- 

y là độ ồn định-của giá cả hàng hóa và lưu thông 
tin tệ; _ 


z là độ chênh lệch về thu nhập giữa sỐ ít người. 


cực giàu và đa số người nghèo ; _ 

u là tham số của tổ chức điều khiển kinh tế của 
nhà nước (các chính sách kinh tế đối ngoại, tài 
chính tiền tệ, thu nhập và luật pháp...). 


Trong hàm T, biến x phản ánh chất lượng của 


thông tin, biến y và z phản ánh tốc độ lưu thông của 


thông tỉn. Mọi vấn để tấng trưởng chủ yếu nmở bần 


chỗ : thông tin và tốc độ. 

Để T tiến đến cực đại, nhà nước tư bản chủ 
nghĩa hay xã hội chủ đều phải chú ý điều khiển u 
sao cho x khá lớn, y khá lớn, z không quá nhỏ và 


cũng không quá lớn (nhờ phương pháp liên hệ: 


ngược trong điều khiển học). Nếu người điều 
khiển u mà thiếu các thông tin khoa học cần thiết, 
thì x sẽ quá nhỏ, y quá nhỏ, z quá nhỏ hoặc quá lớn. 
Trong trường hợp đó, thông tin mới, tích cực, không 
vào được hoặc không lưu thông được trong hệ thống 
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kinh tế. Kết quả là nguyên lý cntropy cực đại có - 
điều kiện phát huy tác dụng và làm tan vỡ hệ thống. 
“Trong mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa cứ trước 
đây, người ta đặt chưa đúng vị trí, vai trò của tẳng 
lớp trí thức, đặc biệt của các nhà khoa học và công 
nghệ (trung tâm phát hiện và xử lý các thông tin vĩ 
mô) ; và cũng chưa phát huy được quyền tự chủ của 
các đơn vị sản xuất, người sản xuất trực tiếp, để 
có thể phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin vi 
mô phát sinh đột ngột từ thực tế sản xuất ở địa bàn 
của họ. Vì thế x (tốc độ đưa thông tin mới vào hệ 
thống) là quá nhỏ. Hơn thế nữa, trong mô Hình cũ, 
người ta có xu hướng muốn z (mức chênh lệch về 
phân phối) thật nhỏ, thực tế là không khuyến khích 
lao động sáng tạo mà muốn thực hiện bình đẳng 
trong tình trạng nghèo đói. 

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, người ta sử 
dụng mô hình kinh tế hiện đại, đưa vào cơ chế thị 
trường những thành tựu của khoa học hiện đại : tin 
học, điều khiến học... Nói chung, đây là mô hình tốt, 
là thành tựu trí tuệ của cả loài người. Giữa chủ 
nghĩa tr bản và chủ nghĩa xã hội, sự khác nhau ở 
đây chỉ ở chỗ : Ai sử dụng thành tựu trí tuệ đó ? Ai 
là người nấm quyền điều khiển tham số u của hàm 
Tx, y, z u)? 

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại người nấm 
quyền điều khiển u là nhà nước tư bản chủ nghĩa 
hiện đại. Đậy là nhà nước của một nhóm tập đoàn 
tư bản cực giàu nhưng cũng rất khôn ngoan, không 
tham lam lộ liễu như các nhà tư bản trong nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa cổ điển. Nhà nước này cố điều 
khiển u sao cho T tiến tới trị số cực đại nhưng lợi 


trước hết cho các tập đoàn tử bản thống trị, cho các 


hệ thỗng con của họ, và vẫn giữ được ở mức nhất 
định trạng thái cân bằng trong toàn hệ thống 
(nguyên lý nội cân bằng). Tất nhiên trạng thái cân 
bằng này thường không trùng với trạng thái cân 
g tối ưu của toàn hệ thống, do chỗ nhà nước 


-tư bản chủ nghĩa trước hết phải tuyệt đối bảo vệ _ 


quyền tư hữu. Ngay cả thông tin kế toán thống kê, 
như thông tin về mức dự định đầu tư của từng 
công ty: chẳng hạn, cũng không được nhà nước đó 
xem là tài nguyên của toàn xã hội. Vì thế giữa các 


(1) Thị trường là hệ con điều chỉnh sự cân bằng và mã 
hóa thông tin chứa trong một lớp hàng hóa. Nhưng chỉ 
dựa vào thị trường thôi thì không đủ, do đó cần có sự' bồ 
sung bằng chương trình dịnh hướng kinh tế u[ mô. 


công ty tư bản, khó có thể có sự phối hợp đầu tư - 


với nhau, cũng có nghĩa họ thiếu thông un ở đầu 
vào, đo đó trị số y nhỏ. Mặt khác, cách phân phối 
của họ, kể cả cách phân phối lại do nhà nước tư 
bản quyết định, cũng đều mang tính chất bị động, 
cực chẳng đã, chỉ để thoất khỏi tai biến. Do đó z khá 
lớn, làm tắt các kênh thông tin kinh tế ở đầu ra của 
hệ thống sản xuất. 

__ Trong chủ nghĩa xã hội, chúng ta cũng sử dụng mô 
hình kinh tế hiện đại, chỉ có khác người điều khiến 
tham số u ở đây khóng phải là nhà nước của một 
nhóm tập đoàn tư bản cực giàu, mà là nhà nước của 
nhân dân, vì vậy nhà nước đó chăm lo trước hết lợi 
ích của toàn xã hội. Nhà nước này điều khiển tham 
số u theo hướng : trước tiên bảo đảm cho toàn hệ 
thống kinh tế đạt được trình độ tối ưu toàn cục về 
phương diện thông tin vĩ mô ; sau đó, bảo đảm cho 
các hệ thống con, cíc đơn vị sản xuất, có thể tự chủ 
xử lý thông tin vi mô để đạt được trị số cực đại bộ 
phận. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có thể làm như 
thế, vì nó xuất phát từ lợi ích của toàn dân, và xác 
định đúng vai trò của tầng lớp trí thức. Nhà nước 
này xem tài nguyên thông tin vĩ mô nói chung (đặc 
biệt là thông tin kế toán thống kê về mức độ đầu 
tư ở thời điểm hiện tại của mỗi đơn vị sản xuất 
kinh doanh) là của toàn xã hội. Mọi sáng chế, phát 
minh đều được nhà nước bảo hộ bằng luật, trong 
phạm vi rộng xác định. Cũng vì vậy, trong mô hình 
kính tế xã hội chủ nghĩa hiện đại, ta có thể xây dựng 
"trường thông tin” để giải mã thông tin từ thị 
trường, và thu nhận được thông tin về tình hình đầu 
tư của toàn hệ thống. Từ đó, có thể xây dựng và 
điều chỉnh chương tình kinh tẾ vĩ mô (trong có 


tham số u) của toàn hệ thống, cho phép thục hiện - 
sự phối hợp đầu tư giữa các đơn vị sản xuất kinh - 
đoanh, các đơn vị này căn cứ vào chương trình kinh. 


tế %¡ mô mà xây dựng và điều chỉnh chương trình 
kinh tế vì mô, markcung của mình: 

Trừ một só ít đơn vị sản xuất kinh doanh là các 
đơn vị mà ở đó tư nhân hoặc tập thể không đủ sức 
làm hoặc là các đơn vị giữ vị trí then chốt trọng các 
kênh thông tin vĩ mô vẻ tài chính tiền tệ, còn thì tất 
- cả các đơn vị sản xuất kinh doanh khác cần được 
tư nhân hóa hoặc tập thê hóa. Chỉ có như vậy, chúng 
ta mới khắc phục được tủnh trạng các đơn vị sản 
xuất kinh doanh không tự chủ xử lý được phân 
- thông tin vi mô phát sinh đột ngột trong quá trình thực 
hiện chương trình kinh tẾ vi mô, marketing của mình, 
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qua đó khấc phục được tình trạng ăn cấp tài sản nhà 
nước, một biểu hiện xấu của nguyên lý nội cân 
bằng. Ngoài ra, ta còn có thể điều chỉnh u để có 
được z (mức chênh lệch về phân phối) thích hợp, 
bảo đảm tập trung vốn cho những người sản xuất 
kinh doanh giỏi, phân phối hợp lý hàng tiêu dùng 
đến mọi người, không làm tất các kênh thông tin 
về tài chính tiền tệ xuất phát từ thị trường tiêu 
dùng. Muốn vậy, trong mô hình kinh tế xã hội chủ 
nghĩa hiện đại, có thể dùng nguyên tốc phân phối 
thco kiểu "hợp tác lao động", trong đó ta có thu nhập 
của mỗi người t= v + a.M + m. Ở đây, v là phần 
cứng, phần đóng góp sức lao động và trí tuệ của 


-mỗi người (do thị trường xác định) ; a là hệ số 


đóng góp ; M là lợi nhuận của toần đơn vị sản xuất 
kinh doanh ; m là phẩn điều chỉnh, phân phối lại 
của nhà nước. Cách phân phối này gắn cả giá trị 
thị trường của sản phẩm làm ra với phần đóng góp 
sức lao động và trí tuệ của người lao động (phần 
mềm a.M). Vì thế, nó buộc người lao động cũng 


- phải tự chủ xử lý phần thông tin vi mô phát sinh đột . 


ngột trong quá trình sản xuất vi mô của họ theo 
hướng có lợi chung cho toàn đơn vị sản xuất kinh 
đọanh. : 

Như vậy, sự phân biệt giữa mô hình kinh tế xã hội 
chủ nghĩa hiện đại và mô hình kinh tế tư bản chủ 


. nghĩa hiện đại chủ yếu không phải ở chỗ xem trong 


hai mô hình đó, T (x, y, z, u) (thành tựu của khoa học 
và công nghệ, trí tuệ của cả loài người từ trước 
đến nay) khác nhau như thế nào hoặc mô hình nào 
có nhiều đơn vị kinh tế quốc- doanh hơn ; mà ở 
chỗ : xem nhà nước nào, đại diện cho ai, đang tỗ 
chức và điều khiển tham số u (các chính sách tài 
chính, tiền tệ, pgoại tệ, thu nhập và luật pháp). Nếu 
đó là nhà nước đại điện cho quyền lợi và trí tuệ của 


toàn đân, thì ta có mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa 


hiện đại. Nếu đó là nhà nước đại diện cho quyển 


- lợi và trí tuệ của một nhóm các tập đoàn tư bản cực 


giàu thì ta có mô hình kinh tế tứ bản chủ nghĩa hiện 
đại. Cùng sử dụng mô hình kinh tế hiện đại, nhưng 
nhà nước xã hôi chủ nghĩa thì chú ý điều khiên u 
sao cho hàm T đạt được trị số cực đại theo hướng 
có lợi nhất cho toàn xã hôi, còn nhà nước tư bản 
chủ nghĩa thì m mọi cách điều khiển u sao cho T 
tiến tới trị số cực đại theo hướng (rước hắt có 
lợi cho các tập đoàn tư bản kếch sù. 
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Cơ chế thị trường có 


sự quản lý của nhà nước 


TRẤN BÌNH TRỌNG °_ - MAI NGỌC CƯỜNG "°* 


hong SỰ nghiệp đổi mới ở nước ta, vấn để 
cơ chế kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Báo | 


cáo của BCH TƯ khóa VI về các văn kiện Đại hội 
.VII của Đảng đã chỉ rõ : "Phải diếp tục chuyển sang 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước 
bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ 
khác"0), 

Đây là bước tiễn mới của Đảng ta trong việc 
nhận thức các quy luật kinh tế khách quan, nắm bất 
xu hướng vận động tất yếu của thời đại để xây 
dựng cơ chế kinh tế nhằm đưa sự nghiệp đổi mới 
đến thẳng lợi hoàn toàn. 


Để góp phần làm sáng tỏ luận điểm trên, diững tôi 
xin trình bày một số vấn đề lý luận về thị trường, 
_ cơ chế thị trường và vai trò của nhà nước trong 
nên kinh tế hiện đại. 


j- Cơ chế thị trường và những ưu thê, hạn 


chế của nó. 

Nói kinh tế thị trường là nói một kiểu tô chức 
kinh tế - xã hội mà toàn bộ quá trình từ sản xuất 
đến phân phối, trao đổi và tiêu dùng, đều được giải 
quyết thông qua thị trường. 

Theo quan điểm hiện đại, mọi nền kinh tế đều 
phải giải quyết ba vấn đề cơ bản : Sản xuất cái gì, 
với số lượng bao nhiêu ? Sản xuất như thế nào, 
với tài nguyên và công nghệ nào ? Sản xuất cho ai, 
hay sản phẩm được phân phối như thế nào ? Trong 
nền kinh tẾ thị trường, ba vấn để trên đều được 
giải quyết thông qua thị trường. 

Là lĩnh vực trao đôi, mua bán hàng hóa, thị tường 
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gắn liền với sự xuất hiện và phát triển của sản 
£ ` ỰQ 
xuat hàng hóa. 


Nền kinh tế càng phát triển, thì khái niệm thị 
trường cũng càng mở rộng. Ngày nay, sở giao dịch 
hàng hóa, giao dịch chứng khoán, hội chợ, thậm chí 
cả việc hai người gặp nhau đề mua bán néoại tệ... 
đều được gọi là thị trường. 


Nhìn chung, thị trường Tà một hiện tượng kinh tế 
xã hội, là hiện tượng hoạt động của con người trong 
nền sản xuất hàng hóa ; ở đây, người sản xuất 
mang hàng của mình trao đôi với người khác để lấy 
hàng mình cần. Hàng hóa đưa ra trao đôi, tạo nên 
sức cung và sức cầu. Vì vậy, có thể nói ngắn gọn : 
thị trường là nơi gặp gỡ của cung và cầu. 


Nói kinh tẾ thị trường, thực chất là nói tới cơ 
chế vận động của thị trường hay cơ chế thị 
trường. Cơ. chế thị trường đó là tổng thể các nhân 
tố cấu thành : môi trường hoạt động, động lực vận 
động và quy luật vận hành của thị tường. Như vậy, 
cơ chế thị trường bao gồm những nôi dung sau : 


1 - Các nhân tổ cơ bản cầu thành thị (rưởng và 
các quan hệ cơ bản của chúng... 


Theo các nhà kinh tế học, nhân tố cơ bản cấu 
thành thị trường là hàng và tiền. Từ đó hình thành 
các quan hệ cơ bản của thị trường : quan hệ mua - 
bán, quan hệ tiễn - hàng, quan hệ cung - cầu và giá 
cả hàng hóa. Không có hàng, không có tiền, sẽ không 

*, ** Trường đại học kinh tế quốc dân 

(1) Tạp chí Cộng san, sỗ 7-1991, tr 19 - 20 
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ì 
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thể có những quan hệ trên, không thể có thị trường 
và kinh tế thị trường. Hàng và tiễn vận động theo 
THẾ quy luật nội tại, vốn có của nó. Hàng "giả" 


và tiên ` 'giả" sẽ không phan ánh đúng thực trạng của 
kinh tế thị trường. 


Tổng hợp toàn bộ những nhân tố và hú hệ cơ 
bản của thị trường sẽ hình thành øđ¿ loại thị trường 
độc lập với nHau : thị trường hàng tiêu dùng cuối 
cùng, dịch vụ, và thị trường các yếu tổ sản xuất 
để sản xuất ra hàng tiêu dùng và dịch vụ. Song hai 
loại thị trường này có mối liên hệ mật thiết với 
nhau thông qua hoạt động của các doanh nghiệp và 
- người tiêu dùng, qua các quan hệ mua - bán, cung 
cầu và giá cả. 


2- Môi trường hoạt đông của kinh tễ thị trường. 


Kinh tẾ thị trường chỉ hoạt động được trong môi 


trường cạnh tranh. Trên cơ sở độc lập, tự chủ về 
"kinh tế, các doanh nghiệp tham gia kinh tẾ thị 
trường. Báo cáo của BCH TƯ khóa VI về các văn 
kiện Đại hội VII đã nêu : “Các đoanh nghiệp, không 
phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, 
hợp tíc và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước 


pháp luật” C), 


3.- Động lực vận động của kinh tế thị trường. 


Ngày nay, các nhà kinh tÊ 
rằng động lực vận động của kinh tế thị trường là 
lợi nhuận. Đó là chỉ tiêu tông hợp phản ánh kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh 
nghiệp, và là cơ sở để tăng ưưởng và phát triển kinh 
tế. Trong kinh tế thị trường, lợi nhuận đưa các 
doanh nghiệp đến khu vựe sản xuất các loại hàng 
mà người tiêu dùng cần nhiều hơn và bỏ khu vực 
sản xuất các loại hàng mà người tiêu dùng cần ít 
hơn. Lợi nhuận đưa các doanh nghiệp đến việc sử 
dụng kỹ thuật có hiệu quả nhất Hệ thống thị 


trường dùng lỗ lãi để giải quyết các vấn đề kính, 


tế cơ- bản. 


4 - Kinh tễ thị trường vận hành theo các quy luật 
của nó. | 


chuyên. thành kinh tê 


Ñ học đều nhất trí cho - 


- (Ð) Tạẹp chí Cộng san, số T - 1991, tr 19. 
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Trên thị trường có nhiều quy luật kinh tế hoạt. 
động, trong đó có quy luật giá trị, quy luật cung cầu, 
quy luật lưu thông tiền tệ. Những quy luật này có vị 
trí, vai trò và tác dụng độc lập, song chúng có mối 
liên hệ chặt chẽ, tác động đua lại lẫn nhau. Vai trò 
độc lập của từng quy luật và tác dụng tông thể của 
chúng tạo ra những nguyên lý vận hành của thị 
trường. | _ 

Ờ nước ta thuật ngữ kinh tễ hàng hóa được sử 
dụng từ lâu, còn thuật ngữ kinh tế thị trường gần 
đây mới bất đầu được sử dụng. Vậy kinh tế hàng 
hóa và kinh tế thị trường có gì khác nhau ? 

Xã hội loài người từ khi biết sản xuất để đáp 
ứng đời sống của mình thì nèn kinh tế lúc đó là, 
tự cung tự cấp. Nền kinh tế này dần dẫn chuyển 
thành nền kinh tế hàng hóa, khi chế độ Công xã 
nguyên thủy tan rã và chế độ chiếm hữu nô lệ xuất 
hiện. Đầu tiên là sản xuất hàng hóa giản đơn, do 
nông đân, thợ thủ công cá thể dựa trên sức lao động 
và tư liệu sản xuất của bản thân họ tiến hành. Dần 
dẫn, dưới tác động của các quy luật sản xuất hàng 
hớa, nền sản xuất hàng hóa giản đơn chuyển sang - 


nên sản xuất hàng hóa lớn dưới chủ nghĩa tư bản, 


Đồng thời với quá trình này, kinh tế hàng hóa cũng 
tế thị CƯỜNG: 

Như xây, sự chuyển sang kinh tế thị trường là 
một quá trình đất yếu : sản xuất tự cấp tự túc tất 
yếu chuyên thành sản xuất hàng hóa, kinh tế hàng 
hóa tất yếu chuyển sang kinh tế thị trường. Về cơ, 
bản, kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường có cùng 
bản chất. Sự khác nhau của chúng chỉ ở phạm vi và 
trình độ phát triển. 


Phải chăng có kinh tế thị trường riêng của mỗi 
phương thức sản xuất ? Tức là có kinh tế thị 
ưường của chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường 
của chủ nghĩa xã hội ? 

Như trên đã phân tích, kinh tế thị trường không 
phải là một phương thức sản xuất, mà chỉ là một 


` # 


ri 
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kiểu tổ chức kinh tế - xã hội. Nó là một công nphệ 
của tổ chức kinh tẾ, một phát minh của loài người 
nhằm phát triển kinh tẾ với hiệu quả cao. Vấn đề 
chỉ là ở chỗ : các chế độ xã hội khác nhau sử dụng 
"công nghệ" đó như thế nào, phục vụ lợi ích của giai 
cấp nào ? Vì vậy, chúng tôi cho rằng : không thể có 
khái niệm "kinh tẾ thị trường tư bản chủ nghĩa", 
:"kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa", mà chỉ có 
khái niệm "kinh tế thị trường đưới chủ nghĩa tư 
bản", "kinh tế thị trường dưới chủ nghĩa xã hội”, 
kinh tẾ thị trường ở Việt nam hoặc ở một nước 
nào đó. Nói chung, nói đến kinh tẾ thị tường là phải 


nói đến những nội dưng cơ bản như đã nêu ở trên. - 


| Với cơ chế vận động như vậy, hệ thống thị 
_ trường có những ưu thế cơ bản sau đây : 


Trước hết, kinh tế thị trường kích thích việc áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng 
cao trình độ xã hội hóa sản xuất. Động lực lợi nhuận 
đòi hỏi các doanh nghiệp phải giảm chỉ phí cá biệt 
để sản xuất hàng hóa. Muốn vậy, doanh nghiệp phải 
thường xuyên áp dụng kỹ thuật mới, hợp lý hóa 
sản xuất ; từ đó, năng suất lao động cá b¡êt và năng 
suất lao động xã hội tăng lên. Chính ưu thế này làm 
cho nền kinh tẾ thị trường dưới chủ nghĩa tư bản, 
mới ra đời khoảng 5 thế kỷ, đã tạo ra một lực 
lượng sản xuất xã hội hóa cao chưa từng có trong 
lịch sử loài người. 


Thứ hai, kinh tẾ thị trường có tính năng động và 
khả năng thích nghỉ nhanh chóng. Ở đây tồn tại 
nguyên tắc : ai đưa sản phẩm hàng hóa ra thị trường 
đầu tiên, sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn. Mặt 
khác, nếu nhận thúc được sản phẩm của mình 
không có người mua, họ sẽ thôi không sản xuất 
nữa. Điều đó dẫn đến tiết kiệm hao phí lao động 
xã hội. Vì thế, trong kinh tẾ thị trường, luôn diễn 
ra sự đổi mới. Nhiều sản phẩm trước đây vẫn bán 
trên thị trường, nay mất đi vì không có nhu cầu về 
sản phẩm đó nữa. Trên thị trường, nhiều sản phẩm 
mới xuất hiện với chất lượng, quy cách ngày càng 
hoàn thiện hơn. 
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Thứ ba, trong nên kinh tế thị trường luôn có sẵn 
hàng hóa và địch vụ. Đó là nền kinh tế dự thửa chứ 
không phải là nên kinh tế thiếu hụt, do đó kinh tế 
thị trường có khả năng thỏa mãn ngày càng tốt hơn 


- nhu cầu vật chất, văn hóa và sự phát triỂn toàn diện 


của mỗi thành viên và toàn xã hội. 

Tuy nhiên, kinh tế thị trường cũng có những mới 
trái, mặt tiêu cực, không thể tránh khỏi những thất 
bại thị trường. Nhiều vấn để nảy sinh cùng với 
sự phát triển kinh tế thị trường, như khủng hoảng, 
lạm phát, thất nphiệp, mà bản thân cơ chế thị 
trường không thể tự giải quyết được. Nhiễu tiêu ˆ 
cực bất nguồn từ nền kinh tế thị ưrường, đã tạo 
ra những bất lợi cho sự phát triển của nó. 


II - Vai trò của nhà nước trong kinh tẾ thị 
trường . | 


` 


Đứng trước những hậu quả khó tránh khỏi trên 
đây của kinh tế thị trường, có các loại giải pháp 


khác nhau : 


Một là, đ ngăn chặn những hậu quả tiêu cực đó, 
cần xóa bỏ những cơ sở sinh ra nó. Muốn vậy, cần 
xóa bỏ kinh tế hàng hóa, kinh tẾ thị trường ; tổ 
chức việc sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng 
một cách tập trung cao độ, từ một trung tâm. 


Hai là, thừa nhận kinh tế hàng hóa, kinh tế thị 
trường, cũng là thừa nhận những hạn chế, tiêu cực 
của nó. Song đồng thời cũng chủ động tìm các biện 
pháp điều tiết nhằm khắc phục những hạn chế, 
tiêu cực, và phát huy ưu thế của kinh tế thị trường. 
Đi theo hướng này, các nhà kinh tẾ học để cao vai 
trò kinh tẾ của nhà nước. 


Ở mức độ khác nhau, các nhà kinh tẾ học tư sản 
đều thừa nhận cần có sự can thiệp của nhà nước 
vào nên kinh tế thị trường. Các lý thuyết về sự 
can thiệp của nhà nước vào nên kinh tế thị trường 
hiện là cơ sở cho các chiến lược kinh tế của nhà 
nước tư sản. Do vậy, mặc dù. đến nay vẫn còn 
những hạn chế và tiêu cực nhất định, nên kinh tế 
thị tường dưới chủ nghĩa tư bản vẫn thích nghỉ 


\ 
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được với sự phát triển của lực lượng sản xuất ; 
những mâu thuẫn trong chủ nghĩa tư bản "tạm thời 
êm địu” hơn. Điều đó giải thích vì sao chủ nghĩa tư 
bản trong những thập kỷ gần đây vẫn tiếp tục phát 
triển. 

Ngày nay, các nhà kinh tế học ít nhiều đều thống 
nhất với nhau về mục tiêu và các giải phắp tắng 
cường vai trò kinh tế của nhà nước nhằm định 
hướng cho cơ chế thị trường vận động. Các nhà 
kinh tế học đã đưa ra lý thuyết về đa giác "huyền 


ảo" để chỉ mục . hoạt động của nhà nước trọng. 
tê. Tùy theo trình độ phát triển của 


lĩnh vực kinh tê 
mỗi nước mà đặt ra bốn hay năm mục tiêu. Song 
những vấn để như việc làm, ồn định tiền tệ, giá cả, 
chống bài phát ; 
phát triển ; thực hiện cân bằng ngoại thương, đảm 
bảo môi trường... luôn là những mục tiêu trọng tâm 
trong hoạt động kinh tế của nhà nước. 


Để thực hiện những mục tiêu đó, nhà nước cần 
có hệ thống các biện pháp quản lý sau đây : _ 


1 - Xây dựng hệ thống pháp luật bảo đảm quyền 
bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia cơ chế thị 
trường. 


2-- Xây dựng kết cấu hạ tẳng phục vụ sản xuất 
và đời sống, như đường sá, kênh đào, hệ thống 
thủy lợi, điện nước, thông tin liên lạc, giáo dục... 


3 - Thiết lập các chính sách kinh tẾ vĩ mô, như xây 
dựng các chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế 
xã hội ; chính sách uiển tệ, tín dụng, lãi suất, lạm 
phát ; chính sách tài chính, thuế, bảo hiểm, trợ cấp, 
chi tiêu nhà nước, nợ chính phủ ; chính sách quỹ 
khấu hao. | 


4 - Phân bố hợp lý tài nguyên, tạo ra yếu tố kích 


thích kinh tế, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh của 
các doanh nghiệp. 

5 - Là chủ các doanh nghiệp thuộc sở hữu toàn dân, 
thông qua hoạt động của các doanh nghiệp đó, nhà 
nước tác động vào hoạt động kinh tế - xã hội đẻ 
điều tiết kinh tế nói chung. 


đảm bảo tốc độ tăng trưởng và ` 


6 - Là cơ quan điều hòa việc phân phối thu nhập 
giữa các tầng lớp xã hội và phát triển các lĩnh vục 
phúc lợi xã hội, nhà nước bảo đảm điều kiện cho 
sự ổn định tình hình nói chung và tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự phát triển kinh : trên phạm vi toàn 
xã hội. 


7 - Xây dựng chính sách kinh tế đối ngoại, chính 


sách thương mại, trao đổi quốc tế, tỷ giá hối đoái, 


chính sách đầu tư... để hòa nhập kinh tế thế giới 
và tranh thủ nguồn lực bên ngoài phát triển kinh tế 
đất nước. ( 


Những nội dung phân tích trên đây phản ánh “cơ 
chế hỗn hợp" của nên kinh tế, trong đó xác định 
vai. trò tự chủ, độc lập của các doanh nghiệp hoạt 
động theo cơ chế thị trường và sự quản lý của nhà 
nước thông qua pháp luật, kế hoạch, chính sách, 
doanh nghiệp nhà nước và các công cụ kinh tế khác. 
Ở mỗi nước liễu lượng các bộ phận có thể khác 
nhau, song giữa các nước tu có điểm chung : để 
đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, bảo đảm việc 
làm, giảm thất nghiệp, hạn chế lạm phát, ổn định 
tiền tệ, giá cả, cân bằng xuất nhập khẩu... nước 
nào cũng phải sử dụng linh hoạt cơ chế "kinh tế 
hỗn hợp này". | 


II - Những nội dung dà tiền đề kinh tế xã hội 
cơ bản của việc "chuyên sang cơ chế thị trường - 
có sự quản lý của nhà nước” ở nước ta. 


— Việc chuyển nền kinh tế mang nặng tính tự cấp 


tự túc với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà 
nước, đòi hỏi trước hết phải xác định rõ phạm vi 
tác động của cơ chế thị trường và nhà nước trong 
cơ chế kinh tế mới. 


Trong điều kiện nước ta, cơ chế thị trường trực 
tiếp hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn lĩnh 
vực hoạt động, mặt hàng, quy mô khối lượng, công 
nghệ và hình thức tổ chức kinh doanh nhằm đạt 
hiệu quả cao nhất trong môi trường hợp tác và cạnh 
tranh. Vai trò quản lý của nhà nước rất quan trọng. 
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nhấm tạo lập các cân đối vĩ nỗ: điều tiết gi 
trường, ngăn ngừa và xử lý những đột biến xấu, 
tạo môi trường và điều kiện cho sản. xuất -kinh 
doanh, bảo đảm sự thống nhất giữa tăng trưởng 


kinh tế với công băng và tiến bộ xã hội. Nhà nước / 


- còn có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát việc sử dụng 
tài sản quốc gia nhằm bảo toàn và phát triển các tài 
sản đó. Nhà nước còn có nhiệm vụ quản lý ở tầm 
vĩ mô, trước hết là đối với các đoanh nghiệp thuộc 
sở hữu toàn dân, thông qua đó nhằm tác động và 
điều tiết cơ chế thị trường.. 


Việc chuyển sang CƠ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước đòi hỏi phải có những tiển đề kinh 
tỄ - xã hội nhất định. 


Thứ nhất, có sự ổn định về chính T Kinh 
nghiệm đổi mới ở một số nước xã hội chủ Hóa 
Đông Âu và Liên xô (tước đây) đã cho thấy : nếu 
thiếu sự ổn định chính trị thì khủng hoảng kinh tế - 
xã hội càng sâu sắc, và quá trình đổi mới càng gặp 
khó khăn. Ở nước ta, định hướng đi lên chủ nghĩa 
xã hội là cơ sở cho sự ổn định về chính trị, và là 


nguyên tắc xuất phát của mọi quá trình đổi mới. Ở 


đây, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam là nhân 
tố quyết định cho sự thắng lợi của công cuộc đổi 
mới. 


Tuy nhiên, giữ Sự ổn định về chính trị không có . 


nghĩa là không đôi mới hệ thống chính trị cho phù 
hợp với yêu cầu đổi mới kinh tế. Tư tưởng ổn 
định chính trị phải bao gồm cả sự đổi mới về tô 
chức và phương thức hoạt động trong bộ máy đảng 
và nhà nước ta. 


< 


Thứ hai, có hệ thống luật pháp cho kinh tế thị 
trường vận động. Kinh nghiệm các nên kinh tẾ thị 
trường cho thấy có hai đệ thống song hành trong 
nên kinh tế là hệ thống thị trường và hệ thống 
luật pháp. Hệ thống thị trường, với các nhân tố, 
môi trường động lực vận động và quy luật vận hành 


của nó (ưong đó tiền tệ giống như dầu nhờn của ˆ 
máy, như máu của cơ th, là "công nghệ” hiện đại 


nhất để phát triển kinh tế. Hệ thống luật pháp, tuy 
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không phải là nhân tố của cơ chế thị trường, song 
nó như "bản đồ giao thông" của một thành phố, chỉ 
cho nhà kinh doanh con đường hợp pháp đi đến lợi 
nhuận nhiều nhất với thời gian ngẩn nhất. 


Thứ ba, có sử đa đang hóa về hình thức sở hữu. 
Đây là yêu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần. Cần xác định đúng đắn 
và hợp lý phạm vi hoạt động của đoanh nghiệp nhà 
nước để đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Với vai 
trò chủ đạo, sở hữu nhà nước nên tập trung ở những 
ngành then chốt, có tính chất quyết định đối với 
quốc kế dân sinh, ở các ngành mũi nhọn, có giá trị 
kinh tẾ cao, ở các ngành bảo đảm phát triển kết cấu 
hạ tầng, ở các hệ thống ngân hàng nhà nước điều 
tiết lưu thông tiền tệ. Còn ở các ngành sản xuất tư 
liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng khác thì nên đa dạng 
hóa hình thức sở hữu, -phát triển các doanh nghiệp 


đập thể và tư nhân. Ở các ngành này, cần tập thể hóa 


và tư nhân hóa những doanh nghiệp nhà nước 
thường xuyên thua lỗ. 


Thứ tư, có hệ thống chính sách cho phép điều tiết 
kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô, như chính sách thuế, 


chỉ tiêu nhà nước, nợ chính phủ, bảo hiểm, trợ cấp ; 
. chính sách tín dụng, tiền tệ, lạm phát, chính sách 


khấu hao. 


Thứ năm, có các chương trình và kế hoạch định 
hướng phát triển kinh tẾ - xã hội. 


Thứ sáu, có kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất 
và đời sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 
thị trường, trước hết là giao thông vận tải, bưu 
điện, liên lạc, điện nước, kho tàng, bến bãi... 


Thứ bảy, có chính sách kinh tế đối ngoại đúng 
đấn hòa nhập thị trường quốc tế và tranh thủ 
nguồn lực bên ngoài. 


Thứ tám, có đội ngũ cán bộ quản lý kinh tẾ và 
quản lý nhà nước thích ứng với cơ chế kinh tế 


mới. 
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Văn hóa -.các phản giá trị 
và sự øia tang nhiệt độ 


HIỂU năm gần đây, cùng với sự xuất hiện 

một cách rụt rè các giá trị văn hóa mới, các phản 
văn hóa ngày một gia tăng ở cấp độ sâu và trên một 
diện rộng. Ở nơi này, nơi khác có dấu hiệu rất xấu 
phá rã hệ giá trị cơ bản mà ngàn năm nhân dân ta mới 
đạt được. Nhận diện và đấu tranh với các phản văn 
hóa, cứu vấn nguy cơ khủng hoảng dây chuyển có 
lẽ là một trong những nhiệm vụ cấp bách của cả lý 
luận và thực tiễn văn hóa hiện nay. 


Văn hóa, nếu hiểu một cách đúng nghĩa, là irình 
độ phát triển của cái đúng, cái tốt, cái đẹp trong các 
quan hệ nhân tính cơ bản của con người. Giá trị văn 
hóa trước hết được hình thành và được đánh giá từ 
các quan hệ nhân tính. Nền văn hóa xã hội được ồn 
định là do các quan hệ giữa con người với con 
người có kỷ cương, có trật tự, có phong hóa, có 


thuần phong, có mỹ tục. Phá vỡ quan hệ nhân tính : 


này là dấu hiệu của tiền khủng hoảng văn hóa và 
bất đầu của sự gia tăng các phản văn hóa. 


Các quan hệ phân tích cơ bản của xã hội bắt đầu 
từ trong gia đình. Gia đình Việt nam là loại hình gia 
đình huyết tộc kiểu Nam Á. Nền nếp gia đình hình 
thành các tập tính tình cảm đầu tiên của xã hội. Các 
quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, họ hàng, 
thị hiếu, khẩu vị, tư.chất người... đều từ gia đình 
mà ra. Ngày giỗ, ngày tết cũng quan hệ đến nền 
tảng nhân bản lâu dài của văn hóa. : 


Khi chúng ta giải thể xã hội nông thôn cô truyền 
bằng hợp tá€ hóa, bằng tập thể hóa, bằng cải tạo 
lớn, bằng công hữu hóa một cách nhanh chóng và 
tràn lan, nền nếp gia đình lỏng lẻo dần. Một quá 
trình phân rã cơ cầu gia đình do chiến tranh, do công 
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nghiệp hóa cấp tập, do đi khu kinh tẾ mới, đã tạo 
một bước chuyển quan trọng đối với các gia đình 
"tứ đại đồng đường" thành những gia đình có cơ 
cấu nhỏ hơn, phù hợp với sự phát triển xã hội. Tuy 
nhiên, do ta thiếu chiến lược văn hóa trong khi giải 
thể xã hội truyền thống mà nhiều nền nếp tốt đẹp 
của gia đình có nguy cơ tan vỡ. Chúng ta đạy trẻ biết 
yêu tô quốc, yêu nhân dân, yêu đồng bào, trung với 
Đảng, hiểu với đân... mà không coi trọng gia đình, 
là tạo điều kiện cho các phản giá trị xầm nhập vào 


. nên tảng của các quan hệ văn hóa. 


Sự phá vỡ các quan hệ nhân bản lâu đài được mở 


ra trên một diện rộng do các tệ nạn xã hội, đã tạo nên 


những nhân tố bất ổn định. Tệ dối trên, lừa dưới, 
ức hiếp nhân dân, các nhân cách xấu xa, lối sống 
xa lạ với truyền thống dân tộc xuất hiện tràn lan 
ở nhiễu nơi, trong cơ quan nhà nước, ngoài xã hội, 
thâm nhập vào cả những nơi tôn nghiêm chặt chẽ 
nhất hiện nay. Nạn bất cóc trẻ em và phụ nữ lên 
biên giới, nạn "Chí Phèo", nạn "xin đểu”, cướp giật, 
hành hung đang làm tăng thêm nỗi lo của con người. 

Văn hóa là một trong những nguồn gốc cơ bản để 
phái triển tài nguyên con người. Nói tới văn hóa là 
nói tới sự phát triển. Ở đâu thiếu sự phát triển, ở 
đó nhiệt độ văn hóa gia tăng bởi các phản văn hóa.: 
Chính ông Tổng giám đốc UNESCO Federico Mayor 
Zaragoza nhân ¿hập kỷ thể giới phát triển văn hóa 
đã viết răng : "Hễ nước nào tự đặt cho mình mục 
tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trường văn 
hóa thì nhất định sẽ xảy ra những mất cân đối 
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nghiêm trọng cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa, và tiềm 


năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy yếu rất 


nhiều... Phân tích đến cùng, các trọng tâm, các mục 
đích và các động cơ của sự phát triển phải được ủm 
trong văn hóa” (Thông tin UNESCO, 11-1988, tr.5). 


Nước ta là nước đang phát triển. Rõ ràng là cần 
thiết phải gấn kinh tế với văn hóa để làm cho sự 
phát triển được diễn tiến, sinh thành bình thường 
cân đối. Như vậy, vấn để cơ bản là ở chỗ quan 
niêm như thể nào về sự phái triỀn mà giảm thiểu 
được hay tạo tiền đề gia tăng các phản văn hóa. Một 
số nước đang phát triển hiện nay chỉ chú ý đến 
nông nghiệp, đến công nghiệp, đến xuất khẩu, đến 
tiền tệ, đến giá cả để đáp ứng nhu cầu kinh tế. Họ 


cho việc làm giàu bằng kinh tế là động lực duy nhất - 


của sự phát triển. Những lý thuyết về sự phát triển 
hiện nay thì rất nhiều. Có thể phát triển bằng tập 
trung nguồn tài nguyên, phát triển bằng duy nhất 
hóa vai trò của công hữu, phát triển bằng đảo lại cấu 
trúc, phát triển bằng kế hoạch và tài trợ... 


Nước ta đã trải qua hợp tác hóa, tập thể hóa tràn - 


lan và ưu tiên phát triển công nghiệp nặng... Đến 
trước Đại hội VI của Đảng, mọi kế hoạch phát triển 
xã hội đã gần như bế tắc. Động thái đổi mới tư 
duy của Đại hội VI là bước ngoặt quan trọng trên 
con đường tìm ra. hướng phát triển mới. Đối với 
nước. ta và nhiều nước Đông Á khác, có một cơ 
cấu xã hội truyền thống rất đặc và rất sâu, nếu 
không chú ý đến chiến lược con người thì không 
thể phát triển được. . 


Sở đĩ những nắm vừa qua, các phần văn hóa gia 
tăng ở mức độ báo động vì rằng nghịch lý của sự 


phát triển ở nước ta rơi vào đúng lúc các giá trị văn, 


hóa đòi hỏi có một nền kinh tẾ tăng trưởng nhanh 
để làm cơ sở hỗ trợ. Nhưng điều kiện ấy không 
xuất hiện. Không những kinh tế không tăng trưởng 
được mà nhiễu lĩnh vực khác thuộc chiến lược con 
người lại bị suy giảm nghiêm trọng. Y tẾ, giáo dục 
phát triển rất chậm chạp, chưa nói nhiều mặt rất 
lạc hậu, phản văn hóa. Một cơ cấu giáo dục quá cổ 
điển không đáp ứng được sự phát triển làm nảy sinh 
rất nhiều tiêu cực từ cấp tiêu học đến trên đại 
học. Một cơ chế tâm lý quá ổn định, sự tăng vọt 
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dân số, cùng với nạn nghèo đói gia tăng, nhóm nghèo _ 
khổ xuất hiện càng nhiều trên một vùng rộng lớn. 


Đối với văn hóa, sự phát triển nằm ngay trong 
các quan hệ nhân tính. Trình độ phát triển các quan 
hệ nhân tính là đặc trưng của các bước phát triển. 
Trong lĩnh vực văn hóa, khi các yếu tố giá trị tăng 
thì các phản giá trị giảm. Để cho các yếu tố giá trị 
tăng và các phản giá trị giảm thì sự thực hiện các nhu 
cầu của thế hệ hôm nay phải tiếp tục được các giá 


- trị tốt đẹp hôm qua. Để có sự phát triển lâu bền thì 


sự thực hiện các nhu cầu của thế hệ hôm nay phải 
đúng, phải tốt, phải đẹp và không làm tổn hại đến 
nhu cầu phát triển của cái đúng, cái tốt, cái đẹp của 
các thế hệ mai sau. ` 


Nguồn gốc cơ bản của sự gia tăng các phản văn 
hóa là do các quan hệ nhân tính bị phá vỡ, cản trở sự 
phát triển các nhu cầu đúng đắn, trước hết là các 


-nhụ cầu lao động của con người. Mọi giá trị đều 


bất nguồn từ lao động, và mọi phản giá trị cũng 
bất nguồn từ đây. : 


. Ở nước ta hiện Hy: nên, kinh tế sinh nhai giữ vị 
trí chủ đạo. Vật phẩm làm ra chưa đủ sống tốt, chất 
luụng sống chưa cao, công nghiệp lớn và công nghệ 
hiện đại chưa được xác lập. Do tình trạng lao động 
chưa đạt được chất lượng cao nên sản phẩm chưa 
xuất khẩu được nhiễu. Năng suất lao động thấp. 
Tệ làm hàng xấu, hàng giả, làm dối... rất phồ biến. 
Sự thiếu hụt một nền công nghiệp mạnh với tư 
cách cơ cấu của nền văn minh hiện đại làm cho 
nhiều giá trị văn hóa chưa có cơ sở kỹ thuật, xã hội 
phát triển cao hơn. Cùng với tình hình này, sự dư 


- thừa lao động nông nghiệp, sự không hoàn thiện 


được lao động thủ công, sự ách tắc trong chuyển 
biến cơ cấu công nông nghiệp, việc không thể đưa 
một cách hữu hiệu công nghệ cao và công nghệ sạch 
vào môi trường nước ta tạo nên sự biến động dữ 
đội trong văn hóa. Kết quả là các nhóm xã hội nghèo _ 
gia tăng, người về hưu gặp nhiều khó khăn, tệ nạn - 
xã hội lớn xuất hiện. 


Do dân số tăng nhanh, nguồn lao động cũng tắng 
nhanh, nhưng nguồn việc làm lại tăng chậm, tạo nên 
sự mất cân bằng rất lớn trong lĩnh vực văn hóa xã 
hội. Đáng kể nhất là lứa tuôi thanh niên thất nghiệp 
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® 
ngày càng đông. Theo báo cáo của Bộ lao động, 
thương bính và xã hội mới đây : 
nguồn lao động của cả nước vẫn ở mức cao, bình 


quân cả thời kỳ 1991 - 1995 còn dao động trong 


khoảng 2,8 - 3%. Sự gia tắng của lao động thanh niên 
(lứa tuổi 16 - 27 tuổi) từ nay đến cuối thế kỷ dự 
báo sẽ từ 15,3 triệu - 17,9 triệu" (tạp chí Dân số và 
gia đình 1991, Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch 
hóa gia đình xuất bản, trang 7 - 8). 


Nhiệt độ văn hóa của chúng ta gia tăng trước hết 
là do cái sai xuất hiện ngày càng nhiều ở ngay cơ 
SỞ các-giá trị văn hóa xã hội. Đó là văn hóa lao động. 
Nhiều phong trào thi đua lao động không hề tính đến 
hiệu quả xã hội. Các phong trào thi đua : nhiều, 
nhanh, tốt, rẻ ở nhiều xí nghiệp quốc doanh, thực 
chất là phản văn hóa. Nhà nước thì lỗ thật mà lãi 
giả ; công nhân thì làm dối và làm âu. Một hệ thống 
tham những có thể được hình thành từ khâu lập kế 


hoạch, cung ứng vật tư đến kiểm tra sản phẩm. Sai 


đúng là phạm trù phân ranh giữa văn hóa và phản văn 
hóa. Sai'trong quá trình lao động, tổ chức lao động, 
quản lý lao động, phân phối sản phẩm lao động... 
là nguồn gốc của các phản văn hóa. Người ta có thể 
nhìn thấy cái sai này ngay ở tâm vĩ mô khi mà trình 
độ khoa học công nghệ chưa phát triển đã ưu tiên huy 
động nguồn lực tập trung. Kết quả là sự lãn công 
gia tắng và sự không chuyên môn hóa kéo dài làm 
hỏng toàn bộ cơ sở của chất lượng và cơ cấu lao 
động:%ã hội. 


Loài người bước từ trình độ đã man vào vấn minh 
được đánh dấu bằng sự phân công lớn và phân công 
sâu trên lĩnh vực lao động. Chúng ta đang ở trong 
một nền kinh tẾ sinh nhai, năng suất lao động rất 
thấp, sản phẩm làm ra chưa đủ ăn no, chưa ămngon, 
chưa nhiều. Dĩ nhiên ta phải mở cửa, phải có kinh 
tẾ thị trường, và hiệu ứng hai mặt trong kinh tế thị 
trường đã xuất hiện manh nha, tất nhiên nó sẽ còn 
xuất hiện đữ dẫn trong tương lai. Rõ ràng là nếu 
không tính đến chiến lược con người thì sẽ không 
tài nào điều chỉnh được sức mạnh ghê gớm của 
các phản giá trị khi lương tâm cũng được "chợ búa” 
hóa. 


Cùng với cái sai là cái ác và cái xấu - diện mạo 


"Nhịp độ tăng - 


Nghiên cứu - Trao đổi 


chủ yếu của các phản văn hóa - cũng đang xuất hiện 
trong mọi quan hệ ở xã hội ta. Cặp phạm trù phân 
ranh giữa văn hóa và phản văn hóa là (hiên - ác ; còn 
sai - đúng là cặp phạm trù điều tiết các giá trị tỉnh 
thân cơ bản của xã hội. Đạo đức của con người, 
xét đến cùng, là sản phẩm của các lợi ích. Trong 
vòng nửa thế kỷ qua, nhân dân ta và biết bao nhiêu 
chiến sĩ cách mạng đả hy sinh vô bờ bến để xác lập 
sự công bằng xã hội. Song đạo đức không hề có 
khuôn vàng. thước ngọc. Nó phải vận động cùng 
với cuộc sống. Xã hội ta, từ lâu đã xác lập một 
khuynh hướng dạo đức không xuất phát từ quan 
hệ nhân tính, từ thực trạng kinh tế, từ hành vi của 
Con người. Nền kinh tế còn lạc hậu, nhưng trong 
xã hội lại đầy những chuẩn xã hội lý tưởng. Do sự 


-lý trưởng hóa hiện thực ấy, tệ đạo đức giả đã xuất 


hiện và có đất phát triển ; lời nói không đi đôi với 
việc làm. Tệ quan liêu của hệ thống hành chính đã 
khuyến khích và duy trì những thói đạo đức giả này. 
Và thế là từ lòng sâu xã hội tích chứa nhiều cái ác, 
cái xấu. Nó có sức sống, lúc thì ngang nhiên, lúc thì 
chui lủi, nhưng ở đâu nó cũng làm gia tăng nhiệt độ 
văn hóa. 


Cái ác và cái xấu đang lấn sâu vào các quan hệ 
giữa con người và con người. Trong không ít 
trường hợp nó đã bước qua ngưỡng cửa trường 
học, vào sân trong của các gia đình, đến tận bàn thờ 
họ, thờ tổ, thờ ông bà, cha mẹ. Cái xấu gia nhập 
vào nhân cách cá nhân, gõ cửa các tô chức xã hội và 


ngồi chỗm chệ giữa tâm hồn nhà nghệ thuật. Nó 


đang phủ định truyền thống, bác bỏ lịch sử, kích 
đâm, bạo lực. Bộ mặt lem luốc của nó bôi bẩn trên 
đường phố, làm méo mó các công trình kiến trúc, 
làm ô uế công viên, làm rác rưởi làng quê. 

Từ lâu, chúng ta xây dựng xã hội mới chủ yếu 
bằng kinh nghiệm. Trong lĩnh vực văn hóa, có cái 
tiến bộ thì bị cấm đoán ; có cái lạc hậu lại được duy 
trì. Nói chung là chưa có chiến lược tổ chức và kiểm 
soát toàn diện nền văn hóa mới. Cùng với sự thiếu 
hụt về năng lực tổ chức và kiến thức văn hóa (theo 
nghĩa rộng), là tệ quan liêu, cửa quyển và lạm 
quyền. Kỷ cương xã hội bị buông lỏng, luật pháp 
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-_ không được tôn trọng, dàn đến sự xuất hiện các 
phản văn hóa trong lĩnh vực chính trị. 


Văn hóa chính trị là hệ thống điều chỉnh cơ bản 


và trực tiếp làm cân bằng sự phát triển lâu bền. Sự 
xuất hiện các phản giá trị trong văn hóa chính trị 
phản ánh kỷ cương xã hội lòng léo và pháp luật chưa 
có hiệu lực kiểm soát chiều sâu và bề rộng của xã 
hội. 


Một thực tế nữa không thể bỏ qua : trong cơ cấu 
b4 q 


_ xã hội của chúng ta đấy đó đã hiện điện rõ nét nhóm 


xã hột thừa. Nhóm này không năm trong cơ cấu lao 
động, cơ cầu nghề nghiệp của xã hội. Nhóm này 
thật ra không chỉ là loại "nửa ông, nửa thằng" gây 
ra những tính cách "Chí Phèo" hay lưu manh hóa. Đây 
đúng là nhóm không biết làm việc gì hoặc làm việc 
øì cũng không được. Nhóm này hiện nay là một 
nguyên nhân rất quan trọng làm,gia tăng các phản 
văn hóa xã hội. Ở nông thôn thì họ kích người này 
bác người kia, ở đường phố thì họ la cà các quán 
bia, quán nước chè gây lử và tung tín Vịt ; Ởở cơ quan, 
nhà máy thì họ đòi hỏi, hạch sách và liên minh với 
những người lãnh đạo dốt nát nh hỏng việc, phá 
hoại sự phát triển. 

Nhóm xã hội thừa là nỗi nhức nhối, nỗi đau của 
bất cứ một nền văn hóa nào. Nó lôi kéo”bọn bất 
mãn, bênh che bọn trộm cấp, lùa đảo người ngay. 
Chỉ có pháp luật, lao động cưỡng bức là điều tiết 
vĩ mô quan trọng đối với nguồn gốc này của phản 
văn hóa. 


Hiệu ứng của các puảu văn hóa tạo nên những nổi 
lo hệ thống tâm lý xã hòi. Những bất ồn định lớn 
đã xói mòn niềm tin và có khi dẫn đắt tâm linh đến 
hoàng loạn. Ngày nay, ở không ít nơi đứa trẻ bước 
ra khỏi nhà hoặc về muộa là người lớn rất lo. 
Nhiều người lo nơm nép về sự an toàn của bản 
thân và gia đình, về những kẻ vô cớ hành hung 
người khác mà không bị trừng ứrị, về xã hội thiếu 
kỷ cương. Nỗi lo tro¡‹g cơ quan tước một thủ 
trưởng thoái hóa gây biết bao đau đớn và tác hại. 
Những tiêu cực văn hóa đã xuất hiện ngay cả trong 
việc làm có ý nghĩa văn hóa. Trong báo chí gần đây 
đã phản ánh nhiều người tốt bung giúp đỡ những 
người hoạn nạn lại bị tai họa tời giáng. 
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U . : 
Đại hội lần thứ VI và thứ VI của Đảng đã nêu 

lên các nguyên nhân lớn bao trùm toàn bộ quá trình 
phát triền xã hội, trong đó có các nguyên nhân làm 
sản sinh các phản giá trị : chủ quan, duy ý chí, giáo 
điều và không tuân thủ các quy luật khách quan khi 
chúng ta xây dựng xã hội mới. Sự thật đúng là như 
vậy. Do chủ quan, do duy ý chí, đo giáo điều, do 
không nhận thức được các quy luật khách quan mà 
khi giải thể xã hội truyền thống, xây dựng xã hội 


. mới, một mới chúng ta dựa theo những mô hình xã 


hộiakhông phù hợp với các xu hướng nội tại của 
quá trình vận động xã hội ở nước ta ; mớt khác 
chúng ta đã duy nhất hóa lý tưởng mà coi nhẹ hiện 
thực. Đối với văn hóa, nguồn gốc cơ bản tập trung 
ở quan điểm về sự phát triển các tài nguyên con 
người . | 

Đối với nước đang phát triển như nước ta, 
chiến lược con người phải giữ vị trí trung tâm 
trong quan điềm phát driển. Sự phát triển CÁC tài 
nguyên con người là cơ chế sâu lắng và cơ bản 
nhất của sự hình thành các giá trị văn hóa. Nó bao. 
gốm cả cơ chế sinh học, trên sinh học, ngoài sinh 


học, gắn với các thế hệ người, với lao động, giao 


tiếp, gia đình, tâm linh, niềm tin, các động cơ, các 
phẩm cách cá nhân, hệ 3¬ kinh tế - chính trị - xã 


hội, giáo dục và y tê 


Hiện nay, muốn khắc phục các phan văn hóa, có 
một yêu cầu là nên văn hóa Việt nam phải hòa nhập 
nên văn minh của loài người. Sự hòa nhập này một 
mặt tạo điều kiện cho chúng ta nâng mình lên, tranh 
thủ nguồn lực bên ngoài để giải quyết nhiều vấn 
để trong nước, mặt khác, do độ chênh về trình độ 
phát triển'của Việt nam và quốc tế mà có thể các 
chất thải sẽ chảy xuống khi ta chưa được miễn 
dịch. Như vậy, cần có cách nhìn đúng đấn hướng ˆ 
về tương lai để đón nhận mọi thời cơ và thách thức. 
Chỉ có như vậy mới hạn chế được các phản văn 
hóa. Khi nhiệt độ văn hóa điều hòa, bản sắc dân tộc 
ø1a tăng, các ptá trị Việt nam sẽ hòa nhập các giá trị 
quốc KẾ trong sự phát triển toàn cầu của văn hóa, 


CHẾ ĐỘ CỔ PHÂN VÀ VIỆC CỐ PHẨN HÓA 
_- MỘT BỘ PHẬN XÍ NGHIỆP QUÔC DOANH 


rTTRONG báo cáo Về nhiệm vụ phát triển kinh tế 

năm 199] - 1995 và năm 1992 tại kỳ họp thứ 
mười Quốc hội khóa VIII, Chủ tịch HĐBT Võ Văn 
Kiệt đã nhấn mạnh : "Đề khai thác nguồn lực của 
những người có vốn nhưng không có khả năng hoặc 
điều kiện đầu tư kinh doanh, ngoài việc gửi quỹ tiết 
kiệm, cần chú trọng các hình thúc khác, đặc biệt là 
hình thức cỗ phiếu, trong đó khâu đột phá lúc này là 
chuyên một số xí nghiệp quốc doanh có khả năng 
thu hút vốn thành công ty gỗ phần, một hình thức 


hỗn hợp sở hữu giữa nhà nước và cá nhân, kế cả. 


. xí nghiệp hiện có và xí nghiệp mới xây 


I - CHẾ ĐỘ CÔ PHẦN - CHỨC NĂNG VÀ 


Chế độ cổ phần ra đời trong chủ nghĩa tư bản, 


nhưng không phải là sản phẩm riêng của chế độ tư. 


hữu tư bản chủ nghĩa. Xí nghiệp cỗ phần là hình 
thức tổ chức gắn quan hệ sở hữu với quan hệ quản 
lý và quan hệ phân phối trong một chủ thể thống 
nhất. Cũng có thê hiểu xí nghiệp cổ phần là một thục 
thể có tư cách pháp nhân, trong đó chủ sở hữu là các 
cổ đông, các cô đông cử ra hội đồng quản trị mỗi cô 
phiếu tiêu biểu cho một phần của sở hãu và nhờ đó 
mà mỗi cô đông được hưởng một số đặc quyền. 
Chức năng chủ yếu của chế độ kinh tế cỗ phần 
là thúc đây quá trình xã hội hóa tư bản chủ nghĩa, tập 
trung tư bản nhàn rỗi, phân tán để phát triển kinh tế 
hàng hóa, phát triển lực lượng sản xuất, vì vậy chế 


VŨ XUÂN KIÊU 


dựng" (1). 

Đây là một vần đê có tâm lý luận và thực uiên 
sâu sắc, nó không những đáp ứng yêu cầu trước 
mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu đài, phù hợp 
với quy luật phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phẫn theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước. _ _ 

Nhằm làm sáng tỏ luận điểm quan trọng này, xin 
nêu một số nội đung chủ yếu của chế độ kinh tế: 
cổ phần và việc tiến tới cổ phần hóa một số xí 
nghiệp kinh tế quốc doanh ở nước ta. 


TÁC DỤNG CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ 


độ cô phần sẽ thúc đây sản xuất hàng hóa tiến lên 
một bước mới. › 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước _ 
ta còn tồn tại nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
thì sự hình thành kinh tế cô phần là một tất yếu 
khách quan để phát triển nền kinh tế hàng hóa. 

Hiện nay, ở các nước có nên kinh. tế hàng hóa phát 
triển, hình thức kinh tế cỗ phần được áp dụng rộng 
rãi vì nó ưu việt hơn các hình thức kinh tế khác. Cụ 
thể : 

1- Về mặt chu chuyển vốn : 

- Vì vốn đầu tư cho xí nghiệp kinh tế cổ phần 
không phải đo nhà nước và Lỏu hàng hoàn toàn 


* Háo Nhân dân, ngày T1 12-1991. 
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Ÿ kiến và kinh nghiệm 


quyết định, nên có điều kiện để xóa bỏ tình trạng 
nhà nước bao cấp về vốn. 

- Để có lãi cỗ phần cao, các nhà quản lý xí nghiệp 
phải ủm mọi cách để nâng cao hiệu quả sử dụng 


vôn. 


- Cổ phiếu phát hành ồn định, bản thân cổ phiếu . 


lại chuyên nhượng được, điều đó có tác dụng thúc 
đầy lưu thông tiền tệ. Chu chuyển vốn càng nhanh 
thì sử dụng vốn càng hiệu quả và tiết kiệm. 

2 - Về mặt quản lý : 

- Cổ phần hóa làm tăng thêm nhiều chủ thể SỞ 
hữu, do đó làm tăng thêm nhiều ý thức làm chủ và 
trách nhiệm của các thành viên trong xí nghiệp. 

- Vì lợi ích thiết thân, người có cổ phần thực sự 
quan tìm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của xí 
nghiệp, tự giác thực hiện sự giám sát chặt chẽ về 
tài chíah và các dự án thu chi của xí nghiệp. 

- Cổ phản hóa còn là biện pháp quan trọng bảo 
Ó.. quyền tự chủ thực sự của xí nghiệp. Nhà 
nước, với tư cách là chủ nợ hay là một cổ đông lớn, 
hung can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp kinh doanh 
của xí nghiệp. Trong xí nghiệp cỗ phần, các cỗ đông 
bầu ra hội đồng quản trị, hội đồng này cử ra giám 
đốc và bộ máy kinh doanh. 

3 - Về mặt bảo đảm các lợi ích : _ 

Do tính chất đa dạng và linh hoạt, kinh tế cổ phần 


sẽ tạo ra cơ chế kết hợp hợp lý các lợi ích giữa 
nhà nước, bộ máy quản lý xí nghiệp và ngyện lao 
động. 

Nhà nước, Tn quản lý: và một bộ phận lớn 
công nhân, viên chức trong xí nghiệp cổ phần là 
người có cô phần, do đó họ luôn luôn quan tâm đến 
quá trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Sự phát. 
đạt hay làm ăn thua lỗ của xí nghiệp đều ảnh hưởng 
trực tiếp đến thu nhập của mỗi thành viên. Do đó, 


'các thành viên trong xí nghiệp cỗ phần, không phải 


chỉ quan tâm đến lợi ích trước mát mà cả lâu dài, 
xây dựng cơ chế tích lũy hợp lý để mở rộng sản 
xuất của xí nghiệp. : : 

Thu nhập do lợi tức cổ phần mang lại là động lực 
thúc đây mọi người tham gia mua cổ phiếu. Và 
chính sự tham gia mua cỗ phiếu đã đem lại cho họ 
khoản thu nhập tương ứng (theo tỷ lệ %). Lợi ích 
của người lao động được bảo đảm, đồng thời các 
khoản thu tài chính của nhà nước cũng được bảo 
đảm, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. 

Với những ưu thế trên, hình thức kinh tế cổ - 
phần đã tạo ra những tiền đề vật chất cần thiết 
cho việc thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh và 
thúc đây sự phát triển ổn định về liên doanh liên kết 
giữa các thành phần kinh tế. Đồng thời, góp phần 
hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế 
và chức năng quản lý kinh doanh của xí nghiệp. 


II - TIẾN TỚI CỔ PHẦN HÓA MỘT BỘ PHẬN XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 


Như chúng ta đã biết, kinh tế quốc doanh ở nước 
ta là thành phần kinh tế được nhà nước ưu ái về mọi 
mặt, song năng suất chất lượng và hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của thành phẩn này nhìn chung còn 
thấp. Chính vì vậy thời gian qua Đảng và Nhà nước 
ta đã có nhiều chính sách tích cực nhằm : 

- giảm bớt sự can thiệp trực tiếp của các cấp chính 
quyền vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị 
kinh tẾế cơ sở ; 

- tạo điều kiện cho xí nghiệp tự chủ về tài chính, 
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chủ động giải quyết "đầu vào" và "đầu ra" nhằm 
giảm bớt chí phí, bảo đảm kinh đoanh có lãi ; 

- kích thích sự quan tâm của xí nghiệp cả về lợi ích 
trước mất và lâu dài, vừa bảo đảm nâng cao thu nhập 
cho công nhân, viên chức, vừa bảo đảm có tích |ũy 
để mở rộng sản xuất và tắng cường đóng góp cho 
nhà nước. j 

Quá trình thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tế quốc doanh theo những mục tiêu nêu trên cho thấy 
có những mâu thuần mới nảy sinh cần được nghiên 


cứu khắc phục. Có thể nêu lên mấy mâu thuẫn chủ 
yếu sau đây : 

- Sự quản lý của nhà nước đối với xí nghiệp 
quốc doanh được nới rộng, nhưng do thực lực về 
vốn và vật tư của nhà nước ngày càng eo hẹp, lại 
thiếu cơ chế và luật pháp quy định chặt chẽ, nên 
nhà nước không đủ sức quản lý hàng vạn xí nghiệp. 
Do đó, về thực chất, nhà nước gần như thả nổi để 
mặc các xí nghiệp tự vùng vẫy. Trong tình hình đó, 
một số xí nghiệp vươn lên làm ăn có lãi, còn đa số 
vẫn làm ăn thua lễ. 


- Do thiếu thể chế ràng buộc về trách nhiệm, dẫn 
đến tình trạng "cha chung không ai khóc", nhiều xí 
nghiệp làm ăn thua lỗ, chiếm đoạt tài sản và chiếm 
dụng vốn của nhau; làm hư hao thất thoát nghiêm 
trọng tài sản quốc gia. 

- Tình trạng phân phối không công bằng dẫn đán 
vi phạm nghiêm trọng lợi ích của người lao động và 
của nhà nước. _ 

Tình hình trên đây phản ánh giai đoạn đầu tiến 
hành đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh với 
những biện pháp còn mang tính chất quá độ, chưa 
hoàn toàn phù hợp với quy luật vận động của nên 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần thco cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước. 

Thực tiễn cải cách, cải tổ, đổi mới ở các nước 
cũng như : nước ta đòi hỏi chúng ta phải xử lý vấn 
đề kinh tế quốc doanh bằng những biện pháp cơ 
bản hơn, mạnh đạn và dứt khoát trên cơ sở quan 


điểm đa dạng hóa hình HÙESN SỞ hữu, gắn sở hữu , 


với thu nhập do sở hữu. ' 


Có thể xử lý kinh tế quốc doanh bằng nhiều hình 
thức như cho thuê, đấu thầu, liên đoanh liên kết và 
xí nghiệp cổ phần... nhưng theo tôi, xí nghiệp cổ 
phân giữ vai trò quan trọng vì nó có khả năng kết 
hợp chặt chẽ ba mặt : quan hệ sở hữu, quan hệ quản 
lý và quan hệ phân phối. 

Để hình thành xí nghiệp (công ty) cô phần, cần 
chú ý những điều kiện chủ yếu sau : 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Thứ nhất, trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất, sự hoàn thiện cơ chế quản lý và khả năng 
điều hành vĩ mô của bộ máy quản lý nhà nước. 

Thứ hai, sự phát triển tới mức cần thiết của thị 
trường tiền tệ, vật tư, lao động. Việc mở rộng các 
xí nghiệp cổ phần (cổ phần rộng) phải gắn liền 
với, sự phát triển của thị tường chứng khoán.. 

Thứ ba, chính sách cổ phần hóa các xí nghiệp 
quốc doanh phải nhằm thu hút chính ngay công nhân, 
viên chức tại các xí nghiệp đó, biến họ thành những 
người cùng sở hữu và tham gia quá trình phân chia 
lợi : nhuận. 

Thứ tư, phải có một hệ thống luật hoàn chỉnh về 
kinh tế, thuế, thương mại, thống kê kế toán, tín 
dụng và có hiệu lực như nhau đối với các thành 
phân kinh tế.. | 


Thứ năm, những xí nghiệp cổ phần phải bảo đảm 
hoạt động có hiệu quả để thỏa mãn nhu cầu xã hội, 


_ cung-cấp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ tốt 


hơm. 

Những điều kiện nêu trên, có cái đã hình thành 
nhưng chưa hoàn thiện, có cái chưa hình thành. Vấn 
để quan trọng là phải có sự tác động của nhà nước, 
thông qua các chính sách quản lý vĩ mô, nhằm tạo 
ra các điều kiện cân thiết cho sự ra đời của các xí 


nghiệp cô phẫn, tất nhiên theo hướng hoàn thiện 


từng bước từ thấp đến cao, phù hợp với điều 
kiện cụ thể của nền kinh tế nước ta. 


Về quã trình hình thành các xí nghiệp cô phần ở 
nước ta, có thể chia làm hai bước : 


Bước l (còn gọi là cô phần hẹp ) : 
Bước này chứ 'yếu nhằm vào các xí nghiệp quốc : 
doanh không thuộc ngành then chốt. Đối tượng 


gồm các xí nghiệp quốc doanh (rung ương và địa 
_phương do nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng và 


cấp vốn. Các xí nghiệp này có thê là các xí nghiệp 
làm ăn có lãi hoặc chưa có lãi, nhưng xét thấy chuyên 
sang hình thức kinh tế cô phân. thì có tiên vọng 
phát triển tốt hợn. 
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Ÿ kiến vẻ kinh nghiệm vã 


Trong bước này, nhà nước đánh giá giá trị tài sản 
của xí nghiệp dự định chuyên sang xí nghiệp cô 
phản, sau đó hoặc cho xí nghiệp này vay toàn bộ giá 
trị tài sản mới được đánh giá, hoặc bán một phản 
tài sản này cho cán bộ, công nhân xí nghiệp (đưới 
dạng cho vay đề góp vốn cổ phản). Việc cho vay và 


trả nợ dựa trên hợp đồng do cơ quan nhà nước soạn _ 


thảo, bảo đảm quyền lợi thỏa đáng giữa chủ nợ và 
con nợ. Điều đáng lưu ÿ là, vì cán bộ, công nhân 
nước ta còn nghèo, nên nhà nước càn có sự hỗ ượ 
(cho họ vay một phản giá trị tài sản đẻ góp vốn cổ 
phản). 

Trong các xí nghiệp cổ xã: nhà nước có thẻ là 
một cổ đông (mức độ tham gia nhiều ít tùy thuộc 
_ yêu cầu khống chế và điều tiết của nhà nước). 

Sau khi được cổ phần hóa, tài sản của xí nghiệp 
thuộc các cổ đông. Như vậy, hình thức kinh tế cô 
phần đã biến đa số công nhân thành người chủ sở 
hữu, và họ thực sự tham gia làm chủ quá trình sản 
xuất, phân phối sản phàm. 

VI SE bước 1, có mội số điểm cần lưu ÿŸ 

- Bước này không loạt trừ việc cô phản hóa một 
số xÍ nghiệp thuộc ngành then chốt nếu xét thấy 
việc làm đó có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

- Do chưa có thị rường chứng khoán, nên trong 
bước 1, chủ yếu chỉ phát hành cô phiếu trong nội 
bộ xí nghiệp (nếu phát hành cỗ phiếu ra ngoài thì 
phải có mua và bán). 

- Trong xí nghiệp cô phản hép, cất cô độn ¿ không 
được chuyên nhượng cô phiếu khi chưa hoàn uà 
. nhà nước đủ số vốn vay ban đầu, 

- Nhà nước có chính sách thích hợp để thu hỏi 


vốn (có thể dùng hình thức thế chấp (nếu có), có 


thể trừ vào lương hoặc khấu trừ một phản lợi tú+: 
cô phần...). Đối với những cán bộ, công nhân quá 
nghèo, nhà nước cần có chính sách đặc biệt như cho 
hoãn nợ (khi khoản nợ phi số đã đến kỳ hạn phải 
tra) hoặc xóa nợ... 


% a "an ; Ề nh 
Tóm lại, trong địcu kiện nước tì, Duớc T (cô 
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phản hẹp) là bước 4đ đô cần thiết, nó không 
những phù hợp với tỉnh độ phát triển còn non yếu 
của nèn kinh tế hàng hóa, mà còn là biện pháp quan 
trọng đề sắp xếp lại kinh tế quốc doanh. Thực hiện 
có kết quả bước 1 sẽ tạo tiền đề vật chất cho 
bước tiếp theo. ‹ 

Bước 2 (còn gọi là cô phần rộng). 
- Trên cơ sở kết quả đạt được của bước 1, thực 
hiện bước 2 sẽ thúc đây nền sản xuất hàng hóa phát 
triển tới một mức nhất định. 
-_ Trong bước này, thị trường xã hội sẽ hình thành 
(kể ca thị trường chứng khoán, dù mới ở mức sơ 
khai). Nhu cầu mở rộng sản xuất hàng hóa tăng lên, 
lực lượng sản xuất phát tiên tới một trình độ nhất 
định, đòi hoi phải mơ rộng các xí nghiệp (hoặc công 
ty) cỗ phần trong các ngành kinh tế, kế cả ngành 
kinh tế then chốt. 

Ờ giai đoạn này, việc phát hành cổ phiếu có thể 
mở rộng ra bên ngoài. Nhà nước cho phép nua bán 


_ cô phiêu trên thị trường chứng khoán. Ở giai đoạn 


này, nhà nước chỉ đảu tư và trực tiếp quản lý một 
số xí nghiệp then chốt của ngành kinh tế then chốt. 
Nhà nước nắm và đầu tư trực tiếp vào các xí 
nghiệp và vùng lánh thô mà nhà nước xét thấy cần 
duy trì và phát triển. Đó là các xí nghiệp kỹ thuật mũi 
nhọn, các xí nghiệp cần cho sự phát triển đa dạng 
nên kinh \É, và các vùng lãnh thô điều kiện tự nhiên 
khó khăf mà các thành phần kinh tế khác không có 
khả năng hoặc không muốn đầu tư. Ngoài hai loại 
xí ñghiệp vừa nêu các xí nghiệp quốc đoanh khác 
sẽ đượu cổ phân hóa. 

Cũng ưong bước này, hệ thống luật thương mại... 
và các chính sách quan lý vĩ mô của nhà nước sẽ 
được hoàn thiện nhăm tạo điều kiện và môi trường 
cho các xí nghiệp kinh tế cô phần hoạt động. Nhà 
nươ¿ có chính sách khuyến khích các tập thẻ và cá 
nhân thành lập công ty cô phần (người sáng lập) 
theo chương trình và mục tiêu phát triển chung của 


nên kinh tê, k 


Ÿ kiên và kinh nghiệm 


III - NỘI DỤNG TỔ CHỨC VÀ KINH TẾ CỦA XÍ NGHIỆP CỔ PHẦN 


1- Về tổ chức xí nghiệp cô phần 

Tô chức xí nghiệp cổ phần ở bước 1 và bước 2 
giống nhau về hình thức, chỉ khác nhau về mức 
độ và trình độ quản lý. 

Cơ quan quản lý của xí nghiệp cổ phần là hội 
đồng quản trị, thể hiện sự tương quan về tài sản 
trong, xí nghiệp. Hội đồng quan trị do đại hội cô 
đông bầu ra. Hội đồng quản trị cử ra giám độc và 
các thành viên khác. Hội đồng quản trị có những 
chức năng như sau : 

+ Xây dựng và giám sát việc thực hiện các mục 
tiêu kinh tế trước mắt và lâu dài.  - | 

+ Xây'dựng và giám sát kế hoạch sản xuất hằng 
năm của xí nghiệp. s 


+ Xây đựng và giám sát việc thu chí ngần sách tài. 


chính và quyết toán cuối năm của xí nghiệp. 

+ Xây dựng và giám sát việc thực hiện phường án 
phân phối tiền lương, tiền thuởng, lợi nhuận, lợi 
tức cô phần trong xí nghiệp. 

+ Có quyền bải miễn người quản lý (giím đốc) 
thông qua hội nghị cô đông... 

2 - Một số nội dung kinh tế chủ yếu của xí 
- nghiệp cô phần 

a) Về phân phối lợi nhuận 

Lợi nhuận mà xí nghiệp cô phần thu được, về đại 
thể có thê được phân phối như sau : 

+ Xí nghiệp phải nộp các loại thuế theo luât định, 
các khoản nợ, các loại quỹ cần phải đóng góp cho 
xã hội... ˆ _ | 

+ Sau khi khấu trừ các khoản trên, phần lợi 
nhuận thuần túy còn lại sẽ được đành với tỷ lệ thích 
đáng cho các mục đích : lập quỹ phát triển sản xuất, 
- quỹ phúc lợi, quỹ tiên thưởng, quỹ dự ưữ, và quỹ 
lợi tức cổ phần... Việc quy định tỷ lệ các loại quỹ 
đó như thế nào cho thỏa đáng là đo đại hội cô đông 
và hội đồng quản trị xem xét quyết định. 

b) Về phân phối lợi tức cô phẩn 

Quỹ lợi tức cô phần là một bộ phận quan trọng. 
trích từ lợi nhuận. Trong giai đoạn đầu (cô phần. 
hẹp), khi việc tíug giá trị của cô phiếu chưa được 
mọi người quan tâm, thì việc nâng lợi iúc cỗ phản 
được coi là nhân tố chủ yếu thu hút người đầu tực, 


Vị vậy, ưong giai đoạn này, quỹ lợi tức cô phần 
cần được ưu tiên với tỷ lệ thích đáng, 
Việc phân phối lợi tức cho các cô đông là căn cứ 
Ẳ $ 2 xế H h : la 
vào ty lệ võn cô phản của họ. Các cô đông được 


- hưởng lợi tức cỗ phần khi xí nghiệp kinh đoanh có 


lãi và chịu thiệt khi xí nghiệp làm ăn thua lỗ. 

Lợi tức cổ phản được phân chia dưới dạng một 
khoản thu nhập có thể ôn định hoc biến động. Nó 
ty lệ thuận với khoản lợi nhuận thu được. Chính 
điều này nói lên sức súng của xí nghiệp cổ phần, 
buộc mọi người từ nhà quản lý đến người lao 
động luôn luôn tĩn tòi, phát huy sáng kiến, cải tiến 


ckỹ thuật, đôi mới công nghệ đệ không ngùng nâng 


« v4 ể .A : 
Cao nàng suất, chát lượng và hiệu qua. 


* 


Việc đổi mới kinh tế quốc doanh là một vẫn để 


'hết sức bức xúc ở nước ta. ĐỀ giải quyết vấn đề 
_này, chúng ta không thê áp dụng biện pháp tư nhân 


hóa toần bộ kinh tế quốc doanh, mà phải áp dụng 
hình thức sở hữu đa đạng nhằm lôi cuốn người 
lao động vào quá tình sản xuất kinh doanh và phân 
phối sản phẩm. Hình thức kinh tế cổ phần sẽ đáp 
ứng được những yêu cầu đó. Thông qua chế độ cỗ 
phần, chúng ta sẽ tắng cường được quyền tự chủ 
kinh doanh của xí nghiệp, quyền làm chủ thực sự 
của người lao động đấi với tư liệu sản xuất. Thông 
qua chế độ cô phần, chúng ta sẽ làm rõ được chức 
năng quan lý của nhà nước và chúc năng kinh 
doanh của xí nghiệp ; phần biệt rõ quyền sở hữu với 
quyền quản lý ; hạn chế được tới múc thấp nhất 
sự can thiệp trực tiếp của chính quyền vào tác 
nghiệp kinh doanh của xí nghiệp ; cho phép huy động 
nguồn vốn nhàn rỗi trong công nhân và nhân dân ; 


-_ đồng thời, kích thích được'việc sử dụng vốn sao 


cho có hiệu qua. Nhờ phát huy được tính năng động 
sáng tạo của xí nghiệp và người lao đệng, hình thúc 
kinh tế cô phần sẽ mở ra khả nšìg nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả. 

Do nhữug ưu thế trên, kinh tế cổ phần trở thành 
một hình thúc phát triển tất yếu của nền kinh tế 
hàng nóa. 
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Sự kiện An giang 
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rTHỜI gian gần đây, báo, đài giới thiệu nhiều về 
tĩnh An giang. Kế cũng xứng đáng thật !† Từ 
1976 đến 1980, tông sản lượng lương thực bình 
quân hãng năm của tỉnh chỉ đạt nửa triệu tấn, từ 
1980 đến 1986 đạt 850 000 tấn ; năm 1990, tông sản 
_ lượng lương thực nhảy vọt trên 1,5 triệu tấn, gấp 
ba lần thời kỳ 1976 - 1980. Mục tiêu phấn đấu từ 
nay đến năm 1995 là 1,8 triệu tấn và đến năm 2000 
là 2 triệu tấn ; điều đó ở trong tầm tay, không có gì 
xa xôi. | 
Đẳng sau những con số làm nức lòng người đó, 
chúng ta rút ra được bài học gì ? Phải chăng do trong 
4 năm qua, tỉnh đã đầu tư 35 tỷ đồng để làm thủy 
lợi, cải tạo mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, 
và 13 tỷ đồng của nhân dân bỏ ra để san lấp vùng 
trũng, thu hẹp diện tích hoang hóa ? Đầu tư là một 
chính sách quan trọng KHE thê không nhắc tới, 
nhưng điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là sự vận 
dụng sáng tạo đường lối phát triển nông nghiệp của 
Trung ương trong phạm vi một tỉnh. 
Chúng ta còn nhớ, cách đây vài năm, nhất là trong 
2 năm 1988 - 1989, ruộng đất là vấn đề nóng bỏng 
ở nông thôn Nam bộ, đặc biệt ở các tỉnh thuộc đồng 
bằng sông Cửu long. Đó là cả một "mớ bòng bong" : 
sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, nông dân 
trở về quê cũ, người này chiếm ruộng của người 
khác và sang bán cho nhau rất phức tạp. Đến khi 
_ tiến hành tập thê hóa nông nghiệp và xây dựng hàng 
loạt xí nghiệp quốc doanh, ruộng đất lại tiếp tục 
biến động, gây nhiều xáo trộn đưa tới sự "cào 
băng" và "xâm canh" một cách phô biến. Lúc này, 
tỉnh ủy đã có chủ trương kịp thời giải quyết có lý 
có tình các vụ tranh chấp đất đai. Ở đây, tỉnh ủy đã 
_ chấp hành Chỉ thị 47 của Bộ chính trị một cách linh 
hoạt, trong khi kết hợp tình đoàn kết tương trợ, "lá 
lành đùm lá rách" với bảo đảm lợi ích kinh tế, đã 
nhấn mạnh sự chuyền nhượng có bôi hoàn trên tỉnh 
thần công nhận thành quả lao động. Các tập đoàn 
máy hình thành không theo nguyên tắc tự nguyện bị 
giải thể, và phần lớn máy móc trở về chủ cũ. 
Ruộng đất phần lớn cũng đều trở về chủ cũ. 
Nông thôn tương đối ồn định. Đồng ruộng có hàng 
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trăm máy cày hoạt động trong không khí hăng say lao 
động. 

Đối với kinh tế tập thể và quốc 4oanh, ngay từ 
trước khi có Nghị quyết 10 (tháng 4 năm 1988), tỉnh 
ủy đã có chủ trương biến mỗi hộ nông dân thành 
một đơn vị sản xuất cơ bản trên cơ sở nhận thức 
lấy dân làm gốc và xác định động lực của nông thôn 
phải là lợi ích kinh tế và bảo đảm quyền dân chủ 
cho nông dân. Vì vậy, đối với những tập đoàn lập 
ra một cách hình thức, thì kiên quyết giải thể ; các 
loại quỹ gây khó khăn, phiên nhiễu cho nông dân, 
cũng đều bị xóa bỏ. Những tập đoàn còn lại, chuyển 
sang làm dịch vụ cho các hộ nông dân, và trước mắt, 
cần lập các hợp tác xã kiêu mới, như hợp tác xã 
đường nước, mỗi máy bơm lo đủ nước cho 30 - 


_ 50ha. Các quốc doanh cấp huyện làm ăn thua lỗ, một 


số không ít thường sống dựa vào buôn lậu (chẳng 
thế mà có tiếng đồn răng "ngân sách của An giang 
hình thành từ biên gIỚI), do vậy tỉnh chủ trương 
kiên quyết giải thể và bằng nhiều biện pháp chặn 
đứng tình trạng buôn lậu từ các công ty quốc doanh. 
Kết quả là tháng 4 năm 1991, lần đầu tiên nắn năm 
nay, ngân sách bột thu lớn. 

Quan hệ sản xuất được chấn chỉnh và củng cố, 
tỉnh chủ trương tập trung vào mặt trận nông nghiệp, 
xây dựng một nền sản xuất hàng hóa, khuyến khích 
việc nâng cao thu nhập của nông dân để nhanh chóng 
Lạo ra thặng dư ngay trong nông nghiệp. Tư tưởng 
nông dân được giải phóng nên tự họ tính toán thời 
vụ. Năm 1990 vụ hè thu làm được tới 143 000 ha, 
trong khi mấy năm trước, chỉ tiêu giao có 70 000 ha 


mà cán bộ chạy tới, chạy lui vẫn không sao hoàn 
thành được kế hoạch. Vụ mùa vừa rồi, nước còn 


đến "háng", nông dân vẫn đe: lúa ra sạ. 
Đề khai hoang vùng nhiễ¡n phèn tứ giác Long 


- xuyên, tỉnh ủy cũng tiếp cận vẫn đẻ một cách sáng 


tạo. Trong điều kiện nhà nước còn nghèo không có 


vốn hỗ trợ nông dân đi khai hoang, tỉnh ủy chủ 
' trương : không đề "mấy ông trắng tay" đi vào vùng 


đó, mà phải khuyến khích những người có vốn và 
ham đất. Do vậy, đã huy động được đông đảo trung 
nông vào đó khai hoang, biến 1 vụ thành 2 vụ với 


lẨNG diện tích 45 500 ha. 
My. tư tưởng của Bác Hỗ trong thư gửi nông 
dân : "Ruộng rẫy là chiến trường, nhà nông là chiến 
sĩ", tỉnh ủy đã yêu cầu các đơn vị nông nghiệp quốc 
doanh phải lấy nông thôn làm địa bàn hoạt động và 
nông dân làm đối tượng phục vụ. Các công ty lương 
thực, dịch vụ kỹ thuật, chi cục bảo vệ thực vật đều 
bám sát đồng ruộng, nắm bắt yêu cầu của nông dân 
để phục vụ kịp thời. Năm 1991, ban chương trình 
khuyến nông của tỉnh đã đầu tr hơn 200 triệu đồng, 


in ấn hàng triệu tài liệu bướm, bích chương, tập san, 


mở hội nghị hộ nông dân sản xuất giỏi, lập hàng 
trăm điểm tiếp xúc với nông dân trên đồng ruộng. 
Nhờ công tác khuyến nông, vụ đông vừa qua, nông 
dân đã cứu sống 15 vạn ha lúa bị nhiễm sâu rày 
(trước đây, nhiều người cho rằng đó là một hiểm 
họa không thể nào dập tắU).: 

Vốn là một yêu cầu bức xúc của nông dân để phát 
triển sản xuất, nhưng đối tượng cho vay hiện nay 


chủ yếu là các hộ nông dân chứ không phải là các. 


hợp tác xã và tập đoàn sản xuất như trước. Từ vụ 
đông xuân năm 1990 - 1991, ngân hàng nông nghiệp 
tỉnh đã cho nông đận vay tới hộ. Trong khi chưa có 
nguồn vốn điều hòa của Ngân hàng nông nghiệp 
Việt nam, Ngân hàng nông nghiệp An giang đã cân 
đối nguồn vốn tại chỗ, huy động tiền tiết kiệm 
với lãi suất 4% để cho nông dân vay với lãi suất 
5% tháng (những năm trước, nhiều khi nông dân 
phải bấm bụng đi vay với lãi suất 30% tháng). Nhờ 
cách làm trên, 1,5 vạn hộ nông dân đã có hơn 3 tỷ 
đồng vốn vay để thâm canh gần 1,2 vạn ha lúa. Sau 


thu hoạch, họ đã trả hết nợ, không để quá hạn phải: 


- chịu lãi suất cao, lại giữ được chữ tín. Với các 
khoản thu về, ngân hàng lại có nguồn vốn mới để 
quay vòng cho vụ hè thu năm 1991. 

Chính sách giá cũng có sự đổi mới. Vụ hè thu năm 
1990, có lúc giá đạm urê lên cao, tỉnh chủ trương bán 
hạ giá một số (căn cứ: vào số thóc ghỉ trong số của 
tùng hộ) để nông dân có thể mua ; đến vụ đông 
xuân, khi giá lúa giảm xuống, tỉnh lại chủ trương 
nâng giá lúa để nông dân khỏi bị thiệt. Điều đó không 
giống với chính sách của Trung ương ban hành trên 
phạm vi cả nước. Trước đây, trong kháng chiến 
chống Pháp, cững như trong thời kỳ 1976 - 1980, 
nhà nước một mặt tăng giá mua nông sản, mặt khác 
thực hiện bán tư liệu sản xuất cho nông dân với giá 
không lấy lãi, và nếu cần, có thể chịu lỗ. Nhưng 
cách làm từ năm 1981 đến nay khác hẳn : người 
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nông dân bị thua thiệt nhiều do hai lần nhà nước 
nâng giá bán tư liệu sản xuất (1981, 1985) để tăng 
nguồn thu nhằm cân bằng ngân sách. Như vậy, dù 
muốn hay không, nhà nước đã đứng trên quan điểm 
tích lũy từ lưu thông, không phải từ sản xuất. Tỉnh 
An giang đã làm ngược lại, tích lũy từ sản xuất, 
không phải từ lưu thông. 

Một câu hỏi đương nhiên được đặt ra : nếu như 
vậy, tĩnh dựa vào nguồn vốn nào để hạ giá bán tư 
liệu sản xuất và nâng giá mua lúa cho nông dân khi 
cần thiết ? Đó là do chủ trương của tỉnh thương mại 
hóa vật tư, thành lập một công ty vật tư nông nghiệp 
vững mạnh. Lẽ đĩ nhiên, ngành vật tư trong tỉnh cần 
được tổ chức lại cho phù hợp : nó đã không chia 
thành cấp 2, cấp 3 như chủ trương của Trung ương, 
mà được tô chức theo tuyến đường (bộ và thủy) 
và các vùng chuyên canh. Thực tế cho thấy : trong 


_ nên kinh tế còn nhiễu thành phần, không thể không 


thừa nhận sự cạnh tranh giữa các thành phần trong 
kinh doanh mua bán, chế biến nông sản và làm đại 
lý kinh doanh cho các tổ chức kinh tẾ tập thể và 
quốc doanh. Tổng kết kinh nghiệm của các nước, 
C.Peter Tim - giáo sư của Trường đại học Harvard, 
đã kết luận : không có nước châu Á nào có thể hiện 
đại hóa ngành nông nghiệp của mình mà lại độc 
quyên hóa phân bón, hạt giống, thuốc trừ sâu và 


nhiên liệu. Tuy nhiên, cũng không có nước nào lại 


chuyển toàn bộ nhiệm vụ này cho khu vực tư nhân. 

Các công ty cấp huyện lần lượt bị giải thể, vật tư 
kỹ thuật được đưa xuống tận xã trực tiếp phục vụ 
các hộ nông dân thông qua các đại lý do tỉnh mở. 


.Biên chế ăn lượng của bộ máy chính quyền, đảng . 


và các đoàn thể được tỉnh giản, từ tỉnh xuống đến 
xã chỉ còn 1,6 vạn người, đó là biên chế ít nhất so 
với các tỉnh khác của đồng bằng sông Cửu long. 
Tỉnh ủy cho rằng, đổi mới cơ-chế quản lý ngân 
sách địa phương không phải do ý muốn chủ quan, 
mà là một tất yếu khách quan do tình hình đòi hỏi. 
Từ năm 1989, tính chất bất hợp. lý của cơ chế 
quản lý ngân sách theo ba cấp (tỉnh, huyện, xã) đã 
bộc lộ rõ: huyện bội chỉ ngân sách phải xin tỉnh trợ 
cấp, quốc doanh huyện bị lỗ triền miên, tỉnh không 
điều hành được quản lý kinh tẾ. Các nguồn thu ở 
huyện thường Bắp 4 lần dự toán chi, đáng lẽ phải 


_ được dùng để trả lương, trả bảo hiểm xã Rội v.v., thì 


trên thực tế lại được dùng vào những việc khác (bù 
lỗ, trả nợ cho quốc doanh cấp 3 ; đầu tư xây dựng 
cơ bản...). Trước tình hình đó, tỉnh đã đề ra ba việc 
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làm cấp bách : chuyền huyện thành cấp dự toán ; bỏ 
quốc doanh cấp huyện (giao cho tỉnh quản lý hoặc 
giải thê) ; sắp xếp quản lý kính tế theo ngành dọc, 
biến ủy ban huyện thành cấp. quản lý hành chính, 
còn ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý nhà 
nước ở địa phương, điều hành và quản lý thống 
nhất ngân sách địa phương. Việc tô chức đã được 
tiến hành đồng bộ, từng bước. Việc xây dựng định 


mức chỉ tiêu đã lấy giá gạo làm căn cứ để điều 


chỉnh (khi sức mua đồng tiền giảm). Kết quả thật 
không ngờ : năm 1990 ngân sách bội chỉ tới 15 tỷ 


đồng (bằng số tiền trợ cấp cho các huyện) thì quý. 


1 năm 1991 chỉ còn bội chỉ 3 tỷ đồng, và tới quý 2 
đã không tòn bội chi (mặc dầu gặp thiên tai). Phần 
lớn các huyện không còn phải xin tỉnh viện trợ nữa. 

An giang đã từ cây lúa vững bước đi lên. Cơ sở 
hạ tầng ngày một khởi sắc : "cầu khỉ" 
nhường chỗ cho cầu bê tông ; đường đất, đá dẫn 
được thay bằng đường rải nhựa ; nhà mái ngói hoặc 
mái bằng mọc lên ngày càng nhiều, nội thất có tỉ-vi, 
tủ lạnh. Máy móc từng bước thay cho lao động thủ 
công nặng nhọc : hôm qua là máy bơm, máy xay, hôm 
nay có thêm máy nổ, xe hơi... Tất nhiên, những điểm 
sáng trên chưa phổ biến ra toàn tỉnh với 26 vạn hộ 
nông dân và 1,4 triệu nhân khẩu. Cơ sở hạ tầng còn 
phải được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để có thể 
bảo đảm "đầu vào" là vật tư nông nghiệp và hàng 
tiêu dùng, "đâu ra" là nông sản hàng hóa từ hàng 
chục vạn hộ nông dân phân tán tung ra thị trường. 

Nhưng nông dân An giang không dừng ở cây lúa. 
Bên cạnh những núi thóc vàng hằng năm đem. về 
cho An giang hàng chục triệu đô la, là hoa màu xuất 
khẩu, là đàn g1a SÚC, gi cầm phát triển nhanh cùng 
với sản lượng thủy sản (trong đó phải kể cá bè nôi 
tiếng của Châu đốc). 

Trong những ngày hè 1991 ở thăm An giang, tôi 
may mắn được gặp các đồng chí bí thư, chủ tịch và 
một số trưởng ban và giám đốc sở. Điều gây ấn 
tượng với tôi là cuộc tiếp xúc với anh Huỳnh 
Quang Đấu, giám đốc công ty vật tr nông nghiệp 
tỉnh, một con người năng nổ, tháo vát. Máy kéo Bông 
sen ở Hà nội bị ế đưa vào thị tường An giang, sau 
khi được sửa sang, đem bán cho nông dân lại rất 
được ưa chuộng. Chị Huỳnh Thị Hiểu tuổi ngoài 
30, bí thư đảng ủy xã Vọng đông (huyện Thoại sơn), 
tràn đây sức sống, một mình kinh doanh 6ha, thu 
hoạch năm qua 1700 gia (34 tấn) thóc, đã và đang 
dẫn dất phong trào khai hoang toàn xã. Tôi nghĩ đến 
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những cuộc thảo luận về chủ trương đảng viên làm 
kinh tế được hay không được thuê mướn nhân công. 
Người mà nông dân địa phương gọi với cái tên trìu 
mến "cô Hai Hiểu", phải chăng không phải là một 
đảng viên gương mẫu ? 

* 

Trên đây đã điểm qua những gì xảy ra ở An giang 
trong công cuộc đổi mới mà tôi xin mạnh đạn gọi là 
"sự kiện An giang”, một điển hình hiếm có về sự 
lãnh đạo của một đảng bộ tỉnh đã vận dụng một cách 
sáng tạo đường lối chính sách của Trung ương trên 
một loạt vấn đề then chốt từ : ruộng đất đến hợp 
tác hóa, từ thương mại hóa vật tư đến tổ chức 
khuyến nông, tinh giản biên chế... Do chịu khó bám 
sát cơ sở, thực sự lấy dân làm gốc, dám chịu trách 
nhiệm trước hết đối với dân, lại có đủ dũng khí 
đề nếu cần thì xin Trung ương cho điều chỉnh chính 
sách, lãnh đạo tỉnh An giang đã góp phân tích Cực 
làm phong phú thêm đường lối của Đảng. Lãnh đạo 
của tỉnh đã không ngại đương đầu với khó khăn, vì 


trong cuộc sống "những khó khăn làm nảy sinh trong 


con người những năng lực cần thiết để khắc phục 
khó khăn". Chính vì lẽ đó, lãnh đạo của tỉnh đã không 
co lại trong thế phòng ngự bị động, mà thường 
xuyên nắm vững diễn biến của tình hình, nhất là 
mối quan hệ giữa nhân tố cơ bản và hoàn cảnh hiện 
tại, để kịp thời có chủ trương và đối sách thích hợp. 

Tôi nghĩ, trên phạm vi cả nước, chắc không chỉ 
có An giang mà còn nhiều điển hình khác. Trung 
ương nên có kế hoạch nghiên cứu, tông kết, phát 
hiện những điểm sáng để đưa công cuộc đổi mới ` 
lên một bước cao hơn. Lúc này, hơn lúc: nào hết, 
cần đổi mới các chính sách, nhất là các chính sách 
vĩ mô, để khỏi tụt hậu so với yêu cầu phát triển kinh 
tế xã hội. Có như vậy, mới mở ra được môi trường 
kinh tế ôn định, để các ngành, các cấp, đặc biệt là 
cơ sở, có thê tháo gỡ khó khăn. Cuộc sống đã vượt 
xa phạm vi chật hẹp của Nghị quyết 10 của Bộ chính 
trị (khóa VI). Nhiều vấn để, từ chính sách ruộng 
đất đến hướng đi tới của kinh tế hộ nông dân, từ 
cách xử lý các doanh nghiệp nhà nước, đến sự 


chuyển hướng chức năng của kinh tẾ tập thể, v.v. 


đang chờ giải đáp. Nêu lên "sự kiện An giang”, tôi 
muốn giới thiệu sức mạnh của một đường lối khi 
nó xâm nhập cuộc sống, và hy vọng : qua tổng kết 
Đảng ta sẽ làm cho "sự kiện An giang", bằng sức 
nổ dây chuyền, tác động toàn diện đến tình hình 
nông thôn trên phạm vi cả nước. 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


KẾT HỢP TRUYÊN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI 
TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHÍNH QUYÊN 


NHữNG cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và 
xã hội dẫn đến sự sụp đỗ hàng loạt quốc gia 
. trên thế giới, có nhiều nguyên nhân. Một trong 
những nguyên nhân quan trọng là sự buông lơi vai 
trò của bộ máy chính quyền nhà nước. Không phải 
ngẫu nhiên mà các quốc gia, đù dưới chính thể nào, 
cũng đều luôn chăm lo xây dựng và củng cố chính 
- quyền. Nhiệm vụ này có những nét chung : bảo đảm 
đoàn kết dân tộc ; kiên quyết chống mọi mưu đỗ 
của các thế lực thù địch lũng đoạn và phá hoại nên 
kinh tế, gây rối về chính trị xã hội, làm băng hoại 
rên văn hóa ; giữ vững kỷ cương, phép nước. 

Ở Việt nam hiện nay, trong quá trình đổi mới đất 
nước, cùng với việc thay đổi cơ chế quản lý kinh 
tế, Đảng và Nhà nước ta coi trọng và từng bước 
đổi mới hệ thống chính trị, củng cố bộ máy chính 
quyền, đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, phù 
hợp với đòi hỏi của thời đại. 

Điều quan trọng hàng đầu của một chính quyền 
là xác định rõ đối tượng và nhiệm vụ quản lý. Trong 
tiến trình lịch sử, đối tượng và nhiệm vụ của một 


chính quyền luôn thay đổi và phát triển. Tuy vậy, về _ 


mặt hành chính, vẫn có những bình diện chung, như : 
quản lý lãnh thổ, tài nguyên ; quản lý số dân ; ve 
lý hoạt động xã hội... 

Nước ta tuy mới từ một xã hội nông nghiệp tiến 
dần lên xã hội công nghiệp, song vẫn chịu sự tác 
_ động nhiều mặt của thời đại. Chúng ta đang sống 
Ở giai đoạn cuối của thời đại công nghiệp bước 
sang thời đại hậu công ngiuêp (còn gọi là siêu công 
nghiệp). Nếu trong xã hội công nghiệp, đô thị từng 
cuốn hút nông thôn với nền văn minh đại cơ khí, 
điện tử, rồi nguyên tử, thì nay ở xã hội hậu công 
nghiệp, nông thôn và đô thị đang xích lại gần nhau 
hơn bởi nền vấn minh tin học, sinh học. Nông thôn 
còn có khả năng mở rộng sự thu hút đối với đô thị 
vì số lớa dân ở đô thị hiện muốn tránh xa môi 
trường ở đây đang bị ô nhiễm nặng và tiếng Ôn 
công .¡phiệp. 

Như vậy, việc kết hợp truyền thống và hiện đại 


- VĂN TẠO ° 


trong xây dựng và quản lý chính quyền của chúng 
ta, có những yếu tố mới, rất đáng chú ý. Hơn nữa, 
nước ta lại dang trong quá trình đổi mới, chuyển 
mạnh từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp 
sang nên kinh tế sản xuất hàng hóa vận động theo 
cơ chế thị trường, vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Vì 


. Vậy, trong công tác xây dựng và quản lý chính 


quyền, chúng ta không thể không nhanh chóng thay ' 
đổi nếp nghĩ cũ. _ 

1 - Về quản lý lãnh thổ, tài nguyên 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mỗi tấc đất Việt 
nam hiện nay, dù ở miễn xuôi hay miễn núi, ở vùng 
sâu hẻo lánh hay hải đảo xa xôi, đều đã thấm máu, 
mồ hôi bao thế hệ. Lãnh thổ toàn vẹn và thống nhất 
hiện có là kết quả của sự nghiệp dựng nước và giữ 
nước bao đời, là niềm tự hào của tất cả 54 dân tộc 


- anh em đang sống: trên dải đất Việt nam. Khi đã có 


chủ quyển toàn vẹn trên lãnh thổ thiêng liêng của. 
mình, không một dân tộc nào có thể cho phép thế lực 
bên ngoài nào ngang nhiên lấn chiếm, "gậm nhằm" 
đất đai của mình.  ' _ 

Lịch sử nước ta còn ghi tội của những thổ quan 
thời phong kiến đã dâng đất (do mình được ủy - 


nhiệm cai quản) cho kẻ thù. Lịch sử nước ta cũng 


còn ghi rõ : mỏ đồng Tụ long đến thời Tự Đức 
vẫn thuộc Việt nam, vậy mà các triểu đại sau đó đã 
không giữ được, để lọt vào tay kẻ khác.  —. 

Vấn đề lãnh thổ gần đây có những "điểm nóng" 
nảy sinh trong điều kiện mới. "Điểm nóng" không 
chỉ tổn tại ở vùng đất mà cả ở vùng biển, vùng ười, 
thêm lục địa, vùng xen lẫn giữa nước này và nước 
khác. Chỉ lưu vực một con sông cũng liên quan đến 
nhiều nước láng giểng ; chỉ một đường bay trên 
không cũng không còn là chuyện riêng của mỗi quốc 
gia. Vì vậy, nhiệm vụ nắm vững, giữ gìn, khai thác 
và bảo vệ lãnh thổ là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi 
cấp chính quyền. Ở đây, cần nhấn mạnh đến trách 
nhiệm quản lý thống nhất lãnh thổ của các cấp. 


* Giáo sư sử học 


43 


_ Ý kiến vò kinh nghiệm 


Nếu đất nước bị chia cất, nội bộ phân tranh thì 
lòng người ly tán, dễ gây ra những cuộc xung đột 
huynh đệ tương tàn. Lịch sử đã từng lên án nghiêm 
_ khấc những triều đại vì lợi ích riêng, phá vỡ sự 
thống nhất tổ quốc, gây bao đau khổ cho nhân dân, 

Ngày nay, công tác quản lý của chính quyền cũng 
cần phải đấu tranh xóa bỏ tr tưởng cục bộ địa 
phương, nêu cao tư tưởng vừa bảo đảm phát triển 
địa phương mình vừa giúp đỡ địa phương khác, 
chăm lo đến lợi ích toàn cục, dân chủ đi đôi với tập 
trung thống nhất. 

Phân định nhiệm vụ, chức năng, địa giới hành 
chính dẫu sao cũng chỉ là việc mang tính chất tương 
đối. Bàn bạc, hợp tác, cùng chịu trách nhiệm sẽ tránh 
được những khiếm khuyết trong quản lý. Sự kiện 
Vũng rô vừa qua thuộc tỉnh Phú yên và Khánh hòa 
cho ta nhiễu bài học bổ ích. | 

Quản lý lãnh thổ không hề tách rời việc quản lý 
tài nguyên. Nguyên tắc của quản lý tài nguyên đối 
với các cấp chính quyền là nấm vững đặc trưng 
địa - kinh tế của nơi mình cai quản. Không thể chấp 
nhận chính quyền một địa phương nào đó lại thiếu 
hiểu biết vốn quý tiểm ẩn trong lòng địa phương 
mình. Ông cha ta xưa kia, ngay khi chưa có thị trường 
dân tộc thống nhất, đã coi việc quản lý tài nguyên 
thiên nhiên và sản phẩm xã hội là điều rất hệ trọng. 
Trong "Dư địa chí" (của Nguyễn Trai), "Lịch triểu 
hiến chương loại chí" (của Phan Huy Chú), đều đã 
ghi tỉ mí những tài nguyên thiên nhiên gắn với lãnh 
thổ quốc gia và từng địa phương. 

Tài nguyên đất nước ta hiện nay đang dân dần 
được khám phá, khai thác theo những phương pháp 
tiên tiến. Những ủy ban đa quốc gia nghiên cứu tài 
nguyên đã ra đời ; những dự án đầu tư của nước 
ngoài khai thác tài nguyên nước ta bước đầu được 
ký kết. Đây là thời cơ hiếm có để làm giàu cho đất 
nước, nhưng cũng là dịp thử thách quan trọng đối 
với tài năng tổ chức, quản lý của các cấp chính 
quyền. 

Nói đến tài nguyên, còn phải thấy mối quan hệ 
giữa nó với trí tuệ, với bàn tay sáng tạo, khéo léo 
của con người Việt nam. Trí tuệ vừa là nguồn lực 
vừa là đối tượng sở hữu ; là tài sản vô giá cần 
được nâng nỉu, trân trọng. Nhiều địa phương, tài 
nguyên gấn với nghề truyền thống đã được ghỉ 
trong sử sách (nghề rèn sắt ở Lỗ xá, Cảm đường, 
Lôi trì, Vân dương ; nghề kim hoàn ở Trâu khê ; 


kế: 


_nấm vững yếu tố 


nghề thiếc ở Cao xá; nghề nhuộm ở Đan loan, v.v.). 
2 - Quản lý dân cư 
Quản lý dân cư không chỉ là quản lý số dân, mà 


- là quản lý từng con người, từng dân tộc rất cụ 


thể. Nói đến dân cư, trước hết là nói đến cuộc 
sống con người gắn với địa bàn cư trú của họ. Ông 
cha ta trước kia nấm cư dân trên cơ sở địa - nhân 
vấn (dựa theo quan hệ huyết tộc, thị tộc). Ngày nay, 
trên quan điểm địa - kinh tế, chúng ta cần nấm cư 
dân theo cách phân vùng kinh tẾ (thủ công, trồng lúa, 
dịch vụ, thương nghiệp...), hay theo cách phân tầng 


- xã hội (công nhân, nông dân, ngư dân, trí thức...). Bên 


cạnh việc ghi chép, thống kê về con người, cần 
địa - kinh tế để kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa con người, thiên nhiên và xã hội, đặt 
kế hoạch phát triển các mặt ở địa phương cho khoa. 
học và mang tính hiện thực. | 

Vấn để dân tộc xưa nay ở nước nào, thời nào 
cũng là vấn đề rối rắm và phức tạp. Hơn nữa, đất 
nước ta lại có nhiều dân tộc anh em. Lịch sử để lại 
không ít kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý 
chính quyền đối với vấn đề dân tộc. Tổ tiên ta đã 
cố gắng tạo dựng mối giao lưu kinh tẾ giữa miền 
ngược với miền xuôi, giữa dân tộc này với dân tộc 


khác, giữa nội địa với bên ngoài, như việc lấy các 
. thổ tỉ quan lang miền núi đưa lên làm thổ trí châu, 


thổ tri huyện ; đặt các trấn biên cương gồm người 
dân tộc thiểu số với một trấn nội có nhiễu người 
Kinh để tăng sức mạnh chung... 

Ngày nay, vấn đề dân tộc được đặt ra trong điều 
kiện mới. Nhà nước trung ương dẫu sao cũng chỉ 
có thể nấm những vấn đề lớn, những cái chung ; 
còn chính quyền các địa phương phải có trách nhiệm - 


_ trực tiếp, nặng nề trong việc giải quyết những mối 
quan hệ cụ thể của mỗi dân tộc ở địa phương mình 


(như ở Nam bộ đối với người Khơ me ; ở Thuận 
hải đối với người Chăm ; ở Thừa thiên đối với 
người Rục). Dựa theo đường lối và chính sách 
chung của Đảng và Nhà nước, giải quyết một cách 


, năng động, nhạy bén, kịp thời những mâu thuẫn nảy 


sinh trong quan hệ dân tộc - đó là thái độ cần có của 
chính quyền các cấp hiện nay. 

Có người cho răng, chỉ đến bây giờ, do nên kinh 
tế quá khó khăn, các cấp chính quyển mới lo vấn 
đề dân số. Thục ra, vấn để này đã được đặt ra từ 
xa xưa. Đã lâu, ta có cả một truyền thống về quản 
lý dân số. Công cuộc nam tiến là sự kết hợp giữa 
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di dân theo kế hoạch nhà nước và di chuyển tự do 


của dân. Sự di chuyển tự nguyện này không hễ gây - 


nên cảnh tranh chấp, giành giật, nổi da nấu thịt. 
Quản lý dân số không chỉ là vấn đề ngăn cản việc 
_ sinh để quá chỉ số cho phép, mà còn là vấn để nắm 
cho chấc dân từng vùng và biết điều hòa dân số. 
Lãnh thổ được mở rộng tới đâu, nhà nước có chính 
sách di dân, điều hòa dân số tới đó. Lê Thánh Tông 
đưa ra quy định : đơn vị xã tối đa là 500 hộ, xã nào 
. phát triển, đôi ra 100 hộ trở lên phải tách thành xã 


mới. Nhà Nguyễn lại nấm dân theo suất đỉnh, và ' 


quy định số thuế phải nộp cho từng suất đỉnh. 
Quản lý dân số của ta giờ đây có nhiều điểm 
khác trước, bởi có biện pháp hữu hiệu và hiện đại. 
Song những nguyên tắc cơ bản (như Ổn định số dân 
sinh, tử ; điều hòa dân cư giữa vùng nọ với vùng 
kia ; phân công hiệp tác kinh tế) chưa hề thay đổi. 
Chỉ có điều đáng nói là : hiện nay, bên cạnh những 
biện pháp hành chính, ta còn cần biện pháp tuyên 
truyền, thuyết phục, và đặc biệt là các biện pháp 


kinh tế (tạo việc làm, tăng ngành nghề mới. thâm - 


canh gối vụ, khai khẩn đất hoang... để phù hựp với 
tốc độ tăng trưởng dân số. 

3 - Quản lý hoại động xã hội 

Xã hội là một cấu trúc phức tạp gồm cả quá trình 
sản xuất vật chất và tỉnh thần ; có hoạt động giản 
đơn, có hoạt động mang tính chất sáng tạo, tỉnh vi. 
Là một dạng hoạt động đặc biệt của con người, hoạt 
động quản lý bao giờ cũng có mặt trong tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội, cả ở tầm vĩ mô và 
vi mô. Đại thể ở các phương diện khác nhau như 


chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng, pháp quyền, : 


thảm mỹ và đạo đức. Các lĩnh vực này có quan hệ 
mật thiết, tác động lẫn nhau rất tỉnh tế, tất cả tạo 
thành động lực thống nhất thúc đây xã hội tiến lên. 
Sau khi đã xác định rõ đối tượng và nhiệm vụ quản 
lý thì điều quan trọng tiếp theo là xây dựng một cơ 
cấu tổ chức hợp lý, chặt chẽ và năng động. Về 
mặt này, nếu gạt bỏ những khác biệt so với hiện 
nay về mặt giai cấp, truyền thống cho ta nhiễu tỉnh 
hoa: Chẳng hạn, việc xác định chức danh và chức 
trách quan lại trước kia vừa tỉnh giản, vừa chặt 
chẽ. Ở cấp tỉnh, có lúc chỉ có tổng đốc hay tuần 
phủ, dưới là bố chính và án sát. Bên quân sự" thì có 
tuần thủ hay trấn thủ. Ở cấp phủ, huyện, châu, bộ 
máy còn gọn hơn (dưới chức trí phủ, trí huyện, trì 
châu là những nhân viên giúp việc như đề lại, lục 


sự, thừa phái. )- 

Hiện nay, do tình hình kinh tế, xã hội văn hóa khác 
trước, đương nhiên, chúng ta cần có một cơ cấu tổ 
chức mới, hoàn chỉnh hơn. 

Quản lý bao giờ cũng là chức năng của quyền 
lực nhà nước. Song khác xa so với trước đây, nhà 
nước ta hiện nay là nhà nước của dân, do.dân và vì 
dân. Vì vậy, nhân dân có vai trò rẤt quan trọng trong 
quản lý xã hội. Họ có thể tuyển chọn người đại 
diện cho mình ; có thể thông qua các đoàn thể, các 
phương tiện thông tin đại chúng để kiểm tra và thẩm 
định tư cách của nhân viên nhà nước trong toàn bộ 
hoạt động xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng 
một tổ chức đủ mạnh, năng động trong vận hành, 
điều cần quan tâm là làm sao có được một hệ thống 
thông tn nhanh, kịp thời, đủ tin cậy, để công tác 
quản lý và kiểm tra quản lý thật sự có hiệu quả. 

VỀ xây dựng bộ máy, bước đầu xin kiến nghị 
như sau : 

- Về cấp quản lý, chỉ nên bố trí ba cấp : trung 
ương - tỉnh (thành phố) - xã (thị xã, quận). Thôn, 
phố không phải là cấp, mà chỉ là đại diện cấp hành 
chính (nằm trong xã, thị xã hoặc quận).  - 

- Với cơ chế thị trường như hiện nay, rất cần 
có sự giao lưu thông thoáng, nhưng lại phải có sự 
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt. Vì vậy, 
địa bàn nên có quy mô vừa phải, tránh gộp lại quá 
tO. 

_~ VỀ trách nhiệm, nên tắng cường vai trò cá nhân, 

thể chế hóa các chức danh, thực hiện chế độ một 
thủ trưởng trong quản lý (tỉnh có tỉnh trưởng, xã có 
xã trưởng...). Cấp trưởng chịu trách nhiệm hoàn 
toàn về mặt quản lý hành chính tại địa phương. 
mình. Bên cạnh cấp trưởng có một bộ máy chuyên 
biệt để giúp việc. Những người trong bộ máy này 
phải được đào tạo chính quy, bổ nhiệm theo ngạch 
bậc của viên chức nhà nước, hưởng lương thống 
nhất từ xã đến trung ương. 

- Ban hành luật lệ, quy chế, quản lý hành chính, 
thưởng phạt nghiêm minh khi viên chức có công 
hoặc có lội. 

- Các cấp đều có bộ máy thanh tra đắc lực, được 
trả lương đúng mức, như điều mà các vị tiền bối 
từng quan tâm : thời Trần đã đặt chức hiến (y ở 
trần, lộ, thời Lê đặt chức hiến sát sứ ở khấp nơi, 
đề giữ việc tra xét công việc. Chỉ có như vậy, chúng 
ta mới mong có một chính quyền xứng đáng với 
lòng tỉn cậy và đòi hỏi của nhân dân. 
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Ÿ kiến vỏ kinh nghiệm 


Sông nhân nghĩa - một truyền thống cực kỳ 
tôt đẹp cân giữ gìn và phát huy 


Tˆ..... nhân dân ta rất coi 
trọng nhân nghĩa. Nhân nghĩa là một trong những 
đức tính cao đẹp nhất, trở thành truyền thống quý 
báu trong cuộc sống, trong quan hệ người với 
người, chủ yếu là nhân dân lao động và trí thức. 
Đối nghịch với nhân nghĩa, tình nghĩa, chính nghĩa, 
nghĩa khí, tiết nghĩa, nghĩa lý, nghĩa cử, nghĩa vụ... 
là phi nghĩa, bất nghĩa, bạc: nghĩa, ác đức, gian tà, 
vô thủy, vô chung v.v.. Trong cấu trúc thượng tầng, 
nhân nghĩa là kết tỉnh những vẻ đẹp tỉnh thần, chỉ 
phối mọi hành động của cơn người qua lao động 
sản xuất và đấu tranh chống ngoại xâm. Lấy nhân 
nghĩa làm. điểm tựa, quần chúng rộng rãi phán xét 
mọi hành vi của mọi con người trong xã hội, bất 
luận là ai, ở đẳng cấp nào, và đưa ra những lời khen 
ngợi hoặc chê trách rất nghiêm khắc. Dư luận quần 
chúng có khi trực tiếp, có khi không trực tiếp với 
đối tượng, không xảy cùng một lúc. Ý kiến phô bày 
diễn ra dưới nhiều dạng, nhiều vẻ, có khi là một 
câu nói, một bài ca dao, một bài vè, một bài thơ ngụ 
ngôn... Nhiễu vụ việc điển hình, nỗi cộm, đối tượng 
được khen ngời hay bị chê trách thường được nhắc 
đi, nhắc lại nhiều lần, qua nhiều thế hệ. "Trăm 
năm bia đá thì mòn”, nhưng dư luận khen, chê thì có 
sức sống dai dẳng qua mọi không gian và thời gian. 
Vì vậy, dư luận khi đã phô cập thì có sức mạnh ghê 
gớm, không có thứ quyền uy-nào ngăn cản nổi. 
Mọi quan hệ diễn ra trong cuộc sống, quan hệ 
công dân với Tô quốc là loại quan hệ đặc biệt, buộc 
mọi người tôn trọng và phục tùng. Điều nghĩa mà 
người ta nhắc hằng ngày, bảo ban nhau trong cuộc 
đối nhân, xử thế, trở thành nghĩa lớn của mọi tầng 
lớp, lứa tuổi trước vận mệnh của Tổ quốc. Sự 
tỒn vong của dân tộc, sống vì nghĩa lớn ấy với 
tứnh thần hoàn toàn tự nguyện. Nếu có trường hợp 
bị cưởng bức, điều trước tiên là mình tự KUỜNG 
bức mình. ` 
Trước lực lượng so sánh chênh lệch, tư tưởng 
chiến lược của Nguyễn Trãi trong việc động viên ba 
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BẢO ĐỊNH GIANG ° 


` quân đánh bại bọn ngoại xâm là : 


"Đem đại nghĩa mà thẳng hung tàn 

Lấy chí nhân thay cho cường bạo”. 

Cũng với tư tưởng ấy, tỉnh thần Ấy, Đảng ta và 
dân tộc ta giương cao ngọn cờ chính nghĩa, tiến - 
hành chiến tranh từ tay không, đầu trần, chân đất 
suốt ba mươi năm ròng rã, trước sau ta đã đánh bại 
những tên để quốc xâm lược tuy hùng mạnh hơn ta 
gấp bội về vũ khí, khí tài, nhưng về đạo đức chúng 
đều là bọn cướp bóc phi nghĩa, bị xã hội loài người 
lên án. 

Bất nguồn từ truyền thống sống nhân nghĩa, 
từ nhiều thế kỷ, đứng trước nạn ngoại xâm, nhân 
dân ta hy sinh vô điều kiện cho đất nước được độc 
lập, ty do - nhất là từ khi thực dân Pháp với tham 
vọng bành trướng, đi tìm thuộc địa, đưa quân vào 
xâm lược nước ta, trước tiên là Nam bộ. Run sợ 
trước cuộc tấn công Ô ạt của quân đội viễn chinh 
Pháp, triêu đình nhà Nguyễn đầu hàng, cất ba tỉnh 
miễn Đông Nam bộ nhượng giao cho Pháp, và ra 
chiếu chỉ cho quân triểu khấp rơi bãi binh. Trước 
hai gọng kìm : đội quân xâm lược và vua chúa đầu 
hàng, nghĩa quân và sĩ phu (trí thức) đều đứng lên 
g1ương cao ngọn cờ đại nghĩa, kêu gọi nhau "làm 
người chớ ơshai lòng, vì nước phải theo một phía", 
lăn xả ra trận địa diệt quân thù: Điều kiện khách quan 
lúc bấy giờ không cho phép, trước sau các lãnh tụ 
của nghĩa quân đều hy sinh ; gót giầy của quân xâm 
lược lần lượt giảm lên toàn cõi Nam bộ và sau cùng 
lan rộng ra khắp đất nước. 

Hồ Huân Nghiệp là một người học giỏi, đỗ đạt 
cao nhưng không ra làm quan cho triều đình, ở nhà_ 
lo chăm sóc mẹ, dạy học trò và đọc sách. Khi Trương - 
Định dấy quân, có người hỏi Hồ Huân Nghiệp : 
"Trương Định xướng nghĩa, hào kiệt kéo nhau đến 
rất đông, không biết có thành công được không ?". 


'Hồ Huân Nghiệp trả lời : "Kẻ làm việc nghĩa không 


* Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học (TP Hỗ Chí Minh) 


Ý kiến vò kinh nghiệm. 


kể thành hay bại !". Ít lâu sau, Hỗ Huân Nghiệp nhận - 


chức tri phủ Tân bình lo điều động quân binh, lương 
thực giúp cho Trương Định. Tây dò biết, áp đến bắt 
được ông đem về tra tấn, nhưng ông không khai một 
lời. Giặc đem ông đi xử tử. Trước phút lên máy 
chém, Hồ Huân Nghiệp rửa mặt, sửa khăn áo ung 
dung đọc bốn câu thơ. Vì nghĩa với Tổ quốc, Hồ 
Huân Nghiệp vẫn hiên ngang đến phút cuối cùng. 
Ai thấy cũng sa nước 

Cũng bị đưa lên máy chém, anh hùng Nguyễn 
Trung Trực người từng lập chiến công lừng lẫy 
thiêu hủy tàu Tây ở sông Nhật tảo (Tân an) và hạ đồn 
Tây ở Kiên giang, gạt phăng những lời dụ hàng của 
địch và đông đạc nói : "Bao giờ Tây nhô hết cỏ 
nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây", và 
vẫn ung dung đi vào cái chết như Hồ Huân Nghiệp. 

Nguyễn Hữu Huân ba lần đều đứng lên khởi 
nghĩa, ba lần bị giặc bắt, cuối cùng bị đưa ra chém 
tại quê nhà. Sự hy sinh cao cả của Nguyễn Hữu Huân 
gây xúc động đối với đồng bào cả nước. 

Trong lịch sử đất nước nói chung và lịch sử văn 
học nói riêng, chưa bao giờ điều nghĩa được đẻ cao 
một cách tập trung và phổ biến như thời kỳ đất 
nước ta đứng trước biến cố mang tính bước 
ngoặt, diễn ra nửa cuối thế kỷ thứ XIX. Thời kỳ 
này, vận mệnh của đất nước ta như ngàn cân treo 
sợi tóc, cờ tam tài kéo lên ở đâu thì nơi đó cuộc sống 
bình thường bị xáo trộn từ vật chất đến nếp sống 
tỉnh thần. Danh vọng, tiền tài, quyền uy do bọn 
cướp nước câu nhử không khác bùa mê, thuốc lú, 
dễ khiến con người sa ngã, thơái hóa, quay lưng với 


đồng bào, Tổ quốc. Truyền thống nhân nghĩa vừa ˆ 


có vai trò chỉ đạo cuộc sống, vừa phản ảnh Cuộc 
sống tua văn học thành văn, văn học truyền miệng 
và qua các cuộc đàm thoại hằng ngày trong buôi 
quốc phá, gia vong có giá trị biết chừng nào !_- 

Nhà yêu nước vĩ đại, nhà thơ lớn của Tổ quốc, 
Nguyễn Đình Chiều, suốt 40 năm, sống trong sự mù 
lòa, luôn luôn cất cao giọng nói về nhân nghĩa. 
Trước sự mất mát quá lớn lao, tiếc thương vô hạn 
các vị anh hùng có tên và không tên đã hy sinh cho Tổ 
quốc, những bài văn tế và thơ điếu của Nguyễn 
Đình Chiểu là bản cáo trạng hùng hồn lên án bọn 
cướp, nước và lũ bán nước, nhưng phần cốt lõi 
của những áng văn bất hủ này là sự tập trung ca ngợi 
cái tiết nghĩa, cái trung nghĩa của những con người 
yêu nước luôn luôn coi trọng danh dự của Tô quốc 
và danh dự của chính mình. 


Không dừng ở nghữ lớn, đối với Tổ quốc qua 
những hổi biến cố và qua các cuộc thăng trầm, 
điều nghĩa còn là thước đo giá trị cao thấp, tắm 
gương soi bộ mặt chính, tà của mọi con người và 
trong mọi quan hệ xã hội. 

Khai phá một vùng đất mới, con người ở miền 
cực nam của Tổ quốc phải đối phó hằng ngày để 
tồn tại trong khi phép nước chưa thiết lập vững 
vàng. Vậy đoàn trong cuộc sống, hỗ trợ, cứu nguy 
tùng lúc, từng hộ gia đình, từng người, là điều 
nhất thiết phải có, cần đặt ra đối với quần thể, 
trong dân ấp, dân |ân. Nhiều thế kỷ, con người ở 
Nam bô lấy điều nghĩa làm điểm tựa tỉnh thần để 
sống. Điểm xuất phát trong đối nhân, xử thế, đều 
đặt điều nghĩa cao hơn hết và trùm lên cuộc sống. 


- Câu "Kiến nghĩa bất vi vô đõng dã ; lâm nguy bất 


cứu mạo anh hùng" (có nghĩa là : "Thấy nghĩa 
không làm là không đũng cảm ; thấy người lâm 
nguy không xông ra cứu, không phải trang anh hùng”) 
trở thành phương châm hành động của con người ; 
người ta phụng thờ nó, đi với nó tới cùng không 
lay chuyên. Giấc mơ anh hùng, sự nuôi dưỡng tỉnh 
thần "thấy bất bằng không tha” hằng ngày của tuổi 
thanh xuân sống giữa cảnh bất công trong xã hội cũ, 
là điều phố biến, không phải bàn cãi. _ 

Trong truyện thơ Lục Vân Tiên, sau khi Lục Vân 
Tiên đánh bọn cướp núi Phong lai, cứu Kiểu. 
Nguyệt Nga, Kiểu Nguyệt Nga biểu thị lòng biết ơn 
bằng cách trao tặng vật quý, Lục Vân Tiên từ chối, 
nói rõ động cơ đứng ra cứu nguy của mình : 

"Nhớ câu kiến nghĩa bất vị : 

Làm người thế Ấy củng phi anh hùng". 

Trong Truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du cũng 
nhiều lần nhấc tới điều nghĩa qua những lần tiếp 
xúc, nhất là qua những lần đôi lứa gặp hồi ngang 
trái, chẳng hạn như: - 

"Chiếc thoa là của mấy mươi 

Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao”. 

Trong văn học truyền miệng - nhất là trong tục 
ngữ, ca dao, điều nghĩa được nêu nỗi bật trong mợi 

quan, hệ : cha con, chồng vợ, đặc biệt là trong tình 
yêu nam nữ. Trong đạo vợ chồng, người ta nói 
nhiều đến nghĩa tao khang. Tao khang là tấm mãn, 
có nghĩa là gặp nhau lúc còn nghèo khó, cùng nhau 
ăn tấm mắn. Khi chồng hay vợ, nhất là chồng, may 
mán được giàu sang thì thường hay quên cảnh cũ, 
người xưa. 

"Đôi ta là nghĩa tao khang 
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Ý kiến vô kinh nghiệm 


Xuống khe bất ốc, lên ngàn hái rau”. 

Nghĩa cũ càng không đồng nhất với nghĩa tao 
khang, Thúy Kiều và Kim Trọng không phải là đôi 
vợ chồng nghèo cực phải ăn tấm mắn, nhưng đã ưót 
thể non, hẹn biển, "Đinh ninh hai mặt một lời song 
song”. Vì vậy, Thúy Kiều không bao .BIỜ quên Kim 
Trọng - qua những tháng, năm bảy nôi, ba chìm. 

Nghĩa tao khang và nghĩa cũ càng giống nhau ở 
khía cạnh thủy chung, không phụ. rầy. Bất cứ xã hội 
nào, luân lý đạo đức Việt nam đều không cho phép 
và không tiếc lời lên án PHòNgE: hoặc vợ bội ủnh, 
bạc nghĩa. 

*% 


Nhắc lại một số ví dụ như vậy để thấy rằng, 
truyền thống .nhân nghĩa ăn sâu vào đời sống tỉnh 
thần và tâm khảm con người Việt nam trong nhiều 


thế hệ. Qua những biến cố, thăng trầm của Tổ : 


quốc cũng như gia đình, điều nghĩa vang lên giữa 
đất nước, giữa xóm làng, động viên, thúc ð1lục con 
người sống theo lẽ phải, làm theo lẽ phải, đồng 
thời cũng là hồi chuông thức tỉnh những ai vì tiễn 
tài, vì lợi lộc, cam làm tù binh cho cuộc sống thấp 
hèn. - 
Trong một cuộc họp có đông đảo cán bộ, Bác Hỗ 
hỏi`: "Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau 
như thế não không ?". Một đồng chí trả lời : "Thưa 
Bác, nhân dân ta có câu : tối lửa tất đèn có nhau”. 

Bác nói : "Đúng là như vậy. Nhân dân ta từ lâu đã 
sống với nhau có tình, có nghĩa như thế. Từ khi có 
Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa Ấy càng cao 


_ đẹp hơn, trở thành tình “nghĩa đồng bào, đồng chí, : 


nh nghĩa năm châu, bốn biển một nhà. Hiểu chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống với nhau có tình, 
có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không 
có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin được †". 


Hiện nay, sống có tình nghĩa vẫn là nét được tô. 


đậm trong bức tranh toàn cảnh xã hội, hay nói một 
_ cách khác, trong cuộc sống tỉnh thần, điều nhân 
nghĩa, tình nghĩa vẫn là dòng chủ lưu chỉ phối tình 
cảm mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong cộng đồng 
dân tộc. Nước ta còn quá ñghèo nàn về vật chất, 
nhưng ở phương diện này (ủnh nghĩa), nhân dân ta 
rất giàu có. Đó là niềm tự hào của một dân tộc có 
_ nên văn hiến lâu đời. 

“Tiếp XÚC VỚI CUỘC sống, đọc bảo và nghe đài 
hằng ngày, chúng ta thấy nghĩa vụ của công dân, 
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nghĩa cử của đồng bào trong việc đối xử với nhau 
vẫn là một điểm son sáng chói trong nếp sống của 


ta. Ề 

Ờ thành phố Hỗ Chí Minh, các em khuyết tật và 
cô nhi được chăm sóc ; ở nhiều quận huyện nội, 
ngoại thành, các nhà an đưỡng cho người già được 
thiết lập ; phong trào từ thiện mở ra ngày càng rộng. 
Đặc biệt trong những năm gần đây, để tỏ lòng biết 
ơn đối với những người có công với Tổ quốc, 
hàng ngàn "ngôi nhà tình nghĩa" khang trang được 
các xí nghiệp, cơ quan đứng ra xây dựng tặng cho 
các bậc cha mẹ có con em là liệt sĩ, đó là nghĩa cử 
đáng biểu dương. 

Đất nước ta hầu như năm nào cũng gặp thiên tai, 
không vùng này thì vùng khác. Với tình cảm "lá lành 
đùm lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi 
no", từ cụ già lưng mỏi, gối chùng đến một em bé 
_mới học đánh vần, với số tiền đành dụm quá ít ỏi, 
`cũng đóng góp vào quỹ cứu đồng bào bị lụt. "Gặp 
người lâm nguy thì xông ra cứu", "thấy việc nghĩa 
thì làm", tự mình cho phép mình làm, không đợi nhắc - 
nhở kêu gọi, đương nhiên trở thành một sức mạnh 
thiêng liêng, vô cùng đẹp đẽ. 

Bên cạnh những điều đáng ca ngợi, những năm 
gần đây cũng xuất hiện một số hiện tượng đáng 
phàn nàn, lấy làm tốc. 

Tư tưởng "trọng nghĩa khinh tài”, tr tưởng coi 

"tiên tài như cát bụi, nhân nghĩa mới đáng ngàn 


- vàng" (tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên 


kim) được mọi người coi trọng trước đây; ngày nay 
trở thành vô nghĩa đối với một số người (không 
ít). Đồng tiền trên tất cả. Đồng tiền ngự trị lương 
tâm. Ma lực của đồng tiền sai khiến con người rơi 
vào vũng đục, gây tội lỗi với đất nước bằng hành 
động phá hoại an ninh quốc gia ; gây tội lỗi với 


đồng chủng, đồng bào bằng việc ăn trộm, ăn cướp 


công Khai và thầm lén. Nạn giết người giụt của, kể 
cả của người trong gia đình, dòng họ, người thân, 
miễn được vàng, được tiền tiêu hoang ở trà đình, 
tửu quán. Tệ hại nhất, xấu xa nhất, là có một số 
kẻ cậy quyền ăn hối lộ, vơ vét của công ; sử dụng 
phương tiện của nhà nước buôn lậu, ngoặc với tư 
thương làm ăn phi pháp v.v.. Thay vì "trọng nghĩa, 
khinh tài”, bọn nói trên là hạng "trọng tài, khinh 
nghĩa", và khi đã khinh nghĩa thì việc gì chúng cũng 
đám làm, không từ chối nhúng tay vào tội ác. 


(Xem tiếp (rang 53) 


Ý kiến vỏ kinh nghiệm - 
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Vê việc nghiên cứu và thê hiện 
toàn diện lịch sử của Đảng 


H^^T động của Đảng, lịch sử của Đảng đã diễn 
ra rất phong phú, toàn diện trên cả ba mặt chính 
trị, tr tưởng và tổ chức. Vậy mà lâu nay, việc nghiên 
cứu, giảng dạy bộ môn khoa học này, chũng ta chưa 
đề cập đầy đủ, sâu sắc cả ba mặt hoạt động đó. Có 
nơi, có lúc thiên về tìm hiểu những sự kiện lớn, 
thiên về mặt hoạt động chính yếu của Đảng là lịch 
sử lãnh đạo chính trị, lịch sử và nội dung đường lối 
cách mạng. Còn các mảng lịch sử tư tưởng, lịch sử 
tổ chức, lịch sử điều lệ của Đảng chỉ được đề cập 
tới một cách hạn chế. Thực tế này làm cho lịch sử 
của Đảng dàn dân có sắc thái như là lịch sử các 
nghị quyết, là sự giới thiệu nội dung các văn kiện 
của Đảng, điều mà ngày nay các phương tiện thông 
tin đại chúng đã làm rất kịp thời và phong phú. Mặt 
khác, nó để lại những khoảng trống trong thông tin 
lịch sử của Đảng, làm cho các cơ quan nghiên cứu 
và lãnh đạo của Đảng khó làm chủ thông tin về bản 
thân mình:làm cho các công trình lịch sử Đảng thiếu 
tính khách quan, sinh động, giảm dẳn sự hấp dẫn 
đối với các thế hệ người học và người đọc. Có 
lúc, từ.các nguồn thông tin không chính thức tạo ra 
dư luận hoài nghi đáng tiếc trước những vấn đề 
không thuộc về đường lối, chăng hạn như các vấn 
đề nhân sự cấp ủy, các vụ kỷ luật, những ý kiến 
bất đồng trong Đảng... Nguy hiểm hơn, các thông 
tun sai lệch đó lại được kẻ địch và các phân từ phản 
động lợi 'dụng tuyên truyền với ý đỗ xấu... 
Những hạn chế trong việc nghiên cứu và thể hiện 
toàn diện lịch sử của Đảng trước tiên là do nguyên 
nhân khách quan, mà quan trọng là điều kiện tư liệu. 


Do Đảng ra đời và hoạt động ở một nước thuộc . 


địa, nửa phong kiến kinh tẾ - kỹ thuật còn lạc hậu, 

tài liệu gốc trước đây về lịch sử Đảng in ấn thô 

sơ, hay viết tay, lưu hành bí mất, bị kẻ địch thủ tiêu, 

đánh tráo, hoặc "tam sao thất-bản", nên có nhiều sai 

lạc, mất mát. Chúng ta đã có nhiều cố gắng trong 
: ° 


NGÔ ĐÀNG TRl °- 
sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản tr liệu lịch sử Đảng 
theo cả ba mặt hoạt động của Đảng, song tư liệu đó 
chưa thể coi là đã đầy đủ và có thể công bố rộng rãi. 
Do yêu cầu khách quan của cách mạng, các cơ quan 
chức năng đã cho công bố tương đối có hệ thống 
các văn kiện chính trị - lý luận, đường lối của 
Đảng, còn các tư liệu về tổ chức, nhân sự, về sinh 
hoạt tư tưởng có tính nội bộ, nhất là ở các cấp 
chiến lược, liên quan nhiều đến an nỉnh, quốc 
phòng và đối ngoại, chỉ mới được công bố ở mức 
độ cần thiết. Chưa công bố rộng rãi hết mọi vấn 
để trong lịch sử của Đảng, của nhà nước như vậy 
không phải là che giấu hay thiếu tôn trọng sự thật, 
mà là nguyên tắc thông thường đối với mọi quốc ` 
gia. Trong tình hình như vậy, các công trình lịch sử 
Đảng khó có thể đáp ứng được đòi hỏi của người 
đọc về mọi vấn đề. Không có tư liệu thì không có 
sự kiện. Sự kiện là không khí của nhà sử học, Thiếu 
tư liệu, nhất là tư liệu về hoạt động tư tưởng và tổ 
chức, với những bối cảnh, định lượng cụ thể, sẽ 


Nất khó trình bày một cách sinh động các sự kiện lịch 


sử cũng như nội dung đường lối cách mạng cña - 
Đảng. Cán bộ, đảng viên của Đảng rất có ý thức 
bảo vệ Đảng, tìm cách giáo dục truyền thống tốt 
đẹp của Đảng cho quần chúng, nhất là cho thanh 
niên, chống lại sự xuyên tạc của bọn xấu và của kẻ 
thù, song nhiều lúc vì thiếu thông tin về Đảng nền 
bị lúng túng, sự lý giải vấn đề thiệu sức thuyết 
phục. 

Nghiêm túc kiểm điểm, những hạn chế trên chủ 
yếu do nhận thức chủ quan của chúng ta còn chưa 
đầy đủ, thiếu sắc bén về tính toàn diện và mối 
quan hệ biện chứng giữa ba mặt hoạt động chính 
trị, tư tưởng, và tô chức của Đảng trong các chặng 
đường lịch sử. Từ đó dẫn đến việc nghiên cứu và 


*Phó tiến sĩ khoa học lịch sử 
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ŸÝ kiến và kinh nghiệm 


giảng dạy bộ môn này bị hạn chế về tính khoa học 
và tính đảng. 

Đường lối chính trị luôn là yếu tố giữ vai trò 
quyết định sự mạnh yếu của Đảng, sự thành bại 
_ của cách mạng. Cũng vì lẽ đó, đường lối chính trị 
luôn luôn là điểm xuất phát của công tác tư tưởng và 
tổ chức. Hoạt động tư tưởng và tổ chức biến 
đường lối chính trị thành sức mạnh, thành hiện 
thực. Hoạt động tư tưởng và tổ chức tốt sẽ góp 
phần làm cho việc xác định đường lối đúng đấn và 
khoa học. Ba mặt hoạt động này quan hệ khăng khít 
và chặt chẽ với nhau trong lý luận và thực tế xây 
dựng đảng, không thể coi nhẹ một mặt nào. Việc tập 
trung làm rõ lịch sử Đảng về mặt chính trị từ trước 
đến nay là rất đúng và rất quan trọng. Song chúng 
ta lại coi nhẹ các mặt lịch sử tư tưởng và tổ chức, 
chưa nêu lên đầy đủ các mối liên hệ và sự phụ thuộc 
lẫn nhau giữa các lĩnh vực đó trong quá khứ, cũng 
như nối liên hệ giữa quá khứ với hiện tại và tương 
lai của các hoạt động đó. | 

Thông thường, để đề ra và thực hiện được một 
chủ trương, nghị quyết, Đảng ta phải tiến hành 
nhiều hoạt động khác nhau về cả ba mặt lý luận 
chính trị, từ tưởng và tô chức. Các hoạt động đó, 


tùy theo tình hình cụ thể, về quy mô và hình thức, . 


có thể không giống nhau, song nói chung đều là quá 
trình có tính nguyên tác, hệ thống và không đơn 


giản. Trong quá trình đó, việc có nhận thức khác . 


nhau, có ý kiến tán thành hay không tán thành vấn 
đề này, biện pháp này, hay vấn đề kia, biện pháp 
kia, là hiện trợng bình thường trong Đảng, và tất 
nhiên sẽ có ý kiến đúng và có ý kiến sai, vì chân 
lý khách quan chỉ có một. Cuộc đấu tranh để đạt 
tới nhận thức đúng quy luật vận động khách quan 
của sự vật và của xã hội, từ đó mà diễn đạt thành 
chủ trương, đường lối để hướng dẫn, tổ chức 
quần chúng hành động phù hợp với quy luật; không 
chỉ là vấn đề lập trường, phẩm chất chính trị, mà 
còn là vấn đề tri thức khoa học, nó tùy thuộc cả ba 
mặt hoạt động cơ bản của Đảng. Chỉ nêu lên nội 
dung đường lối qua các văn kiện, các nghị quyết, 
không làm rõ các mảng lịch sử tư tưởng, lịch sử tỔ 
chức và điều lệ của Đảng cũng như những vấn để 
quốc tế, những vấn để về kẻ thù, về tình hình 


/ =n 


thông tin, về trình độ cán bộ, đẳng viên và trạng thái 


quân chúng khi Đảng để ra và chỉ đạo thực hiện các 
chủ trương, đường lối, thì sẽ khó lý giải được sự 
đúng đắn, tính sáng tạo hay những sai lắm, hạn chế 
của đường lối, của phong trào cách mạng. Thậm 
chí, còn làm cho tính cách mạng và sáng tạo của 
Đảng, những thắng lợi của nhân dân ta trong quá 
khứ bị đơn- giản hóa, mất tính lịch sử cụ thể của 
nó. | _ 

Có những ý kiến khác nhau trong Đảng. Phần 
nhiều những ý kiến của đa số là đúng đấn, nhưng 
cũng có những ý kiến, những chủ trương của đa 
số, của cấp trên về sau không hoàn toàn phù hợp 
với thực tế, còn ý kiến của thiểu số, của cấp 
dưới lại được chứng minh là đúng. Như thế, lịch 
sử là cái đã diễn ra, cái đã thực hiện có tính chủ động, 
chủ quan của con người, của giai cấp lãnh đạo. Lịch 
sử có sự lãnh đạo, dù là sự lãnh đạo của giai cấp 
tiên tiến, thì cũng có lúc phù hợp với quy luật khách 
quan, có lúc duy ý chí, nên có thành công và sai lẫm. 
Vả lại, đường lối chủ trương đề ra dù đúng, song 


khi thực hiện lại thông qua hành động của quần 


chúng, qua năng lực nhận thức đường lối và sự tổ 
chức thực tiễn của cán bộ đảng viên, phụ thuộc vào 
các hoàn cảnh cụ thể, nên kết quả có thể như dự 
kiến, cũng có thể sai lệch. Cũng có trường hợp chủ 
trương chưa thật sát đúng, nhưng do sự năng động, 
sáng tạo của cơ sở, của cán bộ và quần chứng mà 
thực tiễn lại phong phú, đúng đấn hơn dự kiến ban 
đầu của lãnh đạo. Thực tế Ấy cũng là bình thường, 
nó đòi hỏi việc trình bày lịch sử phải khách quan, 
toàn diện, cả cái phô biến và cái đặc thù, cả thành 
công và thất bại, cả ưu điểm và thiếu sót. Phải xem 
xết từ chủ trương đường lối ban đầu, qua diễn 
biến tư tưởng và sự tổ chức thực tẾ sinh động, đến 
kết quả cuối cùng. 

Việc phân chia thành lịch sử Đảng và lịch sử dân 
tộc (tời kỳ có sự lãnh đạo của Đảng), tách rời các 
mặt hoạt động chính trị, tư tưởng và tổ chức trong 
lịch sử của Đảng, là có ý nghĩa tương đối. Nó chỉ 
cần thiết trong trường hợp nghiên cứu chuyên sâu, 
song cũng dễ sa vào tình trạng trùng lặp hoặc phiến 
diện, coi lịch sử của Đảng là lịch sử đường lối, còn 
lịch sử của dân tộc là lịch sử thực hiện đường lối, 


như vậy rất khó cất nghĩa được vì sao chủ trương, 


nghị quyết thường đúng, còn hiện thực lại hay vấp. 
.. hay đính chính một số sự kiện, một nhận định nào 


váp và kết quả nhiều lúc bị hạn chế. 


Việc phân kỳ lịch sử Đảng theo phân kỳ lịch sử: 


cách mạng, căn bản là hợp lý, song đôi khi lại không 
phản ánh được đầy đủ, chính xác các hoạt động của 
bản thân Đảng trong quá khứ. Nó thích hợp với lịch 
sử lãnh đạo chính trị của Đảng, nhưng không hẳn lúc 
nào cũng thích hợp với lịch sử tư tưởng và lịch sử 
tô chức của Đảng, vì các mặt hoạt động đó của 
Đảng không luôn luôn nhất loạt diễn ra đồng đều 
nhau. Các đại hội và nghị quyết đại bôi thường có 
ý nghĩa lớn, là những mốc quan trọng trong lịch 


sử của Đảng, song cũng có những đại hội họp theo . 


thường kỳ, không phải là bước ngoặt lớn đối với 


Đảng, với dân tộc. Trong khi đó lại có những hội. 


nghị và nghị quyết của BCH TƯ, của BCT máng 
tầm vóc lớn, tạo ra bước ngoặt trong sự lãnh đạo 
của Đảng và sự phát triển của phong trào cách 
mạng... Mỗi cách phân kỳ lịch sử Đảng đều có 
những ưu điểm và nhược điểm riêng trong việc 
nghiên cứu và trình bày lịch sử của Đảng. Phân kỳ 
lịch sử Đảng theo các bước xây dựng và trưởng 
thành về cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, 
theo những biến đổi lớn về cương lĩnh và điều lệ 
của Đảng, sẽ có những mốc trùng khớp và không 
trùng khớp với lịch sử dân tộc. Nó có một số hạn 
chế, song sẽ làm cho nhiều vấn để trong lịch sử 
Đảng được thể hiện một cách thuận lợi, rõ ràng và 
sinh động hơn. 

Để từng bước thể hiện một cách hoàn chỉnh, mi 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Kinh nghiệm cho thấy, do tính nhạy cảm chính trị - 
thời sự của các vấn đề lịch sử Đảng, việc công bố 


đó trong khoa học lịch sử Đảng thường phức tạp 
hơn so với ở các chuyên ngành khác của khoa học 
lịch sử, và thông thường, nhiệm vụ của khoa học 
lịch sử Đảng gấn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chính 
trị của Đảng ở mỗi thời kỳ cách mạng. Song cái 
không thay đổi, đồng thời cũng là công việc 
thường xuyên của khoa học lịch sử Đảng, là hoàn 
thiện tư liệu. Chuẩn bị công phu, đây đủ mọi tư liệu 
về lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng, thuộc mọi khía 
cạnh chính trị, tư tưởng và tổ chức, cả thắng lợi và 
thất bại, cả đúng đấn và sai lắm, cả mặt mạnh và 
mặt yếu... đúng như những øì vốn có của Đảng, của 
cách mạng trong quá khứ, là đề đáp ứng kịp thời, 
có hiệu quả các yêu cầu của khoa học và chính trị. 
Trước mất là để phục vụ các cơ quan nghiên cứu, 
tổng kết, những kinh nghiệm, thiết thực giúp cho 
sự lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng ngày càng 
đúng đấn hơn. | 
* 

Là những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, lịch 
sử trở thành khách quan đối với hiện tại, không thể 
thay đổi và làm lại được. Lịch sử của Đảng cộng | 
sản Việt nam là lịch sử lãnh đạo về chính tị, tư. 
tưởng và tổ chức đối với cuộc đấu tranh cho độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Làm 
rõ được lịch sử lãnh đạo của cách mạng cũng như 
lịch sử xây dựng và trưởng thành của bản thân Đảng 
ta cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẽ 


động mọi mặt hoạt động của Đảng trong quá khứ, / góp phần quan trọng vào việc khôi phục hình ảnh 


các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu và 
những nhân chứng lịch sử thuộc các thế hệ, dưới 
sự chỉ đạo của Đảng, cần phối hợp hoàn thành thật 
tốt các bộ sưu tập về tư-liệu lịch sử Đảng, lịch sử 
cách mạng. Các tư liệu đó bao gôm tư liệu thành văn, 
tư liệu ghi âm, tư liệu phim ảnh và hiện vật, thuộc 
cả ba lĩnh vực hoạt động của Đảng, trong mọi thời 
kỳ, ở trung ương cũng như địa phương. Có thể công 
bố hay chưa công bố tùy theo yêu cầu thực tế từng 
lúc và chủ trương của cấp Ủy, song về mặt tập hợp 
._ tư liệu và trong nghiên cứu, cần thiết phải có những 
bước đi nhạy bén, chủ động. 


đẹp đẽ và những chặng đường đấu tranh anh dũng 
của Đảng ta trong những năm tháng đã qua, đồng 
thời để Đảng ta làm chủ được thông tin, không bị 
động đối phó với những thông tin về lịch sử của 
mình. Chỉ bằng cách đó, lịch sử vẻ vang của Đảng 
mới được thể hiện một cách thực sự hài hòa, hoàn 
chính và sinh động, mới thu hút được sự hứng thú 
tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân, đặc biệt là của tuổi trẻ, làm cho họ 
càng thêm tự hào tín trởng và ra sức phát huy lên 
mãi những truyền thống tốt đẹp của Đảng, của dân 
tộc. _ 
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` Công 


Công bằng là một trong 


những đặc trưng bản chất 
của chế độ xã hội mới, là ước 
mơ, là khát vọng của nhân dân, là 
động lực thúc đây mọi người 


vươn tới. Chúng ta đang phấn: 
đấu cho một lẽ công bằng trên. 


cơ sở xóa bỏ dân áp bức, bóc lột, 
bất công. Nguyên tắc công bằng 
xuyên suốt mọi quan hệ xã hội, 
và là điều kiện cục kỳ quan 
. trọng bảo đảm cho tính năng động 
của sự tiến triển xã hội, và là cơ 


. sở chính trị vững bền của quốc 


gia. ' 

Tiếc rằng trong xã hội ta hiện 
nay, bên cạnh những mặt tốt, mặt 
tích cực, cũng còn không ít những 
hiện tượng thiếu công bằng 
hoặc không công bằng. Xin nêu 
một số ví đụ ' 

- Ở khấp các địa phương có rất 
nhiều gia đình đã hy sinh đến 
người con cuối cùng cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và bảo 
vệ Tổ quốc. Đó là niềm tự hào 
và là truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ta. Song, cũng có không ít 
gia đình mà con cái họ không đóng 
góp gì cho xã hội, chỉ có mỗi 
nhiệm vụ là ăn học và hưởng 
hạnh phúc. Bọn chúng gần như 
trở thành một đẳng cấp riêng, 
. được ưu đãi đủ thứ, | 
- Có những người cả đời tận 
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tụy vì sự nghiệp cách mạng. Chỗ 
nào khó khăn cũng có mặt, nơi 
đâu gian khổ cũng chẳng nề. Khi 
tuổi già, sức yếu, về hưu đồng 
lương không đủ sống. Gia tài chỉ 
có vẻo vẹn vài bộ quần áo cũ với 
mấy tấm huân chương và một 
tập bảng khen. Trong khi đó, có 
những kẻ chỉ vì chơi ngông mà 
tiêu phí trong khoảnh khấc hàng 
mấy triệu đồng cho những trò du 
hý, hưởng lạc. Báo chí đã phanh 
phui không ít vụ ăn chơi sa đọa 
của mấy anh giám đốc thoái hóa. 

- Cùng một loại cán bộ, cùng 
đảm nhận một công việc, cấp 
bậc, trình độ và phẩm chất như 
nhau, hiệu quả cống hiến như 
nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là 
người làm ở địa phương này, kẻ 
làm ở địa phương kia, mà đồng 
lương thực tế của người này lại 
gấp 4 - 5 lần của người kia. 
Cùng nghề nghiệp, cùng bậc, 
cùng trình độ mà lương khác nhau 
đã là không công bằng rồi. Song, 
còn có tình trạng : cán bộ cấp trên 
lương thực tẾ lại thấp hơn cán 
bộ cấp dưới, lao động kỹ thuật 
lương lại thấŠ hơn lao động giản 
đơn, người giỏi thua lương 
người đốt, người tích cực và kẻ 
lười biếng hưởng thụ như nhau. 


- Ai cũng biết các đơn vị bộ đội. 


ta ở biên giới và hải đảo xa xôi 


đang phải chịu đựng biết bao hy ˆ 


sinh gian khổ : thiếu áo Ấm, 
thiếu lương ăn, thiếu muối, 
thậm chí thiếu cả nước uống 
nữa. Trong khi đó có những cơ 
quan và đơn vị ngang nhiên moi 
tiền của nhà nước để tự thưởng 
cho nhau, bày đặt ra những buổi 
liên hoan hết sức tốn kém. Có cơ 
quan kinh tế, chiêu đãi đoàn cán 
bộ cấp trên, cả chủ, cả khách 
tổng cộng tới 50 người ; tiệc đặt 
tại khách sạn sang trọng ; mỗi 
suất hàng trắm nghìn đồng ; món 
ăn,toàn đặc sản ; thuốc lá, bia, 
rượu, toàn đỒ ngoại thứ thiệt 
một trắm phần trăm ; ra về, mỗi 
vị khách còn được biếu thêm một 
gói quà trị giá hàng trăm nghìn 
đồng nữa./Thử hỏi như thế có - 
công bằng không ? 

- Hiến pháp của Nhà nước ta 
quy định, mọi công dân đều bình 
đẳng trước pháp luật Nhưng 
trong thực tế có khá nhiều 
trường hợp dân thì phải chịu hình 
pháp, còn "quan” thì được xử theo 
lễ. Có: nghĩa là : quan -(những 
người có chức có quyền) mà vi . 
phạm pháp luật thì được xử lý 
nội bộ, không phải đưa ra tòa. Mà 
xử lý nội bộ thì kết quả như 
chúng ta thường thấy : kẻ phạm 
pháp có khi chỉ bị cảnh cáo hoặc 
bị thuyên chuyển công tác, còn 
vẫn được giữ nguyên chức, 
nguyên lương. : 

Vì sao có những hiện tượng 
như vậy ? Hãy tạm gác sang một 
bên những nguyên nhân khách .. 


X 
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quan đại loại như trình độ kinh tế, 
văn hóa, xã hội của nước ta còn 
thấp kém. Hãy nhìn thẳng vào 
nguyên nhân chủ quan để kịp thời 
khắc phục : 

Thứ - nhất, đó là do chúng ta 
buông lỏng kỷ cương và pháp 
luật, làm cho pháp luật và kỷ 


cương của nhà nước mới hị coi: 
thường. Mà một khi pháp luật bị - 


coi thường thì con người sống 
không theo một trột tự, một kỷ 
cương nào cả, ai muốn làm gì cứ 
làm, trắng đen, vàng thau lẫn lộn, 


kẻ ác không bị trừng trị, người. 


lương thiện không được động 
viên, khuyến khích và không 
được bảo vệ. | 

Thứ hai, là do cơ chế mới 
chưa được thiết lập đồng bô. 
Nhiều chính sách, thể chế đã lỗi 


thời chưa được thay đối. Một số, 


thể chế quản lý mới còn chấp 
vá, không ăn khớp, thậm chí trái 


Sống 


Rõ ràng, vấn để giáo đục 
truyền thống nhân nghĩa trong 
toàn xã hội đang là một yêu cầu 
bức xúc, có giá trị lâu dài. Truyền 
bá tư tưởng "sống và làm việc 
theo pháp luật" chưa đủ, mà còn 
phải truyền bá tư trởng "sống và 
làm việc theo lẽ phải". LZ phải là 
ngôn từ thông dụng khi người ta 
muốn nói về nhân nghĩa. Đông 
thời phải sử dụng cả các biện 
pháp hành chính và truy cứu hình 


sự một cách cương quyết và. 


nghiêm minh. 


ngược nhau. Những hiện tượng 
vô tổ chức,vô kỷ luật còn khá phổ 
biến. Một số người và một số 
cơ sở đã lợi dụng những sơ hở 
của cơ chế quản lý mới để mưu 
lợi ích cá nhân và lợi ích cục bộ. 

Thứ ba, do kỷ luật của Đảng 
không nghiêm „ hogi động tư 
tưởng, tổ chức và công tác cán 
bộ của Đảng còn nhiều thiểu sói. 
Đây là một kẽ hở rất lớn làm cho 


những tiêu cực trong Đảng và, 


trong xã hội có điều kiện tỒn tại 
và phát triển. Vì kỷ luật của Đảng 
không nghiêm cho nên mới xảy ra 
tình trạng cổ những đảng viên 
phạm pháp đáng phải ngôi tù 
nhưng chỉ bị "xử lý nội bộ". Vì 


công tác tô chức và công tác cán” 


bộ còn nhiều khuyết điểm cho 
nên mới không phát huy hết 
được mặt tích cực của những cán 
bộ, đảng viên tốt, không hạn chế 
được mặt tiêu cực của những cán 


. 


nhân nghĩa... 
(Tiếp theo trang 48) 


Ta vui mừng dù có những hiện 
tượng phi nhân, phi nghĩa xuất 
hiện đó đây khá trảm trọng như 


_đã nói ở trên, nhưng lẽ sống nhân 


nghĩa, truyền thống đẹp đẽ, độc 
đáo của dân tộc vẫn được và luôn 
luôn được đại bộ phận ở mọi 
tầng lớp xã hội coi trọng, lấy nó 
để làm chuẩn mực trong đời 
sống tỉnh thần của nhân dân ta 
trong giai đoạn chuyên mình, đổi 
mới nhắm làm cho dân giàu, 
nước mạnh, âm no và hạnh phúc. 

Yêu cầu giải quyết đời sống 


⁄ 


bộ, đảng viên xấu. | 

Phải thấy rằng những hiện 
tượng vi phạm nguyên tắc công 
bằng nói trên gây ra những hậu 
quả rất xấu. Nó làm giảm nhiệt 
tình lao động và công tác của cán 
bộ, đảng viên và nhân dân, làm 
giảm lòng tin của quần chúng đối 
với sự lãnh đạo của Đảng và sự 
điều hành của các cơ quan nhà 


- nước. Ở khônÿ ít nơi thậm chí đã 


làm cho quần chúng chán nản, 
bất bình. Nếu chúng ta không 
sớm có những biện pháp kiên 
quyết ngăn chặn và khấc phục 
những hiện tượng này thì không 
thể lấy lại được lòng tin của 
quần chúng, không thể có cơ sở 


'và động lực vững chấc để tiến 


lên. Và đến một chừng mực nào 
đó rất có thể cơ sở chính trị của 
quốc gia sẽ bị lung lay và tính 
năng động của sự tiến triển xã 
hội bị thui chột. 


vật chất đối với một đất nước 
còn nghèo nàn, lạc hậu, trong khi 
nhân dân ta còn thiếu thốn mọi 
bể là vấn để cấp bách. Nhưng 
để cho đất nước này, nhân dân 


này tổn tại và phát triển, vấn đề 


vừa cấp bách, vừa lâu dài khác 
cũng cần đặt ra. Đó là việc khôi 
phục những giá trị và hoàn thiện 
những giá trị tỉnh thần xuyên 
suốt lịch sử và nên văn hiến lâu 
đời của dân tộc, trong đó nhân 
nghĩa là những chữ vàng chạm 
nồi. 
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: >< Thư gửi Bộ biên tập 


ONG tháng tư này nhân loại 
tiến bộ sẽ kỷ niệm lần thứ 
122 Ngày sinh của V.LLê-nin 
(22-4-1870 - 22-4-1992). 

Giai cấp công nhân và các đẳng 
cộng sản trên thế giới đều biết 
rất rõ : ở Lê-nin tập trung nhiều 
phẩm chất cách mạng cao quý. 


Lê-nin là người cộng sản mẫu ` 


mực, nhà lý luận uyên bác, vị 
lãnh tụ thiên tài. Là người sáng 
lập chính đẳng kiểu mới của giai 
cấp công nhân, Lê-nin luôn luôn 
đấu tranh không khoan nhượng 
chống mọi quan điểm, mợi hành 
động sai trái để bảo vệ sự trong 
sạch và vững mạnh của Đảng bôn 
sẽ vích Nga. Là người sáng lập 
Nhà nước công nông đầu tiên 
trên thế giới, Lê-nin luôn luôn 
đòi hỏi, trong điều kiện đảng lãnh 
đạo chính quyền, mọi đảng viên 
cộng sản phải thường xuyên rèn 
luyện để giữ gìn và xl:ông ngừng 
nâng cao danh hiệu cco quý của 
người đảng viên cộng sản, hết 
lòng hết sức phục vụ nhân dân, 
không được lợi dụng c¿ú- 
quyền làm những điều sai trí, 
gây tôn hại đến danh dự, t7 .!: 
của Đảng và Nhà nước xô viết 

Nhân ky niệm ngày sinh c:+ 
Lê-nin, đê thiết thực LƯƠIĐ THỜ 
Người, chỉ xin nêu một trường 
hợp cho thậy Lê-nin đã nghiếm 
khắc như thế nào đối với 
những đảng viên cộng sản lợi 
dụng chức quyền làm những 
điều sai trái. 

Đàu năm 1922, khi có nhiều 

đơn thư tố giác những việc làm 
_ tiêu cực của Phòng nhà đất trung 
ương thuộc Xô viết Mát-xcơ-va, 
các cơ quan hữu quan đã quyết 
định mở cuộc thanh tra về vấn 
đề này. Văn phòng Hội đồng dân 


S4 


\ ` 


HỌC TẬP TÍNH NGHIÊM KHẮC: 


CỦA LÊ-NIN 


ủy (tức Hội đồng bộ trưởng - 
TT) đã cử đồng chí 
Đi-vincốp-xki phụ trách cuộc 
thanh tra này. Cuộc thanh tra đã 


kết luận những việc làm sai trái ˆ 


_bị tố giác của một số cán bộ phụ 


trách Phòng nhà đất trung ương là 
có thật và có cả sự đồng lõa của 
Cục trưởng Cục công trình công 
cộng Mát-xcơ-va. "Ngày 
14-3-1922, Thường vụ Ban chấp 
hành đảng bộ Mát-xcơ-va họp có 
sự tham gia của Đoàn chủ tịch Xô 
viết Mát-xcơ-vả, đã kết luận 
rằng kết quả thanh tra là không 
có căn cứ và quyết định chuyển 
việc này cho một tiểu ban của 
Đảng xem xét lại. 

Không đồng ý với quyết định 
ấy, đồng chí Đi-vin-cốp-xki đã 
viết ngay báo cáo gửi tới các 
đồng chí ủy viên Bộ chính trị 
Trung ương Đảng bôn sẽ vích Nga 
và lưu ý răng quyết định như 
vậy là hoàn toàn mâu thuẫn với 
các chỉ thị của Lê-nin. Đồng chí 
Đi-vin-cốp-xki để nghị hủy bỏ 
quyết định của Thường vụ 
Ban chấp hành đảng bộ 
Mát-xcơ-va và phải đưa ra truy tổ 
những người phạm tội trước tòa 
án. 

Cùng với báo cảo của đồng chí 
Đi-vin-cốp-xki, Lêinn cũng 
nhận được những đơn thư tổ 
giác của công dân. Mặc dù bận 


nhiều công việc, lại không được 


khỏe, Lê-nin đã quyết định gửi 


1` 


THANH THANH 


thư tới các đồng chí ủy viên Bộ 

chính trị Ban chấp hành trung 

ương Đảng cộng sản (b) Nga, nội 
dung như sau : 

Gửi đồng chí Mô-lôtốp để 
chuyền cho các ủy viên Bộ chính 
trị. 

"Ban chấp hành đảng bộ 
Mát-xcơ-va (trong đó có cả đồng 
chí Dê-len-xki) không phải lần 
đầu đã thực tế nhẹ fay với 
những đáng viên cộng sản phạm 
tội... 

Việc làm này là do “nhầm”. 
Song cái "nhằm" này hết sức 
nguy hiểm. Tôi đề nghị : 

l- Chấp nhận đề nghị của 
đồng chí Đi-vin-cốp-xki 

2- Tuyên bố nghiêm khắc cảnh 
cáo Ban chấp hành đảng bộ 
Mát-xcơ-va về tội nhẹ tay với 
những đảng viên cộng sản (hình 
thức nhẹ tay - một ủy ban đặc 
biệt). 

3- Khẩng định với tất cả các 
tỉnh ủy rắng Ban chấp hành trung 
ương sẽ khai trừ ra khỏi đảng 

_ những ai có chút mưu toan “tác 
động” đến tòa án nhấm “#iảm 
nhẹ” trách nhiện: của những đảng 
viên cộng sản. 

—— đ- Ra thông trí báo cho Bộ dân 
ủy tư pháp (sao gửi cho các tỉnh 
ủy) biết rắng tòa án phải trừng 
phạt các đảng viên cộng sản một 
cách nẹhiêm khác hơn là đối với 
những người không phải đảng 

Viên cộng sản. 

Nếu không chấp hành chỉ thị 
này, các thảm phán nhân đân và 
các ủy viên ban lãnh đạo B@ dân: 
ủy tư pháp sẽ bị đưổi ra khỏi cơ 
quan làm Việc. 


Thư g. : B$ biên tộp 


5- Ủy nhiệm cho Đoàn chủ tịch 
Ban chấp hành trung ương các xô 
viết toàn Nga quất cho Đoàn chủ 
tịch Xô viết Mát-xcơ-va một đòn 
cảnh cáo trên báo chí”. 


18-3 

P.S. (được hiểu như Tái bút - 
T.T.) 

"Thật quá ư nhục nhã và kỳ quái : 
một đảng cảm quyền lại bảo vệ 
những tên vô lại "của mình I !" (*). 

Thư trên viết ngày 18-3-1922. 
Đăng lần đầu ngày 20-11-1962 
trên báo Pra-vđa số 32A. 


"Những ý kiến nói trên của 
Lê-nin cách đây vừa đúng 70 năm 
nhưng vẫn mang tính thời sự nóng 


hổi và sâu sắc đối với tất cả 


những người cộng sản chúng ta 
đang lãnh đạo chính quyền. 

Thco tỉnh thần Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 2 BCHTƯ Đảng và 
Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng bộ 
trung trước Kỳ họp thứ 10 của 
Quốc hội khóa VIHÏ (tháng 
12-1991), năm 1992 này Đảng và 
Nhà nước ta đặc biệt quan tâm 
đến việc lập lại trật tự kỷ cương 


Để phát huy sự đóng góp 
của trí thúc Việt kiêu 


Cương lĩnh và Chiến lược do 
Đại hội VII của Đảng thông qua 
đã xác định hướng đi lên của Việt 
nam ta là dựa vào sự phát triển của 
khoa học và công nghệ, trong đó 
vai trò và hiệu quả hợp tác quốc 
tế đặc biệt quan trọng. Bên cạnh 
việc huy động chất xám của đội 
sả thức trong nước, chúng ta 
cân phát huy thê mạnh của trên 
300 000 trí thức Việt kiểu, động 
viên họ "ủng hộ và đóng góp vào 
công - qyê° xây dựng đất 
nước” 
cửa hợp tác với nước ngoài. 

Trong trí thức Việt kiểu có 
những chuyên gia khoa học tầm 
cỡ, được thế giới thừa nhận, 
như nhà sáng chế máy vinh An- 
_ đrê Trương Trọng Thi,:nhà y học 
Nguyễn Trọng Hoàng, nhà toán 
học Lê Dũng Tráng, v.v.. Từ sau 
năm 1975 đến nay, đã có trên một 
nghìn trí thức Việt kiều về hợp 
tác với trong nước dưới nhiều 
hình thức khác nhau, chủ yếu là 


nhất là trong việc mở, 


BÙI CÔNG HÙNG ° 


\- 


làm môi giới chuyển giao khoa 


học và công nghệ hiện đại kết 
hợp với xuất nhập khâu thiết bị 
kỹ thuật, cung cập thông tin tài 
liệu cho đất nước. Có thê nêu ví 
dụ : Việt kiều đã phối hợp với 
thành phố Hỗ Chí Minh nghiên 
cứu dự án nhà máy lọc dâu mi 
ni ; giúp nhập tháp chưng cất dầu 
thô hiện đại, giúp cho Sài gòn 
Pétro hoạt động có hiệu quả ; giú 

Bến tre làm than thiêu kết, tiến 
tới làm than hoạt tính bằng gáo 
dừa để xuất khẩu ; h 
Tông cục bưu điện thiết kế sản 
xuất các tổng đài điện tử„ cùng 
nghiên cứu cáp quang học ; hợp 
tác trong lĩnh vực tin học, sản 
xuất phân mềm Cinotex v.v.. 
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Nhân làm 
cố vấn cho Bộ năng lượng, Bộ 
giáo dục và đào tạo ; kỹ sư Trần 
Quang Tuấn chế tạo máy lọc 
thận nhân tạo đơn giản đem tặng 
Các bệnh viện trong nước ; Ông 
Đỗ Tân Sĩ (Bì) được Viện khoa 


tác với. 


về mọi mặt. Để thực hiện nhiệm 
vụ ấy, yêu cầu quan trọng đầu 
tiên là Đảng và Nhà nước cẩn thật 
sự giữ nghiêm kỷ luật của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, không 
"nhẹ tay” với những cán bộ đảng 
viên lợi dụng chức quyền làm 
những điều sai trái, nhất là với 
những người tham những. Nói 
tóm lại, phải làm như Lê-nin đã 
dạy. : . 


(*) V.I.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t .45, tr. 64 - 65 


` 


học Việt nam cử làm đại diện cho ' 
viện tại Bí và Tây Âu ; anh Lê 
Hiệp Tuyển (Đức) được cử làm 
giám đốc Trung tâm nghiên cứu 
và sản xuất các thiết bị viễn 
thông... Theo chương trình chuyển 
giao trí thức thông qua kiểu dân 
do UNDP ti trợ (TOKTEN), hiện 
nay có 97 trí thức Việt kiểu đã 
đăng ký và 15 người đã về nước - 
làm việc. Một số Việt kiều hợp 
tác với trong nước thông qua con 
đường hiệp định chính phủ, tổ 
chức quốc tế : ông Vũ Quang 
Việt được cử làm cô vấn trưởng 
của dự án VE88032, ông Nguyễn 
Xuân Vũ là cố vấn trưởng một 
dự án khác với Tổng cục thống 
kê. 

Trí thức Việt kiểu sinh sống, 
trưởng thành ở nhiều nước, 
nấm vững thị hiếu, thị trường 
bên ngoài, có khả năng môi giới 
đầu tư cho các công trình văn hóa, 
khoa học, các đề án kinh tẾ trong 
nước ; đồng thời, tạo điều kiện 
thêm cho văn hóa Việt nam tiếp. 
thu tỉnh hoa văn hóa, khoa học thế 
giới, và ngược lại, đưa tỉnh hoa 
văn hóa Việt nam ra nước ngoài. 
Tuy nhiên, trong số trí thức về 


* Hà nội. | 

(1) Vấn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc ` 
lần thứ VIï, Nxb Sự thật Hà nội, 1991, 
tr. 79. 


3) 


Thư gửi Bộ biên lộp 


nước, bên cạnh phần đông có 
thực tài, thực tâm với quê hương, 


cũng còn một số ít quá khoa. 


trương về khả năng của mình, chỉ 
chú ý tìm mối lợi cho cá nhân, 
thậm chí lợi dụng lòng tin dễ dãi 
của một số địa phương. 

Hiện nay, mới có 0,3% tổng: số 
trí thức Việt kiều về nước góp 
phần xây dựng-quê hương. Một 
mặt, chính sách cấm vận của Mỹ 
với Việt nam làm cho trí thức 
Việt kiều lọ ngại về an toàn cá 
nhân khi hợp tác với trong 
nước ; bọn phản động trong 
người Việt lưu vong cũng xuyên 
tạc tình hình đất nước ta, gâ 
so 6i: chí In e7 thếc ở xã 
hợp tác. Mặt khác, về phía -ta 
cũng chưa có chính sách cụ thể để 
động viên, khuyến khích trí thức 
Việt kiều góp phần đắc lực hơn 
trong việc xây dựng đất nước. Ở 
trong nước, có nơi cờn chưa thật 
tin trởng vào lực lượng này, còn 


_" hẹp hòi khe khát ; nhưng cũng có 


nơi quá để cao, chưa phân biệt 
được vàng - thau, thật - giả. 

Từ thực tẾế nêu trên, để phát 
huy sự đóng góp xây dựng quê 
thi của trí thức Việt kiểu, tôi 
xin đề nghị với Đảng và Nhà 
nước 


- Cân đối chính sách đối xử 
với trí thức trong và ngoài nước, 


- một số 


bởi hai lớp trí thức này có mặt 
mạnh và mặt yếu riêng, cần kết 
hợp và bồi bổ cho nhau. Không 
nên chỉ vì ta chưa có nhiều khả 
năng để lo cho đời sống và điều 
kiện làm việc của trí thức trong 
nước, mà quên rằng ở bên ngoài 
cũng có trí thức giàu chất xám, 
nhưng nghèo tiền bạc. Khi cần 
cũng phải trợ cấp vé máy bay, 
nhà ở, để họ tham gia các công 
trình quan trọng. Nên tận dụng 
chương trình TOKTEN để đưa 
được nhiều hơn trí thức Việt 
kiều về làm việc trong nước. 

- Có chính sách cụ thể về xuất 
nhập cảnh, đi lại, tạo điều kiện 
thuận lợi cho trí thức Việt kiểu 
khi làm việc được tiếp xúc với 
các cứ liệu khoa học cần thiết. 
Quan tâm hơn nữa đến công tác 
vận động thân nhân của trí thức 
Việt. kiêu. 

- Chú ý đối xử thích hợp với 


tài năng của các chuyên gia khoa . 


học lớn, lắng nghe ý kiến của 
họ về các vn. kinh tế, khoa 
học... Giao cho trí thức Việt kiều 
chức trách cụ thể để họ 
cùng làm việc với các cơ quan 
khoa học trong nước, trên cơ sở 
đó có điều kiện đào tạo và chuyền 
giao trí thức, kinh nghiệm. 


- Kịp thời thông tin tình hình 
. trong nước và các chủ trương, 


chính sách để Việt kiều nói chung 


và trí thức nói riêng, hiểu đúng 


hơn p3 tế Việt nam trong quá 
trình đôi 


Một sỐ nói tiếng Việt không 
thạo, một số xa dân các truyền 
thống, tập quán văn hóa của quê 
hương. Vì vậy, chú tâm tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc học 
tiếng Việt và về thăm quê của 
các thế hệ Việ( kiều sau này. 
Cũng cần chú ý và có cách nhìn 
rộng rãi đối với bộ phận trí thức 
Việt kiều ở Đông Âu và Liên Xô, 
vốn trước đây được đào tạo 


trong nhà trường xã hội chủ 
nghĩa. ' 


CỦNG BẠN ĐỌC 


Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, từ nay mỗi số Tạp chí Công sản Bộ biên tàp sẽ dành 
ra một số bản để bán lẻ tại trụ sở cơ quan (miền Bác : 1 Nguyễn Thượng Hiển, Hà nội ; 
miền Nam : 19 Phạm Ngọc Thạch, Q:3, TP Hỗ Chí Minh). Mời các bạn có nhu cầu đến 


mua. 
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THỂ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


TƯ DUY CHÍNH TRỊ MỚI LÀ 6Ì? 


TƯ duy chính trị mới (TDCTM) không chỉ là một 


khái niệm, một chủ trương, mà còn mang, tính. 


chất nh một thứ triết học, một chiến lược, 
một đường lối. TDCTM ra đời đã làm đảo lôn cả 
thế giới trong những năm 1989 - 1991. Vì vậy, 


trở lại tìm hiểu TDCTM có lẽ không phải không bồ 


ích. 
Một sự đảo lộn khoa học. Người khởi xướng 
_ TDCTM nói : "Nguyên tắc xuất phát cơ bản của 
TDCTM chỉ đơn giản là thế này : Chiến tranh hai 
nhân không thê là biên pháp đê đạt tới bất cứ mục 
tiêu chính trị, kinh tế, tư tưởng nào"), Do đó, phải 
lấy "tính toàn nhân loại làm cơ sở cho chính trị quốc 


tế", phải "thừa nhận các lợi ích của tất cả các dân . 


tộc và các quốc gia", phải xóa bỏ mọi ranh giới để 


tất cả "ở thành những bạn đồng hành" bằng cách _ 


"nhân nhượng lẫn nhau trên cơ sở một lợi ích chung 
cao nhất". TDCTM "không tự giam hãm mình trong 


vòng những ý niệm đã quen thuộc”, mà phải tiếp 


thu những tư tưởng, những thế giới quan khác, để 
' hình thành và làm sâu sắc tư duy mới của mình. "Hạt 
nhân của TDCTM là thừa nhận quyên ưu tiên của 
các giá trị toàn nhân loại", là "vị trí ưu tiên của lợi 
ích toàn nhân loại so với lợi ích giai cấp". - 
Tóm lại, TDCTM bỏ qua và đặt xuống hàng thứ 
yếu lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao 
động, lợi ích của chủ nghĩa xã hội, để "ưu tiên cho 
sự sống còn và phát triển của toàn nhân loại", bao 
gồm cả vô sản và tư sản, người lao động và giai 
._ cấp bóc lột, thống tị. Đề có TDCTM, cần phải hấp 
thu "tri thức toàn nhân loại" mang tính chất quốc 
tế, hình thành một "giá trị toàn nhân loại” siêu giai 
cấp, siêu nhà nước. Giá trị này quy định và chi phối 
sự vận động của lịch sử. Như vậy, TDCTM là sự 
thay đổi lập trường tư tưởng, quan niệm chính rrị 
và thế giới quan truyền thống, cả trên lý luận và 
trong chính sách, biện pháp. Từ trước tới nay, 
chúng ta vẫn quan niệm : lợi ích giai cấp và đấu 


LÊ TỊNH 


tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội, còn theo 
TDC TM, động lực đó lại là lợi ích toàn nhân loại. 
Quả là một sự đ¿o lộn khoa học, không hơn không ˆ 
kém ! 

TDCTM được coi là cơ sở lý luận mạng tính triết 
học của cải tổ. Nhưng thực chất của cải tổ là nhằm 
đổi mới xã hội xô viết. Điểm xuất phát của cảitổ 
trước hết phải là điều kiện chính trị, kinh tế xã hội 
bên trong, từ đó mà tìm giải pháp đưa đất nước ra 
khỏi khủng hoảng. Nhân tố bên trong bao giờ cũng ' _ 
là cái quyết định, chi phối. Chính sách đối ngoại 
phụ thuộc chính sách đối nội. Nhân tố bên ngoài chỉ 
có thể thông qua nhân tố bên trong đẻ phát huy tác 
dụng. Cũng có thể có lúc nhân tố bên ngoài, nhân tố 
quốc tẾ có ý nghĩa quyết định, nhưng chúng vẫn 
chịu sự chi phối, và bị phụ thuộc vào nhân -4ố bên 
trong. Nhưng TDCTM lại lấy nhân tố bên ngoài - ưu 
tiên giá trị toàn nhân loại - làm điểm gốc. Cách làm 
đó đã đảo ngược lô gích. Những người khởi xướng 
cải tô muốn đổi mới xã hội xô viết mà trước hết 
lại dựa trên việc đổi mới quan hệ quốc tế, thay đổi 
căn bản quan niệm vẻ thế giới. Hơn nữa, Sự thay 
đổi đó lại là đơn phương, từ lòng mong muốn “thiện 
chí” một chiều, nhằm đạt được sự "thỏa hiệp lịch 
sử" với kẻ thù cũ bằng mọi giá. Đặc biệt, trong khi 
dựa vào nhân tố bên ngoài là chính, thì nhân tố bên 
trong lại không ồn định, xã hội vốn đã như một cơ 
thể ốm yếu, lại bị tiêm sai thuốc, nên bệnh tật càng 
nguy kịch thêm. Chưa nói lúc này đã có cái gọi là "giá 
trị toàn nhân loại" hay chưa. Chỉ biết rằng tính tất 
yếu thất bại của công cuộc cải tổ nằm ngay trong 
sự đảo lộn khoa học của tư duy chính trị mới như 
đã kể trên. 

Không có bất cứ cơ sở lý luận ' nào cho 


(1)M.X. Goóc-ba-chốp : Cải tỖ và tư duy mới đối với nước 
ta và thế giới, Nxb Sự Thật, Hà Nội - Nxb APN, Mát-xcơ-va, 1988, - 
tr. 229. Những câu trong ngoặc kép bài này, trừ những chỗ có chú 
thích, còn lại đều trích trong sách bo 


Si 4 


Thế giới : Vên đề, sự kiện 


TDCTM. Có lẽ không ai có thể phủ nhận được rắng 
.kinh tế là nền tảng của xã hội, quan hệ kinh tế là 
mối quan hệ cơ bản nhất chỉ phối mọi hoạt động 
của con người. Nếu xa rời hoạt động kinh tế, xã 
hội chỉ còn là con số không. Muốn đôi mới xã hội, 
cần tìm đúng nhân tố chi phối toàn bộ đời sống xã 
hội. Đó trước hết là đổi mới cơ sở kinh tế. Nhưng 
TDCTM lại làng tránh nội dung cơ bản đó, coi yếu 
tố mang tính chất phụ thuộc, phái sinh - chữnh trị 
đối. ngoại - là hạt nhân đôi mới. Cách làm đó, đương 
nhiên, không đáp ứng được yêu cầu đổi mới xã hội. 
Lê-nin đã từng cho ta một mẫu mực về tư duy mới. 
Năm 1923, xuất phát từ tình hình kinh tế xã hội 
nước Nga xô viết lúc ấy, Lê-nin đã đưa ra lời tuyên 
bố nôi tiếng : "toàn bộ quan điểm của chúng ta về 
chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản" C), Điều 
này xây ra sau khi : 1) Lê-nin đã chuyên từ chính sách 
cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới ; 
2) Lê-nin phát hiện phải tiến hành một cuộc cách 
mạng văn hóa thật sự đề đưa nông dân vào hợp tác 
xã văn minh, thiết lập một nền kinh tế hợp tác trên 
cơ,sở xã hội hóa và phân côog lao động. Lê-nin cho 
rằng nền kinh tế hợp tác đó là "đồng nhất" với 
chủ nghĩa xã hội. Như vậy, sự thay đổi nhận thức 
về chủ nghĩa xã hội, chủ yếu và trước hết là khơi 
nguồn từ đổi mới kinh tế. Hơn nữa, dù đổi mới 
gì đi nữa, Lê-nm không bao giờ xa rời các nguyên 


tắc cơ bản như đấu tranh giai cấp, chính quyên' 


công nhân, đang lãnh đạo... 

Thực tiễn cho thấy, dẫu cho có những biến đôi 
to lớn như thế nào, thế giới vẫn còn hai dạng, chế 
độ xã hội, hai hình thái ý thức cơ ban, hai hệ giá trị 
mang tính giai cấp căn bản khác nhau. Trong điều 
kiện đó khớ mà chấp nhận được rằng có một giá trị 
toàn nhân loại được nhìn nhận siêu giai cấp ; rằng 
cần phải ưu tiên cho giá trị đó và đặt xuống hàng 
thứ yếu lợi ích giai cấp, lợi ích quốc gia, dân tộc ! 
- Những người khởi xướng TDCTM thường trích 
dẫn kinh điền đề bênh vực cho quan điểm của mình. 
Nhưng họ đã cố ý hoặc vô tình không đọc hết các 
bậc lý luận tiền bối. 

Năm 1844, Ăng- phen đã từng nói đến "vấn đề 
lợi ích chung của nhân loại” ')_ Theo đó, giai cấp vô 
sản có sứ mệnh giải phóng toàn nhân loại. Nhưng 
48 năm sau, chính Ăng-ghen đã sửa đôi luận điểm 
nói trên, Ông nói trong cuốn sách viết năm 1844, ông 
đã "nhấn mạnh nhiều vào ý kiến khẳng định rằng 
“chủ nghĩa cộng sản không phải chỉ là một học 
thuyết của đảng của giải cấp công nhân, mà là một 
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lý luận có mục đích cuối cùng là giải phóng toàn thê 
xã hội, trong đó có cả các nhà tư bản, k..... khuôn khô 
chật hẹp của những quan hệ hiện tỏn. Theo ý nghĩa 
trừu tượng thì điều ấy đúng, nhưng trong thực tiễn 
thì lại vô ích, thậm chí thường là có hại. Chừng nào 
mà các giai cấp có của không những còn chưa thấy 
được sự cân thiết phải được giải phóng mà lại còn 
đem hết sức mình để chống lại việc giai cấp công 
nhân tự giải phóng mình, thì chừng ấy giai cấp công 
nhân còn phải một HỆ chuẩn bị và tiến hành cuộc 
cách mạng xã hội" )_ Ăng-ghen còn nói tiếp:không 
thể có một thứ giá trị vượt lên trên mọi đối kháng 
và mọi đấu tranh giai cấp. Ông cho răng những ai 
tuyên truyền cho quan điểm đó nếu không phải là 
ngây thơ, thì là kẻ thù nguy hiểm, những con chó SÓI 
đội lốt cừu. 

Cũng chăng thê viện dẫn Lê- nin để tô điểm cho 
cái gọi là "ưu tiên giá trị toàn cầu". Đúng là năm 1899 
Lê-nin có nói : "Xét theo giác độ những tư tưởng cơ 
bản của chủ nghĩa Mác, thì lợi ích của sự phát triển 
xã hội cao hơn lợi ích của giai cấp vô sản" } Nhưng 
Lê-nin nói điều này trong điều kiện lịch sử và văn 
cảnh hoàn toàn khác. Ông đang nói về nhiệm vụ của 
giai cấp công nhân đấu tranh chống chế độ chuyên 


chế ở Nga. Lê-nin cho rằng "lợi ích của toàn bộ sự 


phát triển xã hội" là lật đồ chế độ chuyên chế. Như 
vậy, lợi ích của giai cấp công nhân lúc đó là thống 
nhất và nằm trong lợi ích của toàn xã hội. Ở đây 
không có mảy may cái gọi là "lợi ích toàn xã hội” 


ˆ tách rời lợi ích giai cấp. Hơn nữa, Lê-nin đặt "lợi 


ích của sự phát triển xã hội” trong điều kiện tiến 
hành đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội để xóa - 
bỏ chế độ thông. ưi chuyên chế tư sản, từ đó mà 
giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội. Rõ ràng trên 
vấn đề này, Lê-nin không.một chút mơ hỗ. 

Chưa hề có một giá trị toàn cầu được nhìn 
nhận siêu giai cấp. Thế giới hiện có những vấn 
để toàn cầu phản ánh lợi ích chung toàn nhần loại. 


Nhưng những lợi ích chung ấy không nảy s¡+h từ 


một lập trường giai cấp trung gian nào. "Mỗi lực 
lượng chính trị, mỗi quốc gia mang tính giai cấp 
đều có sự khác nhau cơ bản trong việc nhận thức 
và xử lý những vấn đề đó. Sự khác nhau ấy bắt 
nguôn từ trách nhiệm đôi với nguyên nhân phát 
(2) V.L. Lã-nin : Toaa tập „Nxb Tiên bọ, Mat-xcơ-va, 1978, t45, 

ư 428. 
Tuyển táp, Nxb Sự thật, 1980, tÌ, 


(3) C.Mác - Ph Ăng-phen : 
tr1&9. 

(4) Ph. Ảng- ghen : Tình cảnh guai cấp công nhân Anh, Nxb Sử 
học, Hà nội, 1962, tr 24. 

(Š) V.I. Le-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t4, 
tr278. 


_ sinh các vấn đề toàn cầu, cũng như sự khác nhau 
-_ về khả năng và hiệu quả giải quyết các vấn đè đó. 
Các cường quốc công nghiệp, nhất là các tô hợp 
công nghiệp quân sự của họ, là những nơi chủ yếu 


gây ra nạn ô nhiễm môi sinh. Trong khi đó các nước 


chậm phát tiên lại chịu hậu quả nặng nề nhất của 
những tai họa đó. Chiến tranh và hòa bình ì Cũng vậy, 
chúng đều mang tính giai cấp rất gay gát, mặc đù 
có nguy cơ hạt nhân. 


Cuộc sống mỗi ngày dạy rằng sự xung đội mì 


ích giai cắp vẫn là động lực chính của những diễn 
biến chủ yếu trên thế giới. Trong điều kiện đó, 
khó mà nói đến cái gọi là lợi ích toàn cầu tách rời 
lợi ích giai cấp, cái gọi là lợi ích toàn nhân loại 
thuần túy, "phi ý thúc hệ". Lợi ích toàn cầu hiện 
nay chủ yếu và trước hết là lợi ích của hệ thống 
tư bản chủ nghĩa, nhất là các nước tư bản phát tiên 
-_ nhất Các nước tư bản phát triển chỉ chiếm khoảng 
15% số dân toàn thế giới nhưng nắm giữ trên 85% 
của cải toàn cầu. Cái g9l là ưu tiên giá trị toàn cầu, 
trong điều kiện hiện nay; có nghĩa là từ bỏ lợi ích 
giai cấp, lợi ích của chủ nghĩa xã hội, phục tùng lợi 
ích của chủ nghĩa tư bản, cuối cùng để cho chủ 
nghĩa xã hội hòa nhập vào chủ nghĩa tr bản. TDCTM 
tưởng răng ưu tiên giá trị toàn cầu sẽ bảo toàn và 
mưu lợi cho mình. Nào ngờ, chính là nhờ được ưu 
tiên mà cái gọi là giá trị toàn cầu đó đã quật ngã và 
làm tàn lụi hệ giá trị vốn có của những người khởi 
xướng TDCTM. Họ tưởng bằng TDCTM có thể 
mở một chiến dịch tiến công sang phương Tây. 
Nhưng chính TDCTM đã làm cho họ biến đổi căn 
bản : đảng cộng sản không còn mang tính chất giai 
cấp công nhân nữa, mục tiêu chiến đấu của đảng 
không còn là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
nữa, tập trung dân chủ không được coi là nguyên tắc 
xây dựng đáng nữa, vai trò của đảng không còn là 
kinh đạo và tiên phong nữa. Những điều này được 
phản ánh đây đủ ưong Đại hội 28 ĐCS Liên xô và 
trong "Dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã 
hội dân chủ và nhần đạo" tông bố giữa năm 199]. 
Cho nên, có thể nói TDCTM là biểu hiện mới của 
thuyết hội tụ, là chủ nghĩa giáo điều mới. Nó đã 
biến thuyết hội tụ từ không tưởng thành hiện thức. 
Chỉ khác nhau ở chỗ : trước đây thuyết hội tụ cho 
rằng chử nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, mỗi chế 
độ tự biến đổi rồi xích gần và hòa nhập vào nhau. 
Còn TDCTM thì tự mình thay đổi màu sắc để sáp 


nhập vào chủ nghĩa ur bản, trong khi chủ nghĩa tư - 


bản giữ nguyên giá trị và thể chế của nó. Thực chất 
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của TDCTM là phủ nhận đấu tranh giai cấp, thỏa 
hiệp với chủ nghĩa đế quốc và các phần tử chống 
cộng, chống chủ nghĩa xã hội. Cái "công lớn" của 
TDCTM còn là ở chỗ : nó biến thành tựu cách mạng 
thành đất ươm phản cách mạng, biến chủ nghĩa xã 
hội từ hiện thực thành không tưởng, chí ít cũng trên 
mảnh đất Đông Âu và Liên xô trước đây. Nó làm tan 
rã hệ thống xã hội chủ nghĩa, giáng một đòn nặng 
nẻ vào phong trào cách mạng, phơng trào cộng sản 
và công nhân quốc tế _ Cho nên, chẳng mấy ai ngạc- 
nhiên khi thấy cựu tỐng thống Liên xô M. Goóc-ba- 
trốp gần đây nhắc đi nhấc lại luận điểm mà ông 
cho là chính thống. Ông viết trên báo chí Mỹ và 
I-ta-li-a răng chủ nghĩa xã hội đang còn - nhưng chỉ 
còn dưới dạng một lý tưởng - rằng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản đang hội tụ thành một xã 
hội hậu công nghiệp. 

Thế giới khách quan luôn .vận động, đòi hỏi tư 
duy của con người phải luôn đôi mới, Bảo thủ giáo 
điều, sớm muộn sẽ bị gạt khỏi uến trình lịch sử. 
Nhưng đổi mới tư duy là để nắm bất quy luật và 
nhận biết, cải tạo thế giới. TDCTM vốn cũng là 
một thử nghiệm về đổi mới tư duy. Lúc mới ra 
đời, nó cũng có ảnh hưởng tích cực nhất định. Nó 
đã thúc đây công cuộc đổi mới tư duy nói chung, gợi 
mở cho mọi người từ bỏ cách nghĩ duy ý chí, 
những luận điểm giáo điều, bảo thủ, lỗi thời. 
Nhưng do điểm xuất phát và mục tiêu sai lầm, nên 
TDCTM đã đi đến chỗ tự phủ định chính mình. Âu 
cũng là số phận tiền định đã dành cho một trào lưu 
tư tưởng không có tương lai. Tư duy mới đúng đắn 
chỉ có được một khi nó xuất phát từ điểm tựa đúng 
đán, chứ không phải từ cái gọi là "giá trị toàn nhân 
loại". Điểm tựa đó chỉ có thể là những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đó là những vấn 
đề thế giới quan và phương pháp luận mà ngày nay 
chưa học thuyết nào vượt qua. Đương nhiên, không 
phải chỉ là những nguyên lý đưới dạng nguyên khai 
và trừu tượng, mà là được vận dụng sáng tạo vào 
thực tiễn mỗi nước, được hóa thần vào điều kiện 
lịch sử cụ thể mỗi dân tộc. xa rời tiển đề và 
nguyên tíc đó sẽ không có bất cứ tư duy mới nào. 
Thco tôi, con đường đúng đấn của tư duy mới chỉ 
có thể là : đựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 


thực sự đổi mới tư đuy về lý luận, về kinh tế, 


về chính trị, đổi mới chính sách kinh tế xã hội, 
đôi mới toàn diện. Đó cũng chính là con đường mà 
Đại hội VI của Đảng. đã vạch ra, và được Đại hội 
VII của Đẳng PIU? triên. 
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THÊ GIỚI SAU LIÊN XÔ SỤP ĐỒ 


`e theo mọi góc cạnh về tương quan lực lượng, 

thế cân bằng của thế giới, vận mệnh của chủ 
nghĩa xã hội và tương lai phát triển của nhân loại, thì 
sự tan rã của Liên xô quả là một đảo lộn cực kỳ to 
lớn, tác động đến mọi mặt đời sống của thế giới 
hiện nay. 

1 - Việc Liên xô tan rã đã làm thay đổi bản đồ chính 
trị thế giới, phá vỡ thế cân bồng, làm đáo lôn trât 
tự quốc tế. 

Sự sụp đồ của một nhà nước chiếm 1/6 trái li 
trải rộng từ châu Âu sang châu Á, đã làm thay đôi 
hẳn bản đồ chính trị thế giới. Bức tranh toàn cảnh 
thế giới đã bị loạn sắc, mất sự ổn định. Thay vào 
đó là sự nỗi bật của những mâu thuẫn mới, là ính 


khó xác định trong hầu hết các lĩnh vực đời sống - 


quốc tế. Thế giới bị hãng hụt, nảy sinh một 


khoảng trống chiến lược toàn cầu mà chưa ai. 


lường hết hậu quả từ sự trống vắng đó. Thế giới 
sẽ đi về đâu ? Câu hỏi lớn đặt ra mà dẫu chưa thể 
trả lời thì các nước lớn nhỏ của thế giới đều phải 
tính đến việc hoạch định lại chiến lược, sách lược 
đề thích nghỉ với hoàn cảnh mới. 

Sự từ giã lịch sử của Liên xô cũng làm cho xung 
đột Đông - Tây chấm dứt, thế cân bằng cũ của thế 
giới bị phá vỡ, trật tự thế giới bị đảo lộn. Như 
mọi người đều biết, từ sau chiến tranh thế giới 
thứ 2, thế giới được xác lập một trật tự tương đối 
ồn định, phản ánh tương quan lực lượng giữa hai 
loại hình xã hội, hai lực lượng chủ yếu của thế giới 
là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Sau khi 
Đông Âu và Liên xô sụp đồ, thế giới rõ ràng không 
còn hai phe nữa. Vậy thế giới sắp tới sẽ được 
xếp đặt thế nào, phải chăng trật tự thế giới sẽ do 
Mỹ định đoạt ? ˆ 

Đi sâu phân tích tình hình, chúng ta có thể thấy rõ. 
Trên thực tế, Mỹ dù hiện đang là một nước hùng 
mạnh nhất, nhưng cũng đang bị suy yếu về nhiều 
mặt. Về kinh tế, Mỹ đang ở trong trạng thái bị suy 
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thoái trầm trọng, kéo dài nhất trong thời kỳ sau 
chiến tranh. Năm 1991, tốc độ phát triển kinh tẾ của 
Mỹ dao động từ - 0,6% đến - 0,3%. Từ năm 1989, ˆ 
giá trị tổng sản phẩm quốc dân tính theo đầu người 
của Mỹ đã tụt xuống hàng thứ 6. Hiện nay, dự trữ 
vàng và đô la của Mỹ kém xa của Nhật và Đức cộng ` 
lại ; thầm hụt buôn bán của Mỹ ngày càng gia tăng. 


Mỹ từ là chủ nợ nay trở thành con nợ lớn nhất thế 


giới. Kinh tế nước Mỹ đang suy giảm, nợ chông 
chất, xã hội có nhiều vấn đề nan giải. Một nước 
Mỹ được gọi là giàu có mà nay cứ 10 người mỹ 
thì có một người phải sống nhờ vào suất cháo tế 

bần, 34 triệu người không được hưởng một bảo 
trợ xã hội nào. Về quân sự, Mỹ từ vị trí có sức 
mạnh tuyệt đối sau chiến tranh thế giới thứ 2, tới 
những năm 70 đã phải chấp nhận ở thế cân bằng 
chiến lược so với Liên xô. Thắng lợi của Mỹ trong 
chiến tranh vùng Vịnh cũng chỉ là thắng lợi của 
một cuộc chiến tranh trên một địa bàn nhỏ, đối thủ 


không cân sức, lại phải có sự trợ lực mọi mặt của 


28 nước khác. 

| 3 ong khi Mỹ có phần xuống sức như h thì 
Cộng đồng Tây Âu và Nhật bản đã vươn lên thành 
các đối thủ đáng gờm với Mỹ về kinh tế ; còn 
Trung quốc xã hội chủ nghĩa với hơn 1 tỷ dân lại 
đã và đang thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách. 
Đó là những yếu tố quan trọng trong cán cân lực 
lượng thế giới. Vì vậy, trong bối cảnh chung và 
tương in lực lượng hiện nay, không thể có một 
cường quốc nào (ngay cả Mỹ) có sức mạnh áp đảo 
để trở thành một cực của thế giới. Bất kể thế lực 
nào hiện tại muốn thống trị thế giới cũng không 
tự vượt qua được những hạn chế của bản thân, 
không thê đè bẹp được ý chí độc lập tự chủ của hơn 
180 nước đang tổn tại và phát triển. Thế giới sẽ 
dần hình thành một trật tự mới đa cực; với nhiều 
trung tâm quyền lực phụ thuộc lẫn nhau đấu tranh 
và hợp tác để cùòng tổn tại. 


2 - Sự sup đỗ của Liên xô gây khó khăn nghiêm 


trọng cho các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
thuộc thế giới thứ ba. 

Từ nhiều thập kỷ qua Liên xô là chỗ dựa vững 
chắc nhất cho các nước xã hội chủ nghĩa. Sự giúp 


đỡ chí tình của nhân dân Liên xô đã ưở thành một 


nhân tố bảo đảm cho sự phát triển của các nước 
này. Vậy nên sự đồ vỡ của Liên xô quả là tổn thất 
nặng nễ nhất đối với chủ nghĩa xã hội. „ 

Thiếu Liên xô, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại 
có thể đứng vững được không ? Đó là câu hỏi bức 
xúc và đó là một thách thức. Nhiễu học giả ở 
phương Tây đã vội hý hửng cho răng : bốn đứa 
. con mồ côi (chỉ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại) 
không chóng thì chây cũng sẽ đi theo vết xe đồ của 
Đông Âu và Liên xô. Thực ra, có nhiều điều mà 
những người này đã không nhận thấy. Đó là : mỗi 
nước có những hoàn cảnh, những đặc điểm khác 
nhau. Có nước đã tiến hành công cuộc cải cách 


trước khi Liên xô thực hiện cải tô và lại từng bước. 


phát triển trong thế ổn định. Khó khăn sẽ vô vàn, 
nhưng các nước xã hội chủ nghĩa đã có bài học lớn 
qua sự sụp đỗ ở Đông Âu và Liên xô. Đó là bài học 
giữ vững sự lãnh đạo của đảng cộng sản, đổi mới 
nó cho ngang tầm với nhiệm vụ, giữ gìn và tăng 


cường mối quan hệ máu thịt của nó với nhân dân. 


Đó là bài học tự chủ, bài học về bảo đảm ổn định 
xã hội. Từ những bài học thu lượm được, các nước 
sẽ tìm ra giải pháp hợp lý cho mình để kiên định 
tiến lên. : 


Sự sụp đỗ của Liên xô cũng là thiệt thòi lớn đối 


với Các nước đang phát triển. Trước đây, các nước 
này là đối tượng được cả hai phía (chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản) quan tâm. Khi không còn Liên 
xô nữa, tình hình ất sẽ đổi khác. Thế giới thứ ba 
có thể ít được chú ý hơn, thậm chí có những khu 
vực sẽ bị bỏ rơi trong chính sách kinh tế đối ngoại 
của các nước tư bản. Hơn nữa, khó tránh khỏi một 
tình trạng là nhiều nước thuộc thế giới thứ ba sẽ 
phải đối đầu trực tiếp với chủ nghĩa tư bản ; sẽ 
bị chèn ép trong các quan hệ quốc tỀ và quan hệ đa 
phương, song phương ; sẽ bị phân hóa hơn nữa về 
_ kinh tế và bị sa vào những mâu thuẫn không thẻ giải 
quyết về sắc tộc, lãnh thổ ; sẽ bị cùng cực hơn nữa 
bởi nghèo đói, thiếu thốn và bệnh tật. 
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3- Sự tan rã Liên xô cũng gây xáo trộn lớn đối 
với chủ nghĩa tư bản thể giới. 

Liên xô bị chia cất thành nhiều nước làm cả châu 
Âu cũng bị tổn thương. Ngọn lửa chiến tranh sắc 
tộc ở Nam-uư chưa tất hẳn, thì ở cửa ngõ châu Âu - 
các nước thuộc địa Liên xô trước đấy, đang là nơi 
dễ bị kích nổ. Nền an ninh của châu Âu đang bị đe 
dọa nghiêm trọng. Phương Tây cũng đang đứng 
trước những thách thức mới và đang bị xáo trộn 
lớn do chấn động "sau Liên xô". Điều này thể hiện 
trên hai khía cạnh. 

Một là, các nước tư bản chủ nghĩa phải điều 


chỉnh lại chiến lược chính trị - quân sự - kinh tế. 


Các nhà vạch chiến lược ở Mỹ, dưới những từ 
ngữ mềm dẻo là "xây dựng một công cụ hợp tác 
mới nhằm thích ứng với những thay đổi đang diễn 
ra ở châu Âu", đã đưa ra những phương án của chiến 
lược mới nhằm hướng thế giới theo khuôn khổ 
định trước của Mỹ. Mỹ muốn lấy châu Mỹ làm 
hậu phương để vươn tới 2 đại dương, vừa liên kết 
với Nhật bản đề ngăn chặn kìm giữ châu Âu, vừa 
đi cùng Tây Âu kiểm chế xu hướng bành trướng 
kinh tế và quân phiệt hóa trở lại của Nhột bản. Nhật 
bản trong khi được rảnh tay không còn phải đối phó 
với "con gấu Bắc cực" (Liên xô trước đây), đã và 
đang tận dụng sức mạnh kinh tẾ - khoa học kỹ thuật 
để chiếm giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế 
chính trị thế giới. Cộng đồng châu Âu tuy không 
thuần nhất. như Nhật bản và Mỹ, nhưng cũng là 
người không lồ về kinh tế, chính trị. Việc nhất 
thể hóa Tây Âu và tiếp đó là ý đổ biến cả châu Âu 
thành một đại liên bang, đang là mối lo ngại cho các 
đối thủ cạnh tranh là Nhật bản và Mỹ. 

;1ai là, mâu thuẫn giữa ba trung tâm của chủ nghĩa 
tư bản và giữa các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
sẽ gay gất hơn trước do sự tranh giành nhau về thị 
trường Đông Âu và Liên xô trước đây, do nước nào 


^ 


cũng muốn lấp chỗ trống về quân sự, chính trị do . 


Liên xô để lại. Khi đối trọng của tất cả các nước 
tư bản chủ nghĩa là Liên xô không còn, những vấn 
đề nôi cộm nhất của các nước đó đã bùng lên. Giữa 


các nước phương Tây, chủ nghĩa lợi ích quốc gia 


được dịp phát triển, cơ sở của NATO và Hiệp ước 
an ninh kg) - Mỹ tưrở nên lung. lay. Các nước Tây 
Âu đang muốn bứt khỏi Mỹ để củng cố tiểm lực 


6] 


Thế giới : Vốn đề, sự kiện 


quân sự chính trị riêng. Oa-sinh-tơn và Tô-ky-ô 


muốn lập trục liên kết để thống trị thế giới, nhưng 
lại bất đồng về lợi ích kinh tế và bá quyển lãnh 
đạo. Ngay tại Tây Âu, nước Đức thống nhất với 


80 triệu dân và sức mạnh kinh tế ngang với Pháp - 


và Anh cộng lại, đang toan tính một nước cờ mới : 
trở thành trung tâm của Cộng đồng kinh tế châu Âu, 


thậm chí của cả châu Âu và toàn thế giới. Cùng với - 


_ sự cạnh tranh quyết liệt để khẳng định vị trí của 
mình, các nước tr bản chủ nghĩa phát triển sẽ có 
những biến chuyển sâu sắc và giữa họ không tránh 
` khỏi có sự thay đổi về lực lượng so sánh do quy luật 
phát triển không đều và do sự chỉ phối, tác động của 
nhiều yếu tố khác của thế giới đang biến đổi. 

4 - Những vấn đề nỗi côm của Công đồng các 
quốc gia độc lập 


Trên đống đồ nát của Liên bang xô viết cũ đã hình. 


thành một kết cấu mới giữa phần đông các nước 
cộng hòa : Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). 
Với mục tiêu và tính chất phi tập trung hóa, SNG sẽ 
là một liên minh lỏng lẻo mà trong đó các quốc gia 
thành viên vừa có chung một không gian kinh tẾ - 
chiến lược, vừa có nét riêng trong việc tự do lựa 
chọn mô hình thích hợp cho mình. Nhưng vấn đề 
không đơn giản như vậy. Liên xô cũ không còn, 
nhưng các di chứng khủng hoảng trên miền đất này 
vẫn còn nguyên vẹn. Mặt khác, do Liên xô bị xé lẻ, 
nhiều vấn đề mới đặt ra đang chờ câu giải đáp : 
SNG tổn tại thế nào và phát triển ra sao ? Các nước 
trong và ngoài SNG sẽ đi về đâu ? Chưa ai có thể trả 
lời rõ ràng những câu hỏi đó. Nhưng đã có thể thấy 
SNG đang vấp phải những thách thức và những 
vấn đề nổi cộm sau : 


Một là, nhu cầu và mục tiêu lập ra SNG là tạo điều 


kiện để hợp tác, cùng nhau bảo đảm lợi ích chung, 
nhưng mỗi thành viên của SNG lại đang theo đuôi 
những ý đồ riêng của mình. Nhiều nhà phân tích 
cho rằng việc thành lập SNG chỉ là một giải pháp 
đỡ tồi tệ hơn so với việc cứ để cho Liên xô (rước 
đây) tan rã hắn, không thể kiểm soát nổi. Thực tế 
cho thấy : ưu tiên cao nhất của các nước thành viên 
SNG hiện nay là thực hiện chủ quyền quốc gia, chứ 
_ không phải là hợp tác. Sự hợp tác thực sự giữa họ 
nếu có thì cũng chỉ có thể bắt đầu sau khi đã hoàn 
tất quá trình thực hiện chủ quyền quốc gia nói trên. 
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Hai là, các nước trong SNG có sự bất đồng về 
nguyên tắc trên nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn : Lực 
lượng vũ trang của Liên xô (trước đây) cần được 
xử lý ra sao ? Ai nắm và kiểm soát vũ khí hạt nhân 2 
Tài sản và lãnh thổ sẽ phân chia như thế nào ? SNG 
đóng vai trò gì đối với từng nước ? Giải quyết các 
điểm nóng xung đột sắc tộc hiện nay ra sao ? v.v.. 

Ba là, sự bất bình từ phía quần chúng nhân dân. 
Từ khi Liên xô bị khủng hoảng và tan rã, người dân 


ở đây đã và đang phải chịu những thảm cảnh nặng . 
nẻ nhất. Đó là sự hỗn loạn về chính trị, sự xáo trộn | 
và căng thăng giữa các sắc tộc, sự tranh chấp vẻ 


nhiều mặt giữa các nước thuộc Liên xô cũ ; là tình 


trạng siêu lạm phát, thất nghiệp gia tăng, hàng hóa, - 


lương thực, thực phẩm ngày càng khan hiếm... Hiện 
nay, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng chính trị xã 
hội trong từng nước cũng như giữa các nước 
thuộc Liên xô cũ vẫn tiếp diễn và chưa có tín hiệu 
gì mới sáng sủa để có thể yên tâm. Tuy nhiên, đã 
từng qua bao cơn thử thách, người dân xô viết 
trước sau sẽ tìm ra được câu trả lời đúng đấn cho 
mình. 


*% 


Việt nam chúng ta đang trong quá trình đây mạnh 
đổi mới toàn bộ theo tỉnh thần Đại hội VII của 
Đảng. Cái hãng hụt ban đầu vì "phe ta" và Liên xô 
không còn đã và đang được khắc phục một cách có 


_hiệu quả. Thiếu vắng Liên xô, đương nhiên chúng 


ta càng phải nỗ lực m cho được những chuẩn mực 
và cách đi mới. Độc lập, tự chủ và hợp tác - đó là 


- linh hỗn các chính sách mới của Đảng ta. Chúng ta 


mở cửa đón nhận sự hợp tác với phương châm 
"muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng 


đông thế giới". Đối với các nước thuộc Liên xô . 


trước đây, những người bạn chân thành của Việt 
nam trong quá khứ, chúng ta hết sức thông cảm với 
những khó khăn các nước đó đang gặp, và sẵn sàng 


- hợp tác với tất cả các nước đó. Chúng ta tin tưởng 


răng, mối quan hệ hữu nghị hợp tác gấn bó 
giữa nhân dân ta với nhân dân các nước đó sẽ 
tiếp tục được tăng cường trong những điều kiện 
mới. 


— ———=— —— 


ZPP Qua SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


"THĂNG TRÂM QUYÊN LỰC" 


Lời người biên tập : Alvin Tofler là nhà tương lai học người Mỹ, tác giả 
của một số cuốn sách nỗi tiếng đã được giới thiêu trên báo chí nước ta và nhiều 
nước khác, như :“Cú sốc Lương lai”, “Làn sóng th àa”... Mới đây, năm 1990 ông 
lụi cho ra đời tắc phẩm mới : "Thăng trầm quyền lực". Cuốn "Thăng trầm quyền 
lực” đã được Nhà xuất bản Thông tin lý luận thuộc Ban khoa học xã hội Thành ủy 
_TP Ilỗ Chí Minh dịch và xuất bằn năm 1991. Cuỗn sách dày 251 trang, gồm 3 
phân : I - Đình nghĩa về quyền lực ; II - Sinh hoạt trong nền kinh tễ siêu tượng ` 
trưng ; HH - Chiến tranh thông tin. Không phải tất cả các vẫn đề, các quan niệm 
mà Alvin Toffler nêu ra trong cuốn sách đều đúng cả, nhưng đây là một cách nhìn, 
môt cách nghĩ có những căn cứ khoa học, gơi cho chúng ta những suy nghĩ mới. 


Dưới đây là tóm lược một số nôi dung cơ bản của cuốn sách. 


7ÁC định nhiệm vụ và mục tiêu của cuốn sách, 
Alvin Toffler cho rằng : "...sự thật, những biến 

đổi quá mau lẹ của thế , giới ngày nay, không có chút 
gì là hỗn loạn hay nưẫu nhiên. Trong tác : phẩm này 
không chỉ phân tích các mô thức phát triển, mà còn 


. lầm sáng tỏ các nguyên nhân tạo nên các xu hướng 


ấy" (*). Và "việc dự đoán tương hài tiến triển như 
thế nào cho chính xác thật khó khăn. Vì cuộc đời 
vốn đây rầy những siêu thực bất ngỜ... Thế 
nhưng, trước khi chúng ta tiễn vào miễn đất tương 
lai còn nhiều điều chưa biết này, nếu có trong tay 
một bản đồ, tuy nó không hoàn chỉnh mà chỉ là một 
mô hình thô thiển đơn giản, để dò dẫm từng bước 
và từng bước sửa đôi tu chỉnh thêm, thì vẫn hơn là 
không có gì trong tay". Và từ thế giới quan của 
mình, cùng những gì tích lũy được trong suốt 25 năm 
đi khấp đó đây gặp gỡ các chính khách lớn, tác giả 
đã cố gắng đạt được mục tiêu đề ra. 


Xuất phát từ lập luận cho rằng tương lai của thế 


giới, của tùng nước, v.v. hoàn toàn bị chỉ phối bởi 
sự biến đổi của quyển lực - quyển lực ấy sẽ hình 


thành nên một trật tự mới, Alvin Toffler bất đầu 
cuốn sách bằng việc xem xétxnội dụng và bản chất 


- của quyền lực (phần I). Theo ông, quyền lực được 


cấu thành bởi ba yếu tố : bợo lực, tiền của và tri 
thức . Đề đánh giá vai trò của từng yếu tố, tác giả 
đưa ra khái niệm phẩm chất quyền lực. Ông quan 
niệm bạo lực là sức mạnh có hiệu quả trực tiếp 
đáng sợ nhất, nhưng phản tác dụng của nó cũng quá 
lớn. Nhược điểm của bạo lực là bức hiếp mà thiếu. 
tính co dấn. Do chỉ được dùng đề trừng phạt nên 
bạo lực được xem là yếu tố quyền lực có "phẩm 
chất thấp". So với bạo lực thì tiền của có phẩm 
chất cao hơn. Với tiền của có thể "mua tiên” cũng 
được. Phương thức sử dụng tiền của đa dạng và co 
dãn hơn bạo lực. Tiên của được xem là quyền lực 
có "phẩm chất bậc trung". Yếu tố có phẩm chất 
quyền lực caø nhất: là trí thức. Trí thức có khả năng 


chuyển hóa kẻ thù thành bạn. Tri thức là yếu tố 


'* Trong bài này mi tHL}-ki is l 2 oào Aạu 
ở cuốn "Thăng trầm quyền lực” 
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Qua sóch bóo nước ngoỏi 


quyền lực vô hạn, và trong tương lai, là cội nguồn 
quyền lực mang tính dân chủ hơn cả. 

Trong phần II, khi xem xét sự vận động của các 
yếu tố cầu thành quyền lực và mối quan hệ giữa 
chúng, Alvin TofTlcr chỉ ra sự liên kết hữu cơ giữa 
các yếu tố đó. Ông eho rằng, trong lịch sử nhân loại, 
quyền lực đã có những biến đổi về chất, nếu như 
"các chủ nông nô và địa chủ phong kiến thời trước 
sống lại vào thời nay, chắc họ không thể nào tin 
được là chúng ta không cần phải dùng roi vọt đánh 
đập công nhân mà họ vẫn sản xuất nhiều thêm". 
Xuôi theo dòng lịch sử, ta lại chứng kiến : "Ba trăm 
năm qua, công cuộc đấu tranh của tất cả nền công 
nghiệp các quốc gia tiên tiến đều nhằm vào việc 
tranh đoạt công cuộc phân phối của cải". Và trong 
tương lai, người ta ”sẽ càng ngày càng tập trung vào 
việc nắm được và khống chế quyền lực truyền bá 
trì thức”. › 

Alvin Tofflcr đã cố gắng vạch ra "quỹ tích của 
quyền lực". Ông phân tích sự vận động của bạo lực 
từ hình thức thô thiển sang tỉnh vi ấn tàng trong pháp 
luật, vẽ nên quỹ đạo chuyển hóa của đồng tiền, từ 
đồng tiền hứu hình chứa đựng giá trị cụ thể (như 
vàng, bạc) sang đồng tiền (ương trưng (uền giấy) 
rồi tới tiền tệ điện tứ (card visa tín dụng hoặc 
smart card). Ông viết : "Một loạt những bi 
tựa hỗ như thứ quá trình tôn giáo - từ chỗ tin tưởng 
rằng tiền tệ chỉ là vàng, bạc hay đồng, có thể sờ 


1. 
đôi, 


mó được, đến chỗ tín hiệu điện tử không-còn là cảm . 


giác thực tÊ nữa" và "cửa cải của chúng ta đều mang 
tính tượng trưng, và.còn khiến mọi người kinh sợ 
là tính trợng trưng ấy đem lại một thực chất quyền 
lực”. 
Khi đề cập đến "ưi thức”, Alvin Tofflcr đã phân 
tích vai trò của nó trong tương lai, đặc biệt đối với 
tiền vốn (tư bản). Ông dẫn lời nhà doanh nghiệp 
Viutario Merloni, chủ tịch Tổng hội công thương 


I-ta-li-a : "Nền kinh tế 1-ta-li-a tiến triển là vì chúng 


tôi nhất trí làm giảm bớt nhu cầu của tư bản, điều 


ấy chứng tỏ một quốc gia nghèo nàn áp dụng 


ý 


- 


phương pháp "tư bản đổng đạng" thì có thể cải thiện 
được nền kinh tế". Theo Tofflcr, ưi thức đã biến 
thành nguồn tư liệu quan trọng cho xí nghiệp, vì nó 
là sản phẩm thay thế cuối cùng và có tính vô hạn. 
Trong kinh tế, bất cứ sự sản xuất và lợi nhuận nào . 
cũng đều dựa vào ba nhân tố quyển lực : bạo lực, 
tiển của và trị thức. Bạo lực đã dần dần ẳn tàng 
trong pháp luật, tiền của thì bị biến đổi trong phạm 
vi ri thức. Khi tr bản, tiền tệ và hoạt động đều 


' biến đổi theo cùng một hướng, thì toàn bộ cơ sở 


kinh tế phải được đổi mới. Và như vậy, thế giới 
sẽ từ từ thoát hài khỏi nên "công nghiệp ống khói”, 
tiến đến mô hình kinh tế (ương Íai - nền kinh tế 
Siêu tượng lrưng. 

Alvin Toífler đã đành gần nửa cuốn sách để viết 
về "Chiến tranh thông tin" (phần III). Trong đó ông 
dùng những dẫn chứng cụ thể để minh họa và phân 
tích sự chuyển biến quyển lực dưới tác động của 
sự phát triển khoa học kỹ thuật, đồng thời chỉ ra 
vai trò và giá trị của thông tỉn. Thông tin làm tuôn trào 
những khoa học kỹ thuật mới, và sẽ làm biến đổi 
tất ca hệ thống sản xuất và phân phối. Do sự bùng 


.nổ thông tin, nên một mới, kinh tẾ tương lai sẽ mang 


tính chất thế giới, và mi khác, quyền lực tư nhân 
tiểm ấn trong nền kinh tẾ siêu tượng trưng cũng là 
vấn đề khiến người ta phải xét đến, bởi sự phức 
tạp và đa dạng ngày càng tăng trong nền kinh tế đó. 
Sự bùng nổ thông n dẫn đến "chiến tranh thông 
tin" dưới nhiều dạng thức, và nó cần có những luật 
lệ mới. : 

Alvin Toffler dành 20 trang cuối cho việc phân tích 
khả năng và cơ hội của các nước chậm phát triển. 
Ông đặc biệt lưu ý phân tích "vị trí chiến lược”, "tài 
nguyên" và "ưu thế nhân công rẻ” - và ông báo 


'rước : nếu không nhanh chóng lợi dụng những chỗ 


mạnh đó để phát triỀn, thì trong tương lai, những thế 
mạnh ấy không còn mạnh nữa. 


.VÖ THỦ PHƯƠNG 
lược thuật 


z 


- 


Hoan nghênh bạn dọc phê bình tạp chỉ 
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NHÀ MÁY THUỐC LÁ 


BỀN THÀNH 


Đồng chí Đỗ Mười - Tông bí thư Đảng cộng sản Việt Nam thăm 
cánh đông thuộc lá Sợi vàng ở huyện Củ Chỉ do Nhà máy thuôc lá 
Bên Thành đâu tư. 


CRAVEN A” 

EFINE 

INTERSHOP Sài Gòn 

SÀI GÒN (bao cứng) 
Liên doanh với các 
công ty. 
ROTHMANS. 
SINGAPORE 
SEITA (Cộng hòa Pháp) 


Giám đóc NGÔ TILANH AN 


Các sản phẩm chính 


NHÀ MÁY LIÊN DOAÀNH 


Địa chỉ : Cây số 1970 - 
_ Quốc lộ 1 xã Long A 
huyện Châu Thành, 
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72566 - 93555 


Telex: 812130 PP TIGI VT 
Fax : 84.73.72676 PP TIGI 


* Thành lập tháng 4/1989 v 
trang thiết bị, dây chuyề 
hiện đại do công ty CIBA 
GEIGY (Thụy Sĩ) cung cấ 
lên doanh với cục trồng 
trọt và bảo vệ thực vật 


* Liên doanh gồm : 
- Chi cục BVTV Tiền Giang 


- Cục trồng trọt - BVTV (B( 
Nông nghiệp _ Và Công 
nghiệp thực phâm) 


- Công ty CIBA-GEIGY (Thụy 
Sĩ) 


* 


Gia công sang chai các mặi 
hàng nông dược phục vụ sản 
xuất nông nghiệp Basudin 
50ND, AZORin 50DD, 
DIMERON 100 SCW, SOFTT 
300 ND, ngoài ra còn có 
BaSS5a 50 ND, DECIS 5 ND, 
VALIDACIN 3 DD... được 
nông dân đánh giá cao, hiệu 
quả tốt, công suất 20.000 
đến 30.000 cha1⁄ngày. 


x 


Nhận hợp đồng mua bán các 
loại nông dược với các cơ 
quan, đơn vị hoặc tư nhâ: 
trong và ngoài nước. 


Nhận hợp đồng gia _ công, 
sang chai các loại thuôc trừ 
sâu bệnh, có dại. 


Bìa in tại NHÀ MÁY iN THỐNG NHÁT GIÁ 1500đ 
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